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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 

***** 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãụasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giầo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vỊ tỳ 
khuu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khuu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khuu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khuu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vỊ A-la-hán tại hang 
động Sattapaụụĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khuu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vỊ Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập râng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vỊ tỳ khuu thừã nhận. Cuọc Kết Tạp 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vỊ tỳ khuu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bâng hình thức hội thảo giữa các vỊ tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãụavãsĩ, Yasa Kãkaụdakaputta, và Sumana. Bảy trăm vỊ A-la-hán đã 
thâm dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lầri thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập nay, hai chương về icết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu ổiẩm), 
bài kinh Mundarãjasutta, Serissaka Vimãnakathã uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng dân về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vỊ tỳ khuu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhâm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vỊ tỳ khuu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vỊ A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhàm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vỊ tỳ khuu thuộc nhóm của vỊ Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ãnanda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Săriputta, Tương ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 

Sự thành lập các nhóm trì tụng (hhãụaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khuu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương ưng (Sarnyuttabhãụaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãụaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(dãtakabhãụaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãụaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãụaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavarnsa), v.v... Các vỊ đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bâng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vỊ đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giao Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkă có đề cập rằng: 
“Sabbarn theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã păỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnarn mahãtherãnarn vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vỊ Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vỊ này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vỊ này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vỊ ấy đã học tập Tam Tạng 
và đa viết Chú Giai bâng tiếng Sinhala. Cuọc Kết Tập Giao Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vỊ tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vỊ quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kẽt Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bàng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa ià chảnh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyăna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bâc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khuu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha dayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vỊ này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khuu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoâng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khuu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vỊ này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khuu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khuu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận râng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha dayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. dinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 

CỐ VẤN DANH Dự: 


Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THựC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám ĐỐC nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahãthera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurãdhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammãyatana 
Malegoda, Payãgala - Sri Lanka 

CỐ VẤN VI TÍNH: 

Ven. Mettãvihãrĩ (Đan Mạch) 

Ban điều hành Mettãnet Poundation 

**** 

ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khuu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 

- Tỳ Khuu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khuu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tỳ Khuu Tâm Đăng 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



Pãrãjikapãli 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

MahãvaggapãỊi I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Truờng Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Truờng Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Truờng Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trung Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trung Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tuơng ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tuơng ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tuơng ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tuơng ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tuơng ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tuơng ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 


xviii 




Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Nhu Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãli 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Truởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Truởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

lãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

lãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

lãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chua dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chua dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thảnh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thảnh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thảnh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

BuddhavamsapãỊi 

Phật Sử 

42 



u 

Cariyãpitakapãli 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chua dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chua dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 



Dhammasaủganipakaraụa 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

Ú 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakaraụa III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakaraụa I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bọ vỊ Trí II 

57 



Patthãnapakaraụa III 

Bọ vỊ Trí III 

58 





VINAYAPITAKE 

PARIVÃRAPÃLI 

DUTIYO BHÃGO 

TẠNG LUẬT 

TẬPYEU 

TẬP HAI 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbarn: ‘Addhã idarn 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitanìi. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các điêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) cần được đối chỉêíi ở 
Kinh, cần được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh và 
được thấy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu này 
chắc chắn là lời giảng dạy của đức ThếTôn và đã được vị trưởng lão ấy 
tiếp thâu đúng đan.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 

*** 


Parỉvãrapãịỉ - Tập Yếu được trình bày thành hai tập, tập một gồm có 
4 chương và tập hai là 15 chương còn lại. Phần tóm tât bốn chương đầu đã 
được trình bày ở tập một, ParỉvãrapãỊỈ 1 - Tập Yếu 1 (TTPV 08, Tam 
Tạng PãỊi - Viẹt tập 08). Va 15 chương cồn lại thiiộc Parỉvara 2 - Tạp Yêíi 
2 (TTPV 09) có nội dung tóm lược như sau: 

• Chương Các Câu Hỏi v'ê bộ Hợp Phần chỉ là một chương ngân gọn 
giới thiệu qua 22 chương của bộ Luật Hợp Phần dưới dạng câu hỏi và đáp 
về bao nhiêu loại tội cho mỗi chương và chấm dứt khi liệt kê đầy đủ 22 
chương của bộ Luật Khandhaka - Hợp Phần này. Cũng cần nhâc lại rằng 
bộ này gồm có Mahãvagga - Đại Phẩm và Cullavagga - Tiểu Phẩm. 


• Chương Tăng Theo Từng Bậc được trình bày dưới dạng pháp số từ 
nhóm một đến nhóm mười một có nội dung liên quan đến Luật và hình 
thức được trình bày tương tợ như ở Aúguttaranikãya - Tăng Chi Bộ thuộc 
Tạng Kinh. 


• Chương Các Câu Vấn Đáp ve Lễ Uposatha, v.v... Chỉ là một chương 
ngân đề cập đến các hành sự từ lễ Uposatha, lễ Pavãraụã, ... hành phạt 
mãnatta, và sự giải tội. Ngoài ra còn có phần nói về lợi ích của việc quy 
định điều học. Điều đáng lưu ý là chương này được kết thúc với câu 
“Mahãvaggo nitthito” nghĩa là “Đại Phẩm được chăm dứt,” trong khi các 
phần đã được trình bày trong chương này được tìm thấy rải rác trong toàn 
bộ Tạng Luật chứ không phải chỉ riêng ở MahãvaggapãỊi - Đại Phẩm. 

• Chương Sưu Tập Các Bài Kệ phần lớn được trình bày dưới thể kệ có 
xen vào một số đoạn văn xuôi. Nội dung liệt kê tên của tám địa điểm đã 
xảy ra việc quy định của các điều học, mỗi nơi là bao nhiêu điều học, v.v... 
ngoài ra còn phân các điều học thành nhóm theo nhiều khía cạnh khác 
nhau như quy định chung, quy định riêng, v.v... 

• Chương Phân Tích Sự Tranh Tụng phân tích chi tiết về bốn sự tranh 
tụng và bảy cách dàn xếp. Chủ đề được trình bày cô đọng nhưng không 
kém phần súc tích, cần được tham khảo. 

• Chương Sưu Tập Khác v'ê Các Bài Kệ chỉ là một chương ngân thuần 
túy ở thể kệ thuộc đề tài có liên quan đến vị cáo tội về ý nghĩa và mục đích 
của việc cáo tội, về các điểm sai trái chủ yếu mà vỊ cáo tội cần phải quán 
xét trong quá trình cáo tội vỊ khác. 
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• Chương Cáo Tội là phần trình bày tiếp theo của chương trên có liên 
quan đến vỊ xét xử về cách thức thẩm vấn với các câu hỏi cần thiết, về các 
điều cần nâm vững, về tư cách thực hiện, và tội lỗi có thể vi phạm lúc tiến 
hành việc cáo tội. 

• Chương Xung Đột (Phần Phụ) chỉ là một chương ngân có liên quan 
đến vỊ xét xử, tuy nhiên các chi tiết được trình bày là hoàn toàn mới lạ, 
không tìm thấy trong các phần Luật đã được đọc qua. 

• Chương Xung Đột (Phần Chính) giảng giải chi tiết về sự thực hành 
của vỊ xét xử. Cách thức được trình bày tương tợ như ở bộ Phân Tích Giới 
Bổn, nghĩa là trước tiên giới thiệu một đoạn văn sau đó là phần giải thích ý 
nghĩa của từng câu. 

• Chương Phân Tích Kathina: ở chương này, các điều cần biết về 
Kathina được gom tụ lại dưới dạng hỏi đáp có tính cách tổng quát nhưng 
không kém phần súc tích, ngoài ra còn có những chi tiết chưa được trình 
bày ở chương Kathina thuộc MahãvaggapãỊi - Đại Phẩm. 

• Chương Nhóm Năm của Upãli là các câu hỏi của ngài Upãli và câu 
trả lời của đức Phật như đã được thấy trong MahãvaggapãỊi - Đại Phẩm 
và CullavaggapãỊi - Tiểu Phẩm. 

• Chương Nguồn Sanh Khởi trình bày về các nguồn sanh tội như đã 
được đề cập ở ba chương đầu của tập 1. Tuy nhiên, trong chương này 
nguồn sanh tội là chủ đề chính và được trình bày tập trung theo từng điều 
học một. 

• Chương Sưu Tập Các Bài Kệ (Phần Hai) là các câu hỏi đáp liên quan 
đến tội vi phạm. Tuy nhiên, câu trả lời chỉ có tính cách gợi ý. Có câu có thể 
dễ dàng liên hệ được vấn đề, nhưng nhiều câu trả lời khác đã chiếm mất 
nhiều thời gian của chúng tôi trong việc tìm hiểu ý nghĩa từng lời giải 
thích của ngài Buddhaghosa cũng như xem xét và kiểm tra các phần trích 
dẫn của Cô I. B. Horner trong bản dịch tiếng Anh. 

• Chương Các Bài Kệ Làm Xuất Mô Hôi là các câu hỏi khó khiến người 
đọc phải lúng túng và đổ mồ hôi khi suy nghĩ. Về chương này, phần phụ 
chú là điều không thể thiếu sót và cũng đã tạo ra nhiều khó khăn cho 
chúng tôi trong việc xác định vấn đề. Có một vài câu hỏi, chúng tôi chỉ ghi 
lời dịch và không thực hiện phần giải thích vì không xác định được nguồn 
trích dẫn. 

• Chương Năm Phẩm trình bày theo năm đề tài là nói về bốn loại hành 
sự và các điều có liên quan, về mười điều lợi ích đưa đến việc quy định 
điều học cũng như việc quy định các loại hành sự, về bảy cách dàn xếp đã 
được quy định cũng do mười điều lợi ích này, và cuối cùng giới thiệu sơ 
lược về chín cách tổng hợp cũng như một số hiểu biết cơ bản cần nâm 
vững mỗi khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến Luật. 
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Về hình thức, văn bản Pãịỉ Roman được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản PãỊi - Sinhala, ấn bản Buddha dayanti Tripitaka Series 
của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm 
tán dương công đức của Ven. Mettãvihãrĩ đã hoan hỷ cho phép chúng tôi 
sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. 
Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc 
nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với 
văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 

Vê phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở các tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pãli của một số 
thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học pãrãjika, 
saúghãdisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lễ Uposatha, lễ 
Pavãraụã, v.v... Ngoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử 
dụng dạng chữ nghiêng cho một số chữ hoặc câu văn nhâm gợi sự chú ý 
của người đọc về tầm quan trọng của ý nghĩa, hoặc về tính chất thực dụng 
của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bâng văn 
xuôi nhâm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày 
bâng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. 

Vê văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gâng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu PãỊi thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hân đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vỊ hữu 
an sau: Ni Sư Kiềũ Đàm Di, Sư Cô Hạnh Bửu và Sư Cô Trí Thục ở 
Australia, gia đình Nguyễn văn Hiền & Trần Hường, gia đình Phạm Trọng 
Độ & Ngô thị Liên, gia đình Cô Hoàng Thị Lựu, và Phật tử Hựu Huyền. 
Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là 
nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý 
vỊ luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc 
tũ tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Tung Thiên đã sâp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng 
về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy 
hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh 
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giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại 
và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dât quý vị vào 
con đường tu tập đung theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, đitìig ngộ 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 

Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanãyaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã cung 
cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi rất 
nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các tập 
Luật. Cũng không quên nhâc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, nhất 
là vật thực của hai vỊ cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana và 
Dayãnanda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
gian cho công việc phiên dịch này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí 
tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt 
kho đau. 


Kính bút, 
Khu Ẩn Lâm Subodha 
ngày 26 tháng 04 năm 2009 
Tỳ Khuu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 

PALI - SINHALA & PALI - ROMAN 
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S)@®D S)de3 t5)(5)©@s)D epổe5)@s)3 e30@De3©gểdeỗe3 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


_ Jo tõổềoo oSdD© 

Buddham saranam gacchãmi. 
a0®o esổéDo (2)Sd3© 

Dhammam saranam gacchãmi. 

esQsso esổéDo oSdD© 

Sangham saranam gacchãmi. 
gSaSS ằổéDo oSdD© 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 
gSc308 Q©®o esổểíDo ©SdD© 
Dutiyampi dhammain saranain gacchãmi. 
êSc 3©8 esQsso esổểíDo oSdD© 
Dutiyampi sanghain saranain gacchãmi. 
s)Sc 3©8 esổểíOo (sSdD© 

Tatiyampi buddhain saranain gacchãmi. 

s)Sc 3©8 a©®o esổểỉDo ©SdD© 

Tatiyampi dhammain saranain gacchãmi. 

s)Sc 3©8 esQsso esổéoo s)SdD© 

Tatiyampi sanghain saranain gacchãmi. 


03éD3S03S)3 @©Ổ®á3 3tẩẽ)30Qo 

Pãnãtipãtã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

e^ổ5s)DQS)D @©Ổ®á3 3ỉẩẽ)DOQo ^@iẸc3D& 

Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

S)3@®g©SdDQDỔD @©Ổ®á3 3ỉẩẽ)DOQo ^@ÌỆCDD& 

Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

§e33©DQ @ẽ)ổễ)ể5 3ĩẩẽ)DOQp a@0'Ệ,C30& 

Musăvãdã veramanĩ sikkhãpadain samădiyãmi. 

gỔD@®ỔC3®đsa)0®3^õ(3DS)D @©ổ®^ 
e3®j^C3D® 

Surãmerayamajjhapamãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadain 
samãdiyãmi. 
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VINAYAPITAKE 


PARIVARAPALI 


DUTIYO BHÃGO 



TẠNG LUẬT 


TẬPYEU 


TẬP HAI 



VINAYAPITAKE 

PARIVÃRAPÃLI 

Dutiyo Bhãgo 

Namo tassa bhagavato arahato sammã sambuddhassa. 

***** 


KHANDHAKAPUCCHA 

1. Upasampadam pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ãpattiyo? Upasampadain vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain dve ãpattiyo. 

2. Uposathain pucchissain sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain kati ãpattiyo? Uposathain vissajjissaĩn sanidãnain 
saniddesain, samukkattha-padãnain tisso ãpattiyo. 

3. Vassũpanãyikain pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ăpattiyo? Vassũpanãyikain vissajjissaĩn sanidãnain 
saniddesain, samukkatthapadãnain ekã ãpatti. 

4. Pavãranain pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkatthapadãnaĩn 
kati ãpattiyo? Pavãranain vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain tisso ãpattiyo. 

5. Cammasannuttain pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ãpattiyo? Cammasannuttain vissajjissaĩn sanidãnain 
saniddesain, samukkatthapadãnain tisso ãpattiyo. 

6. Bhesajjaĩn pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkatthapadãnaĩn 
kati ãpattiyo? Bhesajjaĩn vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain tisso ãpattiyo. 

7. Kathinakain pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ăpattiyo? Kathinakain vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain natthi tattha ãpatti.^ 

8. Cĩvarasannuttain pucchissam sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ãpattiyo? Qvarasannuttain vissajjissaĩn sanidãnain 
saniddesain, samukkatthapadãnain tisso ãpattiyo. 


' khandhakapucchavaro - Ma; PTS natthi. 


^ na katama apatti - PTS. 
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TẠNG LUẬT 

TẬPYEU 

"xập Hai 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Trí! 

***** 


CÁC CÂU HỎI VẾ BỘ HỢP PHẦN: 


1. Tôi sẽ hỏi về sự tu lên bậc trên với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
sự tu lên bậc trên với phần mở đầu và phần trình bày. Có hai loại tộit'^] (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

2. Tôi sẽ hỏi về chương Uposatha với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Uposatha với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tộiM (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

3. Tôi sẽ hỏi về chương Vào Mùa Mưa với phần mở đầu và phần trình 
bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ 
trả lời về chương Vào Mùa Mưa với phần mở đầu và phần trình bày. Có một 
loại (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

4. Tôi sẽ hỏi về chương Pavãranã với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Pavãranã với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tộit®] (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

5. Tôi sẽ hỏi về điều liên quan đến chương Da Thú với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? 

- Tôi sẽ trả lời về điều liên quan đến chương Da Thú với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có ba loại tộiM (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

6. Tôi sẽ hỏi về chương Dược Phẩm với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời 
về chương Dược Phẩm với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tộitg] 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

7. Tôi sẽ hỏi về chương Kathina với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Kathina với phần mở đầu và phần trình bày. ờ đó không có loại tội 
nào (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

8. Tôi sẽ hỏi về điều liên quan đến chương Y Phục với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? 

- Tôi sẽ trả lời về điều liên quan đến chương Y Phục với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có ba loại tộiM (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 


' [a] Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 321 . 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Khandhakapuccha 


9. Campeyyakam pucchissam sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ãpattiyo? Campeyyakain vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain ekã ãpatti. 

10. Kosambakain' pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ãpattiyo? Kosambakain vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain ekã ãpatti. 

11. Kammakkhandhakain pucchissain sanidãnain saniddesain, samuk- 
katthapadãnaĩn kati ãpattiyo? Kammakkhandhakaĩn vissajjissaĩn sanidãnain 
saniddesain, samukkatthapadãnain ekã ãpatti. 

12. Pãrivãsikain pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ãpattiyo? Pãrivãsikain vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain ekã ãpatti. 

13. Samuccayain pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ãpattiyo? Samuccayain vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain ekã ãpatti. 

14. Samathain pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ãpattiyo? Samathain vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain dve ãpattiyo. 

15. Khuddakavatthukain pucchissain sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain kati ãpattiyo? Khuddakavatthukain vissajjissaĩn 
sanidãnain saniddesain, samukkatthapadãnain tisso ãpattiyo. 

16. Senãsanain pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ãpattiyo? Senãsanain vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain tisso ãpattiyo. 

17. Sanghabhedain pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ãpattiyo? Sanghabhedain vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain dve ãpattiyo. 

18. Samãcăraĩn pucchissain sanidănain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ãpattiyo? Samãcãrain vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain ekã ãpatti. 

19. Thapanain pucchissain sanidãnain saniddesain, samukkattha- 
padãnain kati ãpattiyo? Thapanain vissajjissaĩn sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain ekã ãpatti. 


' kosambikaiỊi - Sya. 
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Tạng Luật -Tập Yêu 2 


Các Câu Hỏi vê Bộ Hợp Phần 


9. Tôi sẽ hỏi về chương Campã với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Campã với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tộit^] (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

10. Tôi sẽ hỏi về chương Kosambi với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Kosambi với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

11. Tôi sẽ hỏi về chương Hành Sự với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Hành Sự với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

12. Tôi sẽ hỏi về chương của vỊ hành Parivãsa với phần mở đầu và phần 
trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi 
sẽ trả lời về chương của vỊ hành Parivãsa với phần mở đầu và phần trình 
bày. Có một loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

13. Tôi sẽ hỏi về chương Tích Lũy Tội với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời 
về chương Tích Lũy Tội với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

14 . Tôi sẽ hỏi về chương Dàn xếp với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Dàn xếp với phần mở đầu và phần trình bày. Có hai loại (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

15. Tôi sẽ hỏi về chương Các Tiểu Sự với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời 
về chương Các Tiểu Sự với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

16. Tôi sẽ hỏi về chương Sàng Tọa với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Sàng Tọa với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tội^] (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

17. Tôi sẽ hỏi về chương Chia Rẽ Hội Chúng với phần mở đầu và phần 

trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi 
sẽ trả lời về chương Chia Rẽ Hội Chúng với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có hai loại (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

18. Tôi sẽ hỏi về chương Thực HànhM với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời 
về chương Thực Hành với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

19. Tôi sẽ hỏi về chương Đình Chỉ với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Đình Chỉ với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Khandhakapuccha 


20. Bhikkhunĩkhandhakam pucchissam sanidãnam saniddesam, 
samukkatthapadãnam kati ăpattiyo? Bhikkhunĩkhandhakain vissajjissaĩn 
sanidãnain saniddesain, samukkatthapadãnain dve ãpattiyo. 


21. Pancasatikain pucchissain sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain kati ãpattiyo? Pancasatikain vissajjissaĩn sanidãnam 
saniddesain, samukkatthapadãnain natthi tattha ãpatti.* 


22. Sattasatikain pucchissain sanidãnain saniddesain, 
samukkatthapadãnain kati ãpattiyo? Sattasatikain vissajjissaĩn sanidãnain 
saniddesain, samukkatthapadãnain natthi tattha ãpattĩ ti.^ 

Khandhakapucchã nitthitã pathamã. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Upasampadũposathã^ - vassũpanãyikapavãranã/ 
cammabhesajjakathinã - cĩvarain campeyyakena ca. 


2. Kosambakkhandhakain^ kammain - parivãsisamuccayã,^ 
samathakhuddakã’ senã - sanghabhedain samãcãro,* 
thapanain bhikkhunĩkhandhaĩn® - pancasattasatena cã ti. 

—ooOoo-- 


' na katamã ãpatti - PTS. 

^ na katamã ãpattĩti - PTS. 

^ upasampadũposatho - Ma, PTS; 
upasampaduposatham - Syã. 
vassũpanã pavãranã - Syã; 
vassupanã 5 ãka-pavãranã - PTS. 


kosambikkhandhakam - Syã, PTS. 
părivãsisamuccayã - Ma, Syă, PTS. 
samathã khuddakã - Syã. 
sanghabhedasamãcarã - Syã. 
bhikkhunikkhandham - Ma; 
bhikkhunĩnaíica - Syã, PTS. 
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Tạng Luật -Tập Yêu 2 


Các Câu Hỏi vê Bộ Hợp Phần 


20. Tôi sẽ hỏi về chương Tỳ Khưu Ni với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời 
về chương Tỳ Khuu Ni với phần mở đầu và phần trình bày. Có hai loại tội* 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

21. Tôi sẽ hỏi về chương Liên Quan Năm Trăm Vị với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? 

- Tôi sẽ trả lời về chương Liên Quan Năm Trăm Vị với phần mở đầu và phần 
trình bày. ở đó không có loại tội nào (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

22. Tôi sẽ hỏi về chương Liên Quan Bảy Trăm Vị với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? 

- Tôi sẽ trả lời về chương Liên Quan Bảy Trăm Vị với phần mở đầu và phần 
trình bày. ở đó không có loại tội nào (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

Dứt Các Câu Hỏi ve Bộ Hợp Phan là thứ nhẩt. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Việc tu lên bậc trên, lễ Uposatha, vào mùa (an cư) mưa, lễ Pavãranã, 
da thú, dược phẩm, các điêu v'ê Kathina, y phục, và với việc liên quan đến 
Campã. 

2. Chương Kosambi, hành sự, hình phạt parivãsa, việc tích lũy (tội), 
cách dàn xêp, các tiểu sự, sàng tọa, việc chia rẽ hội chúng, việc thực hành, 
sự đình chỉ, chương tỳ khưu ni, với năm (trăm vị), và với bảy trăm vị. 

—ooOoo-- 


' Hai loại tội: là tội pacittiya 57 của tỳ khưu ni do không hành lẽ Pavaraụa và tội dukkata ở 
những trường hỢp khác (VinA. vii, 1318). 
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EKUTTARIKAM 


EKAKAM^ 

Ăpattikarã dhammã jãnitabbã, anãpattikarã dhammã jãnitabbã. 

Ãpatti jãnitabbã, anãpatti jãnitabbã. 

Lahukã ãpatti jãnitabbã, gamkã ãpatti jãnitabbã. 

Sãvasesã ãpatti jãnitabbã, anavasesã ãpatti jãnitabbã. 

Dutthullã ãpatti jãnitabbã, adutthullã ãpatti jãnitabbã. 

Sappatikammã ãpatti jãnitabbã, appatikammã ãpatti jãnitabbã. 

Desanãgãminĩ ãpatti jãnitabbã, adesanãgãminĩ ãpatti jãnitabbã. 

Antarãyikã ãpatti jãnitabbã, anantarãyikã ãpatti jãnitabbã. 

Sãvajjapannatti ãpatti jãnitabbã, anavajjapannatti ăpatti jãnitabbã. 

Kiriyato samutthitã ãpatti jãnitabbã, akiriyato samutthitã ãpatti 
jãnitabbã, kiriyãkiriyato samutthitã ãpatti jãnitabbã. 

Pubbãpatti jãnitabbã, aparãpatti jãnitabbã. 

Pubbãpattĩnain antarãpatti jãnitabbã, aparãpattĩnain antarãpatti 
jãnitabbã. 

Desitã gananũpagã ãpatti jãnitabbã, desitã na gananũpagã ãpatti 
jãnitabbã. 

Pannatti jãnitabbã, anupannatti jãnitabbã, anuppannapannatti jãnitabbã. 
Sabbattha pannatti jănitabbã, padesapannatti jãnitabbã. 
Sãdhãranapannatti jãnitabbã, asãdhãranapannatti jãnitabbã. 

Ekato pannatti jãnitabbã, ubhato pannatti jãnitabbã. 

Thullavajjã ãpatti jãnitabbã, athullavajjã ãpatti jănitabbã. 

' ekuttarikanaya - Ma; PTS natthi. ^ ekakavãra - Ma; Syã, PTS natthi. 
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TĂNG THEO TỪNG BẬC: 


NHÓM MỘT; 

• 

Các pháp tạo tội cần phải biết.M Các pháp không tạo tội cần phải biết.M 

Phạm tội cần phải biết. Không phạm tội cần phải biết. 

Tội nhẹ cần phải biết. Tội nặng cần phải biết.M 

Tội còn dư sót cần phải biết. Tội không còn dư sót cần phải biết.M 

Tội xấu xa cần phải biết. Tội không xấu xa cần phải biết.M 

Tội có sự sửa chữa được cần phải biết. Tội không có sự sửa chữa được cần 
phải biết. 

Tội đưa đến sự sám hối cần phải biết. Tội không đưa đến sự sám hối cần 
phải biết. 


Tội có sự chướng ngại cần phải biết. Tội không có sự chướng ngại cần 
phải biết.M 

Tội là điều quy định do sự chê trách cần phải biết.ts] Tội là điều quy định 
không do sự chê trách cần phải biết. 


Tội được sanh lên do làm cần phải biết. Tội được sanh lên do không làm 
cần phải biết. Tội được sanh lên do làm và không làm cần phải biết.M 

Tội vi phạm đầu tiên cần phải biết. Tội vi phạm đến sau cần phải biết. 

Tội kế tiếp của các tội vi phạm đầu tiên cần phải biết. Tội kế tiếp của các 
tội vi phạm đến sau cần phải biết.M 

Tội đã sám hối được tính đến cần phải biết, ũ] Tội đã sám hối không được 
tính đến cần phải biết.M 


Sự quy định cần phải biết. Sự quy định thêm cần phải biết. Sự quy định 
khi (sự việc) chưa xảy ra cần phải biết. 

Sự quy định (áp dụng) cho tất cả mọi nơi cần phải biết. Sự quy định (áp 
dụng) cho khu vực cần phải biết. 


Sự quy định chung cần phải biết. Sự quy định riêng cần phải biết. 

Sự quy định cho một (hội chúng) cần phải biết. Sự quy định cho cả hai 
(hội chúng) cần phải biết. 

Tội là lỗi trầm trọng cần phải biết. Tội là lỏi không trầm trọng cần phải 

biết, rà 
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Vỉnayapitake ParivarapaỊi 2 


Ekuttarỉkam 


Gihĩpatisannuttã ãpatti jãnitabbã, na gihĩpatisannuttã ãpatti jãnitabbã. 

Niyatã ãpatti jãnitabbã, aniyatã ãpatti jãnitabbã. 

Ãdikaro puggalo jănitabbo, anãdikaro puggalo jãnitabbo. 

Adhiccãpattiko puggalo jãnitabbo, abhinhãpattiko puggalo jãnitabbo. 

Codako puggalo jãnitabbo, cuditako puggalo jãnitabbo. 

Adhammacodako puggalo jãnitabbo, adhammacuditako puggalo 
jãnitabbo. 

Dhammacodako puggalo jãnitabbo, dhammacuditako puggalo jãnitabbo. 

Niyato puggalo jãnitabbo, aniyato puggalo jãnitabbo. 

Bhabbãpattiko' puggalo jãnitabbo, abhabbãpattiko^ puggalo jãnitabbo. 

Ukkhittako puggalo jãnitabbo, anukkhittako puggalo jãnitabbo. 

Nãsitako puggalo jãnitabbo, anãsitako puggalo jãnitabbo. 

Samãnasainvãsako puggalo jãnitabbo, asamãnasainvãsako^ puggalo 
jãnitabbo. 

Thapanain jãnitabban ti. 

Ekakam nitthitaiỊi. 

***** 

TASSUDDÃNAM 

1. Karã ãpatti lahukã sãvasesã ca dutthullã, 
patikammadesanã ceva'' antarãvajjakiriyã.^ 

2. Kiriyãkiriyaĩn pubbã® antarã gananũpagã, 

pannatti anãnuppanna’ sabbattha padesasãdhãranã ca ekato.* 

3. Thullagihĩniyatã ca ãdi adhicca codakã,® 
adhammadhamma niyato abhabbokkhitta nãsitã,*” 
samãnain thapanain ceva uddãnain ekake" idan ti. 

—00O00-- 


' abhabbăpattiko - Ma, PTS. ’ paíinattãnuppannã - Syã. 

^ bhabbăpattiko - Ma, PTS. * sabbatthãdhãranã ca ekato - Ma; 

^ nănãsarpvãsako - Syã. sabbã sădhãrane ca ekato - Syã, PTS. 

^ patikamma desanã ca - Ma, Syã, PTS. ^ thullagihiniyatã ca ãdi adhiccacodako - Ma, PTS; 
^ antarãvajjakiriyam - Ma, PTS. dutthullã gihiniyatã ca ãdianiccacodako - Syã. 

^ kiriyãkiriyã pubbă - Syã; abhabbokkhittanãsako - Syã. 

kiriyãkiriya-pubbã - PTS. " ekato - Syă. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


Tội có liên quan đến người tại gia cần phải biết. Tội không có liên quan 
đến người tại gia cần phải biết. 

Tội (có nghiệp) xác định cần phải biết.^ Tội (có nghiệp) không xác định 
cần phải biết. 

Người là vỊ vi phạm đầu tiên cần phải biết. Người không là vỊ vi phạm đầu 
tiên cần phải biết. 

Người là vỊ vi phạm không thường xuyên cần phải biết. Người là vị vi 
phạm thường xuyên cần phải biết. 

Người là vỊ cáo tội cần phải biết. Người là vị bị buộc tội cần phải biết. 

Người là vỊ cáo tội sai pháp cần phải biết. Người là vỊ bị buộc tội sai pháp 
cần phải biết. 

Người là vị cáo tội đúng pháp cần phải biết. Người là vị bị buộc tội đúng 
pháp cần phải biết. 

Người đã được xác định cần phải biết. Người chưa được xác định cần phải 
biết. 

Người là vị có thể phạm tội cần phải biết. Người là vỊ không thể vi phạm 
tội cần phải biết.^ 

Người là vị bị án treo cần phải biết. Người là vị không bị án treo cần phải 
biết. 

Người là vị đã bị trục xuất cần phải biết. Người là vỊ không bị trục xuất 
cần phải biết. 

Người là vỊ đồng cộng trú cần phải biết. Người là vị không đồng cộng trú 
cần phải biết. 

Sự đình chỉ cần phải biết.^ 


Dứt Nhóm Một. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Các pháp tạo tội, tội vi phạm, các tội nhẹ, còn dư sót, và xấu xa, sự 
sửa chữa, và luôn cả sự sám hơi, có chướng ngại, chê trách, và do làm. 

2. Do làm và không làm, (tội vi phạm) đâu tiên, tội kê'tiếp, tội đã được 
tính đến, sự quy định, khi chưa xảy ra, tất cả mọi nơi, cho khu vực, (quy 
định) chung, và cho một (hội chúng). 

3- Tội trầm trọng, liên quan người tại gia, và đã được xác định, vị đâu 
tiên, không thường xuyên, vị cáo tội, sai pháp và đúng pháp, vị đã được 
xác định, không thể vi phạm, bị án treo, bị trục xuất, đông cộng trú, và luôn 
cả sự đình chỉ, đây là phần tóm lược cho mỗi một đĩêu. 

—ooOoo-- 


' Tội (có nghiệp) xác định là năm nghiệp vô gián như giết cha, giết mẹ, v.v... {Sđd. 1320). 

^ Người không thể phạm tội là chư Phật Chánh Đẳng Giác và chư Phật Độc Giác (Sđd.). 

^ Là sự đình chi giới bổn Pãtimokkha (Sđd. 1321). Xem Cuỉlavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 
07, chương IX. 
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Vỉnayapitake ParivarapaỊi 2 


Ekuttarỉkam 


DUKAM ‘ 

1. Atthãpatthi sannãvimokkhã, atthãpatti no^ sannãvimokkhã. 

Atthãpatti laddhasamãpattikassa, atthãpatti na laddhasamãpattikassa. 

Atthãpatti saddhammapatisannuttã, atthãpatti asaddhamma- 
patisannuttã. 

Atthãpatti saparikkhãrapatisannuttã, atthãpatti paraparikkhãra- 
patisannuttã. 

Atthãpatti sapuggalapatisannuttã, atthãpatti parapuggalapatisannuttã. 

Atthi saccain bhananto garukain ãpattiin ãpajjati, atthi saccain bhananto 
lahukain ãpattiin ãpajjati.^ 

Atthi musã bhananto gamkain ãpattiin ãpajjati, atthi musã bhananto 
lahukain ãpattiin ãpajjati/ 

Atthãpatti bhũmigato ãpajjati no vehãsagato, atthãpatti vehãsagato 
ãpajjati no bhũmigato. 

Atthãpatti nikkhamanto ãpajjati no pavisanto, atthãpatti pavisanto 
ăpajjati no nikkhamanto. 

Atthãpatti ãdiyanto ãpajjati, atthãpatti anãdiyanto ãpajjati. 

Atthãpatti samãdiyanto ãpajjati, atthãpatti na samãdiyanto ãpajjati. 
Atthãpatti karonto ãpajjati, atthãpatti na karonto ãpajjati. 

Atthãpatti dento ãpajjati, atthãpatti na dento ãpajjati. 

Atthăpatti desento ãpajjati, atthãpatti na desento ãpajjati.^ 

Atthãpatti patiganhanto ãpajjati, atthãpatti na patiganhanto ãpajjati. 
Atthãpatti paribhogena ãpajjati, atthãpatti na paribhogena ãpajjati. 
Atthãpatti rattiin ãpajjati no divã, atthãpatti divã ãpajjati no rattiin. 
Atthãpatti amnugge ãpajjati, atthãpatti na arunugge ãpajjati. 

' dukavãra - Ma; Syã, PTS natthi. ^ musã bhananto lahukam - Ma, Syã, PTS. 

^ na - Syã, PTS. ^ saccam bhananto lahukam - Ma, Syã, 

PTS. 

^ atthãpatti desento ãpajjati, atthãpatti na desento ãpajjati - Syã, PTS natthi. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


NHÓM HAI: 

1 . Có loại tội vỊ vi phạm có sự nhận thức, có loại tội vị vi phạm không có 
sự nhận thức. 

Có loại tội vi phạm của vỊ đã đạt sự thành tựu, có loại tội vi phạm của vị 
chưa đạt sự thành tựu.[^] 

Có loại tội vi phạm liên quan đến Chánh Pháp,['’] có loại tội vi phạm 
không liên quan đến Chánh Pháp. 

Có loại tội vi phạm liên quan đến vật dụng của bản thân, có loại tội vi 
phạm liên quan đến vật dụng của người khác.t^^] 

Có loại tội vi phạm liên quan đến chính bản thân, có loại tội vi phạm liên 
quan đến người khác. 

Có vị trong khi nói sự thật vi phạm tội nặng, có vị trong khi nói sự thật vi 
phạm tội nhẹ.M 

Có vị trong khi nói lời dối trá vi phạm tội nặng, có vỊ trong khi nói lời dối 
trá vi phạm tội nhẹ.M 

Có loại tội vi phạm khi ở trên mặt đất (nhưng) không (vi phạm) ở trên 
khoảng không, có loại tội vi phạm khi ở trên khoảng không (nhưng) không 
(vi phạm) ở trên mặt đất. 

Có loại tội vi phạm trong khi đi ra ngoài không (vi phạm) trong khi đi vào, 
có loại tội vi phạm trong khi đi vào không (vi phạm) trong khi đi ra ngoài.M 

Có loại tội vi phạm trong khi áp dụng, có loại tội vi phạm trong khi không 
áp dụng.tg] 

Có loại tội vi phạm trong khi thọ trì, có loại tội vi phạm trong khi không 

thọtrì.M 

Có loại tội vi phạm trong khi làm, có loại tội vi phạm trong khi không 
làm. 

Có loại tội vi phạm trong khi cho, có loại tội vi phạm trong khi không cho. 

Có loại tội vi phạm trong khi thuyết giảng, có loại tội vi phạm trong khi 
không thuyết giảng. 

Có loại tội vi phạm trong khi thọ lãnh, có loại tội vi phạm trong khi không 
thọ lãnh. 

Có loại tội vi phạm do sự thọ dụng, có loại tội vi phạm do sự không thọ 
dụng. 

Có loại tội vi phạm ban đêm không (vi phạm) ban ngày, có loại tội vi 
phạm ban ngày không (vi phạm) ban đêm. 

Có loại tội vi phạm vào lúc hừng sáng, có loại tội vi phạm không phải vào 
lúc hừng sáng. 
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Vỉnayapitake ParivarapaỊi 2 


Ekuttarỉkam 


Atthãpatti chindanto ãpajjati, atthãpatti na chindanto ãpajjati. 

Atthãpatti chãdento ãpajjati, atthãpatti na chãdento ãpajjati. 

Atthãpatti dhãrento ãpajjati, atthãpatti na dhãrento ãpajjati. 

2. Dve uposathã: cãtuddasiko ca pannarasiko ca. 

Dve pavãranã: cãtuddasiko ca pannarasiko ca. 

Dve kammãni: apalokanakammain, nattikammain. Aparãnipi dve 
kammãni: nattidutiyakammaĩn, natticatutthakammaĩn. 

Dve kammavatthũni: apalokanakammassa vatthu, nattikammassa vatthu. 
Aparãnipi dve kammavatthũni: nattidutiyakammassa vatthu, natticatuttha- 
kammassa vatthu. 

Dve kammadosã: apalokanakammassa doso, nattikammassa doso. 
Aparepi dve kammadosã: nattidutiyakammassa doso, natticatuttha- 
kammassa doso. 

Dve kammasampattiyo: apalokanakammassa sampatti, nattikammassa 
sampatti. Aparãpi dve kammasampattiyo: nattidutiyakammassa sampatti, 
natticatutthakammassa sampatti. 

Dve nãnãsainvãsakabhũmiyo: attanãva attãnain nãnãsainvãsakaĩn karoti, 
samaggo vã nain sangho ukkhipati adassane vã appatikamme vã 
appatinissagge vã. 

Dve samãnasainvãsakabhũmiyo: attanãva attãnain samãnasainvãsakaĩn 
karoti, samaggo vã nain sangho ukkhittam osãreti dassane vã patikamme vã 
patinissagge vã.' 

Dve pãrãjikã: bhikkhũnanca bhikkhunĩnanca, dve sanghãdisesã -pe-, 
dve thullaccayã -pe-, dve pãcittiyã -pe-, dve pãtidesanĩyã -pe-, dve 
dukkatã -pe-, dve dubbhãsitã bhikkhũnanca bhikkhunĩnanca. 

Satta ãpattiyo, satta ãpattikkhandhã. 

Dvĩhãkãrehi sangho bhijjati: kammena vã, salãkagãhena vã. 

3. Dve puggalã na upasampãdetabbã: addhãnahĩno angahĩno. Aparepi 
dve puggalã na upasampãdetabbã: vatthuvipanno karanadukkatako. Aparepi 
dve puggalã na upasampãdetabbã: aparipũro paripũro^ no ca yãcati. 

Dvinnain puggalănain nissãya na vatthabbain: alajjissa ca bãlassa ca. 


' adassane va appatikamme va appatinissagge va - Sya, PTS. ^ saparipuro - PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


Có loại tội vi phạm trong khi cât đứt, có loại tội vi phạm trong khi không 
cât đứt.M 

Có loại tội vi phạm trong khi che đậy, có loại tội vi phạm trong khi không 
che đậy.[W 

Có loại tội vi phạm trong khi sử dụng, có loại tội vi phạm trong khi không 
sử dụng. 

2. Hai lễ Uposatha: Lễ ngày mười bốn và lễ ngày mười lăm. 

Hai lễ Pavãranã: Lẽ ngày mười bốn và lễ ngày mười lăm. 

Hai loại hành sự: Hành sự với lời công bố và hành sự với lời đề nghị. Hai 
loại hành sự khác nữa: Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và hành sự có 
lời đề nghị đến lần thứ tư. 

Hai sự việc của hành sự: Sự việc của hành sự với lời công bố và sự việc của 
hành sự với lời đề nghị. Hai sự việc của hành sự khác nữa: Sự việc của hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và sự việc của hành sự có lời đề nghị đến lần 
tliứtư. 

Hai sự sai trái của hành sự: Sự sai trái của hành sự với lời công bố và sự 
sai trái của hành sự với lời đề nghị. Hai sự sai trái của hành sự khác nữa: Sự 
sai trái của hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và sự sai trái của hành sự 
có lời đề nghị đến lần thứ tư. 

Hai sự thành tựu của hành sự: Sự thành tựu của hành sự với lời công bố 
và sự thành tựu của hành sự với lời đề nghị. Hai sự thành tựu của hành sự 
khác nữa: Sự thành tựu của hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và sự 
thành tựu của hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. 

Hai nền tảng của việc không đồng cộng trú: Tự bản thân thực hiện việc 
không đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phạt án treo 
vỊ ấy trong việc không nhìn nhận (tội), hoặc trong việc không sửa chữa (lỗi), 
hoặc trong việc không từ bỏ (tà kiến ác).M 

Hai nền tảng của sự đồng cộng trú chung: Tự bản thân thực hiện việc 
đồng cộng trú chung cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phục hồi cho 
vỊ ấy đã bị án treo trong việc nhìn nhận (tội), hoặc trong việc sửa chữa (lỗi), 
hoặc trong việc từ bỏ (tà kiến ác). 

Hai loại tội pãrãjika: của các tỳ khưu và của các tỳ khưu ni. Hai loại tội 
saủghãdisesa: -nt- Hai loại tội thullaccaya: -nt- Hai loại tội pãcittiya: 
-nt- Hai loại tội pãtidesanĩya: -nt- Hai loại tội dukkata: -nt- Hai loại 
tội dubbhãsita: của các tỳ khưu và của các tỳ khưu ni. 

Bảy loại tội, bảy nhóm tội. 

Hội chúng bị chia rẽ với hai biểu hiện: bâng hành sự hoặc do sự phân 
phát thẻ. 

3. Hai hạng người không nên cho tu lên bậc trên: người chưa đủ hai mươi 
tuổi, người có bàn tay, v.v... bị cât đứt.‘ Hai hạng người khác nữa không nên 
cho tu lên bậc trên: người không thành tựu về thân thể, người đã làm sai trái 
trong hành động.M Hai hạng người khác nữa không nên cho tu lên bậc trên: 
người không có đầy đủ (y bát), người có dây đủ (y bát) nhưng không cầu xin. 

Không nên sống với sự nương nhờ vào hai hạng người: không liêm sỉ và 
ngu dốt. 


' addhanahmo angahmo được ghi nghĩa theo Chú Giải {VỉnA. vii, 1323). 
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Vỉnayapitake ParivarapaỊi 2 


Ekuttarỉkam 


Dvinnam puggalãnam nissayo na dãtabbo: alajjissa ca lajjino ca na yãcati. 

Dvinnam puggalãnam nissayo dãtabbo: bãlassa ca lajjissa ca yãcati. 

Dve puggalã abhabbã ãpattiin ãpajjituĩn: buddhã ca paccekabuddhã ca. 

Dve puggalã bhabbã ãpattiin ãpajjituĩn: bhikkhũ ca bhikkhuniyo ca. 

Dve puggalã abhabbã sancicca ãpattiin ãpajjituĩn: bhikkhũ ca 
bhikkhuniyo ca ariyapuggalã. 

Dve puggalã bhabbã sancicca ãpattiin ãpajjituĩn: bhikkhũ ca bhikkhuniyo 
ca puthujjanã. 

Dve puggalã abhabbã sancicca sãtisãrain vatthuin ajjhãcarituĩn: bhikkhũ 
ca bhikkhuniyo ca ariyapuggalã. 

Dve puggalã bhabbã sancicca sãtisãrain vatthuin ajjhãcarituĩn: bhikkhũ 
ca bhikkhuniyo ca puthujjanã. 

Dve patikkosã: ^ kăyena vã patikkosati, vãcãya vã patikkosati. 

Dve nissãranã: atthi puggalo appatto nissãranain tance sangho nissãreti, 
ekacco sunissãrito, ekacco dunnissãrito. 

Dve osãranã: atthi puggalo appatto osãranain tance sangho osãreti, 
ekacco sosãrito, ekacco dosãrito. 

Dve patinnã: kãyena vã patijãnãti, vãcãya vã patijãnãti. 

Dve patiggahã: kãyena vã patiganhãti, kãyapatibaddhena vã patiganhãti. 

Dve patikkhepã: kãyena vã patikkhipati vãcãya vã patikkhipati. 

Dve upaghãtikã: sikkhũpaghãtikã ca bhogũpaghãtikã ca. 

Dve codanã: kãyena vã codeti, vãcãya vã codeti. 


4. Dve kathinassa paỊibodhã: ãvãsapaỊibodho ca cĩvarapaỊibodho ca. 
Dve kathinassa apaỊibodhã: ãvãsa-apaỊibodho ca cĩvara-apaỊibodho ca. 
Dve cĩvarãni: gahapatikanca painsukũlikanca.^ 

Dve pattã: ayopatto mattikãpatto.^ 

Dve mandalãni: tipumayain sĩsamayain.'^ 

' dve patikkosanã - Syã. ^ ayopatto ca mattikăpatto ca - Syã. 

^ pamsukũlanca - Ma, PTS. tipumayaííca sĩsamayanca - Syã. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


Sự nương nhờ không nên ban cho đến hai hạng người: kẻ không liêm sỉ 
và người có liêm sỉ nhưng không cầu xin. 

Sự nương nhờ nên ban cho đến hai hạng người: kẻ ngu dốt và người có 
liêm sỉ có cầu xin. 


Hai hạng người không thể vi phạm tội: Chư Phật và chư Phật Độc Giác. 

Hai hạng người có thể vi phạm tội: các tỳ khưu và các tỳ khưu ni. 

Hai hạng người không thể vi phạm tội với sự cố ý: các tỳ khưu và các tỳ 
khưu ni là các thánh nhân. 

Hai hạng người có thể phạm tội với sự cố ý: các tỳ khưu và các tỳ khưu ni 
là các phàm nhân. 

Hai hạng người không thể cố ý vi phạm sự việc có sự vượt quá chức năng: 
các tỳ khưu và các tỳ khưu ni là các thánh nhân. 

Hai hạng người có thể cố ý vi phạm sự việc có sự vượt quá chức năng: các 
tỳ khưu và các tỳ khưu ni là các phàm nhân. 

Hai sự phản đối: vỊ phản đối bàng thân hoặc vỊ phản đối bàng khẩu. 

Hai sự mời ra: có vị không đáng để chịu sự mời ra nhưng nếu hội chúng 
mời vỊ ấy ra, một vỊ đã được mời ra đúng, một vỊ đã bị mời ra sai. ‘ 

Hai sự nhận vào: có vỊ không đáng để được sự nhận vào nhưng nếu hội 
chúng nhận vào vỊ ấy, một vỊ đã được nhận vào đúng, một vỊ đã được nhận 
vào sai.^ 

Hai sự nhận biết: vỊ nhận biết bâng thân hoặc vị nhận biết bâng khẩu. 

Hai sự nhận lãnh: vị nhận lãnh bâng thân hoặc vị nhận lãnh bâng vật 
được gân liền với thân. 

Hai sự từ khước: vỊ từ khước bâng thân hoặc vỊ từ khước bâng khẩu. 

Hai sự gây tổn hại: sự gây tổn hại về việc học tập và sự gây tổn hại về vật 
sở hữu. 

Hai sự cáo tội: vỊ cáo tội bâng thân hoặc là vị cáo tội bàng khẩu. 


4. Hai điều vướng bận của Kathina: điều vướng bận về trú xứ và điều 
vướng bận về y. 

Hai điều không vướng bận của Kathina: điều không vướng bận về trú xứ 
và điều không vướng bận về y. 

Hai loại y: có liên quan đến gia chủ và có liên quan đến vải quăng bỏ. 

Hai loại bình bát: bình bát bâng sât, bình bát bàng đất. 

Hai loại vòng (kê bình bát): loại làm bâng kẽm, loại làm bâng chì. 


' Xem Mahavagga - Đại Phãm tập 2, TTPV 05, chương IX, trang 263. 
^ Sđd., trang 265. 
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Ekuttarỉkam 


Dve pattassa adhitthãnã: kãyena vã adhittheti, vãcãya vã adhittheti. 

Dve cĩvarassa adhitthãnã: kãyena vã adhittheti, vãcãya vã adhittheti. 

Dve vikappanã: sammukhãvikappanã ca parammukhãvikappanã ca. 

5. Dve vinayã: bhikkhũnanca bhikkhunĩnanca. 

Dve venayikã: pannattanca pannattãnulomanca. 

Dve vinayassa sallekhã: akappiye setughãto, kappiye mattakãritã. 

Dvĩhãkãrehi ãpattiin ãpajjati: kãyena vã ãpajjati, vãcãya vã ãpajjati. 

Dvĩhãkãrehi ãpattiyã vutthãti: kãyena vã vutthãti, vãcãya vã vutthãti. 

Dve parivãsã: paticchannaparivãso apaticchannaparivãso.' Aparepi dve 
parivãsã: suddhantaparivãso samodhãnaparivãso.^ 

Dve mãnattã: paticchannamănattaĩn apaticchannamănattaĩn.^ Aparepi 
dve mãnattã: pakkhamãnattain samodhãnamãnattaĩn.'* 

Dvinnain puggalãnain ratticchedo: pãrivãsikassa ca mănattacãrikassa ca. 

Dve anădariyãni: puggala-anãdariyanca dhamma-anãdariyanca. 

6. Dve lonãni: jãtimanca kãrimanca.^ Aparãnipi dve lonãni: sãmuddain 
kãỊalonain.'^ Aparãnipi dve lonãni: sindhavain ubbhidain.’ Aparãnipi dve 
lonãni: romakain pakkãlakain.® 

Dve paribhogã: abbhantaraparibhogo ca bãhiraparibhogo ca. 

Dve akkosã: hĩno ca akkoso ukkattho ca akkoso. 

Dvĩhãkãrehi pesunnain hoti: piyakamyassa vã bhedãdhippã yassa vã. 

Dvĩhãkãrehi ganabhojanaĩn pasavati: nimantanato vã vinnattito vã. 


7. Dve vassũpanãyikã: purimikã ca pacchimikã ca. 
Dve adhammikãni pãtimokkhatthapanãni. 

Dve dhammikãni pătimokkhatthapanăni. 


' paticchannaparivãso ca apaticchannaparivãso ca - Syă. 

^ suddhantaparivãso ca samodhãnaparivãso ca - Syã. 

^ paticchannamãnattaíica apaticchannamãnattanca - Syã. 

^ pakkhamãnattaíica samodhănamãnattanca - Syã. ’ sindhavaíica ubbhidanca - Syã. 
^ jãtimayanca khãrimayanca - Syã. * romakanca pakkălakaíica - Syã; 

^ sãmuddanca kăỊalonanca - Syă. romakam pakkkãlakam - PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


Hai sự chú nguyện bình bát: vỊ chú nguyện bâng thân hoặc vỊ chú nguyện 
bâng khẩu. 

Hai sự chú nguyện y để dùng riêng: vỊ chú nguyện bâng thân hoặc vị chú 
nguyện bâng khẩu. 

Hai sự chú nguyện để dùng chung: sự chú nguyện để dùng chung có mặt 
và sự chú nguyện để dùng chung vâng mặt. 


5. Hai bộ Luật: của các tỳ khưu và của các tỳ khưu ni. 

Hai điều liên quan đến Luật: việc đã được quy định và điều phù hợp với 
việc đã được quy định. 

Hai sự từ khước của Luật: cât đứt sự nối liền với điều không được phép, 
thực hành có chừng mực trong điều được phép. 

Vi phạm tội với hai biểu hiện: vi phạm bâng thân hoặc vi phạm bâng 
khẩu. 

Thoát khỏi tội với hai biểu hiện: thoát khỏi bâng thân hoặc thoát khỏi 
bâng khẩu. 

Hai hình phạt parivãsa: hình phạt parivãsa có che giấu, hình phạt 
parivãsa không có che giấu. Hai hình phạt parivãsa khác nữa: hình phạt 
parivãsa từ mốc trong sạch, hình phạt paríưãsa kết hợp. 

Hai hình phạt mãnatta: hình phạt mãnatta có che giấu, hình phạt 
mãnatta không có che giấu. Hai hình phạt mãnatta khác nữa: hình phạt 
mãnatta nửa tháng, hình phạt mãnatta kết hợp. 

Sự đứt đêm của hai hạng người: của vỊ hành parivãsa và của vị hành 
mãnatta. 

Hai sự không tôn trọng: sự không tôn trọng người và sự không tôn trọng 
Pháp. 


6. Hai loại muối: muối tự nhiên và muối tự tạo. Hai loại muối khác nữa: 
muối biển, muối đen. Hai loại muối khác nữa: muối ở đá, muối nấu ăn. Hai 
loại muối khác nữa: muối romakam, muối pakkãlakarn. 

Hai sựthọ dụng: sựthọ dụng bên trong và sựthọ dụng bên ngoài. ^ 

Hai sự mắng nhiếc: sựmâng nhiếc thấp kém và sựmâng nhiếc cao quý.^ 
Sự đâm thọc với hai biểu hiện: của vỊ ao ước được thương hoặc là của vị 
có ý định chia rẽ. 

Vật thực dâng chung nhóm được sanh lên với hai biểu hiện: do sự thỉnh 
mời hoặc do sự yêu cầu. 


7. Hai thời kỳ vào mùa (an cư) mưa: thời kỳ trước và thời kỳ sau.^ 
Hai sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai pháp. 

Hai sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng pháp.”* 


' Sự thọ dụng bên trong là sự thọ thực và và sự thọ dụng bên ngoài là việc thoa xức dầu ở 
đầu, tay, chân, v.v... (VinA. vii, 1324). 

^ Điều này và hai điều kế xin xem các điều pãcỉttìya tương ứng 2,3,32 (ND). 

^ Xem Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương III, trang 347. 

^ Xem Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương IX. 
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8. Dve puggalã bãlã: yo ca anãgatam bhãram vahati, yo ca ãgatam 
bhãram na vahati. Dve puggalã panditã: yo ca anãgatain bhãrain na vahati, 
yo ca ãgatain bhãrain vahati. 

Aparepi dve puggalã bãlã: yo ca akappiye kappiyasannĩ, yo ca kappiye 
akappiyasannĩ. Dve puggalã panditã: yo ca akappiye akappiyasannĩ, yo ca 
kappiye kappiyasannĩ. 

Aparepi dve puggalã bãlã: yo ca anãpattiyã ãpattisannĩ, yo ca ãpattiyã 
anãpattisannĩ. Dve puggalã panditã: yo ca ãpattiyã ãpattisannĩ, yo ca 
anãpattiyã anãpattisannĩ. 

Aparepi dve puggalã bãlã: yo ca adhamme dhammasannĩ, yo ca dhamme 
adhammasannĩ. Dve puggalã panditã: yo ca adhamme adhammasannĩ, yo ca 
dhamme dhammasannĩ. 

Aparepi dve puggalã bãlã: yo ca avinaye vinayasannĩ, yo ca vinaye 
avinayasannĩ. Dve puggalã panditã: yo ca avinaye avinayasannĩ, yo ca vinaye 
vinayasannĩ. 


9. Dvinnain puggalãnain ãsavã vaddhanti: yo ca na kukkuccãyitabbaĩn 
kukkuccãyati, yo ca kukkuccãyitabbaĩn na kukkuccãyati. Dvinnain 
puggalãnain ãsavã na vaddhanti: yo na kukkuccãyitabbain na kukkuccãyati 
yo ca kukkuccãyitabbaĩn kukkuccãyati. 

Aparesampi dvinnain puggalãnain ãsavã vaddhanti: yo ca akappiye 
kappiyasannĩ, yo ca kappiye akappiyasannĩ. Dvinnain puggalãnain ãsavã na 
vaddhanti: yo ca akappiye akappiyasannĩ, yo ca kappiye kappiyasannĩ. 

Aparesampi dvinnain puggalãnain ãsavã vaddhanti: yo ca anãpattiyã 
ãpattisannĩ, yo ca ãpattiyã anãpattisannĩ. Dvinnain puggalãnain ãsavã na 
vaddhanti: yo ca anãpattiyã anãpattisannĩ, yo ca ãpattiyã ãpattisannĩ. 

Aparesampi dvinnain puggalãnain ãsavã vaddhanti: yo ca adhamme 
dhammasannĩ, yo ca dhamme adhammasannĩ. Dvinnain puggalãnain ãsavã 
na vaddhanti: yo ca adhamme adhammasannĩ, yo ca dhamme 
dhammasannĩ. 

Aparesampi dvinnain puggalãnain ãsavã vaddhanti: yo ca avinaye 
vinayasannĩ, yo ca vinaye avinayasannĩ. Dvinnain puggalãnain ãsavã na 
vaddhanti: yo ca avinaye avinayasannĩ, yo ca vinaye vinayasannĩ. 

Dukam nitthitaiỊi. ‘ 

***** 


' duka nitthita - Ma, PTS. 
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8. Hai hạng người ngu dốt: vỊ hành xử trách nhiệm không được yêu cầu 
và vỊ không hành xử trách nhiệm được yêu cầu. Hai hạng người thông thái: vị 
không hành xử trách nhiệm không được yêu cầu và vỊ hành xử trách nhiệm 
được yêu cầu. 

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: hạng lầm tưởng là được phép đối với 
việc không được phép và hạng lầm tưởng là không được phép đối với việc 
được phép. Hai hạng người thông thái khác nữa: hạng nhận biết là không 
được phép đối với việc không được phép và hạng nhận biết là được phép đối 
với việc được phép. 

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: hạng lầm tưởng là phạm tội trong việc 
không phạm tội và hạng lầm tưởng là không phạm tội trong việc phạm tội. 
Hai hạng người thông thái khác nữa: hạng nhận biết là phạm tội trong việc 
phạm tội và hạng nhận biết là không phạm tội trong việc không phạm tội. 

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: hạng lầm tưởng là đúng Pháp đối với 
việc sai Pháp và hạng lầm tưởng là sai Pháp đối với việc đúng Pháp. Hai hạng 
người thông thái khác nữa: hạng nhận biết là sai Pháp đối với việc sai Pháp 
và hạng nhận biết là đúng Pháp đối với việc đúng Pháp. 

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: hạng lầm tưởng là đúng Luật đối với 
việc sai Luật và hạng lầm tưởng là sai Luật đối với việc đúng Luật. Hai hạng 
người thông thái khác nữa: hạng nhận biết là sai Luật đối với việc sai Luật và 
hạng nhận biết là đúng Luật đối với việc đúng Luật. 


9. Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người: hạng hối hận về việc không 
đáng hối hận và hạng không hối hận về việc đáng hối hận. Các lậu hoặc 
không tăng trưởng ở hai hạng người: hạng không hối hận về việc không đáng 
hối hận và hạng hối hận về việc đáng hối hận. 

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng lầm tưởng là 
được phép đối với việc không được phép và hạng lầm tưởng là không được 
phép đối với việc được phép. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng 
người khác nữa: hạng nhận biết là không được phép đối với việc không được 
phép và hạng nhận biết là được phép đối với việc được phép. 

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng lầm tưởng là 
phạm tội trong việc không phạm tội và hạng lầm tưởng là không phạm tội 
trong việc phạm tội. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người khác 
nữa: hạng nhận biết là không phạm tội trong việc không phạm tội và hạng 
nhận biết là phạm tội trong việc phạm tội. 

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng lầm tưởng là 
đúng Pháp đối với việc sai Pháp và hạng lầm tưởng là sai Pháp đối với việc 
đúng Pháp. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng 
nhận biết là sai Pháp đối với việc sai Pháp và hạng nhận biết là đúng Pháp 
đối với việc đúng Pháp. 

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng lầm tưởng là 
đúng Luật đối với việc sai Luật và hạng lầm tưởng là sai Luật đối với việc 
đúng Luật. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng 
nhận biết là sai Luật đối với việc sai Luật và hạng nhận biết là đúng Luật đối 
với việc đúng Luật. 

Dứt Nhóm Hai. 

***** 
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TASSUDDÃNAM 

1. Sannã laddhã ca saddhammã parikkhãrã ca puggalã, 
saccain bhũmi nikkhamanto ãdiyanto samãdiyain. 

2. Karonto dento ganhanto paribhogena ratti ca, 
amnã chindain chãdento dhãrento ca uposathã. 

3- Pavãranã kammã parã vatthu aparã dosã ca, 
aparã dve ca sampatti nãnã samãnameva ca. 

4- Pãrãjikã sanghã thullacca* pãcittiyã pãtidesanĩ,^ 
dukkatã dubbhãsitã ceva^ sattãpattikkhandhã ca. 

5- Bhijjati upasampadã tatheva apare duve, 

na vatthabbain na dãtabbain abhabbãbhabbameva ca. 

6. Sancicca sãtisãrã ca patikkosã ca nissãranã,'* 
osãranã patinnã ca patiggahã patikkhipã. 

7- Upaghãti codanã ca kathinã ca duve tathã, 
cĩvarã pattamandalã adhitthãnã tatheva dve.^ 

8. Vikappanã ca vinayã venayikã ca sallekhã,'^ 
ãpajjati ca vutthãti parivăsã apare duve. 

9. Dve mãnattã apare ca ratticchedo anãdari, 
dve lonã tayo apare paribhogakkosanã ca.’ 

10. Pesunno* ca ganãvassa^hapanã bhãrakappiyã,“’ 
anãpatti adhammadhammã" vinaye ãsave tathã ti. 

—00O00-- 

TIKAM 

• 

1. Atthãpatti titthante bhagavati ãpajjati no parinibbute, atthãpatti 
parinibbute bhagavati ãpajjati no titthante, atthãpatti titthantepi bhagavati 
ãpajjati parinibbutepi. 

Atthãpatti kãle ãpajjati no vikãle, atthãpatti vikãle ãpajjati no kãle, 
atthãpatti kãle ceva ãpajjati vikãle ca. 

Atthãpatti rattiin ãpajjati no divã, atthãpatti divã ãpajjati no rattiin, 
atthăpatti rattiin ceva ãpajjati divã ca. 


' părãjisanghathullaccaya - Ma; 
pãrãji saúghã thullaccam - Syã; 
pãrãji saúghã thullaccayam - PTS. 

’ păcitti pãtidesanĩ - Ma; 

pãcitti pãtidesani - PTS. 

^ bhãsitaííceva - Syã. 

^ patikkosã nissãraọã - Ma, Syã, PTS. 
^ tathã duve - Syã. 


vena5dkã salekkhakã - Syã. 

’ paribhogakkosena ca - Ma, PTS; 

paribhogã akkosană - Syã. 

* pesuníiam - Ma, Syã, PTS. 
ca ganã vassam - Syã. 
bhãrakappiyam - Ma, PTS. 

" anãpatti adhamme ca - Syã. 
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Tăng Theo Từng Bậc 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Có sự nhận thức, đã đạt được, và (liên quan) Chánh Pháp, vật dụng, 
và con người, sự thật, mặt đất, trong khi đi ra ngoài, trong khi áp dụng, 
trong khi thọ trì. 

2. Trong khi làm, trong khi cho, trong khi thọ lãnh, do thọ dụng, và ban 
đêm, lúc hừng sáng, trong khi cắt đứt, trong khi che đậy, trong khi sử 
dụng, và lễ Uposatha. 

3. Lễ Pavãraụã, hành sự, và (hai) loại khác nữa, sự việc, (hai) loại khác 
nữa, và sự sai trái, hai điêu khác nữa, và sự thành tựu, việc không và đông 
cộng trú. 

4. Tội pãrãjika, tội saủghãdisesa, tội thullaccaya, tội pãcittiya, tội 
pãtidesanĩya, tội dukkata, và luôn cả tội dubbhãsita, và bảy nhóm tội. 

5. (Hội chúng) bị chia rẽ, việc tu lên bậc trên, tương tợ y như thếlà các 
cặp đôi khấc nữa, không nên sống, không nên cho, có thể, và không có thể. 

6. Cô'ý, và có sự vượt quá chức năng, (hai) sự phản đối, và sự mời ra, 
sự nhận vào, và (hai) sự nhận biết, sự nhận lãnh, sự khước từ. 

7. Vị gây tổn hại, và các sự cáo tội, và hai điêu Kathina là tương tợ, (hai 
loại) y, bình bát, và vòng đế, hai đĩêu chú nguyện là tương tợ y như thế. 

8. Sự chú nguyện để dùng chung, và (hai) bộ Luật, các điêu liên quan 
Luật, và (hai) sự từ khước, vị vi phạm, và thoát tội, hình phạt pãrivãsa, 
thêm hai loại khác nữa. 

9. Hai hình phạt mãnatta, và các việc khác, sự đứt đêm, sự không tôn 
trọng, hai loại muối, ba cặp khác nữa, sự thọ dụng, và sự mắng nhiếc. 

10. Sự đâm thọc, và (dâng) chung nhóm, mùa (an cư) mưa, sự đình chỉ, 
trách nhiệm, được cho phép, sự không phạm tội, sai Pháp, và đúng Pháp, 
tương tợ như thê'vê Luật, và lậu hoặc. 

—00O00-- 

NHÓM BA: 

1. Có loại tội vi phạm khi đức Thế Tôn còn hiện tiền, không (vi phạm) khi 
Ngài đã Vô Dư Niết Bàn, có loại tội vi phạm khi đức Thế Tôn đã Vô Dư Niết 
Bàn, không (vi phạm) khi Ngài còn hiện tiền, có loại tội vi phạm ngay khi đức 
Thế Tôn còn hiện tiền luôn cả khi Ngài đã Vô Dư Niết Bàn. ‘ 

Có loại tội vi phạm vào lúc đúng thời không (vi phạm) vào lúc sái thời, có 
loại tội vi phạm vào lúc sái thời không (vi phạm) vào lúc đúng thời, có loại tội 
vi phạm vào lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời.2 

Có loại tội vi phạm vào ban đêm không (vi phạm) vào ban ngày, có loại tội 
vi phạm vào ban ngày không (vi phạm) vào ban đêm, có loại tội vi phạm vào 
ban đêm luôn cả vào ban ngày.^ 


' Ví dụ như tội làm đức Phật chảy máu là loại thứ nhất, vấn đề xưng hô vị thâm niên hơn là 
‘ãvuso’ và ‘ãyasmã’ là loại thứ hai, các tội còn lại là loại thứ ba (VỉnA. viỉ, 1324). 

^ Ví dụ như tội ăn thêm thức ăn không phải là còn thừa là loại thứ nhất, ăn sái giờ là loại thứ 
hai, các tội còn lại là loại thứ ba (Sđd.). 

^ Ví dụ như tội ngủ chung nhà là loại thứ nhất, nghi ban ngày không đóng cửa lớn là loại thứ 
hai, các tội còn lại là loại thứ ba (Sđd.). 
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Ekuttarỉkam 


Atthapatthi dasavasso apajjati no unadasavasso, atthapatti unadasavasso 
ãpajjati no dasavasso, atthãpatti dasavasso ceva ãpajjati ũnadasavasso ca. 

Atthãpatti pancavasso ãpajjati no ũnapancavasso, atthãpatti 
ũnapancavasso ãpajjati no pancavasso, atthãpatti pancavasso ceva ãpajjati 
ũnapancavasso ca. 

Atthăpatti kusalacitto ãpajjati/ atthăpatti akusalacitto ãpajjati/ atthăpatti 
abyãkatacitto ãpajjati. 

Atthãpatti sukhavedanãsamangĩ ãpajjati, atthãpatti dukkhavedanã- 
samangĩ ãpajjati, atthãpatti adukkhamasukhavedanãsamangĩ ãpajjati. 


2. Tĩni codanãvatthũni: ditthena sutena parisankãya. 

Tayo salãkagãhã: gũỊhako vivatako sakannajappako. 

Tayo patikkhepã: mahicchatã asantutthitã^ asallekhatã. 

Tayo anunnãtã: appicchã santutthitã^ sallekhatã. 

Aparepi tayo patikkhepã: mahicchatã asantutthitã amattannutã. 

Tayo anunnãtã: appicchatã santutthitã mattannutã. 

Tisso pannattiyo: pannatti anupannatti anuppannapannatti. 

Aparãpi tisso pannattiyo: sabbattha pannatti padesapannatti 
sãdhãranapannatti. 

Aparãpi tisso pannattiyo: asãdhãranapannatti ekato pannatti ubhato 
pannatti. 


3. Atthapatti balo apajjati no pandito, atthapatti pandito apajjati no balo, 
atthãpatti bãlo ceva ãpajjati pandito ca. 

Atthãpatti kãỊe'^ ãpajjati no junhe, atthãpatti junhe ãpajjati no kãỊe/ 
atthãpatti kãỊe'' ceva ãpajjati junhe ca. 

Atthi kãỊe'^ kappati no junhe, atthi junhe kappati no kãỊe/ atthi kãỊe'' ceva 
kappati junhe ca. 

Atthãpatti hemante ãpajjati no gimhe no vasse/ atthãpatti gimhe ãpajjati 
no hemante no vasse,*’ atthãpatti vasse ãpajjati no gimhe no hemante.’ 

Atthãpatti sangho ãpajjati na gano na puggalo, atthãpatti gano ãpajjati na 
sangho na puggalo, atthãpatti puggalo ãpajjati na sangho na gano. 


' atthãpatti kusalacitto ãpajjati no akusalacitto atthãpatti akusalacitto ãpajjati no kusalacitto 
atthăpatti abyãkatacitto ãpajjati - Syã. ^ no ca gimhe no ca vasse - Syã. 

^ asantutthatã - Syã. ^ no ca hemante no ca vasse - Syã. 

^ santutthitã - Syã. ’ no hemante no gimhe - Ma, PTS; 

^ kãle - PTS. no ca gimhe no ca hemante - Syã. 
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Có loại tội vị mười năm (thâm niên) vi phạm vỊ kém mười năm không (vi 
phạm), có loại tội vị kém mười năm (thâm niên) vi phạm vị mười năm không 
(vi phạm), có loại tội vị mười năm (thâm niên) luôn cả vỊ kém mười năm đều 
vi phạm.M 

Có loại tội vỊ năm năm (thâm niên) vi phạm vỊ kém năm năm không (vi 
phạm), có loại tội vị kém năm năm (thâm niên) vi phạm vỊ năm năm không 
(vi phạm), có loại tội vỊ năm năm (thâm niên) luôn cả vị kém năm năm đều vi 
phạm.M 

Có loại tội vỊ vi phạm có tâm thiện, có loại tội vỊ vi phạm có tâm bất thiện, 
có loại tội vị vi phạm có tâm vô ký.M 

Có loại tội vị vi phạm có thọ lạc, có loại tội vỊ vi phạm có thọ khổ, có loại 
tội vỊ vi phạm có thọ không khổ không lạc.M 


2. Ba nền tảng của sự cáo tội: do được thấy, do được nghe, do sự nghi 

ngờ. , ^ ^ ^ ^ ^ ^^ w . .. r n 

Ba cách phân phát thẻ: lối kín đáo, với sự nói nhỏ vào tai, lối công khai.M 

Ba sự khước từ: sự ham muốn nhiều, sự không tự biết đủ, sự không từ 

khước. 

Ba sự chấp nhận: sự ham muốn ít, sự tự biết đủ, sự từ khước. 

Ba sự khước từ khác nữa: sự ham muốn nhiều, sự không tự biết đủ, sự 
không biết chừng mực. 

Ba sự chấp nhận: sự ham muốn ít, sự tự biết đủ, sự biết chừng mực. 

Ba sự quy định: sự quy định (lần đầu), sự quy định thêm, sự quy định khi 
(sự việc) chưa xảy ra.ffl 

Ba sự quy định khác nữa: sự quy định (áp dụng) cho tất cả mọi nơi, sự 
quy định (áp dụng) cho khu vực, sự quy định chung (cho tỳ khuu và tỳ khuu 

ni). ' , ,, . ^ 1 l 1 1 

Ba sự quy định khác nữa: sự quy định riêng, sự quy định cho một (hội 
chúng), sự quy định cho cả hai (hội chúng tỳ khuu và tỳ khuu ni). 


3- Có loại tội vỊ ngu dốt vi phạm vỊ thông thái không (vi phạm), có loại tội 
vỊ thông thái vi phạm vị ngu dốt không (vi phạm), có loại tội vỊ ngu dốt luôn 
cả vị thông thái đều vi phạm. 

Có loại tội vi phạm vào hạ huyền không (vi phạm) vào thượng huyền, có 
loại tội vi phạm vào thượng huyền không (vi phạm) vào hạ huyền, có loại tội 
vi phạm vào hạ huyền luôn cả vào thượng huyền.[g] 

Có việc được phép vào hạ huyền không (được phép) vào thượng huyền, có 
việc được phép vào thượng huyền không (được phép) vào hạ huyền, có việc 
được phép vào hạ huyền luôn cả vào thượng huyền. 

Có loại tội vi phạm vào mùa lạnh không (vi phạm) vào mùa nóng và mùa 
mưa, có loại tội vi phạm vào mùa nóng không (vi phạm) vào mùa lạnh và 
mùa mưa, có loại tội vi phạm vào mùa mưa không (vi phạm) vào mùa nóng 

và mùa lạnh.M 

Có loại tội hội chúng vi phạm, nhóm và cá nhân không (vi phạm); có loại 
tội nhóm vi phạm, hội chúng và cá nhân không (vi phạm); có loại tội cá nhân 
vi phạm, hội chúng và nhóm không (vi phạm).[i] 
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Atthi sanghassa kappati na ganassa na puggalassa, atthi ganassa kappati 
na sanghassa na puggalassa, atthi puggalassa kappati na sanghassa na 
ganassa. 

Tisso chãdanã: vatthuin chãdeti no ãpattiin, ãpattiin chãdeti na vatthuin, 
vatthunceva chădeti ãpattinca. 

Tisso paticchãdiyo: jantãgharapaticchãdi, udakapaticchãdi 

vatthapaticchãdi. 

Tĩni paticchannãni vahanti no vivatãni: mãtugămo paticchanno vahati no 
vivato, brãhmanãnain mantã paticchannã vahanti no vivatã, micchãditthi 
paticchannã vahati no vivatã. 

Tĩni vivatãni virocanti no paticchannãni: candamandalain vivatain 
virocati no paticchannain, suriyamandalain vivatain virocati no 
paticchannain, tathãgatappavedito dhammavinayo vivato virocati no 
paticchanno. 

Tayo senãsanagãhã: purimako pacchimako antarãmuttako. 

Atthãpatti gilãno ãpajjati no agilãno, atthãpatti agilãno ãpajjati no gilãno, 
atthãpatti gilãno ceva ãpajjati agilãno ca. 


4. Tĩni adhammikani patimokkhatthapanani. Tĩni dhammikani 
pãtimokkhatthapanãni. 

Tayo parivãsã: paticchannaparivãso, apaticchannaparivãso, 

suddhantaparivãso. 

Tayo mãnattã: paticchannamãnattain, apaticchannamãnattain, 

pakkhamãnattain. 

Tayo pãrivãsikassa bhikkhuno ratticchedã: sahavãso, vippavãso, 
anãrocanã. 

Atthãpatti anto ãpajjati no bahi, atthãpatti bahi ãpajjati no anto, 
atthãpatti anto ceva ãpajjati bahi ca. 

Atthãpatti antosĩmãya ãpajjati no bahisĩmãya, atthãpatti bahisĩmãya 
ãpajjati no antosĩmăya, atthãpatti antosĩmãya ceva ãpajjati bahisĩmăya ca. 

Tĩhãkãrehi ãpattiin ãpajjati: kãyena ãpajjati, vãcãya ãpajjati, kãyena 
vãcãya ãpajjati. Aparehipi tĩhãkãrehi ãpattiin ãpajjati: sanghamajjhe, 
ganamajjhe, puggalassa santike. 

Tĩhãkãrehi ãpattiyã vutthãti: kãyena vutthãti, vãcãya vutthãti, kãyena 
vãcãya vutthãti. Aparehipi tĩhãkãrehi ãpattiyã vutthãti: sanghamajjhe, 
ganamajjhe, puggalassa santike. 

Tĩni adhammikãni amũỊhavinayassa dãnãni. Tĩni dhammikãni 
amũỊhavinayassa dãnãni. 
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Có việc được phép đối với hội chúng, không (được phép) đối với nhóm và 
cá nhân; có việc được phép đối với nhóm, không (được phép) đối với hội 
chúng và cá nhân; có việc được phép đối với cá nhân, không (được phép) đối 
với hội chúng và nhóm. 

Ba sự che giấu: vỊ che giấu sự việc (nhưng) không (che giấu) tội vi phạm, 
vỊ che giấu tội vi phạm (nhưng) không (che giấu) sự việc, vị che giấu sự việc 
luôn cả tội vi phạm. 

Ba sự che kín: sự che kín ở trong nhà tâm hơi, sự che kín ở trong nước, sự 
che kín bâng vải vóc. 

Ba việc được vận hành giấu kín không bộc lộ: người nữ hành xử giấu kín 
không bọc lộ, chú thuật của Bà-la-môn được vậri hành giấu kín không bộc lộ, 
tà kiến được vận hành giấu kín không bộc lộ. 

Ba việc được chiếu sáng bộc lộ không che giấu: Vâng trăng tròn được rọi 
sáng bộc lộ không che giấu, vầng mặt trời được rọi sáng bộc lộ không che 
giấu, Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như Lai được rọi sáng bộc lộ 
không che giấu. 

Ba thời điểm phân phối chỗ trú ngụ: thời điểm trước, thời điểm sau, thời 
điểm trung gian.M 

Có loại tội vỊ bị bệnh vi phạm vỊ không bệnh không vi phạm, có loại tội vị 
không bệnh vi phạm vỊ bị bệnh không vi phạm, có loại tội vỊ bị bệnh luôn cả 
vỊ không bệnh vi phạm.M 

4. Ba sự đình chỉ giới bổn Pãtìmokkha sai Pháp. Ba sự đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha đúng Pháp.M 

Ba hình phạt parivãsa: hình phạt parivãsa có che giấu, hình phạt 
parivãsa không có che giấu, hình phạt paríưãsa từ mốc trong sạch.M 

Ba hình phạt mãnatta: hình phạt mãnatta có che giấu, hình phạt 
mãnatta không có che giấu, hình phạt mãnatta nửa tháng. 

Ba sự đứt đêm của vị tỳ khưu hành parivãsa: sự cư ngụ chung, sự cư ngụ 
tách rời, sự không trình báo.M 

Có loại tội vi phạm ở bên trong không (vi phạm) ở bên ngoài, có loại tội vi 
phạm ở bên ngoài không (vi phạm) ở bên trong, có loại tội vi phạm ở bên 
trong luôn cả ở bên ngoài.M 

Có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới không (vi phạm) ở bên ngoài 
ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên ngoài ranh giới không (vi phạm) ở bên 
trong ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới luôn cả ở bên ngoài 
ranh giới.trì 

Vị vi phạm tội với ba biểu hiện: vỊ vi phạm do thân, vỊ vi phạm do khẩu, vị 
vi phạm do thân do khẩu. Vị vi phạm tội với ba biểu hiện khác nữa: vỊ vi 
phạm tội ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, trong sự hiện diện của cá nhân. 

Vị thoát khỏi tội với ba biểu hiện: vị thoát khỏi (tội) do thân, vỊ thoát khỏi 
(tội) do khẩu, vị thoát khỏi (tội) do thân do khẩu. Vị thoát khỏi tội với ba 
biểu hiện khác nữa: vị thoát khỏi tội ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, trong sự 
hiện diện của cá nhân. 

Ba sự ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng sai Pháp. Ba sự 
ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đúng Pháp. ‘ 


' Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, các trang 355-357. 


27 
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Ekuttarỉkam 


5. Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho 
tajjanĩyakammam kareyya: bhandanakãrako hoti kalahakărako vivãdakãrako 
bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako, bãlo hoti abyatto ãpattibahulo 
anapadãno, gihĩsainsattho viharati ananulomikehi gihĩsainsaggehi. 


Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho 
niyassakammain kareyya: bhandanakãrako hoti — pe— sanghe 
adhikaranakãrako, bãlo hoti abyatto ãpattibahulo anapadãno, gihĩsainsattho 
viharati ananulomikehi gihĩsainsaggehi. 


Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho 
pabbãjanĩyakammaĩn kareyya: bhandanakãrako hoti — pe— sanghe 
adhikaranakărako, bãlo hoti abyatto ãpattibahulo anapadãno, kuladũsako 
hoti pãpasamãcãro, dissanti ceva pãpasamãcãrã suyyanti ca. ‘ 


Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho 
patisãranĩyakammain kareyya: bhandanakãrako hoti -pe- sanghe 
adhikaranakãrako, bãlo hoti abyatto ãpattibahulo anapadãno, gihĩ^ 
akkosati paribhãsati. 


Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammain kareyya: bhandanakãrako hoti — pe— 
sanghe adhikaranakãrako, bãlo hoti abyatto ãpattibahulo anapadãno, 
ãpattiin ãpajjitvã na icchati ãpattiin passituin. 


Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammaĩn kareyya: bhandanakãrako hoti — pe— 
sanghe adhikaranakãrako, bãlo hoti abyatto ãpattibahulo anapadãno, 
ãpattiin ãpajjitvã na icchati ãpattiin patikãtuin. 


Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno saủgho pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammaĩn kareyya: bhandanakãrako hoti 
-pe- sanghe adhikaranakãrako, bãlo hoti abyatto ãpattibahulo anapadãno, 
na icchati pãpikain ditthiin patinissajjituĩn. 


Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno ãkankhamãno sangho ãgãỊhãya 
ceteyya: bhandanakãrako hoti kalahakãrako vivãdakãrako bhassakãrako 
sanghe adhikaranakãrako, bãlo hoti abyatto ãpattibahulo anapadãno, 
gihĩsainsattho viharati ananulomikehi gihĩsainsaggehi. 


' dissanti ceva papasamacara suyyanti ca - iti patho Sya potthake na dissate. 
^ gihiin - Syã. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


5. Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đối với vị tỳ 
khưu có ba yếu tố: là vỊ thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi 
cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, 
thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vỊ ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vỊ sống thân cận với 
các gia chủ bàng những giao thiệp không đúng đân với hàng tại gia.' 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vỊ tỳ khuu 
có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, -(như trên)- thường gây nên 
sự tranh tụng trong hội chúng; là vỊ ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều 
tội, không có giới hạn (về tội); là vị sống thân cận với các gia chủ bâng những 
giao thiệp không đúng đân với hàng tại gia. 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với vỊ tỳ khuu 
có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, -(như trên)- thường gây nên 
sự tranh tụng trong hội chúng; là vỊ ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều 
tội, không có giới hạn (về tội); là vị làm hư hỏng các gia đình và có hành động 
sai trái, những hành động sai trái không những được nhìn thấy mà còn được 
nghe đồn nữa. 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối với vỊ tỳ khuu 
có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, -(như trên)- thường gây nên 
sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều 
tội, không có giới hạn (về tội); là vỊ mâng nhiếc gièm pha người tại gia. 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự án treo trong việc không 
nhìn nhận tội đối với vỊ tỳ khuu có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung 
đột, -(như trên)- thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vỊ ngu 
si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vỊ sau 
khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự án treo trong việc không 
sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khuu có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, 
-(như trên)- thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vỊ ngu si, 
thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vị sau khi 
phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự án treo trong việc không từ 
bỏ tà kiến ác đối với vỊ tỳ khuu có ba yếu tố: là vỊ thường gây nên sự xung đột, 
-(như trên)- thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vỊ ngu si, 
thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vị không 
muốn từ bỏ tà kiến ác. 

Hội chúng nếu muốn có thể nghĩ đến (hành phạt) cứng rân đối với vị tỳ 
khuu có ba yếu tố: là vỊ thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi 
cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, 
thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vỊ ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vỊ sống thân cận với 
các gia chủ bâng những giao thiệp không đúng đân với hàng tại gia. 


' Xem Cullavagga - Tiếu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương I, trang 15. 
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Ekuttarỉkam 


6. Tĩhangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam: alajjĩ ca 
hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

Aparehipi tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbain: 
adhisĩle sĩlavipanno hoti, ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, atiditthiyã 
ditthivipanno hoti. 

Aparehipi tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbain: 
kãyikena davena samannãgato hoti, vãcasikena davena samannãgato hoti, 
kãyikavãcasikena davena samannãgato hoti. 

Aparehipi tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbain: 
kãyikena anãcãrena samannãgato hoti, vãcasikena anãcãrena samannãgato 
hoti, kãyikavãcasikena anãcãrena samannãgato hoti. 

Aparehipi tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbain: 
kãyikena upaghãtikena samannãgato hoti, vãcasikena upaghãtikena 
samannãgato hoti, kãyikavãcasikena upaghãtikena samannãgato hoti. 

Aparehipi tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbain: 
kãyikena micchãjĩvena samannãgato hoti, vãcasikena micchãjĩvena 
samannãgato hoti, kãyikavãcasikena micchãjĩvena samannãgato hoti. 

Aparehipi tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbain: 
ãpattiin ãpanno kammakato upasampãdeti, nissayain deti, sãmanerain 
upatthãpeti. 

Aparehipi tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbain: 
yãya ãpattiyã sanghena kammain katain hoti, tain ãpattiin ãpajjati, annain vã 
tãdisikain, tato vã pãpitthatarain. 

Aparehipi tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbain: 
buddhassa avannain bhãsati, dhammassa avannain bhãsati, sanghassa 
avannain bhãsati. 


7. Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno sanghamajjhe uposathain 
thapentassa ‘alain bhikkhu mã bhandanain, mã kalahain, mã viggahain, mã 
vivãdain ’ti omadditvã sanghena uposatho kãtabbo: alajjĩ ca hoti, bãlo ca 
apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno sanghamajjhe pavãranain 
thapentassa ‘alain bhikkhu mã bhandanain, mã kalahain, mã viggahain, mã 
vivãdain ’ti omadditvã* sanghena pavãretabbain: alajjĩ ca hoti, bãlo ca 
apakatatto ca. 


' ovaditva - Simu 1, 2. 
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6. Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô 
liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc 
tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về quan điểm thuộc quan điểm cực đoan. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
có sự đùa giỡn bâng thân, có sự đùa giỡn bâng khẩu, có sự đùa giỡn bâng 
thân và khau. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
có hành vi sai trái bâng thân, có hành vi sai trái bâng khẩu, có hành vi sai trái 
bâng thân và khẩu. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khuu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
có sự gây tổn hại bâng thân, có sự gây tổn hại bâng khẩu, có sự gây tổn hại 
bâng thân và khẩu. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khuu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
có sự nuôi mạng sai trái bâng thân, có sự nuôi mạng sai trái bâng khẩu, có sự 
nuôi mạng sai trái bâng thân và khẩu. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khuu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
vi phạm tội đã được thực hiện hành sự vẫn ban phép tu lên bậc trên, vẫn ban 
cho phép nương nhờ, vẫn để cho sa di phục vụ. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khuu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự, hoặc tội khác tương tợ, 
hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khuu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
chê bai đức Phật, là vỊ chề bai Giáo Pháp, là vị chê bai Họi Chúng. 


7. Đối với vị tỳ khuu đang đình chỉ lễ Uposatha ở giữa hội chúng là vỊ có 
ba yếu tố: vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch, hội chúng nên áp chế 
rằng: ‘Này tỳ khuu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh 
luận, sự tranh cãi’ rồi nên tiến hành lễ Uposatha. 


Đối với vị tỳ khuu đang đình chỉ lễ Pavãranã ở giữa hội chúng là vị có ba 
yếu tố: vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch, hội chúng nên áp chế rằng: 
‘Này tỳ khuu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh cãi’ rồi nên tiến hành lễ Pavãranã. 
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8. Tĩhangehi samannagatassa bhikkhuno na kaci sanghasammuti 
dãtabbã: alajjĩ ca hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na voharitabbam:' alajjĩ ca 
hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgato bhikkhu na kismici paccekatthãne thapetabbo: 
alajjĩ ca hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno nissãya na vatthabbain: alajjĩ ca 
hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno nissayo na dãtabbo: alajjĩ ca hoti, 
bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannăgatassa bhikkhuno okãsakammaĩn^ kărãpentassa 
nãlain okãsakammaĩn kãtuin: alajjĩ ca hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno savacanĩyain nãdãtabbain:^ alajjĩ 
ca hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno na vinayo pucchitabbo: alajjĩ ca 
hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgatena bhikkhunã vinayo na pucchitabbo: alajjĩ ca 
hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno na vinayo vissajjitabbo: alajjĩ ca 
hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgatena bhikkhunã vinayo na vissajjitabbo: alajjĩ ca 
hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgatassa bhikkhuno anuyogo na dãtabbo: alajjĩ ca hoti, 
bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgatena bhikkhunã saddhiin vinayo na sãkacchitabbo:'^ 
alajjĩ ca hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

Tĩhangehi samannãgatena bhikkhunã na upasampãdetabbo, na nissayo 
dãtabbo na sãmanero upatthãpetabbo: alajjĩ ca hoti, bãlo ca, apakatatto ca. 

9. Tayo uposathã: cãtuddasiko, pannarasiko, sãmaggi-uposatho.^ Aparepi 

tayo uposathã: sanghe uposatho, gane uposatho, puggale uposatho. Aparepi 
tayo uposathã: suttuddeso uposatho,*’ părisuddhi-uposatho, 

adhitthãnuposatho. 


' sangho na voharitabbo - Syã. sãkacchătabbo - PTS. 

^ okăsaiỊi - Syã. ^ sãmaggĩ-uposatho - Syã. 

^ na dãtabbaiỊi - PTS, Sĩmu 1, 2. ^ suttuddeso - Syã. 
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8. Không nên ban cho bất cứ sự đồng ý nào của hội chúng đến vị tỳ khưu 
có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch. 

Vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vỊ vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch 
không nên phát biểu đến hội chúng. 

Không nên sâp xếp cho vỊ tỳ khưu có ba yếu tố: là vỊ vô liêm sỉ, ngu dốt, và 
không trong sạch ở bất cứ chỗ nào riêng biệt. 

Không nên sống nương nhờ vào vỊ tỳ khưu có ba yếu tố: là vỊ vô liêm sỉ, 
ngu dốt, và không trong sạch. 


Phép nương nhờ không nên ban cho đến vị tỳ khuu có ba yếu tố: là vỊ vô 
liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạchh. 

Việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị tỳ khuu 
có ba yếu tố: là vỊ vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch. 


Không nên nghe theo lời khuyên bảo của vỊ tỳ khuu có ba yếu tố: là vỊ vô 
liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch. 


Không nên hỏi về Luật (ở) vị tỳ khuu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu 
dốt, và không trong sạch. 

Vị tỳ khuu có ba yếu tố: là vỊ vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch 
không nên hỏi về Luật. 

Không nên trả lời về Luật đến vị tỳ khuu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu 
dốt, và không trong sạchh. 

Vị tỳ khuu có ba yếu tố: là vỊ vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch 
không nên trả lời về Luật. 

Không nên ban cho sự thẩm vấn (về Luật) đến vị tỳ khuu có ba yếu tố: là 
vỊ vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch. 


Không nên thảo luận về Luật với vỊ tỳ khuu có ba yếu tố: là vỊ vô liêm sỉ, 
ngu dốt, và không trong sạch. 

Vị tỳ khuu có ba yếu tố: là vỊ vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch 
không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, 
không nên để cho sa di phục vụ. 


9. Ba lễ Uposatha: lễ ngày mười bốn, lễ ngày mười lăm, lễ Uposatha hợp 
nhất. Ba lễ Uposatha khác nữa: lễ Uposatha ở hội chúng, lễ Uposatha ở 
nhóm, lễ Uposatha ở cá nhân. Ba lễ Uposatha khác nữa: lễ Uposatha với sự 
đọc tụng, lễ Uposatha với lời bày tỏ sự trong sạch, lễ Uposatha với sự chú 
nguyện. 
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Tisso pavãranã: cãtuddasikã, pannarasikã, sãmaggipavãranã.' Aparãpi 
tisso pavãranã: sanghe pavãranã, gane pavãranã, puggale pavãranã. Aparãpi 
tisso pavãranã: tevãcikã pavãranã, dvevãcikã pavãranã, samãnavassikã 
pavãranã. 

10. Tayo ãpãyikã nerayikã idamappahãya: yo ca abrahmacãrĩ 
brahmacãrĩpatinno, yo ca suddhain brahmacãriin^ parisuddhain 
brahmacariyain^ carantain amũlakena abrahmacariyena'' anuddhainseti, yo 
cãyain evainvãdĩ evainditthi: ‘Natthi kămesu doso’ti so kãmesu pãtavyatain 
ãpajjati. 

11. Tĩni akusalamũlãni: lobho akusalamũlain, doso akusalamũlain, moho 
akusalamũlain. Tĩni kusalamũlãni: alobho kusalamũlain, adoso 
kusalamũlain, amoho kusalamũlain. 

Tĩni duccaritãni: kãyaduccaritain, vacĩduccaritain, manoduccaritain. Tĩni 
sucaritãni: kãyasucaritain, vacĩsucaritain, manosucaritain. 

12. Tayo atthavase paticca bhagavatã kulesu tikabhojanaĩn pannattain: 
dummankũnain puggalãnain niggahãya pesalãnain bhikkhũnain 
phãsuvihãrãya, mã pãpicchã pakkhain nissãya sanghain bhindeyyuin^ 
kulãnuddayatãya ca. 

Tĩhi asaddhammehi abhibhũto pariyãdinnacitto devadatto ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho: pãpicchatã, pãpamittatã, oramattakena 
visesãdhigamena antarãvosãnain ãpãdi. 

13. Tisso sammutiyo:'^ dandasammuti,^ sikkãsammuti,’ dandasikkã 
sammuti.’ 

Tisso pãdukã dhuvatthãniyã® asankamanĩyã: vaccapãdukã, 

passãvapãdukã, ãcamanapãdukã. 

Tisso pãdaghainsaniyo: sakkharã, kathalã, samuddaphenako tư 

Tikam nitthitaiỊi. ° 

***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Titthante kãle rattiin ca dasa panca kusalena,' ‘ 
vedanã codanã vatthu salãkã dve patikkhipã. 

2. Pannatti apare dve ca bãlo kãỊe ca kappati, 
hemante sangho sanghassa chãdanã ca paticchãdi.*^ 


' sãmaggĩpavãranã - Syã. 

^ asuddhabrahmacãrĩ - PTS, Sĩmu 1. 

^ parisuddhabrahmacariyaiỊi - Ma, PTS; 

suddham brahmacariyarp - Syã. 

^ brahmacariyena - Sĩmu 1. 

^ sangharp bhindeyyunli - Ma. 

^ tisso sammatiyo - Syã. 


’ “sammati - Syã. 

* dhuvatthãnikã - Ma. 

^ samuddaphenakã ti - Syã. 

tikã nitthitã - PTS. 

" panca ca kusalã - Syã. 
paticchadi - Syã. 
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Ba lễ Pavãranã: lễ ngày mười bốn, lễ ngày mười lăm, lễ Pavãranã hợp 
nhất. Ba lễ Pavãranã khác nữa: lễ Pavãranã ở hội chúng, lễ Pavãranã ở 
nhóm, lễ Pavãranã ở cá nhân. Ba lễ Pavãranã khác nữa: lễ Pavãranã với ba 
lần đọc, lễ Pavãranã với hai lần đọc, lễ Pavãranã với (các vỊ) đồng năm tu 
(đọc mọt lượt). 

10. Ba kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, không thể thoát khỏi 
điều này: là kẻ nào không có Phạm hạnh tỏ vẻ là người hành Phạm hạnh; là 
kẻ nào bôi nhọ vỊ có Phạm hạnh trong sạch đang thực hành Phạm hạnh hoàn 
toàn trong sạch với việc phi Phạm hạnh không nguyên cớ; và là kẻ nào nói 
như vầy có quan điểm như vầy về điều này: ‘Không có sái quấy trong các dục’ 
rồi kẻ ấy lao vào say đâm trong các dục. 

11. Ba nguồn gốc bất thiện: tham là nguồn gốc bất thiện, sân là nguồn gốc 
bất thiện, si là nguồn gốc bất thiện. Ba nguồn gốc thiện: vô tham là nguồn 
gốc thiện, vô sân là nguồn gốc thiện, vô si là nguồn gốc thiện. 

Ba ác hạnh: thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Ba thiện hạnh: thân 
thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. 

12. Đức Thế Tôn quy định bữa ăn của nhóm ba (tỳ khuu) ở các gia đình vì 
ba điều lợi ích: nhâm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhâm sự lạc trú 
của các tỳ khuu hiền thiện, và vì lòng thương tưởng các gia đình râng: ‘Chớ 
để những kẻ có ước muốn xấu xa nương tựa vào phe nhóm để chia rẽ hội 
chúng.’* 

Devadatta có tâm bị xâm chiếm, bị ngự trị bởi ba điều không đúng chánh 
Pháp là: ước muốn xấu xa, bạn hữu xấu xa, đã dừng lại ở giữa pháp thiền và 
pháp siêu thế (nên trở thành) kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị 
đọa trọn kiếp, không thể khác được. 

13. Ba sự đồng ý: sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy, sự đồng ý về (việc sử 
dụng) dây, sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây.^ 

Ba loại giày đặt ở chỗ nhất định, không thể mang đi (nơi khác) là: giày ở 
nhà tiểu, giày ở nhà tiêu, giày ở chỗ súc miệng. ^ 

Ba vật chà chân: cát, sỏi, và đá bọt biển.'* 

Dứt Nhóm Ba. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Trong khi còn hiện tiên, hợp thời, và ban đêm, mười (năm), năm 
(năm), với (tâm) thiện, (ba) cảm thọ, (ba) nên tảng của sự cáo tội, (ba) loại 
thẻ, hai sự khước từ. 

2. Sự quy định, và hai nhóm khác nữa, vị ngu dốt, lúc hạ huyền, và 
được phép, vào mùa lạnh, hội chúng, thuộc hội chúng, việc che giấu, và che 
kín. 


* Liên quan đến tội pãcittìya 32 về vật thực dâng chung nhóm. 

^ Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương V, các trang 79-83. 
^ Mahãvagga - Đại Phãm tập 1, TTPV 04, chương V, trang 499 
'* Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương V, trang 75. 
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3. Paticchanna vivata ca senasanagilayana, 
pãtimokkham parivãsam^ mãnattã pãrivãsikã. 

4. Anto ante ca sĩmãya ãpajjati punãpare, 
vutthãti apare ceva amũỊhavinayã duve. 

5. Tajjanĩyã niyassã ca pabbãjapatisãranĩ/ 
adassanãpatikamme anissagge va^ ditthiyã. 

6. ÃgãỊhakammãdhisĩle davãnãcãraghãtikã, 
ãjĩvãpannã tãdisikã avannuposathena ca. 

7. Pavãranã sammuti ca"^ vohãrapaccekena^ ca, 

na vatthabbain na dãtabbain okãsain na kare tathã. 

8. Na kare savacanĩyain na pucchitabbakã duve, 
na vissajje duve ceva anuyogampi no dade. 

9. Sãkacchã upasampadã nissayasãmanerã ca,® 
uposathã tikã’ tĩni pavãranã tikã tayo. 

10. Ãpãyikã akusalã kusalã caritã duve,® 
tikabhojanasaddhamme sammuti pãdukena ca, 
pãdaghainsanikă ceva udãnain tikake idan ti. 

—00O00-- 

CATUKKAM 

1. Atthãpatti sakavãcãya ãpajjati, paravãcãya vutthãti. Atthãpatti 
paravãcãya ãpajjati, sakavãcãya vutthãti. Atthãpatti sakavãcãya ãpajjati, 
sakavãcãya vutthãti. Atthãpatti paravãcãya ãpajjati, paravãcãya vutthãti. 

Atthãpatti kãyena ãpajjati, vãcãya vutthãti. Atthãpatti vãcãya ãpajjati, 
kãyena vutthãti. Atthãpatti kãyena ãpajjati, kãyena vutthãti. Atthãpatti 
vãcãya ãpajjati, vãcãya vutthãti. 

Atthãpatti pasutto ãpajjati, patibuddho vutthãti. Atthãpatti patibuddho 
ãpajjati, pasutto vutthãti. Atthãpatti pasutto ãpajjati, pasutto vutthãti. 
Atthãpatti patibuddho ãpajjati, patibuddho vutthãti. 

Atthãpatti acittako ãpajjati, sacittako vutthãti. Atthãpatti sacittako 
ăpajjati, acittako vutthãti. Atthãpatti acittako ãpajjati, acittako vutthãti. 
Atthãpatti sacittako ãpajjati, sacittako vutthãti. 


' pătimokkhaparivãsã - Syă. ® vohãrapaccakena - Syã. 

^ pabbăjaniya-patisãrani - PTS. ® nissãya sămanera ca - Syã. 

^ anissagge ca - Ma, Syã; anissaggĩ ca - Sĩmu. ’ uposathatikă - Ma, Syã. 

^ sammati ca - Syã. * caritena ca - Syã. 
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3. Được giấu kín, và không bộc lộ, chỗ ngụ, việc bị bệnh, giới hổn 
Pãtimokkha, hình phạtparivãsa, hình phạt mãnatta, các vị hành parivãsa. 

4. Bên trong, và ở trong ranh giới, vị vi phạm, các cách khác nữa, vị 
thoát tội, và luôn cả các cách khác, hai cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng. 

5. (Hành sự) khiên trách, và chỉ dạy, xua đuổi, và hòa giải, v'ê (án treo) 
không nhìn nhận tội, không sửa chữa, và không từ bỏ tà kỉêh. 

6. (Hành phạt) cứng rắn, hành sự, v'ê tăng thượng giới, đùa giỡn, (có 
hành vi) sai trái, gây tổn hại, nuôi mạng, tái phạm tội tương tợ, chê bai, và 
với lễ Uposatha. 

7. Lễ Pavãranã, và sự đông ý, sự phát biểu, và với chỗ riêng biệt, không 
nên sông, không nên cho, không nên thỉnh ý là tương tợ. 

8. Không nên ban lời khuyên bảo, không nên thăm vấn có hai, và luôn 
cả không nên trả lời có hai, củng không nên cho thăm vấn. 

9. Các sự thảo luận, việc tu lên bậc trên, sự nương nhờ, và với vị sa di, 
nhóm ba vê lễ Uposatha, nhóm ba v'ê lễ Pavãranã. 

10. (Ba) kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, (các nguồn gốc) bất thiện, (các 
nguồn gốc) thiện, hai nhóm vê các hành vi, bữa ăn của nhóm ba, không 
phải Chánh Pháp, sự đông ý, và với giày, và luôn cả vật chà chân, đây là 
sự tóm tắt v'ê nhóm ba. 


—00O00-- 

NHÓM BỐN: 

1. Có loại tội vi phạm do lời nói của bản thân, thoát khỏi (tội) do lời nói 
của người khác; có loại tội vi phạm do lời nói của người khác, thoát khỏi (tội) 
do lời nói của bản thân; có loại tội vi phạm do lời nói của bản thân, thoát 
khỏi (tội) do lời nói của bản thân; có loại tội vi phạm do lời nói của người 
khác, thoát khỏi (tội) do lời nói của người khác.[®] 


Có loại tội vi phạm do thân thoát khỏi (tội) do khẩu, có loại tội vi phạm 
do khẩu thoát khỏi (tội) do thân,[t] có loại tội vi phạm do thân thoát khỏi 
(tội) do thân, có loại tội vi phạm do khẩu thoát khỏi (tội) do khẩu. 

Có loại tội vi phạm khi ngủ thoát khỏi (tội) khi thức, có loại tội vi phạm 
khi thức thoát khỏi (tội) khi ngủ, có loại tội vi phạm khi ngủ thoát khỏi (tội) 
khi ngủ, có loại tội vi phạm khi thức thoát khỏi (tội) khi thức. 

Có loại tội vi phạm vô ý thức thoát khỏi (tội) có ý thức, có loại tội vi phạm 
có ý thức thoát khỏi (tội) vô ý thức, có loại tội vi phạm vô ý thức thoát khỏi 
(tội) vô ý thức, có loại tội vi phạm có ý thức thoát khỏi (tội) có ý thức.[‘=] 
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Atthapatti apajjanto deseti, desento apajjati. Atthapatti apajjanto 
vutthãti, vutthahanto ãpajjati. 

Atthãpatti kammena ãpajjati, akammena vutthãti. Atthãpatti akammena 
ãpajjati, kammena vutthãti. Atthãpatti kammena ãpajjati, kammena vutthãti. 
Atthãpatti akammena ãpajjati, akammena vutthãti. 


2. Cattaro anariyavohara: aditthe ditthavadita, asute sutavadita, amute 
mutavãditã, avinnãte vinnãtavãditã. 

Cattãro ariyavohãrã: aditthe aditthavãditã, asute asutavãditã, amute 
amutavãditã, avinnãte vinnãtavãditã. 

Aparepi cattãro anariyavohãrã: ditthe aditthavãditã, sute asutavãditã, 
mute amutavãditã, vinnãte avinnãtavãditã. 

Cattãro ariyavohãrã: ditthe ditthavãditã, sute sutavãditã, mute 
mutavãditã, vinnãte vinnãtavãditã. 


3. Cattaro parajika bhikkhunain bhikkhunĩhi sadharana, cattaro parajika 
bhikkhunĩnain bhikkhũhi asãdhãranã. 


Cattãro parikkhãrã: atthi parikkhãro rakkhitabbo gopetabbo 
mamãyitabbo paribhunjitabbo, atthi parikkhãro rakkhitabbo gopetabbo 
mamãyitabbo na paribhunjitabbo,‘ atthi parikkhãro rakkhitabbo gopetabbo 
na mamãyitabbo na paribhunjitabbo, atthi parikkhãro na rakkhitabbo na 
gopetabbo na mamãyitabbo na paribhunjitabbo. 

Atthãpatti sammukhã ãpajjati, parammukhã vutthãti. Atthãpatti 
parammukhã ãpajjati, sammukhã vutthãti. Atthãpatti sammukhã ãpajjati 
sammukhã vutthãti. Atthãpatti parammukhã ãpajjati, parammukhã vutthãti. 

Atthãpatti ajãnanto ãpajjati, jãnanto vutthãti. Atthãpatti jãnanto ãpajjati, 
ajãnanto vutthãti. Atthãpatti ajãnanto ãpajjati, ajãnanto vutthãti.^ Atthãpatti 
jãnanto ãpajjati jãnanto vutthãti.^ 


4. Catuhãkãrehi ãpattiin ãpajjati: kãyena ãpajjati, vãcãya ãpajjati, kãyena 
vãcãya ãpajjati, kammavãcãya ãpajjati. Aparehipi catuhãkãrehi ãpattiin 
ãpajjati: sanghamajjhe, ganamajjhe, puggalassa santike, lingapătubhãvena. 

Catuhãkãrehi ãpattiyã vutthãti: kãyena vutthãti, vãcãya vutthãti, kãyena 
vãcãya vutthãti, kammavãcãya vutthãti. 


' na mama3átabbo paribhunjitabbo - Sya. 

^ jãnanto ãpajjati jãnanto vutthãti - Syã. ^ ajãnanto ãpajjati ajãnanto vutthãti - Syã. 
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Có loại tội trong lúc vi phạm thì sám hối, trong lúc sám hối thì vi phạm, 
có loại tội trong lúc vi phạm thì thoát khỏi (tội), trong lúc thoát khỏi (tội) thì 
vi phạm.M 

Có loại tội vi phạm do hành sự (của hội chúng) thoát khỏi (tội) không do 
hành sự (của hội chúng), có loại tội vi phạm không do hành sự thoát khỏi 
(tội) do hành sự, có loại tội vi phạm do hành sự thoát khỏi (tội) do hành sự, 
có loại tội vi phạm không do hành sự thoát khỏi (tội) không do hành sự.M 

2. Bốn sự phát biểu không thánh thiện:M không thấy nói đã thấy, không 
nghe nói đã nghe, không cảm giác nói đã cảm giác, không nhận thức nói đã 
nhận thức. 

Bốn sự phát biểu thánh thiện: không thấy nói không thấy, không nghe nói 
không nghe, không cảm giác nói không cảm giác, không nhận thức nói không 
nhận thức. 

Bốn sự phát biểu không thánh thiện khác nữa: đã thấy nói không thấy, đã 
nghe nói không nghe, đã cảm giác nói không cảm giác, đã nhận thức nói 
không nhận thức. 

Bốn sự phát biểu thánh thiện khác nữa: đã thấy nói đã thấy, đã nghe nói 
đã nghe, đã cảm giác nói đã cảm giác, đã nhận thức nói đã nhận thức. 

3. Bốn điều pãrãjika của các tỳ khưu là chung với (có liên quan đến) các 
tỳ khưu ni. Bốn điều pãrãjika của các tỳ khưu ni là không chung với (không 
có liên quan đến) các tỳ khưu. 

Bốn loại vật dụng: có loại vật dụng nên được bảo quản, nên được gìn giữ, 
nên xem là của mình, nên được sử dụng; có loại vật dụng nên được bảo quản, 
nên được gìn giữ, nên xem là của mình, không nên được sử dụng; có loại vật 
dụng nên được bảo quản, nên được gìn giữ, không nên xem là của mình, 
không nên được sử dụng; có loại vật dụng không nên được bảo quản, không 
nên được gìn giữ, không nên xem là của mình, không nên được sử dụng.M 

Có loại tội vi phạm với sự hiện diện, thoát khỏi (tội) với sự vâng mặt; có 
loại tội vi phạm với sự vâng mặt, thoát khỏi (tội) với sự hiện diện; có loại tội 
vi phạm với sự hiện diện, thoát khỏi (tội) với sự hiện diện; có loại tội vi phạm 
với sự vâng mặt, thoát khỏi (tội) với sự vâng mặt.t^^] 

Có loại tội vi phạm trong khi không biết, thoát khỏi (tội) trong khi biết; có 
loại tội vi phạm trong khi biết, thoát khỏi (tội) trong khi không biết; có loại 
tội vi phạm trong khi không biết, thoát khỏi (tội) trong khi không biết; có loại 
tội vi phạm trong khi biết, thoát khỏi (tội) trong khi biết, ra 

4. Vị vi phạm tội với bốn cách biểu hiện: vi phạm do thân, vi phạm do 
khẩu, vi phạm do thân do khẩu, vi phạm do tuyên ngôn hành sự. Vị vi phạm 
tội với bốn cách biểu hiện khác nữa: ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, trong sự 
hiện diện của cá nhân, do sự xuất hiện của phái tính.tg] 

Vị thoát khỏi tội với bốn cách biểu hiện: thoát khỏi (tội) do thân, thoát 
khỏi (tội) do khẩu, thoát khỏi (tội) do thân do khẩu, thoát khỏi (tội) do tuyên 
ngôn hành sự. 
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Aparehipi catuhãkãrehi ãpattiyã vutthãti: sanghamajjhe, ganamajjhe, 
puggalassa santike, lingapãtubhãvena. Sahapatilãbhena purimain jahãti, 
pacchime patitthãti, vinnattiyo patippassambhanti, pannattiyo* nirujjhanti. 
Sahapatilãbhena pacchimain jahãti, purime patitthãti, vinnattiyo 
patippassambhanti, pannattiyo nirujjhanti. 

5. Catasso codană: sĩlavipattiyã codeti, ãcãravipattiyã codeti, 
ditthivipattiyã codeti, ãjĩvavipattiyã codeti. 

Cattãro parivãsã: paticchannaparivãso, apaticchannaparivãso, 

suddhantaparivãso, samodhãnaparivãso. 

Cattãri mãnattãni:^ paticchannamãnattain, apaticchannamãnattain, 
pakkhamãnattain, samodhãnamãnattaĩn. 

Cattãro mãnattacãrikassa bhikkhuno ratticchedã: sahavãso, vippavãso, 
anãrocanã, ũne gane carati. 

Cattãro sãmukkainsã. 

6. Cattãro patiggahitaparibhogã: yãvakãlikain, yãmakãlikain, 
sattãhakãlikain, yãvajĩvikaĩn. 

Cattãri mahãvikatãni: gũtho, muttain, chãrikã, mattikã. 

Cattãri kammãni: apalokanakammain, nattikammain, nattidutiya- 
kammaĩn, natticatutthakammain. 

Aparãnipi cattãri kammãni: adhammena vaggakammain, adhammena 
samaggakammain, dhammena vaggakammain dhammena samagga- 
kammain. 

Catasso vipattiyo: sĩlavipatti, ãcãravipatti, ditthivipatti, ãjĩvavipatti. 

Cattãri adhikaranãni: vivãdãdhikaranain, anuvãdãdhikaranain, 

ãpattãdhikaranain, kiccãdhikaranain. 

Cattãro parisadũsanã: bhikkhu dussĩlo pãpadhammo parisadũsano, 
bhikkhunĩ dussĩlã pãpadhammã parisadũsanã, upãsako dussĩlo 
pãpadhammo parisadũsano, upãsikã dussĩlã pãpadhammã parisadũsanã. 

Cattãro parisasobhanã;^ bhikkhu sĩlavã kalyănadhammo parisasobhano,^ 
bhikkhunĩ sĩlavatĩ kalyãnadhammã parisasobhanã/ upãsako sĩlavã 
kalyãnadhammo parisasobhano/ upãsikã sĩlavatĩ kalyãnadhammã 
parisasobhanã.^ 


' pannattiyo - Ma, Sya, PTS. 

^ cattãro mãnattã - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1. 2. ^ parisasobhan° - Syã, PTS. 
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Vị thoát khỏi tội với bốn cách biểu hiện khác nữa: ở giữa hội chúng, ở 
giữa nhóm, trong sự hiện diện của cá nhân, do sự xuất hiện của phái tính.ta] 
Với sự đạt được, vị (ấy) từ bỏ (giới tính) trước đây, được xác định trong (giới 
tính) sau này, các sự yêu cầu được thâu hồi, các điều quy định được hủy bỏ. 
Với sự đạt được, vị (ấy) từ bỏ (giới tính) sau này, được xác định trong (giới 
tính) trước đây, các sự yêu cầu được thâu hồi, các điều quy định được hủy bỏ. 

5. Bốn sự cáo tội: vỊ cáo tội với sự hư hỏng về giới, vị cáo tội với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, vỊ cáo tội với sự hư hỏng về quan điểm, vị cáo tội với sự 
hư hỏng về nuôi mạng. 


Bốn hình phạt parivãsa: hình phạt parivãsa có che giấu, hình phạt 
parivãsa không có che giấu, hình phạt parivãsa từ mốc trong sạch, hình 
phạt paríưãsa kết hợp. 


Bốn hình phạt mãnatta: hình phạt mãnatta có che giấu, hình phạt 
mãnatta không có che giấu, hình phạt mãnatta nửa tháng, hình phạt 
mãnatta kết hợp. 

Bốn sự đứt đêm của vị tỳ khuu hành mãnatta: sự cư ngụ chung, sự cư ngụ 
tách rời, sự không trình báo, vị thực hành ở nhóm không đủ (tỳ khưu).M 

Bốn pháp dung hòa.M 

6. Bốn vật dụng được thọ lãnh: vật dùng đến hết ngọ, vật dùng đến hết 
đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng đến suốt đời. 

Bốn vật dơ có tính quan trọng là: phân, nước tiểu, tro, và đất sét.W] 

Bốn loại hành sự: hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. 

Bốn loại hành sự khác nữa: hành sự theo nhóm sai pháp, hành sự hợp 
nhất sai pháp, hành sự theo nhóm sai pháp, hành sự hợp nhất đúng pháp.M 

Bốn sự hư hỏng: sự hư hỏng về giới, sự hư hỏng về hạnh kiểm, sự hư hỏng 
về quan điểm, sự hư hỏng về sự nuôi mạng. 


Bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ.trì 

Bốn điều làm ô uế tập thể: vỊ tỳ khưu giới hạnh tồi có ác pháp là điều làm 
ô uế tập thể, vị tỳ khuu ni giới hạnh tồi có ác pháp là điều làm ô uế tập thể, vị 
nam cư sĩ giới hạnh tồi có ác pháp là điều làm ô uế tập thể, vị nữ cư sĩ giới 
hạnh tồi có ác pháp là điều làĩĩi ô uế tập thể. 

Bốn điều làm rạng rỡ tập thể: vỊ tỳ khuu có giới có thiện pháp là điều làm 
rạng rỡ tập thể, vị tỳ khuu ni có giới có thiện pháp là điều làm rạng rỡ tập 
thể, vị nam cư sĩ có giới có thiện pháp là điều làm rạng rỡ tập thể, vỊ nữ cư sĩ 
có giới có thiện pháp là điều làm rạng rỡ tập thể. 
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7. Atthãpatti ãgantuko ãpajjati no ãvãsiko, atthãpatti ãvãsiko ãpajjati no 
ãgantuko, atthãpatti ãgantuko ceva ãpajjati ãvãsiko ca, atthãpatti neva 
ãgantuko ãpajjati no ãvãsiko. 

Atthãpatti gamiko ãpajjati no ãvãsiko, atthãpatti ãvãsiko ãpajjati no 
gamiko, atthãpatti gamiko ceva ãpajjati ãvãsiko ca, atthãpatti neva gamiko 
ãpajjati no ãvãsiko. 

Atthi vatthunãnattatã no ãpattinãnattatã, atthi ãpatti nãnattatã no 
vatthunãnattatã, atthi vatthunãnattatã ceva ãpattinãnattatã ca, atthi neva 
vatthunãnattatã no ãpattinãnattatã. 

Atthi vatthusabhãgatã no ãpattisabhãgatã, atthi ãpattisabhãgatã no 
vatthusabhãgatã, atthi vatthusabhãgatã ceva ãpattisabhãgatã ca, atthi neva 
vatthusabhãgatã no ãpattisabhãgatã. 

Atthãpatti upajjhãyo ãpajjati no saddhivihãriko, atthãpatti 
saddhivihãriko ãpajjati no upajjhãyo, atthãpatti upajjhãyo ceva ãpajjati 
saddhivihãriko ca, atthãpatti neva upajjhãyo ãpajjati no saddhivihãriko. 

Atthãpatti ãcariyo ãpajjati no antevãsiko, atthãpatti antevãsiko ãpajjati 
no ãcariyo, atthãpatti ãcariyo ceva ãpajjati antevãsiko ca, atthãpatti neva 
ãcariyo ãpajjati no antevãsiko. 

8. Cattăro paccayã anãpatti vassacchedassa: sangho vã bhinno hoti, 
sanghain bhinditukãmã vã honti, jĩvitantarãyo vã hoti, brahmacariyantarãyo 
vã. 


Cattari vacĩduccaritani: musavado, pisuna vaca, pharusa vaca, 
samphappalãpo. 

Cattãri vacĩsucaritãni; saccavãcã, apisunã vãcã, sanhã vãcã, mantãbhãsã.' 

Atthi ădiyanto garukain ãpattiin ãpajjati, payojento lahukain. Atthi 
ãdiyanto lahukain ãpattiin ãpajjati, payojento gamkain. Atthi ãdiyantopi 
payojentopi garukain ãpattiin ãpajjati. Atthi ãdiyantopi payojentopi lahukain 
ãpattiin ãpajjati. 

9. Atthi puggalo abhivãdanãraho no paccutthãnãraho, atthi puggalo 
paccutthãnãraho no abhivãdanăraho, atthi puggalo abhivădanãraho ceva 
paccutthãnãraho ca, atthi puggalo neva abhivãdanãraho no 
paccutthãnãraho. 


' mattabhasa - Sya. 
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7. Có loại tội vỊ vãng lai vi phạm vỊ thường trú không (vi phạm), có loại tội 
vỊ thường trú vi phạm vỊ vãng lai không (vi phạm), có loại tội vỊ vãng lai luôn 
cả vị thường trú đều vi phạm, có loại tội vị vãng lai luôn cả vị thường trú đều 
không vi phạm.M 


Có loại tội vỊ xuất hành vi phạm vị thường trú không (vi phạm), có loại tội 
vỊ thường trú vi phạm vỊ xuất hành không (vi phạm), có loại tội vị xuất hành 
luôn cả vị thường trú đều vi phạm, có loại tội vỊ xuất hành luôn cả vị thường 
trú đều không vi phạm. 

Có sự khác biệt về sự việc không có sự khác biệt về tội vi phạm, có sự khác 
biệt về tội vi phạm không có sự khác biệt về sự việc, có sự khác biệt về sự việc 
và có sự khác biệt về tội vi phạm, không có sự khác biệt về sự việc và không 
có sự khác biệt về tội vi phạm.M 

Có sự giống nhau về sự việc không có sự giống nhau về tội vi phạm, có sự 
giống nhau về tội vi phạm không có sự giống nhau về sự việc, có sự giống 
nhau về sự việc và có sự giống nhau về tội vi phạm, không có sự giống nhau 
về sự việc và không có sự giống nhau về tội vi phạm. 

Có loại tội thầy tế độ vi phạm đệ tử không (vi phạm), có loại tội đệ tử vi 
phạm thầy tế độ không (vi phạm), có loại tội thầy tế độ luôn cả đệ tử đều vi 
phạm, có loại tội thầy tế độ và đệ tử đều không vi phạm.tc] 

Có loại tội thầy dạy học vi phạm học trò không (vi phạm), có loại tội học 
trò vi phạm thầy dạy học không (vi phạm), có loại tội thầy dạy học luôn cả 
học trò đều vi phạm, có loại tội thầy dạy học và học trò đều không vi phạm. 

8. Bốn duyên cớ của việc đứt mùa (an cư) mưa không phạm tội: hoặc là 
hội chúng bị chia rẽ, hoặc là có những người có ý định chia rẽ hội chúng, 
hoặc là có nguy hiểm đến mạng sống, hoặc là có nguy hiểm đến Phạm 
hạnh.M 

Bốn ác hạnh về khẩu: lời nói dối, lời nói đâm thọc, lời nói dữ tợn, lời nói 
nhảm nhí. 

Bốn thiện hạnh về khẩu: lời nói thật, lời nói không đâm thọc, lời nói nhỏ 
nhẹ, lời nói có mục đích. 

Có (trường hợp) trong khi lấy đi vi phạm tội nặng trong khi ra lệnh vi 
phạm tội nhẹ,[®] có (trường hợp) trong khi lấy đi vi phạm tội nhẹ trong khi ra 
lệnh vi phạm tội nặng, có (trường hợp) trong khi lấy đi lẫn trong khi ra lệnh 
vi phạm tội nặng, có (trường hợp) trong khi lấy đi lẫn trong khi ra lệnh vi 
phạm tội nhẹ. 

9. Có người xứng đáng việc đảnh lễ không xứng đáng việc đứng dậy, có 
người xứng đáng việc đứng dậy không xứng đáng việc đảnh lễ, có người xứng 
đáng việc đảnh lễ và xứng đáng việc đứng dậy, có người không xứng đáng 
việc đảnh lễ cũng không xứng đáng việc đứng dậy.M 
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Atthi puggalo ãsanãraho no abhivãdanãraho, atthi puggalo 
abhivãdanãraho no ãsanãraho, atthi puggalo ãsanãraho ceva 
abhivãdanãraho ca, atthi puggalo neva ãsanãraho no abhivãdanãraho. 

10. Atthãpatti kãle ãpajjati no vikãle, atthãpatti vikãle ãpajjati no kãle, 
atthãpatti kãle ceva ãpajjati vikãle ca, atthãpatti neva kãle ãpajjati no vikãle. 

Atthi patiggahitain kãle kappati no vikãle, atthi patiggahitain vikãle 
kappati no kãle, atthi patiggahitain kãle ceva kappati vikãle ca, atthi 
patiggahitam neva kãle kappati no vikãle. 

Atthãpatti paccantimesu janapadesu ãpajjati no majjhimesu janapadesu, 
atthãpatti majjhimesu janapadesu ãpajjati no paccantimesu janapadesu, 
atthãpatti paccantimesu janapadesu ceva ãpajjati majjhimesu janapadesu ca, 
atthãpatti neva paccantimesu janapadesu ãpajjati no majjhimesu 
janapadesu. 

Atthi paccantimesu janapadesu kappati no majjhimesu janapadesu, atthi 
majjhimesu janapadesu kappati no paccantimesu janapadesu, atthi 
paccantimesu janapadesu ceva kappati majjhimesu janapadesu ca, atthi neva 
paccantimesu janapadesu kappati no majjhimesu janapadesu. 

Atthãpatti anto ãpajjati no bahi, atthãpatti bahi ãpajjati no anto, 
atthãpatti anto ceva ãpajjati bahi ca, atthãpatti neva anto ãpajjati no bahi. 

Atthãpatti antosĩmãya ãpajjati no bahisĩmãya, atthãpatti bahisĩmãya 
ãpajjati no antosĩmãya, atthãpatti antosĩmãya ceva ãpajjati bahisĩmãya ca, 
atthãpatti neva antosĩmãya ãpajjati no bahisĩmãya. 

Atthãpatti gãme ãpajjati no aranne, atthãpatti aranne ãpajjati no gãme, 
atthãpatti gãme ceva ăpajjati aranne ca, atthãpatti neva gãme ãpajjati no 
aranne. 

11. Catasso codanã: vatthusandassanã, ãpattisandassanã, sainvãsa- 
patikkhepo, sãmĩcipatikkhepo. 

Cattãro pubbakiccã. Cattãro pattakallã. Cattãri anannapãcittiyãni. 
Catasso bhikkhusammutiyo. 

Cattãri agatigamanãni: chandãgatiin gacchati, dosãgatiin gacchati, 
mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin gacchati. 

Cattãri nãgatigamanãni: na chandãgatiin gacchati, na dosãgatiin gacchati, 
na mohãgatiin gacchati, na bhayãgatiin gacchati. 
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Có người xứng đáng với chỗ ngồi không xứng đáng việc đảnh lễ, có người 
xứng đáng việc đảnh lễ không xứng đáng với chỗ ngồi, có người xứng đáng 
với chỗ ngồi và xứng đáng việc đảnh lễ, có người không xứng đáng với chỗ 
ngồi cũng không xứng đáng việc đảnh lễ. 

10 . Có loại tội vi phạm lúc đúng thời không (vi phạm) lúc sái thời, có loại 
tội vi phạm lúc sái thời không (vi phạm) lúc đúng thời, có loại tội vi phạm lúc 
đúng thời luôn cả lúc sái thời, có loại tội không vi phạm lúc đúng thời luôn cả 
lúc sái thời.M 

Có vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời không (được phép) lúc sái thời, 
có vật thọ lãnh được phép lúc sái thời không (được phép) lúc đúng thời, có 
vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời, có vật thọ lãnh 
không được phép lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời.M 

Có loại tội vi phạm trong các quốc độ ở biên địa không (vi phạm) ở trung 
tâm, có loại tội vi phạm trong các quốc độ ở trung tâm không (vi phạm) ở 
biên địa, có loại tội vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung tâm, 
có loại tội không vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung tâm.M 

Có việc được phép trong các quốc độ ở biên địa không (được phép) ở 
trung tâm, có việc được phép trong các quốc độ ở trung tâm không (được 
phép) ở biên địa, có việc được phép trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở 
trung tâm, có việc không được phép trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở 
trung tâm. 

Có loại tội vi phạm ở bên trong không (vi phạm) ở bên ngoài, có loại tội vi 
phạm ở bên ngoài không (vi phạm) ở bên trong, có loại tội vi phạm ở bên 
trong luôn cả ở bên ngoài, có loại tội không vi phạm ở bên trong luôn cả ở 
bên ngoài. 

Có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới không (vi phạm) ở bên ngoài 
ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên ngoài ranh giới không (vi phạm) ở bên 
trong ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới luôn cả ở bên ngoài 
ranh giới, có loại tội không vi phạm ở bên trong ranh giới luôn cả ở bên 
ngoài ranh giới. 

Có loại tội vi phạm ở làng không (vi phạm) ở rừng, có loại tội vi phạm ở 
rừng không (vi phạm) ở làng, có loại tội vi phạm ở làng luôn cả ở rừng, có 
loại tội không vi phạm ở làng luôn cả ở rừng.M 

11. Bốn sự cáo tội: do thấy rõ sự việc, do thấy rõ tội vi phạm, khước từ việc 
đồng cộng trú, khước từ phận sự đúng dân. 

Bốn nhiệm vụ đầu tiên.M Bốn thời điểm thích hợp.M Bốn tội pãcittìya 
không vì nguyên nhân khác.ts] Bốn sự đồng ý của các tỳ khUu.M 

Bốn sự thiên vỊ: thiên vị vì thương, thiên vỊ vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên 
vỊ vì sợ hãi. 

Bốn sự không thiên vị: không thiên vị vì thương, không thiên vị vì ghét, 
không thiên vỊ vì si mê, không thiên vỊ vì sợ hãi. 
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12. Catuhangehi samannãgato alajjĩ bhikkhu sangham bhindati: 
chandãgatiĩỊi gacchanto, dosãgatiĩỊi gacchanto, mohãgatiĩỊi gacchanto, 
bhayãgatiĩỊi gacchanto. 

Catuhangehi samannãgato pesalo bhikkhu bhinnam sangham samaggam 
karoti: na chandãgatiĩỊi gacchanto, na dosãgatiĩỊi na gacchanto, na 
mohãgatiĩỊi gacchanto, na bhayãgatiĩỊi gacchanto. 

Catuhangehi samannãgatassa bhikkhuno vinayo na pucchitabbo: 

chandãgatiin gacchati, dosãgatiin gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin 
gacchati. 

Catuhangehi samannãgatena bhikkhună vinayo na pucchitabbo: 

chandãgatiin gacchati, dosãgatiin gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin 
gacchati. 

Catuhangehi samannãgatassa bhikkhuno vinayo na visajjetabbo: 

chandãgatiin gacchati, dosãgatiin gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin 
gacchati. 

Catuhangehi samannãgatena bhikkhunã vinayo na vissajjetabbo: 
chandãgatiin gacchati, dosãgatiin gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin 
gacchati. 

Catuhangehi samannãgatassa bhikkhuno anuyogo na dãtabbo: 
chandãgatiin gacchati, dosãgatiin gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin 
gacchati. 

Catuhangehi samannãgatena bhikkhunã saddhiin vinayo na 
sãkacchitabbo:^ chandãgatiin gacchati, dosãgatiin gacchati, mohãgatiin 
gacchati, bhayãgatiin gacchati. 

13. Atthãpatti gilãno ãpajjati no agilãno, atthãpatti agilãno ãpajjati no 
gilãno, atthãpatti gilãno ceva ãpajjati agilãno ca, atthãpatti neva gilãno 
ãpajjati no agilãno. 

14. Cattãri adhammikãni pãtimokkhatthapanãni. Cattãri dhammikãni 
pãtimokkhatthapanãnĩ 

CatukkaiỊi nitthitaiỊi. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Sakavãcãya kãyena pasutto ca acittako, 
ãpajjanto ca kammena vohãrã caturo tathã. 

2. Bhikkhũnaĩn bhikkhunĩnanca parikkhãro ca sammukhã, 
ajãnakãle^ niajjhe ca vutthãti duvidhấ^ tathã. 


' sakacchatabbo - PTS. ^ ajanakaye - Ma, Sya. 

^ pătimokkhatthapanãni - Ma, PTS. ^ duvidho - Syã. 
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12. Vị tỳ khưu vô liêm sỉ chia rẽ hội chúng có bốn yếu tố: trong khi thiên 
vỊ vì thương, trong khi thiên vỊ vì ghét, trong khi thiên vỊ vì si mê, trong khi 
thiên vỊ vì sợ hãi. 


Vị tỳ khưu hiền thiện làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ có bốn yếu tố: 
trong khi không thiên vị vì thương, trong khi không thiên vỊ vì ghét, trong khi 
không thiên vỊ vì si mê, trong khi không thiên vỊ vì sợ hãi. 

Không nên hỏi về Luật (ở) vỊ tỳ khưu có bốn yếu tố: thiên vỊ vì thương, 
thiên vỊ vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vỊ vì sợ hãi. 

Vị tỳ khuu có bốn yếu tố: thiên vỊ vì thương, thiên vỊ vì ghét, thiên vị vì si 
mê, thiên vỊ vì sợ hãi không nên hỏi về Luật. 


Không nên trả lời về Luật cho vỊ tỳ khuu có bốn yếu tố: thiên vỊ vì thương, 
thiên vỊ vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi. 

Vị tỳ khuu có bốn yếu tố: thiên vỊ vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì si 
mê, thiên vỊ vì sợ hãi không nên trả lời về Luật. 

Không nên ban cho sự thẩm vấn (về Luật) đến vị tỳ khuu có bốn yếu tố: 
thiên vỊ vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi. 

Không nên thảo luận về Luật với vỊ tỳ khuu có bốn yếu tố: thiên vị vì 
thương, thiên vỊ vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi. 

13. Có loại tội vị bị bệnh vi phạm vị không bị bệnh không (vi phạm), có 
loại tội vỊ không bị bệnh vi phạm vỊ bị bệnh không (vi phạm), có loại tội vị bị 
bệnh luôn cả vỊ không bị bệnh đều vi phạm, có loại tội vỊ bị bệnh và cả vị 
không bị bệnh đều khoang vi phạm.L] 


14. Bốn sự đình chỉ giới bổn Patìmokkha sai pháp. Bốn sự đình chỉ giới 
bổn Pãtimokkha đúng pháp.' 


Dứt Nhóm Bổh. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Do lời nói của bản thân, do thân, khi ngủ, và vô ý thức, trong khi vi 
phạm, và do hành sự, bôn sự phát biểu là tương tợ. 

2. Của các tỳ khưu và của các tỳ khưu ni, vật dụng, và có sự hiện diện, 
vào thời điểm không biết, và ở giữa (hội chúng), vị thoát tội, có hai cách 
tương tợ. 


' Xem Cullavagga - Tiếu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương IX, các trang 437-453. 
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3. Patilabha ca‘ codana parivasa ca vuccati, 
mãnattacãrikă cãpi sãmukkainsã^ patiggahã.^ 

4. Mahãvikatakammãni puna kammavipattiyo/ 
adhikaranã dussĩlã ca sobhanãgantukena^ ca. 

5. Gamiko vatthunãnattã sabhãgupajjhãyena ca/ 
ãcariyo paccayã ca’ duccaritain sucaritain.* 

6. Ãdiyanto puggalo ca arahã ãsanena ca, 
kãle ca kappati ceva paccantimesu'^ kappati. 

7. Anto anto ca sĩmãya gãme ca codanăya ca, 
pubbakiccain pattakallain anannã sammutiyo ca.'” 

8. Agati nãgati ceva alajjĩ pesalena ca, 
pucchitabbã duve ceva vissajjeyyã" tathã duve, 
anuyogo ca sãkacchã gilãno thapanena cã ti. 

—00O00-- 

PANCAKAM 

• 

1. Panca ãpattiyo. Panca ãpattikkhandhã. Panca vinĩtavatthũni. Panca 
kammãni ãnantarikãni. Panca puggalã niyatã. Panca chedanakã ãpattiyo. 
Pancahãkãrehi ãpattiin ãpajjati. Panca ãpattiyo musãvãdapaccayã. 

2. Pancahãkãrehi kammain na upeti: sayain vã kammain na karoti, parain 
vã nãjjhesati, chandain vã pãrisuddhiĩn vã na deti, kayiramãne kamme 
patikkosati, kate vã pana kamme adhammaditthi hoti. 

Pancahãkãrehi kammain upeti: sayain vã kammain karoti, parain vã 
ajjhesati, chandain vã pãrisuddhiin vã deti, kayiramãne kamme na 
patikkosati, kate vã pana kamme dhammaditthi hoti. 

3. Panca pindapãtikassa bhikkhuno kappanti: anãmantacãro, 
ganabhojanaĩn, paramparabhojanaĩn, anadhitthãnain, avikappanã. 

4. Pancahangehi samannãgato bhikkhu ussankitaparisankito hoti 
pãpabhikkhupi akuppadhammopi: vesiyagocaro'’ vã hoti, vidhavãgocaro vã 
hoti, thullakumãrĩgocaro*^ vã hoti, pandakagocaro vã hoti, bhikkhunĩgocaro 
vã hoti. 


' patilãbhena - Ma, PTS. 

’ samukkamsã - Syã. 

^ patiggahi - Ma, PTS. 

^ puna kamme vipattiyo - Ma. 

^ sobhanãgantukena - Syă, PTS. 

sabhăgupajjhayena ca - Syã. 

’ paccayã vã - Ma, Syã, PTS. 


* sucãritam - Syã. 
paccantime ca - PTS. 
ananíiakã ca sammati - Syã; 
anaíinã sammutiyã ca - PTS. 
" vissajjeyya - Syã, PTS. 
vesiyãgocaro - Sĩmu 2. 
thullakumãrigocaro - Ma. 
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3. Sự đạt được, và sự cáo tội, và các hình phạt parivãsa được đê cập 
đêh, vị hành mãnatta, (bôn) pháp dung hòa, (bôn) sự thọ lãnh. 

4. (Bôn) vật dơ quan trọng, các hành sự, lại thêm các hành sự, và các sự 
hư hỏng, các sự tranh tụng, và các hạng có giới hạnh tồi, các điêu làm rạng 
rỡ, và với vị vãng lai. 

5. Vị (tỳ khưu) xuất hành, có sự khác biệt vê sự việc, và có sự giống 
nhau, với vị thầy tếđộ, thầy dạy học, và duyên cớ, ác hạnh, thiện hạnh. 

6 . Trong khi lấy, và nhân vật, và các vị xứng đáng với chỗ ngồi, và lúc 
đúng thời, luôn cả điêu được phép, được phép ở các xứ ở biên địa. 

7. ở bên trong, và ở trong ranh giới, ở làng, và v'ê việc cáo tội, nhiệm vụ 
đâu tiên, thời diêm được thích hợp, không vì nguyên nhân khác, và với các 
sự đông ý. 

8. Thiên vị, và luồn cả không thiên vị, vị vô liêm sỉ, và với vị hiên thiện, 
cả hai phần nên vấn, hai phần nên đáp là tương tợ, việc thẩm văn, và thảo 
luận, vị bị bệnh và với sự đình chỉ. 

—00O00-- 

NHÓM NĂM: 

1. Năm loại tội. Năm nhóm tội. Năm sự việc đã được rèn luyện.' Năm 
nghiệp vô gián.M Năm hạng người được xác định.M Năm tội vi phạm liên 
quan đến sự cât bớt.M Vị vi phạm tội với năm biểu hiện.M Năm loại tội vi 
phạm do duyên nói dỐi.M 

2. Vị không thuận theo hành sự với năm biểu hiện: hoặc là không tự mình 
thực hiện hành sự, hoặc là không thỉnh mời vỊ khác, hoặc không trao ra sự 
tùy thuận hay (bày tỏ) sự trong sạch, hoặc là phản đối trong khi hành sự 
đang được thực hiện, hoặc là có quan điểm là không đúng pháp về hành sự 
đã được thực hiện. 

Vị thuận theo hành sự với năm biểu hiện: hoặc là tự mình thực hiện hành 
sự, hoặc là thỉnh mời vỊ khác, hoặc là trao ra sự tùy thuận hay (bày tỏ) sự 
trong sạch, hoặc là không phản đối trong khi hành sự đang được thực hiện, 
hoặc là có quan điểm là đúng pháp về hành sự đã được thực hiện. 

3. Năm việc được phép đối với vỊ tỳ khuu hành pháp khất thực: đi không 
phải xin phép, vật thực dâng chung nhóm, vật thực thỉnh sau, không phải xác 
định, không phải chuyển nhượng bữa ăn.tg] 

4. Vị tỳ khuu, dầu là ác tỳ khuu luôn cả vỊ có pháp bền vững, không được 
tin tưởng và bị nghi ngờ khi có năm yếu tố: hoặc là có sự lai vãng với đĩ điếm, 
hoặc là có sự lai vãng với góa phụ, hoặc là có sự lai vãng với gái lỡ thời, hoặc 
là có sự lai vãng với người vô căn, hoặc là có sự lai vãng với tỳ khưu ni. 


' Năm sự việc đã được rèn luyện: Sự hạn chế, sự khống chế, sự kềm chế, sự tránh xa, sự 
không làm, sự không hành động, sự không vi phạm, sự không vượt qua lân ranh, sự cât đứt 
mối liên hệ với năm nhóm tội (Parỉvãrapãịỉ - Tập Yêu tập 1, TTPV 08, trang 317). 
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5. Panca telani: tilatelam, sasapatelam, madhukatelam, erandatelam, 
vasãtelam. 

Panca vasãni: acchavasam, macchavasam, susukãvasam, sũkaravasam, 
gadrabhavasam. 

6. Panca byasanãni: nãtibyasanam, bhogabyasanam, rogabyasanam, 
sĩlabyasanam, ditthibyasanam. 

Panca sampadã: nãtisampadã, bhogasampadã, arogasampadã, 
sĩlasampadã, ditthisampadã. 

7. Panca nissayapatippassaddhiyo upajjhãyamhã: upajjhãyo pakkanto vã 
hoti, vibbhanto vã, kãlakato vã, pakkhasankanto vã, ãnattiyeva pancamĩ. 

Panca puggalã na upasampãdetabbã: addhãnahĩno, angahĩno, 
vatthuvipanno, karanadukkatako, aparipũro. 

8. Panca painsukũlãni: sosãnikain, pãpanikain,' undurakhãyitain,^ 
upacikãkhãyitaĩn,^ aggidaddhain. 

Aparãnipi panca painsukũlãni: gokhãyitain,'* ajakhãyitaĩn,^ thũpacĩvarain, 
ãbhisekikain,® gatapatiyãgatain. 

9. Panca avahãrã: theyyãvahãro, pasayhãvahãro, parikappãvahãro, 
paticchannãvahãro, kusãvaharo. 

10. Panca mahãcorã santo saĩnvijjamãnã lokasmiin. 

Panca avissajjiyãni 7 

Panca avebhangiyãni.® 

Pancãpattiyo kãyato samutthahanti'* na vãcato na cittato. 

Pancãpattiyo kãyato ca vãcato ca samutthahanti na cittato. 

Pancãpattiyo desanãgãminiyo. 

Panca sanghã. 

Panca pãtimokkhuddesã. 

Sabbapaccantimesu janapadesu vinayadharapancamena ganena 
upasampãdetabbain. 

Panca ãnisainsã kathinatthãre. 

Panca kammăni. 

Yãvatatiyake pancãpattiyo. 


' ãpanikaiỊi - Syã. 

^ undũrakkhã5ãkam - Ma. 
^ upacikakkhãyikaiỊi - Ma. 
^ gokhãyikam - Ma. 


^ ajakkhãyikam - Ma; ’ avissajjaniyăni - Ma; 

ajikakkhãyitam - PTS. avissajjanĩyãni - Syă. 

abhisekikam - Syã. * avebhangĩyãni - Syã. 

^ samutthanti - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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5. Năm loại dầu ăn: là dầu mè, dầu hạt mù tạt, dầu có chứa mật ong, dầu 
cây eraụậa, dầu từ mỡ thú.M 

Năm loại mỡ thú: mỡ gấu, mỡ cá, mỡ cá sấu, mỡ heo rừng, mỡ lừa.t'^] 

6. Năm sự suy sụp: suy sụp về thân quyến, suy sụp về của cải, suy sụp vì 
bệnh hoạn, suy sụp về giới, suy sụp về kiến thức. 

Năm sự thành tựu: thành tựu về thân quyến, thành tựu về của cải, thành 
tựu về vô bệnh, thành tựu về giới, thành tựu về kiến thức. 

7. Năm trường hợp đình chỉ việc nương nhờ ở thầy tế độ: thầy tế độ rời 
đi, hoặc hoàn tục, hoặc từ trần, hoặc chuyển qua nhóm khác, hoặc sự ra lệnh 

(đuổi đi) là thứ năm.M 

Năm hạng người không nên cho tu lên bậc trên: người chưa đủ hai mươi 
tuổi, người có phần cơ thể (bàn tay, v.v...) bị cât đứt, người không thành tựu 
về thân thể, người đã làm sai trái trong hành động, người không có đầy đủ (y 
bát). 

8. Năm loại vải quăng bỏ: loại ở bãi tha ma, bỏ ở ngoài cửa tiệm, bị chuột 
gặm, bị mối nhấm, bị lửa cháy. 

Năm loại vải quăng bỏ khác nữa: loại bị bò nhai, bị dê nhai, y nơi bảo 
tháp, loại thuộc về lễ đăng quang (của đức vua), vải dành cho tôi tớ. 

9. Năm sự lấy trộm: lấy đi theo cách trộm câp, lấy đi bàng bạo lực, lấy đi 
có tính toán, lấy đi bâng cách che giấu, lấy đi theo lối (tráo) thăm.M 

10. Năm hạng cướp lớn hiện hữu được biết đến ở thế gian.M 

Năm vật không được phân tán.M 

Năm vật không được phân chia.ts] 

Năm loại tội sanh khởi do thân không do khẩu không do ý. 

Năm loại tội sanh khởi do thân và do khẩu không do ý. 

Năm loại tội đưa đến việc sám hối. 

Năm loại hội chúng.M 

Năm cách đọc tụng giới bổn PãtimokkhaS^^ 

Trong các quốc độ vùng biên giới có thể cho tu lên bậc trên với nhóm có 
vỊ thứ năm là vỊ nâm vững về Luật.U] 

Năm sự thuận lợi trong việc thành tựu iCat/iína.M 

Năm loại hành sự.‘ 

Năm loại tội vi phạm (khi được nhâc nhở) đến lần thứ ba. ^ 


' Năm loại hành sự: là hành sự khiển trách, hành sự chi dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa 
giải, và hành sự án treo gồm có ba được tính gộp chung thành một (VinA. vii, 1334). 

^ Năm loại tội vi phạm khi được nhấc nhở đến lần thứ ba: gồm có giới pãrãjỉka thứ 3 của tỳ 
khrrti ni đề cập 3 loại tội là pãrặịíka, thullaccaya, dukkata, và tội sanghãdisesa của tỳ khưu 
về việc chia rẽ hội chúng Yầpãcỉttìya về tội không chịu từ bỏ tà kiến ác (Sđd.)- 
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Vỉnayapitake ParivarapaỊi 2 


Ekuttarỉkam 


Pancahãkãrehi adinnam ãdiyantassa ãpatti pãrãjikassa. 

Pancahãkãrehi adinnain ãdiyantassa ãpatti thullaccayassa. 

Pancahãkãrehi adinnain ãdiyantassa ãpatti dukkatassa. 

11. Panca akappiyăni na paribhunjitabbãni: adinnanca hoti, aviditanca 
hoti, akappiyanca hoti, apatiggahitanca hoti, akatãtirittanca hoti. 

Pancakappiyãni paribhunjitabbãni: dinnanceva hoti, viditanca hoti, 
kappiyanca hoti, patiggahitanca hoti, katãtirittanca hoti. 

Panca dãnãni apunnãni punnasammatãni lokassa:' majjadãnaĩn, 
samajjadãnaĩn, itthidãnain, usabhadãnain cittakammadãnain. 

Panca uppannã duppativinodayã;^ uppanno rãgo duppativinodayo,^ 
uppanno doso duppativinodayo,^ uppanno moho duppativinodayo/ 
uppannain patibhãnain duppativinodayain,^ uppannain gamiyacittain 
duppativinodayain.^ 

Pancãnisainsã sammajjaniyã: sakacittain pasĩdati, paracittain pasĩdati, 
devatã attamanã honti, pãsãdikasainvattanikaĩn^ kammain upacinãti, 
kãyassa bhedã parammaranã sugatiin saggain lokain upapajjati. 

Aparepi pancãnisainsã sammajjaniyã: sakacittain pasĩdati. Paracittain 
pasĩdati, devatã attamanã honti, satthusãsanain katain hoti, pacchimã janatã 
ditthãnugatiin ãpajjati. 

12. Pancahangehi samannãgato vinayadharo bãlotveva sankhain gacchati: 
attano bhãsapariyantain na ugganhãti, parassa bhãsapariyantain na 
ugganhãti, attano bhãsapariyantain anuggahetvã/ parassa bhãsapariyantain 
anuggahetvã/ adhammena kãreti apatinnãya. 

Pancahangehi samannãgato vinayadharo panditotveva sankhain 
gacchati: attano bhãsapariyantain ugganhãti, parassa bhãsapariyantain 
ugganhãti, attano bhãsapariyantain uggahetvã parassa bhãsapariyantain 
uggahetvã, dhammena kãreti patinnãya. 

Aparehipi pancahangehi samannãgato vinayadharo bãlotveva sankhain 
gacchati: ãpattiin na jãnãti, ãpattiyã mũlain na jãnãti, ãpattisamudayain na 
jãnãti, ãpattinirodhain na jãnãti, ãpattinirodhagãminiin patipadain^ na 
jãnãti. 


' lokasmiiỊi - Ma, Sĩmu 1, 2. na uggahetvă - Ma. 

^ duppativinodiy” - Syã, PTS. ^ ãpattinirodhagãminipatipadam - Sĩmu 1. 

^ păsãdikasamvattanikakammam - Ma; pãsãdikasarpvattaniyam - Syã, Sĩmu 1, 2. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


Vị lấy vật không được cho phạm tội pãrãjika với năm biểu hiện. ^ 

Vị lấy vật không được cho phạm tội thullaccaya với năm biểu hiện. 

Vị lấy vật không được cho phạm tội dukkata với năm biểu hiện. 

11. Năm vật không đúng phép không nên thọ dụng: vật chưa được cho, vật 
không được biết rõ, vật chưa làm thành được phép, vật chưa được thọ lãnh, 
và vật chưa được làm thành đồ thừa. 

Năm vật đúng phép nên thọ dụng: vật đã được cho, vật đã được biết rõ, 
vật đã được làm thành được phép, vật đã được thọ lãnh, và vật đã được làm 
thành đồ thừa. 

Năm sự bố thí không có phước báu được xem là có phước báu thuộc về 
thế gian: bố thí chất say, bố thí đến hội hè (nhảy múa), bố thí người nữ, bố 
thí bò đực (vào giữa đàn bò), bố thí tranh ảnh (gợi cảm). 

Năm điều đã được sanh lên khó trừ diệt: tham ái đã được sanh lên khó trừ 
diệt, sân đã được sánh lên khó trừ diệt, si đã được sanh len khó trừ diệt, sự 
nói huyên thuyên đã được sanh lên khó trừ diệt, tâm vẩn vơ đã được sanh lên 
khó trừ diệt. 

Năm điều lợi ích trong việc quét chổi: làm lâng dịu tâm của bản thân, làm 
lâng dịu tâm của người khác, chư thiên được hoan hỷ, tích lũy nghiệp đưa 
đến chốn an vui, khi thân hoại chết đi được sanh về nơi tốt đẹp, cõi trời, trần 
thế. 

Năm điều lợi ích khác nữa trong việc quét chổi: làm lâng dịu tâm của bản 
thân, làm lâng dịu tâm của người khác, chư thiên được hoan hỷ, lời giáo huấn 
của bậc Đạo Sư đã được thực hành, người đời sau thực hành xu hướng theo 
quan điểm đúng dân. 

12. Vị nâm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố: vị không 
đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, vỊ không đưa ra sự giới hạn cho lời 
nói của người khác, sau khi không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, 
sau khi không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác, vỊ bảo thực hiện 
(hành sự) sai pháp với sự không khẳng định. 

Vị nâm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị đưa ra 
sự giới hạn cho lời nói của mình, vỊ đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người 
khác, sau khi đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi đưa ra sự giới 
hạn cho lời nói của người khác, vị bảo thực hiện (hành sự) đúng pháp với sự 
khâng định. 

Vị nâm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về tội, vị không biết về nền tảng của tội, vị không biết về nguồn 
sanh tội, vỊ không biết về sự đoạn diệt của tội, vị không biết về sự thực hành 
đưa đến sự đoạn diệt của tội. 2 


' Vấn đề này và hai vấn đế kế tiếp liên quan đến tội pãrãjỉka thứ nhì về trộm cắp (ND). 

^ Vị không biết về tội (nhưpãrặ/íka, sanghãdisesa, v.v...), vị không biết gốc của tội (là thân 
và khẩu), vị không biết nguồn sanh tội (do thân không do khẩu không do ý, v.v...), vị không 
biết sự đoạn diệt của tội (là sự sám hối), vị không biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của 
tội là bảy cách dàn xếp (VinA. vii, 1337-1338). 
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Vỉnayapitake ParivarapaỊi 2 


Ekuttarỉkam 


Pancahangehi samannãgato vinayadharo panditotveva sankham 
gacchati: ãpattiĩỊi jãnãti, ãpattiyã mũlain jãnãti, ãpattisamudayain jãnãti, 
ãpattinirodhain jãnãti, ãpattinirodhagãminiĩn patipadain jãnãti. 

Aparehipi pancahangehi samannãgato vinayadharo bãlotveva sankhain 
gacchati: adhikaranain na jãnãti, adhikaranassa mũlain na jãnãti, 
adhikaranasamudayain na jãnãti, adhikarananirodhain na jãnãti, 
adhikarananirodhagãminiĩn patipadain na jãnãti. 

Pancahangehi samannãgato vinayadharo panditotveva sankhain 
gacchati: adhikaranain jãnãti, adhikaranassa mũlain jãnãti, 

adhikaranasamudayain jãnãti, adhikarananirodhain jãnãti, 
adhikarananirodhagãminiĩn patipadain jãnãti. 

Aparehipi pancahangehi samannãgato vinayadharo bãlotveva sankhain 
gacchati: vatthuin na jãnãti, nidãnain na jănãti, pannattiin na jãnãti, 
anupannattiin na jãnãti, anusandhivacanapathain na jãnãti. 

Pancahangehi samannăgato vinayadharo panditotveva sankhain 
gacchati: vatthuin jãnãti, nidãnain jãnãti, pannattiin jãnãti, anupannattiin 
jãnãti, anusandhivacanapathain jãnãti. 

Aparehipi pancahangehi samannãgato vinayadharo bãlotveva sankhain 
gacchati: nattiin na jãnãti, nattiyã karanain na jãnãti, na pubbakusalo hoti, 
na aparakusalo hoti, akãlannũ ca hoti. 

Pancahangehi samannãgato vinayadharo panditotveva sankhain 
gacchati: nattiin jãnãti, nattiyã karanain jãnãti, pubbakusalo hoti, 
aparakusalo hoti, kãlannũ ca hoti. 

Aparehipi pancahangehi samannãgato vinayadharo bãlotveva sankhain 
gacchati: ãpattãnãpattiin na jãnãti, lahukagamkain ãpattiin na jãnãti 
sãvasesãnavasesain ãpattiin na jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin na jãnãti, 
ãcariyaparamparã kho panassa na suggahĩtã hoti na sumanasikatã na 
sũpadhãritã. 

Pancahangehi samannãgato vinayadharo panditotveva sankhain 
gacchati: ãpattãnãpattiin jãnãti, lahukagamkain ãpattiin jãnãti, 

sãvasesãnavasesain ãpattiin jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin jãnãti, 
ãcariyaparamparã kho panassa suggahitã hoti sumanasikatã sũpadhãritã. 

Aparehipi pancahangehi samannãgato vinayadharo bãlotveva sankhain 
gacchati: ãpattãnãpattiin na jãnãti, lahukagamkain ãpattiin na jãnãti, 
sãvasesãnavasesain ãpattiin na jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin na jãnãti, 
ubhayãni kho panassa pãtimokkhãni na vitthãrena svãgatãni honti na 
suvibhattãni na suppavattĩni na suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


Vị nâm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 
tội, vị biết về nền tảng của tội, vỊ biết về nguồn sanh tội, vỊ biết về sự đoạn 
diệt của tội, vị biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. 

Vị nâm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự tranh tụng, vị không biết về nền tảng của tranh tụng, vị 
không biết về nhân sanh của tranh tụng, vỊ không biết về sự đoạn diệt của 
tranh tụng, vị không biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tranh 
tụng.M 

Vị nâm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 
sự tranh tụng, vỊ biết về nền tảng của tranh tụng, vị biết về nhân sanh của 
tranh tụng, vị biết về sự đoạn diệt của tranh tụng, vỊ biết về sự thực hành đưa 
đến sự đoạn diệt của tranh tụng. 


Vị nâm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự việc, vỊ không biết về duyên khởi, vỊ không biết về điều quy 
định, vị không biết về điều quy định thêm, vỊ không biết về phương thức của 
lối trình bày mạch lạc.M 

Vị nâm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 
sự việc, vị biết về duyên khởi, vỊ biết về điều quy định, vị biết về điều quy 
định thêm, vỊ biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. 

Vị nâm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về lời đề nghị, vị không biết cách thực hiện với lời đề nghị, vị 
không thiện xảo về phần (cần trình bày) trước tiên, vị không thiện xảo về các 
phần kế tiếp, và vỊ không biết về thời điểm. 

Vị nâm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 
lời đề nghị, vỊ biết cách thực hiện với lời đề nghị, vỊ thiện xảo về phần (cần 
trình bày) trước tiên, vị thiện xảo về các phần kế tiếp, và vỊ biết về thời điểm. 

Vị nâm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội; vỊ không biết tội nhẹ hay 
nặng; vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót; vị không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa; vỊ không khéo được kế thừa theo tuần tự từ các vỊ thầy, 
không khéo chú ý, và không khéo suy xét. 

Vị nâm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 
sự phạm tội hay không phạm tội; vỊ biết tội nhẹ hay nặng; vỊ biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót; vị biết tội xấu xa hay không xấu xa; vị khéo được kế 
thừa theo tuần tự từ các vị thầy, khéo chú ý, và khéo suy xét. 

Vị nâm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội; vỊ không biết tội nhẹ hay 
nặng; vỊ không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót; vỊ không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa; đối với vị này hai bộ giới bổn Pãtìmokkha không khéo 
được truyền thừa với chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo được 
ứng dụng, không khéo được xác định theo từng điều học theo từng từ ngữ. 
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Vỉnayapitake ParivarapaỊi 2 


Ekuttarỉkam 


Pancahangehi samannãgato vinayadharo panditotveva sankham 
gacchati: ãpattãnãpattiĩỊi jãnãti, lahukagamkain ãpattiin jãnãti, 

sãvasesãnavasesain ãpattiin jãnãti, dutthullãdutthullain ãpattiin jãnãti, 
ubhayãni kho panassa pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti suvibhattãni 
suppavattĩni suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso. 


Aparehipi pancahangehi samannãgato vinayadharo bãlotveva sankhain 
gacchati: ãpattãnãpattiin na jãnãti, lahukagamkain ãpattiin na jãnãti, 
sãvasesãnavasesain ãpattiin na jănãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin na jãnãti, 
adhikarane ca na vinicchayakusalo hoti. 


Pancahangehi samannãgato vinayadharo panditotveva sankhain 
gacchati: ãpattãnãpattiin jãnãti, lahukagamkain ãpattiin jãnãti, 

sãvasesãnavasesain ãpattiin jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin jãnãti, 
adhikarane ca vinicchayakusalo hoti. 


13. Panca ãrannakã:^ mandattã momũhattã ãrannako hoti, pãpiccho 
icchãpakato ãrannako hoti, ummãdã cittakkhepã ãrannako hoti, vannitain^ 
buddhehi buddhasãvakehĩti ãrannako hoti, api ca appicchanneva nissãya 
santutthinneva nissãya sallekhanneva nissãya pavivekanneva nissãya 
idamatthitanneva^ nissãya ãrannako hoti. 


Panca pindapãtikã: -pe- Panca painsukũlikã: -pe- Panca 
mkkhamũlikã: —pe— Panca sosãnikã: —pe— Panca abbhokãsikã: —pe— 
Panca tecĩvarikã: -pe- Panca sapadãnacãrikã: -pe- Panca nesajjikã: 
-pe- Panca yathãsanthatikã: -pe- Panca ekãsanikã: -pe- Panca 
khalupacchãbhattikã: -pe- Panca pattapindikã: mandattã momũhattã 
pattapindiko hoti, pãpiccho icchãpakato pattapindiko hoti, ummãdã 
cittakkhepã pattapindiko hoti, vannitain^ buddhehi buddhasãvakehĩti 
pattapindiko hoti, api ca appicchanneva nissãya santutthinneva nissãya 
sallekhanneva nissãya pavivekanneva nissãya idamatthitanneva^ nissãya 
pattapindiko hoti. 


14. Pancahangehi samannãgatena bhikkhunã nãnissitena vatthabbain: 
uposathain na jãnăti, uposathakammaĩn na jãnãti, pãtimokkhaĩn na jãnãti, 
pãtimokkhuddesaĩn na jãnãti, ũnapancavasso hoti. 


' araníiika - Ma, Simu i; ^ vannito - Sya. 

arannakã - Syã. ^ idamatthitanneva - Syã, PTS, Sĩmu 1. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


Vị nâm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 
sự phạm tội hay không phạm tội; vỊ biết tội nhẹ hay nặng; vỊ biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót; vỊ biết tội xấu xa hay không xấu xa; đối với vỊ này 
hai bộ giới bổn Pãtimokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo được 
phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều theo từng 
từ ngữ. 


Vị nâm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vỊ không biết tội nhẹ hay 
nặng, vỊ không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vỊ không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa, và vỊ không khéo léo về sự phán quyết trong tranh tụng. 


Vị nâm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vỊ biết về 
sự phạm tội hay không phạm tội, vị biết tội nhẹ hay nặng, vị biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót, vị biết tội xấu xa hay không xấu xa, và vỊ khéo léo 
về sự phán quyết trong tranh tụng. 


13. Năm hạng (hành pháp) sống ở rừng: là vỊ sống ở rừng do bản tánh 
ngu khờ do bản tánh si mê; là vỊ sống ở rừng có ước muốn xấu xa bị thúc giục 
bởi ước muốn; là vị sống ở rừng do điên khùng do mất trí; là vị sống ở rừng 
(nghĩ rằng): ‘Được chư Phật và chư Thinh Văn của đức Phật ngợi khen;’ và 
cũng có vỊ sống ở rừng chính vì ham muốn ít, chính vì tự biết đủ, chính vì sự 
từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điều này. 

Năm hạng (hành pháp) đi khất thực: —(như trên)— Năm hạng (hành 
pháp) mặc y pamsukũla-. -(như trên)- Năm hạng (hành pháp) ngụ ở gốc 
cây: —(như trên)— Năm hạng (hành pháp) ngụ ở mộ địa: —(như trên) — 
Năm hạng (hành pháp) ngụ ở ngoài trời: -(như trên)- Năm hạng (hành 
pháp) chỉ sử dụng ba y: -(như trên)- Năm hạng (hành pháp) đi khất thực 
theo từng nhà: —(như trên)— Năm hạng (hành pháp) về oai nghi ngồi 
(không nâm): —(như trên)— Năm hạng (hành pháp) ngụ chỗ ở theo chỉ 
định: —(như trên)— Năm hạng (hành pháp) một chỏ ngồi (khi thọ thực): 
-(như trên)- Năm hạng (hành pháp) không ăn vật thực dâng sau: -(như 
trên)- Năm hạng (hành pháp) thọ thực trong bình bát: là vỊ thọ thực trong 
bình bát do bản tánh ngu khờ do bản tánh si mê; là vỊ thọ thực trong bình bát 
có ước muốn xấu xa bị thúc giục bởi ước muốn; là vỊ thọ thực trong bình bát 
do điên khùng do mất trí; là vỊ thọ thực trong bình bát (nghĩ rằng): ‘Được chư 
Phật và chư Thinh Văn của đức Phật ngợi khen;’ và cũng có vỊ thọ thực trong 
bình bát chính vì ham muốn ít, chính vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, 
chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điều này. 


14. Vị tỳ khưu có năm yếu tố không nên sống không nương nhờ: vị không 
biết về lễ Uposatha, vỊ không biết về hành sự của lễ Uposatha, vỊ không biết 
về giới bổn Pãtimokkha, vỊ không biết về cách đọc tụng của giới bổn 
Pãtimokkha, vỊ chưa đủ năm năm. 
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Vỉnayapitake ParivarapaỊi 2 


Ekuttarỉkam 


Pancahangehi samannãgatena bhikkhunã anissitena vatthabbam: 
uposatham jãnãti, uposathakammam jãnãti, pãtimokkhaĩn jãnãti, 

pãtimokkhuddesain jãnãti, pancavasso vã hoti atirekapancavasso vã. 

Aparehipi pancahangehi samannãgatena bhikkhunã nãnissitena 
vatthabbain: pavãranain na jãnãti, pavãranakammain na jãnãti, 
pãtimokkhain na jãnãti, pãtimokkhuddesaĩn na jãnãti, ũnapancavasso hoti. 

Pancahangehi samannãgatena bhikkhunã anissitena vatthabbain: 
pavãranain jãnãti, pavãranakammaĩn jãnãti, pãtimokkhaĩn jãnãti, 

pãtimokkhuddesaĩn jãnãti, pancavasso vã hoti atirekapancavasso vã. 

Aparehipi pancahangehi samannãgatena bhikkhunã nãnissitena 
vatthabbain: ãpattãnãpattiĩn na jãnãti, lahukagamkain ãpattiin na jãnãti, 
sãvasesãnavasesain ãpattiin na jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin na jãnãti, 
ũnapancavasso hoti. 

Pancahangehi samannãgatena bhikkhunã anissitena vatthabbain: 
ãpattãnãpattiin jãnãti, lahukagamkain ãpattiin jãnãti, sãvasesãnavasesain 
ãpattiin jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin jãnãti, pancavasso vã hoti 
atirekapancavasso vã. 

15. Pancahangehi samannãgatãya bhikkhuniyã nãnissitãya vatthabbain: 
uposathain na jãnãti, uposathakammaĩn na jãnãti, pãtimokkhain na jãnãti, 
pãtimokkhuddesaĩn na jãnãti, ũnapancavassã hoti. 

Pancahangehi samannãgatãya bhikkhuniyã anissitãya vatthabbain: 
uposathain jãnãti, uposathakammaĩn jãnãti, pãtimokkhaĩn jãnãti, 

pãtimokkhuddesaĩn jãnãti, pancavassã vã hoti atirekapancavassã vã. 

Aparehipi pancahangehi samannãgatãya bhikkhuniyã nãnissitãya 
vatthabbain: pavãranain na jãnãti, pavãranakammaĩn na jãnãti, 
pãtimokkhain najãnãti, pãtimokkhuddesaĩn najãnãti, ũnapancavassã hoti. 

Pancahangehi samannãgatãya bhikkhuniyã anissitãya vatthabbain: 
pavãranain jãnãti, pavãranakammaĩn jãnãti, pãtimokkhain jãnãti, 

pãtimokkhuddesaĩn jãnãti, pancavassã vã hoti atirekapancavassã vã. 

Aparehipi pancahangehi samannãgatãya bhikkhuniyã nãnissitãya 
vatthabbain: ãpattãnãpattiin na jãnãti, lahukagamkain ãpattiin na jãnãti, 
sãvasesãnavasesain ãpattiin na jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin na jãnãti, 
ũnapancavassã hoti. 

Pancahangehi samannãgatãya bhikkhuniyã anissitãya vatthabbain: 
ãpattãnãpattiin jãnãti, lahukagamkain ãpattiin jãnãti, sãvasesãnavasesain 
ãpattiin jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin jãnãti, pancavassã vã hoti 
atirekapancavassã vã. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


Vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về lễ 

Uposatha, vị biết về hành sự của lễ Uposatha, vị biết về giới bổn 

Pãtimokkha, vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Pãtìmokkha, vị năm năm 
hoặc hơn năm năm. 

Vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ: vị 
không biết về lễ Pavãranã, vị không biết về hành sự của lễ Pavãranã, vị 
không biết về giới bổn Pãtimokkha, vị không biết về cách đọc tụng của giới 
bổn Pãtimokkha, vị chưa đủ năm năm. 

Vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về lễ 

Pavãranã, vỊ biết về hành sự của lễ Pavãranã, vỊ biết về giới bổn 

Pãtimokkha, vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Pãtìmokkha, vị năm năm 
hoặc hơn năm năm. 

Vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vỊ không biết tội nhẹ hay 
nặng, vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vỊ không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa, vỊ chưa đủ năm năm. 

Vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về sự phạm 
tội hay không phạm tội, vị biết tội nhẹ hay nặng, vỊ biết tội còn dư sót hay 
không còn dư sót, vỊ biết tội xấu xa hay không xấu xa, vị năm năm hoặc hơn 
năm năm. 

15. Vị tỳ khưu ni có năm yếu tố không nên sống không nương nhờ: vị 
không biết về lễ Uposatha, vỊ không biết về hành sự của lễ Uposatha, vị 
không biết về giới bổn Pãtimokkha, vị không biết về cách đọc tụng của giới 
bổn Pãtimokkha, vị chưa đủ năm năm. 

Vị tỳ khưu ni có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về lễ 
Uposatha, vị biết về hành sự của lễ Uposatha, vị biết về giới bổn 
Pãtimokkha, vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Pãtimokkha, vị năm năm 
hoặc hơn năm năm. 

Vị tỳ khưu ni có năm yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ: 
vỊ không biết về lễ Pavãranã, vị không biết về hành sự của lễ Pavãranã, vị 
không biết về giới bổn Pãtimokkha, vị không biết về cách đọc tụng của giới 
bổn Pãtimokkha, vị chưa đủ năm năm. 

Vị tỳ khưu ni có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về lễ 
Pavãranã, vị biết về hành sự của lễ Pavãranã, vỊ biết về giới bổn 
Pãtimokkha, vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Pãtìmokkha, vị năm năm 
hoặc hơn năm năm. 

Vị tỳ khưu ni có năm yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ: 
vỊ không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vỊ không biết tội nhẹ hay 
nặng, vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vỊ không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa, vỊ chưa đủ năm năm. 

Vị tỳ khưu ni có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vỊ biết về sự 
phạm tội hay không phạm tội, vỊ biết tội nhẹ hay nặng, vị biết tội còn dư sót 
hay không còn dư sót, vỊ biết tội xấu xa hay không xấu xa, vỊ năm năm hoặc 
hơn năm năm. 
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Vỉnayapitake ParivarapaỊi 2 


Ekuttarỉkam 


16. Panca ãdĩnavã apãsãdike: attãpi attãnain upavadati, anuvicca^ vinnũ 
garahanti, pãpako kittisaddo abbhuggacchati, sammũỊho kãlain karoti, 
kãyassa bhedã parammaranã apãyain duggatiin vinipãtain nirayain 
upapajjati. 

Pancãnisainsã pãsãdike: attãpi attãnain na upavadati, anuvicca vinnũ 
pasainsanti, kalyãno kittisaddo abbhuggacchati, asammũỊho kãlain karoti, 
kãyassa bhedã parammaranã sugatiin saggain lokain upapajjati. 

Aparepi panca ãdĩnavã apãsãdike: appasannã nappasĩdanti, pasannãnain 
ekaccãnain annathattam hoti, satthusãsanain akatain hoti, pacchimã janatã 
ditthãnugatiin nãpajjati, cittamassa nappasĩdati. 

Pancãnisainsã pãsãdike: appasannã pasĩdanti, pasannãnam 

bhiyyobhãvãya^ hoti, satthusãsanain katain hoti, pacchimã janatã 
ditthãnugatiin ãpajjati, cittamassa pasĩdati. 

17. Panca ãdĩnavã kulũpage:^ anãmantacãro'^ ãpajjati, raho nisajjãya 
ãpajjati, paticchanne ãsane ãpajjati, mãtugãmassa uttariin chappancavãcãhi 
dhammain desento ãpajjati, kãmasankappabahulo ca viharati. 

Panca ãdĩnavã kulũpagassa^ bhikkhuno: ativelain kulesu sainsatthassa 
viharato mãtugãmassa abhinhadassanain, dassane sati sainsaggo, sainsagge 
sati vissãso, vissãse sati otãro, otinnacittassetain bhikkhuno pãtikankhaĩn: 
anabhirato vã brahmacariyain carissati, annatarain vã sankilitthain ãpattiin 
ãpajjissati, sikkhain vã paccakkhãya hĩnãyãvattissatĩ ti. 

18. Panca bĩjãni;^ mũlabĩjaĩn, khandhabĩjaĩn, phalubĩjaĩn, aggabĩjaĩn, 
bĩjabĩjanneva pancamain. 

Pancahi samanakappehi phalain paribhunjitabbaĩn: aggiparicitain, 
satthaparicitain, nakhaparicitain, abĩjaĩn, nibbattabĩjanneva*’ pancamain. 

19. Panca visuddhiyo: nidãnain uddisitvã avasesain sutena sãvetabbain 
ayain pathamã visuddhi, nidãnain uddisitvã cattãri pãrãjikãni uddisitvã 
avasesain sutena sãvetabbain ayain dutiyã visuddhi, nidãnain uddisitvã 
cattãri pãrãjikãni uddisitvã terasa sanghãdisese uddisitvã avasesain sutena 
sãvetabbain ayain tatiyã visuddhi, nidãnain uddisitvã cattãri pãrãjikãni 
uddisitvã terasa sanghãdisese uddisitvã dve aniyate uddisitvã avasesain 
sutena sãvetabbain ayain catutthã visuddhi, vitthãreneva pancamĩ. 


' anuviccapi - Ma, Syã; anuvijjapi - PTS. 

^ bhiyyobhãvo - Syã, PTS. 

^ kulũpak° - Ma, PTS, Sĩmu; kulupak° - Syã. 
^ anămantacãre - Ma, Syã. 


^ bĩjajãtãni - Ma, Syã, PTS 
^ nibbattabĩjanneva - Ma; 
nibbatabĩjanneva - Syã; 
nivattabĩjan ííeva - PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


16. Năm điều bất lợi ở vỊ không được hoan hỷ (do đã tạo nghiệp bất 
thiện): ngay cả bản thân cũng khiển trách lấy bản thân, các bậc trí quở trách 
sau khi đã xem xét, tiếng đồn xấu xa lan rộng, bị mê mờ khi từ trần, khi thân 
hoại chết đi bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. 

Năm điều lợi ích ở vỊ được hoan hỷ (do đã tạo nghiệp thiện): chính bản 
thân không khiển trách bản thân, các bậc trí ngợi khen sau khi đã xem xét, 
tiếng đồn tốt đẹp lan rộng, không bị mê mờ khi từ trần, khi thân hoại chết đi 
được sanh về nơi tốt đẹp, cõi trời, trần thế. 

Năm điều bất lợi khác nữa ở vỊ không được hoan hỷ (do đã tạo nghiệp bất 
thiện): những người chưa có đức tin không an trú vào đức tin, làm thay đổi 
(niềm tin) của một số người đã có đức tin, lời giáo huấn của bậc Đạo Sư đã 
không được thực hành, người đời sau không thực hành xu hướng theo quan 
điểm đúng dân, tâm của vỊ ấy không được an trú. 

Năm điều lợi ích ở vị được hoan hỷ (do đã tạo nghiệp thiện): những người 
chưa có đức tin an trú vào đức tin, làm tăng thêm niềm tin của những người 
đã có đức tin, lời giáo huấn của bậc Đạo Sư đã được thực hành, người đời sau 
thực hành xu hướng theo quan điểm đúng dân, tâm của vỊ ấy được an trú. 

17. Năm điều bất lợi cho vỊ thường tới lui các gia đình: vị vi phạm trong 
việc đi không xin phép, vi phạm việc ngồi ở chỗ kín đáo, vi phạm việc ngồi ở 
chỗ được che khuất, vi phạm trong khi giảng Pháp quá năm sáu câu cho 
người nữ, và sống có nhiều tầm cầu về ái dục. 

Năm điều bất lợi của vị tỳ khưu thường tới lui các gia đình: vỊ trong khi 
sống quá nhiều thời gian thân cận các gia đình có sự nhìn thấy người nữ 
thường xuyên, trong khi có sự nhìn thấy có sự xúc chạm, trong khi có sự xúc 
chạm có sự thân mật, trong khi có sự thân mật có sự ô nhiễm, điều này được 
dự đoán cho vỊ tỳ khưu có tâm bị khởi dục: hoặc là sẽ hành Phạm hạnh 
không được hoan hỷ, hoặc là sẽ vi phạm tội có ô nhiễm nào đó, hoặc là sẽ từ 
bỏ sự học tập và sống đời tầm thường. 

18. Năm loại mầm giống: mầm giống từ rễ, mầm giống từ thân, mầm 
giống từ mât chồi, mầm giống từ phần ngọn, mầm giống từ hạt là loại thứ 
năm.M 

Trái cây nên được thọ dụng với năm cách làm thành được phép đối với 
Sa-môn: đã được hoại bởi lửa, đã được hoại bởi dao, đã được hoại bởi móng 
tay, không có hột, và hột đã được lấy ra là cách thứ năm.M 

19. Năm cách làm cho trong sạch: sau khi đọc tụng phần mở đầu, nên 
thông báo phần còn lại bâng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong 
sạch thứ nhất. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều 
pãrãjika, nên thông báo phần còn lại bâng cách đã được nghe; đây là cách 
làm cho trong sạch thứ nhì. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng 
bốn điều pãrãjika, sau khi đọc tụng mười ba điều saúghãdisesa, nên thông 
báo phần còn lại bâng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ 
ba. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều pãrãjika, sau 
khi đọc tụng mười ba điều saúghãdisesa, sau khi đọc tụng hai điều aniyata, 
nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách làm cho 
trong sạch thứ tư. (Đọc tụng) một cách đầy đủ là cách thứ năm.tc] 
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Aparãpi panca visuddhiyo: suttuddeso, pãrisuddhi-uposatho, 
adhitthãnuposatho, pavãranã, sãmaggi-uposathoyeva pancamo.' 

20. Pancãnisainsã vinayadhare: attano sĩlakkhandho sugutto hoti 
surakkhito, kukkuccapakatãnain patisaranain hoti, visãrado sanghamajjhe 
voharati, paccatthike sahadhammena suniggahitain nigganhãti, 
saddhammatthitiyã patipanno hoti. 

21. Panca adhammikăni pãtimokkhatthapanãni. 

Panca dhammikãni pãtimokkhatthapanãnĩ ti. 

PancakaiỊi nitthitaiỊi. 

***** 


TASSUDDÃNAM 


1. Ãpatti ãpattikkhandhã vinĩtãnantarena ca, 
puggalacchedanã^ ceva ăpajjati ca paccayã. 

2. Na upeti upeti ca kappantũssankitelain ca,^ 
vasain byasanasampadấ^ passaddhi puggalena ca. 

3- Sosãnikain khãyitanca^ theyyain coro pavuccati,^ 
avissajji avebhangi kãyato kãyavãcato. 

4- Desanã sangha-uddesã’ paccanti kathinena ca, 
kammãni yãvatatiyain pãrãjikã thulladukkatain.* 

5- Akappiyain kappiyanca apunnã duvinodayã,'* 
sammajjanĩ apare ca bhãsain ãpattimeva ca. 

6. Adhikaranain vatthu*” natti ãpattã" ubhayãni ca, 
lahukatthamakã ete kanhasukkã vijãnatha. 

7- Arannain pindapãtanca painsumkkhasusãnikã,^^ 
abbhokãso*^ cĩvaranca sapadãna nisajjikã.“' 

8. Santhati khalupacchãpi pattapindikameva ca, 
uposathain pavãranain ãpattãnãpattipi ca, 
kanhasukkapadã ete bhikkhunĩnampi te tathã. 

9- Apãsãdikapãsãdi tatheva apare duve, 

kulũpake^^ ativelain bĩjaĩn samanakappã ca.^^ 

10. Visuddhi apare ceva vinayãdhammikena ca,^’ 

dhammikã ca tathã vuttã nitthitã suddhipancakã ti.‘® 

—ooOoo-- 


1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 

8 


duvinodiyã - Syã. 
vatthuiỊi - Syã, PTS. 
°sosãnikă - PTS. 
abbhokãse - PTS. 


sãmaggĩ-uposatho pavãranăyeva paíicamã - Syă. 
puggalã chedanã - Ma, Syã, PTS. 
kappantussankitelanca - Ma, PTS; 
vasam byasanã sampadă - Ma; 

vasabyasanasampadã - Syă; ''' sapadãno nissajjiko - Ma, Syã, PTS. 

vasam byasanarp sampadã - PTS. 
sosăni gokhăyitaíica - Syã, PTS. 

coro ca vuccati - Ma, Syã, PTS. vinayãdhammikãni ca - Syã. 

sangharp uddesam - Ma, PTS. subhapaíicakã ’ti - PTS. 

părãjithulladukkatam - Ma; pãrãjikathulladukkatam - Syã, PTS. 


kulupake - Sya. 
samanakappi ca - Ma, Syã, PTS. 

17 , 
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Năm cách làm cho trong sạch khác nữa: sự đọc tụng giới bổn, lễ 
Uposatha với lời bày tỏ sự trong sạch, lễ Uposatha với sự chú nguyện, lễ 
Pavãranã, luôn cả lễ Uposatha hợp nhất là thứ năm. 

20. Năm điều lợi ích cho vỊ nâm vững về Luật: Giới uẩn của bản thân 
khéo được gìn giữ khéo được hộ trì, là nơi nương tựa của các vỊ thường hay 
có sự ăn năn, là vị phát biểu ở giữa hội chúng với sự tự tin, là vị khuất phục 
những kẻ đối nghịch một cách khéo léo đúng theo Pháp, là vỊ thực hành vì sự 
tồn tại của Chánh Pháp. 

21. Năm sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp. 

Năm sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp. 

Dứt Nhóm Năm. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Tội vi phạm, các nhóm tội, đã được rèn luyện, và (nghiệp) vô gián, 
các hạng người, và luôn cả việc cắt bớt, vị vi phạm, và các nguyên do. 

2. Vị không thuận, và thuận, các việc được phép, không tin tưởng, và 
dâu ăn, mỡ thú, sự suy sụp và thành tựu, các trường hợp đình chỉ (sự 
nương nhờ), và với hạng người. 

3. Mộ địa, và đã bị (bò) nhai, sự trộm cắp, được gọi là kẻ cướp, đã 
không phân tán, đã không phân chia, do thân, do thân và khẩu. 

4. Sự sám hơi, ở nơi hội chúng, việc đọc tụng, vùng biên địa, và với 
Kathina, các loại hành sự, cho đêh ĩân thứ ba, các tội pãrãjika, tội 
thullaccaya, và tội dukkata. 

5. Không được phép, và được phép, không phước báu, khó trừ diệt, chổi 
quét, và các điêu khác, lời nói, và luôn cả tội nữa. 

6. Sự tranh tụng, sự việc, lời đê nghị, tội vi phạm, và cả hai phần, các tội 
nhẹ nặng này, các vị hãy biết rõ tơi và sáng. 

7. Vị ở rừng, và khất thực, mặc y pamsukũla, ở cội cây, và mộ địa, ở 
ngoài trời, và (chỉ ba) y, (khất thực) theo tuần tự, vị (thọ oai nghi) ngồi. 

8. Chỗ ở theo chỉ định, với vị ngăn vật thực dâng sau, và luôn cả vị chỉ 
thọ trong bát, lễ Uposatha, lễ Pavãraụã, phạm tội và không tội, những điêu 
này là tơi và sáng, các điêu ấy của các tỳ khưu ni là tương tợ. 

9. Hoan hỷ, không hoan hỷ, tương tợ như thếlà hai điêu khác nữa, vê vị 
thường tới lui các gia đình, mất quá nhiêu thời gian, mầm giông, và được 
phép cho Sa-môn. 

10. Sự làm cho trong sạch, và luôn cả các điêu khác, theo Luật, và sai 
Pháp, và đúng Pháp đã được đê cập đêh tương tợ, được chấm dứt là năm 
cách làm cho trong sạch. 


—00O00-- 
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CHAKKAM 

1. Cha agãravã, cha gãravã, cha vinĩtavatthũni, cha sãmĩciyo, cha 
ãpattisamutthãnã, cha chedanakã ãpattiyo, chahãkãrehi ãpattiin ãpajjati, cha 
ãnisainsã vinayadhare, cha paramăni, chãrattain ticĩvarena 
vippavasitabbain, cha cĩvarãni, cha rajanãni, cha ãpattiyo kãyato ca cittato ca 
samutthahanti na vãcato, cha ãpattiyo vãcato ca cittato ca samutthahanti na 
kãyato, cha ãpattiyo kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthahanti, cha 
kammãni, cha vivãdamũlãni, cha anuvãdamũlãni, cha sãrãnĩyadhammã,* 
dĩghato^ cha vidatthiyo sugatavidatthiyã, tiriyain cha vidatthiyo, cha nissaya- 
patippassaddhiyo ãcariyamhã, cha nahãne anupannattiyo, vippakatacĩvarain 
ãdãya pakkamati, vippakatacĩvarain samãdãya pakkamati. 


2. Chahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbaĩn nissayo 
dãtabbo sãmanero upatthãpetabbo: asekkhena sĩlakkhandhena samannãgato 
hoti, asekkhena samãdhikkhandhena samannãgato hoti, asekkhena 
pannãkkhandhena samannãgato hoti, asekkhena vimuttikkhandhena 
samannãgato hoti, asekkhena vimuttinãnadassanakkhandhena samannãgato 
hoti, dasavasso vã hoti atirekadasavasso vã. 


Aparehipi chahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbaĩn 
nissayo dãtabbo sãmanero upatthãpetabbo: attanã asekkhena 
sĩlakkhandhena samannãgato hoti parain asekkhe sĩlakkhandhe samãdapetã, 
attanã asekkhena samãdhikkhandhena samannãgato hoti parain asekkhe 
samãdhikkhandhe samãdapetã, attanã asekkhena pannãkkhandhena 
samannãgato hoti parain asekkhe pannãkkhandhe samãdapetã, attanã 
asekkhena vimuttikkhandhena samannãgato hoti parain asekkhe 
vimuttikkhandhe samãdapetã, attanã asekkhena vimuttinãna- 
dassanakkhandhena samannãgato hoti parain asekkhe vimuttinãna- 
dassanakkhandhe samãdapetã, dasavasso vã hoti atirekadasavasso vã. 


Aparehipi chahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbaĩn 
nissayo dãtabbo sãmanero upatthãpetabbo: saddho hoti, hirimã hoti, ottappĩ 
hoti, ãraddhaviriyo hoti, upatthitasati hoti, dasavasso vã hoti 
atirekadasavasso vã. 


Aparehipi chahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbaĩn 
nissayo dãtabbo sãmanero upatthãpetabbo: na adhisĩle sĩlavipanno hoti, na 
ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, na atiditthiyã ditthivipanno hoti, bahussuto 
hoti, pannavã hoti, dasavasso vã hoti atirekadasavasso vã. 


' saraniya dhamma - Ma; saraniya dhamma - Sya; iti patho PTS potthake natthi. 
^ dĩghãso - Ma, PTS. 
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NHÓM SÁU: 

1. Sáu sự không kính trọng. Sáu sự kính trọng. Sáu sự việc đã được rèn 
luyện.M Sáu gự hành đúng đân.M Sáu nguồn sanh tội. Sáu tội vi phạm 
liên quan đến cât bớt.M Vị vi phạm tội do sáu biểu hiện.M Sáu điều lợi ích 
cho vỊ nâm vững về Luật.M Sáu điều tối đa.M Có thể xa lìa (một trong) ba y 
sáu đêm.tg] Sáu loại y.M Sáu loại thuốc nhuộm (y).w Sáu loại tội vi phạm 
sanh lên do thân và do ý không do khẩu. Sáu loại tội vi phạm sanh lên do 
khẩu và do ý không do thân. Sáu loại tội vi phạm sanh lên do thân do khẩu và 
do ý. Sáu loại hành sự.ũJ Sáu nguyên nhân tranh cãi.M Sáu nguyên nhân 
khiển trách.tu Sáu pháp cần ghi nhớ. Chiều dài sáu gang tay theo gang tay 
của đức Thiện Thệ.M Chiều rộng sáu gang tay.M Sáu trường hợp đình chỉ 
việc nương nhờ ở thầy dạy học.[°] Sáu điều quy định thêm trong việc tâm.tp] 
Vị ra đi sau khi cầm lấy y chưa làm xong.tq] Vị ra đi sau khi mang theo y chưa 
làm xong. 


2. Vị tỳ khuu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho 
phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị thành tựu vô học giới uẩn, là vị 
thành tựu vô học định uẩn, là vỊ thành tựu vô học tuệ uẩn, là vỊ thành tựu vô 
học giải thoát uẩn, là vỊ thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, là vị mười 
năm hoặc hơn mười năm.' 


Vị tỳ khuu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vỊ tự mình thành tựu vô học 
giới uẩn và giúp cho vỊ khác đạt được vô học giới uẩn, là vị tự mình thành tựu 
vô học định uẩn và giúp cho vị khác đạt được vô học định uẩn, là vỊ tự mình 
thành tựu vô học tuệ uẩn và giúp cho vỊ khác đạt được vô học tuệ uẩn, là vỊ tự 
mình thành tựu vô học giải thoát uẩn và giúp cho vỊ khác đạt được vô học giải 
thoát uẩn, là vỊ tự mình thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn và giúp cho vỊ 
khác đạt được vô học giải thoát tri kiến uẩn, là vỊ mười năm hoặc hơn mười 
năm. 


Vị tỳ khuu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vỊ có đức tin, là vỊ có sự hổ thẹn 
(tội lỗi), là vỊ có sự ghê sợ (tội lỗi), là vị có sự tinh tấn đã được phát khởi, là vị 
có niệm đã được thiết lập, là vị mười năm hoặc hơn mười năm. 

Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vỊ không bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, không bị hư hỏng về quan điểm ở quan điểm cực đoan, là vị nghe 
nhiều, là vỊ có trí tuệ, là vị mười năm hoặc hơn mười năm. 


' Các nhóm sáu thuộc mục 2 này được đề cập ở Mahavagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, 
chương I, các trang 165-171. 
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Aparehipi chahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbain 
nissayo dãtabbo sãmanero upatthãpetabbo: patibalo hoti antevãsiin vã 
saddhivihãriin vã gilãnain upatthãtuin vã upatthãpetuin vã, anabhiratain* 
vũpakãsetuin vã vũpakãsãpetuin vã, uppannain kukkuccain dhammato 
vinodetuin,^ ãpattiin jãnãti, ãpattivutthãnain jãnãti, dasavasso vã hoti 
atirekadasavasso vã. 

Aparehipi chahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbain 
nissayo dãtabbo sãmanero upatthãpetabbo: patibalo hoti antevãsiin vã 
saddhivihãriin vã ãbhisamãcãrikãya sikkhãya sikkhãpetuin, ãdibrahma- 
cariyikãya sikkhãya vinetuin, abhidhamme vinetuin, abhivinaye vinetuin, 
uppannain ditthigatain dhammato vivecetuin, dasavasso vã hoti 
atirekadasavasso vã. 

Aparehipi chahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbain 
nissayo dãtabbo sãmanero upatthãpetabbo: ãpattiin jãnãti, anãpattiin jãnãti, 
lahukain ãpattiin jãnãti, garukain ãpattiin jãnãti, ubhayãni kho panassa 
pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti suvibhattãni suppavattĩni 
suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso dasavasso vã hoti atirekadasavasso vã. 

3. Cha adhammikãni pãtimokkhatthapanãni. 

Cha dhammikãni pãtimokkhatthapanãnĩ ti. 

ChakkaiỊi nitthitaiỊi. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Agãravã gãravã ca vinĩtã sãmĩcipi ca, 
samutthãnã chedanã ceva ãkărãnisaĩnsena ca. 

2. Paramãni cha^ chãrattain cĩvarain rajanãni ca,"^ 
kãyato cittato cãpi^ vãcato cittatopi ca.”* 

3. Kãyavãcã cittato ca kammavivãdameva ca, 
anuvãdã dĩghaso ca tiriyain nissayena ca. 

4. Anupannatti ãdãya samãdãya tatheva ca, 
asekkhe^ samãdapetã saddho adhisĩlena ca, 
gilãnãbhisamãcãrĩ’ ãpattãdhammadhammikã ti. 

—00O00-- 


' uppannaiỊi anabhiratim - Syã; 
anabhiratim - Sĩmu. 

^ vinodetum vã vinodãpetum vã - Syã. 
^ ca - Ma, Syă, PTS. 


^ cha - PTS. 

^ chãpi - PTS. 

^ asekhe - Syă, PTS. 

’ gilãnãbhisamăcări - Syã, PTS. 
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Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị có khả năng chăm sóc hoặc 
kiếm người chăm sóc cho đệ tử hoặc học trò bị bệnh, (có khả năng) khuyên 
giải hoặc nhờ người khuyên giải (khi đệ tử hay học trò) có sự không hoan hỷ, 
(có khả năng) giải tỏa hoặc nhờ vỊ khác giải tỏa đúng theo Pháp (khi đệ tử 
hay học trò) có mối nghi ngờ sanh khởi, là vị biết về sự phạm tội, là vị biết 
cách thoát khỏi tội, là vỊ mười năm hoặc hơn mười năm. 

Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vỊ có khả năng để huấn luyện 
các điều học thuộc về phận sự căn bản, (có khả năng) để hướng dẫn các điều 
học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, (có khả năng) để hướng dẫn về 
Thẳng Pháp, để hướng dẫn về Thắng Luật, (có khả năng) để phân tách đúng 
theo Pháp xu hướng tà kiến đã được sanh khởi cho đệ tử hay học trò, là vị 
mười năm hoặc hơn mười năm. 

Vị tỳ khuu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vỊ biết về sự phạm tội; biết về 
sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; đối với vị này hai bộ giới 
bổn Pãtimokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo được phân tích, 
khéo được ứng dụng, khéo xác định theo từng điều hoặc từng từ ngữ; là vị 
mười năm hoặc hơn mười năm. 

3. Sáu sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp. 

Sáu sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp.* 

Dứt Nhóm Sáu. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Không kính trọng, và kính trọng, đã được rèn luyện, và cả sự đúng 
đắn, các nguồn sanh khởi, và luồn cả các sự cắt bớt, các biểu hiện, với sự 
lợi ích. 

2. Sáu trường hợp tơi đa, sáu đêm, y, và các thuốc nhuộm, do thân, và 
do cả ý, do khẩu và do cả ý. 

3. Do thân khẩu và ý, hành sự, và luôn cả sự tranh cãi, sự khiển trách, 
và chiêu dài, chiêu rộng, và với việc nương nhờ. 

4. Sự chê'định thêm, sau khi cầm lấy, sau khi mang đi là tương tợ y như 
thế, v'ê các pháp của bậc vô học, vị giúp cho đạt được, đức tin, và với tăng 
thượng giới, các vị bị bệnh, vị đã hành phận sự căn bản, các tội vi phạm, 
liên quan đến sai pháp và đúng pháp. 

—00O00-- 


* Hai nhóm sáu này được đề cập ở Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương IX, 
trang 439-441- 


67 



Vỉnayapitake ParivarapaỊi 2 
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SATTAKAM 

• 

1. Satta ãpattiyo, satta ãpattikkhandhã, satta vinĩtavatthũni, satta 
sãmĩciyo, satta adhammikã patinnãtakaranã, satta dhammikã 
patinnãtakaranã, sattannain anãpatti* sattãhakaranĩyena gantuin, 
sattãnisainsã vinayadhare, satta paramãni, sattame arunuggamane^ 
nissaggiyain hoti, satta samathã, satta kammãni, satta ãmakadhannãni, 
tiriyain sattantarã, ganabhojane satta anupannattiyo,^ bhesajjãni 
patiggahetvã sattãhaparamain sannidhikãrakain paribhunjitabbãni, 
katacĩvarain ãdăya pakkamati, katacĩvarain samãdãya pakkamati, 
bhikkhussa na hoti ãpatti datthabbã, bhikkhussa hoti ãpatti datthabbã, 
bhikkhussa hoti ãpatti patikãtabbã/ satta adhammikãni 
pãtimokkhatthapanãni, satta dhammikăni patimokkhatthapanãni. 


2. Sattahangehi samannãgato bhikkhu vinayadharo hoti: ãpattiin jãnãti, 
anãpattiin jãnãti, lahukain ãpattiin jãnãti, garukain ãpattiin jãnãti, sĩlavã 
hoti pãtimokkhasainvarasaĩnvuto viharati ãcãragocarasampanno 
anumattesu vajjesu bhayadassãvĩ samãdãya sikkhati sikkhãpadesu, 
catunnain jhãnãnaĩn ãbhicetasikãnaĩn ditthadhammasukhavihãrãnaĩn 
nikãmalãbhĩ hoti akicchalăbhĩ akasiralãbhĩ, ãsavãnain khayã anãsavain 
cetovimuttiin pannãvimuttiin dittheva dhamme sayain abhinnã sacchikatvã 
upasampajja viharati. 

3- Aparehipi sattahangehi samannãgato bhikkhu vinayadharo hoti: 
ãpattiin jãnãti, anãpattiin jãnãti, lahukain ãpattiin jãnãti, gamkain ãpattiin 
jãnãti, bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhammã ãdikalyãnã 
majjhe kalyãnã pariyosãnakalyãnã sãtthã^ savyanjanã kevalaparipunnain 
parisuddhain brahmacaríyain abhivadanti tathãrũpãssa dhammã bahussutã 
honti dhatã^ vacasã paricitã manasãnupekkhitã ditthiyã suppatividdhã, 
catunnain jhãnãnaĩn ãbhicetasikãnaĩn ditthadhammasukhavihãrãnaĩn 
nikãmalãbhĩ hoti akicchalãbhĩ akasiralãbhĩ, ãsavãnanca khayã anãsavain 
cetovimuttiin pannãvimuttiin dittheva dhamme sayain abhinnã sacchikatvã 
upasampajja viharati. 


4- Aparehipi sattahahgehi samannãgato bhikkhu vinayadharo hoti: 
ãpattiin jãnãti, anãpattiin jãnãti, lahukain ãpattiin jãnãti, gamkain ãpattiin 
jãnãti, ubhayãni kho panassa pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti 
suvibhattãni suppavattĩni suvinicchităni suttaso anubyanjanaso, catunnain 
jhãnãnaĩn ãbhicetasikãnain ditthadhammasukhavihãrãnaĩn nikãmalãbhĩ 
hoti akicchalãbhĩ akasiralãbhĩ, ãsavãnanca khayã anãsavain cetovimuttiin 
pannãvimuttiin ditthevadhamme sayain abhinnã sacchikatvã upasampajja 
viharati. 


' sattannam ãpatti - Sĩmu potthakesu adhikam. ^ datthabbã - Ma, PTS. 

^ satta-arunuggamane - Syă. ^ sãttham sabyanjanam - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 2. 

^ satta ganabhojane anupaníiattiyo - Syã. ® dhãtă - Ma, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


NHÓM BẢY: 

1. Bảy loại tội. Bảy nhóm tội. Bảy sự việc đã được rèn luyện. Bảy sự thực 
hành đúng đân.M Bảy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không đúng 
Pháp. Bảy việc phán xử theo tội đã được thừa niiận đúng Pháp.M Không 
phạm tội để đi với việc cần phải làm trong bảy ngày liên quan đến bảy hạng 
người.[c] Bảy điều lợi ích cho vị nâm vững về Luật.W] Bảy điều tối đa. Khi rạng 
đông vào ngày thứ bảy bị phạm vào nissaggiyaX<^^ Bảy cách dàn xếp. Bảy 
hành sự.M Bảy loại hạt chưa xay.tg] Chiều rộng là bảy (gang) ở bên trong.M 
Bảy điều quy định thêm về bữa ăn dâng theo nhóm.t^] Sau khi thọ lãnh các 
loại dược phẩm, nên được thọ dụng với sự cất giữ tối đa là bảy ngày, ũ] Vị ra 
đi cầm lấy y đã làm xong. Vị ra đi mang theo y đã làm xong.M -pộị vỊ tỳ 
khuu không cần phải được nhìn nhận.D] Tội của vỊ tỳ khưu cần phải được 
nhìn nhận. Tội của vỊ tỳ khưu cần phải được sửa chữa. Bảy sự đình chỉ giới 
bổn Pãtimokkha sai Pháp. Bảy sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp. 

2. Vị tỳ khưu nâm vững về Luật có bảy yếu tố: là vỊ biết về sự phạm tội; 
biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; có giới sống thu 
thúc trong sự thu thúc của giới bổn Pãtimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và 
hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các 
điều học; là vỊ đạt được theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt được 
không khổ nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm 
của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của 
bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự giải 
thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú. 

3- Vị tỳ khưu nâm vững về Luật có bảy yếu tố khác nữa: là vỊ biết về sự 
phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; nghe 
nhiều, ghi nhớ điều đã nghe, tích lũy điều đã nghe, các pháp nào có sự tốt 
đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, 
thành tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn 
vẹn và đầy đủ, các Pháp có hình thức tương tợ như thế được nghe nhiều, ghi 
nhớ, ôn đọc ra lời, quán xét bâng ý, thâm nhập bâng kiến thức; là vỊ đạt được 
theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt được không khổ nhọc các sự 
trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm của bốn thiền; và do sự 
diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời 
hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ sự không còn 
lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú. 

4- Vị tỳ khưu nâm vững về Luật có bảy yếu tố khác nữa: là vỊ biết về sự 
phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; đối với 
vỊ này hai bộ giới bổn Pãtimokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo 
được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều theo 
từng từ ngữ; là vị đạt được theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt 
được không khổ nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các 
thắng tâm của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vỊ (ấy) nhờ vào thắng 
trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự 
giải thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú. 
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5. Aparehipi sattahangehi samannãgato vinayadharo hoti: ãpattim jãnãti, 
anãpattiin jãnãti, lahukain ãpattiin jãnãti, garukain ãpattiin jãnãti, 
anekavihitain pubbenivãsain anussarati seyyathĩdain: ekampi jãtiĩn dvepi 
jãtiyo tissopi jãtiyo catassopi jãtiyo pancapi jãtiyo dasapi jãtiyo vĩsampi 
jãtiyo tiinsampi jãtiyo cattãlĩsampi jãtiyo pannãsampi jãtiyo jãtisatampi 
jãtisahassampi jãtisatasahassampi anekepi sainvattakappe anekepi 
vivattakappe anekepi sainvattavivattakappe amutrãsiin evainnãmo 
evaingotto evainvanno evamãhãro evainsukhadukkhapatisaĩnvedĩ 
evamãyupariyanto so tato cuto idhũpapanno ’ti iti sãkãrain sa-uddesain 
anekavihitain pubbenivãsain anussarati. 


Dibbena cakkhunã visuddhena atikkantamãnusakena satte passati 
cavamãne uppajjamãne hĩne panĩte suvanne dubbanne sugate duggate 
yathãkammũpage satte pajãnãti: ‘Ime vata bhonto sattã kãyaduccaritena 
samannãgată vacĩduccaritena samannãgatã manoduccaritena samannãgatã 
ariyãnain upavãdakã micchãditthikã micchãditthikammasamãdãnã te 
kãyassa bhedã parammaranã apãyain duggatiin vinipãtain nirayain 
upapannã, ime vã pana bhonto sattã kãyasucaritena samannãgatã 
vacĩsucaritena samannãgatã manosucaritena samannãgatã ariyãnain 
anupavãdakã sammãditthikã sammãditthikammasamãdãnã te kãyassabhedã 
parammaranã sugatiin saggain lokain upapannã ’ti iti dibbena cakkhunã 
visuddhena atikkantamãnusakena satte passati cavamãne uppajjamãne hĩne 
panĩte suvanne dubbanne sugate duggate yathãkammũpage satte pajãnãti. 


Asavananca khaya anasavain cetovimuttiin pannavimuttiin dittheva 
dhamme sayain abhinnã sacchikatvã upasampajja viharati. 


6. Sattahangehi samannãgato vinayadharo sobhati: ãpattiin jãnãti, 
anãpattiin jãnãti, lahukain ãpattiin jãnãti, garukain ãpattiin jãnãti, sĩlavã 
hoti — pe— samãdãya sikkhati sikkhãpadesu, catunnain jhãnãnaĩn 
ãbhicetasikãnaĩn ditthadhammasukhavihãrãnaĩn nikãmalãbhĩ hoti 
akicchalãbhĩ akasiralãbhĩ, ãsavãnanca khayã anãsavain cetovimuttiin 
pannãvimuttiin dittheva dhamme sayain abhinnã sacchikatvã upasampajja 
viharati. 


7. Aparehipi sattahaủgehi samannãgato vinayadharo sobhati: ãpattiin 
jãnãti, anãpattiin jãnãti, lahukain ãpattiin jãnãti, gamkain ãpattiin jãnãti, 
bahussuto hoti -pe- ditthiyã suppatividdhã, catunnain jhãnãnaĩn 
ãbhicetasikãnain ditthadhammasukhavihãrãnaĩn nikãmalãbhĩ hoti 
akicchalăbhĩ akasiralãbhĩ, ăsavãnanca khayã anãsavain cetovimuttiin 
pannãvimuttiin dittheva dhamme sayain abhinnã sacchikatvã upasampajja 
viharati. 
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5. Vị tỳ khưu nâm vững về Luật có bảy yếu tố khác nữa: là vỊ biết về sự 
phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; vỊ (ấy) 
nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, 
bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần 
sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn 
lần sanh, một trăm ngàn lần sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều 
hoại và thành kiếp: ‘Vào kiếp sống ấy, ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, 
giai cấp như vầy, thức ăn như vầy, kinh nghiệm khổ và lạc như vầy, có tuổi 
thọ như vầy. Từ chỗ ấy, ta đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. ở nơi 
kia, ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, giai cấp như vầy, thức ăn như vầy, 
kinh nghiệm khổ và lạc như vầy, có tuổi thọ như vầy. Từ nơi kia, ta đây đã 
chết đi rồi đã sanh lên tại nơi này,’ như thế vị (ấy) nhớ lại nhiều kiếp sống 
trước với các nét cá biệt và đại cương. 

Với thiên nhãn thuần tịnh vượt trội loài người, vị (ấy) nhìn thấy chúng 
sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, 
đến chốn an vui, (hay) đọa vào cõi khổ, vỊ (ấy) biết được rằng chúng sanh đều 
đi theo nghiệp tương ứng: ‘Quả đúng như vậy, những chúng sanh đang hiện 
hữu này có hành động xấu xa bâng thân, có hành động xấu xa bàng lời nói, có 
suy nghĩ xấu xa bâng ý, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các 
hành động do tà kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ bị sanh vào bất hạnh, 
cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có 
hành động tốt đẹp bâng thân, có hành động tốt đẹp bâng lời nói, có suy nghĩ 
tốt đẹp bâng ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành 
các hành động do chánh kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ được sanh 
vào chốn an vui, cõi trời, trần thế,’ như thế với thiên nhãn thuần tịnh vượt 
trội loài người, vỊ (ấy) nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở 
thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, đến chốn an vui, (hay) đọa vào cõi 
khổ, vỊ (ấy) biết được râng chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. 

Và do sự diệt tận các lậu hoặc, vỊ (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, 
ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ 
sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú. 

6. Vị nâm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tố: là vỊ biết về sự phạm 
tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; có giới -(như 
trên)- thọ trì và thực hành trong các điều học; là vỊ đạt được theo ước muốn, 
đạt được không khó khăn, đạt được không khổ nhọc các sự trú vào lạc trong 
hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu 
hoặc, vỊ (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng 
ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể 
nhập và an trú. 

7. Vị nâm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tố khác nữa: là vỊ biết 
về sự phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; 
nghe nhiều, -(như trên)-, được khéo phân tích bâng sự hiểu biết; là vỊ đạt 
được theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt được không khổ nhọc 
các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm của bốn thiền; 
và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay 
trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ sự 
không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú. 
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8. Aparehipi sattahangehi samannãgato vinayadharo sobhati: ãpattiin 
jãnãti, anãpattiin jãnãti, lahukain ãpattiin jãnãti, gamkain ãpattiin jãnãti, 
ubhayãni kho panassa pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti suvibhattãni 
suppavattĩni suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso, catunnain jhãnãnaĩn 
ãbhicetasikãnain ditthadhammasukhavihãrãnaĩn nikãmalãbhĩ hoti 
akicchalãbhĩ akasiralãbhĩ, ãsavãnanca khayã anãsavain cetovimuttiin 
pannãvimuttiin dittheva dhamme sayain abhinnã sacchikatvã upasampajja 
viharati. 

9. Aparehipi sattahangehi samannãgato vinayadharo sobhati; ãpattiin 
jãnãti, anãpattiin jãnãti, lahukain ãpattiin jãnãti, gamkain ãpattiin jãnãti, 
anekavihitain pubbenivãsain anussarati seyyathĩdam: ekampi jãtiĩn dvepi 
jãtiyo -pe- iti sãkãrain sa-uddesain anekavihitain pubbenivãsain 
anussarati. -pe- dibbena cakkhunã visuddhena atikkantamãnusakena satte 
passati cavamãne uppajjamãne hĩne panĩte suvanne dubbanne sugate 
duggate yathãkammũpage satte pajãnãti, ãsavãnanca khayã anãsavain 
cetovimuttiin pannãvimuttiin dittheva dhamme sayain abhinnã sacchikatvã 
upasampajja viharati. 

10. Satta asaddhammã: assaddho hoti, ahiriko hoti, anottappĩ hoti, 
appassuto hoti, kusĩto hoti, mutthassati hoti, duppanno hoti. 

11. Satta saddhammã: saddho hoti, hirimã hoti, ottappĩ hoti, bahussuto 
hoti, ãraddhaviriyo hoti, upatthitasati* hoti, pannavã hotĩ ti. 

SattakaiỊi nitthitaiỊi. 

***** 


TASSUDDÃNAM 


1. Apatti apattikkhandha vinĩta samĩcipi ca, 
adhammikã dhammikã ca anãpattĩ^ ca sattãhain.^ 

2. Ãnisainsaparamãni'' amnã samathena ca,^ 
kammã ãmakadhannã ca tiriyain ganabhojane. 

3. Sattãhaparamain ãdãya samãdãya tatheva ca, 
na hoti hoti hoti ca adhammadhammikãni ca.^ 

4. Cattãro’ vinayadharã catu bhikkhũ ca sobhane,* 
satta ceva asaddhammã satta saddhammadesitã 


—00O00-- 


' upatthitassati - Ma, Syã. 

^ anăpatti - Ma, Syã, PTS. 

^ sattaham - Syã, PTS. 

^ ãnisamsă paramãni - Ma, Syă, PTS. 
^ arunasamathena ca - Ma, Syã, PTS. 


adhammã dhammikãni ca - Ma, PTS. 
’ caturo - Ma. 

* sobhane - Ma, Syã, PTS. 

^ saddhammã desitã ti - Ma, PTS. 
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8. Vị nâm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết 
về sự phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; 
đối với vị này hai bộ giới bổn Pãtimokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, 
khéo được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng 
điều theo từng từ ngữ; là vỊ đạt được theo ước muốn, đạt được không khó 
khăn, đạt được không khổ nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ 
đến các thắng tâm của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ 
vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát 
của tâm sự giải thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú. 

9. Vị nâm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tố khác nữa: là vỊ biết 
về sự phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; vị 
(ấy) nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh, —(như 
trên)- như thế vỊ (ấy) nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét cá biệt và đại 
cương. Với thiên nhãn thuần tịnh vượt trội loài người, vỊ (ấy) nhìn thấy 
chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, 
xấu xí, đến chốn an vui, (hay) đọa vào cõi khổ, vị (ấy) biết được rằng chúng 
sanh đều đi theo nghiệp tương ứng -(như trên)-; và do sự diệt tận các lậu 
hoặc, vỊ (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng 
ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể 
nhập và an trú. 


10. Bảy pháp không tốt đẹp: là không có đức tin, không hổ thẹn (tội lỗi), 
không ghê sợ (tội lỗi), ít nghe, biếng nhác, có niệm bị quên lãng, có tuệ kém. 

11. Bảy pháp tốt đẹp: là có đức tin, có sự hổ thẹn (tội lỗi), có sự ghê sợ (tội 
lỗi), nghe nhiều, có sự tinh tấn đã được phát khởi, có niệm đã được thiết lập, 
có trí tuệ. 


Dứt Nhóm Bảy. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Loại tội, các nhóm tội, đã được rèn luyện, và cả sự đúng đắn, sai 
pháp, và đúng pháp, sự không phạm tội, và bảy ngày. 

2. Lợi ích, và các trường hợp tổỉ đa, lúc rạng đông, và với cách dàn xêp, 
các hành sự, và các loại hạt chưa xay, chĩêu rộng, v'ê việc ăn theo nhóm. 

3. Tối đa là bảy ngày, sau khi cầm lấy, và sau khi mang theo là tương tợ 
y như thế, không nên, nên, và nên, các trường hợp sai pháp, và đúng pháp. 

4. Bôh hạng nắm vững v'ê Luật, và bôn hạng tỳ khưu sáng chói, và luôn 
cả bảy pháp không tốt đẹp, và bảy pháp tốt đẹp đã được giảng giải. 

—ooOoo— 
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ATTHAKAM 

• • • 

Atthãnisamse sampassamãnena na so bhikkhu ãpattiyã adassane 
ukkhipitabbo, atthãnisainse sampassamãnena paresampi saddhãya sã ãpatti 
desetabbã, attha yãvatatiyakã, atthahãkãrehi kulãni dũseti, attha mãtikã 
cĩvarassa uppãdãya, attha mãtikã kathinassa ubbhãrãya, attha pãnãni, 
atthahi asaddhammehi abhibhũto pariyãdinnacitto devadatto ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho, attha lokadhammã, attha gamdhammã, attha 
pãtidesanĩyã, atthangiko musãvãdo, attha uposathangãni, attha 
dũteyyangăni, attha titthiyavattãni, attha acchariyã abbhutã dhammã* 
mahãsamudde, attha acchariyã abbhutã dhammã* imasmiin dhammavinaye, 
attha anatirittã, attha atirittã, atthame arunuggamane nissaggiyain hoti, 
attha pãrãjikã, atthamain vatthuin paripũrentĩ nãsetabbã, atthamain 
vatthuin paripũrentiyã desitãpi adesitã^ hoti, atthavãcikã upasampadã, 
atthannain paccutthãtabbain, atthannain ãsanain dãtabbain, upãsikă attha 
varãni yãcati,^ atthahangehi samannãgato bhikkhu bhikkhũnovãdako 
sammannitabbo, atthãnisainsã vinayadhare, attha paramãni, 
tassapãpiyyasikã kammakatena bhikkhunã atthasu dhammesu sammã 
vattitabbain, attha adhammikãni pãtimokkhatthapanãni, attha dhammikãni 
pãtimokkhatthapanãnĩ ti. 


Atthakam nitthitaiỊi. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Na so bhikkhu paresampi yãvatatiyain dũsanã/ 
mãtikã kathinubbhãrã pãnã abhibhũtena ca. 

2. Lokadhammã gamdhammã pãtidesanĩyã musã, 
uposathã ca dũtangã titthikã samuddepi ca. 

3- Abbhutã anatirittain atirittain nissaggiyain, 
pãrãjikatthamaĩn vatthu adesitũpasampadã. 

4- Paccutthãnãsananceva varain ovãdakena ca, 
ãnisainsaparamãni^ attha dhammesu vattanã, 
adhammikã dhammikã ca atthakã suppakãsitã ti. 

—ooOoo-- 


' acchariyã abbhutadhammă - Ma. ^ yăci - Syã, PTS. 

^ desitãpi adesităpi - Syã; ^ yãvatatiyadũsană - Ma, Syã. 

desitarp pi adesitam - PTS. ^ ãnisamsă paramãni - Ma, Syã, PTS. 
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NHÓM TÁM: 


Vị nhận thức được tám điều lợi ích không nên phạt án treo vỊ tỳ khưu ấy 
trong việc không nhìn nhận tội.M Vị nhận thức được tám điều lợi ích nên 
sám hối tội ấy vì niềm tin của các vỊ khác.['’J Tám tội vi phạm (khi được nhâc 
nhở) cho đến lần thứ ba.M Vị làm hư hỏng các gia đình với tám biểu hiện.M 
Tám tiêu đề về việc phát sanh y.M Tám tiêu đề về việc hết hiệu lực của 
KathinaS^ Tám loại thức uống.tg] Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi 
tám điều không đúng Chánh Pháp là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải 
chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được.M Tám pháp của thế gian. Tám 
Trọng Pháp.H Tám tội pãtidesanĩya. Lời nói dối có tám chi phần.Q] Tám chi 
phần của ngày Uposatha (Bát quan trai giới). Tám chi phần của người sứ 
giả.M Tám cách thực hành của ngoại đạo. Tám pháp kỳ diệu phi thường 
trong biển cả.P] Tám pháp kỳ diệu phi thường trong Pháp và Luật này.[™J 
Tám vật không phải là đồ thừa. Tấm vật là đồ thừa.t’^] rạng đông vào ngày 
thứ tám thì phạm vào nissaggiyaẢ°^ Tám tội pãrãjika. Vị ni trong khi làm 
đầy đủ sự việc thứ tám nên bị trục xuất.tp] (Tội) đã được trình ra và chưa 
được trình ra bởi vị ni làm đầy đủ sự việc thứ tám. Sự tu lên bậc trên có tám 
lời thông báo.M Nên đứng dậy đối với tám (vỊ ni thâm niên). Chỏ ngồi nên 
dành cho tám (vị ni thâm niên).['’] Vị nữ cư sĩ thỉnh cầu tám điều ước muốn.ts] 
Vị tỳ khuu có tám yếu tố nên được chỉ định là vỊ giáo giới tỳ khưu ni.M Tám 
điều lợi ích cho vỊ nâm vững về Luật.t"] Tám điều tối đa. Vị tỳ khuu đã được 
thực hiện hành sự theo tội của vị ấy nên thực hành nghiêm chỉnh trong tám 
pháp.L] Tám sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp. Tám sự đình chỉ giới 
bổn Pãtimokkha đúng Pháp. 


Dứt Nhóm Tám. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Không phải vị tỳ khưu ấy, luôn cả đôĩ với các vị khác, cho đến ĩân thứ 
ba, các sự làm hư hỏng, các tiêu đê (vê y), các sự thâu hồi Kathina, các thức 
uống, và với vị bị ngự trị. 

2. (Tám) pháp thế gian, (tám) Trọng Pháp, (tám) tội pãtidesanĩya, 
(tám) sự nói dối, các ngày trai giới, và (tám) đĩêu của sứ giả, (tám cách 
thực hành của) ngoại đạo, và (của) biển cả. 

3. (Tấm điêu) phi thường, (tấm vật) không phải là đô thừa, đô thừa, tội 
nissaggiya, tội pãrãjika, (làm) sự việc thứ tám, đã không được trình ra, sự 
tu lên bạc trên. 

4. Sự đứng dậy, và luôn cả chỗ ngồi, điêu ước muôn, và với vị giáo giới, 
các điêu lợi ích, (tám) điêu tối đa, sự thực hành trong tám pháp, sai pháp, 
và đúng pháp, và các nhóm tám pháp đã được khéo trình bày. 

—00O00-- 
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NAVAKAM 

• 

Nava ãghãtavatthũni, nava ãghãtapativinayã, nava vinĩtavatthũni, nava 
pathamãpattikã, navahi sangho bhijjati, nava panĩtabhojanãni, nava 
mainsehi dukkatain, nava pătimokkhuddesã, nava paramãni, nava 
tanhãmũlakã dhammã, nava vidhamãnã, nava cĩvarãni adhitthãtabbãni, 
nava cĩvarãni na vikappetabbãni, dĩghaso nava vidatthiyo sugatavidatthiyã, 
nava adhammikãni dãnãni, nava adhammikã patiggahã, nava adhammikã 
paribhogã, tĩni dhammikãni dãnãni, tayo dhammikã patiggahã, tayo 
dhammikă paribhogã, nava adhammikã sannattiyo,' nava dhammikã 
sannattiyo/ adhammakamme dve navakãni, dhammakamme dve navakãni, 
nava adhammikãni pãtimokkhatthapanãni, nava dhammakãni 
pãtimokkhatthapanãnĩ ti. 


Navakam nitthitaiỊi. 

***** 


TASSUDDÃNAM 


1. Aghatavatthu vinaya vinĩta pathamena ca, 
bhijjati ca panĩtanca mainsuddesaparamãni ca. 

2. Tanhã mãnã adhitthãnã vikappe ca vidatthiyo, 
dãnã patiggahã bhogã tividhã puna dhammikã. 

3- Adhamma dhamma sannatti^ duve dve navakãni ca, 
pãtimokkhathapanãni adhammikãni cã ti. 

—ooOoo-- 

DASAKAM 

• 

1. Dasa ãghãtavatthũni, dasa ãghãtapativinayã,^ dasa vinĩtavatthũni, 
dasavatthukã micchãditthi, dasavatthukã sammãditthi, dasa antaggãhikã 
ditthi, dasa micchattã, dasa sammattã, dasa akusalakammapathã, dasa 
kusalakammapathã, dasa adhammikã salãkagãhã, dasa dhammikã 
salãkagãhã, sãmanerãnain dasa sikkhãpadãni, dasahangehi samannãgato 
sãmanero nãsetabbo. 


2. Dasahangehi samannãgato vinayadharo bãlotveva sankhain gacchati: 
attano bhãsapariyantaĩn na ugganhãti, parassa bhãsapariyantain na 
ugganhãti, attano bhãsapariyantaĩn anuggahetvã parassa bhãsapariyantaĩn 
anuggahetvã adhammena kãreti, apatinnãya, ãpattiin na jãnãti, ãpattiyã 
mũlain na jãnãti, ãpatti samudayain na jãnãti, ãpatti nirodhain na jãnãti, 
ãpatti nirodhagãminĩpatipadaĩn na jãnãti. 


' paíinattiyo - Simu 1, 2. 

^ paíinatti - Sĩmu 1, 2. ^ dasa ãghătavatthupativinayã - Sĩmu 2. 
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NHÓM CHÍN: 

Chín sự việc gây nóng giận.M Chín cách đối trị sự nóng giận. Chín sự việc 
đã được rèn luyện.Chín trường hợp bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi 
phạm.[‘=] Hội chúng bị chia rẽ với chín (vỊ tỳ khưu).W] Chín vật thực hảo 
hạng.M Tội dukkata với chín loại thịt. Chín cách đọc tụng giới bổn.M Chín 
điều tối đa. Chín pháp là gốc của tham ái.fe] Chín cách ngã mạn.M Chín loại y 
được chú nguyện để dùng riêng, [i] Chín loại y không được chú nguyện để 
dùng chung.Chiều dài chín gang tay theo gang tay của đức Thiện Thệ.M 
Chín sự bố thí sai pháp.D] Chín sự thọ lãnh sai pháp. Chín sự thọ dụng sai 
pháp. Ba sự bố thí đúng pháp, ba sự thọ lãnh đúng pháp, ba sự thọ dụng 
đúng pháp. Chín nhận thức sai pháp. Chín nhận thức đúng pháp.[™J Hai 
nhóm chín về hành sự sai pháp. Hai nhóm chín về hành sự đúng pháp.M 
Chín sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp. Chín sự đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha đúng Pháp. 

Dứt Nhóm Chín. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. (Chín) sự việc gây nóng giận, cách đối trị, đã được rèn luyện, và lúc 
vừa mới vi phạm, bị chia rẽ, và (vật thực) hảo hạng, thịt, cách đọc tụng, và 
(chín) điêu tôĩ đa. 

2. (Chín gốc của) tham ái, ngã mạn, (chín) sự chú nguyện, chú nguyện 
để dùng chung, (chín) gang tay, sự bô' thí, sự thọ lãnh, sự thọ dụng, ba 
cách, rồi các cách đúng pháp. 

3- Sai pháp, và đúng pháp, sự nhận thức có hai nhóm, và có hai nhóm 
chín, và (chín) sự đình chỉ giới hổn sai pháp. 

—ooOoo-- 

NHÓM MƯỜI: 


1. Mười sự việc gây nóng giận. Mười cách đối trị sự nóng giận. Mười sự 
việc đã được rèn luyện. Mười tà kiến căn bản.M Mười chánh kiến căn bản.M 
Mười hữu biên kiến.M Mười sự sai trái.H Mười sự chân chánh. Mười đường 
lối của nghiệp bất thiện.Mười đường lối của nghiệp thiện. Mười cách phân 
phát thẻ sai pháp. Mười cách phân phát thẻ đúng pháp.[t] Mười điều học của 
các sa di.M Vị sa di có mười yếu tố nên bị trục xuất.M 

2. Vị nâm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có mười điều: vị không đưa 
ra sự giới hạn cho lời nói của mình, không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của 
người khác, sau khi không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi 
không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác rồi cho thực hiện (hành 
sự) sai pháp, với sự không khẳng định, không biết về tội, không biết về nền 
tảng của tội, không biết về nhân sanh tội, không biết về sự đoạn diệt của tội, 
không biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. 
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Dasahangehi samannãgato vinayadharo panditotveva sankham gacchati: 
attano bhãsapariyantam ugganhãti, parassa bhãsapariyantain ugganhãti, 
attano bhãsapariyantaĩn uggahetvã parassa bhãsapariyantaĩn uggahetvã 
dhammena kãreti, patinnãya, ãpattiin jãnãti, ãpattiyã mũlain jãnãti, 
ãpattisamudayain jãnãti, ãpattinirodhain jãnãti, ãpattinirodhagãminĩ- 
patipadain jãnãti. 

3. Aparehipi dasahangehi samannãgato vinayadharo bãlotveva sankhain 
gacchati: adhikaranain na jãnãti, adhikaranassa mũlain na jãnãti, 
adhikaranasamudayain na jãnãti, adhikarananirodhain na jãnãti, 
adhikarananirodhagãminĩpatipadaĩn na jãnãti, vatthuin na jãnãti, nidãnain 
na jãnăti, pannattiin na jãnãti, anupannattiin na jãnãti, anusandhivacana- 
pathain na jãnãti. 

Dasahangehi samannãgato vinayadharo panditotveva sankhain gacchati: 
adhikaranain jãnãti, adhikaranassa mũlain jãnãti, adhikaranasamudayain 
jãnãti, adhikarananirodhain jãnãti, adhikarananirodhagãminĩpatipadaĩn 
jãnãti, vatthuin jãnăti, nidãnain jãnãti, pannattiin jãnãti, anupannattiin 
jãnãti, anusandhivacanapathain jãnãti. 

4. Aparehipi dasahangehi samannãgato vinayadharo bãlotveva sankhain 
gacchati: nattiin na jãnãti, nattiyã karanain na jãnãti, na pubbakusalo hoti, 
na aparakusalo hoti, akãlannũ ca hoti, ãpattãnãpattiin na jãnãti, 
lahukagarukain ãpattiin na jãnãti, sãvasesãnavasesain ãpattiin na jãnãti, 
dutthullãdutthullaĩn ãpattiin na jãnãti, ãcariyaparamparã kho panassa na 
suggahitã hoti na sumanasikatã na sũpadhãritã. 

Dasahangehi samannãgato vinayadharo panditotveva sankhain gacchati: 
nattiin jãnãti, nattiyã karanain jãnăti, pubbakusalo hoti, aparakusalo hoti, 
kãlannũ ca hoti, ãpattãnãpattiin jãnãti, lahukagamkain ãpattiin jãnãti, 
sãvasesãnavasesain ãpattiin jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin jãnãti, 
ãcariyaparamparã kho panassa suggahitã hoti sumanasikatã sũpadhãritã. 

5. Aparehipi dasahangehi samannăgato vinayadharo bãlotveva sankhain 
gacchati: ãpattãnãpattiin na jãnãti, lahukagamkain ãpattiin na jãnãti, 
sãvasesãnavasesain ãpattiin na jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin na jãnãti, 
ubhayãni kho panassa pãtimokkhãni vitthãrena na svãgatãni honti na 
suvibhattãni na suppavattĩni na suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso, 
ãpattãnãpattiin na jãnãti, lahukagarukain ãpattiin na jãnãti, 
sãvasesãnavasesain ãpattiin na jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin na jãnãti, 
adhikarane ca na' vinicchayakusalo hoti. 

Dasahangehi samannãgato vinayadharo panditotveva sankhain gacchati: 
ãpattãnãpattiin jãnãti, lahukagamkain ãpattiin jãnãti, sãvasesãnavasesain 
ãpattiin jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin jãnãti, ubhayãni kho panassa 
pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti suvibhattãni suppavattĩni 
suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso, ãpattãnãpattiin jãnãti, 
lahukagarukain ãpattiin jãnãti, sãvasesãnavasesain ãpattiin jãnãti, 
dutthullãdutthullaĩn ãpattiin jãnãti, adhikarane ca vinicchayakusalo hoti. 


' na ca - PTS. 
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Vị nâm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có mười điều: vị đưa ra 
sự giới hạn cho lời nói của mình, đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người 
khác, sau khi đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi đưa ra sự giới 
hạn cho lời nói của người khác rồi cho thực hiện (hành sự) đúng pháp, với sự 
khẳng định, biết về tội, biết về nền tảng của tội, biết về nhân sanh tội, biết về 
sự đoạn diệt của tội, biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. 

3. Vị nâm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có mười điều khác nữa: vị 
không biết về sự tranh tụng, không biết về nền tảng của tranh tụng, không 
biết về nhân sanh của tranh tụng, không biết về sự đoạn diệt của tranh tụng, 
không biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tranh tụng, không biết 
về sự việc, không biết về duyên khởi, không biết về điều quy định, không biết 
về điều quy định thêm, không biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. 

Vị nâm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có mười điều: vị biết về 
sự tranh tụng, biết về nền tảng của tranh tụng, biết về nhân sanh của tranh 
tụng, biết về sự đoạn diệt của tranh tụng, biết về sự thực hành đưa đến sự 
đoạn diệt của tranh tụng, biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy 
định, biết về điều quy định thêm, biết về phương thức của lối trình bày mạch 
lạc. 

4. Vị nâm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có mười điều khác nữa: vị 
không biết về lời đề nghị, không biết cách thực hiện với lời đề nghị, không 
thiện xảo về phần (cần trình bày) đầu tiên, không thiện xảo về các phần kế 
tiếp, không biết về thời điểm, không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, 
không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, 
không biết tội xấu xa hay không xấu xa, không khéo được kế thừa theo tuần 
tự từ các vỊ thầy và không khéo chăm chú không khéo suy xét. 

Vị nâm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có mười điều: vị biết về 
lời đề nghị, biết cách thực hiện với lời đề nghị, thiện xảo về phần (cần trình 
bày) đầu tiên, thiện xảo về các phần kế tiếp, biết về thời điểm, biết về sự 
phạm tội hay không phạm tội, biết tội nhẹ hay nặng, biết tội còn dư sót hay 
không còn dư sót, biết tội xấu xa hay không xấu xa, khéo được kế thừa theo 
tuần tự từ các vị thầy và khéo chăm chú khéo suy xét. 

5. Vị nâm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có mười điều khác nữa: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội; không biết tội nhẹ hay nặng; 
không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót; không biết tội xấu xa hay 
không xấu xa; đối với vỊ này hai bộ giới bổn Pãtìmokkha không khéo được 
truyền thừa với chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo được ứng 
dụng, không khéo được xác định theo từng điều theo từng từ ngữ; không biết 
về sự phạm tội hay không phạm tội; không biết tội nhẹ hay nặng; không biết 
tội còn dư sót hay không còn dư sót; không biết tội xấu xa hay không xấu xa; 
không khéo léo về sự phán quyết trong tranh tụng. 

Vị nâm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có mười điều: vị biết về 
sự phạm tội hay không phạm tội; biết tội nhẹ hay nặng; biết tội còn dư sót 
hay không còn dư sót; biết tội xấu xa hay không xấu xa; đối với vỊ này hai bộ 
giới bổn Pãtimokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo được phân 
tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều theo từng từ 
ngữ; biết về sự phạm tội hay không phạm tội; biết tội nhẹ hay nặng; biết tội 
còn dư sót hay không còn dư sót; biết tội xấu xa hay không xấu xa; khéo léo 
về sự phán quyết trong tranh tụng. 
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6. Dasahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya sammannitabbo, dasa 
atthavase paticca tathãgatena sãvakãnam sikkhãpadam pannattain, dasa 
ãdĩnavã rãjantepurappavesane, dasa dãnavatthũni, dasa ratanãni, dasavaggo 
bhikkhusangho, dasavaggena ganena upasampãdetabbain, dasa 
painsukũlãni, dasa cĩvaradhãranã/ dasãhaparamain atirekacĩvarain 
dhãretabbain, dasa sukkãni, dasa itthiyo, dasa bhariyãyo, vesãliyain^ dasa 
vatthũni dĩpenti. 

Dasa puggalã avandiyã, dasa akkosavatthũni, dasahãkãrehi pesunnain 
upasainharati, dasa senãsanãni, dasa varãni yãciinsu, dasa adhammikãni 
pãtimokkhathapanãni, dasa dhammikãni pãtimokkhathapanãni, 
dasãnisainsã yãguyã, dasa mainsã akappiyã, dasa paramãni, dasavassena 
bhikkhunã byattena patibalena pabbãjetabbaĩn upasampãdetabbain nissayo 
dãtabbo sãmanero upatthãpetabbo, dasavassãya bhikkhuniyã byattãya 
patibalãya pabbãjetabbã upasampãdetabbã nissayo dãtabbo sãmanerĩ 
upatthãpetabbã, dasavassãya bhikkhuniyã byattãya patibalãya 
utthãpanasammuti sãditabbã, dasavassãya gihĩgatãya^ sikkhã dãtabbã ti. 

Dasakam nitthitaiỊi. 

***** 


TASSUDDÃNAM 


1. Aghatavinayấ^ vatthu miccha samma ca antaga, 
micchattã ceva sammattã akusalã kusalãpi ca. 

2. Salãkã adhammã dhammã ca^ sãmanerã ca nãsanã, 
bhãsãdhikaranã'^ ceva pannatti’’ lahukameva ca. 

3. Lahukã garukã ete kanhasukkã vijãnatha/ 
ubbãhikã ca sikkhã ca antopure'^ ca vatthũni. 

4. Ratanain dasavaggo^® ca tatheva upasampadã, 
painsukũladhãranã ca dasãhasukka-itthiyo. 

5. Bhariyã dasa vatthũni avandiyakkosena ca, 
pesunnã ceva" senãni'^ varãni ca adhammikã. 

6. Dhammikã yãgumainsã ca paramã bhikkhu bhikkhunĩ, 
vutthãpanã gihĩgatã^^ dasakã suppakãsitã ti. 

—00O00-- 


1 

2 

3 

4 

5 


cĩvaradhãranãni - Syã. 
vesãliyã- Ma, PTS. 
gihigatãya - Ma, Syã, PTS. 
ãghătaiỊi vinayaiỊi - Ma, PTS. 
salãkã adhammã dhammă - Ma; 
salãkădhammadhammã ca - Syã; 
salãkã adhammadhammã ca - PTS. 


^ bhãsãdhikarananceva - Ma, Syã, PTS. 

’ íiatti - Ma, Syã, PTS. * vijãnãtha - PTS. 

antopurã - Syã, PTS. 
ratanadasavaggo - PTS. 
" pesunnaíiceva - Syã. 
senã ca - Syã, PTS. 
gihigatã - Ma, Syă, PTS. 
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6. Vị tỳ khưu có mười yếu tố nên được chỉ định làm vị đại biểu. Đức Như 
Lai quy định điều học cho các Thinh văn vì mười điều lợi ích.[^] Mười điều 
nguy hiểm trong việc đi vào hậu cung của đức vua.M Mười vật bố thí.M Mười 
loại báu vật.M Hội chúng tỳ khuu nhóm mười vỊ. Nên cho tu lên bậc trên với 
tập thể là nhóm mười vỊ. Mười loại vải pamsukũlaS^^ Mười loại y và cách sử 
dụng.ra Y phụ trội được cất giữ tối đa mười ngày.ts] Mười loại tinh dịch.M 
Mười hạng người nữ. Mười hạng VỢ.H Mười sự việc được công bố ở thành 
Vesãli.Q] 

Mười hạng người không nên đảnh lễ.M Mười biểu hiện của sự mâng 
nhiếc.w Vị tạo ra sự đâm thọc theo mười biểu hiện.M Mười loại sàng tọa.M 
Họ đã yêu cầu mười điều ước muỐn.M Mười sự đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha sai Pháp. Mười sự đình chỉ giới bổn Pãtìmokkha đúng Pháp. 
Mười điều lợi ích của cháo.tp] Mười loại thịt không được phép.t'!] Mười điều 
tối đa. Vị tỳ khưu mười năm, có kinh nghiệm, có năng lực, nên cho xuất gia, 
nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho phép nương nhờ, nên để cho sa di 
phục vụ. Vị tỳ khưu ni mười năm, có kinh nghiệm, có năng lực, nên cho xuất 
gia, nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho phép nương nhờ, nên để cho 
sa di ni phục vụ.w Sự đồng ý về việc tiếp độ nên được chấp thuận cho vị tỳ 
khưu ni mười năm, có kinh nghiệm, có năng lực. Sự học tập nên được ban 
cho đến người nữ đã kết hôn khi mười tuổi. 

Dứt Nhóm Mười. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. (Mười) sự việc gây nóng giận, cách đối trị, (mười) sự việc (đã được 
rèn luyện), tà và chánh, (mười) hữu biên (kiên), (mười) sự sai trái, và luôn 
cả (mười) sự đúng đắn, (mười) nghiệp thiện, và cả bất thiện nữa. 

2. (Mười) cách phân phát thẻ sai pháp, và đúng pháp, sa di, và sự trục 
xuất, lời nối, và luôn cả (mười) sự tranh tụng, sự quy định và luôn cả (tội) 
nhẹ nữa. 

3- Các tội nhẹ nặng này, các vị hãy biết tối và sáng, (mười) yêỉi tô'về đại 
biểu, và (mười) điêu học, ở hậu cung, và các sự việc. 

4- Báu vật, và nhóm mười, các sự tu lên bậc trên là tương tợ y như thế, 
(mười loại) vải pamsukũla, và (mười) cách sử dụng y, mười ngày, tinh 
dịch, và (mười) hạng người nữ. 

5- (Mười) hạng vợ, mười sự việc, không đảnh lễ, và với sự mắng nhiếc, 
và luôn cả các sự đâm thọc, các sàng tọa, (mười) điêu ước muốn, và các sự 
sai pháp. 

6. Các sự đúng pháp, cháo, và thịt, (mười) điêu tơi đa, vị tỳ khưu, vị tỳ 
khưu ni, các sự tiếp độ, các người nữ đã kết hôn, nhóm mười đã khéo được 
giảng giải. 


—ooOoo-- 
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EKADASAKAM 

• 

1. Ekãdasa puggalã anupasampannã na upasampãdetabbã upasampannã 
nãsetabbã, ekãdasa pãdukã akappiyã, ekãdasa pattã akappiyã, ekãdasa 
cĩvarãni akappiyãni, ekãdasa yãvatatiyakã, bhikkhunĩnain ekãdasa 
antarãyikã dhammã pucchitabbã, ekãdasa cĩvarãni adhitthãtabbãni, ekãdasa 
cĩvarãni na vikappetabbãni, ekãdasa amnuggamane nissaggiyain hoti, 
ekãdasa ganthikã kappiyã, ekãdasa vĩthã* kappiyã, ekãdasa pathaviyo 
akappiyã, ekãdasa pathaviyo kappiyã, ekãdasa nissayapatippassaddhiyo, 
ekãdasa puggalã avandiyã, ekădasa paramãni, ekãdasa varãni yãciinsu, 
ekãdasa sĩmãdosã, akkosakaparibhãsake puggale ekãdasa ãdĩnavã 
pãtikankhã. 

2. Mettãya ceto vimuttiyã ãsevitãya bhãvitãya bahulĩkatăya yãnĩkatãya 
vatthukatãya anutthitãya paricitãya susamãraddhãya ekãdasãnisainsã 
pãtikankhã: sukhain supati, sukhain patibujjhati, na pãpakain supinam 
passati, manussãnain piyo hoti, amanussãnain piyo hoti, devatã rakkhanti, 
nãssa aggi vã visain vã satthain vã kamati, tuvatain cittain samãdhiyati, 
mukhavanno vippasĩdati, asammũỊho kãlain karoti, uttariin appativijjhanto 
brahmalokũpago hoti, mettãya cetovimuttiyã ãsevitãya bhãvitãya 
bahulĩkatãya yãnĩkatãya vatthukatãya anutthitãya paricitãya 
susamãraddhãya ime ekãdasãnisainsã pãtikankhã ti. 

Ekãdasakam nitthitaiỊi. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Nãsetabbã^ pãdukã ca pattã ca cĩvarãni ca, 
tatiyã pucchitabbă ca adhitthãna vikappanã. 

2. Arunã ganthikã vĩthã* akappiyã ca kappiyã,^ 
nissayãvandiyã ceva paramãni varãni ca; 
sĩmãdosã ca akkosã mettãyekãdasã katã ti. 

Ekuttarikam nitthitaiỊi. 

***** 

TESAM VAGGÃNAM UDDÃNAM 

1. Ekakã ca dukã ceva tikã ca catu pancakã, 
cha sattattha navakã ca dasa ekădasăni ca. 

2. Hitãya sabbasattãnain nãtadhammena tãdinã 
ekuttarikã vimalã mahãvĩrena desitã ti. 

—ooOoo-- 


' vidha - Ma; vitha - Sya. 

^ năsetabbo - Sĩmu 2. ^ akappiyã ca kappiyam - Ma, Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Tăng Theo Từng Bậc 


NHÓM MƯỜI MỘT: 

• 

1. Mười một hạng người chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu 
lên bậc trên, đã đữợc tu lên bậc trên thì nên trục xuất.M Mười một loại giày 
không được phép.M Mười một loại bình bát không được phép.M Mười một 
loại y không được phép.t*^] Mười một tội vi phạm (khi được nhâc nhở) cho 
đến lần thứ ba.M Mười một pháp chướng ngại của tỳ khưu ni cần được hỏi.M 
Mười một loại y được chú nguyện để dùng riêng.[g] Mười một loại y không 
được chú nguyện để dùng chung, [h] ỊQii Ị-ạng đông của ngày thứ mười một thì 
phạm vào nissaggiya. Mười một loại khóa thât lưng được phép. Mười một 
loại hột nút được phép.H Mười một loại đất không được phép. Mười một loại 
đất được phép, ũ] Mười một trường hợp đình chỉ việc nương nhờ.M Mười một 
hạng người không nên đảnh lễ.w Mười một điều tối đa. Họ đã yêu cầu mười 
một điều ước muỐn.M Mười một sự sai trái của ranh giới.M Mười một tai 
họa là điều hiển nhiên cho người mâng nhiếc và người gièm pha. 

2. Khi tâm từ là sự giải thoát của ý được tập luyện, được phát triển, được 
thực hành đều đặn, được làm thành phương tiện, được làm thành nền tảng, 
được duy trì, được tích lũy, khéo được thành tựu viên mãn, mười một điều 
lợi ích là điều hiển nhiên: ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không nhìn thấy ác 
mộng, được mọi người thương mến, được các phi nhân thương mến, chư 
thiên hộ trì, lửa hoặc chất độc hoặc vũ khí không xâm phạm vị ấy, tâm được 
nhập định nhanh chóng, sâc mặt được an tịnh, không mê mờ khi từ trần, 
trong khi không thể nhập được trạng thái cao thượng (phẩm vị A-la-hán) thì 
đi đến thế giới Phạm thiên; khi tâm từ là sự giải thoát của ý được tập luyện, 
được phát triển, được thực hành đều đặn, được làm thành phương tiện, được 
làm thành nền tảng, được duy trì, được tích lũy, khéo được thành tựu viên 
mãn, mười một điều lợi ích này là điều hiển nhiên. 

Dứt Nhóm Mười Một. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Các hạng nên trục xuất, và các loại giày, các bình bát, và các y, lần 
thứ ba, và các điêu nên hỏi, các sự chú nguyện dùng riêng, và dùng chung. 

2. Lúc rạng đông, các khóa thắt lưng, các hột nút, các điêu không được 
phép, và được phép, việc nương nhờ, và luôn cả các hạng không nên đảnh 
lễ, các điêu tối đa, và các điêu ước muôn, các sự sai trái của ranh giới, và 
các sự mắng nhiếc, với tâm từ là nhóm mười một đã được hoàn tăt. 

Dứt Tăng Theo Từng Bậc. 

***** 

TÓM LƯỢC CÁC CHƯƠNG NÀY; 

1. Nhóm một, và nhóm hai, và luôn cả nhóm ba, bốn, và nhóm năm, sáu, 
bảy, tám, và nhóm chín, mười, và nhóm mười một. 

2. Vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, các điêu tăng theo từng bậc không ô 
nhiễm đã được thuyết giảng bởi đấng Đại Hùng, bậc hiểu Pháp như thê'ấy. 

—ooOoo-- 
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UPỌSATHADI 
PUCCHA VISSAJ JANA 


PUCCHA 

1. Uposathakammassa ko ãdi, kim majjhe, kim pariyosãnam. 
Pavãranassa kammassa ko ãdi, kiin majjhe, kiin paríyosãnain. 
Tajjanĩyakammassa ko ãdi, kiin majjhe, kiin pariyosãnain. 
Niyassakammassa -pe- Pabbãjanĩyakammassa -pe- Patisãranĩya- 
kammassa -pe- Ukkhepanĩyakammassa -pe- Parivãsadãnassa -pe- 
Mũlãya patikassanãya -pe- Mãnattadãnassa -pe- Abbhãnassa -pe- 
Upasampadakammassa ko ãdi, kiin majjhe, kiin paríyosãnain. 


2. Tajjanĩyakammassa patippassaddhiyã ko ãdi, kiin majjhe, kiin 
pariyosãnain. Niyassakammassa patippassaddhiyã -pe- Pabbãjanĩya- 
kammassa patippassaddhiyã -pe- Patisãranĩyakammassa 
patippassaddhiyã -pe- Ukkhepanĩyakammassa patippassaddhiyã ko ãdi, 
kiin majjhe, kiin paríyosãnain. 


3. Sativinayassa ko ãdi, kiin majjhe, kiin pariyosãnain. AmũỊhavinayassa 
-pe- Tassapãpiyyasikăya -pe- Tinavatthãrakassa -pe- 
Bhikkhunovãdakasammutiyã -pe- Ticĩvarena avippavãsasammutiyã -pe- 
Santhatasammutiyã -pe- Rũpiyachaddakasammutiyã -pe- 
Sãtiyagãhãpakasammutiyã -pe- Pattagãhãpakasammutiyã -pe- 
Dandasammutiyã — pe— Sikkãsammutiyã — pe— Dandasikkãsammutiyã ko 
ădi, kiin majjhe, kiin pariyosãnain. 

Pucchã nitthitã. 

***** 


VISSAJJANA 

1. Uposathakammassa ko ãdi, kiin majjhe, kiin pariyosănan ti? 

Uposathakammassa sãmaggi ãdi, kiriyã majjhe, nitthãnain pariyosãnain. 

2. Pavãranãkammassa ko ãdi, kiin majjhe, kiin pariyosãnan ti? 

Pavăranãkammassa sãmaggi ãdi, kiriyã majjhe, nitthãnain pariyosãnain. 

3. Tajjanĩyakammassa ko ãdi, kiin majjhe, kiin pariyosãnan ti? 

Tajjanĩyakammassa vatthu ca puggalo ca ãdi, natti majjhe, kammavãcã 

paríyosãnain. 
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CÁC CÂU VẨN ĐÁP 
VÊ LẼ UPOSATHA, v.v...: 

CÁC CÂU HỎI: 

1. Đối với hành sự Uposatha, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là 
kết cuộc? Đối với hành sự Pavãranã, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc 
gì là kết cuộc? Đối với hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với hành sự chỉ dạy, —(như trên)— Đối với hành 
sự xua đuổi, —(như trên)— Đối với hành sự hòa giải, — nt— Đối với hành sự 
án treo, -nt- Đối với việc ban cho hình phạt paríưãsa, -nt- Đối với việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu, -nt- Đối với việc ban cho hình phạt 
mãnatta, —nt— Đối với việc giải tội, —(như trên)— Đối với hành sự tu lên 
bậc trên, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? 

2. Đối với việc thu hồi hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với việc thu hồi hành sự chỉ dạy, -(như trên)- 
Đối với việc thu hồi hành sự xua đuổi, —(như trên)— Đối với việc thu hồi 
hành sự hòa giải, —(như trên)— Đối với việc thu hồi hành sự án treo, việc gì 
là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? 

3. Đối với hành xử Luật bàng sự ghi nhớ, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, -(như 
trên) — Đối với (hành xử Luật) theo tội của vỊ ấy, — (như trên) — Đối với cách 
dùng cỏ che lấp, -(như trên)- Đối với việc chỉ định vỊ giáo giới tỳ khuu ni, 
-(như trên)- Đối với việc đồng ý về sự không vi phạm tội vì xa lìa ba y, 
—(như trên)— Đối với việc đồng ý về ngọa cụ, — nt— Đối với việc chỉ định vị 
quăng bỏ vàng bạc, -nt- Đối với việc chỉ định vỊ tiếp nhận y khoác ngoài, 
—nt— Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận bình bát, — nt— Đối với việc đồng ý 
về gậy, -nt- Đối với việc đồng ý về dây, -(như trên)- Đối với việc đồng ý 
về gậy và dây, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? 

Dứt các câu hỏi. 

***** 


CÁC CÂU TRẢ LỞI: 


1. Đối với hành sự Uposatha, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là 
kết cuộc? - Đối với hành sự Uposatha, sự hợp nhất là đầu tiên, sự thực hiện 
là ở giữa, sự hoàn tất là kết cuộc. 

2. Đối với hành sự Pavãranã, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là 
kết cuộc? - Đối với hành sự Pavãranã, sự hợp nhất là đầu tiên, sự thực hiện 
là ở giữa, sự hoàn tất là kết cuộc. 

3. Đối với hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì 
là kết cuộc? - Đối với hành sự khiển trách, sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời 
đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Uposathadipucchavissajjana 


4. Niyassakammassa -pe- Pabbãjanĩyakammassa -pe- 
Patisãranĩyakammassa -pe- Ukkhepanĩyakammassa -pe- 
Parivãsadãnassa -pe- Mũlãya patikassanãya -pe- Mãnattadãnassa -pe- 
Abbhãnassa ko ãdi, kiin majjhe, kiin pariyosãnan ti? 


5. Upasampadakammassa ko adi, kiin majjhe, kiin pariyosanan ti? 
Upasampadakammassa puggalo ãdi, natti majjhe, kammavãcã pariyosãnain. 


6. Tajjanĩyakammassa patipassaddhiyã ko ãdi, kiin majjhe, kiin 
pariyosãnan ti? Tajjanĩyakammassa patippassaddhiyã sammãvattanã ãdi, 
natti majjhe, kammavãcã pariyosãnain. 


7. Niyassakammassa -pe- Pabbãjanĩyakammassa -pe- 
Patisãranĩyakammassa — pe— Ukkhepanĩyakammassa patipassaddhiyã ko 
ãdi, kiin majjhe, kiin pariyosãnan ti? Ukkhepanĩyakammassa 
patippassaddhiyã sammãvattanã ãdi, natti majjhe, kammavãcã paríyosãnain. 


8. Sativinayassa ko ãdi, kiin majjhe, kiin pariyosãnan ti? 
Sativinayassa vatthu ca puggalo ca ãdi, natti majjhe, kammavãcã 
paríyosãnain. 


9. AmũỊhavinayassa -pe- Tassa pãpiyyasikãya -pe- Tinavatthãrakassa 
-pe- Bhikkhunovãdakasammutiyã -pe- Ticĩvarena avippavãsasammutiyã 
-pe- Santhatasammutiyã -pe- Rũpiyachaddakasammutiyã -pe- 
Sãtiyagãhãpakasammutiyã -pe- Pattagãhãpakasammutiyã -pe- 
Dandasammutiyã — pe— Sikkăsammutiyã — pe— Dandasikkãsammutiyã ko 
ãdi, kiin majjhe, kiin pariyosãnan ti? Dandasikkãsammutiyã vatthu ca 
puggalo ca ãdi, natti majjhe, kammavãcã pariyosãnain. 

Vissajjanã nitthitã. 

Uposathãdi pucchãvissajjanã nitthitã. 

—00O00-- 
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Tạng Luật -Tập Yêu 2 


Các Câu Hỏi vê Lễ Uposatha, v.v... 


4. Đối với hành sự chỉ dạy, —(như trên)— Đối với hành sự xua đuổi, 
—(như trên)— Đối với hành sự hòa giải, —(như trên)— Đối với hành sự án 
treo, -(như trên)- Đối với việc ban cho hình phạt paríưãsa, -(như trên)- 
Đối với việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, -(như trên)- Đối với việc ban 
cho hình phạt mãnatta, -(như trên)- Đối với việc giải tội, việc gì là đầu 
tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? 

5. Đối với hành sự tu lên bậc trên, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc 
gì là kết cuộc? - Đối với hành sự tu lên bậc trên, sự việc và nhân vật là đầu 
tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 

6. Đối với việc thu hồi hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? - Đối với việc thu hồi hành sự khiển trách, sự thực 
hành phận sự đúng đân là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự 
là kết cuộc. 

7. Đối với việc thu hồi hành sự chỉ dạy, — (như trên) — Đối với việc thu hồi 
hành sự xua đuổi, —(như trên)— Đối với việc thu hồi hành sự hòa giải, 
-(như trên)- Đối với việc thu hồi hành sự án treo, việc gì là đầu tiên, việc gì 
là ở giữa, việc gì là kết cuộc? - Đối với việc thu hồi hành sự án treo, việc thực 
hành phận sự đúng dân là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự 
là kết cuộc. 

8. Đối với hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? - Đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, sự việc và 
nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 

9. Đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, —(như trên)— Đối với 
(hành xử Luật) theo tội của vị ấy, -(như trên)- Đối với cách dùng cỏ che 
lấp, —(nhưtrên)— Đối với việc chỉ định vỊ giáo giới tỳ khuu ni, — (nhưtrên)— 
Đối với việc đồng ý về sự không vi phạm tội vì xa lìa ba y, -(như trên)- Đối 
với việc đồng ý về ngọa cụ, -(như trên)- Đối với việc chỉ định vị quăng bỏ 
vàng bạc, -(như trên)- Đối với việc chỉ định vỊ tiếp nhận y khoác ngoài, 
—(như trên)— Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận bình bát, —(như trên)— Đối 
với việc đồng ý về gậy, -(như trên)- Đối với việc đồng ý về dây, -(như 
trên)- Đối với việc đồng ý về gậy và dây, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, 
việc gì là kết cuộc? - Đối với việc đồng ý về gậy và dây, sự việc và nhân vật là 
đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 

Dứt các câu trả lời. 

Dứt các câu vấn đáp ve lễ Uposatha, v.v... 

—ooOoo— 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Uposathadipucchavissajjana 


ATTHAVASAPPAKARANAM 

• • 

1. Dasa atthavase paticca tathãgatena sãvakãnam sikkhãpadam 
pannattain: sanghasutthutãya, sanghaphãsutãya, dummankũnain 
puggalãnain niggahãya, pesalãnain bhikkhũnain phãsuvihãrãya, 
ditthadhammikãnain ãsavãnain sainvarãya, samparãyikãnain ãsavãnain 
patighãtãya, appasannãnain pasãdãya, pasannãnain bhiyyobhãvãya, 
saddhammatthiyã, vinayãnuggahãya. 


2. Yain sanghasutthu, tain sanghaphãsu. Yain sanghaphãsu, tain 
dummankũnaĩn puggalãnain niggahãya. Yain dummankũnaĩn puggalãnain 
niggahãya, tain pesalãnain bhikkhũnain phãsuvihãrãya. Yain pesalãnam 
bhikkhũnaĩn phãsuvihãrãya, tain ditthadhammikãnaĩn ãsavãnam 
sainvarãya. Yain ditthadhammikãnaĩn ãsavãnain sainvarãya, tain 
samparãyikãnain ãsavãnain patighãtãya. Yain samparãyikãnain ãsavãnain 
patighãtãya, tain appasannãnain pasãdãya. Yain appasannãnain pasãdãya, 
tain pasannãnain bhiyyobhãvãya. Yain pasannãnain bhiyyobhãvãya, tain 
saddhammatthitiyã. Yain saddhammatthitiyã, tain vinayãnuggahãya. 


3. Yain sanghasutthu, tain sanghaphãsu. Yain saủghasutthu, tain 
dummankũnain puggalãnain niggahãya. Yain sanghasutthu, tain pesalãnain 
bhikkhũnain phãsuvihãrãya. Yain sanghasutthu, tain ditthadhammikãnam 
ãsavãnain sainvarãya. Yain sanghasutthu, tain samparãyikãnain ãsavãnain 
patighãtãya. Yain sanghasutthu, tain appasannãnain pasãdãya. Yain 
sanghasutthu, tain pasannãnain bhiyyobhãvãya. Yain sanghasutthu, tain 
saddhammatthitiyã. Yain sanghasutthu, tain vinayãnuggahãya. 


4. Yain sanghaphãsu, tain dummankũnain puggalãnain niggahãya. Yain 
sanghaphãsu, tain pesalãnain bhikkhũnaĩn phãsuvihãrãya. Yain 
sanghaphãsu, tain ditthadhammikãnaĩn ãsavãnain sainvarãya. Yain 
sanghaphãsu, tain samparãyikãnain ãsavãnain patighãtãya. Yain 
sanghaphãsu, tain appasannãnain pasãdãya. Yain sanghaphãsu, tain 
pasannãnain bhiyyobhãvãya. Yain sanghaphãsu, tain saddhammatthitiyã. 
Yain sanghaphãsu, tain vinayãnuggahãya. Yain sanghaphãsu, tain 
sanghasutthu. 
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LỜI GIẢI THÍCH VE ĐIÊU LỢI ÍCH: 

• 

1. Đức Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì mười điều lợi ích: 
Nhâm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhâm sự an lạc cho hội chúng, nhâm việc 
trấn áp những nhân vật ác xấu, nhâm sự lạc trú của các tỳ khuu hiền thiện, 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhâm trừ diệt các lậu hoặc trong 
tương lai, nhâm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhâm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh 
Pháp, (và) nhâm sự hỗ trợ Luật. 

2. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy là sự an lạc cho hội 
chúng. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm việc trấn áp những 
nhân vật ác xấu. Điều nào nhàm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, điều ấy 
nhâm sự lạc trú của các tỳ khuu hiền thiện. Điều nào nhàm sự lạc trú của các 
tỳ khuu hiền thiện, điều ấy nhâm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều 
nào nhâm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, điều ấy nhâm trừ diệt các 
lậu hoặc trong tương lai. Điều nào nhâm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, 
điều ấy nhâm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều nào nhâm 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, điều ấy nhâm tăng thêm niềm 
tin của những người đã có đức tin. Điều nào nhâm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin, điều ấy nhâm sự tồn tại của Chánh Pháp. Điều 
nào nhâm sự tồn tại của Chánh Pháp, điều ấy nhâm sự hỗ trợ Luật. 

3. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy là sự an lạc cho hội 
chúng. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhâm việc trấn áp 
những nhân vật ác xấu. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhâm 
sự lạc trú của các tỳ khuu hiền thiện. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, 
điều ấy nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào là sự tốt đẹp 
cho hội chúng, điều ấy nhâm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào 
là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhâm đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội 
chúng, điều ấy nhâm sự tồn tại của Chánh Pháp. Điều nào là sự tốt đẹp cho 
hội chúng, điều ấy nhâm sự hỗ trợ Luật. 

4. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhâm việc trấn áp những 
nhân vật ác xấu. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm sự lạc trú 
của các tỳ khuu hiền thiện. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhâm 
ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, 
điều ấy nhâm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào là sự an lạc cho 
hội chúng, điều ấy nhâm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều 
nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhàm tăng thêm niềm tin của những 
người đã có đức tin. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhâm sự tồn 
tại của Chánh Pháp. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhâm sự hỗ 
trợ Luật. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy là sự tốt đẹp cho hội 
chúng. 
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Uposathadipucchavissajjana 


5. Yam dummankũnam puggalãnam niggahãya. —pe— Yain pesalãnain 
bhikkhũnain phãsuvihãrãya — pe— Yain ditthadhammikãnaĩn ãsavãnain 
sainvarãya -pe- Yain samparãyikãnain ãsavãnain patighãtãya -pe- Yain 
appasannãnain pasãdãya -pe- Yain pasannãnain bhiyyobhãvãya -pe- 
Yam saddhammatthitiyã -pe- 


6. Yain vinayãnuggahãya, tain sanghasutthu. Yain vinayãnuggahãya, tain 
sanghaphãsu. Yain vinayãnuggahãya, tain dummankũnain puggalãnain 
niggahãya. Yain vinayãnuggahãya, tain pesalãnain bhikkhũnaĩn 
phãsuvihãrãya. Yain vinayănuggahãya, tain ditthadhammikãnaĩn ãsavãnain 
sainvarãya. Yain vinayãnuggahãya, tain samparãyikãnain ãsavãnain 
patighãtãya. Yain vinayãnuggahãya, tain appasannãnain pasãdãya. Yain 
vinayãnuggahãya, tain pasannãnain bhiyyobhãvãya. Yain vinayãnuggahãya, 
tain saddhammatthitiyã ti. ^ 


Atthasatain dhammasatain dve nimttisatani ca,^ 
cattãri nãnasatãni atthavase pakarane ti. 

Atthavasappakaraụam nitthitain. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Pathamain attha pucchãya paccayesu punattha ca, 
bhikkhũnaĩn soỊasa ete bhikkhunĩnampi^ soỊasa. 


2. Peyyala-antara bheda ekuttarikameva ca, 
pavãranatthavasikã mahãvaggassa sangaho ti. 


MAHÃVAGGO NIỊTHITO." 

—00O00-- 


' saddhammatthitiya - Sya. 

^ dve ca niruttisatãni - Ma, Syă, PTS. 


^ bhikkhuninanca - Ma, Sya, PTS. 

^ mahãvaggam nitthitaiỊi - Syã, PTS. 
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5. Điều nào nhâm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, —(như trên) — 
Điều nào nhâm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, —(như trên)— Điều nào 
nhâm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, — (như trên) — Điều nào nhâm 
trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, — (như trên) — Điều nào nhâm đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — Điều nào nhàm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin, —(nhưtrên)— Điều nào nhâm 
sự tồn tại của Chánh Pháp, - (như trên)- 

6. Điều nào nhâm sự hỗ trợ Luật, điều ấy là sự tốt đẹp cho hội chúng. 
Điều nào nhâm sự hỗ trợ Luật, điều ấy là sự an lạc cho hội chúng. Điều nào 
nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhâm việc trấn áp những nhân vật ác xấu. Điều 
nào nhâm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhâm sự lạc trú của các tỳ khuu hiền thiện. 
Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong 
hiện tại. Điều nào nhâm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhâm trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai. Điều nào nhâm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhàm đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều nào nhâm sự hỗ trợ Luật, điều ấy 
nhâm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Điều nào nhâm sự 
hỗ trợ Luật, điều ấy nhâm sự tồn tại của Chánh Pháp. 


Một trăm ý nghĩa, một trăm pháp, và hai trăm điêu diễn đạt, là bôn 
trăm trí trong lời giải thích v'ê các điêu lợi ích. 

Dứt Lời Giải Thích ve Đĩêu Lợi ích. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Trước tiên là v'ê tám câu hỏi, và thêm nữa là tám v'ê các nhân duyên, 
mười sáu điêu này là của các vị tỳ khưu, và cũng là mười sáu điêu của các 
tỳ khưu ni. 

2. Sự trùng lặp liên tục, các phần phân tích, và luôn cả phần tăng theo 
từng bậc một, lễ Pavãraụã, các phần liên quan đến đĩêu lợi ích là phần tổng 
hợp thuộc về Luật Đại Phẩm. 

DỨT ĐẠI PHẦM. 

—ooOoo— 
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GATHASANGANIKAM 


1. Ekamsam cĩvaram katva paggahetvana* anjalim, 
ãsiĩỊisamãnarũpo va^ kissa tvain idha mãgato. 

2. Dvĩsu vinayesu pannattă ye^ uddesain ãgacchanti uposathesu, 
kati te sikkhãpadãni honti katisu'* nagaresu pannattã. 

3. Bhaddako te ummaggo^ yoniso paripucchasi, 
taggha te ahamakkhissain yathãpi® kusalo tathã. 

4. Dvĩsu vinayesu pannattã ye^ uddesain ãgacchanti uposathesu, 
addhuddhasatãni te honti sattasu nagaresu pannattã. 

5. Katamesu sattasu nagaresu pannattã ingha me tvain^ byãkara,*^ 
tam® vacanapathain nisãmayitvã patipajjema hitãya no siyã ti.'® 

6. Vesãliyain" rãjagahe sãvatthiyain" ca ãỊaviyain," 
kosambiyain" ca sakkesu bhaggesu ceva pannattã. 

7. Kati vesãliyain" pannattã kati rãjagahe katã, 
sãvatthiyain" kati honti kati ãỊaviyain" katã.'^ 

8. Kati kosambiyain" pannattã, kati sakkesu vuccanti, 
kati bhaggesu pannattã tain me akkhãhi pucchito. 

9. Dasa vesãliyain" pannattã ekavĩsa*^ rãjagahe katã, 
cha ũna tĩni satãni sabbe sãvatthiyain" katã. 

10. Cha ãỊaviyain" pannattã attha kosambiyain" katã, 
attha sakkesu vuccanti tayo bhaggesu pannattã. 

11. Ye vesãliyain" pannattã te sunohi yathã kathain/'^ 
methunaviggahuttari*^ atirekanca kãỊakain. 

12. Bhũtain paramparabhattain dantaponena'® acelako, 
bhikkhunĩsu ca akkoso dasete vesãliyain" katã. 


' pagganhitvãna - Ma, Syã, PTS. 

^ ãsĩsamãna rũpova - Ma. 

^ ye paníiattă - Ma; paíinattă - Syã, PTS. 
katĩsu - Syã, PTS. 

^ ummaúgo - Ma, Syă, PTS, Sĩmu. 

^ yathãsi - Ma. 

’ tam - PTS. 

* byãkara nam - Ma, Syã; byãkaranam - PTS. 


® tava - Sya. 

no siya - Ma, Syã, PTS. 

" °iyã - Syã, PTS. 
ta.thã - PTS. 

ekavĩsã - Syã; ekavĩsam - PTS. 

''' yathãtatham - Ma, PTS, Sĩmu 2. 
methunam viggahuttari - Syã. 
dantaponena - Syã, PTS. 
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sưu TẬP VE CÁC BÀI KỆ; 

1. Sau khi đã đắp y một bên vai, sau khi đã chắp tay lại, lại còn có vẻ 
đang mong mỏi, vì sao ngươi đi đêh nơi đây? 

2. Các điêu đã được quy định trong hai bộ Luật được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha, các điêu học ấy là có bao nhiêu, đã được quy định ở 
bao nhiêu thành phõ? 

3. Câu hỏi của ngươi hay, ngươi đã hỏi chí lý, quả vậy ta sẽ giảng cho 
ngươi, như thếngươỉ sẽ được tận tường. 

4. Các điêu đã được quy định trong hai bộ Luật được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Ltposatha, chúng gồm có ba trăm năm mươi điêu, đã được quy 
định ở bảy thành phố. 

5. Chúng đã được quy định ở bảy thành phố nào? Ngài ơi, xin Ngài hãy 
nói cho con. Sau khi đã lắng nghe lời nói chỉ dạy ấy, chúng con sẽ thực 
hành vì lợi ích cho chúng con. 

6. Chúng đã được quy định ở thành Vesãli, thành Rãjagaha, rồi thành 
Sãvatthi, và thành AỊavĩ, ở thành Kosambi, trong xứ sở Sakka, và luôn cả ở 
Bhagga nữa. 

7. Bao nhiêu đã được quy định ở thành Vesãli? Bao nhiêu đã được thực 
hiện ở thành Rãjagaha? Bao nhiêu là ở thành Sãvatthi? Bao nhiêu đã được 
thực hiện ở thành Aịavĩ? 

8. Bao nhiêu đã được quy định ở thành Kosambi? Bao nhiêu được đê 
cập ở xứ Sakka? Bao nhiêu đã được quy định ở xứ Bhagga? Đã được con 
hỏi, xin Ngài hãy nói v'ê điêu ấy. 

9. Mười điêu đã được quy định ở thành Vesãli, hai mươi mốt điêu đã 
được thực hiện ở Rãjagaha, tất cả hai trăm chín mươi bôn điêu đã được 
thực hiện ở thành Sãvatthi. 


10. Sáu điêu đã được quy định ở thành Aịavĩ, tám điêu đã được quy 
định ở thành Kosambi, tám điêu được đê cập ở xứ Sakka, ba điêu đã được 
quy định ở xứ Bhagga. 

11. Các điêu đã được quy định ở thành Vesãli, ngươi hãy lắng nghe các 
điêu ấy theo như lời giảng giải: Chuyện đôi lứa, mạng người, pháp thượng 
nhân, và phụ trội, màu đen. 

12. Sự thực chứng, bữa ăn được thỉnh sau, tăm xỉa răng và nước, vị 
đạo sĩ lõa thể, và mắng nhiếc ở các tỳ khưu ni, mười đĩêu này đã được thực 
hiện ở thành Vesãli. 
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13. Ye rajagahe pannatta te sunohi yatha katham,' 
adinnãdãnam rãjagahe dve anuddhamsanãpi ca.^ 

14. Dvepi ca bhedã antaravãsakain rũpiyain suttain ujjhãpanena ca 
pãcitapindain ganabhojanaĩn vikãle ca carittain^ nahãnaĩn'* ũnavĩsati. 

15. Cĩvarain datvã vosãsantĩ ete rãjagahe katã, 
giraggacariyã tattheva^ chandadãnena ekavĩsati. 

16. Ye sãvatthiyain® pannattã te sunohi yathã kathain,* 
pãrãjikãni cattãri sanghãdisesã bhavanti soỊasa. 

17. Aniyatã ca dve honti’ nissaggiyã catutiinsati,* 
cha pannãsasatanceva khuddakãni pavuccanti.® 

18. Dasayeva ca gãrayhã*'’ dve sattati ca sekhiyã, 
cha ũna tĩni satãni sabbe sãvatthiyain'^ katã. 

19. Ye ãỊaviyã" pannattã te sunohi yathã kathain,* 
kuti kosiya seyyã ca khanane'^ gaccha devate, 
sappãnakanca sincanti cha ete ãỊaviyarn*’ katã. 

20. Ye kosambiyarn*^ pannattã te sunohi yathã katharn/ 
mahãvihãro dovacassain annain dvãrain surãya ca, 
anãdariyain sahadhammo payo pãnena atthamain. 

21. Ye ca sakkesu*^ pannattã te sunohi yathã kathain,^ 
cỊakalomãni patto ca ovãdo ceva*"* bhesajjaĩn. 

22. Sũcĩ'^ ãrannako ceva cha ete'® kãpilavatthave, 
udakasuddhiyã ovãdo bhikkhunĩsu pavuccanti.*’ 

23. Ye ca bhaggesu pannattã te sunohi yathã kathain,' 
samãdahitvã visibbenti sãmisena sasitthakain. 

24. Pãrãjikãni cattãri sanghãdisesãni bhavanti, 
satta nissaggiyã** attha dvattiinsati ca khuddakã/'* 

25. Dve gãrayhã tayo sekkhã^'’ cha pannãsa sikkhãpadã,^* 
chasu nagaresu pannattã buddhenãdiccabandhunã. 

26. Cha ũna tĩni satãni sabbe sãvatthiyain® katã, 
kãrunikena buddhena^^ gotamena yasassinã. 

***** 


' yathãtatham - Ma, PTS, Sĩmu 2. ^ pavuccare - Syã. dasa gãrayhă - Syã. 

^ dve ca anuddhaiỊisanã - Ma, Syã. " ăỊaviyam - Ma. khaụane - Ma, Syã, PTS. 

^ cãrittam - Ma, Syã, PTS. ye sakkesu - Syă. ''' ovãdopi ca - Syã. 

^ nhãnam - Syă. sũci - Ma, Syã, PTS. atthete - Ma. pavuccati - Syã. 

^ tath’ eva - PTS. satta ca nissaggiyãni - Ma; satta nissaggiyãni - Syã, PTS. 

^ °iyã - Syă, PTS. attha dvattirpsa khuddakã - Ma, PTS. 

’ aniyatã dve honti - Syã. sekhã - Syã, PTS. chappaníiãsa - Syã, PTS. 

* catuvĩsati - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. kãrunikena buddhena - Syă, PTS natthi. 
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13. Các điêu nào đã được quy định ở Rãjagaha, ngươi hãy lắng nghe 
các điêu ấy theo như lời giảng giải: ở Rãjagaha, lăy vật không được cho, 
và luồn cả hai chuyện bôi nhọ. 

14. Và còn hai việc chia rẽ, y nội, vàng bạc, chỉ sợi, và với vị phàn nàn, 
đô khất thực mồi giới, vật thực chung nhóm, lúc sái giờ, và việc đi thăm 
viêhg, việc tắm, chưa đủ hai mươi (tuổi). 

15. Sau khi đã cho y, đang hướng dẫn sự phục vụ, các điêu này đã được 
thực hiện ở Rãjagaha, trên đỉnh núi, sự du hành, là chính ở nơi ấy, với sự 
trao thỏa thuận, là hai mươi mốt. 

16. Các điêu nào đã được quy định ở thành Sãvatthi, ngươi hãy lắng 
nghe các điêu ấy theo như lời giảng giải: bôn pãrãjika, các điêu 
saủghãdisesa là mười sáu. 

17. Và có hai điêu aniyata, ba mươi bôn điêu nissaggiya, và luôn cả một 
trăm năm mươi sáu điêu nhỏ nhặt được nói đêh. 

18. Và luôn cả mười tội đáng chê trách, và bảy mươi hai điêu sekhiya, 
tăt cả hai trăm chín bôn điêu là đã được thực hiện ở thành Sãvatthi. 

19. Các điêu nào đã được quy định ở thành ĂỊavĩ, ngươi hãy lắng nghe 
các điêu ấy theo như lời giảng giải: Cốc liêu, tơ tằm, và chỗ nằm, v'ê việc 
đào, ‘Thiên nhân, hãy đi dự và các vị tưới nước có sinh vật, sáu điêu này đã 
được thực hiện ở thành AỊavĩ. 

20. Các điêu nào đã được quy định ở thành Kosambi, ngươi hãy lắng 
nghe các điêu ấy theo như lời giảng giải: Trú xá lớn, khó dạy, (tránh né 
bằng) điêu khác, cánh cửa lớn, và men say, không tôn trọng, theo Pháp, với 
việc uống sữa là thứ tám. 

21. Các điêu nào đã được quy định ở xứ Sakka, ngươi hãy lắng nghe các 
điêu ấy theo như lời giảng giải: Các lông cừu, và bình bát, luôn cả việc giáo 
giới, dược phẩm. 

22. Kim, và luôn cả ở trong rừng, sáu điêu này ở thành Kapilavatthu, 
làm sạch sẽ với nước, việc giáo giới được nói lên ở các tỳ khưu ni. 

23. Các điêu nào đã được quy định ở xứ Bhagga, ngươi hãy lắng nghe 
các điêu ấy theo như lời giảng giải: Sau khi đốt lửa các vị sưởi ấm, dính 
thức ăn, cơm cặn. 

24. Bốn điêu pãrãjika, saủghãdisesa là có bảy, tám điêu nissaggiya, và 
các điêu nhỏ nhặt là ba mươi hai. 

25. Hai điêu đáng chê trách, ba điêu sekhiya, năm mươi sáu điêu học đã 
được quy định bởi đức Phật, vị thân quyên mặt trời, ở sáu thành phô'. 

26. Hai trăm chín mươi bốn (điêu học), tăt cả đã được thực hiện ở 
thành Sãvatthi bởi đức phật Gotama, có lòng bi mẫn, có danh tiếng. 

***** 
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CATUVIPATTI 

1. Yam tam apucchimha* akittayĩ no, 
tam tam byãkatam anannathã, 
annam tam pucchãmi^ tadingha^ brũhi. 

2. Gamkalahukancãpi'^ sãvasesain nãvasesain,^ 
dutthullanca adutthullain ye ca yãvatatiyakã. 

3- Sãdhãranãsãdhãranaĩn'’ vipattiyo^ yehi samathehi sammanti,* 
sabbãnipetãni viyãkarohi handa vãkyain sunoma te. 

4- Ekatiinsã ye garukã atthettha anavasesã, 

ye gamkã te dutthullã ye dutthullã sã sĩlavipatti. 

5- Pãrãjikaĩn sanghãdiseso sĩlavipattĩ ti vuccati, 
thullaccayaĩn pãcittiyain pãtidesanĩyain tathã.'* 

6. Dukkatain dubbhãsitain yo cãyain akkosati, 
hassãdhippãyo'” ayain sã ãcãravipatti sammatã. 

7- Viparĩtaditthiin ganhanti asaddhammehi purakkhatã, 
abbhãcikkhanti sambuddhain duppannã mohapãrutã, 
ayain sã ditthivipatti sammatã. 

8. Ãjĩvahetu ãjivakãranã pãpiccho icchãpakato asantain abhũtain 
uttarimanussadhammain ullapati, ãjĩvahetu ãjĩvakãranã sancarittain 
samãpajjati, ãjĩvahetu ãjĩvakãranã ‘yo te vihãre vasati so bhikkhu arahã’ti 
bhanati, ãjĩvahetu ãjĩvakãranã bhikkhu panĩtabhojanãni attano atthãya 
vinnãpetvã bhunjati, ãjĩvahetu ãjĩvakãrană bhikkhu sũpain vã odanain vã 
agilãno attano atthãya vinnãpetvã bhunjati. Ayain sã ãjĩvavipatti sammatã. 

9- Ekãdasa yãvatatiyakã te sunohi yathă kathain," 
ukkhittãnuvattakã*^ attha yãvatatiyakă, 
arittho candakãỊĩ ca ime te yãvatatiyakã. 

***** 

' yam tvam apucchimhã - Syă, PTS. ’ vibhattiyo ca - Ma; vipattiyo ca - Syã, PTS. 

^ pucchãma - Syã. * sammanti ca - PTS. 

^ tam iúgha - PTS. ® tathã - iti saddo Ma, Syã, PTS na dissate. 

garukam lahukaíicãpi - Syã, PTS. hasãdhippãyo - Ma. 

^ sãvasesam anavasesam - Ma, Syã, PTS. “ yathã katharp - Ma, PTS, Sĩmu 2. 

sãdhãranam asãdhãranam - Ma, Syã, PTS. ukkhittãnuvattikã - Ma, Syã. 
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BỐN Sự Hư HỎNG: 


1. Điêu gì chúng tôi hỏi, ngài đã trả lời cho chúng tôi v'ê mỗi một điêu ấy 
được rõ ràng không có sai lệch. Tôi hỏi ngài điêu khác. Ngài ơi, xin ngài 
hãy nói v'ê điêu ấy. 

2. Tội nặng và cả tội nhẹ, còn dư sót, không còn dư sót, xấu xa, và không 
xấu xa, và những điêu (được nhắc nhở) cho đêh lần thứ ba. 

3- (Các tội) quy định chung và riêng, các sự hư hỏng, được làm lắng dịu 
với những dàn xêp nào? Xin Ngài hãy nói rõ tăt cả các điêu này. Ngài ơi, 
chúng tôi đang lắng nghe lời dạy của Ngài. 

4. Những điêu nào là nặng gồm có ba mươi mốt, ở đây có tám điêu là 
không còn dư sót. Những tội nào là nặng, những tội ấy xấu xa; những tội 
nào xấu xa, chúng là sự hư hỏng v'ê giới. 

5. Tội pãrãjika, tội saúghãdisesa được đê cập đêh là ‘sự hư hỏng vê 
giới.’Tội thullaccaya, tộipãcittiya, tộipãtidesanĩya là tương tợ. 

6. Tội dukkata, tội dubbhãsita, và tội vị mắng nhiếc, có ý định đùa giỡn, 
điêu này đây được xác định là sự hư hỏng vê hạnh kiêm. 

7. Các vị nắm lấy quan điểm đối nghịch, tôn vinh phi chánh Pháp, có tuệ 
kém, bị mê mờ che phủ, chê bai đấng Toàn Giác, điêu này đây được xác 
định là sự hư hỏng v'ê quan diêm. 

8. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị có ước muốn xấu 
xa, bị thúc giục bởi ước muôn, rồi khoác lác vê pháp thượng nhân không có 
không thực chứng. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị thực 
hành việc mai mơi. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị nói 
rằng: ‘Vị (tỳ khưu) nào sống trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy là bậc 
A-la-hán.’ Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị tỳ khưu yêu 
cầu các vật thực hảo hạng vì lợi ích của bản thân rồi thọ thực. Vì lý do nuôi 
mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị tỳ khưu không bị bệnh yêu cầu xúp 
hoặc cơm vì lợi ích của bản thân rồi thọ thực. Điêu này đây được xác định 
là sự hư hỏng v'ê nuôi mạng. 

9. Mười một điêu (nhắc nhở) cho đêh ĩân thứ ba, ngươi hãy lắng nghe 
các điêu ấy theo như lời giảng giải: Các vị xu hướng theo kẻ bị án treo, tám 
điêu (được nhắc nhở) cho đêh lần ba, vị Arittha, và vị ni Caụậakãlĩ; những 
điêu này đây là (được nhắc nhở) cho đêh lần thứ ba. 

***** 
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CHEDANAKADI 

1. Kati chedanakãni kati bhedanakãni, 

kati uddãlanakãni kati anannapãcittiyãni. 

2. Kati bhikkhusammutiyo kati sãmĩciyo kati paramãni, 
kati jãnanti pannattã buddhenãdiccabandhunã. 

3- Cha chedanakãni ekain bhedanakain, 

ekain uddãlanakain cattãri anannapãcittiyãni. 

4- Catasso bhikkhusammutiyo satta sãmĩciyo cuddasa paramãni, 
soỊasa' jãnanti pannattã buddhenãdiccabandhunã. 

***** 

ASÃDHÃRANAKÃDI 

1. Vĩsain dve satãni bhikkhũnain sikkhãpadãni, 
uddesain ãgacchanti uposathesu. 

2. Tĩni satãni cattãri bhikkhunĩnain sikkhãpadãni, 
uddesain ãgacchanti uposathesu. 

3- Cha cattãlĩsã bhikkhũnaĩn bhikkhunĩhi asãdhãranã, 
satam tiinsã ca bhikkhunĩnain bhikkhũhi asãdhãranã. 

4- Satain sattati chacceva^ ubhinnain asãdhãranã, 
satain sattati cattãri ubhinnain samasikkhatã. 

5. Vĩsain dve satãni bhikkhũnain sikkhãpadãni, 
uddesain ãgacchanti uposathesu te sunohi yathã kathain.^ 

6. Pãrãjikãni cattãri sanghãdisesãni bhavanti terasa, 
aniyatã dve honti nissaggiyãni tiinseva; 

dve navuti ca khuddakã cattãro pãtidesanĩyã, 
panca sattati sekhiyã. 

7. Vĩsain dve satãni cime"* honti bhikkhũnain, 
sikkhãpadãni uddesain ãgacchanti uposathesu. 

8. Tĩni satãni cattãri bhikkhunĩnain sikkhãpadãni, 
uddesain ãgacchanti uposathesu te sunohi yathã kathain.^ 

9. Pãrãjikãni attha sanghãdisesãni bhavanti sattarasa, 
nissaggiyãni tiinseva satain satthi chacceva^ khuddakãni pavuccanti. 


' sodasa - Ma. dvesatănipime - Sĩmu. 

^ cha ceva - Syã, PTS. ^ satthi cha ceva - Ma; 

^ yathãtatham - Ma, PTS. satthĩ ca cha ceva - Syã; satthi ca cha ceva - PTS. 
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LIÊN QUAN VIỆC CÂT BỚT, v.v...; 

1. Bao nhiêu điêu liên quan việc cắt bớt? Bao nhiêu điêu liên quan việc 
đập vỡ? Bao nhiêu điêu liên quan việc móc ra? Bao nhiêu điêu pãcittiya (chỉ 
vì nguyên nhân ấy) không điêu nào khác? 

2. Bao nhiêu sự đông ý của các tỳ khưu? Bao nhiêu sự đúng đắn (trong 
trường hợp ấy)? Bao nhiêu điêu tôĩ đa? Bao nhiêu đĩêu ‘đâu biêV đã được 
quy định bởi đức Phật, vị thân quyên mặt trời? 

3- Sáu điêu liên quan việc cắt bớt. Một điêu liên quan việc đập vỡ. Một 
điêu liên quan việc móc ra. Bôn điêu pãcittiya (chỉ vì nguyên nhân ấy) 
không điêu nào khác. 

4. Bôn sự đông ý của các tỳ khưu. Bảy sự đúng đắn (trong trường hợp 
ấy). Mười bôn điêu ‘tôĩ đa.’Mười sáu đĩeu ‘dầu biêv đã được quy định bởi 
đức Phật, vị thân quyến mặt trời. 

***** 

ĐIÊU KHÔNG QUY ĐỊNH CHUNG, v.v...: 

1. Hai trăm hai mươi điêu học của các tỳ khưu được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha. 

2. Ba trăm lẻ bôn điêu học của các tỳ khưu ni được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha. 

3. Của các vị tỳ khưu có bôn mươi sáu điêu học là không được quy định 
chung với các tỳ khưu ni. Của các tỳ khưu ni có một trăm ba mươi điêu là 
không được quy định chung với các vị tỳ khưu. 

4. Một trăm bảy mươi sáu là không chung cho cả hai, một trăm bảy 
mươi bơn được thực hành bình đẵng cho cả hai (hội chúng). 

5. Hai trăm hai mươi điêu học của các vị tỳ khưu được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha, ngươi hãy lắng nghe các điêu ấy theo như lời giảng 
giải. 

6. Bôn điêu pãrãjika, saúghãdisesa là mười ba, điêu aniyata có hai, 
đúng ba mươi điêu nissaggiya, và chín mươi hai điêu nhỏ nhặt, bôn điêu 
pãtidesanĩya, bảy mươi hai điêu sekhiya. 

7. Và hai trăm hai mươi điêu học này của các tỳ khưu được đưa ra đọc 
tụng trong các lễ Uposatha. 

8. Ba trăm lẻ bốn đĩêu học của các tỳ khưu ni được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha, ngươi hãy lắng nghe các điêu ấy theo như lời giảng 
giải. 

9. Tấm điêu pãrãjika, saúghãdisesa là mười bảy, đúng ba mươi điêu 
nissaggiya, và luôn cả một trăm sáu mươi sáu được gọi là điêu nhỏ nhặt. 
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10. Attha pãtidesanĩyã panca sattati sekhiyã, 
tĩni satãni cattãrime honti bhikkhunĩnain, 
sikkhãpadãni uddesain ãgacchanti uposathesu. 

11. Cha cattãlĩsa bhikkhũnain bhikkhunĩhi asãdhãranã, 
te sunohi yathã kathain. ‘ 

12. Cha sanghãdisesã dvĩhi aniyatehi^ attha 
nissaggiyãni dvãdasa te tehi honti vĩsati.^ 

13. Dvãvĩsati khuddakã cattãro pãtidesanĩyã, 

cha cattãlĩsãpime'^ honti bhikkhũnain bhikkhunĩhi asãdhãranã. 

14. Satain tiinsã ca^ bhikkhunĩnain bhikkhũhi asãdhãranã, 
te sunohi yathã katham.* 

15. Pãrãjikăni cattãri sanghamhã dasa nissare, 

nissaggiyã dvãdasa channavuti ca khuddakã attha pãtidesanĩyã; 
satam tiinsãpime^ honti bhikkhunĩnam bhikkhũhi asãdhãranã. 

16. Satain sattati chacceva^ ubhinnain asãdhãranã, 
te sunohi yathã katham.* 

17. Pãrãjikăni cattãri sanghãdisesãni bhavanti soỊasa, 
aniyatãni ca dve honti nissaggiyãni catuvĩsati. 

18. Satain atthãrasa ceva khuddakãni pavuccanti dvãdasa pãtidesanĩyã, 
satam sattati cha cevapime* honti ubhinnain asãdhãranã. 

19. Satain sattati cattãri ubhinnain samasikkhatã, 
te sunohi yathã kathain.* 

20. Pãrãjikãni cattãri sanghãdisesãni bhavanti satta, 
nissaggiyãni atthãrasa samasattati khuddakã pancasattati sekhiyã, 
satam sattati cattãripime'^ honti ubhinnain samasikkhatã. 

21. Attheva pãrãjikã ye durãsadã tãlavatthusamũpamã, 
pandupalãso puthusilã sĩsacchinnova so naro, 
tãlova matthakã chinno^” avirũỊhĩ bhavanti te. 

22. Tevĩsati sanghãdisesã dve aniyatã dve cattãlĩsa nissaggiyã, 
atthãsĩti satain pãcittiyã dvãdasa pãtidesanĩyã. 

23. Panca sattati sekhiyã tĩhi samathehi sammanti, 
sammukhã ca" patinnãya tinavatthãrakena ca. 

24. Dve uposathã dve pavãranã cattãri kammãni jinena desitã, 
panceva uddesã cattãro" bhavanti anannathã, 
ãpattikkhandhã ca bhavanti satta. 

25. Adhikaranăni cattări sattahi samathehi sammanti, 
dvĩhi catũhi tĩhi kiccain ekena sammati. 


***** 


' yathãtatham - Ma, PTS, Sĩmu 2. 
^ dve aniyatehi - Ma, PTS. 

^ tehi te honti vĩsati - Syă. 

^ chacattãrĩsã c’ ime - Ma; 
chacattăỊĩsa cime - Syã; 
chacattãrĩsa c’ ime - PTS. 

^ sataiỊi tiiỊisă - Syã, PTS. 


^ tiiỊisã cime - Ma, Syã, PTS. 

’ cha ceva - Syã, PTS. 

* chaccevime - Ma; cha cevime - Syã, PTS, 
^ cattãri cime - Ma, Syã, PTS. 

matthakacchinno - Ma, Syã, PTS. 

" sammukhă va - Syã, PTS. 

" caturo - Ma, Syã, PTS. 
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Sưu Tập về Các Bài Kệ 


10. Tám điêu pãtidesanĩya, bảy mươi hai đĩêu sekhiya, là ba trăm lẻ 
bôn; các điêu học này là của các tỳ khưu ni, được đưa ra đọc tụng trong 
các lễ Uposatha. 

11. Của các tỳ khưu có bốn mươi sáu điêu học không được quy định 
chung với các tỳ khưu ni, ngươi hãy lắng nghe các điêu ấy theo như lời 
giảng giải. 

12. Sáu điêu sanghadisesa, với hai điêu aniya là tám, thêm mười hai 
điêu nissaggiya, chúng với các điêu ấy là hai mươi điêu. 

13. Hai mươi hai điêu nhỏ nhặt, bốn điêu pãtidesanĩya, bốn mươi sáu 
điêu này của các tỳ khưu là không được quy định chung với các tỳ khưu ni. 

14. Và của các tỳ khưu ni có một trăm ba mươi điêu học không được 
quy định chung với các tỳ khưu, ngươi hãy lắng nghe các điêu ấy theo như 
lời giảng giải. 

15. Bốn đĩêu pãrãjika, mười điêu lìa hội chúng, mười hai điêu 
nissaggiya, và chín mươi sáu điêu nhỏ nhặt, tám điêu pãtidesanĩya, một 
trăm ba mươi điêu này của các tỳ khưu ni là không được quy định chung 
với các tỳ khưu. 

16. Luôn cả một trăm bảy mươi sáu điêu là không chung cho cả hai, 
ngươi hãy lắng nghe các điêu ấy theo như lời giảng giải. 

17. Bôn điêu pãrãjika, saúghãdisesa là mười sáu điêu, và aniyata là hai 
điêu, nissaggiya hai mươi bơn điêu. 

18. Và đúng một trăm mười tám điêu được gọi là nhỏ nhặt, mười hai 
điêu pãtidesanĩya, và cả thảy một trăm bảy mươi sáu điêu này là không 
chung cho cả hai. 

19. Một trăm bảy mươi bơn điêu là được thực hành bình đẵng dơi với 
cả hai, ngươi hãy lắng nghe các điêu ấy theo như lời giảng giải. 

20. Bôn điêu pãrãjika, các điêu saúghãdisesa là bảy, các đĩêu 
nissaggiya là mười tám, đúng bảy mươi điêu nhỏ nhặt, bảy mươi lãm điêu 
sekhiya, cả thảy một trăm bảy mươi bốn điêu này là được thực hành bình 
đẵng cho cả hai. 

21. Chính tám điêu pãrãjika là các điêu vi phạm xấu xa, tương tợ như 
gốc cây thôi nốt, như chiếc lá úa vàng, như tảng đá bằng phẵng, như 
người đàn ông ấy có đâu đã bị chặt lìa, như cây thôi nốt đã bị chặt ngọn, 
chúng không còn phát triển. 

22. Hai mươi ba điêu saúghãdisesa, hai điêu aniyata, bốn mươi hai 
điêu nissaggiya, một trăm tám mươi tám điêu pãcittiya, mười hai điêu 
pãtidesanĩya. 

23. Bảy mươi lăm điêu sekhiya, chúng được làm lắng dịu với ba cách 
dàn xẽp: với sự hiện diện, như đã được thừa nhận, và việc dùng cỏ che lấp. 

24. Bậc Chiến Thắng đã giảng giải vê hai lễ Uposatha, hai lễ Pavãranã, 
vê bốn loại hành sự, và luôn cả năm cách tụng đọc, bơn cách củng không 
khác, và các nhóm tội là bảy. 

25. Bôn sự tranh tụng được làm lắng dịu với bảy cách dàn xẽp, với hai 
cách, bôn cách, ba cách, còn nhiệm vự được làm lắng dịu với một cách. 

***** 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Gathasaúganikam 


PARAƠIKADIAPATTI 

1. Pãrãjikanti yam vuttam tam sunohi yathã katham, ^ 
cuto paraddho bhattho ca saddhammã hi^ niramkato,^ 
samvãsopi'^ tahiin natthi tenetain iti vuccati. 

2. Sanghãdisesoti yain vuttain tain sunohi yathă kathain, ^ 
sanghova deti parivãsain mũlãya patikassati; 
mãnattain deti abbheti tenetain iti vuccati. 

3- Aniyatoti yain vuttain tain sunohi yathã kathain,* 
aniyato na niyato anekarnsikatain padain; 
tinnamannatarain thãnain aniyatoti pavuccati. 

4. Thullaccayanti yain vuttain tain sunohi yathã kathain,* 
ekassa mũle yo deseti yo ca tain patiganhati; 

accayo tena samo natthi tenetain iti vuccati. 

5. Nissaggiyanti yain vuttain tain sunohi yathã kathain,^ 
sanghamajjhe ganamajjhe ekakasseva ekato; ^ 
nissajitvãna deseti^ tenetain iti vuccati. 

6. Pãcittiyanti yain vuttain tain sunohi yathã kathain,* 
pãteti kusalain dhammain ariyamaggamaparajjhati; 
cittasammohanatthãnain’ tenetain iti vuccati. 

7. Pãtidesanĩyanti yain vuttain tain sunohi yathã kathain,' 
bhikkhu annãtako santo kicchã laddhãya bhojanaĩn.® 
sãmain gahetvã bhunjeyya gãrayhanti pavuccati. 

8. Nimantanãsu bhunjantaĩn‘’ chandãya vosãsati tattha bhikkhunĩ,'° 
anivãretvã tahiin bhunje gãrayhanti pavuccati. 

9. Saddhãcittain kulain gantvã appabhogain anãỊhiyain," 
agilãno tahiin bhunje gãrayhanti pavuccati. 

10. Yo ce aranne viharanto sãsanke sabhayãnake, 
aviditain tahiin bhunje gãrayhanti pavuccati. 

11. Bhikkhunĩ annãtikã santã yain paresain mamãyitain, 

sappi telain madhu phãnitain macchamainsaĩn athopi*^ khĩrain; 
dadhinca yain*'* vinnãpeyya bhikkhunĩ gãrayhapattã sugatassa sãsane. 


' yathãtatham - Ma, PTS, Sĩmu 2. 

^ saddhammehi - Syă, PTS. 

^ nirãkato - Sĩmu 2. 

saiỊivăsopi ca - Syã; samvãso ca - PTS. 
^ ekasseva ca ekato - Ma. 

^ nissajitvã yaiỊi deseti - Syã. 

’ cittasammohanaiỊi thãnaiỊi - PTS. 


* laddhaiỊi yaiỊi bhojanam - PTS. 

® bhunjantã - Ma; bhunjanto - Syã. 

bhikkhuniiỊi - Ma. 

" anãỊiyam - Ma. 
madhum - Ma, PTS. 
atho - Ma, PTS. 
dadhiiỊi sayaiỊi - Ma, Syã, PTS. 
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Sưu Tập về Các Bài Kệ 


TỘI PARAdlKA, v.v...: 

1. Điêu nào được gọi là ‘tội pãrãjika,’ ngươi hãy lắng nghe điêu ấy theo 
như lời giảng giải. Là kẻ đã bị chết, đã bị thua trận, và đã bị té ngã, bởi vì 
đã bị khước từ ra khỏi Chánh Pháp, ngay cả việc đông cộng trú ở nơi ấy 
cũng không còn, vì thê'điều này được gọi như vậy. 

2. Đĩêu nào đã được gọi là ‘tội saủghãdisesa,’ ngươi hãy lắng nghe đĩêu 
ấy theo như lời giảng giải. Chính hội chúng ban cho hình phạt parivãsa, 
đưa v'ê lại (hình phạt) ban đâu, ban cho hình phạt mãnatta, và giải cho khỏi 
tội, vì thếđĩêu này được gọi như vậy. 

3- Đĩêu nào đã được gọi là ‘tội aniyata,’ ngươi hãy lắng nghe điêu ấy 
theo như lời giảng giải. Aniyata là không chắc chắn, là điêu học không 
được xác định, là một sự kiện nào đó trong ba, nên được gọi là ‘aniyata.’ 

4- Đĩêu nào đã được gọi là ‘tội thullaccaya,’ ngươi hãy lắng nghe đĩêu 
ấy theo như lời giảng giải. Vị nào khai trình tội ở chân của vị khác, và vị 
nào ghi nhận điêu ấy, do đó sự vi phạm được yên lặng, không còn gây hại 
cho vị ấy, vì thếđĩêu này được gọi như vậy. 

5- Đĩêu nào đã được gọi là ‘tội nissaggiya,’ ngươi hãy lắng nghe điêu ấy 
theo như lời giảng giải, ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, đêh chỉ mỗi một vị, 
sau khi xả bỏ rồi sám hôĩ, vì thếđĩêu này được gọi như vậy. 

6. Đĩêu nào đã được gọi là ‘tội pãcittiya,’ ngươi hãy lắng nghe điêu ấy 
theo như lời giảng giải. Vị đánh rơi thiện pháp, đối nghịch lại Thánh đạo, 
có sự mê mờ của tâm, vì thê'điêu này được gọi như vậy. 

7- Điêu nào đã được gọi là ‘tội pãtidesanĩya,’ ngươi hãy lắng nghe điêu 
ấy theo như lời giảng giải. Vị tỳ khưu trong khi không là thân quyên, dơi 
với vật thực của vị ni khó nhọc mới thành đạt, sau khi tự mình nhận lãnh 
rồi thọ thực, được gọi ‘đáng chê trách.’ 

8. Giữa những vị được mời, trong lúc đang thọ thực, nơi ấy có vị tỳ 
khưu ni hướng dẫn theo ý thích, sau khi không ngăn cản, vị thọ thực ở đó, 
được gọi ‘đáng chê trách.’ 

9- Sau khi đi đến gia đình có tâm tín thành, ít của cải, nghèo, vị (tỳ 
khưu), không bệnh, thọ thực ở nơi ấy, được gọi ‘đáng chê trách.’ 

10. Nêíi là vị đang sống ở khu rừng, có sự kinh hoàng, có sự nguy hiểm, 
không báo cho biết, rồi thọ thực ở nơi ấy, được gọi ‘đáng chê trách.’ 

11. Tỳ khưu ni, trong khi không là thân quyến, đối với vật được người 
khác ưa thích là bơ lỏng, dầu ăn, mật ong, đường mía, cá thịt, rồi luôn cả 
sữa tươi, và sữa đông, vị tỳ khưu ni yêu cầu vật ấy phạm tội đáng chê 
trách trong giáo pháp của đức Thiện Thệ. 
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12. Dukkatanti yam vuttaiỊi tam sunohi yatha katham,* 
aparaddham viraddhanca khalitam yanca dukkatam. 


13. Yam manusso kare papam avi va yadi va raho, 
dukkatanti pavedenti tenetain iti vuccati. 


14. Dubbhãsitanti yain vuttain tain sunohi yathã kathain,* 
dubbhãsitain durãbhatthain sankilitthanca yain padain; 
yanca vinnũ garahanti tenetain iti vuccati. 


15. Sekhiyanti yain vuttain tain sunohi yatha kathain,' 
sekhassa sikkhamãnassa ujumaggãnusãríno. 


16. Adipetain^ carananca mukhain sarnyamasainvaro,^ 
sikkhã etãdisĩ^ natthi tenetain iti vuccati. 


17. Channamativassati vivatain nativassati, 

tasmã channain vivaretha evain tain nãtivassati. 


18. Gati miganain pavanain akaso pakkhinain gati, 
vibhavo gati dhammãnain nibbãnain arahato gati.'* 

Gãtìiãsangaụikam nitthitaiỊi. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Satta nagaresu pannattain^ vipatti caturopi ca, 
bhikkhũnaĩn bhikkhunĩnanca sãdhãranã asãdhãranã; 
sãsanãnuggahãya^ gãthãsanganikain idan ti. 

—00O00-- 


' ãdi cetaiỊi - Ma, Syã, PTS. 

^ saíínamasamvaro - Ma, Syã. 
^ etãdisã - Syã. 


^gatĩti-Ma, Syã, PTS. 

^ paíinattã - Ma, Syã. 
sãsanaiỊi anuggahãya - Ma, Syã, PTS. 
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12. Đĩêu nào đã được gọi là ‘tội dukkata,’ ngươi hãy lắng nghe điêu ấy 
theo như lời giảng giải. Sự việc đã bị thua trận, đã bị thất bại, và đã bị lỗi 
lam là tội duìckata. 

13. Người làm điêu ác ấy công khai hoặc là kín đáo, người ta tuyên bô' 
là ‘dukkata,’vì thếđĩêu này được gọi như vậy. 

14. Điêu nào đã được gọi là ‘tội dubbhãsita,’ ngươi hãy lắng nghe điêu 
ấy theo như lời giảng giải. Câu nói nào là ác khẩu, được nói lên sái quấy, 
và hoàn toàn bị ô nhiễm, và điêu nào các bậc tri thức chê trách, vì thếđĩêu 
này được gọi như vậy. 

15. Điêu nào đã được gọi là ‘tội sekhiya,’ ngươi hãy lắng nghe điêu ấy 
theo như lời giảng giải. (Đây) là dành cho vị hữu học, đang còn học tập, 
đang tiến theo con đường thẳng tắp. 

16. Và sự thực hành này là việc trước tiên, đứng đâu, là sự kiểm soát, 
và thu thúc, sự học tập như vầy là không có, vì thê'điều này được gọi như 
vậy. 

17. Nước mưa bị vãng lại ở vật đã được che đậy, không vãng lại ở vật 
đã được mở ra. Vì thế, hãy mở ra vật đã được che đậy, như vậy, ở vật ấy 
nước mưa không văng lại. 

18. Núi rừng là cảnh giới của các loài thú vật, không gian là cảnh giới 
của các loài có cánh, biên hoại là cảnh giới của các pháp (hữu vi), Niết Bàn 
là cảnh giới của bậcA-la-hán. 

Dứt Sưu Tập ve Các Bài Kệ. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

ở trong bảy thành phố, điêu đã được quy định và bốn sự hư hỏng, các 
điêu quy định chung và riêng của các tỳ khưu và của các tỳ khưu ni, 
chương ‘Sưu Tập Các Bài Kệ’ này nhằm nâng đỡ giáo pháp. 

—00O00-- 
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ADHIKARANABHEDO 


1. Cattari adhikaranani: vivadadhikaranam, anuvadadhikaranam, 
ãpattãdhikaranam, kiccãdhikaranam. Imãni cattãri adhikaranãni. 


Imesam catunnam adhikaranãnam kati ukkotã? Imesam catunnam 
adhikaranănam dasa ukkotã: vivãdãdhikaranassa dve ukkotã, 
anuvãdãdhikaranassa cattãro ukkotã, ãpattãdhikaranassa tayo ukkotã, 
kiccãdhikaranassa eko ukkoto. Imesain catunnain adhikaranãnain ime dasa 
ukkotã. 


2. Vivadadhikaranain ukkotento kati 

samathe 

ukkoteti? 

Anuvadadhikaranain 

ukkotento 

kati 

samathe 

ukkoịeti? 

Ãpattãdhikaranain 

ukkotento 

kati 

samathe 

ukkoịeti? 

Kiccadhikaranain ukkotento kati samathe ukkoteti? 



Vivãdãdhikaranain 

ukkotento 

dve 

samathe 

ukkoteti. 

Anuvãdãdhikaranain 

ukkotento 

cattãro 

samathe 

ukkoteti. 

Ãpattãdhikaranain 

ukkotento 

tayo 

samathe 

ukkoteti. 


Kiccadhikaranain ukkotento ekain samathain ukkoteti. 


3. Kati ukkotã, katihãkãrehi ukkotanain pasavati, katihangehi 
samannãgato puggalo adhikaranain ukkoteti, kati puggalã adhikaranam 
ukkotento ãpattiin ãpajjati. 


Dvãdasa ukkotã, dasahãkãrehi ukkotanain pasavati. Catuhangehi 
samannãgato puggalo adhikaranain ukkoteti. Cattãro puggalã adhikaranain 
ukkotento ãpattiin ãpajjanti. 


4. Katame dvãdasa ukkotă? Akatain kammain, dukkatain kammain, puna 
kãtabbain kammain, anihatain, dunnihatain, puna nihanitabbain, 
avinicchitain, duvinicchitain, puna vinicchitabbain, avũpasantain, 
duvũpasantain, puna upasametabbanti. Ime dvãdasa ukkotã. 


5. Katamehi dasahãkãrehi ukkotanain pasavati? Tattha jãtakaĩn 
adhikaranain ukkoteti, tattha jãtakaĩn vũpasantain adhikaranain ukkoteti, 
antarãmagge adhikaranain ukkoteti, antarãmagge vũpasantain adhikaranain 
ukkoteti, tattha gatain adhikaranain ukkoteti, tattha gatain vũpasantain 
adhikaranain ukkoteti, sativinayain ukkoteti, amũỊhavinayain ukkoteti, 
tassapãpiyyasikain ukkoteti, tinavatthãrakain ukkoteti. Imehi dasahãkãrehi 
ukkotanain pasavati. 
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PHÂN TÍCH Sự TRANH TỤNG: 


1. Bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ. Đây là bốn sự tranh tụng. 

Bốn sự tranh tụng này có bao nhiêu cách khơi dậy? - Bốn sự tranh tụng 
này có mười cách khơi dậy: sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có hai cách 
khơi dậy, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có bốn cách khơi dậy, sự 
tranh tụng liên quan đến tội có ba cách khơi dậy, và sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ có một cách khơi dậy. Đây là mười cách khơi dậy của bốn sự 
tranh tụng này. 

2. Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi thì (vỊ ấy) 
khơi dậy bao nhiêu cách dàn xếp? Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách thì (vỊ ấy) khơi dậy bao nhiêu cách dàn xếp? Trong khi khơi 
dậy sự tranh tụng liên quan đến tội thì (vỊ ấy) khơi dậy bao nhiêu cách dàn 
xếp? Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ thì (vị ấy) 
khơi dậy bao nhiêu cách dàn xếp? 

- Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi thì (vỊ ấy) khơi 
dậy hai cách dàn xếp. Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách thì (vị ấy) khơi dậy bốn cách dàn xếp. Trong khi khơi dậy sự tranh tụng 
liên quan đến tội thì (vỊ ấy) khơi dậy ba cách dàn xếp. Trong khi khơi dậy sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ thì (vỊ ấy) khơi dậy một cách dàn xếp. 

3. Có bao nhiêu sự khơi dậy? Vị tạo ra sự khơi dậy với bao nhiêu biểu 
hiện? Người khơi dậy sự tranh tụng có bao nhiêu yếu tố? Bao nhiêu người vi 
phạm tội trong khi khơi dậy sự tranh tụng? 

- Có mười hai sự khơi dậy. Vị tạo ra sự khơi dậy với mười biểu hiện. 
Người khơi dậy sự tranh tụng có bốn yếu tố. Bốn hạng người vi phạm tội 
trong khi khơi dậy sự tranh tụng. 

4. Mười hai sự khơi dậy là gì? - Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được thực hiện sai, hành sự cần được thực hiện lại, chưa được hoàn tất, đã 
được hoàn tất sai, cần được hoàn tất lại, chưa được quyết định, đã được 
quyết định sai, cần được quyết định lại, chưa được giải quyết, đã được giải 
quyết sai, cần được giải quyết lại. Đây là mười hai sự khơi dậy. 


5. Vị tạo ra sự khơi dậy với mười biểu hiện gì? - Vị khơi dậy sự tranh tụng 
tại chỗ đã sanh khởi, vỊ khơi dậy sự tranh tụng đã được giải quyết tại chỗ đã 
sanh khởi, vỊ khơi dậy sự tranh tụng (khi đang đi) nửa đoạn đường, vỊ khơi 
dậy sự tranh tụng đã được giải quyết (khi đang đi) nửa đoạn đường, vị khơi 
dậy sự tranh tụng khi đã đến nơi ấy, vỊ khơi dậy sự tranh tụng đã được giải 
quyết khi đã đến nơi ấy, vỊ khơi dậy hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, vỊ khơi 
dậy hành xử Luật khi không điên cuồng, vị khơi dậy (hành xử Luật) theo tội 
của vị ấy, vỊ khơi dậy cách dùng cỏ che lấp. Vị tạo ra sự khơi dậy với mười 
biểu hiện này. 
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6. Katamehi catuhangehi samannãgato puggalo adhikaranam ukkoteti? 
ChandãgatiĩỊi gacchanto adhikaranam ukkoteti, dosãgatiĩỊi -pe- mohãgatiin 
-pe- bhayãgatiin gacchanto adhikaranain ukkoteti. Imehi catuhangehi 
samannãgato puggalo adhikaranain ukkoteti. 


7. Katame cattãro puggalã adhikaranain ukkotento ãpattiin ãpajjanti? 
Tadahũpasampanno ukkoteti ukkotanakain pãcittiyain, ãgantuko ukkoteti 
ukkotanakain pãcittiyain, kãrako ukkoteti ukkotanakain pãcittiyain, 
chandadãyako ukkoteti ukkotanakain pãcittiyain. Ime cattãro puggalã 
adhikaranain ukkotento ãpattiin ãpajjanti. 

***** 


ADHIKARANANIDANADAYO 

1. Vivãdãdhikaranain kirnnidãnain, kirnsamudayain, kiĩnjãtikaĩn, 
kirnpabhavain, kiinsambhãraĩn, kiinsamutthãnaĩn? Anuvãdãdhikaranain 
kiinnidãnaĩn, kirnsamụdayaĩn, kiĩnjãtikaĩn, kirnpabhavain, kiinsambhãraĩn, 
kiinsamutthãnaĩn? Apattãdhikaranain, kirnnidãnain, kirnsamudayain, 
kiĩnjãtikaĩn, kirnpabhavain, kiinsambhãraĩn, kiinsamutthãnaĩn? 
Kiccãdhikaranain, kirnnidãnain, kirnsamudayain, kiĩnjãtikaĩn, kirnpabhavain, 
kiinsambhãraĩn, kiinsamutthãnaĩn? 


Vivãdãdhikaranain vivãdanidãnain, vivãdasamudayain, vivãdajãtikaĩn, 
vivãdappabhavain, vivãdasambhãrain, vivãdasamutthãnain. 

Anuvãdãdhikaranain anuvãdanidãnain, anuvãdasamudayain, 

anuvãdajãtikaĩn, _ anuvãdappabhavain, anuvãdasambhãrain, 

anuvãdasamutthãnain. Apattãdhikaranain ãpattinidãnain, ãpattisamudayain, 
ãpattijãtikaĩn, ãpattippabhavain, ãpattisambhãrain, ãpattisamutthãnain. 
Kiccădhikaranaĩn kiccanidãnain, ‘ kiccasamudayain, kiccajãtikaĩn, 
kiccappabhavain, kiccasambhãrain, kiccasamutthãnain. 


2. Vivãdãdhikaranain kiinnidãnaĩn, kirnsamudayain, kiĩnjãtikaĩn, 
kirnpabhavain, kiinsambhãraĩn, kiinsamutthãnaĩn? Anuvãdãdhikaranain 
—pe— Apattãdhikaranain — pe— Kiccãdhikaranain kiinnidãnaĩn, 
kirnsamudayain, kiĩnjãtikaĩn, kirnpabhavain, kiinsambhãraĩn, 
kiinsamutthãnaĩn? 


' kiccayanidanam - Ma. 
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6. Vị khơi dậy sự tranh tụng có bốn yếu tố gì? - Vị khơi dậy sự tranh tụng 
trong khi thiên vị vì ưa thích, —(như trên)— vì sân hận, —(như trên)— vì si 
mê, vị khơi dậy sự tranh tụng trong khi thiên vỊ vì sợ hãi. Vị khơi dậy sự tranh 
tụng có bốn yếu tố này. 

7. Bốn hạng người nào vi phạm tội trong khi khơi dậy sự tranh tụng? - Vị 
đã được tu lên bậc trên vào chính ngày ấy khơi dậy (sự tranh tụng) vi phạm 
tội pãcittìya có liên quan đến việc khơi dậy; vị vãng lai khơi dậy vi phạm tội 
pãcittiya có liên quan đến việc khơi dậy; vị là người chủ động khơi dậy vi 
phạm tội pãcittiya có liên quan đến việc khơi dậy; vị trao ra sự tùy thuận 
khơi dậy vi phạm tội pãcittiya có liên quan đến việc khơi dậy. Bốn hạng 
người này vi phạm tội trong khi khơi dậy sự tranh tụng. 

***** 


Sự MỞ ĐẦU, v.v... CỦA TRANH TỤNG: 

1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có điều gì là sự mở đầu, có điều gì 
là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì 
là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự phát sanh, có điều gì là sự 
sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự cốt yếu, có điều gì là 
nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến tội có điều gì là sự mở đầu, có 
điều gì là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có 
điều gì là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự phát sanh, có điều gì là 
sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự cốt yếu, có điều gì là 
nguồn sanh khởi? 

- Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có tranh cãi là sự mở đầu, có tranh 
cãi là sự phát sanh, có tranh cãi là sự sanh lên, có tranh cãi là sự hiện khởi, có 
tranh cãi là sự cốt yếu, có tranh cãi là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách có khiển trách là sự mở đầu, có khiển trách là sự phát 
sanh, có khiển trách là sự sanh lên, có khiển trách là sự hiện khởi, có khiển 
trách là sự cốt yếu, có khiển trách là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên 
quan đến tội có tội vi phạm là sự mở đầu, có tội vi phạm là sự phát sanh, có 
tội vi phạm là sự sanh lên, có tội vi phạm là sự hiện khởi, có tội vi phạm là sự 
cốt yếu, có tội vi phạm là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ có nhiệm vụ là sự mở đầu, có nhiệm vụ là sự phát sanh, có nhiệm 
vụ là sự sanh lên, có nhiệm vụ là sự hiện khởi, có nhiệm vụ là sự cốt yếu, có 
nhiệm vụ là nguồn sanh khởi. 

2. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có điều gì là sự mở đầu, có điều gì 
là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì 
là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách —(như trên)— Sự tranh tụng liên quan đến tội —(như trên)— Sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự 
phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự 
cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? 


109 



Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Adhikaranabhedo 


Vivãdãdhikaranam hetunidãnam, hetusamudayam, hetujãtikam, 
hetuppabhavam, hetusambhãrain, hetusamutthãnaĩn. Anuvãdãdhikaranain 
—pe— Apattãdhikaranain — pe— Kiccãdhikaranain hetunidãnain, 
hetusamudayain, hetujãtikaĩn, hetuppabhavain, hetusambhãraĩn, 
hetusamutthãnaĩn. 


3. Vivãdãdhikaranaĩn kiinnidãnaĩn, kirnsamudayain, kiĩnjãtikaĩn, 
kiinpabhavaĩn, kiinsambhãraĩn, kiinsamutthãnaĩn? Anuvãdãdhikaranain 
—pe— Apattãdhikaranain — pe— Kiccãdhikaranain kirnnidãnain, 
kirnsamudayain, kiĩnjãtikaĩn, kiinpabhavaĩn, kiinsambhãraĩn, 
kiinsamutthãnaĩn? 


Vivãdãdhikaranaĩn paccayanidãnain, paccayasamudayain, 

paccayajãtikaĩn, paccayappabhavain, _ paccayasambhãrain, 

paccayasamutthãnain. Anuvãdãdhikaranain — pe— Apattãdhikaranain — pe— 
Kiccãdhikaranain paccayanidãnain, paccayasamudayain, paccayajãtikaĩn, 
paccayappabhavain, paccayasambhãrain, paccayasamutthãnain. 

***** 


ADHIKARANAMULADAYO 

1. Catunnain adhikaranãnain kati mũlãni, kati samutthãnã? Catunnain 
adhikaranãnain tettiinsa mũlãni, tettiinsa samutthãnã. 

2. Catunnain adhikaranãnain katamãni tettiinsa mũlãni? 
Vivãdãdhikaranassa dvãdasa mũlãni, anuvãdãdhikaranassa cuddasa mũlãni, 
ãpattãdhikaranassa cha mũlãni, kiccãdhikaranassa ekain mũlaĩn sangho. 
Catunnain adhikaranănain imãni tettiinsa mũlãni. 


3. Catunnain adhikaranãnain katame tettiinsa samutthãnã? 
Vivãdãdhikaranassa atthãrasa bhedakaravatthũni samutthãnã, 
anuvãdãdhikaranassa catasso vipattiyo samutthãnã, ãpattãdhikaranassa satta 
ãpattikkhandhã* samutthănã, kiccãdhikaranassa cattãri kammãni 
samutthãnã. Catunnain adhikaranãnain ime tettiinsa samutthãnã. 

***** 


ADHIKARANAPACCAYAPATTI 

1. Vivãdãdhikaranain ãpattãnãpattĩ ti? Vivãdãdhikaranain na ãpatti. 

Kiin pana vivãdãdhikaranapaccayã ãpattiin ãpajjeyyã ti? Ãma, 
vivãdãdhikaranapaccayã ãpattiin ăpajjeyya. 


' sattapattikkhandha - Ma, PTS. 
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- Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có nhân là sự mở đầu, có nhân là 
sự phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự 
cốt yếu, có nhân là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách 
— (như trên) — Sự tranh tụng liên quan đến tội — (như trên) — Sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ có nhân là sự mở đầu, có nhân là sự phát sanh, có 
nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, có nhân là 
nguồn sanh khởi. 

3. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có điều gì là sự mở đầu, có điều gì 
là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì 
là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách —(như trên)— Sự tranh tụng liên quan đến tội —(như trên)— Sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự 
phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự 
cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? 

- Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có duyên là sự mở đầu, có duyên 
là sự phát sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là 
sự cốt yếu, có duyên là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách — (như trên) — Sự tranh tụng liên quan đến tội — (như trên) — Sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự phát 
sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự cốt 
yếu, có duyên là nguồn sanh khởi. 


***** 

ĐIÊU CĂN BẢN, v.v... CỦA TRANH TỤNG: 

1. Bốn sự tranh tụng có bao nhiêu điều căn bản, có bao nhiêu nguồn sanh 
khởi? - Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba điều căn bản, có ba mươi ba nguồn 
sanh khởi. 

2. Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba điều căn bản gì? - Sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi có mười hai điều căn bản, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách có mười bốn điều căn bản, sự tranh tụng liên quan đến tội có sáu 
điều căn bản, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có một điều căn bản là 
hội chúng. Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba điều căn bản này. 

3. Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba nguồn sanh khởi gì? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi có mười tám sự việc gây ra chia rẽ là nguồn sanh khởi, 
sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có bốn sự hư hỏng là nguồn sanh 
khởi, sự tranh tụng liên quan đến tội có bảy nhóm tội là nguồn sanh khởi, sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có bốn hành sự là nguồn sanh khởi. Bốn 
sự tranh tụng có ba mươi ba nguồn sanh khởi này. 

***** 

TỘI VI PHẠM LÀ DUYÊN CỦA TRANH TỤNG: 

1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là tội vi phạm hay không là tội vi 
phạm? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không là tội vi phạm. 

Có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không? - 
Có, có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 
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Vivãdãdhikaranapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Vivãdãdhikaranapaccayã 
dve ãpattiyo ãpajjati: upasampannain omasati ãpatti pãcittiyassa, 
anupasampannain omasati ãpatti dukkatassa. Vivãdãdhikaranapaccayã imã 
dve ãpattiyo ãpajjati. 

2. Tã ãpattiyo catunnain vipattĩnain kati vipattiyo bhajanti, catunnain 
adhikaranãnain katamain adhikaranain, sattannain ãpattikkhandhãnain 
katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã,' channain ãpattisamutthãnãnaĩn katĩhi 
samutthãnehi samutthahanti,^ katĩhi adhikaranehi katĩsu thãnesu katĩhi 
samathehi sammanti? 

Tã ãpattiyo catunnain vipattĩnain ekain vipattiin bhajanti: ãcãravipattiin. 
Catunnain adhikaranãnain ãpattãdhikaranain, sattannain 

ãpattikkhandhãnaĩn dvĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã 

pãcittiyãpattikkhandhena siyã dukkatãpattikkhandhena. Channain 
ãpattisamutthãnãnaĩn tĩhi samutthãnehi samutthahanti/ Ekena 
adhikaranena kiccãdhikaranena, tĩsu thãnesu: sanghamajjhe ganamajjhe 
puggalassa santike, tĩhi samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena ca 
patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 

3. Anuvãdãdhikaranain ãpattãnãpattĩ ti? Anuvãdãdhikaranain na ãpatti. 

Kimpana anuvãdãdhikaranapaccayã ãpattiin ãpajjeyyã ti? Ãma, 
anuvãdădhikaranapaccayã ãpattiin ãpajjeyya. 

Anuvãdãdhikaranapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Anuvãdãdhikarana- 
paccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: bhikkhuin amũlakena pãrãjikena dhammena 
anuddhainseti ãpatti sanghãdisesassa, amũlakena sanghãdisesena 
anuddhainseti ãpatti pãcittiyassa, amũlakãya ãcãravipattiyã anuddhainseti 
ãpatti dukkatassa. Anuvãdãdhikaranapaccayã imã tisso ãpattiyo ãpajjati. 

4. Tã ãpattiyo catunnain vipattĩnain kati vipattiyo bhajanti, catunnain 
adhikaranãnain katamain adhikaranain, sattannain ãpattikkhandhãnain 
katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã, channain ãpattisamutthãnãnaĩn katĩhi 
samutthãnehi samutthahanti,* katĩhi adhikaranehi katĩsu thãnesu katĩhi 
samathehi sammanti? 

Tã ãpattiyo catunnain vipattĩnain dve vipattiyo bhajanti: siyã sĩlavipattiin, 
siyã ãcãravipattiin. Catunnain adhikaranãnain ãpattãdhikaranain, sattannain 
ãpattikkhandhãnaĩn tĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã 

sanghãdisesãpattikkhandhena, siyã pãcittiyãpattikkhandhena, siyã 
dukkatãpattikkhandhena. Channain ãpattisamutthãnãnaĩn tĩhi samutthãnehi 
samutthahanti.* Yã tã ãpattiyo garukã tã ãpattiyo^ ekena adhikaranena, 
kiccãdhikaranena, ekamhi thãne sanghamajjhe, dvĩhi samathehi sammanti;^ 
sammukhãvinayena ca, patinnãtakaranena ca. Yã tã ãpattiyo lahukã, tã 
ãpattiyo ekena adhikaranena kiccãdhikaranena, tĩsu thãnesu: sanghamajjhe 
ganamajjhe puggalassa santike, tĩhi samathehi sammanti: siyã 
sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca 
tinavatthãrakena ca. 


' sangahita - Ma, Sya, PTS; evam sabbattha. ^ ya sa apattiyo garuka sa apattiyo - Sya, PTS. 
^ samutthanti - Ma, PTS, evarp sabbattha. * sammati - Syă, PTS. 


112 



Tạng Luật -Tập Yếu 2 


Phân Tích Sự Tranh Tụng 


Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm bao nhiêu tội? - 
Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm hai tội: Xúc phạm vị 
đã tu lên bậc trên phạm tội pãcittiya, xúc phạm người chưa tu lên bậc trên 
phạm tội dukkata. Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm 
hai tội này. 

2. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được được làm lâng dịu bâng bao nhiêu sự 
tranh tụng, ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp? 

- Các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là 
sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sự tranh tụng liên quan đến tội 
trong bốn sự tranh tụng, vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm 
tội pãcittiya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do ba nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội. Được được làm lâng dịu bâng một sự tranh tụng là 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; ở ba nơi: ở giữa hội chúng, ở giữa 
nhóm, hoặc trong sự hiện diện của một vỊ; với ba cách dàn xếp: có thể bâng 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể bâng hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

3. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là tội hay không là tội vi phạm? 

- Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không là tội vi phạm. 

Có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không? 

- Có, có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. 

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách vi phạm bao nhiêu tội? 

- Do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách vi phạm ba tội: Bôi nhọ 
vỊ tỳ khuu về tội pãrãjika không có nguyên cớ phạm tội saủghãdisesa, bôi 
nhọ về tội saủghãdisesa không có nguyên cớ phạm tội pãcittiya, bôi nhọ với 
sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm tội dukkata. Do duyên sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách vi phạm ba tội này. 

4. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được làm lâng dịu bâng bao nhiêu sự tranh 
tụng, ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp? 

- Các tội ấy được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có 
thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp 
vào sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng, vào ba nhóm tội 
trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội saúghãdisesa, có thể là nhóm tội 
pãcittìya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do ba nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội. Các tội nào là nặng, các tội ấy được làm lâng dịu 
bằng một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, ở một nơi là 
ở giữa hội chúng, với hai cách dàn xếp là bâng hành xử Luật với sự hiện diện 
và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Các tội nào là nhẹ, các tội ấy được 
làm lâng dịu bâng một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; 
ở ba nơi là ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, hoặc trong sự hiện diện của một vị; 
với ba cách dàn xếp: có thể bâng hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thể bâng hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp. 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Adhikaranabhedo 


5. Apattãdhikaranam ãpattãnãpattĩ ti? Apattãdhikaranain ãpatti.' 

Kimpana ăpattãdhikaranapaccayã ãpattiin ãpajjeyyã ti? Ama, 

ãpattãdhikaranapaccayã ãpattiin ãpajjeyya. 

Apattãdhikaranapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Apattãdhikaranapaccayã 
catasso ãpattiyo ãpajjati: bhikkhunĩ jãnaĩn pãrãjikaĩn dhammain^ 
paticchãdeti ãpatti pãrãjikassa, vematikã paticchãdeti ãpatti thullaccayassa, 
bhikkhu sanghãdisesain paticchãdeti ãpatti pãcittiyassa, ãcãravipattiin 
paticchãdeti ãpatti dukkatassa ãpattãdhikaranapaccayã imã catasso ãpattiyo 
apajjati. 

6. Tã ãpattiyo catunnain vipattĩnain kati vipattiyo bhajanti, catunnain 
adhikaranãnain katamain adhikaranain, sattannain ãpattikkhandhãnaĩn 
katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã, channain ãpattisamutthãnãnaĩn katĩhi 
samutthãnehi samutthahanti, katĩhi adhikaranehi katĩsu thãnesu katĩhi 
samathehi sammanti? 

Tã ãpattiyo catunnain vipattĩnain dve vipattiyo bhajanti: siyã sĩlavipattiin, 
siyã ãcãravipattiin. Catunnain adhikaranãnain ãpattãdhikaranain, sattannain 
ãpattikkhandhãnaĩn catũhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã 

pãrãjikãpattikkhandhena, siyã thullaccayãpattikkhandhena, siyã 
pãcittiyãpattikkhandhena siyã dukkatãpattikkhandhena. Channain 
ãpattisamutthãnãnaĩn ekena samutthãnena samutthahanti: kãyato ca vãcato 
ca cittato ca samutthahanti. Yã sã ãpatti anavasesã sã ãpatti na katamena 
adhikaranena na katamamhi thãne na katamena samathena sammati. Yã tã 
ãpattiyo lahukã tã ãpattiyo ekena adhikaranena: kiccãdhikaranena, tĩsu 
thãnesu: sanghamajjhe, ganamajjhe, puggalassa santike, tĩhi samathehi 
sammanti: siyã sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 

7. Kiccãdhikaranain ãpattãnãpattĩ ti? Kiccãdhikaranain nãpatti. 

Kimpana kiccãdhikaranapaccayã ãpattiin ãpajjeyyã ti? Ama, 

kiccãdhikaranapaccayã ãpattiin ãpajjeyya. 

Kiccãdhikaranapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Kiccãdhikaranapaccayã 
panca ãpattiyo ãpajjati: ukkhittãnuvattikã bhikkhunĩ yăva tatiyain 
samanubhãsanãya nappatinissajjati nattiyã dukkatain, dvĩhi kammavãcãhi 
thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti pãrãjikassa, bhedakãnuvattakã 
bhikkhũ^ yãvatatiyain samanubhãsanãya nappatinissajjanti ãpatti 
sanghãdisesassa, pãpikãya ditthiyã yãvatatiyain samanubhãsanãya 
nappatinissajjanti ãpatti pãcittiyassa. Kiccãdhikaranapaccayã imã panca 
ãpattiyo ãpajjati. 

8. Tã ãpattiyo catunnain vipattĩnain kati vipattiyo bhajanti, catunnain 
adhikaranãnain katamain adhikaranain, sattannain ãpattikkhandhãnain 
katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã, channain ãpattisamutthãnãnaĩn katĩhi 
samutthãnehi samutthahanti, katĩhi adhikaranehi katĩsu thãnesu katĩhi 
samathehi sammanti? 


' apattadhikaranaiỊi na apatti - Sya. 

^ bhikkhũ itisaddo PTS natthi. ^ părăjikadhammam ajjhăpannam - Syã. 
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5. Sự tranh tụng liên quan đến tội là tội vi phạm hay không là tội vi phạm? 
- Sự tranh tụng liên quan đến tội là tội vi phạm. 

Có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội không? - Có, có 
thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội. 

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội thì vi phạm bao nhiêu tội? - Do 
duyên sự tranh tụng liên quan đến tội thì vi phạm bốn tội: Vị tỳ khưu ni trong 
khi biết tội pãrãjika vẫn che giấu bị phạm tội pãrãjika, có sự hoài nghi rồi 
che giấu phạm tội thullaccaya, vị tỳ khưu che giấu tội sanghãdisesa phạm tội 
pãcittiya, che giấu sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm tội dukkata. Do duyên sự 
tranh tụng liên quan đến tội thì vi phạm bốn tội này. 

6. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được được làm lâng dịu bâng bao nhiêu sự 
tranh tụng, ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp? 

- Các tội ấy được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có 
thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp 
vào sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng, vào bốn nhóm 
tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcittiya, có thể là nhóm tội dukkata. Được 
sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân 
do khẩu và do ý. Tội nào là không còn dư sót, tội ấy không được làm lâng dịu 
bâng sự tranh tụng nào, không ở nơi nào, không với cách dàn xếp nào. Các tội 
nào là nhẹ, các tội ấy được làm lâng dịu bâng một sự tranh tụng là sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ; ở ba nơi là ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, hoặc 
trong sự hiện diện của một vị; với ba cách dàn xếp: có thể bâng hành xử Luật 
với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể bâng hành 
xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

7. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là tội vi phạm hay không là tội vi 
phạm? - Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không là tội vi phạm. 

Có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không? - 
Có, có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm bao nhiêu tội? - 
Do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm năm tội: Vị tỳ khuu 
ni xu hướng theo vỊ bị phạt án treo vẫn không dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần 
thứ ba: do lời đề nghị phạm tội dukkata, do hai lời tuyên ngôn hành sự phạm 
các tội thulỉaccaya, vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự phạm tội pãrãjika; 
các vỊ tỳ khuu ủng hộ kẻ chia rẽ (hội chúng) vẫn không dứt bỏ với sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba phạm tội saúghãdisesa; các vị vẫn không dứt bỏ tà kiến ác 
với sự nhắc nhở đến lần thứ ba phạm tội pãcittiya. Do duyên sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ vi phạm năm tội này. 

8. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được làm lâng dịu bâng bao nhiêu sự tranh 
tụng, ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp? 
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Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: 
siyã sĩlavipattiin siyã ãcãravipattiin. Catunnain adhikaranãnain 
ãpattãdhikaranain. Sattannain ãpattikkhandhãnain pancahi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã pãrãjikãpattikkhandhena, siyã 

saủghãdisesãpattikkhandhena, siyã thullaccayãpattikkhandhena, siyã 
pãcittiyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. Channain 
ãpattisamutthãnãnaĩn ekena samutthãnena samutthahanti: kăyato ca vãcato 
ca cittato ca samutthahanti. Yã sã ãpatti anavasesã, sã ãpatti na katamena 
adhikaranena na katamamhi thãne na katamena samathena sammati. Yã sã 
ãpatti garukã, sã ãpatti ekena adhikaranena kiccãdhikaranena, ekamhi thãne 
sanghamajjhe, dvĩhi samathehi sammati: sammukhãvinayena ca 
patinnãtakaranena ca. Yã tã ãpattiyo lahukã, tã ãpattiyo ekena adhikaranena 
kiccãdhikaranena, tĩsu thãnesu: sanghamajjhe ganamajjhe puggalassa 
santike, tĩhi samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena ca 
patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


***** 


ADHIKARANADHIPPAYO 

1. Vivãdãdhikaranam hoti anuvãdãdhikaranain, hoti ãpattãdhikaranain, 
hoti kiccãdhikaranain? 


Vivãdãdhikaranain na hoti anuvãdãdhikaranain, na hoti 
ãpattãdhikaranain, na hoti kiccãdhikaranain. Apica vivãdãdhikaranapaccayã 
hoti anuvãdãdhikaranain, hoti ãpattãdhikaranain, hoti kiccãdhikaranain. 
Yathã kathain viya? Idha bhikkhũ vivadanti dhammoti vã adhammoti vã 
-pe- dutthullãpattĩ ti vã, adutthullãpattĩ ti vã, yain tattha bhaọdanain 
kalaho viggaho vivãdo nãnãvãdo annathãvãdo vipaccayatãya vohãro 
medhagain, idain vuccati vivãdãdhikaranain. Vivãdãdhikarane sangho 
vivadati vivãdãdhikaranain. Vivadamãno anuvadati anuvãdãdhikaranaĩn. 
Anuvadamãno ãpattiin ãpajjati ãpattãdhikaranain. Tãya ãpattiyã sangho 
kammain karoti kiccãdhikaranain. Evain vivãdãdhikaranapaccayã hoti 
anuvãdãdhikaranaĩn, hoti ãpattãdhikaranain, hoti kiccãdhikaranain. 


2. Anuvadadhikaranain hoti apattadhikaranain, hoti kiccadhikaranain, 
hoti vivãdãdhikaranain? 


Anuvãdãdhikaranaĩn na hoti apattãdhikaranain, na hoti kiccãdhikaranain, 
na hoti vivãdãdhikaranain. Api ca anuvãdãdhikaranapaccayã hoti 
ãpattãdhikaranain, hoti kiccãdhikaranain, hoti vivãdãdhikaraọaĩn. Yathã 
kathain viya? 
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- Các tội ấy được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có 
thể là hư hỏng về giới, có thể là hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sự 
tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng, vào năm nhóm tội 
trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
saúghãdisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcittiya, có 
thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu 
nguồn sanh tội là sanh lên do thân do khẩu và do ý. Tội nào là không còn dư 
sót, tội ấy không được làm lâng dịu với sự tranh tụng nào, không ở nơi nào, 
không bâng cách dàn xếp nào; tội nào là nặng, tội ấy được làm lâng dịu bàng 
một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, ở một nơi là ở 
giữa hội chúng, với hai cách dàn xếp là bâng hành xử Luật với sự hiện diện và 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Các tội nào là nhẹ, các tội ấy được 
làm lâng dịu bâng một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; 
ở ba nơi là ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, hoặc trong sự hiện diện của một vị; 
với ba cách dàn xếp: có thể bâng hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thể bâng hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp. 

***** 

CHỦ Ý CỦA Sự TRANH TỤNG: 

1. Có phải sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, là sự tranh tụng liên quan đến tội, là sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ? 

- Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không là sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, không là sự tranh tụng liên quan đến tội, không là sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến khiển trách, có tranh tụng liên quan 
đến tội, có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy là thế nào? - ở đây, 
các tỳ khưu tranh cãi râng: ‘Đây là Pháp,’ hoặc ‘Đây không phải là Pháp,’ 
— (như trên)— hoặc ‘Tội xau xa,’hoặc ‘TỘI không xâu xa.’ ở đấy, việc nào la 
sự xung đột, gây gỗ, tranh luận, tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, 
sự nói lời khiêu khích, sự cãi vã, việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi. Trong sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, hội chúng tranh 
cãi; là có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vỊ khiển 
trách; là có tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vỊ 
vi phạm tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện 
hành sự; là có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến khiển trách, có tranh tụng 
liên quan đến tội, có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là như thế. 

2. Có phải sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là sự tranh tụng liên 
quan đến tội, là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, là sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi? 

- Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không là sự tranh tụng liên 
quan đến tội, không là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, không là sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, có tranh tụng liên quan đến tội, có tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Như vậy là thế nào? 
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Idha bhikkhũ bhikkhuĩỊi anuvadanti sĩlavipattiyã vã ãcãravipattiyã vã 
ditthivipattiyã vã ãjĩvavipattiyã vã, yo tattha anuvãdo anuvãdanã anullapanã 
anubhananã anusampavankatã abbhussahanatã anubalappadãnain, idain 
vuccati anuvãdãdhikaranain. Anuvãdãdhikarane sangho vivadati 
vivãdãdhikaranain. Vivadamãno anuvadati anuvãdãdhikaranain. 
Anuvadamãno ãpattiin ãpajjati ãpattãdhikaranain. Tãya ãpattiyã sangho 
kammain karoti kiccãdhikaranain. Evain anuvãdãdhikaranapaccayã hoti 
ãpattãdhikaranain, hoti kiccãdhikaranain, hoti vivãdãdhikaranain. 


3. Apattadhikaranain hoti kiccadhikaranain, hoti vivadadhikaranain, hoti 
anuvãdãdhikaranain? 


Apattãdhikaranain na hoti kiccãdhikaranain, na hoti vivãdãdhikaranain, 
na hoti anuvãdãdhikaranaĩn. Api ca ãpattãdhikaranapaccayã hoti 
kiccãdhikaranain, hoti vivãdãdhikaranain, hoti anuvãdãdhikaranaĩn. Yathã 
kathain viya? Pancapi ãpattikkhandhã ãpattãdhikaranaĩn, sattapi 
ãpattikkhandhã ãpattãdhikaranain, idain vuccati ãpattãdhikaranain. 
Apattãdhikarane sangho vivadati vivãdãdhikaranain. Vivadamãno anuvadati 
anuvãdãdhikaranaĩn. Anuvadamãno ãpattiin ãpajjati ãpattãdhikaranain. 
Tãya ãpattiyã sangho kammain karoti kiccãdhikaranain. Evain 
ãpattãdhikaranapaccayã hoti kiccãdhikaranain, hoti vivãdãdhikaranain, hoti 
anuvãdãdhikaranaĩn. 


4. Kiccadhikaranain hoti vivadadhikaranain, hoti anuvadadhikaranain, 
hoti ãpattãdhikaranain? 

Kiccãdhikaranain na hoti vivãdãdhikaranain, na hoti 
anuvãdãdhikaranaĩn, na hoti ãpattãdhikaranain. Api ca 
kiccădhikaranapaccayã hoti vivãdãdhikaranaĩn, hoti anuvãdãdhikaranaĩn, 
hoti ãpattãdhikaranain. Yathã kathain viya? Yã sanghassa kiccayatã 
karanĩyatã apalokanakammain nattikammain nattidutiyakammaĩn 
natticatutthakammaĩn, idain vuccati kiccãdhikaranain. Kiccãdhikarane 
sangho vivadati vivãdãdhikaranain. Vivadamãno anuvadati 
anuvãdădhikaranaĩn. Anuvadamãne ãpattiin ãpajjati ãpattãdhikaranain. 
Tãya ãpattiyã sangho kammain karoti kiccãdhikaranain. Evain 
kiccãdhikaranapaccayã hoti vivãdãdhiranain, hoti anuvãdãdhikaranaĩn, hoti 
ãpattãdhikaranain. 


118 



Tạng Luật -Tập Yếu 2 


Phân Tích Sự Tranh Tụng 


- ở đây, các tỳ khưu khiển trách vỊ tỳ khưu với sự hư hỏng vì giới, hoặc với sự 
hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về quan điểm, hoặc với sự hư 
hỏng về nuôi mạng, ở đấy, việc nào là sự khiển trách, xoi mói, buộc tội, chỉ 
trích, moi móc, xúi giục, khích động, việc ấy được gọi là tranh tụng liên quan 
đến khiển trách. Trong tranh tụng liên quan đến khiển trách, hội chúng tranh 
cãi; là có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vỊ khiển 
trách; là có tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị 
vi phạm tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện 
hành sự; là có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, có tranh tụng liên quan đến tội, có tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi là như thế. 

3. Có phải sự tranh tụng liên quan đến tội là sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, là sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách? 

- Sự tranh tụng liên quan đến tội không là sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, không là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không là sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan 
đến tội, có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến khiển trách. Như vậy là thế nào? - 
Năm nhóm tội là tranh tụng liên quan đến tội, bảy nhóm tội là tranh tụng liên 
quan đến tội; việc ấy được gọi là tranh tụng liên quan đến tội. Trong tranh 
tụng liên quan đến tội, hội chúng tranh cãi; là có tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách; là có tranh tụng liên quan 
đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vỊ phạm tội; là có tranh tụng liên 
quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện hành sự; là có tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên quan đến tội, có tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên 
quan đến khiển trách là như thế. 

4. Có phải sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, là sự tranh 
tụng liên quan đến tội? 

- Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không là sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, không là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, không là sự 
tranh tụng liên quan đến tội. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, có tranh tụng liên quan đến tội. Như vậy là thế nào? - Việc gì cần 
phải hoàn thành, cần phải thực thi, là hành sự với lời công bố, là hành sự với 
lời đề nghị, là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, là hành sự có lời đề nghị 
đến lần thứ tư của hội chúng; việc ấy được gọi là tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ. Trong tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, hội chúng tranh cãi; là 
có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vỊ khiển trách; 
là có tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vỊ phạm 
tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện hành sự; 
là có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, có tranh tụng liên quan đến tội là như thế. 
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PUCCHAVISSAJJANAVARO 

1. Yattha sativinayo tattha sammukhãvinayo, yattha sammukhãvinayo 
tattha sativinayo, yattha amũỊhavinayo tattha sammukhãvinayo, yattha 
sammukhãvinayo tattha amũỊhavinayo, yattha patinnãtakaranam tattha 
sammukhãvinayo, yattha sammukhãvinayo tattha patinnãtakaranam, yattha 
yebhuyyasikã tattha sammukhãvinayo, yattha sammukhãvinayo tattha 
yebhuyyasikã, yattha tassapãpiyyasikã tattha sammukhãvinayo, yattha 
sammukhãvinayo tattha tassapãpiyyasikã, yattha tinavatthãrako tattha 
sammukhãvinayo, yattha sammukhãvinayo tattha tinavatthãrako. 


2. Yasmiin samaye sammukhãvinayena ca sativinayena ca adhikaranain 
vũpasammati, yattha sativinayo tattha sammukhãvinayo, yattha 
sammukhãvinayo tattha sativinayo, na tattha amũỊhavinayo, na tattha 
patinnãtakaranain, na tattha yebhuyyasikã, na tattha tassapãpiyyasikă, na 
tattha tinavatthãrako. 


3. Yasmiin samaye sammukhãvinayena ca amũỊhavinayena ca — pe— 
Sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca — pe— Sammukhãvinayena ca 
yebhuyyasikãya ca -pe- Sammukhãvinayena ca tassapãpiyyasikăya ca 
-pe- Sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca adhikaranain 
vũpasammati, yattha tinavatthãrako tattha sammukhãvinayo, yattha 
sammukhãvinayo tattha tinavatthãrako, na tattha sativinayo, na tattha 
amũỊhavinayo, na tattha patinnãtakaranain, na tattha yebhuyyasikã, na 
tattha tassapăpiyyasikã. 

***** 


SAMSATTHAVARO 

• • • 

1. Sammukhãvinayoti vã sativinayoti vã ime dhammã sainsatthã udãhu 
visainsatthã, labbhã ca panimesain dhammãnaĩn vinibbhujitvã vinibbhujitvã 
nãnãkaranain pannãpetuin? Sammukhãvinayoti vã amũỊhavinayoti vã -pe- 
Sammukhãvinayoti vã patinnãtakarananti vã — pe— Sammukhãvinayoti vã 
yebhuyyasikãti vã -pe- Sammukhãvinayoti vã tassapãpiyyasikãti vã -pe- 
Sammukhãvinayoti vã tinavatthãrakoti vã ime dhammã sainsatthã udãhu 
visainsatthã, labbhã ca panimesain dhammãnaĩn vinibbhujitvã vinibbhujitvã 
nãnãkaranain pannãpetuin. 


120 



Tạng Luật -Tập Yếu 2 


Phân Tích Sự Tranh Tụng 


PHAN VẤN ĐÁP; 

1. ở đâu có hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, ở đó có hành xử Luật với sự 
hiện diện? ở đâu có hành xử Luật với sự hiện diện, ở đó có hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ? ở đâu có hành xử Luật khi không điên cuồng, ở đó có hành 
xử Luật với sự hiện diện? ở đâu có hành xử Luật với sự hiện diện, ở đó có 
hành xử Luật khi không điên cuồng? ở đâu có việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, ở đó có hành xử Luật VỚI sự hiện diện? ơ đâu có hành xử Luật với 
sự hiện diện, ở đó có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận? ở đâu có 
thuận theo số đông, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện, ở đâu có hành xử 
Luật với sự hiện diện, ở đó có thuận theo số đông? ở đâu có (hành xử Luật) 
theo tội của vị ấy, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện? ở đâu có hành xử 
Luật với sự hiện diện, ở đó có (hành xử Luật) theo tội của vỊ ấy? ở đâu có 
cách dùng cỏ che lấp, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện? ở đâu có hành 
xử Luật với sự hiện diện, ở đó có cách dùng cỏ che lấp? 

2. - Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bâng hành xử Luật 
với sự hiện diện và hành xử Luật bàng sự ghi nhớ: ở đâu có hành xử Luật 
bâng sự ghi nhớ, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện, ở đâu có hành xử 
Luật với sự hiện diện, (nếu) ở đó có hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, (thì) ở đó 
không có hành xử Luật khi không điên cuồng, ở đó không có việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận, ở đó không có thuận theo số đông, ở đó không có 
(hành xử Luật) theo tội của vỊ ấy, ở đó không có cách dùng cỏ che lấp. 

3. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bâng hành xử Luật với 
sự hiện diện và hành xử Luật khi không điên cuồng — (như trên) — bâng hành 
xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận — (như 
trên)- bâng hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông -(như 
trên) — bằng hành xử Luật với sự hiện diện và theo tội của vỊ ấy — (như trên)— 
bâng hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp: ở đâu có cách 
dùng cỏ che lấp, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện, ở đâu có hành xử 
Luật với sự hiện diện, (nếu) ở đó có cách dùng cỏ che lấp, (thì) ở đó không có 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ở đó không có hành xử Luật khi không điên 
cuồng, ở đó không có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, ở đó không có 
thuận theo số đông, ở đó không có (hành xử Luật) theo tội của vỊ ấy. 

***** 

PHẦN ĐƯỢC LIÊN KẼT: 

• 

1. ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘hành xử Luật bâng sự ghi nhớ,’ 
các pháp này liên kết hay không liên kết? Có thể tách rời để chỉ rõ sự khác 
biệt của các pháp này? ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘hành xử Luật 
khi không điên cuồng’ —(như trên)— ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là 
‘việc phán xử theo tội đã được thừa nhận’ — (như trên) — ‘Hành xử Luật với sự 
hiện diện’ hay là ‘thuận theo số đông’ —(như trên)— ‘Hành xử Luật với sự 
hiện diện’ hay là ‘theo tội của vỊ ấy’ —(như trên)— ‘Hành xử Luật với sự hiện 
diện’ hay là ‘cách dùng cỏ che lấp,’ các pháp này liên kết hay không liên kết? 
Có thể tách rời để chỉ rõ sự khác biệt của các pháp này? 
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2. Sammukhãvinayoti vã sativinayoti vã ime dhammã samsatthã, no 
visamsatthã. Na ca labbhã imesam dhammãnam vinibbhujitvã vinibbhujitvã 
nãnãkaranam pannãpetuĩỊi sammukhãvinayoti vã — pe— amũỊhavinayoti vã 
-pe- sammukhãvinayoti vã patinnãtakarananti vã -pe- 
sammukhãvinayoti vã yebhuyyasikãti vã -pe- sammukhãvinayoti vã 
tassapãpiyyasikãti vã -pe- sammukhãvinayoti vã tinavatthãrakoti vã ime 
dhammă sainsatthã, no visainsatthã. Na ca labbhã imesain dhammãnaĩn 

vinibbhujitvã vinibbhujitvã nãnãkaranain pannãpetuin. 

***** 


SAMATHANIDANADAYO 

1. Sammukhãvinayo kiinnidãno, kiinsamudayo, kiĩnjãtiko, kiinpabhavo, 
kiinsambhãro, kiinsamutthãno? Sativinayo —pe— AmũỊhavinayo —pe— 
Patinnãtakaranain -pe- Yebhuyyasikã -pe- Tassapãpiyyasikã -pe- 
Tinavatthãrako kiinnidãno, kiinsamudayo, kiĩnjãtiko, kiinpabhavo, 
kiinsambhãro, kiinsamutthãno? 

Sammukhãvinayo nidãnanidãno, nidãnasamudayo, nidãnajãtiko, 
nidãnapabhavo, nidãnasambhãro, nidãnasamutthãno. Sativinayo -pe- 
AmũỊhavinayo — pe— Patinnãtakaranain nidãnanidãnain, 

nidãnasamudayaĩn, nidãnajãtikaĩn, nidãnapabhavain, nidãnasambhãraĩn, 
nidãnasamutthãnaĩn. Yebhuyyasikã nidãnanidãnã, nidãnasamudayã, 
nidãnajãtikã, nidãnapabhavã, nidãnasambhãrã, nidãnasamutthãnã. 
Tassapãpiyyasikă -pe- Tinavatthãrako nidãnanidãno, nidãnasamudayo, 
nidãnajãtiko, nidãnapabhavo, nidãnasambhãro, nidãnasamutthãno. 


2. Sammukhãvinayo kiinnidãno, kiinsamudayo, kiĩnjãtiko, kiinpabhavo, 
kiinsambhãro, kiinsamutthãno? Sativinayo — pe— AmũỊhavinayo — pe— 
Patinnãtakaranain -pe- Yebhuyyasikã -pe- Tassapãpiyyasikã -pe- 
Tinavatthãrako kiinnidãno, kiinsamudayo, kiĩnjãtiko, kiinpabhavo, 
kiinsambhãro, kiinsamutthãno? 

Sammukhãvinayo hetunidãno, hetusamudayo, hetujãtiko, hetupabhavo, 
hetusambhãro, hetusamutthãno. Sativinayo -pe- AmũỊhavinayo -pe- 
Patinnãtakaranain hetunidãnain, hetusamudayaĩn, hetujãtikaĩn, 
hetupabhavain, hetusambhãraĩn, hetusamutthãnaĩn. Yebhuyyasikã 
hetunidãnã, hetusamudayã, hetujãtikã, hetupabhavã, hetusambhãrã, 
hetusamutthãnã. Tassapãpiyyasikã -pe- Tinavatthãrako hetunidăno, 
hetusamudayo, hetujãtiko, hetupabhavo, hetusambhãro, hetusamutthãno. 

3. Sammukhãvinayo kiinnidãno, kiinsamudayo, kiĩnjãtiko, kiinpabhavo, 
kiinsambhãro, kiinsamutthãno? Sativinayo — pe— AmũỊhavinayo — pe— 
Patinnãtakaranain -pe- Yebhuyyasikã -pe- Tassapãpiyyasikã -pe- 
Tinavatthãrako kiinnidãno, kiinsamudayo, kiĩnjãtiko, kiinpabhavo, 
kiinsambhãro, kiinsamutthãno? 
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2. - ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘hành xử Luật bâng sự ghi nhớ/ 
các pháp này là liên kết, không phải là không liên kết. Không có thể tách rời 
để chỉ rõ sự khác biệt của các pháp này. ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là 
‘hành xử Luật khi không điên cuồng’ — nt— ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ 
hay là ‘việc phán xử theo tội đã được thừa nhận’ —nt— ‘Hành xử Luật với sự 
hiện diện’ hay là ‘thuận theo số đông’ — nt— ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ 
hay là ‘theo tội của vỊ ấy’ — nt— ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘cách 
dùng cỏ che lấp,’ các pháp này là liên kết, không phải là không liên kết. Không 

có thể tách rời để chỉ rõ sự khác biệt của các pháp này. 

***** 

Sự MỞ ĐẦU, v.v... CỦA CÁCH DÀN XẾP; 

1. Hành xử Luật với sự hiện diện có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều 
gì là nguồn sanh khởi? Hành xử Luật bâng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi 
không điên cuồng ... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo 
SỐ đông ... Theo tội của vỊ ấy ... Cách dùng cỏ che lấp có điều gì là sự mở đầu, 
điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là 
sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 

- Hành xử Luật với sự hiện diện có duyên khởi là sự mở đầu, có duyên 
khởi là sự phát sanh, có duyên khởi là sự sanh lên, có duyên khởi là sự hiện 
khởi, có duyên khởi là sự cốt yếu, có duyên khởi là nguồn sanh khởi. Hành xử 
Luật bâng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi không điên cuồng ... Việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo số đông ... Theo tội của vị ấy ... 
Cách dùng cỏ che lấp có duyên khởi là sự mở đầu, có duyên khởi là sự phát 
sanh, có duyên khởi là sự sanh lên, có duyên khởi là sự hiện khởi, có duyên 
khởi là sự cốt yếu, có duyên khởi là nguồn sanh khởi. 

2. Hành xử Luật với sự hiện diện có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều 
gì là nguồn sanh khởi? Hành xử Luật bâng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi 
không điên cuồng ... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo 
SỐ đông ... Theo tội của vỊ ấy ... Cách dùng cỏ che lấp có điều gì là sự mở đầu, 
điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là 
sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 

- Hành xử Luật với sự hiện diện có nhân là sự mở đầu, có nhân là sự phát 
sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, có 
nhân là nguồn sanh khởi. Hành xử Luật bâng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi 
không điên cuồng ... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo 
SỐ đông ... Theo tội của vỊ ấy... Cách dùng cỏ che lấp có nhân là sự mở đầu, có 
nhân là sự phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân 
là sự cốt yếu, có nhân là nguồn sanh khởi. 

3. Hành xử Luật với sự hiện diện có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều 
gì là nguồn sanh khởi? Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi 
không điên cuồng ... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo 
SỐ đông ... Theo tội của vỊ ấy ... Cách dùng cỏ che lấp có điều gì là sự mở đầu, 
điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là 
sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 
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Sammukhãvinayo paccayanidãno, paccayasamudayo, paccayajãtiko, 
paccayapabhavo, paccayasambhãro, paccayasamutthãno. Sativinayo -pe- 
AmũỊhavinayo -pe- Patinnãtakaranain paccayanidãnain, paccaya- 
samudayain, paccayajãtikaĩn, paccayapabhavain, paccayasambhãrain, 
paccayasamutthãnain. Yebhuyyasikã paccayanidãnã, paccayasamudayã, 
paccayajãtikã, paccayapabhavã, paccayasambhãrã, paccayasamutthãnã. 
Tassapãpiyyasikă -pe- Tinavatthãrako paccayanidãno, paccayasamudayo, 
paccayajãtiko, paccayapabhavo, paccayasambhãro, paccayasamutthãno. 

4. Sattannain samathãnain kati mũlãni, kati samutthãnã? Sattannain 
samathãnain chabbĩsa mũlãni, chattiinsa samutthãnã. 

Sattannain samathãnain katamãni chabbĩsa mũlãni: sammukhãvinayassa 
cattãri mũlãni: sanghasammukhatã, dhammasammukhatã, vinaya- 
sammukhatã, puggalasammukhatã. Sativinayassa cattãri mũlãni: -pe- 
AmũỊhavinayassa cattãri mũlãni: — pe— Patinnãtakaranassa dve mũlãni: yo 
ca deti, yassa ca deti. Yebhuyyasikãya cattãri mũlãni: -pe- 
Tassapãpiyyasikyãya cattãri mũlãni -pe- Tinavatthãrakassa cattãri mũlãni: 
sanghasammukhatã, dhammasammukhatã, vinayasammukhatã, 
puggalasammukhatã. Sattannain samathãnain imãni chabbĩsa mũlãni. 

Sattannain samathãnain katame chattiinsa samutthãnã? Sativinayassa 
kammassa kiriyã, karanain, upagamanain, ajjhupagamanaĩn, adhivãsanã, 
apatikkosanã. AmũỊhavinayassa kammassa -pe- Patinnãtakaranassa 
kammassa -pe- Yebhuyyasikãya kammassa -pe- Tassa pãpiyyasikãya 
kammassa — pe— Tinavatthãrakassa kammassa kiriyã, karanain, 
upagamanain, ajjhupagamanaĩn, adhivãsanã, apatikkosanã. Sattannain 
samathãnain ime chattiinsa samutthãnã. 


***** 


SAMATHA NANATTHADAYO 

1. Sammukhãvinayoti vã sativinayoti vã ime dhammã nãnatthã 
nãnãbyanjană, udãhu ekatthã byanjanameva nãnain? Sammukhãvinayoti vã 
amũỊhavinayoti vã -pe- Sammukhãvinayoti vã patinnãtakarananti vã -pe- 
Sammukhãvinayoti vã yebhuyyasikãti vã -pe- Sammukhãvinayoti vã 
tassapãpiyyasikãti vã -pe- Sammukhãvinayoti vã tinavatthãrakoti vã ime 
dhammã nãnatthã nãnãbyanjanã, udãhu ekatthã byanjanameva nãnain? 

Sammukhãvinayoti vã sativinayoti vă ime dhammã nãnatthã ceva 
nãnãbyanjanã ca. Sammukhãvinayoti vã amũỊhavinayoti vã -pe- 
Sammukhãvinayoti vã patinnãtakarananti vã -pe- Sammukhãvinayoti vã 
yebhuyyasikãti vã -pe- Sammukhãvinayoti vã tassapãpiyyasikãti vã -pe- 
Sammukhãvinayoti vã tinavatthãrakoti vã ime dhammã nãnatthã ceva 
nãnãbyanjană ca. 
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- Hành xử Luật với sự hiện diện có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự 
phát sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự 
cốt yếu, có duyên là nguồn sanh khởi. Hành xử Luật bâng sự ghi nhớ -nt- 
Hành xử Luật khi không điên cuồng — nt— Việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận — nt— Thuận theo số đông — nt— Theo tội của vỊ ấy — nt— Cách 
dùng cỏ che lấp có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự phát sanh, có duyên là 
sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự cốt yếu, có duyên là 
nguồn sanh khởi. 

4. Bảy cách dàn xếp có bao nhiêu điều căn bản? có bao nhiêu nguồn sanh 
khởi? - Bảy cách dàn xếp có hai mươi sáu điều căn bản, có ba mươi sáu 
nguồn sanh khởi. 

Bảy cách dàn xếp có hai mươi sáu điều căn bản gì? - Hành xử Luật với sự 
hiện diện có bốn điều căn bản: sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của 
Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. Hành xử Luật bâng sự 
ghi nhớ có bốn điều căn bản: — nt— Hành xử Luật khi không điên cuồng có 
bốn điều căn bản: -nt- Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có hai điều 
căn bản: vỊ khai báo (tội) và khai báo đến vị nào. Thuận theo số đông có bốn 
điều căn bản: -nt- Theo tội của vị ấy có bốn điều căn bản: -nt- Cách dùng 
cỏ che lấp có bốn điều căn bản: sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của 
Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. Bảy cách dàn xếp có 
hai mươi sáu điều căn bản này. 

Bảy cách dàn xếp có ba mươi sáu nguồn sanh khởi gì? - Hành sự với hành 
xử Luật bàng sự ghi nhớ có sự thực hiện, có sự hành động, có sự đạt đến, có 
sự thỏa thuận, có sự chấp nhận, có sự không phản đối. Hành sự với hành xử 
Luật khi không điên cuồng — nt— Hành sự với việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận —nt— Hành sự với thuận theo số đông —nt— Hành sự với (hành 
xử Luật) theo tội của vỊ ấy -nt- Hành sự với cách dùng cỏ che lấp có sự thực 
hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản 

đối. Bảy cách dàn xếp có ba mươi sáu nguồn sanh khởi này. 

***** 

Sự KHÁC BIỆT, v.v... CỦA CÁCH DÀN XẾP: 

1. ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘hành xử Luật bâng sự ghi nhớ,’ 
các pháp này khác về nội dung khác về hình thức, hay là có chung nội dung 
chỉ khác về hình thức tên gọi? ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘hành xử 
Luật khi không điên cuồng’ —nt— ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận’ — nt— ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ 
hay là ‘thuận theo số đông’ — nt— ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘theo 
tội của vị ấy’ — nt— ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘cách dùng cỏ che 
lấp,’ các pháp này khác về nội dung khác về hình thức, hay là có chung nội 
dung chỉ khác về hình thức tên gọi? 

- ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘hành xử Luật bâng sự ghi nhớ,’ 
các pháp này vừa khác về nội dung vừa khác về hình thức. ‘Hành xử Luật với 
sự hiện diện’ hay là ‘hành xử Luật khi không điên cuồng’ — nt— ‘Hành xử Luật 
với siỵ hiện diện’ hay là ‘việc phán xử theo tội đã được thừa nhận’ -nt- 
‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘thuận theo số đông’ — nt— ‘Hành xử 
Luật với sự hiện diện’ hay là ‘theo tội của vị ấy’ -nt- ‘Hành xử Luật với sự 
hiện diện’ hay là ‘cách dùng cỏ che lấp,’ các pháp này vừa khác về nội dung 
vừa khác về hình thức. 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Adhikaranabhedo 


2. Vivado vivadadhikaranam, vivado no adhikaranam, adhikaranam no 
vivãdo, adhikarananceva vivãdo ca? 

Siyã vivãdo vivãdãdhikaranam, siyã vivãdo no adhikaranam, siyã 
adhikaranam no vivãdo, siyã adhikarananceva vivãdo ca. 

Tattha katamo vivãdo vivãdãdhikaranam? Idha bhikkhũ vivadanti 
dhammoti vã adhammoti vã -pe- dutthullãpattĩti vã adutthullãpattĩti vã, 
yain tattha bhandanain kalaho viggaho vivãdo nãnãvãdo annathãvãdo 
vipaccayatã vohãro medhagain, ayain vivãdo vivãdãdhikaranain. 

Tattha katamo vivãdo no adhikaranain? Mãtãpi puttena vivadati, puttopi 
mãtarã vivadati, pitãpi puttena vivadati, puttopi pitarã vivadati, bhãtãpi 
bhãtarã vivadati, bhãtãpi bhaginiyã vivadati, bhaginĩpi bhãtarã vivadati, 
sahãyopi sahãyena vivadati, ayain vivãdo no adhikaranain. 

Tattha katamain adhikaranain no vivãdo? Anuvãdădhikaranaĩn 
ãpattãdhikaranain kiccãdhikaranain, idain adhikaranain no vivãdo. 

Tattha katamain adhikarananceva vivãdo ca? Vivãdãdhikaranain 
adhikarananceva vivãdo ca. 


3. Anuvado anuvadadhikaranain, anuvado no adhikaranain, adhikaranain 
no anuvãdo, adhikarananceva anuvãdo ca? 

Siyã anuvãdo anuvãdãdhikaranaĩn, siyã anuvãdo no adhikaranain, siyã 
adhikaranain no anuvãdo, siyã adhikarananceva anuvãdo ca. 

Tattha katamo anuvãdo anuvãdãdhikaranaĩn? Idha bhikkhũ bhikkhuin 
anuvadanti sĩlavipattiyã vã ãcãravipattiyã vã ditthivipattiyã vã ãjĩvavipattiyã 
vã, yo tattha anuvãdo anuvadanã anullapanã anubhananã anusampavankatã 
abbhussahanatã anubalappadãnain, ayain anuvãdo anuvãdãdhikaranaĩn. 

Tattha katamo anuvãdo no adhikaranain? Mãtãpi puttain anuvadati, 
puttopi mãtarain anuvadati, pitãpi puttain anuvadati, puttopi pitarain 
anuvadati, bhãtãpi bhãtarain anuvadati, bhãtãpi bhaginiin anuvadati, 
bhaginipi bhãtarain anuvadati, sahãyopi sahãyain anuvadati, ayain anuvãdo 
no adhikaranain. 

Tattha katamain adhikaranain no anuvãdo? Ãpattãdhikaranain 
kiccãdhikaranain vivãdãdhikaranain, idain adhikaranain no anuvãdo. 

Tattha katamain adhikarananceva anuvãdo ca? Anuvãdãdhikaranaĩn 
adhikarananceva anuvãdo ca. 


4. Apatti apattadhikaranain, apatti no adhikaranain, adhikaranain no 
ãpatti, adhikarananceva ãpatti ca? 
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Tạng Luật -Tập Yếu 2 


Phân Tích Sự Tranh Tụng 


2. Có phải sự tranh cãi là tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh cãi 
không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là sự tranh cãi, vừa là sự tranh 
tụng vừa là sự tranh cãi? 

- Có thể sự tranh cãi là tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có thể sự tranh 
cãi không là sự tranh tụng, có thể sự tranh tụng không là sự tranh cãi, có thể 
vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi. 

ở đây, sự tranh cãi nào là tranh tụng liên quan đến tranh cãi? - ở đây, các 
tỳ khưu tranh cãi râng: ‘Đây là Pháp,’ hoặc ‘Đây không phải là Pháp,’ -(như 
trên)- ‘Tội xău xa,’ hoặc ‘Tội không xău xa.’ ở đấy, việc nào là sự xung đột, 
gây gỗ, tranh luận, tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô 
lỗ, cãi vã; sự tranh cãi ấy là tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 

ở đây, sự tranh cãi nào không là sự tranh tụng? - Mẹ tranh cãi với con 
trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với 
cha, anh em trai tranh cãi với anh em trai, anh em trai tranh cãi với chị em 
gái, chị em gái tranh cãi với anh em trai, bạn bè tranh cãi với bạn bè; sự tranh 
cãi này không là sự tranh tụng. 

ở đây, sự tranh tụng nào không là sự tranh cãi? - Sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ; sự tranh tụng này không là sự tranh cãi. 

ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi? - Sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi. 

3. Có phải sự khiển trách là tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự khiển 
trách không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là sự khiển trách, vừa là sự 
tranh tụng vừa là sự khiển trách? 

- Có thể sự khiển trách là tranh tụng liên quan đến khiển trách, có thể sự 
khiển trách không là sự tranh tụng, có thể sự tranh tụng không là sự khiển 
trách, có thể vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách. 

ở đây, sự khiển trách nào là tranh tụng liên quan đến khiển trách? - ở 
đây, các tỳ khuu khiển trách vỊ tỳ khuu với sự hư hỏng vì giới, hoặc với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về quan điểm, hoặc với sự hư hỏng 
về nuôi mạng, ở đấy, việc nào là sự khiển trách, xoi mói, buộc tội, chỉ trích, 
moi móc, xúi giục, khích động; sự khiển trách này là tranh tụng liên quan đến 
khiển trách. 

ở đây, sự khiển trách nào không là sự tranh tụng? - Mẹ khiển trách con 
trai, con trai khiển trách mẹ, cha khiển trách con trai, con trai khiển trách 
cha, anh em trai khiển trách anh em trai, anh em trai khiển trách chị em gái, 
chị em gái khiển trách anh em trai, bạn bè khiển trách bạn bè; sự khiển trách 
này không là sự tranh tụng. 

ở đây, sự tranh tụng nào không là sự khiển trách? - Sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi; sự tranh tụng này không là sự khiển trách. 

ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách? - Sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách. 

4. Có phải sự vi phạm tội là tranh tụng liên quan đến tội, sự vi phạm tội 
không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là sự vi phạm tội, vừa là sự tranh 
tụng vừa là sự vi phạm tội? 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Adhikaranabhedo 


Siya apatti apattadhikaranam, siya apatti no adhikaranain, siya 
adhikaranain no ãpatti, siyã adhikarananceva ãpatti ca. 

Tattha katamã ãpatti ãpattãdhikaranain? Pancapi ãpattikkhandhã 
ãpattãdhikaranain, sattapi ãpattikkhandhã ãpattãdhikaranain, ayain ãpatti 
ãpattãdhikaranain. 

Tattha katamã ãpatti no adhikaranain? Sotãpatti samãpatti, ayain ãpatti 
no adhikaranain. 

Tattha katamain adhikaranain no ãpatti? Kiccãdhikaranain, 

vivãdãdhikaranain, anuvãdãdhikaranain, idain adhikaranain no ãpatti. 

Tattha katamain adhikarananceva ãpatti ca? Ãpattãdhikaranain 
adhikarananceva ãpatti ca. 


5. Kiccain kiccadhikaranain, kiccain no adhikaranain, adhikaranain no 
kiccain, adhikarananceva kiccanca?* 

Siyã kiccain kiccãdhikaranain, siyã kiccain no adhikaranain, siyã 
adhikaranain no kiccain, siyã adhikarananceva kiccanca. 

Tattha katamain kiccain kiccãdhikaranain? Yain sanghassa kiccayatã 
karanĩyatã apalokanakammain nattikammain nattidutiyakammaĩn 
natticatutthakammaĩn, idain kiccain kiccãdhikaranam. 

Tattha katamain kiccain no adhikaranain? Ãcariyakiccain 
upajjhãyakiccaĩn^ samãnupajjhãyakiccaĩn samãnãcariyakiccain, idain kiccain 
no adhikaranain. 

Tattha katamain adhikaranain no kiccain? Vivãdãdhikaranain 
anuvãdãdhikaranain ãpattãdhikaranain, idain adhikaranain no kiccain. 

Tattha katamain adhikarananceva kiccanca? Kiccãdhikaranain 
adhikarananceva kiccancã ti. 

Adhikaraụabhedo nitthito.^ 

***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Adhikaranain ukkotã ãkãrã puggalena ca, 
nidãna hetu paccayã mũlain samutthãnena ca. 
ãpatti hoti yattha ca sainsatthã nidãnappabhavã.'* 

2. Hetuppaccayamũlãni samutthãnena byanjanaĩn;^ 
vivãdo adhikaranan ti bhedãdhikarane idan ti. 

—00O00-- 


' kiccanceva adhikarananca - Syã. 

^ upajjhăyakiccam sakiccaiỊi - Sĩmu 1, 2. ^ saiỊisatthã nidãnena ca - Ma, Syã, PTS. 

^ adhikaranabhedam nitthitam - Ma, Syã, PTS. ^ byanjanã - Ma, Syã, PTS. 
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- Có thể sự vi phạm tội là tranh tụng liên quan đến tội, có thể sự vi phạm 
tội không là sự tranh tụng, có thể sự tranh tụng không là sự vi phạm tội, có 
thể vừa là sự tranh tụng vừa là sự vi phạm tội. 

ở đây, sự vi phạm tội nào là tranh tụng liên quan đến tội? - Năm nhóm tội 
là tranh tụng liên quan đến tội, bảy nhóm tội cũng là tranh tụng liên quan 
đến tội; sự vi phạm tội này là tranh tụng liên quan đến tội. 

ở đây, sự vi phạm {ãpattĩ) nào không là sự tranh tụng? - Sự vỉ phạm vào 
dòng Thánh {sota-ãpatti) và sự tự mình vi phạm {sam-ãpattỉ); sự vi phạm 
iãpatti) này không là sự tranh tụng (đây là nghệ thuật chơi chữ). 

ở đây, sự tranh tụng nào không là sự vi phạm tội? - Sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách; sự tranh tụng ấy không là sự vi phạm tội. 

ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là sự vi phạm tội? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tội vừa là sự tranh tụng vừa là sự vi phạm tội. 

5. Có phải nhiệm vụ là tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, nhiệm vụ 
không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là nhiệm vụ, vừa là sự tranh tụng 
vừa là nhiệm vụ? 

- Có thể nhiệm vụ là tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có thể nhiệm vụ 
không là sự tranh tụng, có thể sự tranh tụng không là nhiệm vụ, có thể vừa là 
sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ. 

ở đây, nhiệm vụ nào là tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ? - ở đây, đối 
với hội chúng việc nào cần phải hoàn thành, cần phải thực thi, là hành sự với 
lời công bố, là hành sự với lời đề nghị, là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ 
hai, là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư; nhiệm vụ này là sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ. 

ở đây, nhiệm vụ nào không là sự tranh tụng? - Nhiệm vụ của thầy dạy 
học, nhiệm vụ của thầy tế độ, nhiệm vụ của các vị có chung thầy tế độ, nhiệm 
vụ của các vỊ có chung thầy dạy học; nhiệm vụ này không là sự tranh tụng. 

ở đây, sự tranh tụng nào không là nhiệm vụ? - Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội; sự tranh tụng này không là nhiệm vụ. 

ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ? - Sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ. 

Dứt Phân Tích Sự Tranh Tụng. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Tranh tụng, các sự khơi dậy, các biểu hiện, và với cá nhân, sự mở đâu, 
nhân, duyên, điêu căn bản, và với nguồn sanh khởi, là có tội, và nơi nào, 
được liên kết, duyên khởi, sự hiện khởi. 

2. Nhân, duyên, điêu căn bản, với nguồn sanh khởi, hình thức, ‘có phải 
sự tranh cãi là sự tranh tụng,’đĩêu này là ở phần phân tích sự tranh tụng. 

—00O00-- 
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APARAGATHASANGANIKAM 


1. Codana kimatthaya saraọa kissa karana, 

sangho kimatthãya matikammam pana kissa kãranã? 

2. Codanã sãranatthãya niggahatthãya sãranã, 

sangho pariggahatthãya matikammain pana pãtiyekkain. 

3. Mã kho turito abhani mã kho candikkato bhani, 
mã kho patighain janayi sace anuvijjako tuvain. 

4. Mã kho sahasã abhani kathain viggãhikain anatthasarnhitain, 
sutte vinaye anulome pannatte anulomike. 

5. Anuyogavattain nisãmaya kusalena buddhimatã katain, 
suvuttain sikkhãpadãnulomikaĩn gatiin na nãsento samparãyikain. 

6. Hitesĩ anuyunjassu kãlenatthũpasainhitaĩn, 

cuditassa ca codakassa ca sahasã vohãrain mã padhãrehi.* 

7. Codako ãha ãpannoti cuditako ãha anãpannoti, 
ubho anukkhipanto patinnãnusandhitena kãraye. 

8. Patinnã lajjĩsu katã^ alajjĩsu evain^ na vijjati, 
bahumpi alajjĩ bhãseyya vattãnusandhitena'' kãraye. 

9. Alajjĩ kĩdiso hoti patinnã yassa na rũhati, 

evanca^ tãhain pucchãmi kĩdiso vuccati alajjipuggalo?® 

10. Sancicca ãpattiin ãpajjati ãpattiin parigũhati, 
agatigamananca gacchati ediso vuccati alajjipuggalo.'’ 

11. Saccain ahampi jãnãmi ediso vuccath alajjipuggalo,^ 
annanca tãhain pucchãmi kĩdiso vuccati lajjipuggalo?* 

12. Sancicca ãpattiin nãpajjati ãpattiin na parigũhati, 
agatigamanain na gacchati ediso vuccati lajjipuggalo/ 

13. Saccain ahampi jănãmi ediso vuccati lajjipuggalo,* 
annanca tãhain pucchãmi kĩdiso vuccati adhammacodako? 


' padhãresi - Ma, Syã, PTS. 

^ vuttã - Syã. 

^ etaiỊi - Syã. 

^ vuttãnusandhitena - Syã, PTS, Sĩmu. 


^ etaíica - Ma. 

^ alajjĩpuggalo - Ma. 

’ vuccati iti saddo Syã natthi. 
* lajjĩpuggalo - Ma. 
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sưu TẬP KHÁC VÊ CÁC BÀI KỆ; 

1. Việc cáo tội nhằm mục đích gì? Nhớ lại là nguyên nhân của điêu gì? 
Hội chúng nhằm mục đích gì? Hơn nữa, hoạt động của trí óc là nguyên 
nhân của điêu gì? 

2. - Việc cáo tội nhằm mục đích làm nhớ lại (tội). Nhớ lại (tội) nhằm 
mục đích kĩêm chế. Hội chúng nhằm mục đích phân xử. Hơn nữa, hoạt 
động của trí óc là cá biệt (từng vị). 


3. Nếu ngài là vị xét xử, ngài chớ có nói nhanh quá, chớ có nói thô lỗ, 
chớ làm nảy sanh cơn giận dữ. 

4. Ngài chớ nói một cách gấp gáp, lời nói gây cãi vã không liên hệ đêh ý 
nghĩa vê giới hổn, ve Luật, ve bọ Tập Yêu, vê các đĩêu quy định, ve bon pháp 
dung hòa. 

5. Hãy suy xét v'ê trách nhiệm và phận sự đã được bậc giác ngộ thiết lập 
một cách khéo léo, đã được quy định rõ ràng phù hợp theo các đĩêu học, 
trong khi chớ có làm hủy hoại cảnh giới ngày vị lai. 

6. Người tầm cầu sự lợi ích hãy thực hành đúng thời, có liên quan đêh 
mục đích. Chớ vội vã tin theo lời phát biểu của vị bị buộc tội và của vị cáo 
tội. 


7. Vĩ cáo tội đã nói ‘phạm tộự vị bị buộc tội đã nói ‘không phạm.’ Trong 
khi bỏ qua cả hai, ngài nên tiêh hành phù hợp với điêu được nhận biết. 

8. Sự hiểu biết được thực hiện ở những người khiêm tôn, ở những kẻ vô 
liêm sỉ không được biết đêh như thế. Kẻ vô liêm sỉ củng có thể nói nhĩêu, có 
thể làm phù hợp với điêu đã nói. 

9. Hạng người vô liêm sỉ là hạng người thếnào mà đôĩ với hạng người 
ấy sự hiểu biết không tiêh triển. Và tôi hỏi ngài như vậy: Hạng như thếnào 
được gọi là người vô liêm sỉ? 

10. Kẻ cô' ý vi phạm tội, kẻ giấu diêm tội vi phạm, và kẻ đi đường sai 
trái, hạng như thê'ấy được gọi là người vô liêm sỉ. 

11. Tôi cũng bỉêt sự thật, hạng như thê'ấy được gọi là người vô liêm sỉ. 
Và tôi hỏi ngài điêu khác: Hạng như thếnào được gọi là người liêm sỉ? 

12. Vị không cô'ý phạm tội, không giấu diêm tội vi phạm, kẻ không đi sai 
đường, hạng như thếấy được gọi là người liêm sỉ. 

13. Tôi củng biết sự thật, hạng như thê'ấy được gọi là người liêm sỉ. Và 
tôi hỏi ngài điêu khác: Vị như thê'nào được gọi là vị cáo tội sai pháp? 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 2 


Aparagathasaúganikam 


14. Akalena codeti abhutena phamsena anatthasamhitena, 
dosantaro codeti no mettacitto' ediso vuccati adhammacodako. 

15. Saccam ahampi jănãmi ediso vuccati adhammacodako, 
annanca tãhain pucchãmi kĩdiso vuccati dhammacodako? 

16. Kãlena codeti bhũtena sanhena atthasainhitena, 
mettacitto' codeti no dosantaro ediso vuccati dhammacodako. 

17. Saccain ahampi jãnãmi ediso vuccati dhammacodako, 
annanca tãhain pucchãmi kĩdiso vuccati bãlacodako? 

19. Pubbãparain na jãnãti pubbãparassa akovido, 

anusandhivacanapathain na jãnãti anusandhivacanapathassa akovido 
ediso vuccati bãlacodako. 

19. Saccain ahampi jãnãmi ediso vuccati bãlacodako, 
annanca tãhain pucchãmi kĩdiso vuccati panditacodako? 

20. Pubbãparain vijãnãti^ pubbãparassa kovido, 
anusandhivacanapathain jãnãti anusandhivacanapathassa kovido? 
ediso vuccati panditacodako. 

21. Saccain ahampi jãnãmi ediso vuccati panditacodako, 
annanca tãhain pucchãmi codanã kinti vuccati? 

22. Sĩlavipattiyã codeti atho ãcãraditthiyã, 
ãjĩvenapi codeti codanã tena vuccati.^ 

Aparagãthãsangaụikam nitthitaiỊi. 

—00O00-- 


' mettacitt° - Ma, evaiỊi sabbattha. 

^ pubbãparampi jãnãti - Ma, Syã, PTS. 
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^ vuccati ti - Ma. 



Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Sưu Tập Khác về Các Bài Kệ 


14. Vĩ cáo tội không đúng thời, với việc không thật, với lời thô lỗ, không 
liên hệ mục đích, có nội tâm sân hận, cáo tội thiếu tâm từ, vị như thế ăy 
được gọi là vị cáo tội sai pháp. 

15. Tôi củng biết sự thật, vị như thế ấy được gọi là vị cáo tội sai pháp. 
Và tôi hỏi ngài điêu khác: Vị như thê'nào được gọi là vị cáo tội đúng pháp? 

16. Vĩ cáo tội đúng thời, với việc thật, với lời mềm mỏng, có liên hệ mục 
đích, có nội tâm không sân hận, cáo tội với tâm từ, vị cáo tội đúng pháp 
được nói đến như thế. 

17. Tôi cũng biết sự thật, vị cáo tội đúng pháp được nói đến như thế. Và 
tôi hỏi ngài điêu khác: Vị như thếnào được gọi là vị cáo tội ngu dốt? 

18. Vĩ không biết trước sau, không rành rẽ sau trước, không biết vê 
phương thức của lơi trĩnh bày mạch lạc, không rành rẽ ve phương thức của 
lồĩ trĩnh bày mạch, vị như thế ấy được gọi là vị cáo tội ngu dốt. 

19. Tôi cũng biết sự thật, vị như thếăy được gọi là vị cáo tội ngu dốt. Và 
tôi hỏi ngài điêu khác: Vị như thếnào được gọi là vị cáo tội thông thái? 

20. Vĩ biết việc trước sau, rành rẽ việc sau trước, hiểu biết v'ê phương 
thức của lồĩ trĩnh bày mạch lạc, rành rẽ vê phương thức của lồĩ trình bày 
mạch, vị như thê'ấy được gọi là vị cáo tội thông thái. 

21. Tôi cũng biết sự thật, vị như thếăy được gọi là vị cáo tội thông thái. 
Và tôi hỏi ngài điêu khác: Điêu gì được gọi là sự cáo tội? 

22. Vỉ cáo tội v'ê sự hư hỏng v'ê giới, rồi v'ê hạnh kiểm, và v'ê quan điểm, 
vị cáo tội v'ê cả việc nuôi mạng, với điêu ấy được gọi là sự cáo tội. 

Dứt Sưu Tập Khác ve Các Bài Kệ. 

—00O00-- 
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CODANAKANDO 


ANUVIJ ƠAKASSA ANUYOGO 

1. Anuvijjakena codako pucchitabbo: ‘Yam kho tvam ãvuso imam 
bhikkhuĩỊi codesi, kimhi nam codesi, sĩlavipattiyã codesi, ãcãravipattiyã 
codesi, ditthivipattiyã codesĩ ’ti.' 

2. So ce evain vadeyya: ‘Sĩlavipattiyã vã codemi, ãcãravipattiyã vã codemi, 
ditthivipattiyã vã codemĩ ’ti. So evamassa vacanĩyo: ‘Jãnãsi^ panãyasmã 
sĩlavipattiin, jãnãsb ãcãravipattiin, jãnãsi^ ditthivipattin ’ti. 

3. So ce evain vadeyya: ‘Jãnãmi kho ahain ãvuso sĩlavipattiin, jãnãmi 
ãcãravipattiin, jãnãmi ditthivipattin ’ti. So evamassa vacanĩyo: ‘Katamã 
panãvuso sĩlavipatti, katamã ãcãravipatti, katamã ditthivipattĩ ’ti. 

4. So ce evain vadeyya: ‘Cattãri pãrãjikãni terasa sanghãdisesã/ ayain 
sĩlavipatti. Thullaccayain pãcittiyain pãtidesanĩyain dukkatain dubbhãsitain, 
ayain ãcãravipatti. Micchãditthi antaggãhikã ditthi, ayain ditthivipattĩ ’ti. So 
evamassa vacanĩyo: ‘Yain kho tvain ãvuso imain bhikkhuin codesi, ditthena 
codesi, sutena codesi, parisankãya codesĩ ’ti/ 

5. So ce evain vadeyya: ‘Ditthena vã codemi, sutena vã codemi, 
parisankãya vã codemĩ ’ti. So evamassa vacanĩyo: ‘Yain kho tvain ãvuso 
imain bhikkhuin codesi, ditthena codesi, kinte ditthain, kinti te ditthain, 
kadã te ditthain, kattha te ditthain, pãrãjikaĩn ajjhãpajjanto dittho, 
sanghãdisesain ajjhãpajjanto dittho, thullaccayaĩn -pe- pãcittiyain -pe- 
pãtidesanĩyaĩn -pe- dukkatain -pe- dubbhãsitaĩn ajjhãpajjanto dittho/ 
kattha ca tvain ahosi, kattha cãyain bhikkhu ahosi, kinca tvain karosi, 
kincãyain bhikkhu karotĩ ’ti? 

6. So ce evain vadeyya: ‘Na kho ahain ãvuso imain bhikkhuin ditthena 
codemi, api ca sutena codemĩ ’ti. So evamassa vacanĩyo: ‘Yain kho tvain 
ãvuso imain bhikkhuin sutena codesi, kinte sutain, kinti te sutain, kadã te 
sutain, kattha te sutain, pãrãjikaĩn ajjhãpannoti sutain, sanghãdisesain 
-pe- thullaccayaĩn -pe- pãcittiyain -pe- pãtidesanĩyain -pe- 
dukkatain -pe- dubbhãsitaĩn ajjhãpannoti sutain, bhikkhussa sutain, 
bhikkhuniyã sutain, sikkhamãnãya sutain, sãmanerassa sutain, sãmaneriyã 
sutain, upãsakassa sutain, upãsikãya sutain, rãjũnaĩn sutain, rãjamahã- 
mattãnaĩn sutain, titthiyãnain sutain, titthiyasãvakãnain sutan ’ti? 


' sĩlavipattiyã vã codesi, ãcãravipattiyã vã codesi, ditthivipattiyã vã codesĩ ti - Ma. 
^ jãnãti - Syã, PTS. 

^ cattãri ca pãrãjikãni terasa ca sanghădisesã - Ma. 

^ ditthena vã codesi, sutena vã codesi, parisankãya vã codesĩ ti - Ma. 

^ dubbhãsitam ajjhãpajjanto dittho - iti pãtho Syã potthake na dissate. 
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CHƯƠNG CÁO TỘI: 

Sự THẦM VẨN CỦA VỊ XÉT xử: 

1. Vị xét xử nên hỏi vị cáo tội râng: ‘Này đại đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ 
khưu này, ngài cáo tội vỊ này về điều gì? Có phải ngài cáo tội với sự hư hỏng 
về giới, cáo tội với sự hư hỏng về hạnh kiểm, cáo tội với sự hư hỏng về quan 
điêm?’ 

2. Nếu vỊ ấy nói như vầy: ‘Hoặc là tôi cáo tội với sự hư hỏng về giới, hoặc 
là cáo tội với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là cáo tội với sự hư hỏng về 
quan điểm.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Vậy đại đức có biết sự hư hỏng về 
giới, có biết sự hư hỏng về hạnh kiểm, có biết sự hư hỏng về quan điểm 
không?’ 

3. Nếu vỊ ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi biết sự hư hỏng về giới, tôi biết 
sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về quan điểm.’ Vị ấy nên được 
nói như sau: ‘Này đại đức, vậy điều gì là sự hư hỏng về giới, điều gì là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, điều gì là sự hư hỏng về quan điểm?’ 

4. Nếu vỊ ấy nói như vầy: ‘Bốn tội pãrãjika, mười ba tội saúghãdisesa, đó 
là sự hư hỏng về giới. Tội thullaccaya, tội pãcittiya, tội pãtidesanĩya, tội 
dukkata, tội dubbhãsita, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, hữu biên 
kiến, đó là sự hư hỏng về quan điểm.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại 
đức, việc mà ngài cáo tội vỊ tỳ khưu này, có phải ngài cáo tội do đã được thấy, 
cáo tội do đã được nghe, cáo tội do sự nghi ngờ?’ 

5. Nếu vỊ ấy nói như vầy: ‘Hoặc là tôi cáo tội do đã được thấy, hoặc là cáo 
tội do đã được nghe, hoặc là cáo tội do sự nghi ngờ.’ Vị ấy nên được nói như 
sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ khưu này do đã được thấy, ngài 
đã thấy gì, ngài đã thấy thế nào, ngài đã thấy khi nào, ngài đã thấy ở đâu? Có 
phải ngài đã thấy vỊ (ấy) đang phạm tội pãrãjika, đã thấy vỊ (ấy) đang phạm 
tội saúghãdisesa? -(như trên)- tội thullaccaya? -(như trên)- tội 
pãcittiya? -(như trên)- tội pãtidesanĩya? -(như trên)- tội dukkata? Có 
phải đã thấy vỊ (ấy) đang phạm tội dubbhãsita? Và ngài đã ở đâu? Và vỊ tỳ 
khưu này đã ở đâu? Và ngài đã làm gì? Và vị tỳ khưu này đã làm gì?’ 

6. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi quả không cáo tội vỊ tỳ khưu 
này do đã được thấy, tuy nhiên tôi cáo tội do đã được nghe.’ Vị ấy nên được 
nói như sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ khưu này do đã được 
nghe, ngài đã nghe gì, ngài đã nghe thế nào, ngài đã nghe khi nào, ngài đã 
nghe ở đâu? Có phải đã nghe râng: ‘Vị (ấy) đã phạm tội pãrậịika’? -(như 
trên)- tội saiìghãdisesa’? -(nhưtrên)- tội thullaccaya’? -(như trên)- tội 
pãcittiya’? -(như trên)- tội pãtidesanĩya’? -(như trên)- tội dukkata’? Có 
phải đã nghe râng: ‘Vị (ấy) đã phạm tội dubbhãsita’? Có phải đã nghe từvỊ tỳ 
khưu, đã nghe từ vỊ tỳ khưu ni, đã nghe từ cô ni tu tập sự, đã nghe từ vỊ sa di, 
đã nghe từ vị sa di ni, đã nghe từ nam cư sĩ, đã nghe từ nữ cư sĩ, đã nghe từ 
các đức vua, đã nghe từ các quan đại thần của đức vua, đã nghe từ các ngoại 
đạo, đã nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?’ 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Codanakando 


7. So ce evam vadeyya: ‘Na kho aham ãvuso imam bhikkhuĩỊi sutena 
codemi, api ca parisankãya codemĩ ’ti. So evamassa vacanĩyo: ‘Yain kho tvain 
ãvuso imain bhikkhuin parisankãya codesi, kiin parisankasi, kinti 
parisankasi, kadã parisankasi, kattha parisankasi, pãrãjikaĩn ajjhãpannoti 
parisankasi, sanghãdisesain -pe- thullaccayain -pe- pãcittiyain -pe- 
pãtidesanĩyaĩn -pe- dukkatain -pe- dubbhãsitain ajjhãpannoti 
parisankasi, bhikkhussa sutvã parisankasi, bhikkhuniyã -pe- 
sikkhamãnãya -pe- sãmanerassa -pe- sãmaneriyã -pe- upãsakassa 
-pe- upãsikãya -pe- rãjũnaĩn -pe- rãjamahãmattãnaĩn -pe- 
titthiyãnaĩn -pe- titthiyasãvakãnain sutvã parisankasĩ ’ti. 

8. Ditthain ditthena sameti ditthena sainsandate ditthain, 
ditthain paticca na upeti asuddhaparisankito; 

so puggalo patinnãya kãretabbo tenuposatho. 

9. Sutain sutena sameti sutena sainsandate sutain, 
sutain paticca na upeti asuddhaparisankito; 

so puggalo patinnãya kãretabbo tenuposatho. 

10. Mutain mutena sameti mutena sainsandate mutain, 
mutain paticca na upeti asuddhaparisankito; 

so puggalo patinnãya kãretabbo tenuposatho ti. ^ 

11. Codanãya ko ãdi, kiin majjhe, kiin pariyosãnain? Codanãya 
okãsakammaĩn ãdi, kiriyã majjhe, samatho pariyosãnain. 

12. Codanãya kati mũlãni, kati vatthũni, kati bhũmiyo, katihãkãrehi 
codeti? Codanãya dve mũlãni, tĩni vatthũni, panca bhũmiyo, dvĩhãkãrehi 
codeti. 

13. Codanãya katamãni dve mũlãni? Samũlikã vă amũlikã vã, codanãya 
imãni dve mũlãni. 

14. Codanãya katamãni tĩni vatthũni? Ditthena sutena parisankăya, 
codanãya imãni tĩni vatthũni. 

15. Codanãya katamã panca bhũmiyo? Kãlena vakkhãmi no akãlena, 
bhũtena vakkhãmi no abhũtena, sanhena vakkhãmi no pharusena, 
atthasainhitena vakkhãmi no anatthasainhitena, mettacitto^ vakkhãmi no 
dosantaroti, codanãya imã panca bhũmiyo. 

16. Katamehi dvĩhãkãrehi codeti? Kãyena vã codeti, vãcãya vã codeti. 
Imehi dvĩhãkãrehi codeti. 


***** 


' tenuposatho - Ma, PTS. 


^ mettacitto - Ma, evaiỊi sabbattha. 


136 



Tạng Luật -Tập Yếu 2 


Chương Cảo Tội 


7. Nếu vỊ ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi quả không cáo tội vỊ tỳ khưu 
này do đã được nghe, tuy nhiên tôi cáo tội do sự nghi ngờ.’ Vị ấy nên được 
nói như sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ, 
ngài nghi ngờ gì, nghi ngờ như thế nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu? 
Có phải ngài nghi ngờ râng: ‘Vị (ấy) đã phạm tội pãrặịika’? -nt- tội 
saủghãdisesa’? -nt- tội thullaccaya’? -nt- tội pãcittiya’? -nt- tội 
pãtidesanĩya’? -nt- tội dukkata’? Có phải ngài nghi ngờ râng: ‘Vị (ấy) đã 
phạm tội dubbhãsita’? Có phải ngài nghi ngờ sau khi nghe từ vỊ tỳ khưu, 
-nt- từ vỊ tỳ khưu ni? -nt- từ cô ni tu tập s^ -nt- từ\ạ sa di? -nt- từ VỊ 
sa di ni? -nt- từ nam cư sĩ? -nt- từ nữ cư sĩ? -nt- từ các đức vua? -nt- 
từ các quan đại thần của đức vua? -nt- từ các ngoại đạo? Có phải ngài nghi 
ngờ sau khi nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?’ 

8. Điêu được thấy tương tợ với điêu đã được thấy, điêu được thấy phù 
hợp với điêu đã được thấy, căn cứ vào điêu đã được thấy mà không thừa 
nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; vị ấy do sự thừa nhận thì nên 
hành lễ Uposatha với vị ấy. 

9. Điêu được nghe tương tợ với điêu đã được nghe, đĩêu được nghe phù 
hợp với điêu đã được nghe, căn cứ vào điêu đã được nghe mà không thừa 
nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; vị ấy do sự thừa nhận thì nên 
hành lễ Uposatha với vị ấy. 

10. Điêu được cảm nhận tương tợ với điêu đã được cảm nhận, điêu 
được cảm nhận phù hợp với điêu đã được cảm nhận, căn cứ vào điêu đã 
được cảm nhận mà không thừa nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; 
vị ấy do sự thừa nhận thì nên hành lễ Uposatha với vị ấy. 

11. Đối với sự cáo tội, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết 
cuộc? - Đối với sự cáo tội, hành động thỉnh ý là đầu tiên, sự tiến hành là ở 
giữa, sự dàn xếp là kết cuộc. 

12. Có bao nhiêu căn nguyên, có bao nhiêu sự việc, có bao nhiêu nền tảng 
của sự cáo tội? Vị cáo tội với bao nhiêu biểu hiện? - Có hai căn nguyên, có ba 
sự việc, có năm nền tảng của sự cáo tội. Vị cáo tội với hai biểu hiện. 

13. Hai căn nguyên của sự cáo tội là gì? - Có nguyên cớ hoặc không có 
nguyên cớ. Đây là hai căn nguyên của sự cáo tội. 

14. Ba sự việc của sự cáo tội là gì? - Do đã được thấy, do đã được nghe, do 
sự nghi ngờ. Đây là ba sự việc của sự cáo tội. 

15. Năm nền tảng của sự cáo tội là gì? - ‘Tôi sẽ nói đúng thời không phải 
không đúng thời; tôi sẽ nói với sự thật không phải với sự không thật; tồi sẽ 
nói mềm mỏng không thô lỗ; tôi sẽ nói có liên hệ đến mục đích không phải 
không liên hệ đến mục đích; tôi sẽ nói với tâm từ không phải với nội tâm có 
sân hận.’ Đây là năm nền tảng của sự cáo tội. 

16. Vị cáo tội với hai biểu hiện gì? - Vị cáo tội bâng thân hoặc là cáo tội 
bâng khẩu. Vị cáo tội với hai biểu hiện này. 

***** 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Codanakando 


CODAKADIPATIPATTI 

1. Codakena katham patipajjitabbam, cuditakena kathain 
patipajjitabbaĩn, sanghena kathain patipajjitabbaĩn, anuvijjakena kathain 
patipajjitabbaĩn? 

Codakena kathain patipajjitabban ti? Codakena pancasu dhammesu 
patitthãya paro codetabbo: ‘Kãlena vakkhãmi no akãlena, bhũtena vakkhãmi 
no abhũtena, sanhena vakkhãmi no phamsena, atthasainhitena vakkhãmi, 
no anatthasainhitena, mettacitto vakkhãmi no dosantaro ’ti. Codakena evain 
patipajjitabbaĩn. 

Cuditakena kathain patipajjitabban ti? Cuditakena dvĩsu dhammesu 
patipajjitabbaĩn: ‘ sacce ca akuppe ca. Cuditakena evain patipajjitabbam. 

Sanghena kathain patipajjitabban ti? Sanghena otinnãnotinnain 
jãnitabbaĩn. Sanghena evain patipajjitabbaĩn.^ 

Anuvijjakena kathain patipajjitabban ti? Anuvijjakena yena dhammena 
yena vinayena yena satthusãsanena tain adhikaranain vũpasammati, tathã 
tam adhikaranain vũpasametabbain. Anuvijjakena evain patipajjitabbaĩn. 

2. Uposatho kimatthãya pavãranã kissa kãranã, 
parivãso kimatthãya mũlãya patikassanã kissa kãranã, 
mãnattain kimatthãya abbhãnain kissa kãranã. 

3- Uposatho sãmaggatthãya visuddhatthãya pavãranã, 
parivăso mãnattatthãya mũlãya patikassanã niggahatthãya; 
mãnattain abbhãnatthãya visuddhatthãya abbhãnain. 

4- Chandã dosã bhayã mohã there ca paribhãsati, 
kãyassa bhedã duppanno khato upahatindriyo; 
nirayain gacchati dummedho na ca sikkhãya gãravo. 

5- Na cãmisain hi nissãya^ na ca nissãya puggalain, 
ubho ete vivajjetvã yathã dhammo tathã kare. 

***** 

CODAKASSA ATTAJ ƠHÃPANAM 

1. Kodhano upanãhĩ ca, 
cando ca paribhãsako, 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti; 
tãdiso codako jhãpeti attãnain. 


' patitthatabbaiỊi - Sya. ^ na ca amisam nissaya - Ma, PTS; 

^ patipajjitabban ti - PTS. na cãmisampi nissăya - Syă. 
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Tạng Luật -Tập Yếu 2 


Chương Cáo Tội 


Sự THựC HÀNH CỦA VỊ CÁO TỘI, v.v...: 

1. Vị cáo tội nên thực hành thế nào? Vị bị buộc tội nên thực hành thế nào? 
Hội chúng nên thực hành thế nào? Vị xét xử nên thực hành thế nào? 

Vị cáo tội nên thực hành thế nào? - Vị cáo tội nên cáo tội vỊ khác sau khi 
đã trú vào năm pháp: ‘Tôi sẽ nói đúng thời không phải không đúng thời; tôi 
sẽ nói với sự thật không phải với sự không thật; tôi sẽ nói mềm mỏng không 
thô lỗ; tôi sẽ nói có liên hệ đến mục đích không phải không liên hệ đến mục 
đích; tôi sẽ nói với tâm từ không phải với nội tâm có sân hận.’ Vị cáo tội nên 
thực hành như thế. 


Vị bị buộc tội nên thực hành thế nào? - Vị bị buộc tội nên thực hành ở hai 
pháp: ở sự chân thật và ở sự không nổi giận. Vị bị buộc tội nên thực hành 
như thế. 


Hội chúng nên thực hành thế nào? - Hội chúng nên biết điều gì đã được 
nói ra và chưa được nói ra. Hội chúng nên thực hành như thế. 

Vị xét xử nên thực hành thế nào? - Sự tranh tụng ấy được giải quyết với 
Pháp nào, với Luật nào, với lời dạy nào của bậc Đạo Sư, vỊ xét xử nên giải 
quyết sự tranh tụng ấy theo như thế. Vị xét xử nên thực hành như thế. 

2. Lễ Uposatha vì mục đích gì? Lễ Pavãranã có nguyên nhân là gì? Phạt 
parivãsa vì mục đích gì? Việc đưa v'ê lại (hình phạt) ban đâu có nguyên 
nhân là gì? Hình phạt mãnatta vì mục đích gì? Việc giải tội có nguyên nhân 
là gì? 

3- - Lễ Ltposatha nhằm mục đích hợp nhất. Lễ Pavãraụã nhằm mục đích 
thanh tịnh. Hình phạt parivãsa nhằm mục đích hình phạt mãnatta. Việc 
đưa vê lại (hình phạt) ban đâu nhằm mục đích kem chế. Hình phạt mãnatta 
nhằm mục đích giải tội. Việc giải tội nhằm mục đích thanh tịnh. 

4- Vì ưa thích, vì sân hận, vì sợ hãi, vì si mê, và gièm pha các vị trưởng 
lão, khi tan rã xác thân, kẻ trí tồi tự chôn lấy mình, có các giác quan bị hư 
hoại, đi địa ngục, là kẻ khờ, và không tôn kính học tập. 

5. Không nương tựa ngay cả vật chăt và không nương tựa người, sau 
khi đã buông bỏ cả hai điêu này, nên thực hành đúng theo Pháp. 

***** 

Sự THIÊU ĐỐT CHÍNH MÌNH CỦA VỊ CÁO TỘI; 

1. Cáu kỉnh, và có sự thù hằn, và ác độc, vị gièm pha vu cáo là: ‘Có tội’ 
với việc không phạm tội, kẻ cảo tội như thếăy tự thiêu đốt chính mình. 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Codanakando 


2. Upakannakam jappati' jimhaĩn pekkhati 
vĩtiharati kummaggain patisevati, 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti, 

tãdiso codako jhãpeti attãnain. 

3. Akãlena codeti abhũtena 
pharusena anatthasainhitena, 
dosantaro codeti no mettacitto 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti, 
tãdiso codako jhãpeti attãnain. 

4. Dhammãdhammaĩn na jãnãti 
dhammãdhammassa akovido, 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti; 
tãdiso codako jhãpeti attãnain. 

5. Vinayãvinayain najãnãti 
vinayãvinayassa akovido, 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti; 
tãdiso codako jhãpeti attãnain. 

6. Bhãsitãbhãsitain najãnãti 
bhãsitãbhãsitassa akovido, 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti; 
tãdiso codako jhãpeti attãnain. 

7. Ãcinnãnãcinnaĩn na jãnãti 
ãcinnãnãcinnassa akovido, 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti; 
tãdiso codako jhãpeti attãnain. 

8. Pannattãpannattain najãnãti 
pannattãpannattassa akovido, 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti; 
tãdiso codako jhãpeti attãnain. 

9. Ãpattãnãpattiin najãnãti 
ãpattãnãpattiyã akovido, 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti; 
tãdiso codako jhãpeti attãnain. 

10. Lahukagamkain na jãnãti 
lahukagamkassa akovido, 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti; 
tãdiso codako jhãpeti attãnain. 

11. Sãvasesãnavasesain najãnãti 
sãvasesãnavasesassa akovido, 
Anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti; 
tãdiso codako jhãpeti attãnain. 


' jappeti - Sya. 
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Tạng Luật -Tập Yếu 2 


Chương Cảo Tội 


2. Nói thì thầm bên tai, soi mói điêu hư hỏng, bỏ qua sự xét đoán, thực 
hành theo đường lôí sai trái, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ 
cáo tội như thếấy tự thiêu đốt chính mình. 


3. Vị cáo tội không đúng thời, với sự không thật, với lời thô lỗ, không 
liên hệ mục đích, với nội tâm sân hận, vị cáo tội không có tâm từ, vu cáo là: 
‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thê' ấy tự thiêu đốt chính 
mình. 


4. VỊ không biết đúng Pháp và sai Pháp, không rành rẽ về đúng Pháp và 
sai Pháp, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thếăy 
tự thiêu đốt chính mình. 


5. Vỉ không biết đúng Luật và sai Luật, không rành rẽ vê đúng Luật và 
sai Luạt, vu cao là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thếầy tự 
thiêu ằot chính mình. 


6. Vĩ không biết điêu đã nói và chưa nói, không rành rẽ vê điêu đã nói và 
chưa nói, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thê'ấy 
tự thiêu đốt chính mình. 


7. Vĩ không biết vê tập quán và không phải tập quán, không rành rẽ vê 
tập quán và không phải tập quán, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm 
tội, kẻ cáo tội như thê'ấy tự thiêu đốt chính mình. 


8. Vị không biết điêu đã được quy định và không được quy định, là 
không rành rẽ v'ê điêu đã được quy định và không được quy định, vu cáo 
là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thê'ẩy tự thiểu đốt chính 
mình. 


9. VỊ không biết điêu phạm tội và không phạm tội, không rành rẽ về 
phạm tội và không phạm tội, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ 
cấÕ tội như thê'ấy tự thiêu đot chính mình. 


10. Vĩ không biết về tội nhẹ hay tội nặng, không rành rẽ về tội nhẹ hay 
tội nặng, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thếăy tự 
thiêu đot chính mình. 


11. VỊ không biết vê tội còn dư sót hay không còn dư sót, không rành rẽ 
v'ê tội còn dư sót hay không còn dư sót, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không 
phạm tội, kẻ cáo tội như thê'ấy tự thiêu đốt chính mình. 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Codanakando 


12. Dutthullãdutthullam na jãnãti 
dutthullãdutthullassa akovido, 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti; 
tãdiso codako jhãpeti attãnain. 

13. Pubbãparain najãnãti 
pubbãparassa akovido, 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti; 
tãdiso codako jhãpeti attãnain. 

14. Anusandhivacanapathain na jãnãti 
anusandhivacanapathassa akovido, 
anãpattiyã ãpattĩ ti ropeti; 

tãdiso codako jhãpeti attãnan ti. 

Codanãkaụdo nitthito. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Codanã anuvijjã ca^ ãdi mũlenuposatho, 
gati codanãkandamhi sãsanassa^ patitthãyan ti.^ 

—00O00-- 


' anuvijjanca - Sya. 

^ sãsanaiỊi - Ma, Syã, PTS. ^ patitthãpayanti - Ma, Syã, PTS. 
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Tạng Luật -Tập Yếu 2 


Chương Cáo Tội 


12. Vĩ không biết vê tội xấu xa hay không xấu xa, không rành rẽ vê tội 
xấu xa hay không xấu xa, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo 
tội như thếăy tự thiêu đốt chính mình. 


13. Vĩ không biết việc trước hoặc việc sau, không rành rẽ v'ê việc trước 
hoặc việc sau, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thê' 
ấy tự thiêu đốt chính mình. 


14. Vĩ không biết cách phát biểu mạch lạc, không rành rẽ về cách phát 
biểu mạch lạc, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thê' 
ăy tự thiêu đốt chính mình. 

Dứt Chương Cáo Tội. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 


Việc cáo tội và xét xử, việc đâu tiên, với căn nguyên, lễ Uposatha, 
đường lối ở chương Cáo Tội là sự duy trì Giáo Pháp. 

—00O00-- 
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CULASANGAMO 


ANUVIJ ƠAKASSA PATIPATTI 

1. Sangãmãvacarena bhikkhunã sangham upasankamante nĩcacittena 
sangho upasankamitabbo rajoharanasamena cittena, ãsanakusalena 
bhavitabbain, nisajjãkusalena there bhikkhũ anupakhajjantena nave bhikkhũ 
ãsanena appatibãhantena, yathãpatirũpe ãsane nisĩditabbain, 
anãnãkathikena bhavitabbain atiracchănakathikena, sãmain vã dhammo 
bhãsitabbo paro vã ajjhesitabbo, ariyo vã tunhĩbhãvo nãtimannitabbo. 

2. Sanghena anumatena puggalena anuvijjakena anuvijjitukãmena na 
upajjhãyo pucchitabbo, na ãcariyo pucchitabbo, na saddhivihãriko 
pucchitabbo, na antevãsiko pucchitabbo, na samãnupajjhăyako pucchitabbo, 
na samãnãcariyako pucchitabbo, na jãti pucchitabbã, na nãmain 
pucchitabbain, na gottain pucchitabbain, na ãgamo pucchitabbo, na 
kulapadeso^ pucchitabbo, na jãtibhũmi pucchitabbã. Tain kiin kãranã?^ 
Atrassa pemain vã doso vã. Peme vã sati dose vã^ chandãpi gaccheyya, dosãpi 
gaccheyya, mohãpi gaccheyya, bhayãpi gaccheyya. 

3. Sanghena anumatena puggalena anuvijjakena anuvijjitukãmena 
sanghagarukena bhavitabbain no puggalagamkena, saddhammagamkena 
bhavitabbain no ãmisagarukena, atthavasikena bhavitabbain no 
parisakappiyena/ kãlena anuvijjitabbaĩn no akãlena, bhũtena anu- 
vijjitabbaĩn no abhũtena, sanhena anuvijjitabbaĩn no pharusena, 
atthasainhitena anuvijjitabbaĩn no anatthasainhitena, mettacittena 
anuvijjitabbaĩn no dosantarena, na upakannakajappinã bhavitabbain, na 
jimhaĩn^ pekkhitabbain, na akkhĩ nikhanitabbã,*^ na bhamukã ukkhipitabbã/ 
na sĩsain ukkhipitabbain, na hatthavikăro kãtabbo, na hatthamuddã 
dassetabbã. 

4. Ãsanakusalena bhavitabbain nisajjãkusalena,® yugamattain 
pekkhantena atthain anuvidhiyantena'^ sake ãsane nisĩditabbain, na ca ãsanã 
vutthãtabbain, na vĩtihãtabbain, na kummaggo sevitabbo na bãhã 
vikkhepakain''’ bhanitabbain, aturitena bhavitabbain asãhasikena," 
acandikkena*^ bhavitabbain vacanakkhamena, mettacittena bhavitabbain 
hitãnukampinã, kãmnikena bhavitabbain hitaparisakkinã,*^ 
asamphappalãpinã bhavitabbain pariyantabhãninã, averavasikena 
bhavitabbain anasuruttena. 


kulappadeso - Sya. ’ na bhamukarp ukkhipitabbarp - Ma, Sya, PTS 

^ kim kãranã - Syã potthake ‘tam’saddo na dissate. 


^ peme vã sati dose vã sati - Syã. 
parisakappikena - Ma; 
parisaúkappikena - Sĩmu 1, 2. 

^ jivham - Sĩmu 1 , 2. 

^ na akkhi nikhanitabbam -Ma; 
na akkhi nikhanitabbam - Syã; 
na akkhirn nikhanitabbam - PTS. 


* nisajjakusalena - Ma, Syã; 
nisajjakusalena bhavitabbam - PTS. 
^ anuvidhĩyantena - PTS. 

na vãcãvikkhepakam - Syã. 

" asăhasikena bhavitabbam - PTS. 
acandikatena - Ma, Syă, PTS. 
hitaparisaúkină - Sĩmu 1, 2. 
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XUNG ĐỘT (PIÌẦN PHỤ); 

Sự THựC HÀNH CỦA VỊ XÉT xử: 

1. Trong khi đi đến hội chúng, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột nên đi đến 
hội chúng với tâm nhún nhường, với tâm như là không bị cấu uế, nên khéo 
léo về chỗ ngồi và khéo léo khi ngồi xuống, nên ngồi xuống ở chỗ ngồi thích 
hợp không chiếm chỗ của các tỳ khuu trưởng lão, không buộc các tỳ khuu 
mới tu phải nhường chỗ ngồi, không nên là người nói linh tinh, không nên là 
người nói chuyện nhảm nhí, hoặc là nên tự mình nói Pháp hoặc là nên thỉnh 
cầu vỊ khác (nói Pháp), hoặc là không nên xem thường trạng thái im lặng 
thánh thiện. 


2. Vị được hội chúng thừa nhận, vị xét xử, vị có ý định xét xử không nên 
hỏi về thầy tế độ, không nên hỏi về thầy dạy học, không nên hỏi về người đệ 
tử, không nên hỏi về người học trò, không nên hỏi về vỊ đồng thầy tế độ, 
không nên hỏi về vị đồng thầy dạy học, không nên hỏi về sự xuất thân, không 
nên hỏi về tên, không nên hỏi về dòng họ, không nên hỏi về sự truyền thừa, 
không nên hỏi về trú quán của gia đình, không nên hỏi về nơi sanh ra. Việc 
ấy là vì lý do gì? - Trường hợp ấy có thể có sự thương hoặc là sự ghét. Khi có 
sự thương hoặc có sự ghét, thì có thể thiên vị vì ưa thích, có thể thiên vị vì sân 
hận, có thể thiên vỊ vì si mê, có thể thiên vỊ vì sợ hãi. 


3. Vị được hội chúng thừa nhận, vị xét xử, vị có ý định xét xử nên xem 
trọng hội chúng không nên xem trọng cá nhân, nên xem trọng Chánh Pháp 
không nên xem trọng tài vật, nên liên hệ đến mục đích, không nên thỏa hiệp 
với đám đông, nên xét xử đúng thời không phải sái thời, nên xét xử với sự 
thật không phải với sự không thật, nên xét xử với sự mềm mỏng không phải 
với sự thô lỗ, nên xét xử có liên hệ đến mục đích không phải không liên hệ 
mục đích, nên xét xử với tâm từ không phải với nội tâm có sân hận, không 
nên có sự nói thì thầm vào tai, không nên nhìn đảo quanh, mât không nên 
nhìn soi mói, không nên nhướng mày, không nên ngửa đầu lên, không nên 
làm cử động bàn tay, không nên làm hiệu bâng bàn tay. 


4. Nên khéo léo về chỗ ngồi, nên khéo léo khi ngồi xuống. Vị đang theo 
đuổi mục đích nên ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình trong khi nhìn (phía 
trước) khoảng cách của cây cày, và không nên từ chỗ ngồi đứng dậy, không 
nên bỏ qua xét đoán, không nên theo đuổi đường lối sai trái, không nên nói 
với sự quấy rối bâng cánh tay, không nên vội vã không hấp tấp, không nên tỏ 
vẻ nóng giận bâng sự trầm tĩnh trong lời nói, nên có tâm từ với lòng thương 
tưởng đến lợi ích, có nên có tâm bi chăm chú đến lợi ích, nên tránh nói điều 
phù phiếm với lời nói có giới hạn, nên là vị trú vào không oan trái không lòng 
oán giận. 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 2 


CuỊasangamo 


Attã pariggahetabbo, paro pariggahetabbo, codako pariggahetabbo, 
cuditako pariggahetabbo, adhammacodako pariggahetabbo, 
adhammacuditako pariggahetabbo, dhammacodako pariggahetabbo, 
dhammacuditako pariggahetabbo, vuttain ahãpentena avuttain 
appakãsentena otinnãni padavyanjanãni sãdhukain pariggahetvã^ paro 
patipucchitvã yathã patinnãya kãretabbo, mando pahãsetabbo/ bhĩrũ 
assasetabbo/ cando nisedhetabbo, asuci vibhăvetabbo ujumaddavena, na 
chandãgati gantabbã/ na dosãgati gantabbã, na mohãgati gantabbã, na 
bhayãgati gantabbã, majjhattena bhavitabbain dhammesu ca puggalesu ca. 
Evanca pana anuvijjako anuvijjamãno satthu ceva sãsanakaro hoti, 
vinnũnain^ sabrahmacãrĩnaĩn piyo ca hoti manãpo ca gam ca bhãvanĩyo ca. 


5. Suttain sainsandanatthãya, opammain nidassanatthãya, attho 
vinnãpanatthãya, patipucchã thapanatthãya, okãsakammaĩn codanatthãya, 
codanã sãranatthãya, sãranã savacanĩyatthãya, savacanĩyain 
paỊibodhatthãya, paỊibodho vinicchayatthãya, vinicchayo santĩranatthăya, 
santĩranain^ thãnãthãnagamanatthãya, thãnãthãnãgamanaĩn 

dummankũnaĩn puggalãnain niggahatthãya pesalãnain bhikkhũnaĩn 
sampaggahatthãya, sangho sampariggahatthãya, sampariggaho 
sampaticchanatthãya, sampaticchanain anibbidatthãya, sanghena anumatã 
puggalã paccekatthãyino avisainvãdatthãyino.^ 


6. Vinayo sainvaratthãya, sainvaro avippatisãratthãya, avippatisãro 
pãmojjatthãya, pãmojjaĩn pĩtatthãya, pĩti passaddhatthãya, passaddhi 
sukhatthãya, sukhain samãdhatthãya, samãdhi 

yathãbhũtanãnadassanatthãya, yathãbhũtanãnadassanaĩn nibbidatthãya, 
nibbidã virãgatthãya, virãgo vimuttatthãya, vimutti 
vimuttinãnadassanatthãya, vimuttinãnadassanain anupãdã 

parinibbãnatthãya. Etadatthã kathã etadatthã mantanã etadatthã upanisã 
etadatthain sotãvadhănaĩn yadidain anupãdã cittassa vimokkho ti. 


1. Anuyogavattain nisamaya kusalena buddhimata katain, 

suvuttain sikkhãpadãnulomikaĩn gatiin na nãsento samparãyikain. 


2. Vatthuin vipattiin apattiin nidanain akara-akovido, 
pubbãparain na jãnãti katãkatain samena ca. 


' uggahetvã - Syã, PTS. 

^ mando hãsetabbo - Ma, PTS; vepo pahãsetabbo - Syă. ^ viíinũnanca - Ma. 

^ bhĩrũ assãsetabbo - Ma; bhĩru assãsetabbo - Syã, PTS. ^ santĩranã - Syă. 

na chandãgatirp gantabbam ... na bhayãgatiin gantabbam - Ma, Syă, Sĩmu. 

^ pesalãnam bhikkhũnam sampaggahatthãya, saúgho sampariggahasampaticchanatthãya, 
saúghena anumatã puggalã paccekatthãyino avisamvădatthãyino - Ma, Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Xung Đột (Phần Phụ) 


Nên suy xét về bản thân, nên suy xét về người khác, nên suy xét về vỊ cáo 
tội, nên suy xét về vị bị buộc tội, nên suy xét về vị cáo tội sai pháp, nên suy 
xét về vỊ bị buộc tội sai pháp, nên suy xét về vỊ cáo tội đúng pháp, nên suy xét 
về vị bị buộc tội đúng pháp, không bỏ qua điều đã được nói, không gợi lên 
điều không được nói, nên khéo léo suy xét những chữ và câu được nói ra, sau 
khi hỏi lại vỊ kia rồi nên hành xử theo điều đã được biết. Vị uể oải nên được 
khích lệ, vị sợ hãi nên được trấn tĩnh, vỊ giận dữ nên được răn đe, vị không 
trong sạch nên được làm minh bạch với sự thâng thân và mềm mỏng, không 
nên thiên vỊ vì ưa thích, không nên thiên vỊ vì sân hận, không nên thiên vỊ vì 
si mê, không nên thiên vị vì sợ hãi, nên duy trì sự công chính đối với các 
pháp và các hạng người. Và như vậy, vỊ xét xử trong khi xét xử vừa là vị thầy 
vừa là vỊ thực hành giáo pháp, là người được thương yêu, được quý mến, 
được kính trọng, và có uy tín đối với các bậc có sự hiểu biết và các vỊ đồng 
Phạm hạnh. 

5. Điều học nhàm mục đích là sự khẳng định, ví dụ nhâm mục đích là sự 
minh họa, ý nghĩa nhâm mục đích là sự giảng giải, câu hỏi nhâm mục đích là 
sự xác định, việc thỉnh ý nhâm mục đích là sự cáo tội, sự cáo tội nhàm mục 
đích là làm cho nhớ lại, sự làm cho nhớ lại nhâm mục đích là sự bảo ban, sự 
bảo ban nhằm mục đích là sự ngăn cản, sự ngăn cản nhằm mục đích là sự 
phán quyết, sự phán quyết nhàm mục đích là sự điều tra, sự điều tra nhâm 
mục đích là sự đạt đến việc có bâng cớ hay không có bâng cớ, việc có bâng cớ 
hay không có bâng cớ nhâm mục đích là sự kiềm chế những nhân vật ác xấu, 
nhàm mục đích là sự ủng hộ các tỳ khuu hiền thiện, hội chúng nhâm mục 
đích là sự đồng ý, sự đồng ý nhâm mục đích là sự tán thành, sự tán thành 
nhâm mục đích là sự không chán nản, các nhân vật được hội chúng thừa 
nhận là (những vị) có sự kiên trì, không có sự dối trá. 

6. Luật nhằm mục đích là sự thu thúc, sự thu thúc nhâm mục đích là sự 
không vi phạm, không vi phạm nhâm mục đích là sự khoan khoái, sự khoan 
khoái nhâm mục đích là hỷ, hỷ nhâm mục đích là tịnh, tịnh nhàm mục đích 
là lạc, lạc nhàm mục đích là định, định nhàm mục đích là sự thấy biết đúng 
theo bản thể, sự thấy biết đúng theo bản thể nhàm mục đích là sự nhờm 
gớm, sự nhờm gớm nhâm mục đích là sự ly tham, sự ly tham nhâm mục đích 
là sự giải thoát, sự giải thoát nhâm mục đích là sự thấy biết của giải thoát, sự 
thấy biết của giải thoát nhằm mục đích là Niết Bàn không còn chấp thủ. Lời 
giảng (về Luật) là mục đích của việc này, bàn bạc (về Luật) là mục đích của 
việc này, sự tuần tự diễn tiến là mục đích của việc này, sự lâng tai nghe là 
mục đích của việc này, tức là sự giải thoát của tâm do không còn chấp thủ. 

1. Hãy suy xét v'ê trách nhiệm và phận sự đã được bậc giác ngộ thiết lập 
một cách khéo léo, đã được quy định rõ ràng phù hợp theo các điêu học, 
trong khi chớ có làm hủy hoại cảnh giới ngày vị lai. 

2. Là người không rành rẽ v'ê sự việc, v'ê sự hư hỏng, v'ê tội vị phạm, v'ê 
duyên khởi, v'ê sự biểu hiện, vị không biết việc trước rồi việc sau, và củng 
thếvề việc đã làm hoặc chưa làm. 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 2 


CuỊasangamo 


3. Kammam ca adhikaranam ca^ samathe capi akovido, 
ratto duttho ca mũỊho ca bhayã mohã ca gacchati. 

4. Na ca sannattikusalo^ nijjhattiyã ca akovido, 
laddhapakkho ahiriko kanhakammo anãdaro; 
sa ve tãdisako bhikkhu appatikkhoti vuccati. 

5. Vatthuin vipattiin ãpattiin nidãnain ãkãrakovido, 
pubbãparain pajãnãti^ katãkatain samena ca. 

6. Kammain ca adhikaranain ca^ samathe cãpi kovido, 
aratto aduttho amũỊho bhayã mohã na gacchati. 

7. Sannattiyã'* ca kusalo nijjhattiyã ca kovido, 
laddhapakkho hirimano sukkakammo sagãravo; 
sa ve tãdisako bhikkhu sappatikkhoti vuccatĩ ti. 

CũỊasaiigãmo nitthito.^ 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Nĩcacittena puccheyya garusanghena puggalo, 
suttain sainsandanatthãya vinayãnuggahena ca; 
uddãnain cũỊasangãme ekuddesain® idain katan ti. 

—00O00-- 


kamme ca adhikarane ca - Sĩmu 1, 2. 
paíinattikusalo - PTS. 
pubbãparanca jãnãti - PTS. 


paíinattiyã - PTS. 

cũỊasaủgãmam nitthitam - Ma, Syã, PTS, 
ekuddeso - Ma. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Xung Đột (Phần Phụ) 


3. Và củng là người không rành rẽ vê hành sự, vê sự ưanh tụng, và luôn 
cả các sự dàn xêp, là vị bị ái nhiễm, xấu xa, và ngu dốt, và thiên vị vì sợ hãi, 
vì si mê. 

4. Và là người không khéo léo vê việc thông tin, không rành rẽ vê việc 
dập tắt, đạt được bè phái, không hổ thẹn, có việc làm đen tơi, không có tôn 
trọng, hiển nhiên vị tỳ khưu như thếấy gọi là ‘không đáng trọng.’ 

5. Là người rành rẽ v'ê sự việc, v'ê điêu hư hỏng, v'ê tội vi phạm, v'ê 
duyên khởi, v'ê sự biểu hiện, vị thông hiểu việc trước rồi việc sau, và tương 
tợ vê việc đã làm hoặc chưa làm. 

6. Và còn là vị rành rẽ về hành sự, và sự tranh tụng, luôn cả các sự dàn 
xếp, không ái nhiễm, chẳng xấu xa, không mê mờ, không thiên vị vì sợ hãi, 
vì si mê. 

7. Là người khéo léo v'ê việc thông tin, rành rẽ v'ê việc dập tắt, đạt được 
phe nhóm, biết hổ thẹn, có việc làm trong sáng, có sự tôn kính, hiển nhiên vị 
tỳ khưu như thếấy gọi là ‘đáng kính trọng.”’ 

Dứt Chương Xung Đột (Phan Phụ). 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Với tâm nhún nhường nên hỏi, là người với hội chúng có sự kính trọng, 
điêu học nhằm mục đích là sự khẳng định và nhằm nâng đỡ Luật, phần tóm 
lược ở chương Xung Đột (Phan Phụ) đã được làm thành phan đọc tụng 
nẩy. 


—00O00-- 
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MAHASANGAMO 


1. Sangãmãvacarena bhikkhunã sanghe voharantena vatthu jãnitabbam, 
vipatti jãnitabbã, ãpatti jãnitabbã, nidãnain jãnitabbaĩn, ãkãro jãnitabbo, 
pubbãparain jănitabbaĩn, katãkatain jãnitabbaĩn, kammain jãnitabbaĩn, 
adhikaranain jãnitabbaĩn, samatho jãnitabbo, na chandãgati gantabbã, na 
dosãgati gantabbã, na mohãgati gantabbã, na bhayãgati gantabbã, 
sannãpanĩye thãne sannãpetabbain, nijjhãpanĩye thãne nijjhãpetabbaĩn, 
pekkhanĩye thãne pekkhitabbain, pasãdanĩye thãne pasãdetabbain, 
‘laddhapakkhomhĩ ’ti parapakkho^ nãvajãnitabbo, ‘bahussutomhĩ ’ti 
appassuto nãvajănitabbo, ‘therataromhĩ ’ti navakataro nãvajãnitabbo, 
asampattain na vyãharitabbaĩn,^ sampattain dhammato vinayato na 
parihãpetabbaĩn, yena dhammena yena vinayena yena satthusãsanena tain 
adhikaranain vũpasammati, tathã tain adhikaranain vũpasametabbain. 

2. Vatthu jãnitabbanti: atthapãrãjikãnaĩn^ vatthu jãnitabbaĩn, tevĩsati 
sanghãdisesãnain vatthu jãnitabbaĩn, dve ãniyatãnain vatthu jãnitabbaĩn, 
dve cattãlĩsa nissaggiyãnain vatthu jãnitabbaĩn, atthãsĩti satapãcittiyãnain 
vatthu jãnitabbaĩn, dvãdasapãtidesanĩyãnaĩn vatthu jãnitabbaĩn, 
dukkatãnain vatthu jãnitabbaĩn, dubbhãsitain vatthu jãnitabbaĩn. 

3. Vipatti jãnitabbãti: sĩlavipatti jãnitabbã, ãcãravipatti jãnitabbã, 
ditthivipatti jãnitabbã, ãjĩvavipatti jãnitabbã. 

4. Ãpatti jănitabbãti: pãrãjikãpatti jănitabbã, sanghădisesãpatti 
jãnitabbã, thullaccayãpatti jãnitabbã, pãcittiyãpatti jãnitabbã, 
pãtidesanĩyãpatti jãnitabbã dukkatãpatti jãnitabbã, dubbhãsitãpatti 
jãnitabbã. 

5. Nidãnain jãnitabbanti: atthapãrãjikãnaĩn nidãnain jãnitabbaĩn, 
tevĩsatisanghãdisesãnaĩn nidãnain jãnitabbaĩn, dve-aniyatãnain nidãnain 
jãnitabbaĩn, dvecattãlĩsanissaggiyãnain nidãnain jãnitabbaĩn, 
atthãsĩtisatapãcittiyãnaĩn nidãnain jãnitabbaĩn, dvãdasa pãtidesanĩyãnain 
nidãnain jãnitabbaĩn, dukkatãnain nidãnain jãnitabbaĩn, dubbhãsitãnaĩn 
nidãnain jãnitabbaĩn. 

6. Ăkãro jãnitabboti: sangho ãkãrato jãnitabbo, gano ãkãrato jãnitabbo, 
puggalo ãkãrato jãnitabbo, codako ãkãrato jãnitabbo, cuditako ãkãrato 
jãnitabbo. 

Sangho ãkãrato jãnitabboti: ‘patibalo nu kho ayani sangho imam 
adhikaranam vũpasametum dhammena vinayena satthusãsanena udãhu no 
’ti. Evani sangho ãkãrato jãnitabbo. 


' paro pakkho - Sya. ^ na byahatabbam - Ma. ^ atthannam parajikanam - PTS. 
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XUNG ĐỘT (PHẦN CHÍNH); 


1. Vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột trong khi phát biểu nơi hội chúng nên 
biết về sự việc, nên biết về sự hư hỏng, nên biết về tội vi phạm, nên biết về 
duyên khởi, nên biết về sự biểu hiện, nên biết điều trước và điều sau, nên biết 
việc đã được thực hiện và chưa được thực hiện, nên biết về hành sự, nên biết 
về sự tranh tụng, nên biết về sự dàn xếp, không nên thiên vị vì ưa thích, 
không nên thiên vị vì sân hận, không nên thiên vỊ vì si mê, không nên thiên 
vỊ vì sợ hãi, nên làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ, nên dập tât điều cần 
được dập tât, nên xem xét điều cần được xem xét, nên tin tưởng vào điều 
đáng được tin tưởng, (nghĩ rằng): ‘Ta đã đạt được đồ chúng’ không nên xem 
thường đồ chúng người khác, (nghĩ rằng): ‘Ta là người nghe nhiều’ không 
nên xem thường vỊ nghe ít, (nghĩ râng): ‘Ta là vỊ thâm niên hơn’ không nên 
xem thường vị mới tu sau, không nên nói về điều chưa được thành tựu, 
không nên bỏ qua điều đã được thành tựu đúng Pháp đúng Luật, sự tranh 
tụng ấy được giải quyết theo Pháp nào theo Luật nào theo lời dạy nào của bậc 
Đạo Sư thì nên giải quyết sự tranh tụng ấy như thế. 

2. Nên biết v'ê sự việc: là nên biết về sự việc của tám điều pãrãjika, nên 
biết về sự việc của hai mươi ba điều sanghãdisesa, nên biết về sự việc của hai 
điều aniyata, nên biết về sự việc của bốn mươi hai điều nissaggiya, nên biết 
về sự việc của một trăm tám mươi tám điều pãcittiya, nên biết về sự việc của 
mười hai điều pãtidesanĩya, nên biết về sự việc của các điều dukkata, nên 
biết về sự việc của các điều dubbhãsita. 

3. Nên biết v'ê sự hư hỏng: là nên biết về sự hư hỏng về giới, nên biết về 
sự hư hỏng về hạnh kiểm, nên biết về sự hư hỏng về quan điểm, nên biết về 
sự hư hỏng về nuôi mạng. 

4. Nên biết v'ê tội vi phạm: là nên biết về tội pãrãjika, nên biết về tội 
saúghãdisesa, nên biết về tội aniyata, nên biết về tội nissaggiya, nên biết về 
tội pãcittiya, nên biết về tội pãtidesanĩya, nên biết về tội dukkata, nên biết 
về tội dubbhãsita. 

5. Nên biết v'ê duyên khởi: là nên biết về duyên khởi của tám điều 
pãrãjika, nên biết về duyên khởi của hai mươi ba điều saúghãdisesa, nên 
biết về duyên khởi của hai điều aniyata, nên biết về duyên khởi của bốn 
mươi hai điều nissaggiya, nên biết về duyên khởi của một trăm tám mươi 
tám điều pãcittiya, nên biết về duyên khởi của mười hai điều pãtidesanĩya, 
nên biết về duyên khởi của các điều dukkata, nên biết về duyên khởi của các 
điều dubbhãsita. 

6 . Nên biết về sự biểu hiện: là nên biết về hội chúng từ sự biểu hiện, nên 
biết về nhóm từ sự biểu hiện, nên biết về cá nhân từ sự biểu hiện, nên biết về 
vỊ cáo tội từ sự biểu hiện, nên biết về vỊ bị buộc tội từ sự biểu hiện. 

Nên biết v'ê hội chúng từ sự biểu hiện: là (nghĩ râng): ‘Hội chúng này có 
khả năng để giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy 
của bậc Đạo Sư hay là không có (khả năng)?’ Nên biết về hội chúng từ sự biểu 
hiện là như thế. 
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Gano ãkãrato jãnitabboti: ‘patibalo nu kho ayam gaụo imam 
adhikaraụam vũpasametuĩỊi dhammena vinayena satthusãsanena udãhu no 
’ti. Evani gano ãkãrato jãnitabbo. 

Puggalo ãkãrato jãnitabboti: ‘patibalo nu kho ayani puggalo imam 
adhikaraụam vũpasametum dhammena vinayena satthusãsanena udãhu no 
’ti. Evani puggalo ãkãrato jãnitabbo. 

Codako ãkãrato jãnitabboti: ‘kacci nu kho ayamãyasmã pancasu 
dhammesu patitthãya parani codeti udãhu no ’ti. Evam codako ãkãrato 
jãnitabbo. 

Cuditako ãkãrato jãnitabboti: ‘kacci nu kho ayamãyasmã dvĩsu 
dhammesu patitthito sacce ca akuppe ca udãhu no ’ti. Evam cuditako ãkãrato 
jãnitabbo. 

7. Pubbãparam jãnitabboti: ‘kacci nu kho ayamãyasmã vatthuto vã 
vatthum sankamati, vipattito vã vipattim sankamati, ãpattito vã ãpattim 
sankamati, avajãnitvã vã patijãnãti, patijãnitvã vã avajãnãti, aũũena vã 
aũnam paticarati, udãhu no ’ti. Evani pubbãparam jãnitabbani. 

8. Katãkatam jãnitabbanti: methunadhammo jănitabbo, 

methunadhammassa anulomam jãnitabbani, methunadhammassa 
pubbabhãgo jãnitabbo. 

Methunadhammo jãnitabboti: dvayamdvayasamãpatti jãnitabbã. 

Methunadhammassa anulomam jãnitabbanti: bhikkhu attano mukhena 
parassa angajãtam ganhãti. 

Methunadhammassa pubbabhãgo jãnitabboti: vanụãvanụam* 

kãyasamsaggo dutthullã vãcã attakãmapãricariyã vacanamanuppadãnam.^ 

9. Kammam jãnitabbanti: soỊasa kammãni jãnitabbãni, cattãri 
apalokanakammãni jãnitabbãni, cattãri ũattikammãni jãnitabbãni, cattãri 
ũattidutiyakammãni jãnitabbãni, cattãri ũatticatutthakammãni jãnitabbãni. 

10. Adhikaranam jãnitabbanti: cattãri adhikaranãni jãnitabbãni, 
vivãdãdhikaraụam jãnitabbani, anuvãdãdhikaraụam jãnitabbani, 
ãpattãdhikaraụam jãnitabbani, kiccãdhikaraụam jãnitabbani. 

11. Samatho jãnitabboti: satta samathã jănitabbã, sammukhãvinayo 
jãnitabbo, sativinayo jãnitabbo, amũỊhavinayo jãnitabbo, patinũãtakaranam 
jãnitabbam, yebhuyyasikã jãnitabbã, tassa pãpiyyasikã jãnitabbã, 
tiụavatthãrako jãnitabbo. 


' vannavanno - Ma, PTS; ^ vannamanuppadanam - Sya; 

vanno avanno - Syã. dhanamanuppadãnam - PTS. 
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Nên biết vê nhóm từ sự biêu hiện-, là (nghĩ râng): ‘Nhóm này có khả năng 
để giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc 
Đạo Sư hay là không có (khả năng)?’ Nên biết về nhóm từ sự biểu hiện là như 
thế. 

Nên biết v'ê cá nhân từ sự biểu hiện: là (nghĩ ràng): ‘Cá nhân này có khả 
năng để giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của 
bậc Đạo Sư hay là không có (l^a năng)?’ Nên biet về cá niian từ sự biểu hiện 
là như thế. 

Nên biết vê vị cáo tội từ sự biểu hiện: là (nghĩ rằng): ‘Phải chăng đại đức 
này cáo tội vỊ khác sau khi đã an trú vào năm pháp hay là chưa (an trú)?’ Nên 
biết về vị cáo tội từ sự biểu hiện là như thế. 

Nên biết v'ê vị bị buộc tội từ sự biểu hiện: là (nghĩ rằng): ‘Phải chăng đại 
đức này đã được an trú ở hai pháp là ở sự chân thật và ở sự không nổi giận 
hay là chưa đữợc (an trú)?’ Nen biết về vỊ bị buộc tội từ sự biểu hiẹn là như 
the. 

7. Nên biết điêu trước và điêu sau: là (nghĩ râng): ‘Phải chăng đại đức 
này tráo trở từ sự việc (này) sang sự việc (khác), hay là tráo trở từ sự hư hỏng 
(này) sang sự hư hỏng (khác), hay là tráo trở từ tội (này) sang tội (khác), hay 
là sau khi phủ nhận rồi thừa nhận, hay là sau khi thừa nhận rồi phủ nhận, 
hay là tránh né điều này bâng điều khác, hay là không có?’ Nên biết điều 
trước và điều sau là như thế. 

8. Nên biết việc đã được thực hiện và chưa được thực hiện: là nên biết 
về việc đôi lứa, nên biết về việc tương xứng đối với việc đôi lứa, nên biết phần 
việc xảy ra trước của việc đôi lứa. 

Nên biết vê việc đôi lứa: là nên biết về sự kết hợp chung lại của hai người. 

Nên biết vê việc tương xứng đồĩ với việc đôi lứa: là vị tỳ khưu dùng 
miệng của mình ngậm lấy dương vật của vỊ khác. 

Nên biết phần việc xảy ra trước của việc đôi lứa: là màu và không màu 
(của tinh dịch), sự xúc chạm cơ thể, sự nói lời dâm dật, sự hầu hạ tình dục 
cho bản thân, việc mai mối. 

9. Nên biết vê hành sự: là nên biết về mười sáu hành sự, nên biết về bốn 
hành sự với lời công bố, nên biết về bốn hành sự với lời đề nghị, nên biết về 
bốn hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, nên biết về bốn hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ tư. 

10. Nên biết về sự tranh tụng: là nên biết về bốn sự tranh tụng, nên biết 
về sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, nên biết về sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, nên biết về sự tranh tụng liên quan đến tội, nên biết về sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

11. Nên biết v'ê sự dàn xêp: là nên biết về bảy cách dàn xếp, nên biết về 
hành xử Luật với sự hiện diện, nên biết về hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, nên 
biết về hành xử Luật khi không điên cuồng, nên biết về việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận, nên biết về thuận theo số đông, nên biết về (hành xử 
Luật) theo tội của vị ấy, nên biết về cách dùng cỏ che lấp. 
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12. Na chandãgati gantabbãti:* ChandãgatiĩỊi gacchanto katham 
chandãgatiĩỊi gacchati? Idhekacco ‘ayam me upajjhãyo vã ãcariyo vã 
saddhivihãriko vã antevãsiko vã samãnupajjhãyako vã samãnãcariyako vã 
sandittho vã sambhatto vã nãtisãlohito vã ’ti tassãnukampakãya 
tassãnurakkhãya adhammain dhammoti dĩpeti, dhammain adhammoti 
dĩpeti, avinayain vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, abhãsitain 
alapitain tathãgatena bhãsitain lapitain tathãgatenãti dĩpeti, bhãsitain 
lapitain tathãgatena abhãsitain alapitain tathãgatenãti dĩpeti, anãcinnain 
tathãgatena ãcinnain tathãgatenãti dĩpeti, ãcinnain tathãgatena anãcinnain 
tathãgatenãti dĩpeti, apannattain tathãgatena pannattain tathãgatenãti 
dĩpeti, pannattain tathãgatena apannattain tathãgatenãti dĩpeti, anãpattiin 
ãpattĩti dĩpeti ãpattiin anãpattĩti dĩpeti, lahukain ãpattiin gamkã ãpattĩti 
dĩpeti, gamkain ãpattiin lahukã ãpattĩti dĩpeti, sãvasesain ãpattiin anavasesã 
ãpattĩti dĩpeti, anavasesain ãpattiin sãvasesã ãpattĩti dĩpeti, dutthullain 
ãpattiin adutthullã ãpattĩti dĩpeti, adutthullain ãpattiin dutthullã ãpattĩti 
dĩpeti. Imehi atthãrasahi vatthũhi chandãgatiin gacchanto bahujana-ahitãya 
patipanno hoti bahujana-asukhãya bahuno janassa anatthãya ahitãya 
dukkhãya devamanussãnain. Imehi atthãrasahi vatthũhi chandãgatiin 
gacchanto khatain upahatain attãnain pariharati, sãvajjo ca hoti sãnuvajjo ca 
vinnũnain,^ bahunca apunnain pasavati. Chandãgatiin gacchanto evain 
chandãgatiin gacchati. 


13. Na dosãgati gantabbãti: Dosãgatiin gacchanto kathain dosãgatiin 
gacchati? Idhekacco ‘anatthain me acarĩ ’ti ãghãtain bandhati, ‘anatthain me 
caratĩ ’ti ãghãtain bandhati, ‘anatthain me carissatĩ ’ti ãghãtain bandhati, 
‘piyassa me manãpassa anatthain acari, anatthain carati, anatthain carissatĩ 
’ti ãghãtain bandhati, ‘appiyassa me amanãpassa atthain acari, atthain carati, 
atthain carissatĩ ’ti ãghãtain bandhati. Imehi navahi ãghãtavatthũhi ãghãtito 
patighãtito^ kuddho kodhãbhibhũto adhammain dhammoti dĩpeti, 
dhammain adhammoti dĩpeti, -pe- dutthullain ãpattiin adutthullã ăpattĩti 
dĩpeti, adutthullain ãpattĩti dutthullã ãpattĩti dĩpeti. Imehi atthãrasahi 
vatthũhi dosãgatiin gacchanto bahujana-ahitãya patipanno hoti bahựịana- 
asukhãya bahuno janassa anatthãya ahitãya dukkhãya devamanussãnain. 
Imehi atthãrasahi vatthũhi dosãgatiin gacchanto khatain upahatain attãnain 
pariharati, sãvajjo ca hoti sănuvajjo ca vinnũnain, bahunca apunnain 
pasavati. Dosãgatiin gacchanto evain dosãgatiin gacchati. 


' gantabbanti - Simu 2. 

^ sãnuvajjo viíínũnam - PTS. ^ ãghăto patighãto - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 
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12. Không nên thiên vị vì ưa thích: Trong khi thiên vỊ vì ưa thích, vị thiên 
vỊ vì ưa thích như thế nào? - ở đây, có vỊ (nghĩ rằng): ‘Đối với ta đây, (vỊ này) 
là thầy tế độ, hoặc là thầy dạy học, hoặc là đệ tử, hoặc là học trò, hoặc là đồng 
thầy tế độ, hoặc là đồng thầy dạy học, hoặc là đồng quan điểm, hoặc là thân 
thiết, hoặc là thân quyến đồng huyết thống’ rồi do lòng thương tưởng vỊ ấy, 
do sự bảo vệ vị ấy rồi tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi 
Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật la: ‘Phi Luật,’ tuyên bố điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được 
giảng, đã được nói bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều đã được giảng, đã được 
nói bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không được giảng, không được nói bởi đức 
Như Lai,’ tuyên bố điều không được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã 
được thực hành bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều được thực hành bởi đức 
Như Lai là: ‘Điêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều 
không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được quy định bởi đức 
Như Lai,’ tuyên bố điều được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không 
được quy định bởi đức Như Lai,’ tuyên bố vô tội là: ‘Phạm tội,’ tuyên bố 
phạm tội là: ‘Vô tội,’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nặng,’ tuyên bố tội nặng là: ‘Tội 
nhẹ,’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội không cồn dư sót,’ tuyên bố tội không 
còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót,’ tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xấu xa,’ 
tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ Với mười tám sự việc này, trong 
khi thiên vỊ vì ưa thích vỊ (ấy) đã thực hành không vì lợi ích của nhiều người, 
không vì an lạc của nhiều người, vì sự không tấn hóa, vì sự không lợi ích, vì 
sự khổ đau của nhiều người, của chư thiên và nhân loại. Với mười tám sự 
việc này, trong khi thiên vỊ vì ưa thích, vỊ (ấy) làm cho bản thân bị chôn vùi, 
bị tổn hại, trở thành có tội, có sự chê trách của những người hiểu biết, và gây 
nên nhiều điều vô phước. Trong khi thiên vỊ vì ưa thích, vỊ thiên vị vì ưa thích 
là như thế. 


13. Không nên thiên vị vì sân hận: Trong khi thiên vỊ vì sân hận, vỊ thiên 
vỊ vì sân hận như thế nào? - ở đây, có vị (nghĩ rằng): ‘Hân đã gây cho ta điều 
không lợi ích’ rồi kết oan trái, ‘Hân đang gây cho ta điều không lợi ích’ rồi kết 
oan trái, ‘Hân sẽ gây cho ta điều không lợi ích’ rồi kết oan trái. (Nghĩ râng): 
‘Hân đã gây điều không lợi ích, đang gây điều không lợi ích, sẽ gây điều 
không lợi ích cho người được ta thương yêu quý mến’ rồi kết oan trái. (Nghĩ 
rằng): ‘Hân đã gây điều lợi ích, đang gây điều lợi ích, sẽ gây điều lợi ích cho 
người không được ta thương yêu quý mến’ rồi kết oan trái; do chín sự việc 
oan trái này, vỊ (ấy) trở nên thù hân, ác cảm, giận dữ, bị chế ngự bởi sự cáu 
kỉnh rồi tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ -(như 
trên)- tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xău xa,’ tuyên bố tội không xấu xa 
là: ‘Tội xấu xa.’ Với mười tám sự việc này, trong khi thiên vỊ vì sân hận vỊ (ấy) 
đã thực hành không vì lợi ích của nhiều người, không vì an lạc của nhiều 
người, vì sự không tấn hóa, vì sự không lợi ích, vì sự khổ đau của nhiều 
người, của chư thiên và nhân loại. Với mười tám sự việc này, trong khi thiên 
vỊ vì sân hận, vỊ (ấy) làm cho bản thân bị chôn vùi, bị tổn hại, trở thành có 
tội, có sự chê trách của những người hiểu biết, và gây nên nhiều điều vô 
phước. Trong khi thiên vỊ vì sân hận, vỊ thiên vị vì sân hận là như thế. 
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14. Na mohãgati gantabbãti: Mohãgatim gacchanto katham mohãgatiĩỊi 
gacchati? Ratto rãgavasena gacchati, duttho dosavasena gacchati, mũỊho 
mohavasena gacchati, parãmattho ditthivasena gacchati, mũỊho sammũỊho 
mohãbhibhũto adhammam dhammoti dĩpeti, dhammain adhammoti dĩpeti, 
-pe- dutthullain ãpattiin adutthullã ãpattĩti dĩpeti, adutthullain ãpattiin 
dutthullã ãpattĩti dĩpeti. Imehi atthãrasahi vatthũhi mohãgatiin gacchanto 
bahựịana-ahitãya patipanno hoti bahujana-asukhãya bahuno janassa 
anatthãya ahitãya dukkhãya devamanussãnain. Imehi atthãrasahi vatthũhi 
mohãgatiin gacchanto khatain upahatain attãnain pariharati, sãvajjo ca hoti, 
sãnuvajjo ca vinnũnain, bahunca apunnain pasavati. Mohãgatiin gacchanto 
evain mohãgatiin gacchati. 


15. Na bhayãgati gantabbãti: Bhayãgatiin gacchanto kathain bhayãgatiin 
gacchati? Idhekacco ‘ayain visamanissito vã gahananissito vã balavanissito 
vã kakkhaỊo pharuso jĩvitantarãyaĩn vã brahmacariyantarãyain vã karissatĩ ’ti 
tassa bhayã bhĩto adhammain dhammoti dĩpeti, dhammain adhammoti 
dĩpeti, avinayain vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, abhãsitain 
alapitain tathãgatena bhãsitain lapitain tathãgatenãti dĩpeti, bhãsitain 
lapitain tathãgatena abhãsitain alapitain tathãgatenãti dĩpeti, anãcinnain 
tathãgatena ãcinnain tathãgatenãti dĩpeti, ăcinnain tathãgatena anãcinnain 
tathãgatenãti dĩpeti, apannattain tathãgatena pannattain tathãgatenãti 
dĩpeti, pannattain tathãgatena apannattain tathãgatenãti dĩpeti, anãpattiin 
ãpattĩti dĩpeti ãpattiin anãpattĩti dĩpeti, lahukain ãpattiin gamkã ãpattĩti 
dĩpeti, gamkain ãpattiin lahukã ãpattĩti dĩpeti, sãvasesain ãpattiin anavasesã 
ãpattĩti dĩpeti, anavasesain ãpattiin sãvasesã ãpattĩti dĩpeti, dutthullain 
ãpattiin adutthullã ãpattĩti dĩpeti, adutthullain ãpattiin dutthullã ãpattĩti 
dĩpeti. Imehi atthãrasahi vatthũhi bhayãgatiin gacchanto bahujana-ahitãya 
patipanno hoti bahựịana-asukhãya bahuno janassa anatthãya ahitãya 
dukkhãya devamanussãnain. Imehi atthãrasahi vatthũhi bhayãgatiin 
gacchanto khatain upahatain attãnain pariharati, sãvajjo ca hoti sãnuvajjo ca 
vinnũnain, bahunca apunnain pasavati. Bhayãgatiin gacchanto evain 
bhayãgatiin gacchati. 


16. Chanda dosa bhaya moha yo dhammain ativattati, 
nihĩyati tassa yaso kãỊapakkheva candimã ti. 
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14. Không nên thiên vị vì si mê: Trong khi thiên vị vì si mê, vị thiên vị vì si 
mê như thế nào? - Vị bị ái nhiễm chịu sự sai khiến của ái dục; bị sân hận 
chịu sự sai khiến của sân hận; bị si mê chịu sự sai khiến của si mê; bị ô nhiễm 
chịu sự sai khiến của tà kiến, bị si mê, bị si mê hoàn toàn, bị chế ngự bởi si 
mê rồi tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phỉ Pháp,’ -(như 
trên)- tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xấu xa,’ tuyên bố tội không xấu xa 
là: ‘Tội xấu xa.’ Với mười tám sự việc này, trong khi thiên vỊ vì si mê vỊ (ấy) 
đã thực hành không vì lợi ích của nhiều người, không vì an lạc của nhiều 
người, vì sự không tấn hóa, vì sự không lợi ích, vì sự khổ đau của nhiều 
người, của chư thiên và nhân loại. Với mười tám sự việc này, trong khi thiên 
vỊ vì si mê vỊ (ấy) làm cho bản thân bị chôn vùi, bị tổn hại, trở thành có tội, có 
sự chê trách của những người hiểu biết, và gây nên nhiều điều vô phước. 
Trong khi thiên vỊ vì si mê, vị thiên vị vì si mê là như thế. 


15. Không nên thiên vị vì sợ hãi: Trong khi thiên vỊ vì sợ hãi, vỊ thiên vỊ vì 
sợ hãi như thế nào? - ở đây, có vỊ (nghĩ rằng): ‘Người này hoặc là cậy vào sự 
bất công, hoặc là cậy vào sự nâm giữ, hoặc là cậy vào sức mạnh, (là người) 
tàn bạo, thô lỗ sẽ gây nguy hiểm cho mạng sống hoặc là gây nguy hiểm cho 
Phạm hạnh,’ do sự sợ hãi của điều ấy vỊ (ấy) bị hoảng sợ rồi tuyên bố phi 
Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ tuyên bố điều đã không được giảng, không được 
nói bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai,’ 
tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không 
được giảng, không được nói bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều không được 
thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được thực hành bởi đức Như Lai,’ 
tuyên bố điều được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không được thực 
hành bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều không được quy định bởi đức Như Lai 
là: ‘Điêu đã được quy định bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều được quy định 
bởi đức Như Lai là. ‘Điếu đã không được quy định bởi đức Nhừ Lai,’ tuyên 
bố vô tội là: ‘Phạm tội,’ tuyên bố phạm tội là: ‘Vô tội,’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội 
nặng,’ tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nhẹ,’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội không 
cồn dư sót,’ tuyên bố tội không còn dư sót là: ‘Tội cồn dư sót,’ tuyên bố tội 
xấu xa là: ‘Tội không xấu xa,’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xău xa.’ Với 
mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì sợ hãi vỊ (ấy) đã thực hành không 
vì lợi ích của nhiều người, không vì an lạc của nhiều người, vì sự không tấn 
hóa, vì sự không lợi ích, vì sự khổ đau của nhiều người, của chư thiên và 
nhân loại. Với mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì sợ hãi, vỊ (ấy) làm 
cho bản thân bị chôn vùi, bị tổn hại, trở thành có tội, có sự chê trách của 
những người hiểu biết, và gây nên nhiều điều vô phước. Trong khi thiên vỊ vì 
sợ hãi, vị thiên vỊ vì sợ hãi là như thế. 


16. Vì ưa thích, vì sân hận, vì sợ hãi, vì si mê, vị nào đối nghịch Chánh 
Pháp, danh tiêng của vị ấy bị hủy hoại, ví như mặt trăng vào lúc hạ huyền. 
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17. Katham na chandãgatiĩỊi gacchati? Adhammam adhammoti dĩpento 
na chandãgatiĩỊi gacchati, dhammam dhammoti dĩpento na chandãgatiin 
gacchati, avinayain avinayoti dĩpento na chandãgatiin gacchati, vinayain 
vinayoti dĩpento na chandãgatiin gacchati, abhãsitain alapitain tathãgatena 
abhãsitain alapitain tathãgatenãti dĩpento na chandãgatiin gacchati, 
bhãsitain lapitain tathãgatena bhãsitain lapitain tathãgatenãti dĩpento na 
chandãgatiin gacchati, anãcinnain tathãgatena anãcinnain tathãgatenãti 
dĩpento na chandãgatiin gacchati, ãcinnain tathãgatena ãcinnain 
tathãgatenãti dĩpento na chandãgatiin gacchati, apannattain tathãgatena 
apannattain tathãgatenãti dĩpento na chandãgatiin gacchati, pannattain 
tathãgatena pannattain tathãgatenãti dĩpento na chandãgatiin gacchati, 
anãpattiin anãpattĩti dĩpento na chandãgatiin gacchati, ãpattiin ãpattĩti 
dĩpento na chandãgatiin gacchati, lahukain ãpattiin lahukã ãpattĩti dĩpento 
na chandãgatiin gacchati, garukam ãpattiin garukã ãpattĩti dĩpento na 
chandãgatiin gacchati, sãvasesain ãpattiin sãvasesã ãpattĩti dĩpento na 

chandãgatiin gacchati, anavasesain ãpattiin anavasesã ãpattĩti dĩpento na 

chandãgatiin gacchati, dutthullaĩn ãpattiin dutthullã ãpattĩti dĩpento na 

chandãgatiin gacchati, adutthullaĩn ãpattiin adutthullã ãpattĩti dĩpento na 

chandãgatiin gacchati. Evain na chandãgatiin gacchati. 


18. Kathain na dosãgatiin gacchati? Adhammaĩn adhammoti dĩpento na 
dosãgatiin gacchati, dhammaĩn dhammoti dĩpento na dosãgatiin gacchati, 
-pe- dutthullaĩn ãpattiin dutthullã ãpattĩti dĩpento na dosãgatiin gacchati, 
adutthullain ãpattiin adutthullã ãpattĩti dĩpento na dosãgatiin gacchati. 
Evain na dosãgatiin gacchati. 


19. Kathain na mohãgatiin gacchati? Adhammaĩn adhammoti dĩpento na 
mohãgatiin gacchati, dhammaĩn dhammoti dĩpento na mohãgatiin gacchati, 
-pe- dutthullaĩn ăpattiin dutthullã ãpattĩti dĩpento na mohăgatiĩn gacchati, 
adutthullain ãpattiin adutthullă ãpattĩti dĩpento na mohãgatiin gacchati. 
Evain na mohãgatiin gacchati. 
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17. Thế nào là vỊ không thiên vỊ vì ưa thích? - Trong khi tuyên bố phi 
Pháp là ‘Phi Pháp’ VỊ (ấy) không thiển vỊ vì ưa thích; trong khi tuyến bố Pháp 
là: ‘Pháp’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố phi Luật là: 
‘Phi Luật’ vỊ (ấy) không thiên vỊ vì ưa thích; trong khi tuyên bố Luật là: ‘Luật’ 
vỊ (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều đã không được 
giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không được giảng, 
không được nói bởi đức Như Lai’ vỊ (ấy) không thiên vỊ vì ưa thích; trong khi 
tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được 
giảng, đã được nói bởi đức Như Lai’ vỊ (ấy) không thiên vỊ vì ưa thích; trong 
khi tuyên bố điều không được thực hẩnh bởi đức Như Lai là: ‘Điêu không 
được thực hành bởi đức Như Lai’ vỊ (ấy) không thiên vỊ vì ưa thích; trong 
khi tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được thực 
hành bởi đức Như Lai’ vỊ (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không được quy 
định bởi đức Như Lai’ vỊ (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
điều đã được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được quy định bởi đức 
Như Lai’ vị (ấy) không thiên vỊ vì ưa thích; trong khi tuyên bố vô tội là: ‘Vô 
tội’ vỊ (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố phạm tội là: ‘Phạm 
tội’ vỊ (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nhẹ’ 
vỊ (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nặng’ vị 
(ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội còn 
dư sót’ vị (ấy) không thiên vỊ vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội không còn dư 
sót là: ‘Tội không còn dư sót’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi 
tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội xấu xa’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong 
khi tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa’ vỊ (ấy) không thiên vỊ vì 
ưa thích. Vị không thi en vỊ vì ưa thích là như thế. 


18. Thế nào là vị không thiên vị vì sân hận? - Trong khi tuyên bố phi 
Pháp là ‘Phi Pháp’ vỊ (ấy) không thiên vị vì sân hận; trong khi tuyên bố Pháp 
là: ‘Pháp’ vỊ (ấy) không thiên vị vì sân hận; -(như trên)- trong khi tuyên bố 
tội xấu xa là: ‘Tội xấu xa’ vỊ (ấy) không thiên vị vì sân hận; trong khi tuyên bố 
tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa’ vỊ (ấy) không thiên vỊ vì sân hận. Vị 
không thiên vỊ vì sân hận là như thế. 


19. Thế nào là vị không thiên vị vì si mê? - Trong khi tuyên bố phi Pháp là 
‘Phi Pháp’ vị (ấy) không thiên vị vì si mê; trong khi tuyên bố Pháp là: ‘Pháp’ 
vỊ (ấy) không thiên vỊ vì si mê; —(nhưtrên)— trong khi tuyên bố tội xấu xa là: 
‘Tội xấu xa’ vỊ (ấy) không thiên vị vì si mê; trong khi tuyên bố tội không xấu 
xa là: ‘Tội không xấu xa’ vị (ấy) không thiên vỊ vì si mê. Vị không thiên vị vì si 
mê là như thế. 
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20. Katham na bhayãgatiĩỊi gacchati? Adhammam adhammoti dĩpento na 
bhayãgatiĩỊi gacchati, dhammam dhammoti dĩpento na bhayãgatiin gacchati, 
avinayain avinayoti dĩpento na bhayãgatiin gacchati, vinayain vinayoti 
dĩpento na bhayãgatiin gacchati, abhãsitain alapitain tathãgatena abhãsitain 
alapitain tathãgatenãti dĩpento na bhayãgatiin gacchati, bhãsitain lapitain 
tathãgatena bhãsitain lapitain tathãgatenãti dĩpento na bhayãgatiin gacchati, 
anãcinnain tathãgatena anãcinnain tathãgatenãti dĩpento na bhayãgatiin 
gacchati, ãcinnain tathãgatena ãcinnain tathãgatenãti dĩpento na bhayãgatiin 
gacchati, apannattain tathãgatena apannattain tathãgatenãti dĩpento na 
bhayãgatiin gacchati, pannattain tathãgatena pannattain tathãgatenãti 
dĩpento na bhayãgatiin gacchati, anãpattiin anãpattĩti dĩpento na bhayãgatiin 
gacchati, ãpattiin ãpattĩti dĩpento na bhayãgatiin gacchati, lahukain ãpattiin 
lahukã ãpattĩti dĩpento na bhayãgatiin gacchati, gamkain ãpattiin garukã 
ãpattĩti dĩpento na bhayãgatiin gacchati, sãvasesain ãpattiin sãvasesã ãpattĩti 
dĩpento na bhayãgatiin gacchati, anavasesam ãpattiin anavasesã ãpattĩti 
dĩpento na bhayãgatiin gacchati, dutthullaĩn ãpattiin dutthullã ãpattĩti 
dĩpento na bhayãgatiin gacchati, adutthullaĩn ãpattiin adutthullã ãpattĩti 
dĩpento na bhayãgatiin gacchati. Evain na bhayãgatiin gacchati. 


21. Chanda dosa bhaya moha yo dhammaĩn nativattati, 
ãpũrati tassa yaso sukkapakkheva candimã ti. 


22. Kathain sannãpanĩye thãne sannãpeti? Adhammaĩn adhammoti 
dĩpento sannãpanĩye thãne sannãpeti, dhammaĩn dhammoti dĩpento 
sannãpanĩye thãne sannãpeti, -pe- dutthullaĩn ãpattiin dutthullã ãpattĩti 
dĩpento sannãpanĩye thãne sannãpeti, adutthullain ãpattiin adutthullã 
ãpattĩti dĩpento sannãpanĩye thãne sannãpeti. Evain sannãpanĩye thãne 
sannãpeti. 


23. Kathain nijjhãpanĩye thãne nijjhãpeti? Adhammaĩn adhammoti 
dĩpento nijjhãpanĩye thãne nijjhãpeti, dhammaĩn dhammoti dĩpento 
nijjhãpanĩye thãne nijjhãpeti, -pe- dutthullaĩn ãpattiin dutthullã ãpattĩti 
dĩpento nijjhãpanĩye thãne nijjhãpeti, adutthullain ãpattiin adutthullã 
ăpattĩti dĩpento nijjhãpanĩye thãne nijjhãpeti. Evain nijjhăpanĩye thãne 
nijjhãpeti. 
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20. Thế nào là vị không thiên vị vì sợ hãi? - Trong khi tuyên bố phi Pháp 
là ‘Phi Pháp’ vỊ (ấy) không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên bố Pháp là: 
‘Pháp’ vỊ (ấy) không thiên vỊ vì sợ hãi; trong khi tuyên bố phi Luật là: ‘Phi 
Luật’ vỊ (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố Luật là: ‘Luật’ vị 
(ấy) không thiên vỊ vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều đã không được giảng, 
không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã không được giảng, không được 
nói bởi đức Như Lai’ vỊ (ấy) không thiên vỊ vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như Lai’ vỊ (ấy) không thiên vỊ vì ưa thích; trong khi tuyên 
bố điều không được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điêu không được thực 
hành bởi đức Như Lai’ vỊ (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
điều đã được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được thực hành bởi 
đức Như Lai’ vỊ (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều đã 
không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không được quy định bởi 
đức Như Lai’ vỊ (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều đã 
được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được quy định bởi đức Như Lai’ 
vỊ (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố vô tội là: ‘Vô tội’ vị (ấy) 
không thiên vỊ vì ưa thích; trong khi tuyên bố phạm tội là: ‘Phạm tội’ vỊ (ấy) 
không thiên vỊ vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nhẹ’ vỊ (ấy) 
không thiên vỊ vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nặng’ vỊ (ấy) 
không thiên vỊ vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội còn dư 
sót’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội không còn dư sót 
là: ‘Tội không còn dư sót’ vị (ấy) không thiên vỊ vì ưa thích; trong khi tuyên 
bố tội xấu xa là: ‘Tội xấu xa’ vỊ (ấy) không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên 
bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa’ vị (ấy) không thiên vị vì sợ hãi. Vị 
không thiên vỊ vì sợ hãi là như thế. 


21. Vì ưa thích, vì sân hận, vì sợ hãi, vì si mê, vị không đối nghịch Chánh 
Pháp, danh tiêng của vị ấy được bồi đắp tợ như mặt trăng ở vào thượng 
huy en (được tron dãn). 


22. Thế nào là vỊ làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ? - Trong khi 
tuyên bố phi Pháp là ‘Phi Pháp’ vỊ (ấy) làm cho biết rõ về điều cần được biết 
rõ; trong khi tuyên bố Pháp là: ‘Pháp’ vị (ấy) làm cho biết rõ về điều cần được 
biết rõ; -(như trên)- trong khi tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội xấu xa’ vỊ (ấy) 
làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ; trong khi tuyên bố tội không xấu xa 
là: ‘Tội không xấu xa’ vị (ấy) làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Vị làm 
cho biết rõ về điều cần được biết rõ là như thế. 


23. Thế nào là vỊ dập tât điều cần được dập tât? - Trong khi tuyên bố phi 
Pháp là ‘Phi Pháp’ vị (ấy) dập tât điều cần được dập tât; trong khi tuyên bố 
Pháp là: ‘Pháp’ vị (ấy) dập tât điều cần được dập tât; -(nhưtrên)- trong khi 
tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa’ vị (ấy) dập tât điều cần được 
dập tât; trong khi tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội xấu xa’ vị (ấy) dập tât điều cần 
được dập tât. Vị dập tât điều cần được dập tât là như thế. 
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24. Katham pekkhanĩye thãne pekkhati? Adhammain adhammoti dĩpento 
pekkhanĩye thãne pekkhati, dhammain dhammoti dĩpento — pe— dutthullain 
ãpattiin dutthullã ãpattĩti dĩpento -pe- adutthullain ãpattiin adutthullã 
ãpattĩti dĩpento -pe- Evain pekkhanĩye thãne pekkhati. 

25. Kathain pasãdanĩye thãne pasãdeti? Adhammain adhammoti dĩpento 
pasãdanĩye thãne pasãdeti, dhammain dhammoti -pe- dutthullain ãpattiin 
dutthullã ãpattĩti -pe- adutthullain ãpattiin adutthullã ãpattĩti -pe- Evain 
pasãdanĩye thãne pasãdeti. 

26. Kathain ‘laddhapakkhomhĩ ’ti parapakkhain avajãnãti? Idhekacco 
laddhapakkho hoti laddhaparivãro pakkhavã nãtimã, ‘ayain aladdhapakkho 
aladdhaparivãro na pakkhavã na nãtimã ’ti tassa avajãnanto adhammain 
dhammoti dĩpeti, dhammain adhammoti dĩpeti, -pe- dutthullain ãpattiin 
adutthullã ãpattĩti dĩpeti, adutthullain ãpattiin dutthullã ãpattĩti dĩpeti. 
Evain ‘laddhapakkhomhĩ ’ti parapakkhain avajãnãti. 

27. Katham ‘bahussutomhĩ ’ti appassutain avajãnãti? Idhekacco 
bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ayain appassuto appãgamo 
appadharoti tassa avajãnanto adhammaĩn dhammoti dĩpeti, dhammain 
adhammoti dĩpeti, -pe- dutthullaĩn ãpattiin adutthullã ãpattĩ’ti dĩpeti, 
adutthullaĩn ãpattiin dutthullã ãpattĩti dĩpeti. Evain ‘bahussutomhĩ ’ti 
appassutain avajãnãti. 

28. Kathain ‘therataromhĩ ’ti navakatarain avajănãti? Idhekacco thero 
hoti rattannũ cirapabbajito, ‘ayain navako apannãto* appassuto^ 
appakatannũ, imassa vacanain akatain bhavissatĩ’ti tassa avajãnanto 
adhammaĩn dhammoti dĩpeti, dhammaĩn adhammoti dĩpeti, — pe— 
dutthullaĩn ãpattiin adutthullã ãpattĩti dĩpeti, adutthullain ãpattiin dutthullã 
ãpattĩti dĩpeti. Evain ‘therataromhĩ ’ti navakatarain avajãnãti. 

29. Asampattain na vyãharitabbanti: anotinnain bhãrain^ na 
otãretabbain. 

30. Sampattain dhammato vinayato na parihãpetabbanti: yamatthãya 
sangho sannipatito hoti, tamatthain dhammato vinayato na parihãpetabbain. 

31. Yena dhammenãti: bhũtena vatthunã. 

Yena vinayenãti: codetvã sãretvã. 

Yena satthusãsanenãti: nattisampadãya anusãvanasampadãya. Yena 
dhammena yena vinayena yena satthusãsanena tain adhikaranain 
vũpasammati, tathã tain adhikaranain vũpasametabban ti. 

***** 


' appaíĩnato - Ma, Sya, PTS, Simu. 

^ appassuto - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. ^ bhăsam - Syã. 
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24. Thế nào là vị xem xét điều cần được xem xét? - Trong khi tuyên bố 
phi Pháp là ‘Phi Pháp’ vỊ (ấy) xem xét điều cần được xem xét; trong khi tuyên 
bố Pháp là: ‘Pháp’ -(như trên)-; trong khi tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội xấu 
xa’ -(như trên)-; trong khi tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa’ 
— (như trên)—. Vị xem xét điều cần được xem xét là như thế. 

25. Thế nào là vỊ tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng? - Trong khi 
tuyên bố phi Pháp là ‘Phi Pháp’ vị (ấy) tin tưởng vào điều đáng được tin 
tưởng; trong khi tuyên bố Pháp là: ‘Pháp’ -nt-; trong khi tuyên bố tội xấu 
xa là: ‘Tội xấu xa’ —nt—; trong khi tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không 
xấu xa’ -nt-. Vị tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng là như thế. 

26. Thế nào là vị (nghĩ rằng): ‘Ta đã đạt được đồ chúng’ rồi xem thường 
đồ chúng người khác? - ở đây, có vị đã đạt được đồ chúng, đã đạt được tùy 
tùng, là vị có đồ chúng, có người thân cận (nghĩ râng): ‘Người này không đạt 
được đồ chúng, không đạt được tùy tùng, không là vị có đồ chúng, không là vị 
có người thân cận’ trong khi xem thường người ấy rồi tuyên bố phi Pháp là 
‘Phap,’ tuyên bổ Pháp la: ‘Phi Pháp,’ -Oihư trên)- tuyên bố tội xấu xa là: 
‘Tội không xấu xa,’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ Vị (nghĩ rằng): 
‘Ta đã đạt được đồ chúng’ rồi xem thường đồ chúng người khác là như thế. 

27. Thế nào là vị (nghĩ rằng): ‘Ta là người nghe nhiều’ rồi xem thường vị 
nghe ít? - ở đây, có vỊ nghe nhiều, ghi nhớ điều đã nghe, tích lũy điều đã 
nghe (nghĩ rằng): ‘Người này nghe ít, kế thừa ít, ghi nhớ ít’ trong khi xem 
thường người ấy rồi tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi 
Pháp,’ -(như trên)- tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xấu xa,’ tuyên bố tội 
không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ Vị (nghĩ rằng): ‘Ta là người nghe nhiều’ rồi xem 
thường vị nghe ít là như thế. 

28. Thế nào là vỊ (nghĩ rằng): ‘Ta là vị thâm niên hơn’ rồi xem thường vị 
mới tu sau? - ở đây, có vị là trưởng lão, có kinh nghiệm, đã xuất gia lâu dài 
(nghĩ râng): ‘Người này mới tu, thiểu trí, ít nghe, ít hiểu biết việc đã được 
làm, lời nói của người này sẽ không được thực hiện’ trong khi xem thường 
người ấy rồi tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ -(như 
trên)- tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xău xa,’ tuyên bố tội không xấu xa 
là: ‘Tội xấu xa.’ Vị (nghĩ ràng): ‘Ta là vỊ thâm niên hơn’ rồi xem thường vị 
mới tu sau là như thế. 

29. Không nên nói ve điêu chưa được thành tựu: là không nên đưa ra lời 
nói chưa được đưa ra. 

30. Không nên bỏ qua điêu đã được thành tựu đúng Pháp đúng Luật: là 
không nên bỏ qua sự việc đúng Pháp đúng Luật mà hội chúng đã được triệu 
tập lại vì sự việc ấy. 

31. Theo Pháp nào: là theo sự việc có thật. 

Theo Luật nào: là sau khi đã cáo tội, sau khi đã làm cho nhớ lại. 

Theo lời dạy nào của bậc Đạo Sư: là với sự đầy đủ của lời đề nghị, với sự 
đầy đủ của lời tuyên bố. Sự tranh tụng ấy được giải quyết theo Pháp nào theo 
Luật nào theo lời dạy nào của bậc Đạo Sư thì nên giải quyết sự tranh tụng ấy 
nhữ thế. 

***** 
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ANUVIJ JAKA ANUYOGO 

Anuvijjakena codako pucchitabboti: ‘Yam kho tvam ãvuso imassa 
bhikkhuno pavãranam thapesi, kimhi nain thapesi, sĩlavipattiyã thapesi, 
ãcãravipattiyã thapesi, ditthivipattiyã thapesĩ ’ti? 

So ce evain vadeyya: ‘Sĩlavipattiyã vã thapemi, ăcăravipattiyã vã thapemi, 
ditthivipattiyã vã thapemĩ ’ti. 

So evamassa vacanĩyo: ‘Jãnãti panãyasmã sĩlavipattiin, jãnãti 
ãcaravipattiin, jãnãti ditthivipattin ’ti? 

So ce evain vadeyya: ‘Jãnãmi kho ahain ãvuso sĩlavipattiin, jãnãmi 
ãcãravipattiin, jãnãmi ditthivipattin ’ti. 

So evamassa vacanĩyo: ‘Katamã panãvuso sĩlavipatti, katamã ãcãravipatti, 
katamã ditthivipattĩ ’ti? 

So ce evain vadeyya: ‘Cattări pãrãjikãni terasa sanghãdisesã, ayain 
sĩlavipatti, thullaccayain pãcittiyain pãtidesanĩyain dukkatain dubbhãsitain, 
ayain ãcãravipatti. Micchãditthi antaggãhikã ditthi, ayain ditthivipattĩ ’ti. 

So evamassa vacanĩyo: ‘Yain kho tvain ãvuso imassa bhikkhuno 
pavãranain thapesi, ditthena thapesi, sutena thapesi, parisankãya thapesĩ ’ti? 

So ce evain vadeyya: ‘Ditthena vã thapemi, sutena vã thapemi, 
parisankãya vã thapemĩ ’ti. 

So evamassa vacanĩyo: ‘Yain kho tvain ãvuso imassa bhikkhuno ditthena 
pavãranain thapesi, kiin te ditthain, kinti te ditthain, kadã te ditthain, kattha 
te ditthain, pãrãjikaĩn ajjhãpajjanto dittho, sanghãdisesain - thullaccayain - 
pãcittiyain - pãtidesanĩyain - dukkatain - dubbhãsitaĩn ajjhãpajjanto dittho, 
kattha ca tvain ahosi, kattha cãyain bhikkhu ahosi, kinca tvain karosi, 
kincãyain bhikkhu karotĩ ’ti? 

So ce evain vadeyya: ‘Na kho ahain ãvuso imassa bhikkhuno ditthena 
pavãranain thapemi. Api ca sutena pavãranain thapemĩ ’ti. 

So evamassa vacanĩyo: ‘Yain kho tvain ãvuso imassa bhikkhuno sutena 
pavãranain thapesi, kiin te sutain, kinti te sutain, kadã te sutain, kattha te 
sutain, pãrãjikaĩn ajjhãpannoti sutain, sanghãdisesain ajjhãpannoti sutain, 
thullaccayaĩn - pãcittiyain - pãtidesanĩyain - dukkatain - dubbhãsitaĩn 
ajjhãpannoti sutain, bhikkhussa sutain, bhikkhuniyã sutain, sikkhamãnãya 
sutain, sãmanerassa sutain, sãmaneriyã sutain, upãsakassa sutain, upãsikãya 
sutain, rãjũnaĩn sutain, rãjamahãmattãnaĩn sutain, titthiyãnain sutain, 
titthiyasãvakãnaĩn sutan ’ti? 

So ce evain vadeyya: ‘Na kho ahain ãvuso imassa bhikkhuno sutena 
pavãranain thapemi, api ca parisankãya pavãranain thapemĩ ’ti. 
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Sự THẦM VẨN CỦA VỊ XÉT xử: 

Vị xét xử nên hỏi vị cáo tội rằng: ‘Này đại đức, việc ngài đình chỉ lễ 
Pavãraụã của vị tỳ khưu này, ngài đình chỉ vị ấy vì lý do gì, đình chỉ vì hư 
hỏng về giới, đình chỉ vì hư hỏng về hạnh kiểm, đình chỉ vì hư hỏng về quan 
điểm?’ 

Nếu vỊ ấy nói như vầy: ‘Hoặc là tôi đình chỉ vì hư hỏng về giới, hoặc là 
đình chỉ vì hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là đình chỉ vì hư hỏng về quan điểm.’ 

Vị ấy nên được nói như sau: ‘Vậy ngài có biết sự hư hỏng về giới không, có 
biết sự hư hỏng về hạnh kiểm không, có biết sự hư hỏng về quan điểm 
không?’ 

Nếu vỊ ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi biết sự hư hỏng về giới, tôi biết sự 
hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về quan điểm.’ 

Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, vậy điều gì là sự hư hỏng về 
giới, điều gì là sự hư hỏng về hạnh kiểm, điều gì là sự hư hỏng về quan điểm?’ 

Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Bốn tội pãrãjika, mười ba tội saúghãdisesa, đó là 
sự hư hỏng về giới. Tội thullaccaya, tội pãcittiya, tội pãtidesanĩya, tội 
dukkata, tội dubbhãsita, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, hữu biên 
kiến, đó là sự hư hỏng về quan điểm.’ 

Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pavãraụã của vỊ tỳ khưu này, có phải ngài đình chỉ do đã được thấy, đình chỉ 
do đã được nghe, đình chỉ do sự nghi ngờ?’ 

Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Hoặc là tôi đình chỉ do đã được thấy, hoặc là đình 
chỉ do đã được nghe, hoặc là đình chỉ do sự nghi ngờ.’ 

Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pavãraụã của vỊ tỳ khưu này do đã được thấy, ngài đã thấy gì, ngài đã thấy 
thế nào, ngài đã thấy khi nào, ngài đã thấy ở đâu? Có phải đã thấy vị (ấy) 
đang phạm tội pãrãjika? ... tội saúghãdisesa? ... tội thullaccaya? ... tội 
pãcittiya? ... tội pãtidesanĩya? ... tội dukkata? Có phải đã thấy vỊ (ấy) đang 
phạm tội dubbhãsita? Và ngài đã ở đâu? Và vỊ tỳ khưu này đã ở đâu? Và ngài 
đã iàm gì? Và vị tỳ khưu này đã làm gì?’ 

Nếu vỊ ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi quả không đình chỉ lễ Pavãraụã 
của vị tỳ khưu này do đã được thấy, tuy nhiên tôi đình chỉ lễ Pavãraụã do đã 
được nghe.’ 

Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pavãraụã của vị tỳ khưu này do đã được nghe, ngài đã nghe gì, ngài đã nghe 
thế nào, ngài đã nghe khi nào, ngài đã nghe ở đâu? Có phải đã nghe rằng: ‘Vị 
(ấy) đã phạm tội pãrãjika’? Có phải đã nghe rằng: ‘Vị (ấy) đã phạm tội 
saúghãdisesá’? ... tội thullaccaya’? ... tội pãcittiya’? ... tội pãtidesanĩya’? ... 
tội dukkata’? Có phải đã nghe rằng: ‘Vị (ấy) đã phạm tội dubbhãsita’? Có 
phải đã nghe từ vỊ tỳ khưu, đã nghe từ vị tỳ khưu ni, đã nghe từ cô ni tu tập 
sự, đã nghe từ vị sa di, đã nghe từ vỊ sa di ni, đã nghe từ nam cư sĩ, đã nghe từ 
nữ cư sĩ, đã nghe từ các đức vua, đã nghe từ các quan đại thần của đức vua, 
đã nghe từ các ngoại đạo, đã nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?’ 

Nếu vỊ ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi quả không đình chỉ lễ Pavãraụã 
của vị tỳ khưu này do đã được nghe, tuy nhiên tôi đình chỉ lễ Pavãraụã do sự 
nghi ngờ.’ 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Mahasaúgamo 


So evamassa vacanĩyo: ‘Yam kho tvam ãvuso imassa bhikkhuno 
parisankãya pavãranam thapesi, kiin parisankasi, kinti parisankasi, kadã 
parisankasi, kattha parisankasi/ pãrãjikaĩn ajjhãpannoti parisankasi, 
sanghãdisesain - thullaccayain - pãcittiyain - pãtidesanĩyain - dukkatain - 
dubbhãsitain ajjhãpannoti parisankasi, bhikkhussa sutvã parisankasi, 
bhikkhuniyã sutvã parisankasi, sikkhamãnãya sutvã parisankasi, 
sãmanerassa sutvã parisankasi, sãmaneriyã sutvã parisankasi, upãsakassa 
sutvã parisankasi, upãsikãya sutvã parisankasi, rãjũnaĩn sutvã parisankasi, 
rãjamahãmattãnaĩn sutvã parisankasi, titthiyãnain sutvã parisankasi, 
titthiyasãvakãnaĩn sutvã parisankasĩ ’ti? 

1. Ditthain ditthena sameti ditthena sainsandate ditthain, 
ditthain paticca na upeti asuddhaparisankito; 

so puggalo patinnãya kãtabbã tena pavãranã. 

2. Sutain sutena sameti sutena sainsandate sutain, 
sutain paticca na upeti asuddhaparisankito; 

so puggalo patinnãya kãtabbã tena pavãranã. 

3- Mutain mutena sameti mutena sainsandate mutain, 
mutain paticca na upeti asuddhaparisankito; 
so puggalo patinnãya kãtabbă tena pavãranã ti. 

***** 


PUCCHAVIBHAGO 

1. Kiin te ditthanti katamã pucchã, kinti te ditthanti katamã pucchã, kadã 
te ditthanti katamã pucchã, kattha te ditthanti katamã pucchã? 

2. Kiin te ditthanti: vatthupucchã, vipattipucchã, ãpattipucchã, 
ajjhãcãrapucchã. 

Vatthupucchãti: atthannain pãrãjikãnaĩn vatthupucchã, tevĩsati 

sanghãdisesãnain vatthupucchã, dve aniyatãnain vatthupucchã, dve-cattãỊĩsa 
nissaggiyãnain vatthupucchã, atthãsĩtisatapãcittiyãnaĩn vatthupucchã, 
dvãdasapãtidesanĩyãnaĩn vatthupucchã, dukkatãnain vatthupucchã, 
dubbhãsitãnaĩn vatthupucchã. 

Vipatti pucchãti: sĩlavipattipucchã, ãcãravipattipucchã, ditthivipatti- 
pucchã, ãjĩvavipattipucchã. 

Ãpatti pucchãti: pãrãjikãpattipucchã, sanghãdisesãpattipucchã, 

thullaccayãpattipucchã, pãcittiyãpattipucchã, pãtidesanĩyãpattipucchã, 
dukkatãpattipucchã, dubbhãsitãpattipucchã. 


' kim te parisaủkasi, kinti te parisaúkasi, kada te parisaủkasi, kattha te parisankasi - Simu 1, 

2 . 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Xung Đột (Phần chính) 


Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pavãranã của vỊ tỳ khưu này do sự nghi ngờ, ngài nghi ngờ gì, nghi ngờ như 
thế nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu? Có phải ngài nghi ngờ râng: ‘Vị 
(ấy) đã phạm tội pãrãjiká’? ... tội saúghãdisesa’? ... tội thullaccaya’? ... tội 
pãcittiya’? ... tội pãtidesanĩya’? ... tội dukkata’? Có phải ngài nghi ngờ râng: 
‘Vị (ấy) đã phạm tội dubbhãsita’? Có phải ngài nghi ngờ sau khi nghe từ vỊ tỳ 
khưu, nghi ngờ sau khi nghe từ vỊ tỳ khuu ni, nghi ngờ sau khi nghe từ cô ni 
tu tập sự, nghi ngờ sau khi nghe từ vỊ sa di, nghi ngờ sau khi nghe từ vỊ sa di 
ni, nghi ngờ sau khi nghe từ nam cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ nữ cư sĩ, 
nghi ngờ sau khi nghe từ các đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các quan đại 
thần của đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các ngoại đạo, nghi ngờ sau khi 
nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?’ 

1. Đĩêu đừợc thấy tường tợ với điêu đã được thấy, điêu được thấy phù 
hợp với điêu đã được thấy, căn cứ vào điêu đã được thấy mà không thừa 
nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; vị ấy do sự thừa nhận thì nên 
hành lễ Pavãraụã với vị ấy. 

2. Đĩêu được nghe tương tợ với điêu đã được nghe, điêu được nghe phù 
hợp với đĩêu đã được nghe, căn cứ vào điêu đã được nghe mà không thừa 
nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; vị ấy do sự thừa nhận thì nên 
hành lễPavãraụã với vị ấy. 

3- Đĩêu được cảm nhận tương tợ với điêu đã được cảm nhận, điêu được 
cảm nhận phù hợp với điêu đã được cảm nhận, căn cứ vào điêu đã được 
cảm nhận mà không thừa nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; vị ấy 
do sự thừa nhận thì nên hành lễPavãranã với vị ấy. 

***** 


PHÂN TÍCH VẾ CÂU HỎI; 


1. ‘Ngài đã thấy gì?’ là câu hỏi về điều gì? ‘Ngài đã thấy thế nào?’ là câu 
hỏi về điều gì? ‘Ngài đã thấy khi nào?’ là câu hỏi về điều gì? ‘Ngài đã thấy ở 
đâu?’ là câu hỏi về điều gì? 

2. ‘Ngài đã thấy gì?’: là câu hỏi về sự việc, là câu hỏi về sự hư hỏng, là câu 
hỏi về tội vi phạm, là câu hỏi về sự vi phạm. 

Câu hỏi v'ê sự việc: là câu hỏi về sự việc của tám điều pãrãjika, là câu hỏi 
về sự việc của hai mươi ba điều saúghãdisesa, là câu hỏi về sự việc của hai 
điều aniyata, là câu hỏi về sự việc của bốn mươi hai điều nissaggiya, là câu 
hỏi về sự việc của một trăm tám mươi tám điều pãcittiya, là câu hỏi về sự 
việc của mười hai điều pãtidesanĩya, là câu hỏi về sự việc của các điều 
dukkata, là câu hỏi về sự việc của các điều dubbhãsita. 

Câu hỏi v'ê sự hư hỏng: là câu hỏi về sự hư hỏng về giới, là câu hỏi về sự 
hư hỏng về hạnh kiểm, là câu hỏi về sự hư hỏng về quan điểm, là câu hỏi về 
sự hư hỏng về nuôi mạng. 

Câu hỏi vê tội vi phạm: là câu hỏi về tội pãrãjika, là câu hỏi về tội 
saúghãdisesa, là câu hỏi về tội thullaccaya, là câu hỏi về tội pãcittiya, là câu 
hỏi về tội pãtidesanĩya, là câu hỏi về tội dukkata, là câu hỏi về tội 
dubbhãsita. 
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Ajjhacarapucchati: dvayam dvayasamapattipuccha. 

3. Kinti te ditthanti: lingapucchã, iriyãpathapucchã, ãkãrapucchã, 
vippakãrapucchã. 

Lingapucchãti: dĩghain vã rassain vã kanhain vã odãtain vã. 

Ịriyãpathapucchãti: gacchantain vã thitain vã nisinnain vã nipannain vã. 

Akãrapucchãti: gihĩlinge vã titthiyalinge vã pabbajitalinge vã. 

Vippakãrapucchãti: gacchantain vã thitain vã nisinnain vã nipannain vã. 

4. Kadã te ditthanti: kãlapucchã, samayapucchã, divasapucchã, 
utupucchã. 

Kãlapucchãti: pubbanhakãle vã majjhantikakãle vã sãyanhakãle vã. 

Samayapucchãti: pubbanhasamaye vã majjhantikasamaye vã 

sãyanhasamaye vã. 

Divasapucchãti: purebhattain vã pacchãbhattaĩn vã rattiin vã divã vã kãỊe 
vã junhe vã. 

utupucchãti: hemante vã gimhe vã vassãne vã. ^ 

5. Kattha te ditthanti: thãnapucchã, bhũmipucchã, okãsapucchã, 
padesapucchã. 

Thãnapucchãti: bhũmiyã vã pathaviyã vã dharaniyã vã jagatiyã vã. 

Bhũmipucchãti: bhũmiyã vã pathaviyã vã pabbate vã pãsãne vã pãsãde 
vã. 

Okãsapucchãti: puratthime vã okãse pacchime vã okãse uttare vã okãse 
dakkhine vã okãse. 

Padesapucchãti: puratthime vã padese pacchime vã padese uttare vã 
padese dakkhine vã padese’ti. 

Mahãsangãmo nitthito. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Vatthu nidãnain ãkãro pubbãparain katãkatain, 
kammãdhikarananceva samatho chandagãmi ca. 

2. Dosã mohã bhayã ceva sannãnijjhãpanena ca, 
pekkhã pasãde pakkhomhi suta theratarena ca. 

3. Asampattanca sampattain dhammena vinayena ca 
satthussa sãsanenãpi mahãsangãmanãpanã ti. 

—00O00-- 


' vasse va - Ma, Sya, PTS. 


168 



Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Xung Đột (Phần chính) 


Câu hỏi vê sự vi phạm: là câu hỏi về sự kết hợp chung lại của hai người. 

3. ‘Ngài đã thấy thếnào?’: là câu hỏi về đặc điểm, là câu hỏi về tư thế, là 
câu hỏi về sự biểu hiện, là câu hỏi về sự thay đổi. 

Câu hỏi v'ê đặc điểm: là cao, hay là thấp, hay là đen, hay là trâng. 

Câu hỏi v'ê tư thế: là đang đi, hay đang đứng, hay đang ngồi, hay đang 
nàm. 

Câu hỏi vê sự biểu hiện: là hình tướng tại gia, hay là hình tướng ngoại 
đạo, hay là hình tướng xuất gia. 

Câu hỏi v'ê sự thay đổi: là đang đi, hay đang đứng, hay đang ngồi, hay 
đang nâm. 

4. ‘Ngài đã thăy khi nào?’ là câu hỏi về thời gian, là câu hỏi về thời điểm, 
là câu hỏi về ngày, là câu hỏi về mùa tiết. 

Câu hỏi v'ê thời gian: là vào lúc sáng sớm, hay là lúc nửa ngày, hay là lúc 
chiều tối. 

Câu hỏi vê thời điểm: là vào thời điểm sáng sớm, hay là thời điểm nửa 
ngày, hay là thời điểm chiều tối. 

Câu hỏi v'ê ngày: là trước bữa ăn, hay là sau bữa ăn, hay là ban đêm, hay 
là ban ngày, hay là nửa tháng sau, hay là nửa tháng trước. 

Câu hỏi v'ê mùa tiết: là trong mùa lạnh, hay là trong mùa nóng, hay là 
trong mùa mưa. 

5. ‘Ngài đã thấy ở đâu?’: là câu hỏi về nơi chốn, là câu hỏi về địa thế, là 
câu hỏi về không gian, là câu hỏi về khu vực. 

Câu hỏi v'ê nơi chôn: là trên nền đất, hay là trong lòng đất, hay là ở bề 
mặt trái đất, hay là ở trên đất liền. 

Câu hỏi v'ê địa thế: là ở trên đất bâng, hay là trong lòng đất, hay là trên 
sườn núi, hay là trên tảng đá, hay là trong tòa lâu đài. 

Câu hỏi v'ê không gian: là không gian phía đông, hay là không gian phía 
tây, hay là không gian phía bâc, hay là không gian phía nam. 

Câu hỏi vê khu vực: là khu vực phương đông, hay là khu vực phương tây, 
hay là khu vực phương bâc, hay là khu vực phương nam. 

Dứt Chương Xung Đột (Phan Chính). 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Sự việc, duyên khởi, biểu hiện, việc trước và sau, đã làm hoặc chưa 
làm, luôn cả hành sự, sự tranh tụng, sự dàn xếp, và thiên vị vì ưa thích. 

2. Vì sân hận, vì si mê, và luôn cả vì sợ hãi, sự biết rô, và với sự dập tắt, 
sự xem xét, được tin tưởng, ‘Ta đã có đô chúng,’ đã nghe (nhĩêu), và với vị 
thâm niên hơn. 

3. Và chưa được thành tựu, đã thành tựu, theo Pháp, và theo Luật, và 
cả lời dạy của bậc Đạo Sư, là việc làm cho hiểu rõ vê chương Xung Đột 
(Phan Chinh). 

—00O00-- 
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KATHINABHEDO 


Kassa kathinam' anatthatam, kassa kathinam atthatam, kinti kathinam 
anatthatam, kinti kathinam atthatam? 


Kassa kathinam anatthatanti? Dvinnam puggalãnam anatthatam hoti 
kathinam: anatthãrakassa ca ananumodakassa ca. Imesam dvinnam 
puggalãnam anatthatain hoti kathinain. 


Kassa kathinain atthatanti? Dvinnain puggalãnain atthatain hoti 
kathinain: atthãrakassa ca anumodakassa ca. Imesain dvinnain puggalãnain 
atthatain hoti kathinain. 


Kinti kathinain anatthatanti? Catuvĩsatiyã ãkãrehi anatthatain hoti 
kathinain: na ullikhitamattena atthatain hoti kathinain, na dhovanamattena 
atthatain hoti kathinain, na cĩvaravicãranamattena atthatain hoti kathinain, 
na chedanamattena atthatain hoti kathinain, na bandhanamattena atthatain 
hoti kathinain, na ovattĩkaranamattena^ atthatain hoti kathinain, na 
kandũsakaranamattena^ atthatain hoti kathinain, na daỊhĩkaranamattena 
atthatain hoti kathinain, na anuvãtakaranamattena atthatain hoti kathinain, 
na paribhandakaranamattena atthatain hoti kathinain, na ovatteyyakarana- 
mattenấ^ atthatain hoti kathinain, na kambalamaddanamattena atthatain 
hoti kathinain, na nimittakatena atthatain hoti kathinain, na 
parikathãkatena atthatain hoti kathinain, na kukkukatena atthatain hoti 
kathinain, na sannidhikatena atthatain hoti kathinain, na nissaggiyena 
atthatain hoti kathinain, na akappakatena atthatain hoti kathinain, na 
annatra sanghãtiyã atthatain hoti kathinain, na annatra uttarãsangena 
atthatain hoti kathinain, na annatra antaravãsakena atthatain hoti kathinain, 
na annatra pancakena vã atirekapancakena vã tadaheva sanchinnena 
samandalĩkatena atthatain hoti kathinain, na annatra puggalassa atthãrã 
atthatain hoti kathinain, sammãceva atthatain hoti kathinain tance 
nissĩmattho anumodati, evampi anatthatain hoti kathinain. 


Nimittakammaĩn nama: nimittam karoti ‘Imina dussena kathinain 
attharissãmĩ ’ti. 


Parikatha nama: parikathain karoti ‘Imaya parikathaya kathinadussain 
nibbattessãmĩ ’ti. 


' kathinaiỊi - Ma, evaiỊi sabbattha. 
^ ovattiyakaranamattena - Ma; 
ovattikakaranamattena - Syã. 


^ kandusakaranamattena - Ma. 
ovaddheyyakaranamattena - Ma. 
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PHAN TICH KATHINA 


Kathỉna không được thành tựu đến ai? Kathỉna được thành tựu đến ai? 
Thế nào là Kathina không được thành tựu? Thế nào là Kathina được thành 
tựu? 

Kathina không được thành tựu đến ai? - Kathina không được thành tựu 
đến hai hạng người: Vị không làm cho thành tựu và vị không tùy hỷ. Kathina 
không được thành tựu đến hai hạng người này. 


Kathina được thành tựu đến ai? - Kathina được thành tựu đến hai hạng 
người: Vị làm cho thành tựu và vỊ tùy hỷ. Kathina được thành tựu đến hai 
hạng người này. 

Thếnào là Kathina không được thành tựu? - Kathina không được thành 
tựu bởi hai mươi bốn lý do: ^ Kathina không được thành tựu ở giai đoạn đánh 
dấu (về chiều dài, chiều rộng). Kathina không được thành tựu ở giai đoạn 
giặt. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn tính toán về y năm điều, 
hoặc bảy điều, hoặc chín điều, v.v...). Kathina không được thành tựu ở giai 
đoạn cât (theo sự đã tính toán). Kathina không được thành tựu ở giai đoạn 
kết chỉ tạm. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn may lại theo đường 
chỉ lược cho chắc. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn gân miếng vải 
làm dấu. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn may châc chân. Kathina 
không được thành tựu ở giai đoạn may đường viền. Kathina không được 
thành tựu ở giai đoạn kết lại phần giữa. Kathina không được thành tựu ở giai 
đoạn đâp thêm một lớp nữa. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn 
nhuộm. Kathina không được thành tựu do đã làm dấu hiệu (gợi ý để thí chủ 
dâng). Kathina không được thành tựu do đã thực hiện lời nói vòng vo. 
Kathina không được thành tựu do đã được làm có tính cách tạm thời. 
Kathina không được thành tựu với sự tích trữ. Kathina không được thành 
tựu do sự phạm vào nissaggiya. Kathina không được thành tựu với sự không 
làm thành được phép (tức là không làm dấu hoại y). Kathina không được 
thành tựu với y không phải là y hai lớp. Kathina không được thành tựu với y 
không phải là thượng y. Kathina không được thành tựu với y không phải là y 
nội. Kathina không được thành tựu với y không phải là năm điều hay nhiều 
hơn năm điều, không được cât và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Kathina 
không được thành tựu trừ phi do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kathina đã 
được thành tựu đúng dân nhưng vỊ tùy hỷ việc ấy đứng ngoài ranh giới. 
Kathina không được thành tựu là như thế. 


Hành động làm dấu hiệu nghĩa là vỊ làm dấu hiệu râng: ‘Tôi sẽ làm thành 
tựu Kathina với vải này.’ 

Lời nói vòng vo nghĩa là vị thực hiện lời nói vòng vo (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
làm phát sanh vải Kathina với lời nói vòng vo này.’ 


' Xem Mahavagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VII, trang 113. 



Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Kathinabhedo 


Kukkukatam nama: anadiyadanam vuccati. 


Sannidhi nama: dve sannidhiyo: karanasannidhi ca, nicayasannidhi ca.' 


Nissaggiyam nama: karĩyamane^ arunam udriyati,^ imehi catuvĩsatiya 
ãkãrehi anatthatam hoti kathinam. 


Kinti kathinam atthatanti? Sattarasahi ãkãrehi atthatam hoti kathinam: 
ahatena atthatam hoti kathinam, ahatakappena atthatain hoti kathinain, 
pilotikãya atthatain hoti kathinain, painsukũlena atthatain hoti kathinain, 
pãpanikena atthatain hoti kathinam, animittakatena atthatain hoti 
kathinain, aparikathãkatena atthatain hoti kathinain, akukkukatena 
atthatain hoti kathinain, asannidhikatena atthatain hoti kathinain, 
anissaggiyena atthatain hoti kathinain, kappakatena atthatain hoti 
kathinain, sanghãtiyã atthatain hoti kathinain, uttarãsangena atthatain hoti 
kathinain, antaravãsakena atthatain hoti kathinain, pancakena vã 
atirekapancakena vã tadaheva sanchinnena samandalĩkatena atthatain hoti 
kathinain, puggalassa atthãrã atthatain hoti kathinain, sammã ceva atthatain 
hoti kathinain tance sĩmattho anumodati, evampi atthatain hoti kathinain. 
Imehi sattarasahi ãkãrehi atthatain hoti kathinain. 

Saha kathinassa atthãrã kati dhammã jãyanti? Saha kathinassa atthãrã 
pannarasa dhammã jãyanti, attha mãtikã dve ca paỊibodhã, panca ãnisainsã. 
Saha kathinassa atthãrã ime pannarasa dhammã jãyanti. 

***** 

PUCCHÃVISSAJJANAM 

• 

Payogassa katame dhammã anantarapaccayena paccayo, 
samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo, purejãtapaccayena paccayo, 

pacchãjãtapaccayena paccayo, sahajãtapaccayena paccayo. 

Pubbakaranassa katame dhammã anantarapaccayena paccayo, —pe— 
Paccuddhãrassa katame dhammã —pe— Adhitthãnassa katame dhammã — 
pe— Atthãrassa katame dhammã —pe— Mătikãnanca paỊibodhãnanca 

katame dhammã —pe— Vatthussa katame dhammã anantarapaccayena 
paccayo, samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo, purejãtapaccayena paccayo, 

pacchãjãtapaccayena paccayo, sahajãtapaccayena paccayo. 


' karanasannidhi va nicayasannidhi va - Ma. 
^ kariyamăne - Ma, PTS; kayiramãne - Syã. 
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Tạng Luật -Tập Yêu 2 


Phân Tích Kathina 


Đã được làm có tính cách tạm thời nghĩa là đề cập đến vật thí chưa được 
nhận lấy. 

Sự tích trữ nghĩa là có hai sự tích trữ: sự tích trữ do việc làm và sự tích trữ 
do thu gom. 

Sự phạm vào nissaggiya nghĩa là trong khi đang thực hiện thì hừng đông 
xuất hiện. Kathina không được thành tựu bởi hai mươi bốn lý do này. 

Thếnào là Kathỉna được thành tựu? - Kathina được thành tựu bởi mười 
bảy lý do: ‘ Kathina được thành tựu với vải mới. Kathina được thành tựu với 
vải được xem như mới. Kathina được thành tựu với vải áo choàng cũ. 
Kathina được thành tựu với vải dơ bị quăng bỏ. Kathina được thành tựu với 
vải được bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt lấy rồi đem dâng. Kathina được 
thành tựu do đã không làm dấu hiệu (gợi ý để thí chủ dâng). Kathina được 
thành tựu do đã không thực hiện lời nói vòng vo. Kathina được thành tựu do 
đã được làm không có tính cách tạm thời. Kathina được thành tựu với sự 
không tích trữ. Kathina được thành tựu do không để qua đêm. Kathina được 
thành tựu với sự làm thành được phép (tức là làm dấu hoại y). Kathina được 
thành tựu với y hai lớp. Kathina được thành tựu với thượng y. Kathina được 
thành tựu với y nội. Kathina được thành tựu với y là năm điều hay nhiều hơn 
năm điều, được cât và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Kathina được thành tựu 
do sự thành tựu của cá nhân. Và Kathina ấy còn được thành tựu một cách 
đúng dân nếu vị tùy hỷ đứng ở trong ranh giới. Như thế là Kathina được 
thành tựu. Kathina được thành tựu bởi mười bảy lý do này. 

Bao nhiêu pháp được sanh lên từ sự thành tựu Kathina? - Từ sự thành 
tựu Kathina, mười lăm pháp được sanh lên: tám tiêu đề, hai sự vướng bận, 
năm điều thuận lợi. Từ sự thành tựu Kathina, mười lăm pháp này được sanh 
lên. 

***** 


VẨN ĐÁP: 


Đối với sự tiến hành, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, là 
duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là 
duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiền sanh duyên, là duyên 
thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên? Đối với 
việc làm trước, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, -(như 
trên)- Đối với việc nguyện xả (y), các pháp nào -(như trên)- Đối với việc 
chú nguyện (y), các pháp nào -(như trên)- Đối với sự thành tựu {Kathina), 
các pháp nào -(như trên)- Đối với các tiêu đề và các điều vướng bận, các 
pháp nào -(như trên)- Đối với sự vật,^ các pháp nào là duyên thông qua vô 
gián duyên, là duyên thông qua dâng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiền sanh duyên, 
là duyên thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên? 


' Xem Mahavagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VII, trang 115. 

^ Đối với sự vật của Kathỉna, nghĩa là y hai lớp, hoặc thượng y, hoặc y nội {VínA. viỉ, 1369). 
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Kathinabhedo 


Pubbakaranam' payogassa anantarapaccayena paccayo, 
samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 

upanissayapaccayena paccayo. Payogo pubbakaranassa purejãtapaccayena 
paccayo. Pubbakaranain payogassa pacchãjãtapaccayena paccayo. Pannarasa 
dhammã sahajãtapaccayena paccayo. 

Paccuddhãro pubbakaranassa anantarapaccayena paccayo, 

samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 

upanissayapaccayena paccayo. Pubbakaraọain paccuddhãrassa 
purejãtapaccayena paccayo. Paccuddhãro pubbakaranassa 

pacchãjãtapaccayena paccayo. Pannarasa dhammã sahajãtapaccayena 
paccayo. 

Adhitthãnain paccuddhãrassa anantarapaccayena paccayo, 

samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 

upanissayapaccayena paccayo. Paccuddhãro adhitthãnassa 
purejãtapaccayena paccayo. Adhitthãnain paccuddhãrassa 

pacchãjãtapaccayena paccayo. Pannarasa dhammã sahajãtapaccayena 
paccayo. 

Atthãro adhitthãnassa anantarapaccayena paccayo, 

samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 

upanissayapaccayena paccayo. Adhitthãnain atthãrassa purejãtapaccayena 
paccayo Atthãro adhitthãnassa pacchãjãtapaccayena paccayo. Pannarasa 
dhammã sahajãtapaccayena paccayo. 

Mãtikã ca paỊibodhã ca atthãrassa anantarapaccayena paccayo, 
samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 

upanissayapaccayena paccayo. Atthãro mãtikãnanca paỊibodhãnanca 
purejãtapaccayena paccayo. Mãtikã ca paỊibodhã ca atthãrassa 
pacchãjãtapaccayena paccayo. Pannarasa dhammã sahajãtapaccayena 
paccayo. 

Ãsã ca anãsã ca vatthussa anantarapaccayena paccayo, 
samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 

upanissayapaccayena paccayo. Vatthu ãsãnanca anãsãnanca 
purejãtapaccayena paccayo. Asã ca anãsã ca vatthussa pacchãjãtapaccayena 
paccayo. Pannarasa dhammã sahajãtapaccayena paccayo. 

Pubbakaranain kiinnidãnaĩn, kirnsamudayain, kiĩnjãtikaĩn, 
kirnpabhavain, kiinsambhãraĩn, kiinsamutthãnaĩn. Paccuddhãro kiinnidãno, 
kiinsamudayo, kiĩnjãtiko, kiinpabhavo, kiinsambhãro, kiinsamutthãno. 
Adhitthãnain kiinnidãnaĩn, kirnsamudayain, kiĩnjãtikaĩn, kirnpabhavain, 
kiinsambhãraĩn, kiinsamutthãnaĩn. Atthãro kiinnidãno, kiinsamudayo, 
kiĩnjãtiko, kiinpabhavo, kiinsambhãro, kiinsamutthãno. 


' pubbakaranassa - Simu 2. 
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Đối với sự tiến hành, việc làm trước là duyên thông qua vô gián duyên, là 
duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là 
duyên thông qua cận y duyên. Đối với việc làm trước, sự tiến hành là duyên 
thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự tiến hành, việc làm trước là duyên 
thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông qua đồng sanh 
duyên. 

Đối với việc làm trước, sự nguyện xả (y) là duyên thông qua vô gián 
duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với sự nguyện xả (y), việc làm 
trước là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với việc làm trước, sự nguyện 
xả (y) là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông 
qua đồng sanh duyên. 

Đối với sự nguyện xả (y), sự chú nguyện (y) là duyên thông qua vô gián 
duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với sự chú nguyện (y), sự nguyện 
xả (y) là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự nguyện xả (y), sự chú 
nguyện (y) là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên 
thông qua đồng sanh duyên. 

Đối với sự chú nguyện (y), sự thành tựu {Kathina) là duyên thông qua vô 
gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với sự thành tựu (Kathina), sự 
chú nguyện (y) là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự chú nguyện 
(y), sự thành tựu {Kathina) là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm 
pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên. 

Đối với sự thành tựu {Kathina), các tiêu đề và các sự vướng bận là duyên 
thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên 
thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với các tiêu đề và 
các sự vướng bận, sự thành tựu {Kathina) là duyên thông qua tiền sanh 
duyên. Đối với sự thành tựu {Kathina), các tiêu đề và các sự vướng bận là 
duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông qua đồng 
sanh duyên. 

Đối với sự vật, niềm mong mỏi và không mong mỏi là duyên thông qua vô 
gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với niềm mong mỏi và không 
mong mỏi, sự vật là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự vật, niềm 
mong mỏi và không mong mỏi là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười 
lăm pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên. 

Việc làm trước có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát sanh, điều gì là 
sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn 
sanh khởi? Sự nguyện xả (y) có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát sanh, 
điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là 
nguồn sanh khởi? Sự chú nguyện (y) có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự 
phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, 
điều gì là nguồn sanh khởi? Sự thành tựu {Kathina) có điều gì là sự mở đầu, 
điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì 
là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 
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Mãtikã ca paỊibodhã ca kiĩỊinidãnã, _ kiĩỊisamudayã, kiĩĩỹãtikã, 
kiĩỊipabhavã, kiinsambhãrã, kiinsamutthãnã. Asã ca anãsã ca kiinnidãnã, 
kiinsamudayã, kiĩnjãtikã, kiinpabhavã, kiinsambhãrã, kiin samutthãnã? 


Pubbakaranain payoganidanain, payogasamudayain, payogajatikaĩn, 
payogapabhavain, payogasambhãrain, payogasamutthãnain. 


Paccuddhãro pubbakarananidãno, pubbakaranasamudayo, 

pubbakaranajãtiko, pubbakaranapabhavo, pubbakaranasambhãro, 
pubbakaranasamutthãno. 


Adhitthãnain paccuddhãranidãnain, paccuddhãrasamudayain, 
paccuddhãrajãtikaĩn, paccuddhãrapabhavain, paccuddhãrasambhãraĩn, 
paccuddhãrasamutthãnaĩn. 


Attharo adhitthananidano, adhitthasamudayo, adhitthanajatiko, 
adhitthãnapabhavo, adhitthãnasambhãro, adhitthãnasamutthãno. 


Matika ca paỊibodha ca attharanidana, attìiarasamudaya, attharajatika, 
atthãrapabhavã, atthãrasambhãrã, atthãrasamutthãnã. 


Asa ca anasa ca vatthunidana, vatthusamudaya, vatthựịatika, 
vatthupabhavã, vatthusambhărã, vatthusamutthãnã. 


Payogo kiinnidãno, kiinsamudayo, kiĩnjãtiko, kiinpabhavo, 
kiinsambhãro, kiinsamutthãno. Pubbakaranain —pe— Paccuddhãro —pe— 
Adhitthãnain —pe— Atthãro —pe— Mãtikã ca paỊibodhã ca —pe— Vatthu — 
pe— Asã ca anãsã ca kiinnidãnã, kiinsamudayã, kiĩnjãtikã, kiinpabhavã, 
kiinsambhãrã, kiinsamutthãnã? 


Payogo hetunidãno, hetusamudayo, hetujãtiko, hetupabhavo, 
hetusambhãro, hetusamutthãno. Pubbakaranain —pe— Paccuddhãro —pe— 
Adhitthãnain —pe— Atthãro —pe— Mãtikã ca paỊibodhã ca —pe— Vatthu — 
pe— Asã ca anãsã ca hetu nidãnã, hetusamudayã, hetujãtikã, hetupabhavã, 
hetusambhãrã, hetusamutthãnã. 


Payogo kiinnidãno, kiinsamudayo, kiĩnjãtiko, kiinpabhavo, 
kiinsambhãro, kiinsamutthãno. Pubbakaranain —pe— Paccuddhãro —pe— 
Adhitthãnain —pe— Atthãro —pe— Mãtikã ca paỊibodhã ca —pe— Vatthu — 
pe— Asã ca anãsã ca kiinnidãnã, kiinsamudayã, kiĩnjãtikã, kiinpabhavã, 
kiinsambhãrã, kiinsamutthãnã? 
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Các tiêu đề và các sự vướng bận có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều 
gì là nguồn sanh khởi? Niềm mong mỏi và không mong mỏi có điều gì là sự 
mở đầu, điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, 
điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 

- Việc làm trước có sự tiến hành là sự mở đầu, có sự tiến hành là sự phát 
sanh, có sự tiến hành là sự sanh lên, có sự tiến hành là sự hiện khởi, có sự 
tiến hành là sự cốt yếu, có sự tiến hành là nguồn sanh khởi. 

Sự nguyện xả (y) có việc làm trước là sự mở đầu, có việc làm trước là sự 
phát sanh, có việc làm trước là sự sanh lên, có việc làm trước là sự hiện khởi, 
có việc làm trước là sự cốt yếu, có việc làm trước là nguồn sanh khởi. 

Sự chú nguyện (y) có sự nguyện xả (y) là sự mở đầu, có sự nguyện xả (y) 
là sự phát sanh, có sự nguyện xả (y) là sự sanh lên, có sự nguyện xả (y) là sự 
hiện khởi, có sự nguyện xả (y) là sự cốt yếu, có sự nguyện xả (y) là nguồn 
sanh khởi. 

Sự thành tựu {Kathina) có sự chú nguyện (y) là sự mở đầu, có sự chú 
nguyện (y) là sự phát sanh, có sự chú nguyện (y) là sự sanh lên, có sự chú 
nguyện (y) là sự hiện khởi, có sự chú nguyện (y) là sự cốt yếu, có sự chú 
nguyện (y) là nguồn sanh khởi. 

Các tiêu đề và các sự vướng bận có sự thành tựu {Kathina) là sự mở đầu, 
có sự thành tựu {Kathina) là sự phát sanh, có sự thành tựu {Kathỉnà) là sự 
sanh lên, có sự thành tựu {Kathina) là sự hiện khởi, có sự thành tựu 
{Kathỉnà) là sự cốt yếu, có sự thành tựu {Kathina) là nguồn sanh khởi. 

Niềm mong mỏi và không mong mỏi có sự vật (y) là sự mở đầu, có sự vật 
(y) là sự phát sanh, có sự vật (y) là sự sanh lên, có sự vật (y) là sự hiện khởi, 
có sự vật (y) là sự cốt yếu, có sự vật (y) là nguồn sanh khởi. 

Sự tiến hành có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự 
sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh 
khởi? Việc làm trước -nt- Sự nguyện xả (y) -nt- Sự chú nguyện (y) -nt- 
Sự thành tựu {Kathỉna) -nt- Các tiêu đề và các sự vướng bận -nt- Sự vật 
(y) — nt— Niềm mong mỏi và không mong mỏi có điều gì là sự mở đầu, điều 
gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự 
cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 

- Sự tiến hành có nhân là sự mở đầu, có nhân là sự phát sanh, có nhân là 
sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, có nhân là nguồn 
sanh khởi. Việc làm trước -nt- Sự nguyện xả (y) -nt- Sự chú nguyện (y) 
-nt- Sự thành tựu {Kathỉna) -nt- Các tiêu đề và các sự vướng bận -nt- 
Sự vật (y) — nt— Niềm mong mỏi và không mong mỏi có nhân là sự mở đầu, 
có nhân là sự phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có 
nhân là sự cốt yếu, có nhân là nguồn sanh khởi. 

Sự tiến hành có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự 
sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh 
khởi? Việc làm trước -nt- Sự nguyện xả (y) -nt- Sự chú nguyện (y) -nt- 
Sự thành tựu {Kathỉnà) -nt- Cac tỉêu đề va các sựvirớng bạn -nt- Sự vật 
(y) — nt— Niềm mong mỏi và không mong mỏi có điều gì là sự mở đầu, điều 
gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự 
cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 
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Payogo paccayanidãno, paccayasamudayo, paccayajãtiko, 
paccayapabhavo, paccayasambhãro, paccayasamutthãno. Pubbakaranain — 
pe— Paccuddhãro —pe— Adhitthãnaĩn_ —pe— Atthãro —pe— Mãtikã ca 
paỊibodhã ca —pe— Vatthu —pe— Asã ca anãsã ca paccayanidãnã, 
paccayasamudayã, paccayajãtikã, paccayapabhavã, paccayasambhãrã, 
paccayasamutthãnã. 


***** 


SANGAHAVARO 

Pubbakaranain katĩhi dhammehi sangahĩtain? Pubbakaranain sattahi 
dhammehi sangahĩtam: dhovanena, vicãranena, chedanena, bandhanena, 
sibbanena, rajanena, kappakaranena. Pubbakaranain imehi sattahi 
dhammehi sangahĩtain. 


Paccuddharo katĩhi dhammehi sangahĩto? Paccuddharo tĩhi dhammehi 
sangahĩto: sanghãtiyã uttarãsangena antaravãsakena. 

Adhitthãnain katĩhi dhammehi sangahĩtain? Adhitthãnain tĩhi dhammehi 
sangahĩtain: sanghãtiyã uttarãsangena antaravãsakena. 

Atthãro katĩhi dhammehi sangahĩto? Atthãro ekena dhammena 
sangahĩto: vacĩbhedena. 


Kâ.thinassa kati mulani, kati vatthuni, kati bhumiyo? Kathinassa ekain 
mũlain: sangho. Tĩni vatthũni: sanghãti, uttarãsango, antaravãsako. Cha 
bhũmiyo: khomain, kappãsikain, koseyyain, kambalain, sãnain, bhangain. 

Kathinassa ko ãdi, kiin majjhaĩn, kiin pariyosãnain? Kathinassa 
pubbakaranain ãdi, kiriyã majjhaĩn, atthãro pariyosãnain. 

Katĩhangehi samannãgato puggalo abhabbo kathinain attharituin, 
katĩhangehi samannãgato puggalo bhabbo kathinain attharituin? 
Atthahangehi samannãgato puggalo abhabbo kathinain attharituin, 
atthahangehi samannãgato puggalo bhabbo kathinain attharituin. 

Katamehi atthahangehi samannãgato puggalo abhabbo kathinain 
attharituin? Pubbakaranain na jãnãti, paccuddhãrain na jănãti, adhitthãnain 
na jãnãti, atthãrain na jãnãti, mãtikain na jãnãti, paỊibodhain na jãnãti, 
uddhãrain na jãnãti, ãnisainsaĩn na jãnãti. Imehi atthahangehi samannãgato 
puggalo abhabbo kathinain attharituin. 
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- Sự tiến hành có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự phát sanh, có duyên 
là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự cốt yếu, có duyên là 
nguồn sanh khởi. Việc làm trước —(như trên)— Sự nguyện xả (y) —(như 
trên)- Sự chú nguyện (y) -(như trên)- Sự thành tựu {Kathỉna) -(như 
trên)- Các tiêu đề và các sự vướng bận -(như trên)- Sự vật (y) -(như 
trên) — Niềm mong mỏi và không mong mỏi có duyên là sự mở đầu, có duyên 
là sự phát sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là 
sự cốt yếu, có duyên là nguồn sanh khởi. 

***** 


PHẦN Sự TỔNG HỢP: 


Việc làm trước được tổng hợp với bao nhiêu pháp? - Việc làm trước được 
tổng hợp với bảy pháp: với việc giặt, với việc tính toán, với việc cât, với việc 
kết lại, với việc may, với việc nhuộm, với việc làm thành được phép. Việc làm 
trước được tổng hợp với bảy pháp này. 


Việc nguyện xả (y) được tổng hợp với bao nhiêu pháp? - Việc nguyện xả 
(y) được tổng hợp với ba pháp: với y hai lớp, với thượng y, với y nội. 


Việc chú nguyện (y) được tổng hợp với bao nhiêu pháp? - Việc chú 
nguyện (y) được tổng hợp với ba pháp: với y hai lớp, với thượng y, với y nội. 

Việc thành tựu {Kathỉna) được tổng hợp với bao nhiêu pháp? - Việc 
thành tựu {Kathỉna) được tổng hợp với một pháp là với sự phát lên lời nói. 

Kathina có bao nhiêu căn nguyên? có bao nhiêu sự vật? có bao nhiêu loại 
vật liệu? - Kathina có một căn nguyên là hội chúng. Có ba sự vật là y hai lớp, 
thượng y, y nội. Có sáu loại vật liệu: sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, 
chỉ bố. 


Đối với Kathỉna, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? - 
Đối với Kathina, việc làm trước là đầu tiên, sự thực hiện là ở giữa, sự thành 
tựu là kết cuộc. 

Người có bao nhiêu yếu tố không thể thành tựu Kathina? Người có bao 
nhiêu yếu tố có thể thành tựu Kathina? - Người có tám yếu tố không thể 
thành tựu Kathina. Người có tám yếu tố có thể thành tựu Kathina. 


Người có tám yếu tố gì không thể thành tựu Kathina? - Vị không biết về 
việc làm trước, không biết về việc nguyện xả (y), không biết về việc chú 
nguyện (y), không biết về sự thành tựu {Kathina), không biết về tiêu đề, 
không biết về sự vướng bận, không biết về sự hết hiệu lực, không biết về sự 
thuận lợi. Người có tám yếu tố này không thể thành tựu Kathina. 
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Katamehi atthahangehi samannãgato puggalo bhabbo kathinam 
attharituĩỊi? Pubbakaranam jãnãti, paccuddhãram jãnãti, adhitthãnain 
jãnãti, atthãrain jãnãti, mãtikain jãnãti, paỊibodhain jãnãti, uddhãrain jãnãti, 
ãnisainsaĩn jãnãti. Imehi atthahaủgehi samannãgato puggalo bhabbo 
kathinain attharituin. 

Katinnain' puggalãnain kathinatthãrã na rũhanti, katinnain puggalãnain 
kathinatthãrã rũhanti? Tinnain puggalãnain kathinatthãrã na rũhanti, 
tinnain puggalãnain kathinatthãrã rũhanti. 

Katamesain tinnain puggalãnain kathinatthãrã na rũhanti? Nissĩmattho 
anumodati, anumodanto na vãcain bhindati, vãcain bhindanto na parain 
vinnãpeti. Imesain tinnain puggalãnain kathinatthãrã na rũhanti. 

Katamesain tinnain puggalãnain kathinatthãrã rũhanti? Sĩmattho 
anumodati, anumodanto vãcain bhindati, vãcain bhindanto parain vinnãpeti. 
Imesain tinnain puggalãnain kathinatthãrã rũhanti. 

Kati kathinatthãrã na rũhanti, kati kathinatthãrã rũhanti? Tayo 
kathinatthãrã na rũhanti, tayo kathinatthãrã rũhanti. 

Katame tayo kathinatthãrã na rũhanti? Vatthuvipannanceva hoti, 
kãlavipannanca, karanavipannanca. Ime tayo kathinatthãrã na rũhanti. 

Katame tayo kathinatthãrã rũhanti? Vatthusampannanceva hoti, 
kãlasampannanca, karanasampannanca. Ime tayo kathinatthãrã rũhanti. 

1. Kathinain jãnitabbaĩn, kathinatthãro jãnitabbo, kathinassa 
atthãramãso jãnitabbo, kathinassa atthãravipatti jãnitabbã, kathinassa 
atthãrasampatti jãnitabbã, nimittakammaĩn jãnitabbaĩn, parikathã 
jãnitabbã, kukkukatain jãnitabbaĩn, sannidhi jãnitabbã, nissaggiyain 
jãnitabbaĩn. 

2. Kathinain jãnitabbanti: tesanneva dhammãnaĩn sangaho, samavãyo, 
nãmain, nãmakammaĩn, nãmadheyyain, nirutti, byanjanaĩn, abhilãpo, 
yadidain kathinanti. 

3. Kathinassa atthãramãso jãnitabboti: vassãnassa pacchimo mãso 
jãnitabbo. 

4. Kathinassa atthãravipatti jãnitabbãti: catuvisatiyã ãkãrehi kathinassa 
atthãravipatti jãnitabbã. 

5. Kathinassa atthãrasampatti jãnitabbãti: sattarasahi ãkãrehi kathinassa 
atthãrasampatti jãnitabbã. 


' katinaiỊi - Ma; katmaiỊi - Sya, PTS, Simu. 
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Người có tám yếu tố gì có thể thành tựu Kathina? - Vị biết về việc làm 
trước, biết về việc nguyện xả (y), biết về việc chú nguyện (y), biết về sự thành 
tựu {Kathina), biết về tiêu đề, biết về sự vướng bận, biết về sự hết hiệu lực, 
biết về sự thuận lợi. Người có tám yếu tố này có thể thành tựu Kathina. 

Sự thành tựu Kathina của những hạng người nào không có hiệu quả? Sự 
thành tựu Kathina của những hạng người nào có hiệu quả? - Sự thành tựu 
Kathina của ba hạng người không có hiệu quả. Sự thành tựu Kathina của ba 
hạng người có hiệu quả. 

Sự thành tựu Kathina của ba hạng người nào không có hiệu quả? - Vị 
đứng ở ngoài ranh giới nói lời tùy hỷ. Trong khi nói lời tùy hỷ, vị không nói 
lên thành câu. Trong khi nói lên thành câu, vỊ không làm cho người khác hiểu 
được. Sự thành tựu Kathina của ba hạng người này không có hiệu quả. 

Sự thành tựu Kathina của ba hạng người nào có hiệu quả? - Vị đứng ở 
trong ranh giới nói lời tùy hỷ. Trong khi nói lời tùy hỷ, vỊ nói lên thành câu. 
Trong khi nói lên thành câu, vị làm cho người khác hiểu được. Sự thành tựu 
Kathina của ba hạng người này có hiệu quả. 

Bao nhiêu sự thành tựu Kathina không có hiệu lực? Bao nhiêu sự thành 
tựu Kathina có hiệu lực? - Ba sự thành tựu Kathina không có hiệu lực. Ba sự 
thành tựu Kathina có hiệu lực. 

Thế nào là ba sự thành tựu Kathina không có hiệu lực? - Là hư hỏng về sự 
vật, hư hỏng về thời gian, và hư hỏng về việc làm.f*' Đây là ba sự thành tựu 
Kathina không có hiệu lực. 

Thế nào là ba sự thành tựu Kathina có hiệu lực? - Là hoàn hảo về sự vật, 
hoàn hảo về thời gian, và hoàn hảo về việc làm. Đây là ba sự thành tựu 
Kathina có hiệu lực. 

1. Nên biết về Kathina. Nên biết về sự thành tựu Kathina. Nên biết về 
tháng của sự thành tựu Kathina. Nên biết về điều hư hỏng của sự thành tựu 
Kathina. Nên biết về điều hoàn hảo của sự thành tựu Kathina. Nên biết về 
hành động làm dấu hiệu. Nên biết về lời nói vòng vo. Nên biết về vật đã được 
làm có tính cách tạm thời. Nên biết về sự tích trữ. Nên biết về sự phạm vào 
nissaggiya. 

2. Nên biết v'ê Kathina: Sự tổng hợp của chính các việc ấy, sự liên kết lại, 
tên gọi, hành động đặt tên, hệ thống tên gọi, sự giải nghĩa, đặc tính, sự diễn 
tả; điểu ấy tức lẩ ‘Kathỉna’ 


3. Nên biết vê tháng của sự thành tựu Kathina: là nên biết tháng cuối 
cùng của mùa mưa. 

4. Nên biết v'ê điêu hư hỏng của sự thành tựu Kathina: là nên biết về 
điều hư hỏng của sự thành tựu Kathina với hai mươi bốn lý do. 


5. Nên biết vê điêu hoàn hảo của sự thành tựu Kathina: là nên biết về 
điều hoàn hảo của sự thành tựu Kathina với mười bảy lý do. 
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6. Nimittakammam janitabbanti: nimittakammam karoti ‘Imina dussena 
kathinam attharissãmĩ ’ti. 

7. Parikathã jãnitabbãti: parikatham karoti ‘Imãya parikathãya 
kathinadussain nibbattessãmĩ ’ti. 

8. Kukkukatain jãnitabbanti: anãdiyadãnain jãnitabbaĩn. 

9. Sannidhi jãnitabbãti: Dve sannidhiyo jãnitabbã: karanasannidhi ca 
nicayasannidhi ca. ‘ 

10. Nissaggiyain jãnitabbanti: karĩyamãne^ amnain udriyati.^ 

11. Kathinatthãro jãnitabboti: sace sanghassa kathinadussain uppannain 
hoti sanghena kathain patipajjitabbaĩn, atthãrakena kathain patipajjitabbaĩn, 
anumodakena kathain patipajjitabbaĩn? 

12. Sanghena nattidutiyakammena kathinatthãrakassa bhikkhuno 
dãtabbain. Tena kathinatthãrakena bhikkhunã tadaheva dhovitvã vimajjitvã 
vicãretvã chinditvã sibbetvã rajitvã kappain katvã kathinain attharitabbain. 
Sace sanghãtiyã kathinain attharitukãmo hoti, porãnakã sanghãti 
paccuddharitabbã, navã sanghãti adhitthãtabbã: ‘Imãya sanghãtiyã 
kathinain attharãmĩ ’ti vãcã bhinditabbã. Sace uttarãsangena kathinam 
attharitukãmo hoti, porãnako uttarãsango paccuddharitabbo, navo 
uttarãsango adhitthãtabbo: ‘Iminã uttarãsangena kathinain attharãmĩ ’ti 
vãcă bhinditabbã. Sace antaravãsakena kathinain attharitukãmo hoti, 
porãnako antaravãsako paccuddharitabbo, navo antaravãsako 
adhitthãtabbo: ‘Iminã antaravãsakena kathinain attharãmĩ ’ti vãcã 
bhinditabbã. 

13. Tena kathinatthãrakena bhikkhunã sanghain upasankamitvã 
ekarnsain uttarãsangam karitvã anjaliĩn paggahetvã evamassa vacanĩyo: 
‘Atthatain bhante sanghassa kathinain, dhammiko kathinatthãro, 
anumodathã ’ti. Tehi anumodakehi bhikkhũhi ekarnsain uttarăsangain 
karitvã anjaliĩn paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Atthatain ãvuso sanghassa 
kathinain, dhammiko kathinatthãro, anumodãmã ’ti. 

14. Tena kathinatthãrakena bhikkhunã sambahule bhikkhũ 
upasankamitvã ekarnsain uttarãsangain karitvã anjaliĩn paggahetvã 
evamassa vacanĩyo: ‘Atthatain bhante sanghassa kathinain, dhammiko 
kathinatthãro, anumodathã ’ti. Tehi anumodakehi bhikkhũhi ekarnsain 
uttarãsaủgain karitvã anjaliĩn paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Atthatain 
ãvuso sanghassa kathinain, dhammiko kathinatthãro, anumodãmã ’ti. 


' karanasannidhi va nicayasannidhi va - Ma. 

^ kariyamăne - Ma, PTS; kayiramãne - Syã. ^ utthahati - Ma. 
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6. Nên biết về hành động ra dău hiệu: là vỊ làm dấu hiệu râng: ‘Tôi sẽ làm 
thành tựu Kathina với vải này.’ 

7. Nên biết v'ê sự giảng giải (rồi kêu gọi): là vỊ thực hiện sự giảng giải rồi 
kêu gọi: ‘Tôi sẽ làm phát sanh vải Kathina với bài thuyết giảng này.’ 


8. Nên biết vê vật đã được làm có tính cách tạm thời: là nói đến vật thí 
chưa được nhận lấy. 


9. Nên biết vê sự tích trữ: là nên biết về hai sự tích trữ: sự tích trữ do việc 
làm và sự tích trữ do thu gom. 

10. Nên biết v'ê sự phạm vào nissaggiya: là trong khi đang thực hiện thì 
hừng đông xuất hiện. 


11. Nên biết vê sự thành tựu Kathina: Nếu vải Kathina được phát sanh 
đến hội chúng, hội chúng nên thực hành như thế nào? Vị làm thành tựu 
(Kathina) nên thực hành như thế nào? Vị tùy hỷ nên thực hành như thế nào? 

12. - Hội chúng nên trao cho vỊ tỳ khưu là vỊ làm thành tựu Kathina bâng 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì. Vị tỳ khưu là vị làm thành tựu 
Kathina ấy nên giặt, nên làm cho phẳng, nên tính toán, nên cât, nên may, 
nên nhuộm, nên làm thành được phép (làm dấu y), nên làm thành tựu 
Kathina nội trong ngày hôm ấy. Nếu có ý định làm thành tựu Kathina với y 
hai lớp, nên nguyện xả y hai lớp cũ, nên chú nguyện y hai lớp mới, nên nói 
lên thành câu: ‘Tôi làm thành tựu Kathỉna với y hai lớp này.’ Nếu có ý định 
làm thành tựu Kathina với thượng y, nên nguyện xả thượng y cũ, nên chú 
nguyện thượng y mới, nên nói lên thành câu: ‘Tôi làm thành tựu Kathina với 
thượng y này.’ Nếu có ý định làm thành tựu Kathina với y nội, nên nguyện xả 
y nội cũ, nên chú nguyện y nội mới, nên nói lên thành câu: ‘Tôi làm thành 
tựu Kathina với y nội này.’ 


13. Vị tỳ khưu là vị làm thành tựu Kathina ấy nên đi đến hội chúng, đâp 
thượng y một bên vai, châp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, 
Kathina của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kathina là đúng 
pháp, xin các ngài hãy tùy hỷ.’ Các vỊ tỳ khưu là các vỊ tùy hỷ ấy nên đâp 
thượng y một bên vai, châp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch đại đức, 
Kathina của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kathina là đúng 
pháp, chúng tôi xin tùy hỷ.’ 


14. Vị tỳ khưu là vỊ làm thành tựu Kathina ấy nên đi đến nhiều vỊ tỳ khưu, 
đâp thượng y một bên vai, châp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, 
Kathina của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kathina là đúng 
pháp, xin các ngài hãy tùy hỷ.’ Các vỊ tỳ khưu là các vỊ tùy hỷ ấy nên đâp 
thượng y một bên vai, châp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch đại đức, 
Kathina của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kathina là đúng 
pháp, chúng tôi xin tùy hỷ.’ 
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15. Tena kathinatthãrakena bhikkhunã ekam bhikkhuĩỊi upasankamitvã 
ekamsam uttarãsangam karitvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 
‘Atthatain ãvuso sanghassa kathinain, dhammiko kathinatthãro, 
anumodathã ’ti. Tena anumodakena bhikkhunã ekarnsain uttarãsangain 
karitvã anjaliĩn paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Atthatain ãvuso sanghassa 
kathinain, dhammiko kathinatthãro, anumodãmĩ ’ti. 

Sangho kathinain attharati, gano kathinain attharati, puggalo kathinain 
attharatĩ ’ti? Na sangho kathinain attharati, na gano kathinain attharati, 
puggalo kathinain attharati/ Hanci na sangho kathinain attharati, na gano 
kathinain attharati, puggalo kathinain attharati: Sanghassa anatthatain hoti 
kathinain, ganassa anatthatain hoti kathinain, puggalassa atthatain hoti 
kathinain. 

Sangho pãtimokkhaĩn uddisati, gano pãtimokkhain uddisati, 
puggalo pãtimokkhaĩn uddisatĩ ’ti? Na sangho pãtimokkhain uddisati, na 
gano pãtimokkhain uddisati, puggalo pãtimokkhain uddisati. 
Hanci na sangho pãtimokkhain uddisati, na gano pãtimokkhaĩn uddisati, 
puggalo pãtimokkhaĩn uddisati. Sanghassa anuditthain hoti pãtimokkhaĩn, 
ganassa anuditthain hoti pãtimokkhaĩn, puggalassa udditthain hoti 
pãtimokkhain. Sanghassa sãmaggiyã ganassa sãmaggiyã puggalassa uddesã 
sanghassa udditthain hoti pãtimokkhaĩn, ganassa udditthain hoti 
pãtimokkhain, puggalassa udditthain hoti pãtimokkhain. 

Evameva na sangho kathinain attharati, na gano kathinain attharati, 
puggalo kathinain attharati, sanghassa anumodanãya ganassa anumodanãya 
puggalassa atthãrã sanghassa atthatain hoti kathinain, ganassa atthatain hoti 
kathinain, puggalassa atthatain hoti kathinan ti. 

1. Pakkamantiko kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 
etanca tãhain pucchãmi katamo paỊibodho pathamain chijjati? 

2. Pakkamanantiko kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 
etanca tãhain vissajjissaĩn cĩvarapaỊibodho pathamain chijjati; 
tassa saha bahisĩmagamanã ãvãsapaỊibodho chijjati. 

3. Nitthãnantiko kathinuddhăro vutto ădiccabandhunã, 
etanca tãhain pucchãmi katamo paỊibodho pathamain chijjati? 

4. Nitthãnantiko kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 
etanca tãhain vissajjissaĩn ãvãsapaỊibodho pathamain chijjati; 
cĩvare nitthite cĩvarapaỊibodho chijjati. 

5. Sannitthãnantiko kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 
etanca tãhain pucchãmi katamo paỊibodho pathamain chijjati? 


' attharati ti - Ma, Sya, PTS. 
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15. Vị tỳ khưu là vỊ làm thành tựu Kathỉna ấy nên đi đến một vỊ tỳ khưu, 
đâp thượng y một bên vai, châp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch đại đức, 
Kathina của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kathina là đúng 
pháp, xin đại đức hãy tùy hỷ.’ Vị tỳ khưu là vị tùy hỷ ấy nên đâp thượng y một 
bên vai, châp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch đại đức, Kathina của hội 
chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kathina là đúng pháp, tôi xin tùy hỷ.’ 

Có phải hội chúng làm thành tựu Kathina? Có phải nhóm làm thành tựu 
Kathina? Có phải cá nhân làm thành tựu Kathina? - Hội chúng không làm 
thành tựu Kathỉna. Nhóm không làm thành tựu Kathỉna. Cá nhân làm thành 
tựu Kathina. Nếu hội chúng không làm thành tựu Kathina, nhóm không làm 
thành tựu Kathina, cá nhân làm thành tựu Kathina, vậy có phải Kathina 
không được thành tựu cho hội chúng, không được thành tựu cho nhóm, được 
thành tựu cho cá nhân? 

Có phải hội chúng đọc tụng giới bổn Pãtimokkha? Có phải nhóm đọc 
tụng giới bổn Pãtimokkha? Có phải cá nhân đọc tụng giới bổn Pãtìmokkha? 
Hội chúng không đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Nhóm không đọc tụng giới 
bổn Pãtimokkha. Cá nhân đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Nếu hội chúng 
không đọc tụng giới bổn Pãtìmokkha, nhóm không đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha, cá nhân đọc tụng giới bổn Pãtìmokkha, vậy có phải giới bổn 
Pãtimokkha không được đọc tụng cho hội chúng, giới bổn Pãtimokkha 
không được đọc tụng cho nhóm, giới bổn Pãtimokkha được đọc tụng cho cá 
nhân? Do sự đọc tụng của cá nhân ở hội chúng hợp nhất, ở nhóm hợp nhất, 
giới bổn Pãtìmokkha được đọc tụng cho hội chúng, giới bổn Pãtimokkha 
được đọc tụng cho nhóm, giới bổn Pãtimokkha được đọc tụng cho cá nhân. 

Tương tợ y như thế, hội chúng không làm thành tựu Kathina, nhóm 
không làm thành tựu Kathina, cá nhân làm thành tựu Kathina. Do sự thành 
tựu {Kathỉna) của cá nhân, với sự tùy hỷ của hội chúng, với sự tùy hỷ của 
nhóm, Kathina được thành tựu cho hội chúng, Kathina được thành tựu cho 
nhóm, Kathina được thành tựu cho cá nhân. 

1. Hiệu lực của Kathina liên quan đêh vị ra đi đã được nói đêh bởi vị 
thân quyên của mặt trời, và tôi hỏi ngài điêu này: Sự vướng bận loại nào 
bị cắt đứt trước tỉển? 

2. Hiệu lực của Kathina liên quan đêh vị ra đi đã được nói đêh bởi vị 
thân quyên của mặt trời, và tôi đáp ngài điêu ấy: Sự vướng bận v'ê y bị cắt 
đứt trước tiên, với việc đi ra bên ngoài ranh giới của vị ấy thì sự vướng 
bận về chô ngụ bị đứt. 

3. Hiệu lực của Kathina liên quan đêh việc hoàn tất đã được nói đến bởi 
vị thân quyến của mặt trời, tôi hỏi ngài điêu này: Sự vướng bận loại nào bị 
cắt đứt trước tiên? 

4. Hiệu lực của Kathina liên quan đến việc hoàn tất đã được nói đêh bởi 
vị thân quyên của mặt trời, và tôi đáp ngài điêu ấy: Sự vướng bận chỗ ngụ 
bị cắt đứt trước tiên, khi y được hoàn tat thì sự vướng bận về y bị đứt. 

5. Hiệu lực của Kathina do tự mình quyết định đã được nói đêh bởi vị 
thân quyêh của mặt trời, tôi hỏi ngài điêu này: Sự vướng bận loại nào bị 
cắt đứt trước tiên? 
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6. Sannitthanantiko kathinuddharo vutto adiccabandhuna, 

etanca tãham vissajjissam dve paỊibodhã apubbam acarimain chijjanti. 

7. Nãsanantiko kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 

etanca tãhain pucchămi katamo paỊibodho pathamain chijjati? 

8. Nãsanantiko kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 

etanca tãhain vissajjissaĩn ãvãsapaỊibodho pathamain chijjati; 
cĩvare natthe cĩvarapaỊibodho chijjati. 

9. Savanantiko kathinuddhãro vutto ãdiccabandhună, 

etanca tãhain pucchămi katamo paỊibodho pathamain chijjati? 

10. Savanantiko kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 

etanca tãhain vissajjissaĩn cĩvarapaỊibodho pathamain chijjati; 
tassa saha savanena ãvãsapaỊibodho chijjati. 

11. Ãsãvacchediko kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 
etanca tãhain pucchãmi katamo paỊibodho pathamain chijjati? 

12. Ãsãvacchediko kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 
etanca tãhain vissajjissaĩn ãvãsapaỊibodho pathamain chijjati; 
cĩvarãsãya upacchinnãya cĩvarapaỊibodho chijjati. 

13. Sĩmãtikkantiko' kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 
etanca tãhain pucchãmi katamo paỊibodho pathamain chijjati? 

14. Sĩmãtikkantiko' kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 
etanca tãhain vissajjissaĩn cĩvarapaỊibodho pathamain chijjati; 
tassa bahisĩmagatassa^ ãvãsapaỊibodho chijjati. 

15. Sahubbhãro kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 

etanca tãhain pucchãmi katamo paỊibodho pathamain chijjati? 

16. Sahubbhãro kathinuddhãro vutto ãdiccabandhunã, 

etanca tãhain vissajjissaĩn dve paỊibodhã apubbain acarimain chijjantĩ ti. 

17. Kati kathinuddhãrã sanghãdhĩnã, kati kathinuddhãrã puggalãdhĩnã, 
kati kathinuddhãrã neva sanghãdhĩnã na puggalãdhĩnã? Eko kathinuddhãro 
sanghãdhĩno: antambbhãro. Cattãro kathinuddhãrã puggalãdhĩnã: 

pakkamanantiko nitthãnantiko sannitthãnantiko sĩmãtikkantiko. Cattãro 
kathinuddhãrã neva sanghãdhĩnã na puggalãdhĩnã: nãsanantiko savanantiko 
ãsãvacchediko sahubbhãro. 


' simatikkamanantiko - Ma. 


^ tassa bahisime - Ma. 
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6. Hiệu lực của Kathina do tự mình quyết định đã được nói đêh bởi vị 
thân quyêh của mặt trời, và tôi đáp ngài điêu ấy: Cả hai điêu vướng bận 
(đông thời) bị cắt đứt khảng trước không sau. 

7. Hiệu lực của Kathina liên quan đêh việc bị mất đã được nói đêh bởi vị 
thân quyêh của mặt trời, tôi hỏi ngài điêu này: Sự vướng bận loại nào bị 
cắt đứt trước tiên? 

8. Hiệu lực của Kathina liên quan đêh việc bị mất đã được nói đêh bởi vị 
thân quyên của mặt trời, và tồi đáp ngài điêu ấy: Sự vướng bận chỗ ngụ bị 
cắt đứt trước tiên, khi y bị mất trộm thì sự vướng bận ve y bị đứt. 

9. Hiệu lực của Kathina liên quan đêh việc nghe tin đã được nói đêh bởi 
vị thân quyên của mặt trời, tôi hỏi ngài điêu này: Sự vướng bận loại nào bị 
cắt đứt trước tiên? 

10. Hiệu lực của Kathina liên quan đến việc nghe tin đã được nói đến 
bởi vị thân quyêh của mặt trời, và tôi đáp ngài điêu ấy: Sự vướng bận v'ê y 
bị cắt đứt trước tiên, với việc nghe tin của vị ấy thì sự vướng bận v'ê chỗ 
ngụ bị đứt. 

11. Hiệu lực của Kathina liên quan đẽh việc tan vỡ niêm mong ước đã 
được nói đêh bởi vị thân quyến của mặt trời, tồi hỏi ngài điêu này: Sự 
vướng bận loại nào bị cắt đứt trước tiên? 

12. Hiệu lực của Kathina liên quan đêh việc tan vỡ niêm mong ước vì 
mong ước tan vỡ đã được nói đêh bởi vị thân quyến của mặt trời, và tôi 
đáp ngài điêu ấy: Sự vướng bận chỗ ngụ bị cắt đứt trước tiên, khi nỗi niêm 
mong mỏi v'ê y bị đoạn lìa thì sự vướng bận về y bị đứt. 

13. Hiệu lực của Kathina liên quan đêh vị vượt qua ranh giới đã được 
nói đêh bởi vị thân quyêh của mặt trời, tôi hỏi ngài điêu này: Sự vướng 
bận loại nào bị cắt đứt trước tiên? 

14. Hiệu lực của Kathina liên quan đẽh vị vượt qua ranh giới đã được 
nói đêh bởi vị thân quyên của mặt trời, và tồi đáp ngài điêu ấy: Sự vướng 
bận v'ê y bị cắt đứt trước tiên, đôĩ với vị đã đi ra bên ngoài vùng ranh giới 
thì sự vướng bận v'ê chô ngụ bị đứt. 

15. Hiệu lực của Kathina đông thời hết hiệu lực đã được nói đến bởi vị 
thân quyến của mặt trời, tôi hỏi ngài điêu này: Sự vướng bận loại nào bị 
cắt đứt trước tiên? 

16. Hiệu lực của Kathina đông thời hết hiệu lực đã được nói đến bởi vị 
thân quyêh của mặt trời, và tôi đáp ngài điêu ấy: Cả hai điêu vướng bận 
(đông thời) bị cắt đứt khảng trước không sau. 

17. Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina phụ thuộc vào hội chúng? Bao 
nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina phụ thuộc vào cá nhân? Bao nhiêu sự hết 
hiệu lực của Kathina không phụ thuộc vào hội chúng cũng không phụ thuộc 
vào cá nhân? - Có một sự hết hiệu lực của Kathina phụ thuộc vào hội chúng 
là sự hết hiệu lực giữa chừng. ‘ Có bốn sự hết hiệu lực của Kathina phụ thuộc 
vào cá nhân: liên quan đến việc ra đi, liên quan đến việc (y) đã được hoàn tất, 
liên quan đến việc tự mình quyết định, liên quan đến việc vượt qua ranh giới. 
Có 4 sự hết hiệu lực của Kathina không phụ thuộc vào hội chúng cũng không 
phụ thuộc vào cá nhân: liên quan đến việc (y) bị mất, liên quan đến việc nghe 
tin, liên quan đến sự tan vỡ niềm mong mỏi, sự đồng thời hết hiệu lực. 


' Do tuyên ngôn thâu hồi Kathỉna. Xem điều học pacittỉya 30 của tỳ khiíu ni (ND). 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Kathinabhedo 


i8. Kati kathinuddhãrã* antosĩmãya uddharĩyanti/ kati kathinuddhãrã 
bahisĩmãya uddharĩyanti, kati kathinuddhãrã siyã antosĩmãya uddharĩyanti, 
siyã bahisĩmãya uddharĩyanti? Dve kathinuddhãrã antosĩmãya uddharĩyanti: 
antambbhãro sahubbhãro. Tayo kathinuddhãrã bahisĩmãya uddharĩyanti: 
pakkamanantiko savanantiko sĩmãtikkantiko. Cattãro kathinuddhãrã siyã 
antosĩmãya uddharĩyanti, siyã bahisĩmãya uddharĩyanti: nitthãnantiko 
sannithãnantiko savanantiko ãsãvacchediko. 


19. Kati kathinuddhãrã ekuppãdã ekanirodhã, kati kathinuddhãrã 
ekuppãdã nãnãnirodhã? Dve kathinuddhãrã ekuppãdã ekanirodhã: 
antambbhãro sahubbhãro. Avasesã kathinuddhãrã ekuppãdã nãnãnirodhã 
ti. 


Kathinabhedo^ nitthito. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Kassa kinti pannarasA^ dhammã nidãnahetu ca, 
paccaya sangaha mũlã ãdi ca atthãra puggalã.^ 


2. Bheda tinnarn*’ tayo janitabbaĩn attharain uddesena ca, 
paỊibodhãdhĩnã’ sĩmãya uppãdanirodhena cã ti.® 

—00O00-- 


' kathinuddhãrã - Ma, evam sabbattha. 
^ uddhariyyanti - Ma, PTS; 
uddhariyanti - Syã, evaiỊi sabbattha. 

® kathinabhedo - Ma; 
kathinabhedaiỊi - Syã. 
paiinarasa - Ma, PTS. 


^ atthapuggalã - PTS; 

atthãrapuggalã - Sĩmu. 

^ tinnam tayo - Ma. 

’ paỊibodhãdhinã - Ma, Syă. 

® parivãram nitthitarp - Syã, PTS. 
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Tạng Luật -Tập Yêu 2 


Phân Tích Kathina 


18. Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina bị hết hiệu lực ở trong ranh 
giới? Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina bị hết hiệu lực ở ngoài ranh giới? 
Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina có thể bị hết hiệu lực ở trong ranh giới 
(hoặc) có thể bị hết hiệu lực ở ngoài ranh giới? - Có hai sự hết hiệu lực của 
Kathina bị hết hiệu lực ở trong ranh giới: sự hết hiệu lực giữa chừng, sự hết 
hiệu lực đồng thời. Có ba sự hết hiệu lực của Kathina bị hết hiệu lực ở ngoài 
ranh giới: liên quan đến việc ra đi, liên quan đến việc nghe tin, liên quan đến 
việc vượt qua ranh giới. Có bốn sự hết hiệu lực của Kathina có thể bị hết hiệu 
lực ở trong ranh giới (hoặc) có thể bị hết hiệu lực ở ngoài ranh giới: liên quan 
đến việc (y) đã được hoàn tất, liên quan đến việc tự mình quyết định, liên 
quan đến việc (y) bị mất, liên quan đến việc tan vỡ niềm mong mỏi. 

19. Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina có sự sanh lên cùng một lúc có 
sự chấm dứt cùng một lúc? Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina có sự sanh 
lên cùng một lúc, có sự chấm dứt không cùng lúc? - Có hai sự hết hiệu lực 
của Kathina có sự sanh lên cùng một lúc có sự chấm dứt cùng một lúc: sự hết 
hiệu lực giữa chừng, sự hết hiệu lực đồng thời. Các sự hết hiệu lực của 
Kathina còn lại có sự sanh lên cùng một lúc, có sự chấm dứt không cùng lúc. 

Dứt Phân Tích Kathina. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Đêh ai, như thê'nào, mười lăm, các pháp, và sự mở đâu, nhân, duyên, 
sự tổng hợp, căn nguyên, sự khởi đâu, và sự làm thành tựu, các hạng 
người. 

2. Sự phân tích, của ba hạng, ba loại (không hiệu lực), nên biết, sự 
thành tựu, và với việc đọc tụng (giới bổn), sự vướng bận, sự phụ thuộc, 
(trong và ngoài) ranh giới, với sự sanh lên và sự chăm dứt. 

—00O00-- 
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UPALI PANCAKAM 


1. ANISSITA VAGGO 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Atha kho ãyasmã upãli yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantain abhivãdetvã ekamantain 
nisĩdi. Ekamantain nisinno kho ãyasmã upãli bhagavantain etadavoca: 
‘Katĩhi nukho bhante angehi samannãgatena bhikkhunã yãvajĩvaĩn 
nãnissitena vatthabban ’ti? 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã yãvajĩvaĩn nãnissitena 
vatthabbain. Katamehi pancahi? Uposathain na jãnãti, uposathakammain na 
jãnãti, pãtimokkhain na jãnãti, pãtimokkhuddesain na jãnãti, ũnapancavasso 
hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã yãvajĩvaĩn 
nãnissitena vatthabbain. 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã yãvajĩvaĩn anissitena 
vatthabbain. Katamehi pancahi? Uposathain jãnãti, uposathakammaĩn 
jãnãti, pãtimokkhain jãnãti, pãtimokkhuddesaĩn jãnãti, pancavasso vã hoti 
atirepancavasso vã. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã yãvajĩvaĩn anissitena vatthabbain. 


2. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã yãvajĩvaĩn 
nãnissitena vatthabbain. Katamehi pancahi? Pavăranain na jãnãti, 
pavãranakammaĩn na jãnãti, pãtimokkhaĩn na jãnãti, pãtimokkhuddesaĩn na 
jãnãti, ũnapancavasso hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã yãvajĩvaĩn nãnissitena vatthabbain. 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã yãvajĩvaĩn anissitena 
vatthabbain. Katamehi pancahi? Pavãranain jãnãti, pavãranakammaĩn 
jãnãti, pãtimokkhain jãnãti, pãtimokkhuddesaĩn jãnãti, pancavasso vã hoti 
atirekapancavasso vã. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã yãvajĩvaĩn anissitena vatthabbain. 


3 - Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã yãvajĩvaĩn 
nãnissitena vatthabbain. Katamehi pancahi? Apattãnãpattiin na jãnãti, 
lahukagarukain ãpattiin na jănãti, sãvasesãnavasesain ãpattiin na jãnãti, 
dutthullãdutthullaĩn ãpattiin na jãnãti, ũnapancavasso hoti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã yãvajĩvaĩn nãnissitena 
vatthabbain. 
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NHÓM NĂM VÊ UPALI: 

1 PHẨM KHÔNG NƯƠNG NHỜ: 


1 . Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Khi ấy, đại đức Upãli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đại đức Upãli đã nói với đức Thế Tôn điều này: - Bạch ngài, vỊ tỳ 
khưu có bao nhiêu yếu tố không được sống không nương nhờ cho đến trọn 
đời? 


- Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố không được sống không nương nhờ 
cho đến trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị không biết về lễ Uposatha, không 
biết về hành sự của lễ Uposatha, không biết về giới bổn Pãtimokkha, không 
biết về cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha, chưa đủ năm năm. Này Upãli, vị 
tỳ khưu có năm yếu tố này không được sống không nương nhờ cho đến trọn 
đời. 


Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ cho đến 
trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị biết về lễ Uposatha, biết về hành sự của lễ 
Uposatha, biết về giới bổn Pãtìmokkha, biết về cách đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này Upãli, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này được sống không nương nhờ cho đến trọn đời. 

2. Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không được sống không 
nương nhờ cho đến trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị không biết về lễ 
Pavãranã, không biết về hành sự của lễ Pavãranã, không biết về giới bổn 
Pãtimokkha, không biết về cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha, chưa đủ năm 
năm. Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này không được sống không nương 
nhờ cho đến trọn đời. 


Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ cho đến 
trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị biết về lễ Pavãranã, biết về hành sự của lễ 
Pavãranã, biết về giới bổn Pãtìmokkha, biết về cách đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này Upãli, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này được sống không nương nhờ cho đến trọn đời. 


3- Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không được sống không 
nương nhờ cho đến trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị không biết về sự phạm 
tội hay không phạm tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót, không biết tội xấu xa hay không xấu xa, chưa đủ 
năm năm. Này Upăli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không được sống không 
nương nhờ cho đến trọn đời. 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Upalipancakarn 


Pancahupãli, angehi samannãgạtena bhikkhunã yãvajĩvam anissitena 
vatthabbam. Katamehi pancahi? Apattãnãpattiin jãnãti, lahukagarukain 
ãpattiin jãnãti, sãvasesãnavasesain ãpattiin jãnãti, dutthullãdutthullaĩn 
ãpattiin jãnãti, pancavasso vã hoti atirekapancavasso vã. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã yãvajĩvaĩn anissitena vatthabbain. 


4. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo ti? 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã na upasampãdetabbam, 
na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo. Katamehi pancahi? Na 
patibalo hoti antevãsim vã saddhivihãrim vã gilãnam upatthãtum vã 
upatthãpetum vã, uppannam anabhiratim vũpakãsetum vã, vũpakãsãpetum 
vã, uppannam kukkuccam dhammato vinayato vinodetum vã, vinodãpetum 
vã,‘ abhidhamme vinetum, abhivinaye vinetum. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na upasampãdetabbam, na nissayo 
dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo. 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, 
nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo. Katamehi pancahi? Patibalo 
hoti antevãsim vã saddhivihãrim vã gilãnam upatthãtum vã upatthãpetum 
vã, uppannam anabhiratim vũpakãsetum vã, vũpakãsãpetum vã, uppannam 
kukkuccam dhammato vinayato vinodetum vã, vinodãpetum vã,‘ 
abhidhamme vinetum, abhivinaye vinetum. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero 
upatthãpetabbo. 


5. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo. 
Katamehi pancahi? Na patibalo hoti antevãsim vã saddhivihãrim vã 
ãbhisamãcãrikãya^ sikkhãya sikkhãpetum, ãdibrahmacariyikăya^ sikkhãya 
vinetum, adhisĩle vinetum, adhicitte vinetum, adhipannãya vinetum. Imehi 
kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na upasampãdetabbam, 
na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo. 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, 
nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo. Katamehi pancahi? Patibalo 
hoti antevãsim vã saddhivihãrim vã ãbhisamãcãrikãya^ sikkhãya 
sikkhãpetum, ãdibrahmacariyikãya^ sikkhãya vinetum, adhisĩle vinetum, 
adhicitte vinetum, adhipannãya vinetum. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero 
upatthãpetabbo ti. 


' vinodapetum va - iti ime patha Ma potthake natthi. 

^ abhisamăcărikãya - Ma, Syã, PTS. ^ ãdibrahmacãrÌ5ãkãya - Ma. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Nhóm Năm vê Upali 


Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ cho đến 
trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội, 
biết tội nhẹ hay nặng, biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, biết tội xấu xa 
hay không xấu xa, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này Upãli, vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này được sống không nương nhờ cho đến trọn đời. 

4. - Bạch ngài, vỊ tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố không được ban phép tu lên 
bậc trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho sa di 
phục vụ? 

- Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố không được ban phép tu lên bậc 
trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho sa di phục vụ. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không có khả năng chăm sóc hoặc kiếm người 
chăm sóc cho đệ tử hoặc học trò bị bệnh, (không có khả năng) khuyên giải 
hoặc nhờ người khuyên giải khi đệ tử hay học trò có sự không hoan hỷ đã 
sanh khởi, (không có khả năng) phân giải hoặc nhờ vỊ khác phân giải đúng 
theo Pháp khi đệ tử hay học trò có mối nghi ngờ sanh khởi, (không có khả 
năng) hướng dẫn Thắng Pháp và Thắng Luật.t^] Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm 
yếu tố này không được ban phép tu lên bậc trên, không được ban cho phép 
nương nhờ, không được để cho sa di phục vụ. 

Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được ban phép tu lên bậc trên, được 
ban cho phép nương nhờ, được để cho sa di phục vụ. Với năm (yếu tố) gì? Là 
vỊ có khả năng chăm sóc hoặc kiếm người chăm sóc cho đệ tử hoặc học trò bị 
bệnh, (có khả năng) khuyên giải hoặc nhờ người khuyên giải khi đệ tử hay 
học trò có sự không hoan hỷ đã sanh khởi, (có khả năng) phân giải hoặc nhờ 
vỊ khác phân giải đúng theo Pháp khi đệ tử hay học trò có mối nghi ngờ sanh 
khởi, (có khả năng) hướng dẫn Thắng Pháp và Thắng Luật. Này Upãli, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này được ban phép tu lên bậc trên, được ban cho phép 
nương nhờ, được để cho sa di phục vụ. 

5. Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không được ban phép tu 
lên bậc trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho sa di 
phục vụ. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không có khả năng để huấn luyện học trò 
hay đệ tử việc học tập thuộc về phận sự căn bản, (không có khả năng) để 
hướng dẫn việc học tập thuộc về phần đầu của Phạm hạnh,[i’] (không có khả 
năng) để hướng dẫn về tăng thượng giới, (không có khả năng) để hướng dẫn 
về tăng thượng tâm, (không có khả năng) để hướng dẫn về tăng thượng tuệ.M 
Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này không được ban phép tu lên bậc 
trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho sa di phục vụ. 

Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được ban phép tu lên bậc trên, được 
ban cho phép nương nhờ, được để cho sa di phục vụ? Với năm (yếu tố) gì? Là 
vỊ có khả năng để huấn luyện học trò hay đệ tử việc học tập thuộc về phận sự 
căn bản, (có khả năng) để hướng dẫn việc học tập thuộc về phần đầu của 
Phạm hạnh, (có khả năng) để hướng dẫn về tăng thượng giới, (có khả năng) 
để hướng dẫn về tăng thượng tâm, (có khả năng) để hướng dẫn về tăng 
thượng tuệ. Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này được ban phép tu lên 
bậc trên, được ban cho phép nương nhờ, được để cho sa di phục vụ. 
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6. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
kãtabban ti? 


Pancahupãli, angehi samannãgatassa bhikkhuno kammam kãtabbam. 
Katamehi paũcahi? Alajjĩ ca hoti, bãlo ca, apakatatto ca, micchãditthiko ca 
hoti, ãjĩvavipanno ca. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatassa 
bhikkhuno kammain kãtabbain. 


7. Aparehipi upãli, paũcahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain 
kãtabbain. Katamehi pancahi? Adhisĩle sĩlavipanno hoti, ajjhãcãre 
ãcãravipanno hoti, atiditthiyã ditthivipanno hoti, micchãditthiko ca hoti, 
ãjĩvavipanno ca. Imehi kho upãli, paũcahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
kammain kãtabbain. 


8. Aparehipi upãli, paũcahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain 
kãtabbain. Katamehi paũcahi? Kãyikena davena samannãgato hoti, 
vãcasikena davena samannãgato hoti, kãyikavãcasikena davena 
samannãgato hoti, micchãditthiko ca hoti, ãjĩvavipanno ca. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbam. 


9. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain 
kãtabbain. Katamehi paũcahi? Kãyikena anăcãrena samannãgato hoti, 
vãcasikena anãcãrena samannăgato hoti, kãyikavãcasikena anãcãrena 
samannãgato hoti, micchãditthiko ca hoti, ãjĩvavipanno ca. Imehi kho upãli, 
paũcahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbain. 


10. Aparehipi upãli, paũcahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain 
kãtabbain. Katamehi pancahi? Kãyikena upaghãtikena samannãgato hoti, 
vãcasikena upaghãtikena samannãgato hoti, kãyikavãcasikena upaghãtikena 
samannãgato hoti, micchãditthiko ca hoti, ãjĩvavipanno ca. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbain. 


11. Aparehipi upãli, paũcahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain 
kãtabbain. Katamehi paũcahi? Kãyikena micchãjĩvena samannãgato hoti, 
vãcasikena micchãjĩvena samannãgato hoti, kãyikavãcasikena micchãjĩvena 
samannãgato hoti, micchãditthiko ca hoti, ãjĩvavipanno ca. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbain. 


12. Aparehipi upãli, paũcahaũgehi samannãgatassa bhikkhuno kammain 
kãtabbain. Katamehi pancahi? Apattiin ãpanno kammakato upasampãdeti, 
nissayain deti, sãmanerain upatthãpeti, bhikkhunovãdakasammutiĩn 
sãdiyati, sammatopi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno kammain kãtabbain. 
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6. - Bạch ngài, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có bao 
nhiêu yếu tố? 


- Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khuu có năm yếu tố. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, không trong sạch, có tà kiến, và 
bị hư hỏng về nuôi mạng. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này. 


7. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố 
khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng 
giới, bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về quan 
điểm thuộc quan điểm cực đoan, có tà kiến, và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này 
Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


8. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sự đùa giỡn bâng thân, có sự đùa 
giỡn bằng khẩu, có sự đùa giỡn bâng thân và khẩu, có tà kiến, và bị hư hỏng 
về nuôi mạng. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khưu có 
năm yếu tố này. 


9. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ có hành vi sai trái bâng thân, có hành vi 
sai trái bâng khẩu, có hành vi sai trái bâng thân và khẩu, có tà kiến, và bị hư 
hỏng về nuôi mạng. Này Upăli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này. 


10. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sự gây tổn hại bâng thân, có sự gây 
tổn hại bằng khẩu, có sự gây tổn hại bâng thân và khẩu, có tà kiến, và bị hư 
hỏng về nuôi mạng. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này. 


11. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ có sự nuôi mạng sai trái bâng thân, có 
sự nuôi mạng sai trái bằng khẩu, có sự nuôi mạng sai trái bàng thân và khẩu, 
có tà kiến, và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này Upãli, hành sự nên được thực 
hiện đối với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này. 


12. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị phạm tội đã được thực hiện hành sự 
(vẫn) ban phép tu lên bậc trên, (vẫn) ban cho phép nương nhờ, (vẫn) để cho 
sa di phục vụ, (vẫn) chấp nhận việc chỉ định giáo giới tỳ khưu ni, (vẫn) giáo 
giới tỳ khưu ni khi đã được chỉ định. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện 
đối với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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13. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain 
kãtabbain. Katamehi pancahi? Yãya ãpattiyã sanghena kammain katain hoti 
tain ãpattiin ãpajjati, annain vã tãdisikain, tato vã pãpitthatarain, kammain 
garahati, kammike garahati. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatassa 
bhikkhuno kammain kãtabbain. 

14. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain 
kãtabbain. Katamehi pancahi? Buddhassa avannain bhãsati, dhammassa 
avannain bhãsati, sanghassa avannain bhãsati, micchãditthiko ca hoti, 
ãjĩvavipanno ca. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
kammain kãtabban ti. 


Anissitavaggo pathamo. ‘ 

***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Uposathain pavãranain ãpatti ca gilãnakain, 
ãbhisamãcãralajjĩ ca adhisĩladavena ca. 

2. Anãcãrain upaghãti micchă ãpattimeva ca, 

yãya ãpattiyã buddhassa pathamo vaggasangaho ti. 

—00O00-- 

2. NA PATIPPASAMBHANAVAGGO 

• 

1. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannãgatassa bhikkhuno kammain na 
patippassambhetabban ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgatassa bhikkhuno kammam na 
patippassambhetabbam. Katamehi pancahi? Apattim ãpanno kammakato 
upasampãdeti, nissayam deti, sãmaneram upatthãpeti, bhikkhunovãdaka- 
sammutim sãdiyati, sammatopi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammam na 
patippassambhetabbam. 

2. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammam 
na patippassambhetabbam. Katamehi pancahi? Yãya ãpattiyã sanghena 
kammam katam hoti tam ăpattim ãpajjati, annani vã tãdisikam, tato vã 
păpitthataram, kammam garahati, kammike garahati. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammam na patippassam- 
bhetabbam. 

3. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammam 
na patippassambhetabbam. Katamehi pancahi? Buddhassa avanụam 
bhãsati, dhammassa avannam bhãsati, sanghassa avaụnam bhãsati, 
micchãditthiko ca hoti, ãjĩvavipanno ca. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno kammam na patippassambhetabbam. 


' anissitavaggo nitthito pathamo - Ma. 
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13. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ tái phạm tội đã được hội chúng thực 
hiện hành sự, hoặc tội khác tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, là vị 
chỉ trích hành sự, chỉ trích các vỊ thực hiện hành sự. Này Upãli, hành sự nên 
được thực hiện đối với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này. 

14. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ chê bai đức Phật, là vỊ chê bai Giáo 
Pháp, là vị chê bai Hội Chúng, có tà kiến, và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này 
Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

Phẩm Không Nương Nhờ là thứ nhẩt. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 


1. Lễ Uposatha, lễ Pavarana, tội vi phạm, và người bệnh, phần phận sự 
căn bản, và vị vô liêm sỉ, tăng thượng giới, và với sự chơi giỡn. 

2. Sỏ’ hành sai trái, gây tổn hại, tà kiên, và luôn cả tội vi phạm, với tội vi 
phạm nào, (chê bai) đổỉ với đức Phật, phần tổng hợp về phẩm thứ nhất. 

—00O00-- 

2. PHẨM KHÔNG THÂU HỒI: 

1. - Bạch ngài, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có bao 
nhiêu yếu tố? 

- Này Upãli, hành sự không nên được thâu hồi đối với vỊ tỳ khưu có năm 
yếu tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ phạm tội đã được thực hiện hành sự (vẫn) 
ban phép tu lên bậc trên, (vẫn) ban cho phép nương nhờ, (vẫn) để cho sa di 
phục vụ, (vẫn) chấp nhận việc chỉ định giáo giới tỳ khưu ni, (vẫn) giáo giới tỳ 
khưu ni khi đã được chỉ định. Này Upãli, hành sự không nên được thâu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

2. Này Upãli, hành sự không nên được thâu hồi đối với vỊ tỳ khưu có năm 
yếu tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị tái phạm tội đã được hội chúng 
thực hiện hành sự, hoặc tội khác tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, 
là vị chỉ trích hành sự, chỉ trích các vỊ thực hiện hành sự. Này Upãli, hành sự 
không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

3. Này Upãli, hành sự không nên được thâu hồi đối với vỊ tỳ khưu có năm 
yếu tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ chê bai đức Phật, là vị chê bai 
Giáo Pháp, là vỊ chê bai Hội Chúng, có tà kiến, và bị hư hỏng về nuôi mạng. 
Này Upãli, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này. 
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4. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain 
na patippassambhetabbain. Katamehi pancahi? Alajjĩ ca hoti, bãlo ca, 
apakatatto ca, omaddakãrako ca hoti, vattesu sikkhãya ca na paripũrakãrĩ. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno kammain na 
patippassambhetabban ti. 


5. Sangamavacarena bhante, bhikkhuna sanghain upasankamantena kati 
dhamme ajjhattaĩn upatthãpetvã sangho upasankamitabbo ti? 


Sangãmãvacarena upãli, bhikkhunã sanghain upasankamantena panca 
dhamme ajjhattaĩn upatthãpetvã sangho upasankamitabbo.* Katame panca? 
Sangãmãvacarena upãli, bhikkhunã sanghain upasankamantena nĩcacittena 
sangho upasankamitabbo rajoharanasamena cittena, ãsanakusalena 
bhavitabbain nisajjãkusalena there bhikkhũ anupakhajjantena nave bhikkhũ 
ãsanena appatibãhantena tathărũpe ãsane nisĩditabbain, anãnãkathikena 
bhavitabbain atiracchãnakathikena, sãmain vã dhammo bhãsitabbo paro vã 
ajjhesitabbo ariyo vã tunhĩbhãvo nãtimannitabbo, sace upãli, sangho 
samaggakaranĩyãni kammãni karoti, tatra ce upãli, bhikkhuno nakkhamati 
api ditthãvikammaĩn katvã upetabbã sãmaggi. Tain kissa hetu? Mãhain 
sanghena nãnatto assanti. Sangãmãvacarena upãli, bhikkhunã sanghain 
upasankamantena. Ime panca dhamme ajjhattaĩn upatthãpetvã sangho 
upasankamitabbo ti. 


6. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto 
bahujana-akanto ca hoti bahujana-amanãpo ca bahujana-amcito cã ti? 


Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu sanghe voharanto bahujana- 
akanto ca hoti, bahujana-amanãpo ca bahujana-arucito ca. Katamehi 
pancahi? Ussitamantĩ ca hoti, nissitajappĩ ca hoti na ca bhãsãnusandhikusalo 
hoti, na yathãdhamme yathãvinaye yathãpattiyã codetã hoti, na 
yathãdhamme yathãvinaye yathãpattiyã kãretã hoti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgato bhikkhu sanghe voharanto bahujana-akanto ca 
hoti bahujana-amanăpo ca bahujana-amcito ca. 


Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu sanghe voharanto 
bahujanakanto ca hoti, bahujanamanãpo ca bahujanamcito ca. Katamehi 
pancahi? Na ussitamantĩ ca hoti, na nissitajappĩ ca hoti 
bhãsãnusandhikusalo hoti, yathãdhamme yathãvinaye yathãpattiyã codetã 
hoti, yathãdhamme yathãvinaye yathãpattiyã kãretã hoti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgato bhikkhu sanghe voharanto bahujanakanto ca 
hoti bahujanamanăpo ca bahujanamcito ca. 


' upasaúkamitabbo ti - Sya. 
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4. Này Upãli, hành sự không nên được thâu hồi đối với vỊ tỳ khưu có năm 
yếu tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ vô liêm sỉ, ngu dốt, không trong 
sạch, là vị gây ra các sự xích mích, và không làm đầy đủ việc học tập trong các 
phận sự. Này Upãli, hành sự không nên được thâu hồi đối với vỊ tỳ khuu có 
năm yếu tố này. 


5. - Bạch ngài, vị tỳ khuu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi đến hội 
chúng, nên thiết lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi đi đến hội chúng? 


- Này Upãli, vỊ tỳ khuu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi đến hội chúng, 
nên thiết lập ở nội tâm năm pháp rồi đi đến hội chúng. Năm (pháp) gì? Này 
Upãli, vỊ tỳ khuu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi đến hội chúng, nên đi 
đến hội chúng với tâm nhún nhường, với tâm như là không bị cấu uế, nên 
khéo léo về chỏ ngồi và khéo léo khi ngồi xuống, nên ngồi xuống ở chỗ ngồi 
thích hợp không chiếm chỗ của các tỳ khuu trưởng lão, không buộc các tỳ 
khuu mới tu phải nhường chỗ ngồi, không nên là người nói linh tinh, không 
nên là người nói chuyện nhảm nhí, hoặc là nên tự mình nói Pháp hoặc là nên 
thỉnh cầu vỊ khác (nói Pháp), hoặc là không nên xem thường trạng thái im 
lặng thánh thiện. Này Upãli, nếu hội chúng thực hiện các hành sự cần được 
thực hiện với sự hợp nhất, này Upãli, trong trường hợp ấy nếu vị tỳ khuu 
không đồng ý (điều gì) thì nên bày tỏ quan điểm và nên đạt đến sự hợp nhất. 
Điều ấy có nguyên nhân thế nào? (Vị ấy nên nghĩ ràng): ‘Ta chớ nên khác 
biệt với hội chúng.’ Này Upãli, vỊ tỳ khuu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi 
đến hội chúng, nên thiết lập ở nội tâm năm pháp này rồi đi đến hội chúng. 

6. - Bạch ngài, trong khi phát biểu ở hội chúng, vỊ tỳ khuu có bao nhiêu 
yếu tố không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, không 
được nhiều người hài lòng? 


- Này Upãli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố 
không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, không được 
nhiều người hài lòng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ nói khoa trương, là vỊ nói 
theo lời nói của người khác, không khéo léo trong sự mạch lạc của lời phát 
biểu, là vỊ cáo tội không theo Pháp không theo Luật không đúng tội, là vị 
hành xử không theo Pháp không theo Luật không đúng tội. Này Upãli, trong 
khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khuu có năm yếu tố này không được nhiều 
người thích, không được nhiều người mến, không được nhiều người hài lòng. 


Này Upãli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khuu có năm yếu tố được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị nói không khoa trương, là vỊ không nói theo lời nói của 
người khác, khéo léo trong sự mạch lạc của lời phát biểu, là vỊ cáo tội theo 
Pháp theo Luật đúng tội, là vỊ hành xử theo Pháp theo Luật đúng tội. Này 
Upãli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. 
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7. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu sanghe 
voharanto bahujana-akanto ca hoti, bahujana-amanãpo ca bahujana-arucito 
ca. Katamehi pancahi? Ussãdetã hoti, apasãdetã hoti, adhammain ganhãti, 
dhammain patibãhati, samphanca bahuin bhãsati. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgato bhikkhu sanghe voharanto bahujana-akanto ca 
hoti bahujana-amanãpo ca bahujana-amcito ca. 

Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu sanghe voharanto 
bahujanakanto ca hoti, bahujanamanãpo ca bahựịanamcito ca. Katamehi 
pancahi? Na ussãdetã ca hoti, na apasãdetã hoti, dhammain ganhãti, 
adhammain patibãhati, samphanca na bahuin bhãsati. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgato bhikkhu sanghe voharanto bahujanakanto ca 
hoti bahujanamanãpo ca bahujanamcito ca. 

8. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu sanghe 
voharanto bahujana-akanto ca hoti, bahujana-amanãpo ca bahujana-arucito 
ca. Katamehi pancahi? Pasayhapavattã^ hoti, anokãsakammaĩn kãretvã 
pavattã^ hoti, na yathãdhamme yathăvinaye yathãpattiyă codetã hoti, na 
yathãdhamme yathãvinaye yathãpattiyã kãretã hoti, na yathãditthiyã 
byãkattã hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu sanghe 
voharanto bahujana-akanto ca hoti bahujana-amanãpo ca bahujana-arucito 
ca. 


Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu sanghe voharanto 
bahujanakanto ca hoti, bahujanamanãpo ca bahujanamcito ca. Katamehi 
pancahi? Na pasayhapavattã* hoti, okãsakammaĩn kãretvã pavattã^ hoti, 
yathãdhamme yathãvinaye yathãpattiyã codetã hoti, yathãdhamme 
yathăvinaye yathãpattiyã kãretã hoti, yathãditthiyã byãkattã hoti. Imehi kho 
upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu sanghe voharanto bahujanakanto 
ca hoti bahujanamanãpo ca bahujanamcito cã ti. 

9. Kati nu kho bhante, ãnisamsã vinayapariyattiyã ti? 

Pancime upãli, ănisamsã vinayapariyattiyã. Katame panca? Attano 
sĩlakkhandho sugutto hoti surakkhito, kukkuccãpakatãnam patisaraụam 
hoti, visãrado sanghamajjhe voharati, paccatthike sahadhammena 
suniggahĩtam nigganhãti, saddhammatthitiyã patipanno hoti. Ime kho upãli, 
pancãnisamsã vinayapariyattiyã ti. 

Na patippassambhanavaggo dutiyo.^ 

***** 


' pasayhavatta - Sya. 

^ vattă - Syã. ^ nappatippassambhanavaggo nitthito dutiyo - Ma. 
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7. Này Upãli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố 
khác nữa không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, 
không được nhiều người hài lòng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị nói tâng bốc, là 
vỊ làm mất niềm tin, là vỊ nâm giữ phi Pháp, là vỊ chối từ Pháp, và nói nhiều 
chuyện vớ vẩn. Này Upãli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, 
không được nhiều người hài lòng. 


Này Upãli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vỊ không nói tâng bốc, là vỊ không làm mất niềm tin, là vị 
nâm giữ Pháp, là vị chối từ phi Pháp, và không nói nhiều chuyện vớ vẩn. Này 
Upãli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. 


8. Này Upãli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố 
khác nữa không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, 
không được nhiều người hài lòng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ nói một cách thô 
lỗ, là vị nói khi chưa thỉnh ý, là vỊ cáo tội không theo Pháp không theo Luật 
không đúng tội, là vỊ hành xử không theo Pháp không theo Luật không đúng 
tội, là vỊ không trình bày theo kiến thức. Này Upãli, trong khi phát biểu ở hội 
chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không được nhiều người thích, không 
được nhiều người mến, không được nhiều người hài lòng. 

Này Upãli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. Với 
năm (yếu tố) gì? Không là vỊ nói một cách thô lỗ, là vỊ nói sau khi đã thỉnh ý, 
là vị cáo tội theo Pháp theo Luật đúng tội, là vỊ hành xử theo Pháp theo Luật 
đúng tội, là vỊ trình bày theo kiến thức. Này Upãli, trong khi phát biểu ở hội 
chúng, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này được nhiều người thích, được nhiều 
người mến, được nhiều người hài lòng. 

9. - Bạch ngài, có bao nhiêu lợi ích trong sự tinh thông về Luật? 


- Này Upăli, có năm lợi ích trong sự tinh thông về Luật. Thế nào là năm? 
Giới uẩn của bản thân khéo được gìn giữ khéo được hộ trì, là nơi nương tựa 
của các vị thường hay có sự ăn năn, là vỊ phát biểu ở giữa hội chúng với sự tự 
tin, là vỊ khuất phục những kẻ đối nghịch một cách khéo léo đúng theo Pháp, 
là vị thực hành vì sự tồn tại của Chánh Pháp. Này Upãli, đây là năm lợi ích 
trong sự tinh thông về Luật. 

Phẩm Không Thâu Hôi là thứ nhì. 

***** 
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TASSUDDÃNAM 


Apanno yaya vannanca alajjĩ sangamena ca, 
ussitã ussãdetã ca pasayhapariyattiyã ti. 

Pathamayamakapannatti. 

—ooOoo-- 


3. VOHARAVAGGO 

1. Katĩhi nu kho bhante angehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabban ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na voharitabbam. 
Katamehi pancahi? Apattim na jãnãti, ãpattisamutthãnam na jãnãti, ãpattiyã 
payogam na jãnãti, ãpattiyã vũpasamam na jãnãti, ãpattiyã na 
vinicchayakusalo hoti.‘ Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã sanghe na voharitabbam. 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbam. 
Katamehi pancahi? Apattim jãnãti, ãpattisamutthãnam jãnãti, ãpattiyã 
payogam jãnãti, ãpattiyã vũpasamam jãnãti, ãpattiyã vinicchayakusalo hoti. 
Imehi kho upăli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe 
voharitabbam. 

2. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbam. Katamehi pancahi? Adhikaranam na jãnãti, adhikarana- 
samutthãnam na jãnãti, adhikaranassa payogam na jãnãti, adhikaranassa 
vũpasamam na jãnãti, adhikaranassa na vinicchayakusalo hoti.^ Imehi kho 
upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na voharitabbam. 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbam. 
Katamehi pancahi? Adhikaranam jãnãti, adhikaranasamutthãnam jãnãti, 
adhikaranassa payogam jãnãti, adhikaranassa vũpasamam jãnãti, 
adhikaranassa vinicchayakusalo hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbam. 

3. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbam. Katamehi pancahi? Pasayhapavattã^ hoti, anokãsakammam 
kãretvã pavattã'* hoti, na yathãdhamme yathãvinaye yathãpattiyã codetã hoti, 
na yathãdhamme yathãvinaye yathãpattiyã kãretã hoti, na yathãditthiyã 
byãkattã hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã 
sanghe na voharitabbam. 


' na apattiya vinicchayakusalo hoti - Sya. ^ pasayhavatta - Sya. 

^ na adhikaranassa vinicchayakusalo hoti - Syã. ^ vattă - Syã. 
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TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Đã bị phạm tội, với điêu nào, và sự khen ngợi, vị vô liêm sỉ, và với sự 
xung đột, vị khoe khoang, và tâng bốc, thô lỗ, với sự tinh thông. 

Sự quy định từng đôi thứ nhẩt. 

—ooOoo-- 


3. PHẨM PHÁT BIỂU: 


1. - Bạch ngài, vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố không nên phát biểu ở hội 
chúng? 


- Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố không nên phát biểu ở hội chúng. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về tội, không biết về nguồn sanh tội, 
không biết về sự tiến hành của tội,‘ không biết về cách giải quyết tội, không 
khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này 
không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về tội, biết về nguồn sanh tội, biết về sự tiến hành của 
tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upãli, 
vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 

2. Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về sự tranh tụng, không biết 
về nguồn sanh khởi của tranh tụng, không biết về cách tiến hành tranh tụng, 
không biết về cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc phán 
quyết về tranh tụng. Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này không nên phát 
biểu ở hội chúng. 

Này Upăli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của tranh 
tụng, biết về cách tiến hành tranh tụng, biết về cách giải quyết tranh tụng, 
khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upãli, vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 


3. Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ nói một cách thô lỗ, là vỊ nói khi chưa 
thỉnh ý, là vỊ cáo tội không theo Pháp không theo Luật không đúng tội, là vị 
hành xử không theo Pháp không theo Luật không đúng tội, là vị trình bày 
không theo quan điểm. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này không nên 
phát biểu ở hội chúng. 


' Là không biết tội có sự tiến hành bâng thân hay bằng khẩu {VỉnA. vỉi, 1372). 
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Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbam. 
Katamehi pancahi? Na pasayhapavattã* hoti, okăsakammain kăretvã pavattã^ 
hoti, yathãdhamme yathãvinaye yathãpattiyã codetã hoti, yathãdhamme 
yathãvinaye yathãpattiyã kãretã hoti, yathãditthiyã byãkattã hoti. Imehi kho 
upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain. 


4. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbain. Katamehi pancahi? Apattãnãpattiin na jãnãti, lahukagamkain 
ãpattiin na jãnãti, sãvasesãnavasesain ãpattiin na jãnãti, dutthullãdutthullaĩn 
ãpattiin na jãnãti, sappatikammain appatikammain ãpattiin na jãnãti. Imehi 
kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbain. 


Pancahupãli, angẹhi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain 
Katamehi pancahi? Apattãnãpattiin jãnãti, lahukagamkain ãpattiin jãnãti, 
sãvasesãnavasesain ãpattiin jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin jãnãti, 
sappatikammain appatikammain ăpattiin jãnãti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain. 


5. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbain. Katamehi pancahi? Kammain na jãnãti, kammassa karanain 
na jãnãti, kammassa vatthuin na jãnãti, kammassa vattain na jãnãti, 
kammassa vũpasamain na jãnãti. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgatena bhikkhunã sanghe na voharitabbain. 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain 
Katamehi pancahi? Kammain jãnãti, kammassa karanain jănãti, kammassa 
vatthuin jãnãti, kammassa vattain jãnãti, kammassa vũpasamain jãnãti. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe 
voharitabbain. 


6. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbain. Katamehi pancahi? Vatthuin na jãnãti, nidãnain na jãnãti, 
pannattiin na jãnãti, padapaccãbhatthain^ na jãnãti, anusandhivacana- 
pathain na jãnãti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã 
sanghe na voharitabbain. 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain 
Katamehi pancahi? Vatthuin jãnãti, nidãnain jãnãti, pannattiin jãnãti, 
padapaccãbhatthain jãnãti, anusandhipacanapathain jãnãti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain. 


' pasayhavatta - Sya. 

^ vattă - Syã. ^ padapacchãbhatthaiỊi - Syã, PTS, evarp sabbattha. 
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Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ không nói một cách thô lỗ, là vị nói sau khi đã thỉnh ý, là vị 
cáo tội theo Pháp theo Luật đúng tội, là vỊ hành xử theo Pháp theo Luật đúng 
tội, là vị trình bày theo kiến thức. Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
nên phát biểu ở hội chúng. 


4. Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về sự phạm tội hay không 
phạm tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay không 
còn dư sót, không biết tội xấu xa hay không xấu xa, không biết tội có sự sửa 
chữa hay không có sự sửa chữa. Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội, biết tội nhẹ hay 
nặng, biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, biết tội xấu xa hay không xấu 
xa, biết về tội có sự sửa chữa hay không có sự sửa chữa. Này Upãli, vị tỳ khuu 
có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 


5. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về hành sự, không biết về sự 
thực hiện của hành sự, không biết về sự việc của hành sự, không biết về phận 
sự của hành sự, không biết về cách giải quyết hành sự. Này Upãli, vị tỳ khuu 
có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ biết về hành sự, biết về sự thực hiện của hành sự, biết về sự 
việc của hành sự, biết về phận sự của hành sự, biết về cách giải quyết hành 
sự. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 


6. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về sự việc, không biết về 
duyên khởi, không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ (trong 
câu), không biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upãli, vỊ tỳ 
khuu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, 
biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết về phương thức của lối trình bày mạch 
lạc. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 
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7. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbain. Katamehi pancahi? Chandãgatiin gacchati, dosãgatiin 
gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin gacchati, alajjĩ ca hoti. Imehi kho 
upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na voharitabbain. 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain 
Katamehi pancahi? Na chandãgatiin gacchati, na dosãgatiin gacchati, na 
mohãgatiin gacchati, na bhayãgatiin gacchati, lajjĩ ca hoti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain. 


8. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbain. Katamehi pancahi? Chandãgatiin gacchati, dosãgatiin 
gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin gacchati, akusalo ca hoti vinaye. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbain. 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain 
Katamehi pancahi? Na chandãgatiin gacchati, na dosãgatiin gacchati, na 
mohãgatiin gacchati, na bhayãgatiin gacchati, kusalo ca hoti vinaye. Imehi 
kho upăli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain. 


9. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbain. Katamehi pancahi? Nattiin na jănãti, nattiyã karanain na 
jãnãti, nattiyã anusãvanain na jãnãti, nattiyã samathain na jãnãti, nattiyã 
vũpasamain na jãnãti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã sanghe na voharitabbain. 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain 
Katamehi pancahi? Nattiin jãnãti, nattiyã karanain jãnãti, nattiyã 
anusãvanain jãnăti, nattiyã samathain jãnãti, nattiyã vũpasamain jãnãti. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe 
voharitabbain. 


10. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbain. Katamehi pancahi? Suttain na jãnãti, suttãnulomaĩn na 
jãnãti, vinayain na jãnãti, vinayãnulomaĩn na jãnãti, na ca thãnãthãnakusalo 
hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbain. 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain. 
Katamehi pancahi? Suttain jãnãti, suttãnulomaĩn jãnãti, vinayain jãnãti, 
vinayãnulomaĩn jãnãti, thãnãthãnakusalo ca hoti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain. 
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7. Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vỊ vì ưa thích, thiên vị vì sân hận, 
thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, và là vị vô liêm sỉ. Này Upãli, vỊ tỳ khưu có 
năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu to) gì? La VỊ không thiên vỊ VI ưa thích, không thiên vỊ vì sân hận, không 
thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi, và là vị có liêm sỉ. Này Upãli, vỊ tỳ 
khuu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 


8. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vỊ vì ưa thích, thiên vị vì sân hận, 
thiên vị vì si mê, thiên vỊ vì sợ hãi, là vị không khéo léo về Luật. Này Upãli, vỊ 
tỳ khuu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ không thiên vỊ vì ưa thích, không thiên vỊ vì sân hận, không 
thiên vỊ vì si mê, không thiên vỊ vì sợ hãi, là vỊ khéo léo về Luật. Này Upãli, vị 
tỳ khuu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 

9. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về lời đề nghị, không biết về 
việc thực hiện lời đề nghị, không biết về lời tuyên bố của lời đề nghị, vỊ không 
biết cách dàn xếp của lời đề nghị, vị không biết cách giải quyết của lời đề 
nghị. Này Upăli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội 
chúng. 


Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ biết về lời đề nghị, biết về việc thực hiện lời đề nghị, biết về 
lời tuyên bố của lời đề nghị, vỊ biết cách dàn xếp của lời đề nghị, vỊ biết cách 
giải quyết của lời đề nghị. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này nên phát 
biểu ở hội chúng. 


10. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về giới bổn, không biết về 
điều phù hợp với giới bổn, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp 
với Luật, vỊ không khéo léo về việc thành lập (tội) hay không thành lập (tội). 
Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ biết về giới bổn, biết về điều phù hợp với giới bổn, biết về 
Luật, biết về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc thành lập (tội) hay 
không thành lập (tội). Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này nên phát biểu 
ở hội chúng. 
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11. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe na 
voharitabbain. Katamehi pancahi? Dhammain na jãnãti, dhammãnulomaĩn 
na jãnãti, vinayain na jãnãti, vinayãnulomaĩn na jãnãti, na ca 
pubbãparakusalo hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã sanghe na voharitabbain. 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabbain 
Katamehi pancahi? Dhammaĩn jãnăti, dhammãnulomaĩn jănãti, vinayain 
jãnãti, vinayãnulomaĩn jãnãti, pubbãparakusalo ca hoti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã sanghe voharitabban ti. 

Vohãravaggo tatiyo.* 

***** 


TASSUDDÃNAM 


Apatti adhikaranain pasayhãpatti jãnatã/ 
kammain vatthuin alajjĩ ca akusalo ca nattiyã; 
suttain na jãnãti dhammaĩn tatiyo vaggasangaho ti. 

—ooOoo-- 

4. DITTHÃVĨKAMMAVAGGO 

1. Kati nu kho bhante, adhammikã ditthãvĩkammã ti?^ 

Pancime upãli, adhammikã ditthãvĩkammã. Katame panca? Anãpattiyã 
ditthim ãvĩkaroti, adesanãgãminiyã ãpattiyã ditthim ãvĩkaroti, desitãya 
ãpattiyã ditthim ãvĩkaroti, catũhi pancahi ditthim ãvĩkaroti, mano mãnasena 
ditthim ãvĩkaroti. Ime kho upãli, panca adhammikă ditthãvĩkammã.^ 


Pancime upãli, dhammikã ditthãvĩkammã. Katame panca? Apattiyã 
ditthim ãvĩkaroti, desanãgãminiyã ãpattiyã ditthim ãvĩkaroti, adesitãya 
ãpattiyã ditthim ãvĩkaroti, na catũhi pancahi ditthim ãvĩkaroti, na mano 
mănasena ditthim ãvĩkaroti. Ime kho upãli, panca dhammikã 
ditthãvĩkammã. 


2. Aparepi upãli, panca adhammikã ditthãvĩkammã. Katame panca? 
Nãnãsamvãsakassa santike ditthim ãvĩkaroti, nãnãsĩmãya thitassa santike 
ditthim ãvĩkaroti, apakatattassa santike ditthim ãvĩkaroti, catũhi pancahi 
ditthim ãvĩkaroti, mano mãnasena ditthim ãvĩkaroti. Ime kho upãli, panca 
adhammikã ditthãvĩkammã. 


' voharavaggo nitthito tatiyo - Ma. 

^ jãnanã - Ma, Syã. ^ ditthãvikamm° - Ma, Syã, PTS, evaiỊi sabbattha. 
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11. Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về Pháp, không biết về điều 
phù hợp với Pháp, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, 
vỊ không khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu 
tố này không nên phát biểu ở hội chúng. 

Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về Pháp, biết về điều phù hợp với Pháp, biết về Luật, 
biết về điều phù hợp với Luật, vỊ khéo léo về việc trước và việc sau. Này 
Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 

Phẩm Phát Biểu là thứ ba. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Tội vi phạm, sự tranh tụng, thô lỗ, vị biết v'ê tội vi phạm, hành sự, sự 
việc, và vị vô liêm sỉ, vị không khéo léo, và với lời đê nghị, vị không biết v'ê 
điêu học, Giáo Pháp, phần tổng hợp vê phẩm thứ ba. 

—ooOoo-- 

4. PHẨM TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM; 


1. - Bạch ngài, có bao nhiêu sự trình bày quan điểm sai pháp? 


- Này Upãli, đây là năm sự trình bày quan điểm sai pháp. Thế nào là 
năm? Vị trình bày quan điểm ràng không có sự vi phạm tội, vỊ trình bày quan 
điểm ràng sự phạm tội không đưa đến sám hối, vỊ trình bày quan điểm rằng 
tội đã được sám hối, vỊ trình bày quan điểm râng (sám hối chung) bởi bốn 
năm vị,‘*’ vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) bâng tác ý của tâm. Này 
Upãli, đây là năm sự trình bày quan điểm sai pháp. 


Này Upãli, có năm sự trình bày quan điểm đúng pháp. Thế nào là năm? 
Vị trình bày quan điểm râng có sự vi phạm tội, vỊ trình bày quan điểm râng 
sự phạm tội đưa đến sám hối, vỊ trình bày quan điểm râng tội chưa được sám 
hối, vỊ trình bày quan điểm rằng không (sám hối chung) bởi bốn năm vị, vị 
trình bày quan điểm rằng không (sám hối) bâng tác ý của tâm. Này Upãli, 
đây là năm sự trình bày quan điểm đúng pháp. 


2. Này Upãli, có năm sự trình bày quan điểm sai pháp khác nữa. Thế nào 
là năm? Vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện diện của vị 
không đồng cộng trú, vị trình bày quan điểm râng (sám hối) trong sự hiện 
diện của vị đứng không cùng ranh giới, vỊ trình bày quan điểm râng (sám 
hối) trong sự hiện diện của vỊ không trong sạch, vị trình bày quan điểm rằng 
(sám hối chung) bởi bốn năm vị, vị trình bày quan điểm ràng (sám hối) bâng 
tác ý của tâm. Này Upãli, đây là năm sự trình bày quan điểm sai pháp. 
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Pancime upãli, dhammikã ditthãvĩkammã. Katame panca? 
Samãnasainvãsakassa santike ditthiin ãvĩkaroti, samãnasĩmãya thitassa 
santike ditthiin ãvĩkaroti, pakatattassa santike ditthiin ãvĩkaroti, na catũhi 
pancahi ditthiin ãvĩkaroti, na mano mãnasena ditthiin ãvĩkaroti. Ime kho 
upãli, panca dhammikã ditthãvĩkammã ti. 


3. Kati nu kho bhante, adhammika patiggaha ti? 

Pancime upãli, adhammikã patiggahã. Katame panca? Kãyena 
dĩyamãnam kãyena apatiggahitam, kãyena dĩyamãnam kãyapatibaddhena 
apatiggahitam, kãyapatibaddhena dĩyamãnam kãyena apatiggahitam, 
kãyapatibaddhena dĩyamãnam kãyapatibaddhena apatiggahitam, 
nissaggiyena dĩyamãnam kãyena vã kãyapatibaddhena vã apatiggahitam. 
Ime kho upãli, panca adhammikã patiggahã. 

Pancime upãli, dhammikã patiggahã. Katame panca? Kãyena dĩyamãnam 
kãyena patiggahitam, kãyena dĩyamãnam kãyapatibaddhena patiggahitam, 
kãyapatibaddhena dĩyamãnam kãyena patiggahitam, kãyapatibaddhena 
dĩyamãnam kãyapatibaddhena patiggahitam, nissaggiyena dĩyamãnam 
kãyena vã kãyapatibaddhena vã patiggahitam. Ime kho upãli, panca 
dhammikã patiggahã ti. 


4. Kati nu kho bhante, anatiritta ti? 

Pancime upãli, anatirittã. Katame paũca? Akappiyakatam hoti, 
apatiggahitakatam hoti, anuccãritakatam hoti, ahatthapãse katam hoti, 
alametam sabbanti avuttam hoti. Ime kho upãli, paũca anatirittã. 

Paũcime upãli, atirittã. Katame paũca? Kappiyakatam hoti, 
patiggahitakatam hoti, uccãritakatam hoti, hatthapãse katam hoti, alametam 
sabbanti vuttam hoti. Ime kho upãli, paũca atirittã ti. 


5. Katĩhi nu kho bhante, akarehi pavaraụa paũũayatĩ ti? 

Paũcahupãli, ãkãrehi pavãraụã paũũãyati. Katamehi paũcahi? Asanani 
paũũãyati, bhojanam pannãyati, hatthapãse thito, abhiharati, patikkhepo 
paũũãyati. Imehi kho upãli, paũcahãkãrehi pavãranã panũãyatĩ ti. 


6. Kati nu kho bhante, adhammikã patiũnãtakaraụã ti? 

Paũcime upãli, adhammikã patiũnãtakaraụã. Katame paũca? Bhikkhu 
pãrặịikam ajjhãpanno hoti, pãrãjikena codiyamãne sanghãdisesam 
ajjhãpannoti patijãnãti, tam sangho sanghãdisesena kăreti, adhammikam 
patinnãtakaraụam. Bhikkhu pãrặịikam ajjhãpanno hoti, pãrãjikena 
codiyamãne pãcittiyam -pe- pãtidesanĩyam -pe- dukkatam ajjhãpannoti 
patijãnãti, tam sangho dukkatena kãreti, adhammikam patinnãtakaraụam. 
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Này Upãli, đây là năm sự trình bày quan điểm đúng pháp. Thế nào là 
năm? Vị trình bày quan điểm râng (sám hối) trong sự hiện diện của vị đồng 
cộng trú, vỊ trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện diện của vị 
đứng chung ranh giới, vỊ trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện 
diện của vị trong sạch, vỊ trình bày quan điểm ràng không (sám hối chung) 
bởi bốn năm vị, vị trình bày quan điểm râng không (sám hối) bằng tác ý của 
tâm. Này Upãli, đây là năm sự trình bày quan điểm đúng pháp. 

3. - Bạch ngài, có bao nhiêu sự thọ lãnh sai pháp? 

- Này Upãli, đây là năm sự thọ lãnh sai pháp. Thế nào là năm? Vật được 
cho bâng thân không được thọ lãnh bâng thân; vật được cho bàng thân 
không được thọ lãnh bâng vật gân liền với thân; vật được cho bàng vật gân 
liền với thân không được thọ lãnh bâng thân; vật được cho bâng vật gân liền 
với thân không được thọ lãnh bàng vật gân liền với thân; vật được cho bâng 
sự buông ra không được thọ lãnh bâng thân hoặc bâng vật gân liền với thân. 
Này Upãli, đây là năm sự thọ lãnh sai pháp. 

Này Upãli, đây là năm sự thọ lãnh đúng pháp. Thế nào là năm? Vật được 
cho bâng thân được thọ lãnh bằng thân; vật được cho bâng thân được thọ 
lãnh bâng vật gân liền với thân; vật được cho bâng vật gân liền với thân được 
thọ lãnh bàng thân; vật được cho bâng vật gân liền với thân được thọ lãnh 
bâng vật gân liền với thân; vật được cho bằng sự buông ra được thọ lãnh 
bâng thân hoặc bâng vật gân liền với thân. Này Upãli, đây là năm sự thọ lãnh 
đúng pháp. 

4. - Bạch ngài, có bao nhiêu vật không phải là đồ thừa? 

- Này Upãli, đây là năm vật không phải là đồ thừa. Thế nào là năm? Là 
vật chưa làm thành được phép, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng 
lên chưa được thực hiện, đã được thực hiện ngoài tầm tay, chưa được nói 
rằng: ‘Tất cả đây là đủ rồi.’ Này Upãli, đây là năm vật không phải là đồ thừa. 

Này Upãli, đây là năm vật là đồ thừa. Thế nào là năm? Là vật đã làm 
thành được phép, việc thọ lãnh đã được thực hiện, việc nâng lên đã được thực 
hiện, đã được thực hiện ở trong tầm tay, đã được nói râng: ‘Tất cả đây là đủ 
rồi.’ Này Upãli, đây là năm vật là đồ thừa. 

5. - Bạch ngài, việc ngăn được nhận biết với bao nhiêu biểu hiện? 

- Này Upãli, việc ngăn được nhận biết với năm biểu hiện. Với năm (biểu 
hiện) gì? Việc ăn được nhận biết, vật thực được nhận biết, đã đứng ở trong 
tầm tay, (thí chủ) dâng lên, việc từ chối được nhận biết. Này Upãli, việc ngăn 
(vật thực) được nhận biết với năm biểu hiện này. 

6. - Bạch ngài, có bao nhiêu việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai 
pháp? 

- Này Upãli, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai 
pháp. Thế nào là năm? Vị tỳ khưu đã vi phạm tội pãrãjika, trong khi bị buộc 
tội với tội pãrãjika vỊ (ấy) thú nhận đã phạm tội saủghãdisesa; hội chúng 
tiến hành cho vỊ ấy với tội saúghãdisesa là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận sai pháp. Vị tỳ khưu đã vi phạm tội pãrãjika, trong khi bị buộc tội 
với tội pãrãjika vị (ấy) thú nhận đã phạm tội pãcittiya, -nt- tội 
pãtidesanĩya, -nt- tội dukkata; hội chúng tiến hành cho vỊ ấy với tội 
dukkata là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai pháp. 
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Bhikkhu sanghãdisesam -pe- pãcittiyam -pe- pãtidesanĩyain -pe- 
dukkatain ajjhãpanno hoti, dukkatena codiyamãne pãrãjikaĩn ajjhãpannoti 
patijãnãti, tain sangho pãrãjikena kãreti, adhammikain patinnãtakaranain. 
Bhikkhu dukkatain ajjhãpanno hoti, dukkatena codiyamãne sanghãdisesain 
-pe- pãcittiyain -pe- pãtidesanĩyain ajjhãpannoti patijãnãti, tain sangho 
pãtidesanĩyena kãreti, adhammikain patinnãtakaranain. Ime kho upãli, 
panca adhammikă patinnãtakaranã. 

Pancime upãli, dhammikã patinnãtakaranã. Katame panca? Bhikkhu 
pãrãjikaĩn ajjhãpanno hoti, pãrãjikena codiyamãne pãrãjikaĩn ajjhãpannoti 
patijãnãti. Tain sangho pãrãjikena kãreti, dhammikain patinnãtakaranain. 
Bhikkhu sanghãdisesain -pe- pãcittiyain -pe- pãtidesanĩyain -pe- 
dukkatain ajjhãpanno hoti, dukkatena codiyamãne dukkatain ajjhăpannoti 
patijãnãti, tain sangho dukkatena kãreti, dhammikain patinnãtakaranain. 
Ime kho upãli, panca dhammikã patinnãtakaranã ti. 

7. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannãgatassa bhikkhuno 
okãsakammain kãrãpentassa nãlain okãsakammain kãtun ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgatassa bhikkhuno okãsakammain 
kãrãpentassa nãlain okăsakammaĩn kãtuin. Katamehi pancahi? Alajjĩ ca hoti, 
bãlo ca apakatatto ca, cãvanãdhippãyo vattã hoti, na vutthãnãdhippãyo. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno okãsakammam 
kãrãpentassa nãlam okãsakammam kãtum. 

Pancahupãli, angehi samannãgatassa bhikkhuno okãsakammam 
kãrăpentassa alam okãsakammam kãtum. Katamehi pancahi? Lajjĩ ca hoti, 
pandito ca pakatatto ca, vutthãnãdhippãyo vattã hoti, no cãvanãdhippãyo. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno okãsakammam 
kãrãpentassa alam okãsakammam kãtun ti. 

8. Katĩhi nukho bhante, angehi samannãgatena bhikkhunã saddhim 
vinayo na sãkacchãtabbo ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhună saddhim vinayo na 
sãkacchãtabbo. Katamehi pancahi? Vatthum na jãnãti, nidãnam na jãnãti, 
pannattim na jãnãti, padapaccãbhattham na jãnãti, anusandhivacanapatham 
na jãnãti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã 
saddhim vinayo na sãkacchãtabbo. 

Pancahupãli, angehi samannăgatena bhikkhunã saddhim vinayo 
sãkacchãtabbo. Katamehi pancahi? Vatthum jãnãti, nidãnam jãnãti, 
pannattim jãnãti, padapaccãbhattham jãnãti, anusandhivacanapatham 
jãnãti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã saddhim 
vinayo sãkacchãtabbo ti. 
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Vị tỳ khưu đã vi phạm tội saúghãdisesa, -(như trên)- tội pãcittiya, 
-(nhưtrên)- tội pãtidesanĩya, -(nhưtrên)- tội dukkata, trong khi bị buộc 
tội với tội dukkata vị (ấy) thú nhận đã phạm tội pãrãjika; hội chúng tiến 
hành cho vỊ ấy với tội pãrãjika là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai 
pháp. Vị tỳ khưu đã vi phạm tội dukkata, trong khi bị buộc tội với tội 
dukkata vỊ (ấy) thú nhận đã phạm tội saúghãdisesa, -(như trên)- tội 
pãcittìya, -(như trên)- tội pãtidesanĩya; hội chúng tiến hành cho vị ấy với 
tội pãtidesanĩya là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai pháp. Này 
Upãli, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai pháp. 

Này Upãli, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng 
pháp. Thế nào là năm? Vị tỳ khưu đã vi phạm tội pãrãjika, trong khi bị buộc 
tội với tội pãrãjika vị (ấy) thú nhận đã phạm tội pãrãjika; hội chúng tiến 
hành cho vị ấy với tội pãrãjika là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
đúng pháp. Vị tỳ khưu đã vi phạm tội saúghãdisesa, -(như trên)- tội 
pãcittiya, -(như trên)- tội pãtidesanĩya, -(như trên)- tội dukkata, trong 
khi bị buộc tội với tội dukkata vỊ (ấy) thú nhận đã phạm tội dukkata; hội 
chúng tiến hành cho vị ấy với tội dukkata là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận đúng pháp. Này Upãli, đây là năm việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận đúng pháp. 

7. - Bạch ngài, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc 
tội) vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố? 


- Này Upãli, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) 
vỊ tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ vô liêm sỉ, là vỊ ngu dốt, 
là vỊ không trong sạch, là vỊ nói với ý định loại trừ, không với ý định giúp cho 
thoát tội. Này Upãli, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để 
buộc tội) vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này. 

Này Upãli, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị tỳ 
khưu có năm yếu tố? Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ có liêm sỉ, là vị thông thái, là 
vỊ trong sạch, là vỊ nói với ý định giúp cho thoát tội, là vị không có ý định loại 
trừ. Này Upãli, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vỊ tỳ 
khuu có năm yếu tố này. 

8. - Bạch ngài, không nên thảo luận về Luật với vỊ tỳ khuu có bao nhiêu 
yếu tố? 


- Này Upãli, không nên thảo luận về Luật với vỊ tỳ khuu có năm yếu tố. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về sự việc, không biết về duyên khởi, 
không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ (trong câu), không 
biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upãli, không nên thảo 
luận về Luật với vị tỳ khuu có năm yếu tố này. 

Này Upãli, nên thảo luận về Luật với vỊ tỳ khuu có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, 
biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết về phương thức của lối trình bày mạch 
lạc. Này Upãli, nên thảo luận về Luật với vị tỳ khuu có năm yếu tố này. 
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9. Katthi nu kho bhante, panhapuccha ti?‘ 

Pancimã upãli, panhapucchã. Katamã panca? Mandattã momũhattã 
paũhain pucchati, pãpiccho icchãpakato paũhain pucchati, paribhavã 
paũhain pucchati, anũãtukãmo paũhain pucchati, sace me paũhain puttho 
sammadeva byãkarissati iccetain kusalain, no ce panhani puttho sammadeva 
byãkarissati, ahamassa sammadeva byãkarissãmĩ ’ti panhani pucchati. Imã 
kho upãli, panca panhapucchã ti. 

10. Kati nu kho bhante, aũnabyãkaraụã ti? 

Pancime upãli, aũnabyãkaraụã. Katame paũca? Mandattã momũhattã 
aũnam byãkaroti, pãpiccho icchãpakato aũnam byãkaroti, ummãdã 
cittakkhepã aũnam byãkaroti, adhimãnena aũnam byãkaroti, bhũtam aũnam 
byãkaroti. Ime kho upãli, paũca aũũabyãkaranã ti. 

11. Kati nu kho bhante, visuddhiyo ti? 

Pancimã upãli, visuddhiyo. Katamã paũca? Nidãnam uddisitvã avasesam 
sutena sãvetabbam, ayam pathamã visuddhi. Nidãnam uddisitvã cattãri 
pãrãjikãni uddisitvã avasesam sutena sãvetabbam, ayam dutiyã visuddhi. 
Nidãnam uddisitvã cattãri pãrãjikãni uddisitvã terasa sanghãdisese uddisitvã 
avasesam sutena sãvetabbam, ayam tatiyã visuddhi. Nidãnam uddisitvã 
cattãri pãrãjikãni uddisitvã terasa sanghãdisese uddisitvã dve aniyate 
uddisitvã avasesam sutena sãvetabbam, ayani catutthã visuddhi, 
vitthãreneva pancamĩ. Imã kho upãli, paũca visuddhiyo ti. 

12. Kati nu kho bhante, bhojanã ti? 

Paũcime upãli, bhojanã. Katame paũca? Odano, kummãso, sattu, 
maccho, mamsam. Ime kho upãli, paũca bhojanã ti. 

Ditthãvĩkammavaggo catuttìio.^ 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Ditthãvĩkammã apare patiggahã anatirittã,^ 
pavãraụã patiũũãtam okãsam sãkacchena ca; 
paũham annabyãkaranã visuddhi cãpi bhojanã ti. 

—00O00-- 


' panhapucch° - Ma, evarp sabbattha. 

^ ditthăvikammavaggo nitthito catuttho - Ma. ^ atirittã - Syã. 
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9. - Bạch ngài, có bao nhiêu lối hỏi câu hỏi? 

- Này Upãli, đây là năm lối hỏi câu hỏi. Thế nào là năm? Vị có bản tánh 
ngu khờ có bản tánh si mê hỏi câu hỏi; vỊ có ước muốn xấu xa bị thúc giục 
bởi ước muốn rồi hỏi câu hỏi; vị hỏi câu hỏi do sự khinh khi; vị hỏi câu hỏi 
với ý muốn hiểu biết; vị hỏi câu hỏi (nghĩ rằng): ‘Nếu được ta hỏi câu hỏi vị 
(ấy) sẽ trả lời đúng đâu, như thế việc này là tốt đẹp, nếu được hỏi câu hỏi mà 
vỊ (ấy) không trả lời đúng đân, ta sẽ trả lời đúng đân cho vỊ ấy.’ Này Upãli, 
đây là năm lối hỏi câu hỏi. 


10. - Bạch ngài, có bao nhiêu lối bày tỏ kiến thức? 

- Này Upãli, đây là năm lối bày tỏ kiến thức. Thế nào là năm? Vị có bản 
tánh ngu khờ có bản tánh si mê bày tỏ kiến thức, vị có ước muốn xấu xa bị 
thúc giục bởi ước muốn rồi bày tỏ kiến thức, vị bày tỏ kiến thức do bị điên do 
bị mất trí, vị bày tỏ kiến thức với sự tự hào quá đáng, vị bày tỏ kiến thức thật 
có. Này Upãli, đây là năm lối bày tỏ kiến thức. 

11. - Bạch ngài, có bao nhiêu cách làm cho trong sạch? 

- Này Upãli, đây là năm cách làm cho trong sạch. Thế nào là năm? Sau 
khi đọc tụng phần mở đầu, nên thông báo phần còn lại bâng cách đã được 
nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ nhất. Sau khi đọc tụng phần mở 
đầu, sau khi đọc tụng bốn điều pãrãjika, nên thông báo phần còn lại bâng 
cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ nhì. Sau khi đọc tụng 
phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều pãrãjika, sau khi đọc tụng mười ba 
điều saúghãdisesa, nên thông báo phần còn lại bâng cách đã được nghe; đây 
là cách làm cho trong sạch thứ ba. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi 
đọc tụng bốn điều pãrãjika, sau khi đọc tụng mười ba điều saủghãdisesa, 
sau khi đọc tụng hai điều aniyata, nên thông báo phần còn lại bâng cách đã 
được nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ tư. (Đọc tụng) một cách đầy 
đủ là cách thứ năm. Này Upãli, đây là năm cách làm cho trong sạch. 

12. - Bạch ngài, có bao nhiêu loại vật thực mềm? 

- Này Upãli, đây là năm loại vật thực mềm. Thế nào là năm? Cơm, xúp, 
bánh, cá, thịt. Này Upãli, đây là năm loại vật thực mềm. 

Phẩm Trình Bày Quan Điềm là thứ tư. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Việc trĩnh bày quan diêm, những điêu khác nữa, việc thọ lãnh, vật 
không phải là đô thừa, việc ngăn, đã được thừa nhận, việc thỉnh ý, và với 
sự thảo luận, câu hỏi, bày tỏ kiêh thức, sự trong sạch, và cả vật thực nữa. 

—00O00-- 
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5. ATTADANA VAGGO 

1. Codakena bhante, bhikkhunã param codetukãmena kati dhamme 
ajjhattam paccavekkhitvã paro codetabbo ti? 


Codakenupãli, bhikkhunã parain codetukãmena panca dhamme 
ajjhattaĩn paccavekkhitvã paro codetabbo. Katame panca? Codakenupãli, 
bhikkhunã parain codetukãmena evain paccavekkhitabbain: 
‘Parisuddhakãyasamãcãro nu khomhi, parisuddhenamhi kãyasamãcãrena 
samannãgato acchiddena appatimainsena, saĩnvijjati nu kho me eso 
dhammo udãhu no ’ti? No ce upãli, bhikkhu parisuddhakãyasamãcãro hoti 
parisuddhena kãyasamãcãrena samannăgato acchiddena appatimamsena, 
tassa bhavanti vattãro: ‘Ingha tãva ãyasmã kãyikam sikkhassũ ’ti itissa 
bhavanti vattãro. 


Punacaparam upãli, codakena bhikkhunã parani codetukãmena evani 
paccavekkhitabbam: ‘Parisuddhavacĩsamãcãro nu khomhi, parisuddhenamhi 
vacĩsamãcãrena samannãgato acchiddena appatimamsena, sanivijjati nu kho 
me eso dhammo udãhu no ’ti? No ce upãli, bhikkhu parisuddhavacĩsamãcãro 
hoti, parisuddhena vacĩsamãcãrena samannãgato acchiddena 
appatimamsena, tassa bhavanti vattãro: ‘Ingha tãva ãyasmã vãcasikam 
sikkhassũ ’ti itissa bhavanti vattãro. 


Punacaparam upãli, codakena bhikkhunã param codetukãmena evam 
paccavekkhitabbam: ‘Mettani nu kho me cittam paccupatthitam 
sabrahmacãrĩsu anãghãti, samvijjati nu kho me eso dhammo udãhu no ’ti? 
No ce upãli, bhikkhuno mettam cittam paccupatthitam hoti sabrahmacãrĩsu 
anãghãti, tassa bhavanti vattãro: ‘Ingha tãva ãyasmã sabrahmacãrĩsu 
mettam cittam upatthapehĩ ’ti itissa bhavanti vattãro. 


Punacaparam upãli, codakena bhikkhunã param codetukãmena evam 
paccavekkhitabbam: ‘Bahussuto nu khomhi sutadharo sutasannicayo, ye te 
dhammã ãdikalyãnã majjhe kalyãụã pariyosãnakalyãụã sãtthã savyanjanã 
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti, tathãrũpã me 
dhammã bahussutã honti dhatã vacasã paricitã manasãnupekkhitã ditthiyã 
suppatividdhã, samvijjati nu kho me eso dhammo udãhu no ’ti? No ce upãli, 
bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhammã ãdikalyăụã 
majjhe kalyãụã pariyosãnakalyãụã sãtthã savyanjanã kevalaparipunnam 
parisuddham brahmacariyam abhivadanti, tathãrũpãssa' dhammã na 
bahussutã honti dhatã vacasã paricitã manasãnupekkhitã ditthiyã 
suppatividdhã, tassa bhavanti vattãro: ‘Ingha tãva ãyasmã ãgamam 
pariyãpuụassũhi itissa bhavanti vattãro. 


' tatharupassa - Ma, PTS. 
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5. PHẨM ĐÍCH THÂN KHỞI Tố: 


1. - Bạch ngài, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vỊ khác nên quán 
xét nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên cáo tội vỊ khác? 


- Này Upãli, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vỊ khác nên quán 
xét nội tâm năm pháp rồi mới nên cáo tội vị khác. Thế nào là năm? Này 
Upãli, vỊ tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vỊ khác nên quán xét như vầy: 
‘Ta có sở hành về thân trong sạch không? Ta có sở hành về thân trong sạch 
không sai sót không lỗi lầm không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không 
(được tìm thấy)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khưu không có sở hành về thân trong 
sạch, không có sở hành về thân trong sạch không sai sót không lỗi lầm, có 
những người nói với vỊ ấy râng: ‘Này, đến lúc đại đức nên rèn luyện điều liên 
quan đến thân;’ có những người nói với vỊ này như thế. 


Này Upãli, còn có điều khác nữa, vỊ tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội 
vỊ khác nên quán xét như vầy: ‘Ta có sở hành về khẩu trong sạch không? Ta 
có sở hành về khẩu trong sạch không sai sót không lỗi lầm không? Pháp ấy 
được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khuu 
không có sở hành về khẩu trong sạch, không có sở hành về khẩu trong sạch 
không sai sót không lỗi lầm, có những người nói với vị ấy râng: ‘Này, đến lúc 
đại đức nên rèn luyện điều liên quan đến khẩu;’ có những người nói với vị 
này như thế. 


Này Upãli, còn có điều khác nữa, vỊ tỳ khuu nguyên cáo có ý muốn cáo tội 
vỊ khác nên quán xét như vầy: ‘Tâm từ của ta tức là tâm không ác cảm đối với 
các vị đồng phạm hạnh có hiện khởi không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay 
không (được tìm thẩy)?’ Này Upãli, nếu tam từ của vị tỳ khuu là tam không 
ác cảm đối với các vỊ đồng phạm hạnh không có hiện khởi, có những người 
nói với vỊ ấy ràng: ‘Này, đến lúc đại đức nên thể hiện tâm từ đến các vỊ đồng 
phạm hạnh;’ có những người nói với vỊ này như thế. 


Này Upãli, còn có điều khác nữa, vỊ tỳ khuu nguyên cáo có ý muốn cáo tội 
vỊ khác nên quán xét như vầy: ‘Ta có phải là vỊ nghe nhiều, ghi nhớ điều đã 
được nghe, tích lũy điều đã được nghe không? Những Pháp nào có sự tốt đẹp 
phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và 
đầy đủ, các Pháp có hình thức tương tợ như thế có được ta nghe nhiều, ghi 
nhớ, ôn đọc ra lời, quán xét bâng ý, thâm nhập bâng kiến thức không? Pháp 
ấy được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khuu 
không phải là vỊ nghe nhiều, ghi nhớ được điều đã nghe, tích lũy điều đã 
nghe. Những Pháp nào có sự tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp 
phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm 
hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, các Pháp có hình thức tương tợ 
như thế không được vỊ ấy nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, quán xét bâng ý, 
thâm nhập bâng kiến thức, có những người nói với vị ấy ràng: ‘Này, đến lúc 
đại đức nên học tập kinh điển;’ có những người nói với vỊ này như thế. 
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Punacaparam upãli, codakena bhikkhunã parain codetukãmena evain 
paccavekkhitabbain: ‘Ubhayãni kho me pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni 
honti suvibhattãni suppavattĩni suvinicchitãni suttaso anuvyanjanaso, 
saĩnvijjati nu kho me eso dhammo udãhu no ’ti. No ce upãli, bhikkhuno 
ubhayãni pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti suvibhattãni suppavattĩni 
suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso, ‘Idani panãvuso, kattha vuttain 
bhagavatã ’ti iti puttho na sampãdeti/ na sannãyati.^ Tassa bhavanti vattãro: 
‘Ingha tãva ãyasmã vinayam pariyãpunassũ ’ti itissa bhavanti vattãro. 
Codakenupãli, bhikkhunã parani codetukãmena ime panca dhamme 
ajjhattani paccavekkhitvã paro codetabbo ti. 

2. Codakena bhante, bhikkhunã param codetukãmena kati dhamme 
ajjhattani upatthãpetvã paro codetabbo ti? 

Codakenupãli, bhikkhunã parani codetukãmena panca dhamme 

ajjhattani upatthãpetvã paro codetabbo. Katame panca? Kãlena vakkhãmi no 
akãlena, bhũtena vakkhãmi no abhũtena, sanhena vakkhãmi no pharusena, 
atthasamhitena vakkhãmi no anatthasamhitena, mettacitto vakkhãmi no 
dosantaroti. Codakenupãli, bhikkhunã param codetukãmena ime panca 
dhamme ajjhattam upatthãpetvã paro codetabbo ti. 

3. Codakena bhante, bhikkhunã parani codetukămena kati dhamme 
ajjhattani manasikaritvã paro codetabbo ti? 

Codakenupãli, bhikkhunã param codetukãmena panca dhamme 

ajjhattani manasikaritvã paro codetabbo. Katame panca? Kãrunnatã, 
hitesitã, anukampitã,^ ãpattivutthãnatã, vinayapurekkhãratã. Codakenupãli, 
bhikkhunã param codetukãmena ime panca dhamme ajjhattani 
manasikaritvã paro codetabbo ti. 

4. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannãgatassa bhikkhuno 
okãsakammam kãrãpentassa nãlam okãsakammam kãtun ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgatassa bhikkhuno okãsakammam 
kãrãpentassa nãlam okãsakammam kãtum. Katamehi pancahi? 
Aparisuddhakãyasamãcãro hoti, aparisuddhavacĩsamãcãro hoti, 
aparisuddhãjĩvo hoti, bãlo ca hoti abyatto, na patibalo anuyunjiyamãno 
anuyogam dãtum. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatassa 
bhikkhuno okãsakammam kãrãpentassa nãlam okãsakammam kãtum. 

Pancahupãli, angehi samannãgatassa bhikkhuno okãsakammam 
kãrãpentassa alam okãsakammam kãtum. Katamehi pancahi? 
Parisuddhakãyasamãcãro hoti, parisuddhavacĩsamãcãro hoti, parisuddhãjĩvo 
hoti, paụdito hoti byatto, patibalo anuyunjiyamãno anuyogam dãtum. Imehi 
kho upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno okãsakammam 
kãrãpentassa alam okãsakammam kãtun ti. 


' sampayati - Ma. ^ anukampata - Ma, PTS. 

^ na sannãyati - iti saddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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Này Upãli, còn có điều khác nữa, vỊ tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội 
vỊ khác nên quán xét như vầy: ‘Đối với ta, hai bộ giới bổn Pãtimokkha có 
được truyền thừa với chi tiết, khéo được phân tích, khéo được áp dụng, khéo 
được xác định theo từng điều học hoặc theo từng từ ngữ không? Pháp ấy 
được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?’ Này Upãli, nếu đối với vỊ tỳ 
khưu hai bộ giới bổn Pãtimokkha không được truyền thừa với chi tiết, không 
khéo được phân tích, không khéo được áp dụng, không khéo được xác định 
theo từng điều học hoặc theo từng từ ngữ, khi (vỊ ấy) được hỏi như vầy: ‘Này 
đại đức, điều này đã được đức Thế Tôn nói ở đâu?’ mà không đáp được, 
không hiểu được, có những người nói với vỊ ấy rằng: ‘Này, đến lúc đại đức 
nên học tập về Luật;’ có những người nói với vị này như thế. Này Upãli, vị tỳ 
khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vỊ khác nên quán xét bản thân năm pháp 
này rồi mới nên cáo tội vỊ khác. 

2. - Bạch ngài, vỊ tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên thiết 
lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên cáo tội vị khác? 

- Này Upãli, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vỊ khác nên thiết lập 
ở nội tâm năm pháp rồi mới nên cáo tội vỊ khác. Thế nào là năm? ‘Ta sẽ nói 
hợp thời, không phải sái thời; ta sẽ nói với sự thật, không phải với sự sai trái; 
ta sẽ nói với sự mềm mỏng, không phải bâng cách thô lỗ; ta sẽ nói có liên hệ 
đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích; ta sẽ nói với tâm từ, không 
phải với nội tâm có sân hận.’ Này Upãli, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo 
tội vỊ khác nên thiết lập ở nội tâm năm pháp này rồi mới nên cáo tội vỊ khác. 

3. - Bạch ngài, vỊ tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên tác ý 
nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên cáo tội vị khác? 

- Này Upãli, vị tỳ khuu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vỊ khác nên tác ý nội 
tâm năm pháp rồi mới nên cáo tội vỊ khác. Thế nào là năm? Lòng bi mẫn, sự 
tầm cầu lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, sự tôn trọng Luật. Này 
Upãli, vỊ tỳ khuu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vỊ khác nên tác ý nội tâm năm 
pháp ấy rồi mới nên cáo tội vỊ khác. 

4. - Bạch ngài, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc 
tội) vị tỳ khuu có bao nhiêu yếu tố? 

- Này Upãli, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) 
vỊ tỳ khuu có năm yếu tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ có sở hành về thân 
không được trong sạch, có sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự 
nuôi mạng không được trong sạch, (là vỊ) ngu dốt không kinh nghiệm, không 
có khả năng đối đáp lại trong khi bị thẩm vấn. Này Upãli, việc thỉnh ý là 
không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị tỳ khuu có năm yếu tố. 

Này Upãli, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị tỳ 
khuu có năm yếu tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sở hành về thân được 
trong sạch, có sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong 
sạch, (là vỊ) thông thái có kinh nghiệm, có khả năng đối đáp lại trong khi bị 
thẩm vấn. Này Upãli, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) 
vỊ tỳ khuu có năm yếu tố.’ 
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5. Attadanam adatukamena bhante, bhikkhuna katĩhangehi* 
samannãgatam attãdãnam ãdãtabban ti? 


Attãdãnam ãdãtukãmenupãli, bhikkhunã pancahangehi samannãgatain^ 
attãdãnain ãdãtabbain. Katamehi pancahi?^ Attãdãnain ãdãtukãmenupãli, 
bhikkhună evain paccavekkhitabbain: ‘Yain kho ahain imain attãdãnain 
ãdãtukãmo, kãlo nu kho imain attãdãnain ãdãtuin udãhu no ’ti. Sace upãli, 
bhikkhu paccavekkhamãno evani jãnãti: ‘Akãlo imani attãdãnam ãdãtum, no 
kãlo ’ti. Na tam upãli, attãdãnam ãdãtabbam. 


Sace panupãli, bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Kãlo imam 
attãdãnam ãdãtum no akãlo ’ti. Tenupãli, bhikkhunã uttarim'' 
paccavekkhitabbam: ‘Yam kho aham imam attãdãnam ãdãtukãmo, bhũtam 
nu kho imam attãdãnam udãhu no ’ti? Sace panupãli, bhikkhu 
paccavekkhamãno evani jãnãti: ‘Abhũtam imani attãdãnam, no bhũtan ’ti. 
Na tam upãli, attãdãnam ãdãtabbam. 


Sace panupãli, bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Bhũtam idam 
attãdãnam no abhũtan ’ti. Tenupãli, bhikkhunã uttarim paccavekkhitabbam: 
‘Yam kho aham imam attãdãnam ãdãtukãmo, atthasamhitam nu kho imam 
attãdãnam udãhu no ’ti? Sace panupãli, bhikkhu paccavekkhamãno evarn 
jãnãti: ‘Anatthasamhitam idam attãdãnam no atthasamhitan ’ti. Na tam 
upãli, attãdãnam ãdãtabbam. 


Sace panupãli, bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Atthasamhitam 
idam attãdãnam no anatthasamhitan ’ti. Tenupãli, bhikkhunã uttarim 
paccavekkhitabbam: ‘Imam kho aham attãdãnam ãdiyamãno labhissãmi 
sanditthe sambhatte bhikkhu dhammato vinayato pakkhe udãhu no ’ti? Sace 
upãli, bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Imam kho ahani attãdãnam 
ãdiyamãno na labhissãmi sanditthe sambhatte bhikkhũ dhammato vinayato 
pakkhe ’ti. Na tam upãli, attãdãnam ãdãtabbam. 


Sace panupãli, bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Imam^ kho aham 
attãdãnam ãdiyamãno labhissãmi sanditthe sambhatte bhikkhũ dhammato 
vinayato pakkhe ’ti. Tenupãli, bhikkhunã uttarim paccavekkhitabbam: ‘Imã 
kho me attãdãnam ãdiyato bhavissati sanghassa tatonidãnam bhandanam 
kalaho viggaho vivãdo sanghabhedo sangharãji sanghavavatthãnam 
sanghanãnãkaranam udãhu no ’ti? Sace upãli, bhikkhu paccavekkhamãno 
evani jãnãti: ‘Imam kho me attãdãnam ãdiyato bhavissati sanghassa tato 
nidãnam bhaụdanam kalaho viggaho vivãdo sanghabhedo sangharãji 
sanghavavatthãnam sanghanãnãkaraụan ’ti. Na tam upãli, attãdãnam 
ãdãtabbam. 


' katihangehi - Ma; katihi angehi - Sya. ^ katame panca - Ma, PTS. ^ idam - Ma. 
^ pancangasamannãgataiỊi - Ma, PTS. ^ uttari - Ma. ^ ãdãtabbam tarp upãli - Syă. 
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5. - Bạch ngài, vỊ tỳ khưu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên 
áp dụng việc đích thân khởi tố khi có được bao nhiêu yếu tố? 

- Này Upãli, vỊ tỳ khuu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố khi có năm yếu tố. Thế nào là năm? Này Upãli, vỊ 
tỳ khuu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên quán xét như sau: 
‘Việc ta có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố này là đúng thời điểm để 
áp dụng việc đích thân khởi tố này hay không đúng (thời điểm)?’ Này Upãli, 
nếu vỊ tỳ khuu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Sái thời điểm để áp 
dụng việc đích thân khởi tố này, không phải đúng thời điểm,’ này Upãli, 
không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 

Này Upãli, nếu vỊ tỳ khuu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Đúng 
thời điểm để áp dụng việc đích thân khởi tố này, không phải là sái thời điểm;’ 
này Upãli, vỊ tỳ khuu ấy nên quán xét thêm râng: ‘Việc ta có ý muốn áp dụng 
việc đích thân khởi tố này, nhưng việc đích thân khởi tố này là đúng dân hay 
không (đúng dân)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khuu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: ‘Việc đích thân khởi tố này là sai trái, không đúng dân;’ này Upãli, 
không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 

Này Upãli, nếu vỊ tỳ khuu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Việc đích 
thân khởi tố này là đúng dân, không phải sai trái;’ này Upãli, vị tỳ khuu ấy 
nên quán xét thêm rằng: ‘Việc ta có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố 
này, nhưng việc đích thân khởi tố này là đem sự lại lợi ích hay không (đem lại 
sự lợi ích)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khuu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: 
‘Việc đích thân khởi tố này là đem lại sự vô ích, không đem lại sự lợi ích;’ này 
Upãli, không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 

Này Upãli, nếu vỊ tỳ khuu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Việc đích 
thân khởi tố này là đem lại sự lợi ích, không phải đem lại sự vô ích;’ này 
Upãli, vị tỳ khuu ấy nên quán xét thêm rằng: ‘Trong khi áp dụng việc đích 
thân khởi tố này, ta sẽ đạt được các tỳ khuu đồng quan điểm thân thiết ở 
trong nhóm theo đúng Pháp theo đúng Luật hay sẽ không (đạt được)?’ Này 
Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Trong khi áp 
dụng việc đích thân khởi tố này, ta sẽ không đạt được các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết ở trong nhóm theo đúng Pháp theo đúng Luật;’ này Upãli, 
không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 

Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Trong 
khi áp dụng việc đích thân khởi tố này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết ở trong nhóm theo đúng Pháp, theo đúng Luật;’ này Upãli, vỊ 
tỳ khưu ấy nên quán xét thêm rằng: ‘Khi việc đích thân khởi tố này của ta 
được áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự 
cãi cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân loại trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng hay 
sẽ không (xảy ra)?’ Này Upãli, nếu vỊ tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: ‘Khi việc đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên 
nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự cãi cọ, sự xung đột, sự 
tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân loại 
trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng;’ này Upãli, không nên 
áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 
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Sace panupãli, bhikkhu paccavekkhamãno evain jãnãti: ‘Imain kho me 
attãdãnain ãdiyato na bhavissati sanghassa tato nidãnain bhandanain kalaho 
viggaho vivãdo sanghabhedo sangharãji sanghavavatthãnain 
sanghanãnãkaranan ’ti. Tain ãdãtabbain upãli,® attãdãnain. Evain 
pancangasamannãgatain kho upãli, attãdãnam ãdinnain pacchãpi 
avippatisãrakarain bhavissatĩ ti. 

6. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannãgato bhikkhu adhikarana- 
jãtãnani bhikkhũnam bahũpakãro hotĩ ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu adhikaranajãtãnani 
bhikkhũnam bahũpakãro hoti. Katamehi pancahi? Sĩlavã hoti 
pãtimokkhasamvarasamvuto viharati ãcãragocarasampanno anumattesu 
vajjesu bhayadassãvĩ samãdãya sikkhati sikkhãpadesu, bahussuto hoti 
sutadharo sutasannicayo ye te dhammã ãdikalyãnã majjhe kalyãnã 
pariyosãnakalyãnã sãtthã savyanjanã kevalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam abhivadanti tathãrũpãssa* dhammã bahussutã honti dhatã^ 
vacasã paricitã manasãnupekkhitã ditthiyã suppatividdhã, ubhayãni kho 
panassa pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti suvibhattãni suppavattĩni 
suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso, vinaye kho pana thito hoti asamhĩro, 
patibalo hoti ubho attapaccatthike assãsetum sannãpetum nijjhãpetuni 
pekkhetum pasãdetum. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato 
bhikkhu adhikaranajãtãnam bhikkhũnam bahũpakãro hoti. 

Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu adhikaranajãtãnam 
bhikkhũnam bahũpakãro hoti. Katamehi pancahi? Parisuddhakãyasamãcãro 
hoti, parisuddhavacĩsamãcãro hoti, parisuddhãjĩvo hoti, pandito hoti byatto, 
patibalo anuyunjiyamãno anuyogam dãtum. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgato bhikkhu adhikaranajãtãnani bhikkhũnam bahũpakãro hoti. 

Aparehipi upăli, pancahangehi samannăgato bhikkhu adhikaranajãtănam 
bhikkhũnam bahũpakãro hoti. Katamehi pancahi? Vatthum jãnãti, nidãnam 
jãnãti, pannattim jãnãti, padapaccãbhattham jãnãti, anusandhivacana- 
patham jãnãti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu 
adhikaranajãtãnani bhikkhũnam bahũpakãro hotĩ ti. 

7. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannãgatena bhikkhunã nãnuyunji- 
tabban ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã nãnuyunjitabbani. 
Katamehi paũcahi? Suttani na jãnãti, suttãnulomam na jãnãti, vinayam na 
jãnãti, vinayãnulomam na jãnãti, na ca thãnãthãnakusalo hoti. Imehi kho 
upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã nãnuyunjitabbam. 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã anuyunjitabbam. 
Katamehi pancahi? Suttam jãnãti, suttãnulomam jãnãti, vinayam jãnãti, 
vinayãnulomam jãnãti, thãnãthãnakusalo ca hoti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã anuyunjitabbam. 


' tatharupassa - Ma, PTS. 


^ dhătã - Ma, PTS. 
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Này Upãli nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Khi việc 
đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội 
chúng sẽ không xảy ra sự tranh cãi, sự cãi cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự 
chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân loại trong hội chúng, 
việc làm khác biệt trong hội chúng;’ này Upãli, nên áp dụng việc đích thân 
khởi tố ấy. Này Upãli, việc đích thân khởi tố đã được áp dụng có năm yếu tố 
như thế sẽ không đem lại sự ân hận ngay cả về sau này. 

6. - Bạch ngài, vị tỳ khuu có bao nhiêu yếu tố là có nhiều ích lợi cho các tỳ 
khuu gây nên sự tranh tụng? 

- Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố là có nhiều ích lợi cho các tỳ khuu 
gây nên sự tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có giới hạnh, sống thu thúc 
theo sự hạn chế của giới bổn Pãtìmokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành 
xứ, thấy được sự nguy hiểm trong những tội lỏi nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành 
theo các điều học; là vỊ nghe nhiều, ghi nhớ điều đã nghe, tích lũy điều đã 
nghe, các Pháp nào là tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, 
thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm hạnh thanh 
tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, các Pháp có hình thức như thế được (vị ấy) 
nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, quán xét bâng ý, thâm nhập bằng kiến 
thức; đối với vỊ ấy hai bộ giới bổn Pãtimokkha đã khéo được truyền thừa với 
chi tiết, khéo được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được phán xét theo 
từng điều học, theo từng từ ngữ; vỊ ấy vững vàng về Luật không có bối rối; là 
vỊ có khả năng để làm cho cả hai phe đối địch của sự kiện phải tin tưởng, biết 
rõ, suy nghĩ lại, thấy được, (và) hoan hỷ. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố 
này là có nhiều ích lợi cho các tỳ khuu gây nên sự tranh tụng. 

Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là có nhiều ích lợi cho các tỳ 
khuu gây nên sự tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sở hành về thân 
được trong sạch, có sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được 
trong sạch, (là vị) thông thái có kinh nghiệm, có khả năng đối đáp lại trong 
khi bị thẩm vấn. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này là có nhiều ích lợi 
cho các tỳ khuu gây nên sự tranh tụng. 

Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là có nhiều ích lợi cho các tỳ 
khuu gây nên sự tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ biết về sự việc, biết về 
duyên khởi, biết về điều quy định, biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết về 
phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố 
này là có nhiều ích lợi cho các tỳ khuu gây nên sự tranh tụng. 

7. - Bạch ngài, vị tỳ khuu có bao nhiêu yếu tố là không nên thẩm vấn? 

- Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố là không nên thẩm vấn. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị không biết về giới bổn, không biết về điều phù hợp với giới 
bổn, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vỊ không khéo 
léo về việc thành lập (tội) hay không thành lập (tội). Này Upãli, vỊ tỳ khuu có 
năm yếu tố này là không nên thẩm vấn. 

Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố là có thể thẩm vấn. Với năm (yếu tố) 
gì? Là vỊ biết về giới bổn, biết về điều phù hợp với giới bổn, biết về Luật, biết 
về điều phù hợp với Luật, vỊ khéo léo về việc thành lập (tội) hay không thành 
lập (tội). Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này là có thể thẩm vấn. 
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8. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã 
nãnuyunjitabbaĩn. Katamehi pancahi? Dhammain na jãnãti, 
dhammãnulomaĩn na jãnãti, vinayain na jãnãti, vinayãnulomaĩn na jãnãti, 
na ca pubbãparakusalo hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã nãnuyunjitabbaĩn. 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã anuyunjitabbaĩn. 
Katamehi pancahi? Dhammain jãnãti, dhammãnulomaĩn jãnãti, vinayain 
jãnãti, vinayãnulomaĩn jãnãti, pubbãparakusalo ca hoti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã anuyunjitabbaĩn. 

9. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã 
nãnuyunjitabbaĩn. Katamehi pancahi? Vatthuin na jãnãti, nidãnain na jãnãti, 
pannattiin na jãnãti, padapaccãbhatthain na jãnãti, anusandhivacanapathain 
na jãnãti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã 
nãnuyunjitabbaĩn. 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã anuyunjitabbaĩn. 
Katamehi pancahi? Vatthuin jãnãti, nidãnain jãnãti, pannattiin jãnãti, 
padapaccãbhatthain jãnãti, anusandhivacanapathain jănãti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã anuyunjitabbaĩn. 

10. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã 
nãnuyunjitabbaĩn. Katamehi pancahi? Apattiin na jãnãti, 
ãpattisamutthãnaĩn na jãnãti, ãpattiyã payogain na jãnãti, ãpattiyã 
vũpasamain na jãnãti, na ãpattiyã vinicchayakusalo hoti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã nãnuyunjitabbaĩn. 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã anuyunjitabbaĩn. 
Katamehi pancahi? Apattiin jãnãti, ãpattisamutthãnaĩn jãnãti, ãpattiyã 
payogain jãnãti, ãpattiyã vũpasamain jãnãti, ãpattiyã vinicchayakusalo hoti. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã anuyunjitabbaĩn. 

11. Aparehipi upăli, pancahaủgehi samannăgatena bhikkhunã 
nãnuyunjitabbaĩn. Katamehi pancahi? Adhikaranain na jãnãti, 
adhikaranasamutthãnain na jãnãti, adhikaranassa payogain na jãnãti, 
adhikaranassa vũpasamain na jãnãti, adhikaranassa na vinicchayakusalo* 
hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã 
nãnuyunjitabbaĩn. 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã anuyunjitabbaĩn. 
Katamehi pancahi? Adhikaranain jãnãti, adhikaranasamutthãnain jãnãti, 
adhikaranassa payogain jãnãti, adhikaranassa vũpasamain jãnãti, 
adhikaranassa vinicchayakusalo hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgatena bhikkhunã anuyunjitabbaĩn. 

Attãdãnavaggo pancamo.^ 

***** 


' na adhikaranassa vinicchayakusalo - Sya. ^ attadanavaggo nitthito paíicamo - Ma. 
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8. Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không nên thẩm vấn. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về Pháp, không biết về điều phù hợp 
với Pháp, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vỊ không 
khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là 
không nên thẩm vấn. 

Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là có thể thẩm vấn. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về Pháp, biết về điều phù hợp với Pháp, biết về Luật, 
biết về điều phù hợp với Luật, vỊ khéo léo về việc trước và việc sau. Này 
Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này là có thể thẩm vấn. 

9. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là không nên thẩm vấn. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về sự việc, không biết về duyên khởi, 
không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ (trong câu), không 
biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm 
yếu tố này là không nên thẩm vấn. 


Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là có thể thẩm vấn. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, 
biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết về phương thức của lối trình bày mạch 
lạc. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này là có thể thẩm vấn. 

10. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là không nên thẩm vấn. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về tội, không biết về nguồn sanh tội, 
không biết về sự tiến hành của tội, không biết về cách giải quyết tội, không 
khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này là 
không nên thẩm vấn. 

Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là có thể thẩm vấn. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về tội, biết về nguồn sanh tội, biết về sự tiến hành của 
tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upãli, 
vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này là có thể thẩm vấn. 

11. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là không nên thẩm vấn. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về sự tranh tụng, không biết về nguồn 
sanh khởi của tranh tụng, không biết về cách tiến hành tranh tụng, không 
biết về cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc phán quyết về 
tranh tụng. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này là không nên thẩm vấn. 

Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là có thể thẩm vấn. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của tranh 
tụng, biết về cách tiến hành tranh tụng, biết về cách giải quyết tranh tụng, 
khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm 
yếu tố này là có thể thẩm vấn. 


Phẩm Đích Thân Khởi Tô'là tìiứ năm. 

***** 
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TASSUDDÃNAM 

Parisuddhanca kãlena kãmnnena' okãsena ca, 
attãdãnam adhikaranam aparehi ca vatthu ca;^ 
suttam dhammam puna vatthu ca^ ăpatti adhikaranena cã ti. 

—ooOoo-- 

6. DHƯTANGA VAGGO 

1. Kati nu kho bhante ăraũnakã 11?“ 

Pancime upãli, ãrannakã. Katame paũca? Mandattã momũhattã 
ãraũũako hoti, pãpiccho icchãpakato ãraũũako hoti. Ummãdã cittakkhepã 
ãraũũako hoti, vannitain^ buddhehi buddhasãvakehĩti ãraũũako hoti, api ca 
appicchatanneva nissãya santutthinneva nissãya sallekhanneva nissãya 
pavivekaũũeva nissãya idamatthitaũũeva nissãya ăraũũako hoti. Ime kho 
upãli, panca ãraũnakã ti. 

2-12. Kati nu kho bhante piụdapãtikã ti? —pe— Kati nu kho bhante, 
pamsukũlikã ti? —pe— Kati nu kho bhante, rukkhamũlikã ti? —pe— Kati nu 
kho bhante, sosãnikã ti? —pe— Kati nu kho bhante, abbhokãsikã ti? —pe— 
Kati nu kho bhante, tecĩvarikã ti? —pe— Kati nu kho bhante, sapadãnacãrikã 
ti? —pe— Kati nu kho bhante, nesajjikã ti? —pe— Kati nu kho bhante, 
yathãsanthatikã ti? —pe— Kati nu kho bhante, ekãsanikã ti? —pe— Kati nu 
kho bhante, khalupacchãbhattikã ti? —pe— 

13. Kati nu kho bhante pattapiụdikă ti? 

Paũcime upãli, pattapiụdikã. Katame paũca? Mandattã momũhattã 
pattapiụdiko hoti, pãpiccho icchãpakato pattapiụdiko hoti, ummãdã 
cittakkhepã pattapiụdiko hoti, vaụụitam^ buddhehi buddhasãvakehĩ ti 
pattapiụdiko hoti. Api ca appicchataũũeva nissãya santutthiũneva nissãya 
sallekhanũeva nissãya pavivekanũeva nissãya idamatthitaũũeva nissãya 
pattapiụdiko hoti. Ime kho upãli, paũca pattapiụdikã ti. 

Dhutangavaggo chattho.^ 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Ãraũũako piụda’ pamsu rukkha susãna paũcamam, 
abbho tecĩvaraũceva sapadãna nesajjikã; 
santhatekãsanaũceva khalũpacchã* pattapiụdikã ti. 

—ooOoo— 


kãrunííam - Ma; kãruíine - Syã, PTS. 
aparehipi vatthun ca - Ma, Syã, PTS. 
vatthunca - Ma, Syã, PTS. 
ãrannik° - Ma, evam sabbattha. 


vannito - Syã. 

dhutangavaggo nitthito chattho - Ma, 
pindi - Ma, Syã, PTS. 
khalupacchã - Ma, Syã, PTS. 
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TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Sự trong sạch, hợp thời, với lòng bi mẫn, và bằng sự thỉnh ý, sự đích 
thân khởi tô', sự tranh tụng, và với các điêu khác nữa, và sự việc, giới bổn, 
Giáo Pháp, và sự việc nữa, tội vi phạm, và với sự tranh tụng. 

—ooOoo-- 

6. PHẨM VÊ PHÁP GIŨ Bỏ: 

1. - Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) ngụ ở rừng? 

- Này Upãli, đây là năm hạng (hành pháp) ngụ ở rừng. Thế nào là năm? 
Hạng ngụ ở rừng có bản tánh ngu khờ, có bản tánh si mê; hạng ngụ ở rừng 
có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn; hạng ngụ ở rừng do điên 
khùng, do mất trí; hạng ngụ ở rừng (nghĩ rằng): ‘Được chư Phật và chư Thinh 
Văn của đức Phật khen ngợi;’ và cũng có hạng ngụ ở rừng chính vì ham 
muốn ít, chính vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì 
lợi ích của điều này. Này Upãli, đây là năm hạng (hành pháp) ngụ ở rừng. 

2 - 12. - Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) đi khất thực? -nt- 
Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) mặc y parnsukũla? -nt- Bạch 
ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) ngụ ở gốc cây? -nt- Bạch ngài, có bao 
nhiêu hạng (hành pháp) ngụ ở mộ địa? -nt- Bạch ngài, có bao nhiêu hạng 
(hành pháp) ngụ ở ngoài trời? -nt- Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành 
pháp) mặc ba y? -nt- Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) đi khất 
thực theo từng nhà? -nt- Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) oai 
nghi ngồi? -nt- Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) ngụ chỗ ở theo 
chỉ định? -nt- Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) một chỗ ngồi (khi 
thọ thực)? -nt- Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) không ăn vật 
thực dâng sau? -nt- 

13. - Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) thọ thực trong bình bát? 

- Này Upãli, đây là năm hạng (hành pháp) thọ thực trong bình bát. Thế 
nào là năm? Hạng thọ thực trong bình bát do bản tánh ngu khờ, do bản tánh 
si mê; hạng thọ thực trong bình bát có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước 
muốn; hạng thọ thực trong bình bát do điên khùng, do mất trí; hạng thọ thực 
trong bình bát (nghĩ râng): ‘Được chư Phật và chư Thinh Văn của đức Phật 
ngợi khen;’ và cũng có hạng thọ thực trong bình bát chính vì ham muốn ít, 
chính vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích 
của điều này. Này Upãli, đây là năm hạng (hành pháp) thọ thực trong bình 
bát. 

Phẩm ve Pháp Giũ Bỏ là thứ sáu. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Vị ngụ ở rừng, khất thực, y parnsukũla, cội cây, mộ địa là thứ năm, 
ngoài trời, chỉ ba y, theo tuần tự, oai nghi ngồi, theo chỉ định, (thọ thực) 
một chỗ ngồi, không vật thực dâng sau, thọ thực trong bình bát. 

—00O00-- 
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7. MUSÃVADA VAGGO 

1. Kati nu kho bhante musãvãdã ti? 


Pancime upãli, musãvãdã katame paũca? Atthi musãvãdo pãrãjikagămĩ, 
atthi musãvãdo sanghãdisesagãmĩ, atthi musãvãdo thullaccayagãmĩ, atthi 
musãvãdo pãcittiyagãmĩ, atthi musãvãdo dukkatagãmĩ. Ime kho upãli, paũca 
musãvãdã ti. 


2. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannãgatassa bhikkhuno 
sanghamajjhe uposatham vã pavãraụã vã thapentassa ‘Alani bhikkhu mã 
bhaụdanam, mã kalaham, mã viggaham, mã vivãdanhi omadditvã sanghena 
uposatho vã pavãraụã vã kãtabbã ti? 


Paũcahupãli, angehi samannãgatassa bhikkhuno sanghamajjhe 
uposatham vã pavãraụam vã thapentassa ‘Alani bhikkhu mã bhaụdanam, mã 
kalaham, mã viggaham, mã vivãdan ’ti omadditvã sanghena uposatho vã 
pavãraụã vã kãtabbã. Katamehi paũcahi? Alajjĩ ca hoti, bãlo ca, apakatatto 
ca, cãvanãdhippãyo vattã hoti, no vutthãnãdhippãyo. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannăgatassa bhikkhuno sanghamajjhe uposatham vã 
pavãraụam vã thapentassa ‘Alam bhikkhu mã bhaụdanam, mã kalaham, mã 
viggaham, vã vivãdan ’ti omadditvã sanghena uposatho vã pavãranã vã 
kãtabbã. 


Aparehipi upăli, paũcahangehi samannãgatassa bhikkhuno sanghamajjhe 
uposatham vã pavãraụam vã thapentassa ‘Alam bhikkhu, mã bhaụdanam, 
mã kalaham, mã viggaham, mã vivãdan ’ti omadditvã sanghena uposatho vã 
pavãraụã vã kãtabbã. Katamehi paũcahi? Aparisuddhakãyasamãcãro hoti. 
aparisuddhavacĩsamãcãro hoti, aparisuddhãjĩvo hoti, bãlo hoti avyatto, 
bhaụdanakãrako hoti kalahakãrako. Imehi kho upãli, paũcahangehi 
samannãgatassa bhikkhuno sanghamajjhe uposatham vã pavãraụam vã 
thapentassa ‘Alam bhikkhu mã bhaụdanam, mã kalaham, mã viggaham, mã 
vivãdan ’ti omadditvã sanghena uposatho vã pavãraụã vã kãtabbã ti. 


3. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo na 
dãtabbo ti? 


Paũcahupãli, angẹhi samannãgatassa bhikkhuno anuyogo na dãtabbo. 
Katamehi paũcahi? Apattãnãpattim na jãnãti, lahukagarukam ãpattim na 
jãnãti, sãvasesãnavasesam ãpattim na jãnãti, dutthullãdutthullam ãpattim na 
jãnãti, sappatikammam appatikammam ãpattim na jãnãti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno anuyogo na dãtabbo. 
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7. PHẨM NÓI DỐI: 


1. - Bạch ngài, có bao nhiêu loại nói dối? 


- Này Upãli, đây là năm loại nói dối. Thế nào là năm? Có loại nói dối đưa 
đến tội pãrãjika, có loại nói dối đưa đến tội saúghãdisesa, có loại nói dối đưa 
đến tội thullaccaya, có loại nói dối đưa đến tội pãcittiya, có loại nói dối đưa 
đến tội dukkata. Này Upãli, đây là năm loại nói dối. 

2. - Bạch ngài, đối với vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố đang đình chỉ lễ 
Uposatha hoặc lễ Pavãranã ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế râng: 
‘Này tỳ khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh cãi’ rồi nên tiến hành lễ Uposatha hoặc lễ Pavãranã? 


- Này Upãli, đối với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố đang đình chỉ lễ Uposatha 
hoặc lễ Pavãranã ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế rằng: ‘Này tỳ 
khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh 
cãi’ rồi nên tiến hành lễ Uposatha hoặc lễ Pavãranã. Với năm (yếu tố) gì? Là 
vỊ vô liêm sỉ, ngu dốt, không trong sạch, là vị nói với ý định loại trừ, không 
với ý định giúp cho thoát tội. Này Upãli, đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
đang đình chỉ lẽ Uposatha hoặc lễ Pavãranã ở giữa hội chúng thì hội chúng 
nên áp chế râng: ‘Này tỳ khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi 
cọ, sự tranh luận, sự tranh cãi’ rồi nên tiến hành lễ Uposatha hoặc lễ 
Pavãranã. 


Này Upãli, đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa đang đình chỉ lễ 
Uposatha hoặc lễ Pavãranã ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế rằng: 
‘Này tỳ khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh cãi’ rồi nên tiến hành lễ Uposatha hoặc lễ Pavãranã. Với năm (yếu 
tố) gì? Là vỊ có sở hành về thân không được trong sạch, có sở hành về khẩu 
không được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong sạch, ngu dốt 
không kinh nghiệm, là vỊ gây nên các sự xung đột (và) gây nên các sự cãi cọ. 
Này Upãli, đối với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này đang đình chỉ lễ Uposatha 
hoặc lẽ Pavãranã ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế rằng: ‘Này tỳ 
khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh 
cãi’ rồi nên tiến hành lễ Uposatha hoặc lễ Pavãranã. 

3. - Bạch ngài, việc thẩm vấn không nên giao cho vị tỳ khưu có bao nhiêu 
yếu tố? 


- Này Upãli, việc thẩm vấn không nên giao cho vỊ tỳ khưu có năm yếu tố. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vị 
không biết tội nhẹ hay nặng, vỊ không biết tội còn dư sót hay không còn dư 
sót, vị không biết tội xấu xa hay không xấu xa, vị không biết tội có sự sửa 
chữa hay không có sự sửa chữa. Này Upãli, việc thẩm vấn không nên giao cho 
vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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Pancahupãli, angehi samannãgatassa bhikkhuno anuyogo dãtabbo. 
Katamehi pancahi? Apattãnãpattiin jãnãti, lahukagamkain ãpattiin jãnãti, 
sãvasesãnavasesain ãpattiin jãnãti, dutthullãdutthullaĩn ãpattiin jãnãti, 
sappatikammain appatikammain ãpattiin jãnãti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno anuyogo dãtabbo ti. 

4. Katĩhi nu kho bhante ãkãrehi bhikkhu ãpattiin ãpajjatĩ ti? 

Pancahupãli, ãkãrehi bhikkhu ãpattiin ãpajjati. Katamehi paũcahi? 

Alajjitã anũãụatã, kukkuccãpakatatã, akappiye kappiyasaũũitã kappiye 
akappiyasaũũitã. Imehi kho upãli, pancahãkãrehi bhikkhu ãpattiin ãpajjati. 

Aparehipi upãli, paũcahãkãrehi bhikkhu ãpattiin ãpajjati. Katamehi 
paũcahi? Adassanena, assavaụena, payuttakatã,* tathãsannĩ, satisammosã. 
Imehi kho upãli, pancahãkãrehi bhikkhu ãpattiin ãpajjatĩ ti. 

5. Kati nu kho bhante, verã ti? 

Paũcime upãli, verã. Katame paũca? Pãnãtipãto, adinnãdãnam, kãmesu 
micchãcãro, musãvãdo, surãmerayamajjapamãdatthãnani. Ime kho upãli, 
paũca verã ti. 

6. Kati nu kho bhante, veramaniyo ti? 

Paũcimã upãli, veramaniyo. Katamă paũca? Pãụãtipãtã veramaụĩ, 
adinnãdãnã veramanĩ, kãmesu micchãcãrã veramaụĩ, musãvãdã veramaụĩ, 
surãmerayamajjapamãdatthãnã veramaụĩ. Imã kho upãli, paũca veramaniyo 
ti. 


7. Kati nu kho bhante, byasanãnĩ ti? 

Paũcimãni upãli, byasanãni. Katamãni paũca? Nãtibyasanam, 
bhogabyasanam, rogabyasanam, sĩlabyasanam, ditthibyasanam. Imãni kho 
upãli, paũcabyasanãnĩ ti. 

8. Kati nu kho bhante, sampadã ti? 

Pancimã upãli, sampadã. Katamã panca? Nãtisampadã, bhogasampadã, 
ãrogyasampadã, sĩlasampadã, ditthisampadã. Imã kho upăli, paũca sampadã 
ti. 

Musãvãdavaggo sattamo.^ 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Musãvãdo ca omaddã^ apare'^ anuyogo ca ãpatti/ 
apare^ verã veramaụĩ*’ byasana sampadã ceva 
sattamo vaggasangaho ti. 

—00O00-- 


' pasuttakatã - Ma, PTS; pasuttată - Syã. 
^ musãvãdavaggo nitthito sattamo - Ma. 
^ omaddi - Ma, Syă, PTS. 


aparehi - Ma, Syã, PTS. 

^ ãpattinca - Ma, Syã, PTS. 
veramanĩpi ca - Ma, Syã, PTS. 


230 



Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Nhóm Năm vê Upali 


Này Upãli, việc thẩm vấn nên được giao cho vỊ tỳ khưu có năm yếu tố. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vỊ biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vỊ biết tội nhẹ 
hay nặng, vị biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vị biết tội xấu xa hay 
không xấu xa, vỊ biết về tội có sự sửa chữa hay không có sự sửa chữa. Này 
Upãli, việc thẩm vấn nên được giao cho vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này. 

4. - Bạch ngài, vỊ tỳ khưu vi phạm tội với bao nhiêu biểu hiện? 

- Này Upãli, vỊ tỳ khuu vi phạm tội với năm biểu hiện. Với năm (biểu 
hiện) gì? Do sự vô liêm sỉ, do sự không biết, do sự thường xuyên sai phạm, 
tưởng rằng được phép trong việc không được phép, tưởng râng không được 
phép trong việc được phép. Này Upãli, vỊ tỳ khưu vi phạm tội với năm biểu 
hiện này. 

Này Upãli, vị tỳ khưu vi phạm tội với năm biểu hiện khác nữa. Với năm 
(biểu hiện) gì? Do sự không thấy, do sự không nghe, do sự bị ràng buộc, 
(lầm) tưởng là như vậy, có sự lẫn lộn về niệm. Này Upãli, vỊ tỳ khưu vi phạm 
tội với năm biểu hiện này. 

5. - Bạch ngài, có bao nhiêu điều tội lỗi? 

- Này Upãli, đây là năm điều tội lỗi. Thế nào là năm? Giết hại mạng sống, 
việc lấy vật không được cho, việc làm sai trái trong các dục, nói dối, trường 
hợp dễ duôi đối với chất say chất lên men và rượu mạnh. Này Upãli, đây là 
năm điều tội lỗi. 

6. - Bạch ngài, có bao nhiêu sự kiêng cữ? 

- Này Upãli, đây là năm sự kiêng cữ. Thế nào là năm? Sự kiêng cữ việc 
giết hại mạng sống, sự kiêng cữ việc lấy vật không được cho, sự kiêng cữ việc 
làm sai trái trong các dục, sự kiêng cữ việc nói dối, sự kiêng cữ trường hợp dễ 
duôi đối với chất say chất lên men và rượu mạnh. Này Upãli, đây là năm sự 
kiêng cữ. 

7. - Bạch ngài, có bao nhiêu sự suy sụp? 

- Này Upãli, đây là năm sự suy sụp. Thế nào là năm? Sự suy sụp về thân 
quyến, sự suy sụp về của cải, sự suy sụp vì bệnh hoạn, sự suy sụp về giới, sự 
suy sụp về kiến thức. Này Upãli, đây là năm sự suy sụp. 

8. - Bạch ngài, có bao nhiêu sự thành tựu? 

- Này Upãli, đây là năm sự thành tựu. Thế nào là năm? Sự thành tựu về 
thân quyến, sự thành tựu về của cải, sự thành tựu về không bệnh, sự thành 
tựu về giới, sự thành tựu về kiến thức. Này Upãli, đây là năm sự thành tựu. 

Phẩm Nói DÔI là thứ bảy. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Nói dơi, và sự áp chế, các điêu khác, sự thăm văn, và tội vi phạm, các 
điêu khác, tội lỗi, sự kiêng cữ, sự suy sụp, và luôn cả sự thành tựu, phần 
tổng hợp vê phẩm thứ bảy. 


—00O00-- 
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8. BHIKKHUNOVADA VAGGO 

1. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannãgatassa bhikkhuno 
bhikkhunĩsangheneva kammam kãtabban ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgatassa bhikkhuno bhikkhunĩsangheneva 
kammam kãtabbam, avandiyo so bhikkhu bhikkhunĩsanghena. Katamehi 
pancahi? Vivaritvã kãyain bhikkhunĩnaĩn dasseti, ũruin dasseti, angajãtaĩn 
dasseti, ubho ainsakũte dasseti, obhãsati gihĩ sampayojeti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno bhikkhunĩsangheneva kammain 
kãtabbain, avandiyo so bhikkhu bhikkhunĩsanghena. 

Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 

bhikkhunĩsangheneva kammain kãtabbain, avandiyo so bhikkhu 

bhikkhunĩsanghena. Katamehi paũcahi? Bhikkhunĩnaĩn alãbhãya 

parisakkati, bhikkhunĩnaĩn anatthãya parisakkati, bhikkhunĩnaĩn avãsãya 
parisakkati, bhikkhuniyo akkosati paribhãsati, bhikkhũ bhikkhunĩhi bhedeti. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 

bhikkhunĩsangheneva kammain kãtabbain, avandiyo so bhikkhu 

bhikkhunĩsanghena. 

Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 

bhikkhunĩsangheneva kammain kãtabbain, avandiyo so bhikkhu 

bhikkhunĩsanghena. Katamehi pancahi? Bhikkhunĩnaĩn alãbhãya 

parisakkati, bhikkhunĩnaĩn anatthãya parisakkati, bhikkhunĩnaĩn avãsãya 
parisakkati, bhikkhuniyo akkosati paribhãsati, bhikkhũ bhikkhunĩhi 
sampayojeti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatassa bhikkhuno 
bhikkhunĩsangheneva kammain kãtabbain, avandiyo so bhikkhu 

bhikkhunĩsanghenã ti. 


2. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannagataya bhikkhuniya kammam 
kãtabban ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgatãya bhikkhuniyã kammam kãtabbam. 
Katamehi paũcahi? Vivaritvã kãyam bhikkhũnam dasseti, ũrum dasseti, 
angajãtani dasseti, ubho amsakũte dasseti, obhãsati gihĩ sampayojeti. Imehi 
kho upãli, paũcahangehi samannãgatãya bhikkhuniyã kammam kãtabbam. 

Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatãya bhikkhuniyã kammam 
kãtabbam. Katamehi paũcahi? Bhikkhũnam alãbhãya parisakkati, 
bhikkhũnam anatthãya parisakkati, bhikkhũnam avãsãya parisakkati, 
bhikkhũ akkosati paribhãsati, bhikkhuniyo bhikkhũhi bhedeti. Imehi kho 
upãli, pancahangehi samannãgatãya bhikkhuniyã kammam kãtabbam. 

Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatãya bhikkhuniyã kammam 
kãtabbam. Katamehi paũcahi? Bhikkhũnam alãbhãya parisakkati, bhikkhũ- 
nam anatthãya parisakkati, bhikkhũnam avãsãya parisakkati, bhikkhũ 
akkosati paribhãsati, bhikkhuniyo bhikkhũhi sampayojeti. Imehi kho upãli, 
paũcahangehi samannãgatãya bhikkhuniyã kammam kãtabban ti. 
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8. PHẨM GIÁO GIỚI TỲ KHƯU NI: 


1. - Bạch ngài, đích thân hội chúng tỳ khưu ni nên thực hiện hành sự đối 
với vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố? 

- Này Upãli, đối với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố, đích thân hội chúng tỳ 
khưu ni nên thực hiện hành sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ vị 
tỳ khưu ấy. Với năm (yếu tố) gì? Vị cởi ra rồi cho các tỳ khưu ni thấy thân thể, 
cho thấy đùi, cho thấy chỗ kín, cho thấy cả hai vai, nói chuyện và cấu kết với 
người tại gia. Này Upãli, đối với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này, đích thân hội 
chúng tỳ khưu ni nên thực hiện hành sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên 
đảnh lễ vỊ tỳ khưu ấy. 

Này Upãli, đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa, đích thân hội chúng 
tỳ khuu ni nên thực hiện hành sự là hội chúng tỳ khuu ni không nên đảnh lễ 
vỊ tỳ khuu ấy. Với năm (yếu tố) gì? Là vị ra sức làm cho các tỳ khuu ni không 
được lợi lộc, là vị ra sức làm cho các tỳ khuu ni không được lợi ích, là vỊ ra 
sức làm cho các tỳ khuu ni không được chỗ ở, là vỊ mâng nhiếc gièm pha các 
tỳ khưu ni, là vỊ chia rẽ các tỳ khưu với các tỳ khưu ni. Này Upãli, đối với vỊ tỳ 
khưu có năm yếu tố này, đích thân hội chúng tỳ khưu ni nên thực hiện hành 
sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ vỊ tỳ khưu ấy. 

Này Upãli, đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa, đích thân hội chúng 
tỳ khuu ni nên thực hiện hành sự là hội chúng tỳ khuu ni không nên đảnh lễ 
vỊ tỳ khuu ấy. Với năm (yếu tố) gì? Là vị ra sức làm cho các tỳ khuu ni không 
được lợi lộc, là vị ra sức làm cho các tỳ khuu ni không được lợi ích, là vỊ ra 
sức làm cho các tỳ khuu ni không được chỗ ở, là vỊ mâng nhiếc gièm pha các 
tỳ khưu ni, là vỊ cấu kết các tỳ khưu với các tỳ khưu ni. Này Upãli, đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này, đích thân hội chúng tỳ khuu ni nên thực hiện hành 
sự là hội chúng tỳ khuu ni không nên đảnh lễ vỊ tỳ khuu ấy. 

2. - Bạch ngài, hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khuu ni có bao 
nhiêu yếu tố? 

- Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khuu ni có năm yếu 
tố. Với năm (yếu tố) gì? - Vị ni cởi ra rồi cho các tỳ khuu thấy thân thể, cho 
thấy đùi, cho thấy chỗ kín, cho thấy hai vai, nói chuyện và cấu kết với người 
tại gia. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khuu ni có năm 
yếu tố này. 

Này Upăli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khuu ni có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ ni ra sức làm cho các tỳ khuu không 
được lợi lộc, là vị ni ra sức làm cho các tỳ khuu không được lợi ích, là vỊ ni ra 
sức làm cho các tỳ khuu không được chỗ ở, là vỊ ni mâng nhiếc gièm pha các 
tỳ khuu, là vị ni chia rẽ các tỳ khuu ni với các tỳ khuu. Này Upãli, hành sự 
nên được thực hiện đối với vị tỳ khuu ni có năm yếu tố này. 

Này Upăli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khuu ni có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ ni ra sức làm cho các tỳ khuu không 
được lợi lộc, là vỊ ni ra sức làm cho các tỳ khuu không được lợi ích, là vỊ ni ra 
sức làm cho các tỳ khuu không được chỏ ở, là vỊ ni mâng nhiếc gièm pha các 
tỳ khuu, là vỊ ni cấu kết các tỳ khuu ni với các tỳ khuu. Này Upãli, hành sự 
nên được thực hiện đối với vỊ tỳ khuu ni có năm yếu tố này. 
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3. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannagatena bhikkhuna 
bhikkhunĩnam ovãdo na thapetabbo ti? 


Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã bhikkhunĩnam ovãdo na 
thapetabbo. Katamehi pancahi? Alajjĩ ca hoti, bãlo ca, apakatatto ca, 
cãvanãdhippãyo vattã hoti, no vutthãnãdhippãyo. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã bhikkhunĩnam ovãdo na 
thapetabbo. 

Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã bhikkhunĩnam 
ovãdo na thapetabbo. Katamehi pancahi? Aparisuddhakãyasamãcãro hoti, 
aparisuddhavacĩsamãcãro hoti, aparisuddhãjĩvo hoti, bãlo hoti avyatto, na 
patibalo anuyunjiyamãno anuyogam dãtum. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgatena bhikkhunã bhikkhunĩnam ovãdo na thapetabbo. 


Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã bhikkhunĩnam 
ovãdo na thapetabbo. Katamehi pancahi? Kãyikena anãcãrena samannãgato 
hoti, vãcasikena anãcãrena samannãgato hoti, kãyikavãcasikena anãcãrena 
samannãgato hoti, bhikkhunĩnam akkosakaparibhãsako hoti, bhikkhunĩhi 
saddhim samsattho viharati ananulomikena samsaggena. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã bhikkhunĩnam ovãdo na 
thapetabbo. 

Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã bhikkhunĩnam 
ovãdo na thapetabbo. Katamehi pancahi? Alajjĩ ca hoti, bãlo ca, apakatatto 
ca, bhandanakãrako ca hoti kalahakãrako, sikkhãya na paripũrakãrĩ. Imehi 
kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã bhikkhunĩnam ovãdo na 
thapetabbo ti. 

4. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannãgatena bhikkhunã 
bhikkhunĩnam ovãdo na gahetabbo ti? 


Pancahupãli, angehi samannăgatena bhikkhună bhikkhunĩnam ovãdo na 
gahetabbo. Katamehi pancahi? Kãyikena anãcãrena samannãgato hoti, 
vãcasikena anãcãrena samannãgato hoti, kãyikavãcasikena anãcãrena 
samannãgato hoti, bhikkhunĩnam akkosakaparibhãsako hoti, bhikkhunĩhi 
saddhim samsattho viharati ananulomikena samsaggena. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã bhikkhunĩnam ovãdo na 
gahetabbo. 

Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã bhikkhunĩnam 
ovãdo na gahetabbo. Katamehi pancahi? Alajjĩ ca hoti, bãlo ca, apakatatto ca, 
gamiko vã hoti, gilãno vã. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã bhikkhunĩnam ovãdo na gahetabbo ti. 
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3. - Bạch ngài, vỊ tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố không nên đình chỉ sự giáo 
giới của các tỳ khưu ni? 


- Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố không nên đình chỉ sự giáo giới của 
các tỳ khưu ni. Với năm (yếu tố) gì? Là vị vô liêm sỉ, là vỊ ngu dốt, và không 
trong sạch, là vị nói với ý định loại trừ, không với ý định giúp cho thoát tội. 
Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này không nên đình chỉ sự giáo giới của 
các tỳ khưu ni. 


Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên đình chỉ sự giáo 
giới của các tỳ khưu ni. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sở hành về thân không 
được trong sạch, có sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng 
không được trong sạch, là vỊ ngu dốt không kinh nghiệm, không có khả năng 
đối đáp lại trong khi bị thẩm vấn. Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này 
không nên đình chỉ sự giáo giới của các tỳ khưu ni. 


Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên đình chỉ sự giáo 
giới của các tỳ khưu ni. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ có sở hành sai trái về thân, 
là vị có sở hành sai trái về khẩu, là vỊ có sở hành sai trái về thân và khẩu, là vị 
mắng nhiếc gièm pha các tỳ khuu ni, là vị sống thân cận với các tỳ khuu ni 
với sự chung đụng không thích hợp. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này 
không nên đình chỉ sự giáo giới của các tỳ khuu ni. 


Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa không nên đình chỉ sự giáo 
giới của các tỳ khuu ni. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ vô liêm sỉ, là vỊ ngu dốt, 
không trong sạch, là vỊ thường gây ra các sự xung đột và gây ra các sự cãi vã, 
là vị không làm đầy đủ việc học tập. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này 
không nên đình chỉ sự giáo giới của các tỳ khuu ni. 


4. - Bạch ngài, vỊ tỳ khuu có bao nhiêu yếu tố không nên nhận lãnh việc 
giáo giới các tỳ khuu ni? 


- Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này không nên nhận lãnh việc giáo 
giới các tỳ khuu ni. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ có sở hành sai trái về thân, là vị 
có sở hành sai trái về khẩu, là vỊ có sở hành sai trái về thân và khẩu, là vị 
mắng nhiếc gièm pha các tỳ khuu ni, là vị sống thân cận với các tỳ khuu ni 
với sự chung đụng không thích hợp. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này 
không nên nhận lãnh việc giáo giới các tỳ khuu ni. 


Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa không nên nhận lãnh việc 
giáo giới các tỳ khuu ni. Với năm (yếu tố) gì? Là vị vô liêm sỉ, là vỊ ngu dốt, 
không trong sạch, là vỊ ra đi, hoặc là vị bị bệnh. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm 
yếu tố này không nên nhận lãnh việc giáo giới các tỳ khuu ni. 
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5. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannagatena bhikkhuna saddhiĩỊi na 
sãkacchitabbo ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã saddhiĩỊi na 
sãkacchitabbo. Katamehi pancahi? Na asekkhena sĩlakkhandhena 
samannãgato hoti, na asekkhena samãdhikkhandhena samannãgato hoti, na 
asekkhena pannãkkhandhena samannăgato hoti, na asekkhena 
vimuttikkhandhena samannãgato hoti, na asekkhena 
vimuttinãnadassanakkhandhena samannãgato hoti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã saddhim na sãkacchitabbo. 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã saddhim sãkacchitabbo. 
Katamehi pancahi? Asekkhena sĩlakkhandhena samannãgato hoti, 
asekkhena samãdhikkhandhena — pe— pannãkkhandhena — pe— 
vimuttikkhandhena — pe— vimuttinãnadassanakkhandhena samannãgato 
hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã saddhim 
sãkacchitabbo. 

Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã saddhim na 
sãkacchitabbo. Katamehi pancahi? Na atthapatisambhidãppatto hoti, na 
dhammapatisambhidãppatto hoti, na nimttipatisambhidãppatto hoti, na 
patibhãnapatisambhidãppatto hoti, na yathãvimuttam cittam 
paccavekkhati.* Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã 
saddhim na sãkacchitabbo. 

Pancahupãli, angehi samannãgatena bhikkhunã saddhim sãkacchitabbo. 
Katamehi pancahi? Atthapatisambhidãppatto hoti, dhamma- 
patisambhidãppatto hoti, niruttipatisambhidãppatto hoti, 
patibhãnapatisambhidãppatto hoti, yathãvimuttam cittam paccavekkhati.* 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã saddhim 
sãkacchitabbo ti. 


Bhikkhunovãdavaggo atthamo.^ 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Bhikkhunĩheva kãtabbam aparehi tathã duve, 
bhikkhunĩnam tayo kammã na thapetabbã^ duve”* dukã; 
na gahetabbã^ dve vuttã sãkacchãsu ca dve dukã ti. 

—00O00-- 


' paccavekkhitã - Ma. 

^ bhikkhunovãdavaggo nitthito atthamo - Ma; 
bhikkhunĩ-ovãdavaggo atthamo - Syã, PTS. 


^ thapetabbo - Sya, PTS. 
^ dve - Ma, Syã, PTS. 

^ gahetabbo - Syã, PTS. 
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5. - Bạch ngài, không nên thảo luận với vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố? 


- Này Upãli, không nên thảo luận với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ không thành tựu vô học giới uẩn, là vỊ không thành tựu vô 
học định uẩn, là vỊ không thành tựu vô học tuệ uẩn, là vỊ không thành tựu vô 
học giải thoát uẩn, là vỊ không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này 
Upãli, không nên thảo luận với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Này Upãli, nên thảo luận với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm (yếu tố) 
gì? Là vỊ thành tựu vô học giới uẩn, —(như trên)— vô học định uẩn, —(như 
trên)- tuệ uẩn, -(như trên)- giải thoát uẩn, là vị thành tựu vô học giải 
thoát tri kiến uẩn. Này Upãli, nên thảo luận với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Này Upãli, không nên thảo luận với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ không thành đạt sự phân tích về ý nghĩa, là vị không thành 
đạt sự phân tích về Pháp, là vị không thành đạt sự phân tích về ngôn từ, là vị 
không thành đạt sự phân tích về diễn giải, là vỊ không quán xét tâm theo sự 
giải thoát. Này Upãli, không nên thảo luận với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Này Upăli, nên thảo luận với vỊ tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm (yếu tố) 
gì? Là vỊ thành đạt sự phân tích về ý nghĩa, là vị thành đạt sự phân tích về 
Pháp, là vị thành đạt sự phân tích về ngôn từ, là vỊ thành đạt sự phân tích về 
diễn giải, là vỊ quán xét tâm theo sự giải thoát. Này Upãli, nên thảo luận với 
vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này. 

Phẩm Giáo Giới Tỳ Khưu Ni là thứ tám. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

(Hành sự) nên được thực hiện bởi chính các tỳ khưu ni, với các phần 
khác, tương tợ như thê' có hai, ba hành sự của các tỳ khưu ni, không nên 
đình chỉ, có hai nhóm hai, không nên nhận lãnh, hai điêu đã được đê cập 
đến, và có hai nhóm hai trong các việc thảo luận. 

—ooOoo— 
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9. UBBAHIKA VAGGO 

1. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na 
sammannitabbo ti? 


Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na 
sammannitabbo. Katamehi pancahi? Na atthakusalo hoti, na dhammakusalo 
hoti, na nimttikusalo hoti, na byanjanakusalo hoti, na pubbãparakusalo hoti. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na 
sammannitabbo. 


Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya sammannitabbo. 
Katamehi pancahi? Atthakusalo hoti, dhammakusalo hoti, niruttikusalo hoti, 
byanjanakusalo hoti, pubbãparakusalo hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgato bhikkhu ubbãhikãya sammannitabbo. 


2. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na 
sammannitabbo. Katamehi pancahi? Kodhano hoti kodhãbhibhũto, makkhĩ 
hoti makkhãbhibhũto, palãsĩ hoti palãsãbhibhũto, issukĩ hoti issãbhibhũto, 
sanditthiparãmãsĩ hoti ãdhãnagãhĩ duppatinissaggĩ. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na sammannitabbo. 


Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya sammannitabbo. 
Katamehi pancahi? Na kodhano hoti na kodhãbhibhũto, na makkhĩ hoti na 
makkhãbhibhũto, na palãsĩ hoti na palãsãbhibhũto, na issukĩ hoti na 
issãbhibhũto, asanditthiparãmãsĩ hoti ãdhãnagãhĩ suppatinissaggĩ. Imehi 
kho Upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya 
sammannitabbo. 


3. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na 
sammannitabbo. Katamehi pancahi? Kuppati, byãpajjati, patitthiyati, kopam 
janeti, akkhamo^ hoti apadakkhinaggãhĩ anusãsanim.^ Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na sammannitabbo. 


Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya sammannitabbo. 
Katamehi pancahi? Na kuppati, na byãpajjati, na patitthiyati, na kopani 
janeti, khamo hoti padakkhinaggãhĩ anusãsanim.^ Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya sammannitabbo. 


' akhamo - Ma. 


^ anusasani - Ma. 
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9. PHẨM ĐẠI BIỂU: 

1. - Bạch ngài, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có bao 
nhiêu yếu tố? 


- Này Upãli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khưu có năm yếu 
tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không khéo léo về ý nghĩa, là vị không khéo léo 
về Pháp, là vị không khéo léo về ngôn từ, là vị không khéo léo về từ vựng, là vị 
không khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upãli, không nên chỉ định theo 
lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này. 


Này Upãli, nên chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu tố. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vỊ khéo léo về ý nghĩa, là vị khéo léo về Pháp, là vị khéo 
léo về ngôn từ, là vỊ khéo léo về từ vựng, là vị khéo léo về việc trước và việc 
sau. Này Upãli, nên chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này. 


2. Này Upãli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khuu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ cáu kỉnh (và) bị chế ngự bởi cáu kỉnh; 
là vị đạo đức giả (và) bị chế ngự bởi đạo đức giả; là vị dối trá (và) bị chế ngự 
bởi dối trá; là vỊ đố kỵ (và) bị chế ngự bởi đố kỵ; là vị chấp thủ một cách lộ 
liễu, ương ngạnh, khó buông bỏ. Này Upãli, không nên chỉ định theo lối đại 
biểu vị tỳ khuu có năm yếu tố này. 


Này Upãli, nên chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu tố. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vỊ không cáu kỉnh (và) không bị chế ngự bởi cáu kỉnh; là 
vỊ không đạo đức giả (và) không bị chế ngự bởi đạo đức giả; là vị không dối 
trá (và) không bị chế ngự bởi dối trá; là vỊ không đố kỵ (và) không bị chế ngự 
bởi đố kỵ; là vị không chấp thủ một cách lộ liễu, không ương ngạnh, dễ 
buông bỏ. Này Upãli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khuu có năm yếu tố 
này. 


3. Này Upãli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị nóng nảy, hiểm độc, chống đối, tạo 
nên sự nóng giận, là vỊ không nhẫn nại không nghiêm chỉnh tiếp nhận sự 
giáo huấn. Này Upãli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khuu có năm 
yếu tố này. 


Này Upãli, nên chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu tố. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vỊ không nóng nảy, không hiểm độc, không chống đối, 
không tạo nên sự nóng giận, là vỊ nhẫn nại nghiêm chỉnh tiếp nhận sự giáo 
huấn. Này Upãli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khuu có năm yếu tố này. 
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4. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na 
sammannitabbo. Katamehi pancahi? Pasãretã hoti no sãretã, 
anokãsakammaĩn kãretvã pavattã^ hoti, na yathãdhamme yathãvinaye 
yathãpattiyã codetã hoti, na yathãdhamme yathãvinaye yathãpattiyã kãretã 
hoti, na yathãditthiyã byãkattã hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na sammannitabbo. 


Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya sammannitabbo. 
Katamehi pancahi? Sãretã hoti no pasãretã, okãsakammaĩn kãretvã pavattã* 
hoti, yathãdhamme yathãvinaye yathãpattiyã codetã hoti, yathãdhamme 
yathãvinaye yathãpattiyã kăretã hoti, yathãditthiyã byãkattã hoti. Imehi kho 
upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya sammannitabbo. 


5. Aparehipi upăli, pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na 
sammannitabbo. Katamehi pancahi? Chandãgatiin gacchati, dosãgatiin 
gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin gacchati, alajjĩ ca hoti. Imehi kho 
upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na sammannitabbo. 


Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya sammannitabbo. 
Katamehi pancahi? Na chandãgatiin gacchati, na dosãgatiin gacchati, na 
mohãgatiin gacchati, na bhayãgatiin gacchati, lajjĩ ca hoti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya sammannitabbo. 


6. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na 
sammannitabbo. Katamehi pancahi? Chandãgatiin gacchati, dosãgatiin 
gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin gacchati, akusalo ca hoti vinaye. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya na 
sammannitabbo. 


Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu ubbăhikăya sammannitabbo. 
Katamehi pancahi? Na chandãgatiin gacchati, na dosãgatiin gacchati, na 
mohãgatiin gacchati, na bhayãgatiin gacchati, kusalo ca hoti vinaye. Imehi 
kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu ubbãhikãya sammannitabbo. 


7. Katĩhi nu kho bhante, angehi samannagato bhikkhu balotveva 
sankham gacchatĩ ti?^ 


Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu bãlotveva sankham gacchati. 
Katamehi pancahi? Suttani na jãnãti, suttãnulomam na jãnãti, vinayam na 
jãnãti, vinayãnulomam na jãnãti, na ca thãnãthãnakusalo hoti. Imehi kho 
upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu bãlotveva sankham gacchati. 


' vatta - Sya. 


^ gacchati - Sya. 
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4. Này Upãli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị vọng động không ghi nhớ, là vỊ phát 
ngôn khi chưa thỉnh ý, là vỊ cáo tội không theo Pháp không theo Luật không 
đung tội, là vỊ hành xử không theo Pháp không theo Luật không đúng tội, la 
vỊ không trình bày theo kiến thức. Này Upãli, không nên chỉ định theo lối đại 
biểu vị tỳ khuu có năm yếu tố này. 


Này Upãli, nên chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu tố khác 
nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ ráng ghi nhớ không vọng động, là vỊ phát 
ngôn khi đã thỉnh ý, là vị cáo tội theo Pháp theo Luật đúng tội, là vị hành xử 
theo Pháp theo Luật đúng tội, là vỊ trình bày theo kiến thức. Này Upãli, nên 
chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này. 


5. Này Upãli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ thiên vị vì ưa thích, thiên vỊ vì sân 
hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, và là vị vô liêm sỉ. Này Upãli, không 
nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khuu có năm yếu tố này. 


Này Upãli, nên chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu tố khác 
nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vỊ vì ưa thích, không thiên vỊ vì 
sân hận, không thiên vỊ vì si mê, không thiên vỊ vì sợ hãi, và là vị có liêm sỉ. 
Này Upãli, nên chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này. 


6. Này Upãli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khuu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ thiên vỊ vì ưa thích, thiên vỊ vì sân 
hận, thiên vỊ vì si mê, thiên vỊ vì sợ hãi, và là vỊ không khéo léo về Luật. Này 
Upãli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khuu có năm yếu tố này. 


Này Upãli, nên chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu tố khác 
nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vỊ vì ưa thích, không thiên vỊ vì 
sân hận, không thiên vỊ vì si mê, không thiên vỊ vì sợ hãi, và là vị khéo léo về 
Luật. Này Upãli, nên chỉ định theo lối đại biểu vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này. 


7. - Bạch ngài, vị tỳ khuu bị xem là ‘ngu dốt’ có bao nhiêu yếu tố? 


- Này Upãli, vỊ tỳ khuu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố. Với năm (yếu 
tố) gì? Là vỊ không biết về giới bổn, không biết về điều phù hợp với giới bổn, 
không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vỊ không khéo léo 
về việc thành lập (tội) hay không thành lập (tội). Này Upãli, vị tỳ khuu bị xem 
là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố này. 
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Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu panditotveva sankhain 

gacchati. Katamehi pancahi? Suttain jãnãti, suttãnulomain jãnãti, vinayain 
jãnãti, vinayãnulomain jãnãti, thãnãthãnakusalo ca hoti. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgato bhikkhu panditotveva sankhain gacchati. 

8. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu bãlotveva 

sankhain gacchati. Katamehi pancahi? Dhammain na jãnãti, 
dhammãnulomaĩn na jãnãti, vinayain na jãnãti, vinayãnulomaĩn na jãnãti, 
na ca pubbãparakusalo hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato 
bhikkhu bãlotveva sankhain gacchati. 

Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu panditotveva sankhain 

gacchati. Katamehi pancahi? Dhammain jãnãti, dhammãnulomaĩn jãnãti, 
vinayain jãnãti, vinayãnulomaĩn jãnãti, pubbãparakusalo ca hoti. Imehi kho 
upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu panditotveva sankhain gacchati. 

9. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu bãlotveva 

sankhain gacchati. Katamehi pancahi? Vatthuin na jãnãti, nidãnain na jãnãti, 
pannattiin na jãnãti, padapaccãbhatthain na jãnãti, anusandhivacanapathain 
na jãnãti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu bãlotveva 
sankhain gacchati. 

Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu panditotveva sankhain 

gacchati. Katamehi pancahi? Vatthuin jãnãti, nidãnain jãnãti, pannattiin 
jãnãti, padapaccãbhatthain jãnãti, anusandhivacanapathain jãnãti. Imehi 
kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu panditotveva sankhain 
gacchati. 

10. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgạto bhikkhu bãlotveva 
sankhain gacchati. Katamehi pancahi? Apattiin na jãnãti, 
ãpattisamutthãnaĩn na jănãti, ãpattiyã payogain na jãnãti, ãpattiyã 
vũpasamain na jãnãti, ãpattiyã vinicchayakusalo na hoti.‘ Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgato bhikkhu bãlotveva sankhain gacchati. 

Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu panditotveva sankhain 

gacchati. Katamehi pancahi? Apattiin jãnãti, ãpattisamutthãnaĩn jãnãti, 
ãpattiyã payogain jãnãti, ãpattiyã vũpasamain jãnãti, ãpattiyã 
vinicchayakusalo hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu 
panditotveva sankhain gacchati. 

11. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu bãlotveva 
sankhain gacchati. Katamehi pancahi? Adhikaranain na jãnãti, 
adhikaranasamutthãnaĩn na jãnãti, adhikaranassa payogain na jãnãti, 
adhikaranassa vũpasamain na jãnãti, adhikaranassa vinicchayakusalo na 
hoti.^ Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu bãlotveva 
sankhain gacchati. 


' apattiya na vinicchayakusalo hoti - Ma, PTS; na apattiya vinicchayakusalo hoti - Sya. 

^ adhikaranassa na vinicchayakusalo hoti - Ma, PTS; na adhikaranassa vinicchayakusalo hoti 
-Syã. 
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Này Upãli, vỊ tỳ khưu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ biết về giới bổn, biết về điều phù hợp với giới bổn, biết về 
Luật, biết về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc thành lập (tội) hay 
không thành lập (tội). Này Upãli, vỊ tỳ khuu được xem là ‘thông thái’ có năm 
yếu tố này. 


8. Này Upãli, vỊ tỳ khuu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố khác nữa. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về giới bổn, không biết về điều phù hợp với 
giới bổn, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, là vị 
không khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upãli, vỊ tỳ khuu bị xem là ‘ngu 
dốt’ có năm yếu tố này. 


Này Upãli, vỊ tỳ khuu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ biết về giới bổn, biết về điều phù hợp với giới bổn, biết về 
Luật, biết về điều phù hợp với Luật, là vị khéo léo về việc trước và việc sau. 
Này Upãli, vị tỳ khuu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố này. 

9. Này Upãli, vị tỳ khuu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố khác nữa. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự việc, không biết về duyên khởi, không 
biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ (trong câu), không biết về 
phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upãli, vỊ tỳ khuu bị xem là ‘ngu 
dốt’ có năm yếu tố này. 


Này Upãli, vỊ tỳ khuu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, 
biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết về phương thức của lối trình bày mạch 
lạc. Này Upãli, vị tỳ khuu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố này. 


10. Này Upãli, vị tỳ khuu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố khác nữa. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về tội, không biết về nguồn sanh tội, không 
biết về sự tiến hành của tội, không biết về cách giải quyết tội, không khéo léo 
trong việc phán quyết tội. Này Upãli, vỊ tỳ khuu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm 
yếu tố này. 


Này Upãli, vỊ tỳ khuu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về tội, biết về nguồn sanh tội, biết về sự tiến hành của 
tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upãli, 
vỊ tỳ khuu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố này. 


11. Này Upãli, vị tỳ khuu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố khác nữa. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về sự tranh tụng, không biết về nguồn sanh 
khởi của tranh tụng, không biết về cách tiến hành tranh tụng, không biết về 
cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc phán quyết về tranh 
tụng. Này Upãli, vỊ tỳ khuu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố này. 
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Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu panditotveva sankhain 
gacchati. Katamehi pancahi? Adhikaraọain jãnãti, adhikaranasamutthãnain 
jãnãti, adhikaranassa payogain jãnãti, adhikaranassa vũpasamain jãnãti, 
adhikaranassa vinicchayakusalo hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgato bhikkhu panditotveva sankhain gacchati. 

Ubbãhikãvaggo navamo.* 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Na atthakusalo^ ceva kodhano kuppatĩ^ ca yo, 
pasãretã chandãgati'^ na kusalo tatheva ca. 

Suttain dhammanca vatthunca ãpattiin^ adhikaranain, 
dve dve pakãsitã sabbe kanhasukkã® vijãnathã ti. 

—ooOoo-- 

lO. ADHIKARANAVỦPASAMA VAGGO 

1. Katĩhi nu kho bhante angehi samannãgato bhikkhu nãlam 
adhikaranam vũpasametun ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu nãlam adhikaraụam 
vũpasametum. Katamehi pancahi? Apattim na jãnãti, ãpattisamutthãnam na 
jãnãti, ãpattiyã payogam na jãnãti, ãpattiyã vũpasamam na jãnãti, ãpattiyã 
na vinicchayakusalo^ hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato 
bhikkhu nălam adhikaranam vũpasametum. 

Pancahupãli, angehi samannãgạto bhikkhu alam adhikaraụam 
vũpasametum. Katamehi pancahi? Apattim jãnãti, ãpattisamutthãnam 
jãnãti, ãpattiyã payogam jãnãti, ãpattiyã vũpasamam jãnãti, ãpattiyã 
vinicchayakusalo hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannăgato bhikkhu 
alam adhikaranam vũpasametum. 

2. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu nãlam 
adhikaranam vũpasametum. Katamehi pancahi? Adhikaranam na jãnãti, 
adhikaranasamutthãnam na jãnãti, adhikaranassa payogam na jãnãti, 
adhikaranassa vũpasamam na jãnãti, adhikaranassa na vinicchayakusalo* 
hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu nãlam 
adhikaranam vũpasametum. 


ubbãhikavaggo nitthito navamo - Ma, PTS; 
ubbăhikavaggo navamo - Syã. 
anatthakusaìo - PTS. 

kuppati - PTS. ^ chandãgatim - Ma. 


ãpatti - Syã, PTS. 
kanhasukkam - Ma, Syã, PTS. 
na ãpattiyã vinicchayakusalo - Syă. 
na adhikaranassa vinicchayakusalo - Syã. 
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Này Upãli, vỊ tỳ khưu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vỊ biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của tranh 
tụng, biết về cách tiến hành tranh tụng, biết về cách giải quyết tranh tụng, 
khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upãli, vỊ tỳ khuu được xem 
là ‘thông thái’ có năm yếu tố này. 

Phẩm Đại Biếu là thứ chín. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Vồ luôn cả vị không thiện xảo vê ý nghĩa, là vị (thường) cáu kỉnh, có sự 
giận dữ, là vị vọng động, bị chi phôi bởi ưa thích, và vị không thiện xảo là 
tương tợ y như the. 

Vê giới bổn, và v'ê Pháp, v'ê sự việc, v'ê tội vi phạm, và v'ê sự tranh tụng, 
hai phần cho mỗi cặp, tăt cả đã được giảng giải, hãy hiểu rõ phần tơi và 
phần sáng. 


—ooOoo-- 


lO. PHẨM GIẢI QUYẾT TRANH TỤNG: 

1. - Bạch ngài, vỊ tỳ khuu có bao nhiêu yếu tố là không xứng đáng để giải 
quyết tranh tụng? 


- Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố là không xứng đáng để giải quyết 
tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về tội, không biết về nguồn 
sanh tội, không biết về sự tiến hành của tội, không biết về cách giải quyết tội, 
không khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu 
tố này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị biết về tội, biết về nguồn sanh tội, biết về sự 
tiến hành của tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết 
tội. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. 

2. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về sự tranh tụng, 
không biết về nguồn sanh khởi của tranh tụng, không biết về cách tiến hành 
tranh tụng, không biết về cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong 
việc phán quyết về tranh tụng. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này là 
không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 
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Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu alam adhikaranam 
vũpasametuĩỊi. Katamehi pancahi? Adhikaranain jãnãti, 
adhikaranasamutthãnain jãnãti, adhikaranassa payogain jãnãti, 
adhikaranassa vũpasamain jãnãti, adhikaraọassa vinicchayakusalo hoti. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu alain adhikaranain 
vũpasametuin. 

3. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu nãlain 
adhikaranain vũpasametuin. Katamehi pancahi? Chandãgatiin gacchati, 
dosãgatiin gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin gacchati, alajjĩ ca hoti. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu nãlain adhikaranain 
vũpasametuin. 

Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu alain adhikaraọain 
vũpasametuin. Katamehi pancahi? Na chandãgatiin gacchati, na dosãgatiin 
gacchati, na mohãgatiin gacchati, na bhayãgatiin gacchati, lajjĩ ca hoti. Imehi 
kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu alain adhikaranain 
vũpasametuin. 

4. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu nãlain 
adhikaranain vũpasametuin. Katamehi pancahi? Chandãgatiin gacchati, 
dosãgatiin gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin gacchati, appassuto ca 
hoti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu nãlain 
adhikaranain vũpasametuin. 

Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu alain adhikaranain 
vũpasametuin. Katamehi pancahi? Na chandãgatiin gacchati, na dosăgatiin 
gacchati, na mohãgatiin gacchati, na bhayãgatiin gacchati, bahussuto ca hoti. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu alain adhikaranain 
vũpasametuin. 

5. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu nãlain 
adhikaranain vũpasametuin. Katamehi pancahi? Vatthuin na jãnãti, 
nidãnain na jãnãti, pannattiin na jãnãti, padapaccãbhatthain na jãnãti, 
anusandhivacanapathain na jãnãti. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgato bhikkhu nãlain adhikaraọain vũpasametuin. 

Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu alain adhikaranain 
vũpasametuin. Katamehi pancahi? Vatthuin jãnãti, nidãnain jãnãti, 
pannattiin jãnãti, padapaccãbhatthain jãnãti, anusandhivacanapathain 
jãnãti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu alain 
adhikaranain vũpasametuin. 

6. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu nãlain 
adhikaranain vũpasametuin. Katamehi pancahi? Chandãgatiin gacchati, 
dosãgatiin gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin gacchati, akusalo ca 
hoti vinaye. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu nãlain 
adhikaranain vũpasametuin. 
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Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh 
khởi của tranh tụng, biết về cách tiến hành tranh tụng, biết về cách giải quyết 
tranh tụng, khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upãli, vỊ tỳ 
khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 

3. Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ thiên vị vì ưa thích, thiên vỊ 
vì sân hận, thiên vỊ vì si mê, thiên vỊ vì sợ hãi, và là vị vô liêm sỉ. Này Upãli, vị 
tỳ khưu có năm yếu tố này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không thiên vỊ vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vỊ vì si mê, không thiên vỊ vì sợ hãi, và là vị có liêm sỉ. 
Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. 

4. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ thiên vị vì ưa thích, thiên vỊ 
vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vỊ vì sợ hãi, và là vỊ nghe ít. Này Upãli, vỊ tỳ 
khuu có năm yếu tố này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 

Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không thiên vỊ vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vỊ vì si mê, không thiên vỊ vì sợ hãi, và là vị nghe nhiều. 
Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. 

5. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không biết về sự việc, không 
biết về duyên khởi, không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ 
(trong câu), không biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upãli, 
vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về 
điều quy định, biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết về phương thức của lối 
trình bày mạch lạc. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này là xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. 


6. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ thiên vị vì ưa thích, thiên vỊ 
vì sân hận, thiên vỊ vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, và là vị không khéo léo về Luật. 
Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này là không xứng đáng để giải quyết 
tranh tụng. 
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Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu alam adhikaranam 
vũpasametuĩỊi. Katamehi pancahi? Na chandãgatiin gacchati, na dosãgatiin 
gacchati, na mohãgatiin gacchati, na bhayãgatiin gacchati, kusalo ca hoti 
vinaye. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu alain 
adhikaranain vũpasametuin. 

7. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu nãlain 
adhikaranain vũpasametuin. Katamehi pancahi? Chandãgatiin gacchati, 
dosãgatiin gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin gacchati, 
puggalagamko hoti no sanghagaruko. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannăgato bhikkhu nãlain adhikaranain vũpasametuin. 

Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu alain adhikaranain 
vũpasametuin. Katamehi pancahi? Na chandãgatiin gacchati, na dosãgatiin 
gacchati, na mohãgatiin gacchati, na bhayãgatiin gacchati, sanghagaruko 
hoti no puggalagamko. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato 
bhikkhu alain adhikaranain vũpasametuin. 

8. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato bhikkhu nãlain 
adhikaranain vũpasametuin. Katamehi pancahi? Chandãgatiin gacchati, 
dosãgatiin gacchati, mohãgatiin gacchati, bhayãgatiin gacchati, ãmisagaruko 
hoti no saddhammagaruko. Imehi kho upãli, pancahangehi samannăgato 
bhikkhu nãlain adhikaranain vũpasametuin. 

Pancahupãli, angehi samannãgato bhikkhu alain adhikaranain 
vũpasametuin. Katamehi pancahi? Na chandãgatiin gacchati, na dosãgatiin 
gacchati, na mohãgatiin gacchati, na bhayãgatiin gacchati, 
saddhammagaruko hoti no ãmisagaruko. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgato bhikkhu alain adhikaranain vũpasametuin. 

9. Katĩhi nu kho bhante ãkãrehi sangho bhijjatĩ ti? 

Pancahupãli, ãkãrehi sangho bhijjati. Katamehi pancahi? Kammena, 
uddesena, voharanto, anusãvanena, salãkagãhena. Imehi kho upãli, 
pancahãkãrehi sangho bhijjatĩ ti. 

10. Sangharãji sangharãjĩti‘ bhante vuccati. Kittãvatã nu kho bhante 
sangharãji hoti no ca sanghabhedo? Kittãvatã ca pana sangharãji ceva hoti 
sanghabhedo cã ti? 

Paũnattetam upãli, mayã ãgantukãnam bhikkhũnam ãgantukavattam, 
evam supannattena kho upãli, mayã sikkhãpade ãgantukã bhikkhũ 
ãgantukavatte na vattanti, evampi kho upãli, sangharãji hoti no ca 
sanghabhedo. Pannattetam upãli, mayã ãvãsikãnam bhikkhũnam 
ãvãsikavattam. Evam supannatte kho upãli, mayã sikkhãpade ãvãsikã 
bhikkhũ ăvãsikavatte na vattanti, evampi kho upãli, sangharãji hoti no ca 
sanghabhedo. 


' sangharajiti - Sya. 
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Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vỊ vì si mê, không thiên vỊ vì sợ hãi, và là vị khéo léo về 
Luật. Này Upãli, vỊ tỳ khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết 
tranh tụng. 

7. Này Upãli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ thiên vị vì ưa thích, thiên vỊ 
vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vỊ vì sợ hãi, là vỊ tôn trọng cá nhân không 
tôn trọng hội chúng. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này là không xứng 
đáng để giải quyết tranh tụng. 

Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không thiên vỊ vì ưa thích, không thiên vỊ vì 
sân hận, không thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi, là vỊ tôn trọng hội 
chúng không tôn trọng cá nhân. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này là 
xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 

8. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ thiên vị vì ưa thích, thiên vỊ 
vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vỊ tôn trọng tài vật không 
tôn trọng Chánh Pháp. Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố này là không 
xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 

Này Upãli, vị tỳ khuu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không thiên vỊ vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vị vì si mê, không thiên vỊ vì sợ hãi, là vỊ tôn trọng 
Chánh Pháp không tôn trọng tài vật. Này Upãli, vỊ tỳ khuu có năm yếu tố này 
là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 

9. - Bạch ngài, hội chúng bị chia rẽ với bao nhiêu biểu hiện? 

- Này Upăli, hội chúng bị chia rẽ với năm biểu hiện. Với năm (biểu hiện) 
gì? Do hành sự, do sự đọc tụng (giới bổn), trong khi phát biểu, do lời tuyên 
bố, do cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upãli, hội chúng bị chia rẽ với 
năm biểu hiện này. 

10. - Bạch ngài, có điều nói râng: ‘Sự bất đồng trong hội chúng, sự bất 
đồng trong hội chúng.’ Bạch ngài, cho đến như thế nào được gọi là sự bất 
đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng? Cho đến như thế 
nào được gọi là sự bất đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội chúng? 

- Này Upãli, điều đã được ta quy định cho các tỳ khuu vãng lai là phận sự 
của vỊ vãng lai. Này Upãli, khi điều học đã khéo được quy định bởi ta như 
thế, các tỳ khuu vãng lai không thực hành các phận sự của vị vãng lai; này 
Upãli, như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ 
hội chúng. Này Upãli, điều đã được ta quy định cho các tỳ khuu thường trú là 
phận sự của vỊ thường trú. Này Upãli, khi điều học đã khéo được quy định 
bởi ta như thế, các tỳ khuu thường trú không thực hành các phận sự của vị 
thường trú; này Upãli, như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà 
không là sự chia rẽ hội chúng. 
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Pannattetam upãli, mayã bhikkhũnam bhattagge bhattaggavattaiỊi 
yathãbuddham yathãrattam yathã patirũpam aggăsanain aggodakain 
aggapindain. Evain supannatte kho upãli, mayã sikkhãpade navã bhikkhũ 
bhattagge therãnain bhikkhũnain ãsanain patibãhanti. Evampi kho upãli, 
sangharãji hoti no ca sanghabhedo. Pannattetain upãli, mayã bhikkhũnain 
senãsane senãsanavattain yathãbuddhain yathãrattain yathãpatirũpain, 
evain supannatte kho upãli, mayã sikkhãpade navã bhikkhũ therãnain 
bhikkhũnain ãsanain patibãhanti. Evampi kho upãli, sangharãji hoti no ca 
sanghabhedo. Pannattetain upãli, mayã bhikkhũnain antosĩmãya ekain 
uposathain ekain pavãranain ekain sanghakammain ekain kammãkammaĩn. 
Evain supannatte kho upãli, mayã sikkhãpade tattheva antosĩmãya 
ãvenibhãvain' karitvã ganain bandhitvã ãveni-uposathain karonti 
ãvenipavãranain karonti, ãvenisanghakammaĩn karonti, ãvenikammã- 
kammãni karonti. Evain kho upãli, sangharãji ceva hoti sanghabhedo cã ti. 

Adhikaraụavũpasamavaggo dasamo.^ 

***** 


TASSUDDÃNAM 


Apattiin^ adhikaranain chandã appassutena ca, 
vatthunca akusalo ca puggalo ãmisena ca; 
bhijjati sangharãji ca sanghabhedo tatheva cã ti. 

—ooOoo-- 

11 . SANGHABHEDAKA VAGGO 

1. Katĩhi nu kho bhante angehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko nerayiko 
kappattho atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, bhikkhu adhammam 
dhammoti dĩpeti, dhammam adhammoti dĩpeti, avinayam vinayoti dĩpeti, 
vinayam avinayoti dĩpeti, vinidhãya ditthim kammena. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko nerayiko kappattho 
atekiccho. 

2. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, bhikkhu 
adhammam dhammoti dĩpeti, dhammam adhammoti dĩpeti, avinayam 
vinayoti dĩpeti, vinayam avinayoti dĩpeti, vinidhãya ditthim uddesena. Imehi 
kho upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko nerayiko 
kappattho atekiccho. 


' aveni° - Ma, evaiỊi sabattha. 

^ adhikaranavũpasamavaggo nitthito dasamo - Ma, PTS. ^ ãpatti - Syã, PTS. 
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Này Upãli, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu ở trong nhà ăn là 
phận sự ở nhà ăn: chỗ ngồi hạng nhất, nước uống hạng nhất, thức ăn hạng 
nhất tùy theo thâm niên, tùy theo (số lượng) đêm, tùy theo sự chính đáng. 
Này Upãli, khi điều học đã khéo được quy định bởi ta như thế, các tỳ khưu 
mới tu chiếm chỗ ngồi của các tỳ khưu trưởng lão ở trong nhà ăn; này Upãli, 
như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng. Này Upãli, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu ở trong chỗ trú 
ngụ là phận sự đối với chỏ trú ngụ: tùy theo thâm niên, tùy theo (số lượng) 
đêm, tùy theo sự chính đáng. Này Upãli, khi điều học đã khéo được quy định 
bởi ta như thế, các tỳ khưu mới tu chiếm chỗ trú ngụ của các tỳ khưu trưởng 
lão; này Upãli, như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự 
chia rẽ hội chúng. Này Upăli, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu ở 
trong ranh giới là chung lễ Uposatha, chung lễ Pavãranã, chung hành sự của 
hội chúng, chung hành sự có tính tiếp diễn. Này Upãli, khi điều học đã khéo 
được quy định bởi ta như thế, ngay tại nơi ấy ở trong ranh giới, sau khi tách 
riêng rẽ, sau khi kết thành nhóm, rồi thực hiện lễ Uposatha riêng rẽ, thực 
hiện lễ Pavãranã riêng rẽ, thực hiện hành sự của hội chúng riêng rẽ, thực 
hiện hành sự có tính tiếp diễn riêng rẽ; này Upãli, như thế cũng là sự bất 
đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. 

Phẩm Giải Quyẽt Tranh Tụng là thứ mười. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Tội vi phạm, sự tranh tụng, vì ưa thích, và với vị nghe ít, sự việc, và vị 
không khéo léo, cá nhân, và bằng tài vật, bị chia rẽ, sự bất đông hội chúng, 
và sự chia rẽ hội chúng là tương tợ y như thế. 

—ooOoo-- 

11 . PHẨM KẺ CHIA RẼ HỘI CHÚNG: 

1. - Bạch ngài, kẻ chia rẽ hội chúng có bao nhiêu yếu tố là kẻ phải chịu sự 
bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được? 

- Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố là kẻ phải chịu sự bất 
hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với năm 
(yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố 
Pháp la: ‘Phi Phấp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bo Luật là: ‘Phi Luật,’ 
đã che giấu quan điểm bâng hành sự. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm 
yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, 
không the khác đ^c. 

2. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khuu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu quan điểm bâng sự đọc tụng (giới bổn). Này Upãli, kẻ 
chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa 
ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. 


251 



Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Upalipancakarn 


3. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, bhikkhu 
adhammain dhammoti dĩpeti, dhammain adhammoti dĩpeti, avinayain 
vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, vinidhãya ditthiin voharanto. Imehi 
kho upãb, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko nerayiko 
kappattho atekiccho. 


4. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, bhikkhu 
adhammain dhammoti dĩpeti, dhammain adhammoti dĩpeti, avinayain 
vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, vinidhãya ditthiin anusãvanena. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho. 


5. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, bhikkhu 
adhammain dhammoti dĩpeti, dhammain adhammoti dĩpeti, avinayain 
vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, vinidhãya ditthiin salãkagãhena. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho. 


6. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, bhikkhu 
adhammain dhammoti dĩpeti, dhammain adhammoti dĩpeti, avinayain 
vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, vinidhãya khantiin kammena — 
pe—vinidhãya khantiin uddesena —pe—vinidhãya khantiin voharanto. 
vinidhãya khantiin anusãvanena —pe—vinidhãya khantiin salãkagãhena. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho. 


7. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, bhikkhu 
adhammain dhammoti dĩpeti, dhammain adhammoti dĩpeti, avinayain 
vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, vinidhãya ruciin kammena —pe— 
vinidhãya mciin uddesena —pe— vinidhãya mciin voharanto —pe— 
vinidhãya mciin anusãvanena —pe— vinidhãya ruciin salãkagãhena. Imehi 
kho upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko nerayiko 
kappattho atekiccho. 
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3. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu quan điểm trong khi phát biểu. Này Upãli, kẻ chia rẽ 
hội chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, 
bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. 


4. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khuu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu quan điểm bàng lời tuyên bố. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội 
chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị 
đọa trọn kiếp, không thể khác được. 


5. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khuu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Phấp là: ‘Phi Phấp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu quan điểm bâng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này 
Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, 
sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. 

6. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khuu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Phấp là: ‘Phi Phấp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu điều mong mỏi bâng hành sự. -(như trên)- đã che 
giấu điều mong mỏi bâng sự đọc tụng (giới bổn), -(như trên)- đã che giấu 
điều mong mỏi trong khi phát biểu, -(như trên)- đã che giấu điều mong 
mỏi bâng lời tuyên bố. -(như trên)- đã che giấu điều mong mỏi bâng cách 
phân phát thẻ biểu quyết. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này 
là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể 
khác được. 

7. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khuu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu điều khao khát bâng hành sự. -(như trên)- đã che 
giấu điều khao khát bàng sự đọc tụng (giới bổn), -(như trên)- đã che giấu 
điều khao khát trong khi phát biểu, -(nhưtrên)- đã che giấu điều khao khát 
bâng lời tuyên bố. -(nhưtrên)- đã che giấu điều khao khát bâng cách phân 
phát thẻ biểu quyết. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ 
phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác 
được. 
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8. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, bhikkhu 
adhammain dhammoti dĩpeti, dhammain adhammoti dĩpeti, avinayain 
vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, vinidhãya sannain kammena —pe— 
vinidhãya sannain uddesena —pe— vinidhãya sannain voharanto —pe— 
vinidhãya sannain anusãvanena —pe— vinidhãya sannain salãkagãhena. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho ti. 

Sanghabhedakavaggo ekãdasamo. ^ 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Vinidhãya ditthiin kammena uddesena^ vohãrena^ ca, 
anusãvanenb* salãkena pancete ditthinissitã; 
khanti mci ca sannã ca^ tayo te pancadhã nayã ti. 

—ooOoo-- 

12 . DUTIYA SANGHABHEDAKAVAGGO 

1. Katĩhi nu kho bhante angehi samannăgato sanghabhedako na ăpãyiko 
na nerayiko na kappattho na atekiccho ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgato sanghabhedako na ãpãyiko na 
nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, bhikkhu 
adhammam dhammoti dĩpeti, dhammam adhammoti dĩpeti, avinayam 
vinayoti dĩpeti, vinayam avinayoti dĩpeti, avinidhãya ditthim kammena. 
Imehi kho upăli, pancahangehi samannăgato sanghabhedako na ãpãyiko na 
nerayiko na kappattho na atekiccho. 

2. Aparehipi upãli, pancahaủgehi samannãgato saủghabhedako na 
ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, 
bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti, dhammam adhammoti dĩpeti, 
avinayam vinayoti dĩpeti, vinayam avinayoti dĩpeti, avinidhãya ditthim 
uddesena. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako na 
ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. 

3- Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako na 
ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, 
bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti, dhammam adhammoti dĩpeti, 
avinayam vinayoti dĩpeti, vinayam avinayoti dĩpeti, avinidhãya ditthim 
voharanto. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako na 
ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. 


' sanghabhedakavaggo nitthito ekãdasamo - Ma, PTS. 

^ uddese - Ma. '' anussãvane - Ma, Syã, PTS. 

^ voharena - Ma, Syã, PTS. ^ khantiiỊi rucim ca saíinanca - Ma. 


254 



Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Nhóm Năm vê Upali 


8. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu ý tưởng bâng hành sự. -nt- đã che giấu ý tưởng bằng 
sự đọc tụng (giới bổn), -nt- đã che giấu ý tưởng trong khi phát biểu, -nt- 
đã che giấu ý tưởng bâng lời tuyên bố. -nt- đã che giấu ý tưởng bâng cách 
phân phát thẻ biểu quyết. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này 
là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể 
khác được. 

Phẩm Kẻ Chia Rẽ Hội Chúng là thứ mười một. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Sau khi che giấu quan điểm bằng hành sự, với sự đọc tụng, và bằng lời 
phát biểu, với lời tuyên bố, bằng thẻ, năm cách này phụ thuộc vào quan 
điểm, điêu mong mỏi, sự khao khất, và ý tưởng, ba phương hướng ấy là có 
năm phần. 

—ooOoo-- 

12 . PHẨM THỨ NHÌ VE KẺ CHIA RẼ HỘI CHÚNG: 

1. - Bạch ngài, kẻ chia rẽ hội chúng có bao nhiêu yếu tố là kẻ không phải 
chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi 
khác được? 

- Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố là kẻ không phải chịu sự 
bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác 
được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khuu tuyên bố phi Pháp là 
‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố 
Luật là: ‘Phi Luật,’ đã không che giấu quan điểm bằng hành sự. Này Upãli, kẻ 
chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, 
không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được. 

2. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khuu tuyên bố 
phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ đã không che giấu quan điểm bâng sự đọc tụng 
(giới bổn). Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. 

3- Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khuu tuyên bố 
phi Pháp là ‘Phẩp,’ tuyên bố Pháp la: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ đã không che giấu quan điểm trong khi phát 
biểu. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu 
sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi 
khác được. 
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4. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako na 
ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, 
bhikkhu adhammaĩn dhammoti dĩpeti, dhammaĩn adhammoti dĩpeti, 
avinayain vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, avinidhãya ditthiin 
anusãvaọena. Imehi kho upãb, pancahangehi samannãgato sanghabhedako 
na ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. 


5. Aparehipi upãb, pancahangehi samannãgato sanghabhedako na 
ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, 
bhikkhu adhammaĩn dhammoti dĩpeti, dhammaĩn adhammoti dĩpeti, 
avinayain vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, avinidhãya ditthiin 
salãkagãhena. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako 
na ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. 


6. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako na 
ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, 
bhikkhu adhammaĩn dhammoti dĩpeti, dhammaĩn adhammoti dĩpeti, 
avinayain vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, avinidhãya khantiin 
kammena —pe— avinidhãya khantiin uddesena —pe— avinidhãya khantiin 
voharanto —pe— avinidhãya khantiin anusãvanena —pe— avinidhãya 
khantiin salãkagãhena. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato 
sanghabhedako na ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. 


7. Aparehipi upãli, pancahangehi samannãgato saủghabhedako na 
ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi? Idhũpãli, 
bhikkhu adhammain dhammoti dĩpeti, dhammain adhammoti dĩpeti, 
avinayain vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, avinidhãya ruciin 
kammena —pe— avinidhãya mciin uddesena —pe— avinidhãya mciin 
voharanto —pe— avinidhãya mciin anusãvanena —pe— avinidhãya mciin 
salãkagãhena. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato sanghabhedako 
na ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. 


8. Aparehipi upali, pancahangehi samannagato sanghabhedako na 
ãpãyiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi? 
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4. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là ‘Pháp/ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp/ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật/ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật/ đã không che giấu quan điểm bàng lời tuyên bố. 
Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự 
bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác 
được. 


5. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khuu tuyên bố 
phi Pháp là ‘Pháp/ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp/ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật/ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật/ đã không che giấu quan điểm bằng cách phân 
phát thẻ biểu quyết. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ 
không phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn 
kiếp, có thể đổi khác được. 


6. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khuu tuyên bố 
phi Pháp là ‘Pháp/ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp/ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật/ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật/ đã không che giấu điều mong mỏi bâng hành sự. 
-(như trên)- đã không che giấu điều mong mỏi bâng sự đọc tụng (giới bổn), 
-(như trên)- đã không che giấu điều mong mỏi trong khi phát biểu, -nt- 
đã không che giấu điều mong mỏi bâng lời tuyên bố. -nt- đã không che 
giấu điều mong mỏi bàng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upãli, kẻ chia 
rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, không 
sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được. 


7. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khuu tuyên bố 
phi Pháp là ‘Pháp/ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp/ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật/ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật/ đã không che giấu điều khao khát bâng hành sự. 
-(như trên)- đã không che giấu điều khao khát bâng sự đọc tụng (giới bổn), 
-(như trên)- đã không che giấu điều khao khát trong khi phát biểu, -nt- 
đã không che giấu điều khao khát bâng lời tuyên bố. -nt- đã không che giấu 
điều khao khát bâng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội 
chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào 
địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được. 


8. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? 
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Idhũpãli, bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti, dhammain adhammoti 
dĩpeti, avinayain vinayoti dĩpeti, vinayain avinayoti dĩpeti, avinidhãya 
sannain kammena —pe— avinidhãya sannain uddesena —pe— avinidhãya 
sannain voharanto —pe— avinidhãya sannain anusãvanena —pe— 
avinidhãya sannam salãkagãhena. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgato sanghabhedako na ãpãyiko na nerayiko na kappattho na 
atekiccho ti. 


Dutiyasaiighabhedakavaggo dvãdasamo. 

***** 

TASSUDDÃNAM 

Avinidhãya ditthiin kammena uddesena* vohãrena^ ca, 
anusãvanena^ salãkena pancete ditthinissitã. 

Khanti ruci ca sannã CSL^ tayo te pancadhã nayã,^ 
hetthime kanhapakkhamhi samavĩsavidhĩ*^ yathã; 
tatheva sukkapakkhamhi samavĩsati jãnathã ti. 

—ooOoo-- 

13. ÃVÃSIKA VAGGO 

1. Katĩhi nu kho bhante angehi samannãgato ãvãsiko bhikkhu 
yathãbhatam nikkhitto evani niraye ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgato ãvãsiko bhikkhu yathãbhatam 
nikkhitto evam niraye. Katamehi pancahi? Chandãgatim gacchati, [PTS 204] 
dosãgatim gacchati, mohãgatim gacchati, bhayãgatim gacchati, sanghikam 
puggalikaparibhogena paribhunjati. Imehi kho upãli, pancahangehi 
samannãgato ãvãsiko bhikkhu yathãbhatam nikkhitto evani niraye. 

2. Pancahupãli, angehi samannãgato ãvãsiko bhikkhu yathãbhatam 

nikkhitto evam sagge. Katamehi pancahi? Na chandãgatim gacchati, na 
dosãgatim gacchati, na mohãgatim gacchati, na bhayãgatim gacchati, 
sanghikam na puggalikaparibhogena paribhunjati. Imehi kho upãli, 
pancahangehi samannãgato ãvãsiko bhikkhu yathãbhatam nikkhitto evani 
saggeti. _ ' ^ 

3. Kati nu kho bhante adhammika vinayabyakaraụa ti? Pancime upali, 
adhammikã vinayabyãkaraụã. Katame panca? Idhũpãli, bhikkhu adhammam 
dhammoti pariụãmeti, dhammam adhammoti pariụãmeti, avinayam 
vinayoti pariụãmeti, vinayam avinayoti pariụãmeti, apannattam pannãpeti, 
paũnattam samucchindati. Ime kho upãli, panca adhammikã 
vinayabyãkaranã. 


' uddese - Ma. 

^ voharena - Ma, Syã, PTS. 

^ anussãvane - Ma, Syã, PTS. 


khantiiỊi rucim ca saníianca - Ma, 
nayã ti - Syã, PTS. 
samavĩsati vidhĩ - Ma, Syã, PTS. 
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Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: 
‘Phi Pháp, tuyên bo piii Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ đã không 
che giấu ý tưởng bâng hành sự. -nt- đã không che giấu ý tưởng bàng sự đọc 
tụng (giới bổn), -nt- đã không che giấu ý tưởng trong khi phát biểu, -nt- 
đã không che giấu ý tưởng bâng lời tuyên bố. -nt- đã không che giấu ý 
tưởng bâng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có 
năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, 
không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được. 

Phẩm thứ nhì ve Kẻ Chia Rẽ Hội Chúng là thứ mười hai. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Sau khi che giấu quan điểm bằng hành sự, với sự đọc tụng, và bằng lời 
phát biểu, với lời tuyên bô', bằng thẻ, năm cách này phụ thuộc vào quan 
điểm. 

Còn điêu mong mỏi, sự khao khát, và ý tưởng, ba đường hướng ấy là có 
năm phần. Giống như hai mươi phương thức tương đương này ở phần tôĩ 
bên dưới, tương tợ như thê'ấy hãy hiểu rõ vê hai mươi sự tương đương ở 
phần sáng. 

—ooOoo-- 

13. PHẨM VỊ THƯỜNG TRÚ: 

1. - Bạch ngài, vỊ tỳ khuu thường trú có bao nhiêu yếu tố bị đọa vào địa 
ngục như thế tương ứng với việc đã làm? 

- Này Upãli, vị tỳ khuu thường trú có năm yếu tố bị đọa vào địa ngục như 
thế tương ứng với việc đã làm. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ thiên vỊ vì ưa thích, 
thiên vỊ vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vỊ vì sợ hãi, vỊ sử dụng vật thuộc về 
hội chúng như là vật dụng thuộc về cá nhân. Này Upãli, vỊ tỳ khưu thường trú 
có năm yếu tố này bị đọa vào địa ngục như thế tương ứng với việc đã làm. 

2. Này Upãli, vị tỳ khưu thường trú có năm yếu tố được sanh vào cõi trời 
như thế tương ứng với việc đã làm. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vị 
vì ưa thích, không thiên vỊ vì sân hận, không thiên vỊ vì si mê, không thiên vị 
vì sợ hãi, vỊ không sử dụng vật thuộc về hội chúng như là vật dụng thuộc về 
cá nhân. Này Upãli, vỊ tỳ khưu thường trú có năm yếu tố này được sanh vào 
cõi trời như thế tương ứng với việc đã làm. 

3. - Bạch ngài, có bao nhiêu cách giải thích Luật sai Pháp? - Này Upãli, 
đây là năm cách giải thích Luật sai Pháp. Thế nào là năm? Này Upãli, ở đây 
vỊ tỳ khưu thuyết phục râng phi Pháp là ‘Pháp,’ thuyết phục râng Pháp là: 
‘Phi Pháp,’ thuyết phục râiig phi Luạt là: ‘Luật,’ thuyết phục rằng Luạt là: 
‘Phỉ Luật,’ vỊ quy định điều chưa được quy định và hủy bỏ điều đã được quy 
định. Này Upãli, đây là năm cách giải thích Luật sai Pháp. 
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4. Pancime upãli, dhammikã vinayabyãkaranã. Katame panca? Idhũpãli, 
bhikkhu adhammain adhammoti parinãmeti, dhammain dhammoti 
parinãmeti, avinayain avinayoti parinãmeti, vinayain vinayoti parinãmeti, 
apannattain na pannãpeti, pannattain na samucchindati. Ime kho upãli, 
panca dhammikã vinayabyãkaranã ti. 

5. Katĩhi nu kho bhante angehi samannãgato bhattuddesako 
yathãbhatam nikkhitto evani niraye ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgato bhattuddesako yathãbhatam nikkhitto 
evani niraye. Katamehi pancahi? Chandãgatim gacchati, dosãgatim gacchati, 
mohãgatim gacchati, bhayãgatim gacchati, udditthãnuddittham na jãnãti. 
Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato bhattuddesako yathãbhatam 
nikkhitto evam niraye. 

6. Pancahupãli, angehi samannãgato bhattuddesako yathãbhatam 
nikkhitto evam sagge. Katamehi pancahi? Na chandãgatim gacchati, na 
dosãgatim gacchati, na mohãgatim gacchati, na bhayãgatim gacchati, 
udditthãnuddittham jãnãti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato 
bhattuddesako yathãbhatam nikkhitto evam sagge ti. 

7. Katĩhi nu kho bhante angehi samannãgato senãsanapannãpako —pe— 
bhaụdãgãriko —pe— cĩvarapatiggãhako —pe— cĩvarabhãjako —pe— 
yãgubhãjako —pe— phalabhãjako —pe— khajjabhãjako —pe— 
appamattakavissajjako —pe— sãtiyagãhãpako —pe— pattagãhãpako —pe— 
ãrãmikapesako —pe— sãmaụerapesako yathãbhatam nikkhitto evani niraye 
ti? 

Pancahupãli, angehi samannãgato sãmaụerapesako yathãbhatam 
nikkhitto evam nirayeti. Katamehi pancahi? Chandãgatim gacchati, 
dosãgatim gacchati, mohãgatim gacchati, bhayãgatim gacchati, 
pesitãpesitam na jãnăti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannăgato 
sãmaụerapesako yathãbhatam nikkhitto evam niraye. 

8. Pancahupãli, angehi samannãgato sãmaụerapesako yathãbhatam 
nikkhitto evam sagge. Katamehi pancahi? Na chandãgatim gacchati, na 
dosãgatim gacchati, na mohãgatim gacchati, na bhayãgatim gacchati, 
pesitãpesitam jãnãti. Imehi kho upãli, pancahangehi samannãgato 
sãmaụerapesako yathãbhatam nikkhitto evam sagge ti. 

Ãvãsikavaggo terasamo.' 

***** 


TASSUDDÃNAM 


Avãsikã byãkaraụã^ bhattuddesasenãsanãni^ ca, 
bhaụdacĩvaragãho ca cĩvarassa ca bhãjako. 
Yãgu phalam khajjakanca appasãtiyagãhako, 
pattaãrãmikấ^ ceva sãmaụerena pesako ti. 

—00O00-- 


' avasikavaggo nitthito terasamo - Ma, PTS. ^ bhattasenasanani - Ma, Sya. 

^ ãvãsikabyãkaranã - Ma, Syă, PTS. ^ patto ãrãmiko - Ma; pattãarãmikã - Syã. 
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4. Này Upãli, đây là năm cách giải thích Luật đúng Pháp. Thế nào là năm? 
Này Upãli, ở đây vỊ tỳ khưu thuyết phục rằng phi Pháp là ‘Phi Pháp,’ thuyết 
phục rằng Pháp là: ‘Pháp,’ thuyết phục râng phi Luật là: ‘Phi Luật,’ thuyết 
phục râng Luật là: ‘Luật,’ vị không quy định điều chưa được quy định và 
không hủy bỏ điều đã được quy định. Này Upãli, đây là năm cách giải thích 
Luật đúng Pháp. 

5. - Bạch ngài, vị sâp xếp bữa ăn có bao nhiêu yếu tố bị đọa vào địa ngục 
như thế tương ứng với việc đã làm? 

- Này Upãli, vỊ sâp xếp bữa ăn có năm yếu tố bị đọa vào địa ngục như thế 
tương ứng với việc đã làm. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ thiên vỊ vì ưa thích, 
thiên vị vì sân hận, thiên vỊ vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vỊ không biết (bữa 
ăn) đã được sâp xếp hay chưa được sâp xếp. Này Upãli, vỊ sâp xếp bữa ăn có 
năm yếu tố này bị đọa vào địa ngục như thế tương ứng với việc đã làm. 

6. Này Upãli, vỊ sâp xếp bữa ăn có năm yếu tố được sanh vào cõi trời như 
thế tương ứng với việc đã làm. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ không thiên vỊ vì ưa 
thích, không thiên vỊ vì sân hận, không thiên vị vì si mê, không thiên vỊ vì sợ 
hãi, là vị biết (bữa ăn) đã được sâp xếp hay chưa được sâp xếp. Này Upãli, vị 
sâp xếp bữa ăn có năm yếu tố này được sanh vào cõi trời như thế tương ứng 
với việc đã làm. 

7. Này Upãli, vị phân bố chỗ trú ngụ -(như trên)- vỊ giữ kho đồ 
đạc—(như trên)— vị tiếp nhận y —(như trên)— vỊ phân chia y — (như trên) — 
vỊ phân chia cháo — (như trên) — vỊ phân chia trái cây — (như trên) — vỊ phân 
chia thức ăn khô —(như trên)— vị phân chia vật linh tinh —(như trên)— vị 
tiếp nhận y khoác ngoài, -(nhưtrên)- vỊ tiếp nhận bình bát, -(nhưtrên)- 
vỊ quản trị các người phụ việc chùa, -(nhưtrên)- vị quản trị các sa di có bao 
nhiêu yếu tố bị đọa vào địa ngục tương ứng với việc đã làm như thế? 

Này Upãli, vị quản trị các sa di có năm yếu tố bị đọa vào địa ngục như thế 
tương ứng với việc đã làm. Với năm (yếu tố) gì? Là vỊ thiên vỊ vì ưa thích, 
thiên vỊ vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vỊ không biết điều 
cần quản trị và điều không cần quản trị. Này Upãli, vỊ quản trị các sa di có 
năm yếu tố này bị đọa vào địa ngục như thế tương ứng với việc đã làm. 

8. Này Upãli, vị quản trị các sa di có năm yếu tố được sanh vào cõi trời 
như thế tương ứng với việc đã làm. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vị 
vì ưa thích, không thiên vỊ vì sân hận, không thiên vỊ vì si mê, không thiên vị 
vì sợ hãi, là vỊ biết điều cần quản trị và điều không cần quản trị. Này Upăli, vỊ 
quản trị các sa di có năm yếu tố này được sanh vào cõi trời như thế tương 
ứng với việc đã làm. 

Phẩm Vị Thường Trú là thứ mười ba. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Vị (tỳ khưu) thường trú, các điêu giải thích, sắp xêp bữa ăn, và chỗ ngụ, 
đô đạc, việc tiếp nhận y, và vị phân chia y. 

Cháo, trái cây, vật thực khô, và vật linh tinh, vị tiếp nhận tấm choàng, 
bình bát, và luôn cả người phụ việc chùa, với sa di, và vị quản trị. 

—ooOoo— 
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14. KATHINATTHARA VAGGO 

1. Kati nu kho bhante ãnisamsã kathinatthãre ti? 


Pancime upãli, ãnisamsã kathinatthãre. Katame panca? Anãmantacãro, 
asamădãnacăro, ganabhojanaĩn, yãvadatthacĩvarain, yo ca tattha 
cĩvamppãdo so tesain bhavissati. Ime kho upãli, paũca ãnisainsã 
kathinatthãre ti. 


2. Kati nu kho bhante adĩnava mutthassatissa asampajanassa niddam 
okkamato ti? 


Paũcime upãli, ãdĩnavã mutthassatissa asampajãnassa niddam 
okkamato. Katame panca? Dukkham supati, dukkham patibujjhati, pãpakam 
supinam passati, devatã na rakkhanti, asuci muccati. Ime kho upãli, paũca 
ãdĩnavã mutthassatissa asampajãnassa niddam okkamato. 


Paũcime upãli, ănisamsã upatthitasatissa sampajãnassa niddam 
okkamato. Katame paũca? Sukham supati, sukhani patibujjhati, na pãpakam 
supinam passati, devatã rakkhanti, asuci na muccati. Ime kho upãli, 
pancãnisamsã upatthitasatissa sampajãnassa niddani okkamato ti. 


3. Kati nu kho bhante avandiya ti? 


Paũcime upãli, avandiyã. Katame panca? Antaragharam pavittho 
avandiyo, racchãgato avandiyo, otamasiko avandiyo, asamannãharanto 
avandiyo, sutto avandiyo. Ime kho upãli, paũca avandiyã. 


4. Aparepi upãli, panca avandiyã. Katame panca? Yãgupãne avandiyo, 
bhattagge avandiyo, ekãvatto avandiyo, aũũavihito avandiyo, naggo 
avandiyo. Ime kho upãli, paũca avandiyã. 


5. Aparepi upãli, paũca avandiyã. Katame panca? Khãdanto avandiyo, 
bhunjanto avandiyo, uccãram karonto avandiyo, passãvam karonto 
avandiyo, ukkhittako avandiyo. Ime kho upãli, paũca avandiyã. 


6. Aparepi upãli, panca avandiyã. Katame panca? Pure upasampannena 
pacchã upasampanno avandiyo, anupasampanno avandiyo, nãnãsamvãsako 
buddhataro adhammavãdĩ avandiyo, mãtugãmo avandiyo, paụdako 
avandiyo. Ime kho upãli, paũca avandiyã. 
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14. PHẨM THÀNH Tựu KATHINAĩ 

1. - Bạch ngài, có bao nhiêu điều thuận lợi trong việc thành tựu Kathina? 

- Này Upãli, đây là năm điều thuận lợi trong việc thành tựu Kathina. Thế 
nào là năm? Việc ra đi không phải báo, việc ra đi không mang theo (đủ cả ba 
y), sự thọ thực thành nhóm, (sử dụng được nhiều) y theo như nhu cầu, sự 
phát sanh về y tại nơi ấy sẽ là của các vị ấy. Này Upãli, đây là năm điều thuận 
lợi trong việc thành tựu Kathina. 

2. - Bạch ngài, có bao nhiêu điều bất lợi của vỊ có niệm bị xao lãng, không 
có sự giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ? 

- Này Upãli, đây là năm điều bất lợi của vỊ có niệm bị xao lãng, không có 
sự giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Vị (ấy) ngủ khổ sở, thức 
dậy khổ sở, thấy mộng điều ác xấu, chư thiên không hộ trì, tinh dịch bị xuất 
ra. Này Upãli, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, không có sự 
giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ. 

Này Upãli, đây là năm điều lợi ích của vỊ có niệm đã được thiết lập, có sự 
giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Vị (ấy) ngủ an lạc, thức dậy an 
lạc, không thấy mộng điều ác xấu, chư thiên hộ trì, tinh dịch không bị xuất 
ra. Này Upãli, đây là năm điều lợi ích của vị có niệm đã được thiết lập, có sự 
giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ. 

3. - Bạch ngài, có bao nhiêu hạng người không nên được đảnh lễ? 

- Này Upãli, đây là năm hạng người không nên được đảnh lễ. Thế nào là 
năm? Vị đã đi vào trong xóm nhà không nên được đảnh lễ, vỊ đi ở đường lộ 
không nên được đảnh lễ, vỊ ở trong bóng tối không nên được đảnh lễ, vị 
không chú ý đến (sự đảnh lễ) không nên được đảnh lễ, vị đã ngủ không nên 
được đảnh lễ. Này Upãli, năm hạng người này không nên được đảnh lễ. 

4. Này Upãli, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lễ. 
Thế nào là năm? Khi húp cháo không nên được đảnh lễ, ở trong nhà ăn 
không nên được đảnh lễ, vỊ tách riêng một mình (do oán giận) không nên 
được đảnh lễ, vỊ chú ý vào việc khác không nên được đảnh lễ, vị lõa thể không 
nên được đảnh lễ. Này Upăli, năm hạng người này không nên được đảnh lễ. 

5. Này Upãli, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lễ. 
Thế nào là năm? Vị đang nhai (vật thực cứng) không nên được đảnh lễ, vị 
đang ăn (vật thực mềm) không nên được đảnh lễ, vị đang đại tiện không nên 
được đảnh lễ, vỊ đang tiểu tiện không nên được đảnh lễ, vỊ bị án treo không 
nên được đảnh lễ. Này Upãli, năm hạng người này không nên được đảnh lễ. 

6. Này Upãli, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lẽ. 
Thế nào là năm? Vị tu lên bậc trên sau không nên được đảnh lễ bởi vỊ tu lên 
bậc trên trước, vị chưa tu lên bậc trên không nên được đảnh lễ, vị không 
đồng cộng trú thâm niên hơn nói sai Pháp không nên được đảnh lễ, người nữ 
không nên được đảnh lễ, người vô căn không nên được đảnh lễ. Này Upãli, 
năm hạng người này không nên được đảnh lễ. 
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Upalipancakarn 


7. Aparepi upãli, panca avandiyã. Katame panca? Pãrivãsiko avandiyo, 
mũlãya patikassanãraho avandiyo, mãnattãraho avandiyo, mãnattacãrĩ 
avandiyo, abbhãnãraho avandiyo. Ime kho upãli, panca avandiyã ti. 

8. Kati nu kho bhante vandiyã ti? 

Paũcime upãli, vandiyã. Katame panca? Pacchã upasampannena pure 
upasampanno vandiyo, nãnãsainvãsako buddhataro dhammãvãdĩ vandiyo, 
ãcariyo vandiyo, upajjhãyo vandiyo, sadevake loke samãrake sabrahmake 
sassamaụabrãhmaụiyã pajãya sadevamanussãya tathãgato arahain 
sammãsambuddho vandiyo. Ime kho upãli, panca vandiyã ti. 

9. Navakatarena bhante bhikkhunã buddhatarassa bhikkhuno pãde 
vandantena kati dhamme ajjhattaĩn upatthãpetvã pãdã vanditabbã ti? 

Navakatarenupãli, bhikkhunã buddhatarassa bhikkhuno pãde 
vandantena panca dhamme ajjhattaĩn upatthãpetvã pãdã vanditabbã. 
Katame panca? Navakatarenupãli, bhikkhunã buddhatarassa bhikkhuno 
pãde vandantena ekarnsain uttarãsangain karitvã anjalimpaggahetvã ubhohi 
pãụitalehi pãdãni parisambãhantena pemaũca gãravanca upatthãpetvã pãdã 
vanditabbã. Navakatarenupãli, bhikkhunã buddhatarassa bhikkhuno pãde 
vandantena ime panca dhamme ajjhattam upatthãpetvã pãdã vanditabbã ti. 

Kathinatthãravaggo cuddasamo.* 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Kathinatthãra niddã ca antarã yãgu khãdane,^ 
pure ca pãrivãsĩ^ ca vandiyấ^ vanditabbakan ti. 

UpãlipancakaiỊi nitthitain. 

***** 

TESAM VAGGÃNAM UDDÃNAM 

Anissitena kammaũca vohãrãvĩkammena^ ca, 
codanã ca dhutangã ca musã bhikkhunimeva ca. 

Ubbãhikãdhikaraụaĩn bhedakã pancamã pure, 
ãvãsikã kathinaũca cuddasa^ suppakãsikã ti. 

—00O00-- 


' kathinatthãravaggo nitthito cuddasamo - Ma, PTS. 

^ antarayãgukhãdane - Syã, PTS. 

^ părivãsi - Ma, Syã, PTS. ^ vohãrãvikammena - Ma, Syã, PTS. 

vandiyo - Ma, PTS; vandeyyo - Syã. cuddasã - Ma, Syã, PTS. 
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7. Này Upãli, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lễ. 
Thế nào là năm? Vị thực hành hình phạt parivãsa không nên được đảnh lễ, 
vỊ xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu không nên được đảnh lễ, vị 
xứng đáng hình phạt mãnatta không nên được đảnh lễ, vỊ thực hành hình 
phạt mãnatta không nên được đảnh lễ, vỊ xứng đáng sự giải tội không nên 
được đảnh lễ. Này Upãli, năm hạng người này không nên được đảnh lễ. 

8. - Bạch ngài, có bao nhiêu hạng người nên được đảnh lễ? 

- Này Upãli, đây là năm hạng người nên được đảnh lễ. Thế nào là năm? 
Vị tu lên bậc trên trước nên được đảnh lễ bởi vỊ tu lên bậc trên sau, vị không 
đồng cộng trú thâm niên hơn nói đúng Pháp nên được đảnh lễ, thầy dạy học 
nên được đảnh lễ, thầy tế độ nên được đảnh lễ, trong thế gian tính luôn cõi 
chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư thiên, và loài người, đức Như Lai bậc A-la-hán Chánh Đâng Giác 
nên được đảnh lễ. Này Upãli, năm hạng người này nên được đảnh lẽ. 

9. - Bạch ngài, vị tỳ khưu mới tu sau trong khi đảnh lễ ở chân của vỊ tỳ 
khưu thâm niên hơn nên thiết lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên 
đảnh lễ ở hai chân? 

- Này Upãli, vị tỳ khưu mới tu sau trong khi đảnh lễ ở chân của vị tỳ khưu 
thâm niên hơn nên thiết lập ở nội tâm năm pháp rồi mới nên đảnh lễ ở hai 
chân. Thế nào là năm? Này Upãli, vỊ tỳ khưu mới tu sau trong khi đảnh lễ ở 
chân của vỊ tỳ khưu thâm niên hơn nên đâp thượng y một bên vai, châp tay 
lên, chà xát khâp hai chân với hai lòng bàn tay, sau khi an trú với sự quý mến 
và kính trọng, rồi mới nên đảnh lễ ở hai chân. Này Upãli, vỊ tỳ khưu mới tu 
sau trong khi đảnh lễ ở chân của vị tỳ khưu thâm niên hơn nên thiết lập ở nội 
tâm năm pháp này rồi mới nên đảnh lễ ở hai chân. 

Phẩm Thành Tựu Kathina là thứ mười bổh. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Sự thành tựu Kathina, và giấc ngủ, khoảng giữa (đường), (húp) cháo, 
khi (đang) nhai, vị tu trước, vị thực hành parivãsa, vị đáng được đảnh lễ, 
liên quan đến việc nên đảnh lễ. 

Dứt Nhóm Năm ve Upãli. 

***** 

TÓM LƯỢC CÁC PHẦM NÀY; 

Không nương nhờ, và hành sự, lời phát biểu, và với sự trình bày, sự 
cáo tội, và các pháp giũ bỏ, dơi trả, và luôn cả tỳ khưu ni. 

Đại biểu, sự tranh tụng, kẻ chia rẽ (hội chúng), điêu thứ năm ở trước, vị 
thường trú, và lễ Kathina, mười bôn phần đã khéo được giải thích. 

—00O00-- 
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Atthãpatti acittako ãpajjati sacittako vutthãti, atthãpatti sacittako ãpajjati 
acittako vutthãti, atthãpatti acittako ãpajjati acittako vutthãti, atthãpatti 
sacittako ãpajjati sacittako vutthãti, atthãpatti kusalacitto ãpajjati kusalacitto 
vutthãti, atthãpatti kusalacitto ăpajjati, akusalacitto vutthãti, atthãpatti 
kusalacitto ãpajjati abyãkatacitto vutthãti, atthãpatti akusalacitto ãpajjati 
kusalacitto vutthãti, atthãpatti akusalacitto ãpajjati akusalacitto vutthãti, 
atthãpatti akusalacitto ãpajjati abyãkatacitto vutthãti, atthãpatti 
abyãkatacitto ãpajjati kusalacitto vutthãti, atthãpatti abyãkatacitto ãpajjati 
akusalacitto vutthãti, atthãpatti abyăkatacitto ãpajjati abyãkatacitto vutthãti. 


Pathamain părãjikaĩn katĩhi samutthãnehi samutthãti? Pathamain 
pãrãjikaĩn ekena samutthãnena samutthãti: kãyato ca cittato ca samutthãti 
na vãcato. 


Dutiyain pãrãjikaĩn katĩhi samutthãnehi samutthãti? Dutiyain pãrãjikaĩn 
tĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, 
siyã vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato 
ca samutthãti. 


Tatiyain pãrãjikaĩn katĩhi samutthãnehi samutthãti? Tatiyain pãrãjikaĩn 
tĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, 
siyã vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato 
ca samutthãti. 


Catutthain pãrãjikaĩn katĩhi samutthãnehi samutthãti? Catutthain 
pãrãjikaĩn tĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã kãyato ca cittato ca samutthãti 
na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã kãyato ca 
vãcato ca cittato ca samutthãti. 

Cattãro pãrãjikã nitthitã. 

***** 


1. Upakkamitvã asuciin mocentassa sanghãdiseso katĩhi samutthãnehi 
samutthãti? Upakkamitvã asuciin mocentassa sanghãdiseso ekena 
samutthãnena samutthãti: kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. 
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NGƯÔN SANH KHỞI: 


Có loại tội vỊ vi phạm không có ý thức, thoát tội có ý thức.t^] Có loại tội vị 
vi phạm có ý thức, thoát tội không có ý thức.t'^] Có loại tội vỊ vi phạm không 
có ý thức, thoát tội không có ý thức. Có loại tội vỊ vi phạm có ý thức, thoát tội 
có y thức. Có loạỉ tội vị ^ phạm với tâm thiện, thoat tọi với tâm thiện.tc] Có 
loại tội vỊ vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm bất thiện.W] Có loại tội vị vi 
phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm vô ký.[e] Có loại tội vỊ vi phạm với tâm 
bất thiện, thoát tội với tâm thiện. Có loại tội vị vi phạm với tâm bất thiện, 
thoát tội với tâm bất thiện. Có loại tội vị vi phạm với tâm bất thiện, thoát tội 
với tâni vô ký. Có loại tội vỊ vi phạm với tâm vô ký,ra thoát tội với tâm thiện. 
Có loại tội vị vi phạm với tâm vô ký, thoát tội với tâm bất thiện. Có loại tội vị 
vi phạm với tâm vô ký, thoát tội với tâm vô ký. 


Tội pãrãjika thứ nhất sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
pãrãjika thứ nhất sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do 
ý, không do khẩu. 


Tội pãrãjika thứ nhì sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
pãrãjika thứ nhì sanh lên với ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


Tội pãrãjika thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
pãrãjika thứ ba sanh lên với ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do 
y, không do khẩu; có thể sanh len do khẩu và do ý, không do thân; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


Tội pãrãjika thứ tư sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
pãrãjika thứ tư sanh lên với ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do 
y, khuông do khẩu; có thể sanh len do khẩu và do ý, không do thân; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 

Dứt bổh tội pãrãjika. 

***** 


1. Tội saủghadisesa đến vỊ gâng sức và làm xuất ra tinh dịch sanh lên với 
bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội saúghãdisesa đến vị gâng sức và làm xuất ra 
tinh dịch sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. 
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2. Mãtugãmena saddhiĩỊi kãyasamsaggam samãpajjantassa sanghãdiseso 
katĩhi samutthãnehi samutthãti? Mãtugămena saddhiĩỊi kãyasamsaggam 
samãpajjantassa sanghãdiseso ekena samutthãnena samutthãti: kãyato ca 
cittato ca samutthãti na vãcato. 


3. Mãtugãmain dutthullãhi vãcãhi obhãsantassa sanghãdiseso katĩhi 
samutthãnehi samutthãti? Mãtugãmain dutthullãhi vãcãhi obhãsantassa 
sanghãdiseso tĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã kãyato ca cittato ca 
samutthãti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã 
kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. 


4. Mãtugãmassa santike attakãmapãricariyãya vannain bhãsantassa 
sanghãdiseso katĩhi samutthãnehi samutthãti? Mãtugãmassa santike 
attakãmapãricariyãya vannain bhãsantassa sanghãdiseso tĩhi samutthãnehi 
samutthãti; —pe— 


5. Sancarittain samãpajjantassa sanghãdiseso katĩhi samutthãnehi 
samutthãti? Sancarittain samãpajjantassa sanghãdiseso chahi samutthãnehi 
samutthãti: siyã kãyato samutthãti na vãcato na cittato, siyã vãcato 
samutthãti na kãyato na cittato, siyă kãyato ca vãcato ca samutthãti na 
cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca 
samutthãti na kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. 


6. Sannãcikãya kutiin kãrãpentassa sanghãdiseso katĩhi samutthãnehi 
samutthãti? Sannãcikãya kutiin kãrãpentassa sanghãdiseso chahi 
samutthãnehi samutthãti; —pe— 


7. Mahallakain vihãrain kãrãpentassa sanghãdiseso katĩhi samutthãnehi 
samutthãti? Mahallakain vihãrain kãrãpentassa sanghãdiseso chahi 
samutthãnehi samutthãti: —pe— 


8. Bhikkhuĩn amũlakena pãrãjikena dhammena anuddhainsentassa 
sanghãdiseso katĩhi samutthãnehi samutthãti? Bhikkhuin amũlakena 
pãrãjikena dhammena anuddhainsentassa sanghãdiseso tĩhi samutthãnehi 
samutthãti: —pe— 


9. Bhikkhuin annabhãgiyassa adhikaranassa kinci desain lesamattain 
upãdãya pãrãjikena dhammena anuddhainsentassa sanghãdiseso katĩhi 
samutthãnehi samutthãti? Bhikkhuin annabhãgiyassa adhikaranassa kinci 
desain lesamattain upãdãya pãrãjikena dhammena anuddhainsentassa 
sanghãdiseso tĩhi samutthãnehi samutthãti: —pe— 
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2. Tội saủghãdisesa đến vỊ thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ 
sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội saủghãdisesa đến vị thực hiện 
việc xúc chạm thân thể với người nữ sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khẩu. 


3. Tội saủghãdisesa đến vị nói với người nữ bâng những lời dâm dật sanh 
lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội saủghãdisesa đến vỊ nói với người 
nữ bâng những lời dâm dật sanh lên với ba nguồn sanh tội: Có thể sanh lên 
do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do 
thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


4. Tội saủghãdisesa đến vỊ ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong 
sự hiện diện của người nữ sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
saúghãdisesa đến vỊ ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện 
diện của người người nữ sanh lên với ba nguồn sanh tội: — (như trên) — 


5. Tội saủghãdisesa đến vỊ tiến hành việc mai mối sanh lên với bao nhiêu 
nguồn sanh tội? - Tội saủghãdisesa đến vỊ tiến hành việc mai mối sanh lên 
với sáu nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; 
có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể sanh lên do thân 
và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có 
thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. 


6. Tội saủghadisesa đến vị bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin (vật liệu) 
sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội saủghãdisesa đến vị bảo xây 
dựng cốc liêu do tự mình xin (vật liệu) sanh lên với sáu nguồn sanh tội: 
-(như trên)- 

7. Tội saủghãdisesa đến vỊ bảo xây dựng trú xá lớn sanh lên với bao nhiêu 
nguồn sanh tội? - Tội saủghãdisesa đến vỊ bảo xây dựng trú xá lớn sanh lên 
với sáu nguồn sanh tội: -(nhưtrên)- 

8. Tội saúghãdisesa đến vị bôi nhọ vỊ tỳ khuu về tội pãrãjika không có 
nguyên cớ sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội saúghãdisesa đến vị 
bôi nhọ vị tỳ khuu về tội pãrãjika không có nguyên cớ sanh lên với ba nguồn 
sanhtọi: — (như trên) — 


9. Tội saủghãdisesa đến vỊ nâm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc 
về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ vị tỳ khuu về tội pãrãjika 
sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội saủghãdisesa đến vỊ nâm lấy sự 
kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi 
bôi nhọ vỊ tỳ khuu về tội pãrãjika sanh lên với ba nguồn sanh tội: —(như 
trên)- 
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10. Sanghabhedakassa bhikkhuno yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajjantassa sanghãdiseso katĩhi samutthãnehi samutthãti? 
Sanghabhedakassa bhikkhuno yãvatatiyain samanubhãsanãya 
nappatinissajjantassa sanghãdiseso ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca cittato ca samutthãti. 

11. Bhedakãnuvattakãnain bhikkhũnaĩn yãvatatiyain samanubhãsanãya 

nappatinissajjantassa sanghãdiseso katĩhi samutthãnehi samutthãti? 

Bhedakãnuvattakãnain bhikkhũnain yãvatatiyain samanubhãsanãya 
nappatinissajjantãnaĩn sanghãdiseso ekena samutthãnena samutthãti: 
kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. 

12. Dubbacassa bhikkhuno yãvatatiyain samanubhãsanãya 

nappatinissajjantassa sanghãdiseso katĩhi samutthãnehi samutthãti? 

Dubbacassa bhikkhuno yãvatatiyain samanubhãsanãya 

nappatinissajjantassa sanghãdiseso ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca cittato ca samutthãti. 

13. Kuladũsakassa bhikkhuno yãvatatiyain samanubhãsanãya 

nappatinissajjantassa sanghãdiseso katĩhi samutthãnehi samutthãti? 

kuladũsakassa bhikkhuno yãvatatiyain samanubhãsanãya 
nappatinissajjantassa sanghãdiseso ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca cittato ca samutthãti. 

Terasasanghãdisesã nitthitã. 

***** 


-pe- 

Anãdariyaĩn paticca udake uccãrain vã passãvain vã kheỊain vã 
karontassa dukkatain katĩhi samutthãnehi samutthãti? Anãdariyain paticca 
udake uccãrain vã passãvain vã kheỊain vã karontassa dukkatain ekena 
samutthãnena samutthãti: kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. 

Sekhiyã nitthitã. 

***** 


1. Cattãro pãrãjikã kati samutthãnehi samutthahanti? Cattãro pãrãjikã 
tĩhi samutthãnehi samutthahanti: siyã kãyato ca cittato ca samutthahanti na 
vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthahanti na kãyato, siyã kãyato ca 
vãcato ca cittato ca samutthahanti. 

2. Terasa sanghãdisesã katĩhi samutthãnehi samutthahanti? Terasa 
sanghãdisesã chahi samutthănehi samutthahanti: siyã kãyato samutthahanti 
na vãcato na cittato, siyã vãcato samutthahanti na kãyato na cittato, siyã 
kãyato ca vãcato ca samutthahanti na cittato, siyã kãyato ca cittato ca 
samutthahanti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthahanti na kãyato, 
siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthahanti. 
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10. Tội saủghãdisesa đến vị tỳ khưu là người chia rẽ hội chúng không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn 
sanh tội? - Tội saủghãdisesa đến vỊ tỳ khuu là người chia rẽ hội chúng không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với một nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 

11. Tội saủghãdisesa đến các vị tỳ khuu là những kẻ xu hướng theo việc 
chia rẽ (hội chúng) không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba sanh 
lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội saúghãdisesa đến các vỊ tỳ khuu là 
những kẻ xu hướng theo việc chia rẽ (hội chúng) không chịu dứt bỏ với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, 
do khẩu, và do ý. 

12. Tội saủghãdisesa đến vỊ tỳ khuu khó dạy không chịu dứt bỏ với sự 

nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
sanghãdisesa đến vỊ tỳ khuu khó dạy không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến 
lần thứ ba sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và 
do ý. ^ , 

13. Tội saúghadisesa đến vỊ tỳ khuu là người làm hư hỏng các gia đình 
không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu 
nguồn sanh tội? - Tội saủghãdisesa đến vỊ tỳ khuu là người làm hư hỏng các 
gia đình không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba sanh lên với một 
nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 

Dứt mười ba tội sanghãdisesa. 

***** 


-(như trên)- 

Tội dukkata đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
dukkata đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do 
không có sự tôn trọng sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. 


Dứt các tội sekhiya. 

***** 


1. Bốn tội pãrãjika sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Bốn tội 
pãrãjika sanh lên với ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, 
khôrĩg do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. 

2. Mười ba tội saủghãdisesa sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - 
Mười ba tội saủghãdisesa sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có thể sanh lên 
do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không do thân 
không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên 
do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do 
thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
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3. Dve aniyatã katĩhi samutthãnehi samutthahanti? Dve aniyatã tĩhi 
samutthãnehi samutthahanti: siyã kăyato ca cittato ca samutthahanti na 
vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthahanti na kãyato, siyã kãyato ca 
vãcato ca cittato ca samutthahanti. 


4. Timsa nissaggiyã pãcittiyã katĩhi samutthãnehi samutthahanti? Timsa 
nissaggiyã pãcittiyã chahi samutthãnehi samutthahanti: siyã kãyato 
samutthahanti na vãcato na cittato, siyã vãcato samutthahanti na kãyato na 
cittato, siyã kãyato ca vãcato ca samutthahanti na cittato, siyã kãyato ca 
cittato ca samutthahanti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthahanti na 
kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthahanti. 

5. Dvenavuti pãcittiyă katĩhi samutthãnehi samutthahanti? Dvenavuti 
pãcittiyã chahi samutthãnehi samutthahanti: siyã kãyato samutthahanti na 
vãcato na cittato, siyã vãcato samutthahanti na kãyato na cittato, siyã kãyato 
ca vãcato ca samutthahanti na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthahanti 
na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthahanti na kãyato, siyã kãyato ca 
vãcato ca cittato ca samutthahanti. 


6. Cattãro pãtidesanĩyã katĩhi samutthãnehi samutthahanti? Cattãro 
pãtidesanĩyã catũhi samutthãnehi samutthahanti: siyã kăyato samutthahanti 
na vãcato na cittato, siyã kãyato ca vãcato ca samutthahanti na cittato, siyã 
kãyato ca cittato ca samutthahanti na vãcato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato 
ca samutthahanti. 


7. Pancasattati sekhiyã katĩhi samutthãnehi samutthahanti? Pancasattati 
sekhiyã tĩhi samutthãnehi samutthahanti: siyã kãyato ca cittato ca 
samutthahanti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthahanti na kãyato, 
siyã kăyato ca vãcato ca cittato ca samutthahantĩ ti. 

SamutthãnaiỊi nitthitaiỊi. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Acittakusalanceva' samutthãnanca sabbathã, 
yathã dhammena nãyena samutthãnaĩn vijãnathã ti. 

—00O00-- 


' acittakusala ceva - Ma, Sya; acittakusalo ceva - PTS. 
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3. Hai tội anỉyata sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Hai tội 
aniyata sanh lên với ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. 

4. Ba mươi tội nissaggiya pãcittiya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh 
tội? - Ba mươi tội nissaggiya pãcittiya sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có 
thể sanh lên do thân, khong do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, 
không do thân không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; 
có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 

5. Chín mươi hai tội pãcittiya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - 
Chín mươi hai tội pãcittiya sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có thể sanh lên 
do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không do thân 
không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên 
do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do 
thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


6. Bốn tội pãtidesanĩya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Bốn tội 
pãtidesanĩya sanh lên với bốn nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân, 
không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; 
có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. 


7. Bảy mươi lăm tội sekhiya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Bảy 
mươi lăm tội sekhiya sanh lên với ba nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân 
và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có 
thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 

Dứt Chương Nguon Sanh Khởi. 

***** 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

Vô ý thức, và luôn cả (tâm) thiện, và nguồn sanh khởi trong mọi trường 
hợp, hãy biết rõ vê nguồn sanh khởi theo đúng Pháp có phương thức. 

—ooOoo— 
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1. Katapattiyo kayika kati vacasika kata, 
chãdentassa kati ãpattiyo kati sainsaggapaccayã. 

2. Cha ãpattiyo kăyikã cha vãcasikã katã, 
chãdentassa tisso ãpattiyo panca sainsaggapaccayã. 

3. Arunugge kati ãpattiyo kati yãvatatiyakã, 
katettha atthavatthukă katĩhi sabbasaủgaho. 

4. Amnugge tisso ãpattiyo duve* yãvatatiyakã, 
ekettha atthavatthukã ekena sabbasangaho. 

5. Vinayassa kati mũlãni yãni buddhena pannattã, 
vinayagarukã kati vuttã dutthullachãdanã kati. 

6. Vinayassa dve mũlãni yãni buddhena pannattã, 
vinayagarukã dve vuttã dve dutthullachãdanã. 

7. Gãmantare kati ãpattiyo kati nadĩpãrapaccayã, 

kati mainsesu thullaccayain kati mainsesu dukkatain. 

8. Gãmantare catasso ãpattiyo catasso nadĩpãrapaccayã, 
ekamainse thullaccayain nava mainsesu dukkatain. 

9. Kati vãcasikã rattiin kati vãcasikã divã, 
dadamãnassa kati ãpattiyo patigganhantassa kittakã. 

10. Dve vãcasikã rattiin dve vãcasikã divã, 
dadamãnassa tisso ãpattiyo cattãro ca patiggahe. 

11. Kati desanãgãminiyo kati sappatikammã katã, 
katettha appatikammã vuttã buddhenãdiccabandhunã. 

12. Pancadesanãgãminiyo cha sappatikammã katã, 
ekettha appatikammã vuttã buddhenãdiccabandhunã. 

13. Vinayagamkã kati vuttã kãyavãcasikãni ca, 

kati vikãle dhannaraso^ kati natticatutthena sammuti. 

14. Vinayagamkã dve vuttã kãyavãcasikãni ca, 

eko vikãle dhannaraso ekã natticatutthena sammuti. 


' dve - Ma, Syã, PTS. 


^ dhaíinarasa - Sya, PTS. 
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sưu TẬP VE CÁC BÀI KỆ - PHẦN HAI:‘ 

1. Bao nhiêu tội đã được làm do thân? Bao nhiêu đã được làm do khẩu? 
Bao nhiêu tội của vị đang che giấu? Bao nhiêu là do duyên xúc chạm? 

2. - Sáu loại tội do thân. Sáu đã được làm do /c/ĩẩu.M Ba tội của vị đang 
che gíâu.M ATổm là do duyên xúc c/ĩạm.M 

3. Viào lúc rạng đông bao nhiêu tội? Bao nhiêu là đêh ĩân thứ ba? ở đây 
bao nhiêu tội liên quan đêh tám việc? Sự tổng hợp v'ê tất cả là với bao 
nhiêu? 

4. - Vào lúc rạng đông ba loại ÍỘÍ.M Hai tội đến lần thứ òa.M ở đây có 
một loại liên quan đêh tám ưiệc.ra Sự tổng hợp v'ê tất cả là với một đíều.tg] 

5. Đôĩ với Luật, có bao nhiêu căn nguyên đã được quy định bởi đức 
Phật? Tội nghiêm trọng ở Luật đã được nói đến là bao nhiêu? Sự che giấu 
v'ê tội phạm xấu xa có bao nhiêu? 

6. - Đối với Luật, có hai căn nguyềnM đã được quy định bởi đức Phật. 
Luật. Hai loại tội nghiêm trọng ở Luật đã được nói đềh.M Hai sự che giấu 
về tội phạm xău xa.fj] 

7. Bao nhiêu tội ở trong làng? Bao nhiêu do duyên vượt sông? Bao nhiêu 
tội thullaccaya v'ê các loại thịt? Bao nhiêu tội dukkata v'ê các loại thịt? 

8. - Bơn loại tội trong /àng.M Iqqì (Iq duyên vượt sổng.M Tội 
thullaccaya vê một loại thịt. Tội dukkata vê chín loại 

9. Ban đêm, bao nhiêu tội có liên quan đến khẩu? Ban ngày bao nhiêu 
tội có liên quan đêh khẩu? Trong khi cho có bao nhiêu loại tội? Bao nhiêu 
trong khi thọ nhận? 

10. - Ban đêm, có hai tội liên quan đêh /c/ĩẩu.M Ban ngày có hai tội liên 
quan đến /c/ĩẩu.M Trong klii cho co ba ÍỘÍ.M Và bốn tội vê việc thọ n/ĩận.M 

11. Có bao nhiêu tội đưa đêh việc sám hơi? Bao nhiêu tội đã làm có sự 
sửa chữa được? ở đây, bao nhiêu tội không có sự sửa chữa đã được nói lên 
bởi đức Phật, vị thân quyến mặt trời? 

12. - Có năm loại tội đưa đến việc sám /ĩổ2.w Sáu loại tội đã làm có sự 

sửa chữa ở đây, một loại tội không có sự sửa chữa đã được nói lên 

bởi đức Phật, vị thân quyẽh của mặt trời. 

13. Bao nhiêu loại tội nặng của Luật đã được nói đêh có liên quan đêh 
thân và khẩu? Bao nhiêu tội lúc sái thời có vị của lúa gạo? Bao nhiêu sự 
thỏa thuận với sự thông bảo đẽh lan thứ tư? 

14. - Có hai loại tội nặng của Luật đã được nói đẽh có liên quan đêh 
thân và khẩu. Một tội lúc sái thời có vị của lúa ợạo.M Một sự thỏa thuận với 
(hành sự) có lời đê nghị đêh lan thứ ÍỮ.M 


' Các câu trả lời ở Chánh Tạng chi được ghi ngân gọn nên cần phải xem lời giải thích của 
ngài Buddhaghosa. Nguồn trích dẫn cho các lời giải thích của Ngài được cung cấp một phần 
do I. B. Horner, dịch giả bản Anh ngữ, còn một phần là sự đóng góp của người dịch. 
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15. Parajika kayika kati kati samvasabhumiyo, ^ 
katinnam^ ratticchedo pannattã dvangulã kati. 

16. Pãrãjikă kăyikã dve dve samvãsabhũmiyo,* 
dvinnanca ratticchedo pannattã dvangulã duve. 

17. Katattãnain vadhitvãna katĩhi sangho bhijjati, 
katettha pathamãpattikain nattiyã karanã kati. 

18. Dve attãnain vadhitvãna dvĩhi sangho bhijjati, 
dvettha pathamãpattikã nattiyã karanã duve. 

19. Pãnãtipãte kati ãpattiyo vãcã pãrãjikã kati, 
obhãsanã kati vuttã sancarittena vã kati. 

20. Pãnãtipãte tisso ãpattiyo vãcã pãrãjikã tayo, 
obhãsanã tayo vuttã sancarittena vã tayo. 

21. Kati puggalã na upasampãdetabbã kati kammãnain sangahã, 
nãsikatã kati vuttă katinnain^ ekavãcikã. 

22. Tayo puggalã na upasampãdetabbã tayo kammãnain sangahã, 
nãsikatã^ tayo vuttã tinnannain ekavãcikă. 

23. Adinnãdãne kati ãpattiyo kati methunapaccayã, 
chindantassa kati ãpattiyo kati chadditapaccayã. 

24. Adinnãdãne tisso ãpattiyo catasso methunapaccayã, 
chindantassa tisso ãpattiyo panca chadditapaccayã. 

25. Bhikkhunovãdakavaggasmiĩn pãcittiyena dukkatã, 
katettha navakã vuttã katinnain^ cĩvarena ca. 

26. Bhikkhunovãdakavaggasmiĩn pãcittiyena dukkatã/ 
katã caturettha navakã vuttã dvinnain cĩvarena ca. 

27. Bhikkhunĩnanca akkhãtã pãtidesanĩyã kati, 
bhunjantãmakadhannena pãcittiyena dukkatã kati. 

28. Bhikkhunĩnanca akkhãtã attha pãtidesanĩyã katã, 
bhunjantãmakadhannena pãcittiyena dukkatã katã. 


' saiỊivasakabhumiyo - Ma, Sya. '' pacittiyena dukkata kata - Ma, Sya, PTS. 

^ katinaiỊi - Ma; katĩnaiỊi - Syã, PTS, Sĩmu, evaiỊi sabbattha. ^ năsitakă - Ma, Syã, PTS. 
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15. Tội pãrãjika liên quan đến thân là bao nhiêu? Có bao nhiêu nền tảng 
của việc đông cộng trú? Sự đứt đêm là của bao nhiêu hạng? Vê việc hai 
lóng tay, đã được quy định là bao nhiêu? 

16. - Tội pãrãjika liên quan đến thân có hai đíều.M Và có hai nên tảng 
của việc đông cộng írú.t'’] Và sự đứt đêm là của hai /ĩạng.M Vê việc hai lóng 
tay, có hai đĩêu đã được quy 

17. Sau khi đánh chính mình bao nhiêu tội? Hội chúng bị chia rẽ bởi bao 
nhiêu cách? ở đây có bao nhiêu tội vi phạm ngay tức thời? Bao nhiêu do 
nguyên nhân của lời đê nghị? 

18. - Sau khi đánh chính mình hai ÍỘÍ.M Hội chúng bị chia rẽ bởi hai 
các/ĩ .ở đây có hai loại tội vi phạm ngay tức thờiM^ Hai loại do nguyên 
nhân của lời đê nghị. 

19. Trong việc giết hại mạng sông bao nhiêu tội? Vì lời nói có bao nhiêu 
tội pãrãjika? Do việc nói lời (thô tục) bao nhiêu tội được nói đêh? Hoặc do 
việc mai mối là bao nhiêu? 

20. - Trong việc giết hại mạng sống ba tội. Vì lời nói vi phạm ba tội 
pãrậ/i/ca.M Do việc nói lời (thô tục) ba tội được đê cập đẽh. Hoặc do việc 
mai môĩ là ba fộỉ.w 

21. Có bao nhiêu hạng người không được tu bậc trên? Các hành sự có 
bao nhiêu phần tổng hợp lại? Bao nhiêu kẻ bị trục xuất được nói đêh? Một 
tuyên ngôn cho bao nhiêu người? 

22. - Có ba hạng người không được tu bậc trên. Các hành sự có ba phần 
tổng hợp /ạí.ũ] Ba kẻ bị trục xuất được nói đềh.M Một tuyên ngôn cho ba 
ngườiM 

23. Vê việc lấy vật không được cho có bao nhiêu tội? Bao nhiêu do duyên 
việc đồi lứa? Bao nhiêu tội trong khi chặt đứt? Bao nhiêu do duyên đã 
quăng bỏ? 

24. Vê việc lấy vật không được cho có ba tội. Bôh do duyên việc đôi lứa. 
Ba tội trong khi chặt đứt. Năm do duyên đã quãng 

25. ở phần giáo giới tỳ khưu ni có các tội dukkata và pãcittiya? Nơi đây 
có bao nhiêu nhóm chín được nói đêh? Và với y của bao nhiêu hạng? 

26. ở phần giáo giới tỳ khưu ni có các tội dukkata và pãcittiya. Nơi đây 
có bôn nhóm chín được nói đềh.M Và với y của hai hạng. 

27. Và đối với các tỳ khưu ni bao nhiêu tội pãtidesanĩya được nói đêh? 
Có bao nhiêu tội dukkata với tội pãcittiya vì thóc lúa chưa xay trong lúc 
đang thọ thực? 

28. Và đối với các tỳ khưu ni có tám tội pãtidesanĩya đã bị vi phạm 
được nói đêh. Tội dukkata với tội pãcittiya đã bị vi phạm vì thóc lúa chưa 
xay trong lúc đang thọ f/ĩực.M 
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29. Gacchantassa kati apattiyo thitassa vapi kittaka/ 
nissinnassa kati ãpattiyo nipannassãpi kittakã.* 

30. Gacchantassa catasso ãpattiyo thitassa vãpi tattikă,^ 
nisinnassa catasso ãpattiyo nipannassãpi tattikã.^ 

31. Kati pãcittiyãni sabbãni nãnãvatthukãni, 
apubbain acarimain ãpajjeyya ekato. 

32. Panca pãcittiyãni sabbãni nãnãvatthukãni, 
apubbain acarimain ãpajjeyya ekato. 

33. Kati pãcittiyãni sabbãni nãnãvatthukãni, 
apubbain acarimain ãpajjeyya ekato. 

34. Nava pãcittiyãni sabbãni nãnã vatthukãni, 
apubbain acarimain ãpajjeyya ekato. 

35. Kati pãcittiyãni sabbãni nãnã vatthukãni, 
kati vãcãya deseyya vuttã ãdiccabandhunã. 

36. Panca pãcittiyãni sabbãni nãnãvatthukãni, 
ekavãcãya deseyya vuttã ãdiccabandhunã. 

37. Kati pãcittiyãni sabbãni nãnã vatthukãni, 
kati vãcãya deseyya vuttã ãdiccabandhunã. 

38. Nava pãcittiyãni sabbãni nãnãvatthukãni, 
ekavãcãya deseyya vuttă ãdiccabandhunã. 

39. Kati pãcittiyãni sabbãni nãnãvatthukãni, 
kinca^ kittetvã deseyya vuttã ãdiccabandhunã. 

40. Panca pãcittiyãni sabbãni nãnãvatthukãni, 
vatthuin kittetvã deseyya vuttã ãdiccabandhunã. 

41. Kati pãcittiyãni sabbãni nãnãvatthukãni, 
kinca^ kittetvã deseyya vuttã ãdiccabandhunã. 

42. Nava pãcittiyãni sabbãni nãnãvatthukãni, 
vatthuin kittetvã deseyya vuttã ãdiccabandhunã. 


' kittikã - PTS. 


^ tattaka - Ma, Sya. 


^ kinci - PTS. 
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29. Đối với vị đang đi có bao nhiêu tội? Hoặc ngay cả đối với vị đang 
đứng có bao nhiêu? Đồĩ với vị đã ngồi xuống có bao nhiêu tội? Ngay cả đối 
với vị đã nằm xuống có bao nhiêu? 

30. Đối với vị đang đi có bốn loại tội. Hoặc ngay cả đối với vị đang 
đứng củng có bấy nhiêu. Đốĩ với vị đã ngồi xuống có bốn loại tội. Ngay cả 
đối với vị đã nằm xuống củng có bấy nhiêu. 

31. Tất cả các sự việc đêu khác nhau, có thể vi phạm bao nhiêu tội 
pãcittiya đông một lượt không trước không sau? 

32. Tăt cả các sự việc đêu khác nhau, có thể vi phạm năm tội pãcittiya 
đông một lượt không trước không sau.M 

33. Tất cả các sự việc đêu khác nhau, có thể vi phạm bao nhiêu tội 
pãcittiya đông một lượt không trước không sau? 

34. Tất cả các sự việc đêu khác nhau, có thể vi phạm chín tội pãcittiya 
đông một lượt không trước không sau.M 

35. Tất cả các sự việc đêu khác nhau, có bao nhiêu tội pãcittiya? Có thể 
sám hơi tội với bao nhiêu lời nói, đã được đê cập đêh bởi vị thân quyêh của 
mặt trời? 

36. Tất cả các sự việc đêu khác nhau, có năm tội pãcittiya. Có thể sám 
hồĩ tội chỉ với một lời nói, đã được đê cập đêh bởi vị thân quyên của mặt 
trời. 

37. Tất cả các sự việc đêu khác nhau, có bao nhiêu tội pãcittiya? Có thể 
sám hơi tội với bao nhiêu lời nói, đã được đê cập đêh bởi vị thân quyên của 
mặt trời? 

38. Tất cả các sự việc đêu khác nhau, có chín tội pãcittiya. Có thể sám 
hồĩ tội chỉ với một lời nói, đã được đê cập đến bởi vị thân quyêh của mặt 
trời. 

39. Tất cả các sự việc đêu khấc nhau, có bao nhiêu tội pãcittiya? Và sau 
khi báo điêu gì thì có thể sám hôí tội, đã được đê cập đêh bởi vị thân quyến 
của mặt trời? 

40. Tất cả các sự việc đêu khác nhau, có năm tội pãcittiya. Sau khi báo 
sự việc thì có thể sám hơi tội, đã được đê cập đêh bởi vị thân quyên của mặt 
trời. 

41. Tất cả các sự việc đêu khác nhau, có bao nhiêu tội pãcittiya? Và sau 
khi báo điêu gì thì có thể sám hôí tội, đã được đê cập đến bởi vị thân quyến 
của mặt trời? 

42. Tất cả các sự việc đêu khác nhau, có chín tội pãcittiya. Sau khi báo 
sự việc thì có thể sám hơi tội, đã được đê cập đêh bởi vị thân quyên của mặt 
trời. 
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43. Yavatatiyaka* kati apattiyo kati voharapaccaya, 
khãdantassa kati ãpattiyo kati bhojanapaccayã. 

44. Yãvatatiyakã^ tisso ãpattiyo cha vohãrapaccayã, 
khãdantassa tisso ãpattiyo panca bhojanapaccayã. 

45. Sabbã yãvatatiyakã kati thãnãni gacchanti, 
katinnanceva^ ãpattiyo katinnain^ adhikaranena ca. 

46. Sabbã yãvatatiyakã panca thãnãni gacchanti, 
pancannanceva ãpatti pancannain adhikaranena ca. 

47. Katinnain^ vinicchayo hoti katinnain^ vũpasamena ca, 
katinnanceva^ anãpatti katĩhi^ thãnehi sobhati. 

48. Pancannam vinicchayo hoti pancannain vũpasamena ca, 
pancannanceva anãpatti tĩhi thãnehi sobhati. 

49. Kati kãyikã rattiin kati kãyikã divã, 
nijjhãyantassh‘ kati ãpatti kati pindapãtapaccayã. 

50. Dve kãyikã rattiin dve kãyikã divã, 
nijjhãyantassa ekã ãpatti ekã pindapãtapaccayã. 

51. Katãnisainse sampassain paresain saddhãya desaye,^ 
ukkhittakã kati vuttã kati sammãpavattanã.^ 

52. Atthãnisainse sampassain paresain saddhãya desaye,^ 
ukkhittakã tayo vuttã te cattãrĩsa sammãvattanã. 

53. Kati thãne musãvãdo kati paramanti vuccati, 
kati pãtidesanĩyã katinnain^ desanãya ca. 

54. Panca thãne musãvãdo cuddasa paramanti vuccati, 
dvãdasa pãtidesanĩyã catunnain desanãya ca. 

55. Katangiko musãvãdo kati uposathangãni, 
kati dũteyyangãni kati titthiyavattanã. 

56. Atthangiko musãvãdo attha uposathangãni, 
attha dũteyyangãni attha titthiyavattanã. 


' yãvatatiyake - Ma, Syã, PTS. 

^ katinanceva, katinaiỊi - Ma; ^ nijjhantassa - Syã, PTS. 

katĩnaííceva, katĩnam - Syã, PTS. ^ deseyya - PTS. 

^ katihi - Ma. sammãvattanã - Ma, PTS. 
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43. Bao nhiêu loại tội vi phạm cho đến ĩân thứ ba? Bao nhiêu do duyên 
phát biểu?Bao nhiêu loại tội trong khi nhai?Bao nhiêu do duyên vật thực? 

44. Ba loại tội vi phạm cho đêh lần thứ òa.M Sáu loại do duyên phát 
òíều.M Ba loại tội trong khi n/ĩai.M Năm tội do duyên vật thựcS'^^ 

45. Tất cả các điêu học cho đêh ĩân thứ ba đưa đêh bao nhiêu trường 
hợp tội? Và là tội của chính bao nhiêu hạng người? Và do sự tranh tụng 
của bao nhiêu hạng người? 

46. Tất cả các điêu học cho đêh ĩân thứ ba đưa đến năm trường hợp 
ÍỘÍ.M Vià là tội của chính năm hạng ngườiS^ Và do sự tranh tụng của năm 
hạng. 

47. Công việc xét xử (tội) là của bao nhiêu hạng người? Và việc giải 
quyết là của bao nhiêu hạng người? Sự không vi phạm tội của chính bao 
nhiêu hạng người? Vị chói sáng với bao nhiêu trường hợp? 

48. Công việc xét xử (tội) là của năm hạng người. Và việc giải quyết là 
của năm hạng. Sự không vi phạm tội của chính năm hạng. Vị chói sáng với 
ba trường /ĩỢp.fe] 

49. Bao nhiêu v'ê ban đêm có liên quan đêh thân? Bao nhiêu vê ban ngày 
có liên quan đêh thân? Đôĩ với vị đang nhìn chăm chú có bao nhiêu tội? Bao 
nhiêu do duyên đô ăn khăt thực? 

50. Hai loại v'ê ban đêm có liên quan đến thân. Hai loại v'ê ban ngày có 
liên quan đêh f/ĩđn.M Đôí với vị đang nhìn chăm chú có mọt fộỉ.w Một tội do 
duyên đô ăn khất í/ỉực.D] 

51. Trong khi thấy được bao nhiêu điêu lợi ích rồi sám hối vì nĩêm tin kẻ 
khác? Các vị bị phạt án treo đã được nói đêh bao nhiêu loại? Bao nhiêu sự 
thực hành đúng đắn? 

52. Trong khi thấy được tám điêu lợi ích rồi sám hối vì niêm tin kẻ 
/c/iác.M Các vị bị phạt án treo đã được nói đêh ba /oạí.M Bôn mươi ba việc 
ấy là các sự thực hành đúng đổn.M 

53. Nói dơi trong bao nhiêu trường hợp? Bao nhiêu được gọi là ‘tơi đa’? 
Bao nhiêu tộipãtidesanĩya? Và do sự thú tội là của bao nhiêu? 

54. Nói dôí trong năm trường /ĩỢp.M Mười bốn được gọi là ‘tôĩ đa.’[o] 
Mười hai tộipãtidesanĩya.^p^ Và do sự thú tội là của bốn /ĩạng.M 

55. Nói dơi bao nhiêu chi phần? Bao nhiêu việc của lễ Uposatha? Bao 
nhiêu yếu tô'của vị sứ giả? Bao nhiêu sở hành của ngoại đạo? 

56. Nói dối tám chi phần. Tám việc của lễ Uposatha. Tám yếu tô'của vị 
sứ gíả.H Tám lơi hành xử của ngoại đạoJ®] 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Dutiyagathasanganikam 


57. Kati vacika upasampada katinnain paccutthatabbam, 
katinnain ãsanain dãtabbain bhikkhunovãdako katĩhi. 

58. Attha vãcikã upasampadã atthannain paccutthãtabbain, 
atthannain ãsanain dãtabbain bhikkhunovãdako atthahi. 

59. Katinnain chejjaĩn hoti katinnain thullaccayain, 
katinnanceva anãpatti sabbesain ekavatthukã. 

60. Ekassa chejjaĩn hoti catunnain thullaccayain, 
catunnanceva anãpatti sabbesain ekavatthukã. 

61. Kati ãghãtavatthũni katĩhi sangho bhijjati, 
katettha pathamãpattikã nattiyã karanã kati. 

62. Nava ãghãtavatthũni navahi sangho bhijjati, 
navettha pathamãpattikã nattiyã karanã nava. 

63. Kati puggalã nãbhivãdetabbã anjali sãmicena ca, 
katinnain dukkatain hoti kati cĩvaradhãranã. 

64. Dasa puggalã nãbhivãdetabbã anjali sãmicena ca, 
dasannain dukkatain hoti dasa cĩvaradhãranã. 

65. Katinnain vassain vutthãnain dãtabbain idha cĩvarain, 
katinnain sante dãtabbain katinnanceva na dãtabbain. 

66. Pancannain vassain vutthãnain dãtabbain idha cĩvarain, 
sattannain sante dătabbain soỊasannain na dãtabbain. 

67. Kati satain ratti satain ãpattiyo^ chãdayitvãna, 
kati rattiyo vasitvãna mucceyya pãrivãsiko. 

68. Dasasatain ratti satain ãpattiyo* chãdayitvãna, 
dasa rattiyo vasitvãna mucceyya pãrivãsiko. 

69. Kati kammadosã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
campãyain vinayavatthusmiĩn sabbe adhammikã^ kati. 

70. Dvãdasa kammadosã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
campãyain vinayavatthusmiĩn sabbevãdhammikãs katã. 


' apattiĩỊi - Sya. ^ sabbeva adhammika - Ma, PTS. ^ sabbe adhammika - Sya. 
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Sưu Tập vê Các Bài Kệ - Phần Hai 


57. Việc tu lên bậc trên có bao nhiêu lời đọc? Nên đứng dậy đối với bao 
nhiêu hạng người? Nên nhường chỗ ngồi cho bao nhiêu hạng người? Vị 
giáo giới tỳ khưu ni với bao nhiêu (yêíi tô)? 

58. Việc tu lên bậc trên có tám lời đọc.[^] Nên đứng dậy đôí với tấm hạng 
người. Nên nhường chỗ ngồi cho tám hạng người.M Vỉ giáo giới tỳ khưu ni 
với tám (yếu fổ9.V] 

59. Dự tính chia rẽ là của bao nhiêu vị? Tội thullaccaya dành cho bao 
nhiêu vị? Và không phạm tội đôĩ với cả thảy bao nhiêu vị? Có phải tất cả có 
chung một sự việc? 

60. Sự chia rẽ là của một vị. Tội thullaccaya dành cho bôn vị. Và không 
phạm tội dơi với cả thảy bốn vị. Tất cả có chung một sự ưíệc.M 

61. Bao nhiêu sự việc gây nóng giận? Hội chúng bị chia rẽ bởi sốlượng 
bao nhiêu? ở đây bao nhiêu vị phạm tội tức thời? Bao nhiêu do tác động 
của lời đê nghị? 

62. Chín sự việc gây nóng giận. Hội chúng bị chia rẽ bởi chín vị tỳ khưu. 
ở đây có chín vị phạm tội tức thời. Chín việc do tác động của lời đê nghị. 

63. Bao nhiêu hạng người không nên được đảnh lễ, chắp tay và với 
hành động thích hợp? Tội dukkata là của bao nhiêu người? Cất giữ y bao 
nhiêu ngày? 


64. Mười hạng người không nên được đảnh lễ, chắp tay và với hành 
động thích /ĩỢp.M Tội dukkata đôí với mười hạng ngườH^ Cất giữ y mười 
ngày. 

65. ở đây y nên dâng đêh bao nhiêu vị đã trải qua mùa mưa? Nên dâng 
trong sự hiện diện của bao nhiêu vị? Không nên dâng đêh bao nhiêu vị? 

66. ở đây y nên dâng đêh năm vị đã trải qua mùa mưa.fe] Nên dâng 
trong sự hiện diện đối với bảy Không nên dâng đến mười sáu 

67. Sau khi che giấu bao nhiêu trăm tội trong thời gian một trăm đêm, 
vị hành parivãsa có thể được tự do sau khi ngụ được bao nhiêu đêm? 

68. Sau khi che giấu một ngàn tội trong thời gian một trăm đêm, vị 
hành parivãsa có thể được tự do sau khi ngụ được mười đềm.D] 

69. Bao nhiêu sự hư hỏng của hành sự đã được nói đêh bởi đức Phật, vị 
thân quyên của mặt trời? Trong sự việc vê Luật ở Campã, tăt cả các việc 
sai pháp là bao nhiêu? 

70. Mười hai sự hư hỏng của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
thân quyên của mặt írời.M Trong sự việc v'ê Luật ở Campã toàn bộ tất cả 
các việc đã làm đêu sai pháp. 
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Dutiyagathasanganikam 


71. Kati kammasampattiyo vutta buddhenadiccabandhuna, 
campãyam vinayavatthusmiin sabbeva dhammikã kati. 

72. Catasso kammasampattiyo vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
campãyain vinayavatthusmiin sabbeva dhammikã katã. 

73. Kati kammãni vuttãni buddhenãdiccabandhunã, 

cha campãyain vinayavatthusmiin dhammikã adhammikã kati. 

74. Cha kammãni vuttãni buddhenãdiccabandhunã, 
campãyain vinayavatthusmiin ekettha dhammikã katã; 
panca adhammikã vuttã buddhenãdiccabandhunã. 

75. Kati kammãni vuttãni buddhenãdiccabandhunã, 
campãyain vinayavatthusmiin dhammikã adhammikã kati. 

76. Cattãri kammãni vuttãni buddhenãdiccabandhunã, 
campãyain vinayavatthusmiin ekettha dhammikã katã; 
tayo adhammikã vuttã buddhenãdiccabandhunã. 

77. Yain desitã* anantajinena tãdinã 
ãpattikkhandhãni vivekadassinã, 
katettha sammanti vinã samathehi 
pucchãmi tain brũhi vibhangakovida. 

78. Yain desitã* anantajinena tãdinã, 
ãpattikkhandhãni vivekadassinã; 
ekettha sammati vinã samathehi, 
etain te akkhãmi vibhangakovida. 

79. Kati ãpãyikã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni^ sunoma te. 


80. Cha ũnadiyaddhasată vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
ãpãyikã nerayikã kappatthã sanghabhedakã; 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 


81. Kati napayika vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 


' desitaiỊi - Ma, Sya. 


^ vinayani - Ma. 
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Sưu Tập vê Các Bài Kệ - Phần Hai 


71. Bao nhiêu sự thành tựu của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, 
vị thân quyêh của mặt trời? Trong sự việc v'ê Luật ở Campã tất cả các việc 
đúng pháp là bao nhiêu? 

72. Bôn sự thành tựu của hành sự đã được nói đêh bởi đức p/ĩậf,[a] vị 
thân quyên của mặt trời. Trong sự việc vê Luật ở Campã tất cả các việc đã 
làm đêu đúng phấp. 

73. Có bao nhiêu loại hành sự đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân 
quyên của mặt trời? Trong sự việc v'ê Luật ở Campã, các việc đúng pháp, 
sai pháp là bao nhiêu? 

74. Có sáu loại hành đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân quyên 
của mặt trời. Trong sự việc v'ê Luật ở Campã, nơi ấy một việc đã làm đúng 
pháp, năm việc sai pháp đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân quyên của 
mặt trời. 

75. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân quyên 
của mặt trời? Trong sự việc v'ê Luật ở Campã các việc đúng pháp, sai pháp 
là bao nhiêu? 

76. Bôn hành sự đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân quyên của mặt 
trời. Trong sự việc v'ê Luật ở Campã, nơi ấy một việc đã làm đúng pháp, ba 
việc sai pháp đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân quyêh của mặt trời. 

77. Các nhóm tội vi phạm đã được giảng bởi đấng Chiên Thắng vô biên 
như thế ấy, bậc thấy được sự thoát ly, ở đây bao nhiêu tội được làm lắng 
dịu không với các sự dàn xếp? Hỡi vị rành rẽ về phân tích, tôi hỏi ngài điêu 
ấy, xin hãy trả lời. 

78. Các nhóm tội vi phạm đã được giảng bởi đấng Chiên Thắng vô biên 
như thê'ấy, bậc thấy được sự thoát ly, ở đây một tội được lắng dịu không 
với các sự dàn xêp?M Hỡi vị rành rẽ về phân tích, tôi trả lời ngài điêu này. 

79. Bao nhiêu kẻ chịu khổ đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyên 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận diêm của ngài, là vị đang giải 
thích vê Luật. 

80. Một trăm bốn mươi bốn kẻ chịu khổ địa ngục tồn tại tròn một kỉẽp, 

là các vị chia rẽ hội chúng, đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến của 
mặt Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích vê 

Luật. 

81. Bao nhiêu vị không phải chịu khổ đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
thân quyên của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị 
đang giải thích v'ê Luật. 
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82. Attharasa napayika vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patijãnantassa visayãni^ sunohi me. 

83. Kati atthakã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 

84. Atthãrasatthakã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 

85. Kati kammãni vuttãni buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 

86. SoỊasa kammãni vuttãni buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 

87. Kati kammadosã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 

88. Dvãdasa kammadosã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 

89. Kati kammasampattiyo vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 

90. Catasso kammasampattiyo vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 

91. Kati kammãni vuttãni buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 

92. Cha kammãni vuttãni buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 

93. Kati kammãni vuttãni buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 

94. Cattãri kammãni vuttãni buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 

95. Kati pãrãjikã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 


' vinayani - Ma, evamuparipi. 
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82. Mười tám vị không phải chịu khổ, đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
thân quyến của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang 
giải thích về Luật. 

83. Có bao nhiêu nhóm tám đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân 
quyêh của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giai thích về Luật. 

84. Có mười tám nhóm tám đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân 
quyêh của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải 
thích về Luật. 

85. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân quyêh 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật. 

86. Có mười sáu hành sự‘ đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân quyên 
của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích v'ê 
Luật. 

87. Bao nhiêu sự hư hỏng của hành sự đã được nói đêh bởi đức Phật, vị 
thân quyến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị 
đang giải thích v'ê Luật. 

88. Mười hai sự hư hỏng của hành sự đã được nói đêh bởi đức Phật, vị 
thân quyên của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang 
giải thích vê Luật. 

89. Bao nhiêu sự thành tựu của hành sự đã được nói đêh bởi đức Phật, 
vị thân quyên của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là 
vị đang giải thích v'ê Luật. 

go. Bốn sự thành tựu của hành sự đã được nói đêh bởi đức Phật, vị 
thân quyên của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang 
giải thích ve Luật. 

91. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyên 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích vê Luật. 

92. Có sáu hành sự đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân quyến của 
mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tồi, là vị đang giải thích vê Luật. 

93. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyên 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật. 

94. Có bốn hành sự đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân quyêh của 
mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích v'ê Luật. 

95. Bao nhiêu tội pãrãjika đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyên 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật. 


' Xem phần ‘nên biết về mười sáu hành sự ’ ở trang 153 (ND). 
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96. Attha parajika vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patijãnantassa visayãni sunohi me. 

97. Kati sanghãdisesã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 

98. Tevĩsa sanghãdisesã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 

99. Kati aniyatã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 

100. Dve aniyatã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 

101. Kati nissaggiyã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 

102. Dve cattãrĩsa nissaggiyã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 

103. Kati pãcittiyã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 

104. Atthãsĩti satain pãcittiyã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 

105. Kati pãtidesanĩyã vuttã buddhenădiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 

106. Dvãdasa pãtidesanĩyã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 

107. Kati sekhiyã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunoma te. 

108. Pancasattati sekhiyã vuttã buddhenãdiccabandhunã, 
vinayain patijãnantassa visayãni sunohi me. 

109. Yãva supucchitain tayã yãva* suvijjitaĩn mayã, 
pucchãya vissajjanãya vã natthi kinci ayuttikan ti. 

Dutiyagãthãsangaụikam nitthitaiỊi. 

—00O00-- 


' tava - Sya. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Sưu Tập vê Các Bài Kệ - Phần Hai 


96. Tám tội pãrãjika đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân quyên của 
mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích v'ê Luật. 

97. Bao nhiêu tội saúghãdisesa đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân 
quyên của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giai thích vê Luật. 

98. Hai mươi ba tội saúghãdisesa đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân 
quyêh của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải 
thích về Luật. 

99. Bao nhiêu tội aniyata đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyên 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật. 

100. Hai tội aniyata đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân quyêh của 
mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tồi, là vị đang giải thích v'ê Luật. 

101. Bao nhiêu tội nissaggiya đã được nói đẽh bởi đức Phật, vị thân 
quyên của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giai thích ve Luật. 

102. Bôh mươi hai tội nissaggiya đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân 
quyên của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải 
thích ve Luật. 

103. Bao nhiêu tội pãcittiya đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân quyên 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích vê Luật. 

104. Một trăm tám mươi tám tội pãcittiya đã được nói đẽh bởi đức 
Phật, vị thân quyêh của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị 
đang giải thích v'ê Luật. 

105. Bao nhiêu tội pãtidesanĩya đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyên của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giai thích ve Luật. 

106. Mười hai tội pãtidesanĩya đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân 
quyên của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận diêm của tôi, là vị đang giải 
thích vê Luật. 

107. Bao nhiêu điêu sekhiya đã được nói đêh bởi đức Phật, vị thân 
quyên của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giai thích về Luật. 

108. Bảy mươi lăm điêu sekhiya đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyên của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải 
thích vê Luật. 

109. Khi nào còn được hỏi khéo léo bởi ngài thì sẽ còn được giải đáp rõ 
ràng bởi tôi. Do việc hỏi và đáp không có gì không rõ. 

Dứt Sưu Tập ve Các Bài Kệ (Phan Hai). 

—00O00-- 
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SEDAMOCANAGATHA 


1. Asamvãso bhikkhũhi ca bhikkhunĩhi ca^ 
sambhogo ekacco tahiĩỊi na labbhati, 
avippavãsena anãpatti; 

panhã mesã kusalehi cintitã. 

2. Avissajjiyaĩn^ avebhangiyain^ 
panca vuttã mahesinã, 
vissajjentassa paribhunjantassa anăpatti; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

3. Dasa puggale na vadãmi ekãdasa vivajjiya, 
buddhain'^ vandantassa ãpatti; 

panhã mesã kusalehi cintitã. 

4. Na ukkhittako na ca pana parivãsiko,^ 

na sanghabhinno na ca pana pakkhasankanto. 
samãnasainvãsabhũmiyã thito 
kathannu sikkhãya asãdhãrano siyã; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

5. Upeti dhammaĩn paripucchamãno 
kusalain atthũpasainhitaĩn,'^ 

na jĩvati na mato na nibbuto 

tain puggalain katamain vadanti buddhã; 

panhã mesã kusalehi cintitã. 

6. Ubbhakkhake na vadãmi adho nãbhiin’ vivajjiya, 
methunadhammapaccayã kathain părãjiko siyã; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

7. Bhikkhu sannãcikãya kutiin karoti 
adesitavatthukain pamãnãtikkantã,* 
sãrambhain aparikkamanain anãpatti; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

8. Bhikkhu sannãcikãya kutiin karoti 
desitavatthukain pamãnikã/ 
anãrambhain saparikkamanain ãpatti; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 


' bhikkhũhi bhikkhunĩhi ca 
^ avissajjitam - Syã; 
avissajjikam - Sĩmu 1. 

^ avebhangikaiỊi - Sĩmu 1. 

^ vuddhaiỊi - Ma, Syã, PTS. 


pãrivãsiko - Ma, Syã, PTS. 
atthupasamhitam - Syã, PTS. 
adho nãbhi - PTS. 
pamãnătikkantam - Ma, Syã, PTS, 
pamãnikarp - Ma, Syã, PTS. 
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CÁC BÀI KỆ LÀM XUẤT Mồ HÔI: 

1. Vị không đông cộng trú với các tỳ khưu và các tỳ khưu ni, không đạt 
được một việc thọ hưởng chung nào đó ở nơi vị ấy, sao không bị phạm tội 
do việc không xa /ỉaPta] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


2. Không nên phân tán, không được phân chia, năm vật đã được nói 
đêh bởi vị Đại Ẩn Sĩ. Sao không phạm tội trong lúc phân chia và trong lúc 
thọ dụngPM Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


3. Tôi không đê cập đến mười hạng cá nhân, hạng thứ mười một cũng 
cần phải tách ra?M Tại sao lại phạm tội khi đảnh lễ vị /ớn?M Câu hỏi này 
đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


4. VỊ không bị án treo, và củng không phải là vị hành parivãsa, không bị 
chia rẽ hội chúng, và củng không thay đổi phe nhóm, là vị tồn tại trên rìên 
tảng, cùng chung đông cộng trú, vì sao lại có sự riêng biệt v'ê việc học 
fập?M Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


5. VỊ đi đêh Pháp tốt đẹp, có liên hệ mục đích, trong khi đang được hỏi, 
không sống, không phải đã chết, không phải đã Niết Bàn, chư Phật nói ve 
nhân vật ấy thếnào?^^ Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


6. Tôi không đê cập đến phần trên của xương đòn, bỏ qua phần dưới 
rơn, do duyên việc đôi lứa vì sao lại phạm tội pãrãjika?^^^ Câu hỏi này đã 
được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


7. Vị tỳ khưu tự yêu cầu rồi xây dựng cốc liêu, nên đăt chưa được xác 
định, vượt quá kích thước, ở chỗ có sự nguy hiểm, không khoảng trống 
trải, không phạm fộỉ?M Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


8. Vĩ tỳ khưu tự yêu cầu rồi xây dựng cốc liêu, nên đất được xác định, 
theo kích thước, không có sự nguy hiểm, có khoảng trông trải, lại phạm 
fộí?w Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


' Trong chương này, các câu trả lời được ghi lại theo lời giải thích ỞAtthakathã và Tikã. Các 
phần trích dẫn nhờ vào công lao của dịch giả I. B. Horner. Tuy nhiên, có một số câu hỏi vẫn 
còn chưa xác định được ý nghĩa (ND). 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Sedamocanagatha 


9. Na kãyikam kanci ‘ payogamãcare 
na cãpi vãcãya pare bhaneyya, 
ãpajjeyya gamkain chejjavatthuĩn; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

10. Na kãyikain vãcasikanca kinci 
manasãpi santo na kareyya pãpain, 
so nãsito kinci^ sunãsito bhave; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

11. Anãlapanto manujena kenaci 
vãcã girain no ca pare bhaneyya, 
ãpajjeyya vãcasikain na kãyikã;^ 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

12. Sikkhãpadã buddhavarena vannitã 
sanghãdisesã caturo bhaveyyuin 
ãpajjeyya ekappayogena sabbe; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

13. Ubho ekato upasampannã 

ubhinnain hatthato cĩvarain patigganheyya, 

siyã ãpattiyo nãnã; 

panhã mesã kusalehi cintitã. 

14. Caturo janã sainvidhãya 
garubhandain avãhamin/ 
tayo pãrãjikã eko na pãrãjiko; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

15. Itthi ca abbhantare siyã 
bhikkhu ca bahiddhã siyã, 
chiddain tasmiin ghare natthi 
methunadhammapaccayã 
kathain pãrãjiko siyã; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

16. Telain madhuin phãnitancãpi sappiin 
sãmain gahetvãna nikkhipeyya 
avĩtivatte sattãhe, 

sati paccaye paribhunjantassa ăpatti; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

17. Nissaggiyena ãpatti 
suddhakena pãcittiyain, 
ãpajjantassa ekato; 

panhã mesã kusalehi cintitã. 


' kinci - Ma, Sya, PTS. 
^kinti-Ma, Syã, PTS. 


^ kayikam - Ma, Sya, PTS. 
^ avaharuiỊi - Syã. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Các Bài Kệ Làm Xuất Mô Hôi 


9. VỊ không làm hành động gì có liên quan đến thân và củng không nói 
v'ê những người khác bằng lời nói lại vi phạm tội nặng có rìên tảng bị cắt 
Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


10. Người tốt không làm điêu gì ác có liên quan đêh thân, khẵu, luôn cả 
ý, vì sao vị ấy lại bị trục xuất, còn bị trục xuất hoàn foàn?M Câu hỏi này đã 
được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


11. Không chuyện trò với bất cứ người nào bằng lời, và không nói câu 
nào với những người khác lại có thể phạm tội liên quan đêh khẩu, không 
liên quan đêh f/ĩổn?M Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


12. Các điêu học được đức Phật vị cao quý ca ngợi, có bôn điêu 
saủghãdisesa, có thể phạm tất cả chỉ do một hành độnợPM Câu hỏi này đã 
được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


13. Cả hai (vị ni) đã được tu lên bậc trên từ một hội chúng, vị thọ nhận y 
từ tay của cả hai, các tội vi phạm có thể khác n/ĩau?M Câu hỏi này đã được 
nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


14. Bơn người sau khi hẹn hò trước đã lấy trộm trọng vật, ba vị phạm 
pãrãjika, còn một vị không phạm pãrãjika?^^ Câu hỏi này đã được nghĩ ra 
bởi các vị thiện xảo. 


15. Người nữ ở bên trong, và vị tỳ khưu là ở bên ngoài, không có lỗ 
hỗng ở ngôi nhà, vì sao lại vi phạm tội pãrãjika do duyên việc đôi /ứapts] 
Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


16. Dầu ăn, mật ong, và cả đường, bơ lỏng, sau khi tự mình thọ lãnh rồi 
để riêng, khi bảy ngày chưa trải qua đối với vị thọ dụng khi có duyên cớ lại 
có Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


17. Tội nissaggiya, tội pacittiya thuần túy là cùng một lần cho vị đang vi 
p/ỉạm?H Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Sedamocanagatha 


18. Bhikkhu siyã vĩsatiyã samãgatã 
kammam kareyyuĩỊi samaggasannino, 
bhikkhu siyã dvãdasayojane thito 
kammanca tam kupeyya vaggapaccayã; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

19. Padavĩtihãramattena vãcãya bhanitena ca, 
sabbãni garukãni sappatikammăni, 
catusatthi ãpattiyo ãpajjeyya ekato; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

20. Nivattho antaravãsakena, 
digunain sanghãtipãmto* 
sabbãni tãni nissaggiyăni honti; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

21. Na cãpi natti na ca kammavãcã 
na cehi bhikkhũti jino avoca 
saranagamanampi na tassa atthi, 
upasampanno^ upasampadã cassa akuppã; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

22. Itthiin hane na mãtarain purisanca na pitarain,^ 
haneyya anariyain mando tena cãnantarain phuse, 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

23. Itthiin hane ca mãtarain purisanca pitarain hane, 
mãtarain pitaram hantvã na tenãnantarain phuse; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

24. Acodayitvã asãrayitvã 
asammukhĩbhũtassa kareyya kammain, 
katanca kammain sukatain bhaveyya 
kãrako ca sangho anãpattiko siyã; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

25. Codayitvã sãrayitvã 
sammukhĩbhũtassa kareyya kammain 
katanca kammain akatain bhaveyya 
kãrako ca sangho sãpattiko siyã; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

26. Chindantassa ãpatti chindantassa anãpatti, 
chãdentassa ãpatti chãdentassa anãpatti; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

27. Saccain bhananto gamkain musã ca lahu bhãsato, 
musã bhananto gamkain saccanca lahu bhãsato; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

28. Adhitthitain rajanãya rattain 
kappakatampi santain, 
paribhunjantassa ãpatti; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 


' sanghãtiĩỊi pãruto - Ma, Syã, PTS. 

^ upasampanno - iti saddo Ma, Syã, PTS potthakesu natthi. 
^ na pitararp hane - Ma, Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Các Bài Kệ Làm Xuất Mô Hôi 


18. Hai mươi vị tỳ khưu tụ hội làm hành sự tưởng rằng có hợp nhăt, có 
vị tỳ khưu đứng xa mười hai do-tuần làm hỏng hành sự ấy vì lý do phe 
n/ĩóm?M Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

19. Vià với vị đã nói lên bằng lời, dầu chỉ truyền đạt giữa khoảng cách 
của bước chân, có thể vi phạm cùng một lượt sáu mươi bốn tội, tất cả đêu 
là tội nặng có sự sửa chữa đượcPM Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị 
thiện xảo. 

20. Vị đã quấn vào với y nội, đã trùm lên y saúghãti hai lớp, tăt cả các y 
ấy là phạm tội nissaggiya?^^^ Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện 
xảo. 

21. Không có lời đê nghị, củng không có tuyên ngôn hành sự, và đấng 
Chiến Thắng đã không nói: ‘Hãy đêh, này tỳ khưu, ‘ vị ấy củng chẳng có sự 
đi đêh nương tựa (Tam Quy), mà đã được tu lên bậc trên, và sự tu lên bậc 
trên là bền vững cho vị âí/?M Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện 
xảo. 

22. Giết người nữ không phải là mẹ, và (giết) người nam không phải là 
cha, kẻ ngu giết người không phải là vị Thánh, và do điêu ấy phạm vào 
nghiệp vô ợiánPM (J^II iiQÌ (Ịq được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

23. Và giết người nữ là mẹ, và giết người nam là cha, sau khi giết cả 
cha lẫn mẹ, do điêu ấy lại không phạm nghiệp vô ợíánPM Câu hỏi này đã 
được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

24. Sau khi không cáo tội, sau khi không nhắc nhở, rồi thực hiện hành 
sự đêh vị không hiện diện. Hành sự đã được thực hiện, đã được thực hiện 
hoàn hảo mà vị tiên hành và hội chúng là không phạm fộí?[s] Câu hỏi này 
đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

25. Sau khi đã cáo tội, sau khi đã nhắc nhở, rồi thực hiện hành sự đêh vị 
đang hiện diện, và hành sự đã được thực hiện lại trở thành chưa được thực 
hiện, vị tỉêh hành và hội chúng là phạm fộí?M Câu hỏi này đã được nghĩ ra 
bởi các vị thiện xảo. 

26. Vĩ chặt đứt phạm tội, vị chặt đứt không phạm tội, vị che đậy phạm 
tội, vị che đậy không phạm Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị 
thiện xảo. 

27. Trong khi nói sự thật lại tội nặng, và đối với vị nói lời dơi trá là tội 
nhẹ, trong khi nói lời dổỉ trá là tội nặng, và dơi với vị nói sự thật lại tội 
n/ĩẹ?ũ] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

28. Vật đã được chú nguyện để dùng riêng, đã được nhuộm bằng thuốc 
nhuộm, là vật đã được làm thành đúng phép, đối với vị sử dụng lại có 
fộz?M (J^II hỷị (Ịq được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Sedamocanagatha 


29. Atthangate suriye bhikkhu mamsãni khãdati 
na ummattako na ca pana khittacitto, 

na cãpi so vedanatto' bhaveyya 
na cassa hoti ãpatti, 
so ca dhammo sugatena desito; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

30. Na rattacitto na ca pana theyyacitto 
na cãpi so parain maranãya cetayi, 
salãkain dentassa hoti chejjaĩn 
patigganhantassa thullaccayain; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

31. Na cãpi ãrannakain sãsankasammataĩn 
na cãpi sanghena sammuti dinnã, 

na cassa kathinain atthatain tattheva 
cĩvarain nikkhipitvã gaccheyya addhayojanaĩn 
tattheva^ arunain uggacchantassa anãpatti; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

32. Kãyikãni na vãcasikãni 
sabbãni nãnãvatthukãni, 
apubbain acarimain ãpajjeyya ekato; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

33. Vãcasikãni na kăyikãni 
sabbãni nãnãvatthukãni, 
apubbain acarimain ãpajjeyya ekato; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

34. Tissitthiyo methunain tain na seve 
tayo purise tayo ca^ anariyapandake, 
na cãcare methunain byanjanasmiĩn 
chejjaĩn siyã methunadhammapaccayã; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

35. Mãtarain cĩvarain yãce no ca sanghassấ^ parinatain, 
tenassa^ hoti ãpatti anãpatti ca nãtake; 

panhã mesã kusalehi cintitã. 

36. Kuddho ãrãdhako hoti kuddho hoti garahiyo; 
atha ko nãma so dhammo yena kuddho pasamsiyo; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

37. Tuttho ãradhako hoti tuttho hoti garahiyo, 
atha ko nãma so dhammo yena tuttho garahiyo; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

38. Sanghãdisesain thullaccayain 
pãcittiyain pãtidesanĩyain, 
dukkatain ãpajjeyya ekato; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 


' vedanătto - Ma. ^ sanghe - Ma, Sĩmu 2; 

^ tasseva - Syã, PTS. no saiỊighassa - PTS; 

^ tayo - Ma, casaddo na dissate. no ce sanghassa - Sĩmu 1. ^ kenassa - Ma, Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Các Bài Kệ Làm Xuất Mô Hôi 


29. Khi mặt trời đã lặn, vị tỳ khưu nhai các miếng thịt, không phải là vị 
bị điên, và củng không có tâm bị rối loạn, vị ấy củng không bị thọ khổ hành 
hạ, tuy nhiên vị ấy không có tội, và điêu ấy đã được đức Thiện Thệ giảng 
giảiM^ Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


30. Không có tâm nhiễm dục, hơn nữa không có ý trộm cắp, và vị ấy 
củng đã không nghĩ đêh việc giết hại người khác, đối với vị trao thẻ thì bị 
cắt đứt, đôí với VỊ nhận lăy (thẻ) thì tội thullaccaya?^'°^ Câu liỏi này đã được 
nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


31. Và củng không phải là chỗ ở rừng được xác định có nguy hiểm, cũng 
không có sự đông ý đã được hội chúng ban cho, và Kathina của vị ấy đã 
không được thành tựu ở ngay chỗ ấy, (vị ấy) sau khi xa lìa y rồi đi nửa do- 
tuần, khi rạng đồng đã đêh ở ngay tại nơi ấy, vẫn không phạm Câu 
hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

32. Có liên quan đến thân, không liên quan đêh khẩu, tất cả có sự việc 
khác biệt, có thể vi phạm chung một lượt không trước không sau?[‘^] Câu hỏi 
này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

33. Có liên quan đêh khẩu, không liên quan đến thân, tất cả có sự việc 
khác biệt, có thể vi phạm chung một lượt không trước không sau?M Câu hỏi 
này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

34. Không thực hiện việc đôi lứa ấy nơi ba hạng người nữ, nơi ba hạng 
người nam, và nơi ba hạng không phải Thánh hay là kẻ vô căn, và không 
hành việc đôi lứa ở người lưỡng căn, sao lại bị cắt đứt do duyên việc đôi 
/ứapra Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

35. Vĩ xin y cho mẹ, và không phải là y được dành riêng dâng đêh hội 
chímg, do điêu ấy vị ay phạm tọi, và không tội (nếu xin) ở thân quyêh?^sì 
Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

36. Bị giận dữ lại hài lòng, bị giận dữ là đáng chê bai. Vậy điêu ấy có 
tên là gì khiến nổi giận lại nên cười, Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi 
các vị thiện xảo. 

37. Được hoan hỷ rồi hài lòng, hoan hỷ là đáng chê bai. vậy điêu ấy có 
tên là gì khiên hoan hỷ lại đáng chê bai? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi 
các vị thiện xảo. 

38. Vĩ phạm chung một lượt tội saúghãdisesa, tội thullaccaya, tội 
pãcittiya, tội pãtidesanĩya, và tội dukkata?^^^ Câu hỏi này đã được nghĩ ra 
bởi các vị thiện xảo. 
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Vinayapitake Parivarapaịi 2 


Sedamocanagatha 


39. Ubho paripunnavĩsativassã 
ubhinnain ekũpajjhãyo, 
ekãcariyo ekã kammavãcã 

eko upasampanno eko anupasampanno; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

40. Akappakatain nãpi rajanãya rattain 
tena nivattho yena kãmain vajeyya, 
na cassa hoti ãpatti 

so ca dhammo sugatena desito; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

41. Na deti na patiganhãti patiggaho tena na vijjati, 
ãpajjati garukain na lahukain tanca paribhogapaccayã; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

42. Na deti na patiganhãti patiggaho tena na vijjati, 
ãpajjati lahukain na gamkain tanca paribhogapaccayã; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

43. Ãpajjati gamkain sãvasesain 
chãdeti anãdariyain paticca, 

na bhikkhunĩ no ca phuseyya vajjaĩn; 
panhã mesã kusalehi cintitã. 

Sedamocanagãthã nitthitã. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Asainvãso avissajji dasa ca anukkhittako, 

upeti dhammaĩn ubbhakkhakain' tato sannãcikã duve.^ 

2. Na kãyikanca garukain kãyikain subhãsitain, ^ 
anãlapanto sikkhã ca ubho ca caturo janã. 

3. Itthi telanca nissaggi bhikkhũ ca padavĩtiyo, 
nivattho ca na ca pannatti na mãtarain pitarain hane. 

4. Acodayitvã codayitvã chindantain saccameva ca, 
adhitthitancatthangate na rattain na cãrannakain. 

5. Kãyikã vãcasikã ca'* tissitthi cãpi mãtarain, 
kuddho ãraddhako tuttho sanghãdisesã^ ca ubho. 

6. Akappakatain na deti na detãpajjate^ garuin, 
sedamocanikã gãthã panhã vinnũvibhãvitã ti.’ 

—00O00-- 


' ubbhakkhaiỊi - Syã. 

’ ca dve - Ma, Syã, PTS. kã5dkavãcasikă - PTS. ^ na detãpajjatĩ - Ma; 

^ na kãyikaiỊi sunãsitaiỊi - Syã. ^ sanghãdisesakã - Syã. na det’ ăpajjati - PTS. 

na kã5dkani na vãcasikarp - Ma, PTS, Sĩmu; ’ viíinũhi vibhãcitã - Ma, Sĩmu 2. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 


Các Bài Kệ Làm Xuất Mô Hôi 


39. Cả hai đêu íròn đủ hai mươi tuổi, cả hai có chung vị thầy tê' độ, 
chung thầy giáo thọ, chung tuyên ngôn hành sự, một vị được tu lên bậc 
trên, một vị không được tu lên bậc trên?^^^ Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi 
các vị thiện xảo. 

40. Chưa làm thành được phép, củng chưa được nhuộm với thuốc 
nhuộm, được quấn vào với y ấy rồi có thể đi theo ý thích, không tội cho vị 
âi/,M và điêu ấy đã được đức Thiện Thệ giảng giải. Câu hỏi này đã được 
nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

41. Không cho, không thọ nhận, việc thọ nhận vì thê'không được biết 
đến. Và do duyên thọ dụng vật ấy vi phạm tội nặng không phải n/ĩẹ?M Câu 
hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

42. Không cho, không thọ nhận, việc thọ nhận vì thê'không được biết 
đến. Và do duyên thọ dụng vật ấy vi phạm tội nhẹ không nạnợPM Câu hỏi 
này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

43. Vi phạm tội nặng còn dư sót rồi che giấu bởi vì không tồn trọng, tỳ 
khưu ni không phạm và không đưa đêh fộỉ?M Câu hỏi này đã được nghĩ ra 
bởi các vị thiện xảo. 

Dứt Các Bài Kệ Làm Xuẩt Mô Hôi. 

***** 

TÓM LƯỢC PHÂN NÀY; 

1. Sự không đông cộng trú, không được phân tán, mười (hạng), và vị 
không bị án treo, vị đi đến với Pháp, phần trên của xương đòn, sau đó hai 
điêu tự mình yêu cầu. 

2. Và không liên quan đến thân, tội nặng, liên quan đêh thân, được khéo 
giảng, trong khi không nói, và điêu học, cả hai, và bốn vị. 

3. Người nữ, và dầu ăn, tội nissaggiya, và các vị tỳ khưu, với khoảng 
cách bước dài, và đã quấn y, và không điêu quy định, không giết mẹ cha. 

4. Sau khi không cáo tội, sau khi đã cáo tội, trong khi chặt đứt, và luôn 
cả sự thật, và đã được chú nguyện, khi mặt trời đã lặn, không có tâm 
nhiễm dục, và không phải chỗ ở rừng. 

5. Liên quan đêh thân và liên quan đến khẩu, ba người nữ, và luôn cả 
người mẹ, giận dữ, hài lòng, được hoan hỷ, tội saủghãdisesa, và cả hai. 

6. Chưa làm thành được phép, vị không cho, vị không cho, vị phạm tội 
nặng, những bài kệ làm xuất mồ hồi, là những câu hỏi, đã được giải rõ nhờ 
các bậc trí. 


—00O00-- 
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PANCAVAGGO 


1. KAMMAVAGGO 

1. Cattãri kammãni: apalokanakammam, nattikammam, nattidutiya- 
kammam, natticatutthakammam. Imãni cattãri kammãni katĩhãkãrehi 
vipajjanti? Imãni cattãri kammãni pancahãkãrehi vipajjanti: vatthuto vã, 
nattito vã, anusãvanato vã, sĩmato vã, parisato vã. 


2. Kathain vatthuto kammãni vipajjanti? Sammukhãkaranĩyain kammain 
asammukhã karoti vatthuvipannain adhammakammain. Patipucchã 
karanĩyain kammain apatipucchã karoti vatthuvipannain 
adhammakammain. Patinnãya karanĩyain kammain apatinnãya karoti 
vatthuvipannain adhammakammain. Sativinayãrahassa amũỊhavinayain deti 
vatthuvipannain adhammakammain. AmũỊhavinayãrahassa 

tassapãpiyyasikãkammain karoti vatthuvipannain adhammakammain. 
Tassapãpiyyasikãkammărahassa tajjanĩyakammaĩn karoti vatthuvipannain 
adhammakammain. Tajjanĩyakammărahassa niyassakammain karoti 

vatthuvipannain adhammakammain. Niyassakammãrahassa 

pabbãjanĩyakammaĩn karoti vatthuvipannain adhammakammain. 
Pabbãjanĩyakammãrahassa patisãranĩyakammain karoti vatthuvipannain 
adhammakammain. Patisãranĩyakammãrahassa ukkhepanĩyakammain 
karoti vatthuvipannain adhammakammain. Ukkhepanĩyakammãrahassa 
parivãsain deti vatthuvipannain adhammakammain. Parivãsãrahaĩn mũlãya 
patikassati vatthuvipannain adhammakammain. Mũlãya patikassanãrahassa 
mãnattain deti vatthuvipannain adhammakammain. Mãnattãrahain abbheti 
vatthuvipannain adhammakammain. Abbhãnărahaĩn upasampãdeti 
vatthuvipannain adhammakammain. Anuposathe uposathain karoti 
vatthuvipannain adhammakammain. Apavãranãya pavãreti vatthuvipannain 
adhammakammain. Evain vatthuto kammãni vipajjanti. 


3. Kathain nattito kammãni vipajjanti? Pancahãkãrehi nattito kammãni 
vipajjanti: vatthuin na parãmasati, sanghain na parãmasati, puggalain na 
parãmasati, nattiin na parãmasati, pacchã nattiin thapeti.' Imehi 
pancahãkãrehi nattito kammãni vipajjanti. 


4. Kathain anusãvanato kammãni vipajjanti? Pancahãkãrehi anusãvanato 
kammãni vipajjanti: vatthuin na parãmasati, sanghain na parãmasati, 
puggalain na parãmasati, sãvanain hãpeti, akãle sãveti.^ Imehi 
pancahãkărehi anusãvanato kammãni vipajjanti. 


' paccha va nattim thapeti - Ma, Sya, PTS. 


^ akale va saveti - Ma, Sya, PTS. 
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NĂM PHẦM: 

1. PHẨM HÀNH Sự: 

• 

1. Bốn loại hành sự: hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. Bốn 
loại hành sự này bị hư hỏng với bao nhiêu biểu hiện? - Bốn loại hành sự này 
bị hư hỏng vì năm biểu hiện: hoặc là vì sự việc, hoặc là vì lời đề nghị, hoặc là 
vì lời tuyên bố, hoặc là vì ranh giới, hoặc là vì tập thể. 

2. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc? - Hành sự nên được thực 
hiện với sự có mặt mà thực hiện theo lối vâng mặt thì bị hư hỏng vì sự việc, là 
hành sự sai pháp. Hành sự nên được thực hiện với sự thẩm vấn mà thực hiện 
không có sự thẩm vấn thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Hành sự 
nên được thực hiện với sự thú nhận mà thực hiện không có sự thú nhận thì bị 
hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Ban cho cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng đến vị xứng đáng cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ thì bị hư 
hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đối 
với vỊ xứng đáng cách hành xử Luật khi không điên cuồng thì bị hư hỏng vì sự 
việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện hành sự khiển trách đối với vỊ xứng đáng 
hành sự theo tội của vỊ ấy thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực 
hiện hành sự chỉ dạy đối với vị xứng đáng hành sự khiển trách thì bị hư hỏng 
vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị xứng 
đáng hành sự chỉ dạy thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện 
hành sự hòa giải đối với vị xứng đáng hành sự xua đuổi thì bị hư hỏng vì sự 
việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện hành sự án treo đối với vỊ xứng đáng 
hành sự hòa giải thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Ban cho hình 
phạt parivãsa đến vị xứng đáng hành sự án treo thì bị hư hỏng vì sự việc, là 
hành sự sai pháp. Đưa về lại (hình phạt) ban đầu vỊ xứng đáng hình phạt 
parivãsa thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Ban cho hình phạt 
mãnatta đến vỊ xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu thì bị hư hỏng 
vì sự việc, là hành sự sai pháp. Giải tội vị xứng đáng hình phạt mãnatta thì bị 
hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên vị xứng đáng sự 
giải tội thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện lễ Uposatha 
không vào ngày Uposatha thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực 
hiện lễ Pavãranã không vào ngày Pavãranã thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành 
sự sai pháp. Như vậy là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc. 

3. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì lời đề nghị với năm biểu hiện: Không đề cập đến sự việc, không đề 
cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, không đề cập đến lời đề nghị, 
xác định lời đề nghị sau. Các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị với năm biểu 
hiện này. 

4. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì lời tuyên bố với năm biểu hiện: Không đề cập đến sự việc, không đề 
cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, bỏ bớt phần tuyên bố, tuyên 
bố không đúng thời. Các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố với năm biểu 
hiện này. 
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5. Katham sĩmato kammãni vipajjanti? Ekãdasahi ãkărehi sĩmato 
kammãni vipajjanti: atikhuddakain sĩmain sammannati, atimahatiin sĩmain 
sammannati, khandanimittain sĩmain sammannati, chãyãnimittã sĩmain 
sammannati, animittain sĩmain sammannati, bahisĩme thito sĩmain 
sammannati, nadiyã sĩmain sammannati, samudde sĩmain sammannati, 
jãtassare sĩmain sammannati, sĩmãya sĩmain sambhindati, sĩmãya sĩmain 
ajjhottharati. Imehi ekãdasahi ãkãrehi sĩmato kammãni vipajjanti. 


6. Kathain parisato kammãni vipajjanti? Dvãdasahi ãkãrehi parisato 
kammãni vipajjanti: catuvaggakarane kamme yãvatikã bhikkhũ 
kammappattã te anãgatã honti, chandãrahãnain chando anăhato hoti, 
sammukhĩbhũtã patikkosanti, catuvaggakarane kamme yãvatikã bhikkhũ 
kammapattã te ãgatã honti, chandãrahãnaĩn chando anãhato hoti, 
sammukhĩbhũtã patikkosanti, catuvaggakarane kamme yãvatikã bhikkhũ 
kammappattã te ãgatã honti, chandãrahãnaĩn chando ãhato hoti, 
sammukhĩbhũtã patikkosanti, pancavaggakarane kamme —pe— 
dasavaggakarane kamme —pe— vĩsativaggakarane kamme yãvatikã bhikkhũ 
kammappattã te anãgatã honti, chandãrahãnaĩn chando anãhato hoti, 
sammukhĩbhũtã patikkosanti, vĩsativaggakarane kamme yãvatikã bhikkhũ 
kammapattã te ãgatã honti, chandãrahãnaĩn chando anãhato hoti, 
sammukhĩbhũtã patikkosanti, vĩsativaggakarane kamme yãvatikã bhikkhũ 
kammappattã te ãgatã honti, chandãrahãnaĩn chando ãhato hoti, 
sammukhĩbhũtã patikkosanti. Imehi dvãdasahi ãkãrehi parisato kammãni 
vipajjanti. 


7. Catuvaggakarane kamme cattãro bhikkhũ pakatattã kammappattã, 
avasesã pakatattã chandãrahã, yassa sangho kammain karoti so neva 
kammappatto nãpi chandãraho, api ca kammãraho. Pancavaggakarane 
kamme panca bhikkhu pakatattã kammappattã, avasesã pakatattă 
chandãrahã, yassa sangho kammain karoti so neva kammappatto nãpi 
chandãraho api ca kammãraho, dasavaggakarane kamme dasa bhikkhũ 
pakatattã kammappattã, avasesã pakatattã chandãrahã, yassa sangho 
kammain karoti so neva kammappatto nãpi chandãraho api ca kammãraho, 
vĩsativaggakarane kamme vĩsati bhikkhũ pakatattã kammappattã, avasesã 
pakatattã chandãrahã, yassa sangho kammain karoti so neva kammappatto 
nãpi chandãraho, api ca kammãraho. 
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5. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện: Thỏa thuận ranh giới quá nhỏ, 
thỏa thuận ranh giới quá lớn, thỏa thuận ranh giới có điểm mốc bị gián đoạn, 
thỏa thuận ranh giới có điểm mốc là bóng râm, thỏa thuận ranh giới không 
có điểm mốc, thỏa thuận ranh giới khi đứng ở ngoài ranh giới, thỏa thuận 
ranh giới ở sông, thỏa thuận ranh giới ở biển, thỏa thuận ranh giới ở hồ 
nước, gối ranh giới (mới) lên ranh giới (cũ), trùm ranh giới (mới) lên ranh 
giới (cũ). Các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện. 


6. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì tập thể? - Các hành sự bị hư hỏng 
vì tập thể với mười hai biểu hiện: ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, 
toàn bộ các tỳ khuu thiết yếu đối với hành sự các vỊ ấy không đến, sự tùy 
thuận của các vỊ xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, các vị hiện 
diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các tỳ khuu 
thiết yếu đối với hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vỊ xứng đáng 
sự tùy thuận không được đem đến, các vỊ hiện diện phản đối; ở hành sự là 
công việc của nhóm bốn vỊ, toàn bộ các tỳ khuu thiết yếu đối với hành sự các 
vỊ ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận đã được đem 
đến, các vỊ hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm năm vị, 
— (như trên) — ở hành sự là công việc của nhóm mười vị, — (như trên) — ở 
hành sự là công việc của nhóm hai mươi vỊ, toàn bộ các tỳ khuu thiết yếu đối 
với hành sự các vỊ ấy không đến, sự tùy thuận của các vỊ xứng đáng sự tùy 
thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc 
của nhóm hai mươi vị, toàn bộ các tỳ khuu thiết yếu đối với hành sự các vỊ ấy 
đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, 
các vỊ hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, toàn 
bộ các tỳ khuu thiết yếu đối với hành sự các vỊ ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vỊ xứng đáng sự tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối. Các 
hành sự bị hư hỏng vì tập thể với mười hai biểu hiện này. 

7. ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, bốn vỊ tỳ khuu trong sạch là 
thiết yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. 
Hội chúng thực hiện hành sự cho vỊ nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành 
sự và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 
ở hành sự là công việc của nhóm năm vị, năm vị tỳ khuu trong sạch là thiết 
yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội 
chúng thực hiện hành sự cho vỊ nào, vỊ ấy là không thiết yếu đối với hành sự 
và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. ở 
hành sự là công việc của nhóm mười vị, mười vỊ tỳ khuu trong sạch là thiết 
yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội 
chúng thực hiện hành sự cho vỊ nào, vỊ ấy là không thiết yếu đối với hành sự 
và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. ở 
hành sự là công việc của nhóm hai mươi vỊ, hai mươi vỊ tỳ khuu trong sạch là 
thiết yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. 
Hội chúng thực hiện hành sự cho vỊ nào, vỊ ấy là không thiết yếu đối với hành 
sự và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 
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8. Cattãri kammãni: apalokanakammam, nattikammam, nattidutiya- 
kammam, natticatutthakammam. Imãni cattãri kammãni katĩhãkãrehi 
vipajjanti? Imãni cattãri kammãni pancahãkãrehi vipajjanti: vatthũto vã 
nattito vã anusãvanato vã sĩmato vã parisato vã. 


9. Kathain vatthuto kammãni vipajjanti? Pandakain upasampãdeti. 
Vatthuvipannain adhammakammain. Theyyasarnvãsakain upasampãdeti 
vatthuvipannain adhammakammain. Titthiyapakkantakain upasampãdeti 
vatthuvipannain adhammakammain. Tiracchãnagatain upasampãdeti 
vatthuvipannain adhammakammain. Mãtughãtakain upasampãdeti 
vatthuvipannain adhammakammain. Pitughãtakain upasampãdeti 
vatthuvipannain adhammakammain. Arahantaghãtakain upasampãdeti 
vatthuvipannain adhammakammain. Bhikkhunĩdũsakaĩn upasampãdeti 
vatthuvipannain adhammakammain. Sanghabhedakain upasampãdeti 
vatthuvipannain adhammakammain. Lohituppãdakain upasampãdeti 
vatthuvipannain adhammakammain. Ubhatobyanjanakaĩn upasampãdeti 
vatthuvipannain adhammakammain. Unavĩsativassaĩn puggalain 
upasampãdeti vatthuvipannain adhammakammain. Evain vatthuto 
kammãni vipajjanti. 


10. Kathain nattito kammãni vipajjanti? Pancahãkãrehi nattito kammãni 
vipajjanti: vatthuin na parãmasati, sanghain na parãmasati, puggalain na 
parãmasati, nattiin na parãmasati, pacchã vã nattiin thapeti. Imehi 
pancahãkãrehi nattito kammãni vipajjanti. 


11. Kathain anusãvanato kammãni vipajjanti? Pancahãkãrehi 
anusãvanato kammãni vipajjanti: vatthuin na parãmasati, sanghain na 
parãmasati, puggalain na parãmasati, sãvanain hãpeti, akãle vã sãveti. Imehi 
pancahãkãrehi anusãvanato kammãni vipajjanti. 


12. Kathain sĩmato kammãni vipajjanti? Ekădasahi ãkãrehi sĩmato 
kammãni vipajjanti: atikhuddakain sĩmain sammannati, atimahatiin sĩmain 
sammannati, khandanimittaĩn sĩmain sammannati, chãyãnimittaĩn sĩmain 
sammannati, animittain sĩmain sammannati, bahisĩme thito sĩmain 
sammannati, nadiyã sĩmain sammannati, samudde sĩmain sammannati, 
jãtassare sĩmain sammannati, sĩmãya sĩmain sambhindati, sĩmăya sĩmain 
ajjhottharati. Imehi ekãdasahi ãkãrehi sĩmato kammãni vipajjanti. 
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8. Bốn loại hành sự: hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. 
Bốn loại hành sự này bị hư hỏng với bao nhiêu biểu hiện? - Bốn loại hành sự 
này bị hư hỏng với năm biểu hiện: hoặc là vì sự việc, hoặc là vì lời đề nghị, 
hoặc là vì lời tuyên bố, hoặc là vì ranh giới, hoặc là vì tập thể. 


9. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc? - Cho tu lên bậc trên kẻ 
vô căn thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ 
trộm tướng mạo (tỳ khuu) thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho 
tu lên bậc trên kẻ đã chuyển sang ngoại đạo thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành 
sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên loài thú thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự 
sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ giết mẹ thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự 
sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ giết cha thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự 
sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ giết A-la-hán thì bị hư hỏng vì sự việc, là 
hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni thì bị hư 
hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ chia rẽ hội chúng 
thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ làm (đức 
Phật) chảy máu thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc 
trên kẻ lưỡng căn thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên 
bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai 
pháp. Như vậy là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc. 


10. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì lời đề nghị với năm biểu hiện: Không đề cập đến sự việc, không đề 
cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, không đề cập đến lời đề nghị, 
hoặc là xác định lời đề nghị sau. Các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị với 
năm biểu hiện này. 


11. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì lời tuyên bố với năm biểu hiện: Không đề cập đến sự việc, không đề 
cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, bỏ bớt phần tuyên bố, hoặc là 
tuyên bố không đúng thời. Các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố với năm 
biểu hiện này. 


12. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện: Thỏa thuận ranh giới quá nhỏ, 
thỏa thuận ranh giới quá lớn, thỏa thuận ranh giới có điểm mốc bị gián đoạn, 
thỏa thuận ranh giới có điểm mốc là bóng râm, thỏa thuận ranh giới không 
điểm mốc, thỏa thuận ranh giới trong khi đứng ở ngoài ranh giới, thỏa thuận 
ranh giới ở dòng sông, thỏa thuận ranh giới ở biển cả, thỏa thuận ranh giới ở 
hồ nước, gối ranh giới (mới) lên ranh giới (cũ), trùm ranh giới (mới) lên ranh 
giới (cũ). Các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện này. 
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13. Katham parisato kammãni vipajjanti? Dvãdasahãkãrehi parisato 
kammãni vipajjanti: catuvaggakarane kamme yãvatikă bhikkhũ 
kammappattã te anãgatã honti, chandãrahãnain chando anãhato hoti, 
sammukhĩbhũtã patikkosanti, catuvaggakarane kamme yãvatikã bhikkhũ 
kammapattã te ãgatã honti, chandãrahãnaĩn chando anãhato hoti, 
sammukhĩbhũtã patikkosanti, catuvaggakarane kamme yãvatikã bhikkhũ 
kammappattã te ãgatã honti, chandãrahănaĩn chando ãhato hoti, 
sammukhĩbhũtã patikkosanti, pancavaggakarane kamme —pe— 
dasavaggakarane kamme —pe— vĩsativaggakarane kamme yãvatikã bhikkhũ 
kammappattã te anãgatã honti, chandãrahãnaĩn chando anãhato hoti, 
sammukhĩbhũtã patikkosanti, vĩsativaggakarane kamme yãvatikã bhikkhũ 
kammapattã te ãgatã honti, chandãrahãnaĩn chando anãhato hoti, 
sammukhĩbhũtã patikkosanti, vĩsativaggakarane kamme yãvatikã bhikkhũ 
kammappattã te ãgatã honti, chandãrahãnaĩn chando ãhato hoti, 
sammukhĩbhũtã patikkosanti. Imehi dvãdasahãkãrehi parisato kammãni 
vipajjanti. 


14. Apalokanakammain kati thãnãni gacchati, nattikammain kati thãnãni 
gacchati, nattidutiyakammain kati thãnãni gacchati, natticatutthakammain 
kati thãnãni gacchati? Apalokanakammain panca thãnãni gacchati, 
nattikammain nava thãnãni gacchati, nattidutiyakammain satta thãnãni 
gacchati, natticatutthakammain satta thãnãni gacchati. 


15. Apalokanakammain katamãni panca thãnãni gacchati? Osãranain 
nissãranain, bhandukammain, brahmadandain, kammalakkhananneva 
pancamain. Apalokanakammain imãni panca thănãni gacchati. 


16. Nattikammain katamãni nava thãnãni gacchati? Osãranain, 
nissãranain, uposathain, pavãranain, sammuti, dãnain, patiggahain, 
paccukkaddhanain, kammalakkhananneva navamain. Nattikammain imãni 
nava thãnãni gacchati. 


17. Nattidutiyakammain katamãni satta thãnãni gacchati? Osãranain, 
nissãranain, sammuti, dãnain, uddhãranain, desanain, 
kammalakkhananneva sattamain. Nattidutiyakammain imãni satta thãnãni 
gacchati. 


18. Natticatutthakammain katamãni satta thãnãni gacchati? Osãranain, 
nissãranain, sammuti, dãnain, niggahain, samanubhãsanain, kamma- 
lakkhananneva sattamain. Natticatutthakammain imãni satta thãnãni 
gacchati. 
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13. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì tập thể? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì tập thể với mười hai biểu hiện: ở hành sự là công việc của nhóm bốn 
vỊ, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy không đến, sự tùy 
thuận của các vỊ xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, các vỊ hiện 
diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các tỳ khuu 
thiết yếu đối với hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vỊ xứng đáng 
sự tùy thuận không được đem đến, các vỊ hiện diện phản đối; ở hành sự là 
công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các tỳ khuu thiết yếu đối với hành sự các 
vỊ ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận đã được đem 
đến, các vỊ hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm năm vị, 
— (như trên) — ở hành sự là công việc của nhóm mười vị, — (như trên) — ở 
hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, toàn bộ các tỳ khuu thiết yếu đối 
với hành sự các vỊ ấy không đến, sự tùy thuận của các vỊ xứng đáng sự tùy 
thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc 
của nhóm hai mươi vỊ, toàn bộ các tỳ khuu thiết yếu đối với hành sự các vỊ ấy 
đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, 
các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, toàn 
bộ các tỳ khuu thiết yếu đối với hành sự các vỊ ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vỊ xứng đáng sự tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối. Các 
hành sự bị hư hỏng vì tập thể với mười hai biểu hiện này. 

14. Hành sự với lời công bố hành xử bao nhiêu trường hợp? Hành sự với 
lời đề nghị hành xử bao nhiêu trường hợp? Hành sự có lời đề nghị đến lần 
thứ nhì hành xử bao nhiêu trường hợp? Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư 
hành xử bao nhiêu trường hợp? - Hành sự với lời công bố hành xử năm 
trường hợp. Hành sự với lời đề nghị hành xử chín trường hợp. Hành sự có lời 
đề nghị đến lần thứ nhì hành xử bảy trường hợp. Hành sự có lời đề nghị đến 
lần thứ tư hành xử bảy trường hợp. 

15. Hành sự với lời công bố hành xử năm trường hợp nào? - Sự nhận vào, 
sự đuổi đi,M hành sự cạo tóc, hình phạt Phạm Thiên (Phạm Đàn), và hành sự 
có sự khác biệt về tướng trạng là thứ năm.t'’] Hành sự với lời công bố hành xử 
năm trường hợp này. 

16. Hành sự với lời dề nghị hành xử chín trường hợp nào? - Sự nhận 
vào,M sự mời ra,M lễ ưposaf/ĩa,M lễ Pavãranã, sự đồng ý,M sự cho lại,[s] sự 
ghi nhận (tội),M việc dời lui (ngày lễ Pavãranã), và hành sự có sự khác biệt 
về tướng trạng là thứ chín.ti] Hành sự với lời đề nghị hành xử chín trường 
hợp này. 

17. Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì hành xử bảy trường hợp nào? - 
Sự nhận vào, sự mời ra,ũ] sự đồng ý,M sự ban cho,W sự thâu hồi {Kathina), sự 
xác định (nền đất),M và hành sự có sự khác biệt về tướng trạng là thứbảy.M 
Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì hành xử bảy trường hợp này. 

18. Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư hành xử bảy trường hợp nào? - 
Sự nhận vào, sự mời ra, sự đồng ý, sự ban cho, sự kềm chế, sự nhâc nhở, và 
hành sự có sự khác biệt về tướng trạng là thứ bảy.[°] Hành sự có lời đề nghị 
đến lần thứ tư hành xử bảy trường hợp này. 
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19. Catuvaggakarane kamme cattãro bhikkhũ pakatattã kammappattã 
avasesã pakatattã chandãrahã. Yassa sangho kammain karoti, so neva 
kammappatto nãpi chandãraho, api ca kammãraho. Pancavaggakarane 
kamme —pe— Dasavaggakarane kamme dasa bhikkhũ pakatattã 
kammappattã avasesã pakatattã chandãrahã. Yassa sangho kammain karoti, 
so neva kammappatto nãpi chandãraho, api ca kammãraho. 
Vĩsativaggakarane kamme vĩsati bhikkhũ pakatattã kammappattã avasesã 
pakatattã chandãrahã. Yassa sangho kammain karoti, so neva kammappatto 
nãpi chandãraho, api ca kammãraho. 

Kammavaggo pathamo.' 

***** 


2. ATTHAVASAVAGGO 

1. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain 

pannattain: sanghasutthutãya, sanghaphãsutãya. Ime dve atthavase paticca 
tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain pannattain. 

2. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain 

pannattain: dummankũnain puggalãnain niggahãya, pesalãnain 

bhikkhũnain phãsuvihãrãya. Ime dve atthavase paticca tathãgatena 
sãvakãnain sikkhãpadain pannattain. 

3. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain 

pannattain: ditthadhammikãnaĩn ãsavãnain sainvarãya, samparãyikãnain 
ãsavãnain patighãtãya. Ime dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain 
sikkhãpadain pannattain. 

4. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain 

pannattain: ditthadhammikãnaĩn verãnain sainvarãya, samparãyikãnain 
verãnain patighãtãya. Ime dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain 
sikkhãpadain pannattain. 

5. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain 

pannattain: ditthadhammikãnaĩn vajjãnaĩn sainvarãya, samparãyikãnain 
vajjãnaĩn patighãtãya. Ime dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain 
sikkhãpadain pannattain. 

6. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain 

pannattain: ditthadhammikãnaĩn bhayãnain sainvarãya, samparãyikãnain 
bhayãnain patighãtãya. Ime dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain 
sikkhãpadain pannattain. 

7. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain 

pannattain: ditthadhammikãnaĩn akusalãnain dhammãnaĩn sainvarãya, 
samparãyikãnain akusalãnain dhammãnain patighãtãya. Ime dve atthavase 
paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain pannattain. 


' kammavaggo nitthito pathamo - Ma, Sya, PTS. 
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19. ở hành sự là công việc của nhóm bốn vỊ, bốn vỊ tỳ khưu trong sạch là 
thiết yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. 
Hội chúng thực hiện hành sự cho vỊ nào, vỊ ấy là không thiết yếu đối với hành 
sự và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 
ở hành sự là công việc của nhóm năm vỊ, —(như trên)— ở hành sự là công 
việc của nhóm mười vỊ, mười vỊ tỳ khưu trong sạch là thiết yếu đối với hành 
sự, các vỊ trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội chúng thực hiện 
hành sự cho vị nào, vỊ ấy là không thiết yếu đối với hành sự và cũng không 
xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. ở hành sự là công 
việc của nhóm hai mươi vị, hai mươi vỊ tỳ khuu trong sạch là thiết yếu đối với 
hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội chúng thực 
hiện hành sự cho vỊ nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành sự và cũng 
không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 

Phẩm Hành Sự là thứ nhẩt. 

***** 

2. PHẨM ĐIÊU LỢI ÍCH: 

• 

1. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
sự tốt đẹp cho hội chúng, nhâm sự an lạc cho hội chúng. Đấng Như Lai quy 
định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


2. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhâm 
việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khuu hiền 
thiện. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

3. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhâm 
ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhâm trừ diệt các lậu hoặc trong 
tương lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích 
này. 

4. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhàm 
ngăn ngừa các sự oán hận trong hiện tại, nhằm trừ diệt các sự oán hận trong 
tương lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích 
này. 

5. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhâm 
ngăn ngừa các lỗi lầm trong hiện tại, nhâm trừ diệt các lỗi lầm trong tương 
lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

6. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhâm 
ngăn ngừa các sự sợ hãi trong hiện tại, nhàm trừ diệt các sự sợ hãi trong 
tương lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích 
này. 

7. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhàm 
ngăn ngừa các pháp bất thiện trong hiện tại, nhâm trừ diệt các pháp bất thiện 
trong tương lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi 
ích này. 
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8. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnam sikkhãpadam 

pannattain: gihĩnain anukampãya, pãpicchãnain pakkhũpacchedãya. Ime 
dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain pannattain. 

9. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain 

pannattain: appasannãnain pasãdãya, pasannãnain bhiyyobhãvãya. 
Ime dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain pannattain. 

10. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain 

pannattain: saddhammatthitiyã, vinayãnuggahãya. Ime dve atthavase 

paticca tathãgatena sãvakãnain sikkhãpadain pannattain. 

Atthavasavaggo dutiyo. ‘ 

***** 


3. PANNATTAVAGGO 

1. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain pãtimokkhain 
pannattain —pe— pãtimokkhuddeso pannatto —pe— pãtimokkhatthapanain 
pannattain —pe— pavãranã pannattã —pe— pavãranatthapanain pannattain 
—pe— tajjanĩyakammaĩn pannattain —pe— niyassakammain pannattain — 
pe— pabbãjanĩyakammaĩn pannattain —pe— patisãranĩyakammain 
pannattain —pe— ukkhepanĩyakammain pannattain —pe— parivãsadãnaĩn 
pannattain —pe— mũlãya patikassanã pannattã —pe— mănattadãnaĩn 
pannattain —pe— abbhãnain pannattain —pe— osãranĩyain pannattain — 
pe— nissãranĩyain pannattain —pe— upasampadã pannattã —pe— 
apalokanakammain pannattain —pe— nattikammain pannattain —pe— 
nattidutiyakammain pannattain —pe— natticatutthakammain pannattain — 
pe-. 


Pannattavaggo tatiyo.^ 

***** 


4. APANNATTE 
PANNATTA VAGGO 

1. Apannatte pannattain —pe— Pannatte anupannattain —pe— 
Sammukhãvinayo pannatto —pe— Sativinayo pannatto —pe— AmũỊhavinayo 
pannatto —pe— Patinnãtakaranain pannattain —pe— Yebhuyyasikã 
pannattã —pe— Tassapãpiyyasikã pannattã —pe— Tinavatthãrako pannatto 
sanghasutthutãya, sanghaphãsutãya. Ime dve atthavase paticca tathãgatena 
sãvakãnain tinavatthãrako pannatto. 


' atthavasavaggo nitthito dutiyo - Ma, Sya, PTS. 
^ paíinattavaggo nitthito tatiyo - Ma, Syã, PTS. 
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8. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: vì 
lòng thương tưởng hàng tại gia, nhâm tách rời các nhóm của những kẻ ác 
xấu. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

9. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhâm 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhâm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích này. 

10. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: 
nhâm sự tồn tại của Chánh Pháp, nhâm sự hỗ trợ Luật. Đấng Như Lai quy 
định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

Phẩm Điêu Lợi ích là thứ nhì. 

***** 

3. PHẨM ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH; 

1. Giới bổn Pãtimokkha được quy định cho các đệ tử bởi đức Như Lai vì 
hai điều lợi ích: -(như trên)- Sự đọc tụng giới bổn Pãtimokkha được quy 
định — nt— Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha được quy định — nt— Lễ 
Pavãranã được quy định — nt— Sự đình chỉ lễ Pavãranã được quy định 
—nt— Hành sự khiển trách được quy định —nt— Hành sự chỉ dạy được quy 
định — nt— Hành sự xua đuổi được quy định — nt— Hành sự hòa giải được 
quy định -nt- Hành sự án treo được quy định -nt- Sự ban cho hình phạt 
parivãsa được quy định -nt- Sự đưa về lại (hình phạt) ban đầu được quy 
định -nt- Sự ban cho hình phạt mãnatta được quy định -nt- Sự giải tội 
được quy định -nt- Sự nhận vào được quy định -nt- Sự đuổi đi được quy 
định -nt- Sự tu lên bậc trên được quy định -nt- Hành sự với lời công bố 
được quy định —nt— Hành sự với lời đề nghị được quy định —nt— Hành sự 
có lời đề nghị đến lần thứ nhì được quy định — nt— Hành sự có lời đề nghị 
đến lần thứ tư được quy định - (như trên) -. 

Phẩm Đã Được Quy Định là thứ ba. 

***** 

4. PHẨM ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH 
VE ĐIÊU CHƯA ĐỨỢC QUY ĐỊNH; 

1. Điều đã được quy định về điều chưa được quy định —(nhưtrên)— Điều 
đã được quy định thêm ở điều đã được quy định -nt- Cách hành xử Luật 
với sự hiện diện đã được quy định — nt— Cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ 
đã được quy định -nt- Cách hành xử Luật khi không điên cuồng đã được 
quy định -nt- Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đã được quy định 
-nt- Thuận theo số đông đã được quy định -nt- Theo tội của vị ấy đã 
được quy định -(như trên)- Cách dùng cỏ che lấp đã được quy định nhâm 
sự tốt đẹp cho hội chúng, nhâm sự an lạc cho hội chúng. Cách dùng cỏ che 
lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 
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2. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnam tinavatthãrako 

pannatto: dummankũnain puggalãnain niggahãya, pesalãnain bhikkhũnain 
phãsuvihãrãya. Ime dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain 
tinavatthãrako pannatto. 

3. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain tinavatthãrako 

pannatto: ditthidhammikãnaĩn ãsavãnain sainvarãya, samparãyikănaĩn 
ãsavãnain patighãtãya. Ime dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain 
tinavatthãrako pannatto. 

4. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain tinavatthãrako 

pannatto: ditthidhammikănaĩn verănain sainvarãya, samparãyikãnain 
verãnain patighãtãya. Ime dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain 
tinavatthãrako pannatto. 

5. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain tinavatthãrako pannatto: 
ditthidhammikãnaĩn vajjănaĩn sainvarãya, samparãyikãnain vajjãnaĩn 
patighãtãya. Ime dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain 
tinavatthãrako pannatto. 

6. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain tinavatthãrako 
pannatto: ditthidhammikãnaĩn bhayãnain sainvarãya, samparãyikãnain 
bhayãnain patighãtãya. Ime dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain 
tinavatthãrako pannatto. 

7. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain tinavatthãrako pannatto: 
ditthidhammikănaĩn akusalãnain dhammănaĩn sainvarãya, samparãyikănaĩn 
akusalãnain dhammãnain patighãtãya. Ime dve atthavase paticca 
tathãgatena sãvakãnain tinavatthãrako pannatto. 

8. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain tinavatthãrako 
pannatto: gihĩnain anukampãya, pãpicchãnain pakkhũpacchedãya. Ime dve 
atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain tinavatthãrako pannatto. 

9. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain tinavatthãrako 
pannatto: appasannãin pasãdãya, pasannãnain bhiyyobhăvãya. Ime dve 
atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain tinavatthãrako pannatto. 

10. Dve atthavase paticca tathãgatena sãvakãnain tinavatthãrako 
pannatto: saddhammatthitiyã, vinayãnuggahãya. Ime dve atthavase paticca 
tathãgatena sãvakãnain tinavatthãrako pannatto ti. 

Apannatte pannattavaggo catuttho.' 

***** 


' apannatte pannattavaggo nitthito catuttho - Ma; 
paníiattavaggo nitthito catuttho - Syã, PTS. 
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2. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhâm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhâm sự lạc trú 
của các tỳ khưu hiền thiện. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy 
định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

3. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhâm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhâm trừ diệt 
các lậu hoặc trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy 
định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

4. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhâm ngăn ngừa các sự oán hận trong hiện tại, nhâm trừ diệt 
các sự oán hận trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai 
quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

5. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhâm ngăn ngừa các lỗi lầm trong hiện tại, nhâm trừ diệt các 
lỏi lầm trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định 
cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

6. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhâm ngăn ngừa các sự sợ hãi trong hiện tại, nhâm trừ diệt 
các sự sợ hãi trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy 
định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

7. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhâm ngăn ngừa các pháp bất thiện trong hiện tại, nhâm trừ 
diệt các pháp bất thiện trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng 
Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

8. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: vì lòng thương tưởng hàng tại gia, nhâm tách rời các nhóm 
của những kẻ ác xấu. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định 
cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

9. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhâm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhâm 
tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Cách dùng cỏ che lấp đã 
được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

10. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhâm sự tồn tại của Chánh Pháp, nhâm sự hỗ trợ Luật. Cách 
dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi 
ích này. 

Phẩm Đã Được Quy Định ve Điêu Chưa Được Quy Định là thứ tư. 

***** 
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5. NAVASANGAHAVAGGO 

1. Nava sangahã: vatthusangaho, vipattisangaho, ãpattisangaho, 
nidãnasangaho, puggalasangaho, khandhasangaho, samutthãnasangaho, 
adhikaranasangaho, samathasangaho ti.‘ 

2. Adhikarane samuppanne sace ubho attapaccatthikã^ ãgacchanti, 
ubhinnampi vatthuin^ ãrocãpetabbain. Ubhinnampi vatthuin ãrocãpetvã 
ubhinnampi patinnã sotabbã, ubhinnampi patinnain sutvã ubhopi vattabbã: 
amhãkain imasmiin adhikaranavũpasamena'* ubhopi tutthã bhavissathã 
sace ãhainsu: ‘Ubhopi tutthã bhavissãmã ’ti sanghena tain adhikaranain 
sampaticchitabbain.® Sace alajjussannã hoti parisã, ubbãhikãya 
vũpasametabbain. Sace bãlussannã hoti parisã, vinayadharo pariyesitabbo. 
Yena dhammena yena vinayena yena satthusãsanena tain adhikaranain 
vũpasameti, tathã tain adhikaranain vũpasametabbain. 

Vatthu jãnitabbaĩn. Gottain jãnitabbaĩn. Nãmain jãnitabbaĩn. Ãpatti 
jãnitabbaĩn. 

3. Methunadhammo ti vatthu ceva gottanca. Pãrãjikan ti nãmanceva 
ãpatti ca. 

4. Adinnãdãnan ti vatthu ceva gottanca. Pãrãjikan ti nãmanceva ãpatti ca. 

5. Manussaviggaho ti vatthu ceva gottanca. Pãrãjikan ti nãmanceva ãpatti 
ca. 

6. uttarimanussadhammo ti vatthu ceva gottanca. Pãrãjikan ti 
nãmanceva ãpatti ca. 

7. Sukkavisatthĩ ti vatthu ceva gottanca. Sanghãdiseso ti nãmanceva 
ãpatti ca. 

8. Kãyasainsaggo ti vatthu ceva gottanca. Sanghãdiseso ti nãmanceva 
ãpatti ca. 

9. Dutthũllã vãcã ti vatthu ceva gottanca. Sanghãdiseso ti nãmanceva 
ãpatti ca. 

10. Attakãman ti vatthu ceva gottanca. Sanghădiseso ti nãmanceva ãpatti 
ca. 


11. Sancarittan ti vatthu ceva gottanca. Sanghadiseso ti namanceva apatti 
ca. 


12. Sannacikaya kutiin karapanan ti vatthu ceva gottanca. Sanghadiseso ti 
nãmanceva ãpatti ca. 

13. Mahallakam vihãrain kãrãpanan ti vatthu ceva gottanca. 
Sanghãdiseso ti nãmanceva ãpatti ca. 


' samathasangaho - Syã. ^ adhikarane vũpasamite - Ma, Syã, PTS. 

^ atthapaccatthikã - Ma, Syă. ^ bhavissathãpi - Syã. 

^ vatthu - Ma, PTS. paticchitabbam - Syã, PTS. 
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5. PHẨM CHÍN CÁCH TỔNG HỢP; 

1. Chín cách tổng hợp: tổng hợp theo sự việc, tổng hợp theo sự hư hỏng, 
tổng hợp theo tội, tổng hợp theo duyên khởi, tổng hợp theo nhân sự, tổng 
hợp theo nhóm, tổng hợp theo nguồn sanh tội, tổng hợp theo sự tranh tụng, 
tổng hợp theo sự dàn xếp. 

2. Khi sự tranh tụng sanh khởi, nếu cả hai phe đối địch của sự kiện đều đi 
đến, sự việc nên được cho công bố đến cả hai bên; sau khi sự việc đã được 
cho công bố đến cả hai bên, sự thừa nhận của cả hai bên nên được lâng nghe; 
sau khi đã lâng nghe sự thừa nhận của cả hai bên, cả hai bên nên được nói 
rằng: ‘Khi sự tranh tụng này của chúng ta được giải quyết, cả hai bên sẽ được 
hoan hỷ.’ Nếu cả hai bên nói rằng: ‘Chúng tôi sẽ hoan hỷ,’ hội chúng nên 
gánh vác sự tranh tụng ấy. Nếu tập thể là có đông kẻ vô liêm sỉ, nên giải 
quyết bâng đại biểu. Nếu tập thể là có đông kẻ ngu dốt, nên tìm kiếm vị nâm 
vững về Luật. Sự tranh tụng ấy được giải quyết bâng Pháp nào bâng Luật nào 
bâng lời dạy nào của bậc Đạo Sư, thì sự tranh tụng ấy nên được giải quyết 
theo như thế ấy. 

Cân hiểu biết về sự việc. Cân hiểu biết về thể loại. Cân hiểu biết về tên gọi. 
Cân hiểu biết về tội vi phạm. 

3. ‘Việc đôi lứa’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Pãrãjika’ vừa là tên gọi vừa 
là tội vi phạm. 

4. ‘Lấy vật không được cho’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Pãrãjika’ vừa là 
tên gọi vừa là tội vi phạm. 

5. ‘Mạng sống con người’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Pãrãjika’ vừa là 
tên gọi vừa là tội vi phạm. 

6. ‘Pháp Thượng nhân’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Pãrãjika’ vừa là tên 
gọi vừa là tội vi phạm. 

7. ‘Sự xuất ra tinh dịch’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saúghãdisesa’ vừa 
là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

8. ‘Sự xúc chạm cơ thể’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Sanghãdỉsesa’ vừa 
là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

9. ‘Lời nói thô tục’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Sanghãdisesa’ vừa là tên 
gọi vừa là tội vi phạm. 

10. ‘Tình dục cho bản thân’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saúghãdisesa’ 
vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

11. ‘Sự mai mối’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saúghãdisesa’ vừa là tên 
gọi vừa là tội vi phạm. 

12. ‘Việc cho xây dựng cốc liêu do tự mình yêu cầu (vật liệu)’ vừa là sự việc 
vừa là thể loại. ‘Saúghãdisesa’ vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

13. ‘Việc cho xây dựng trú xá lớn’ vừa là sự việc vừa là thể loại. 
‘Saúghãdisesa’ vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. 
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14. Bhikkhum amũlakena pãrãjikena dhammena anuddhamsanan ti 
vatthu ceva gottanca. Sanghãdiseso ti nãmanceva ãpatti ca. 

15. Bhikkhuin annabhãgiyassa adhikaranassa kincidesain lesamattain 
upãdãya pãrãjikena dhammena anuddhainsanan ti vatthu ceva gottanca. 
Sanghãdiseso ti nãmanca ãpatti ca. 

16. Sanghabhedakassa bhikkhuno yãvatatiyain samanubhãsanãya 
nappatinissajjanan ti vatthu ceva gottanca. Sanghãdiseso ti nãmanca ăpatti 
ca. 

17. Bhedakãnuvattakãnain bhikkhũnaĩn yãvatatiyain samanubhãsanãya 
nappatinissajjan ti vatthu ceva gottanca. Sanghãdiseso ti nãmanceva ãpatti 
ca. 

18. Dubbacassa bhikkhuno yãvatatiyain samanubhãsanãya nappati- 
nissajjanan ti vatthu ceva gottanca. Sanghãdiseso ti nãmanceva ãpatti ca. 

19. Kuladũsakassa bhikkhuno yãvatatiyain samanubhãsanãya nappati- 
nissajjan ti vatthu ceva gottanca. Sanghãdiseso ti nãmanceva ãpatti ca. 

-pe- 

20. Anãdariyain paticca udake uccãrain vã passãvain vã kheỊain vã 
karanan ti vatthu ceva gottanca. Dukkatan ti nãmanceva ãpatti cã ti. 

Navasangahavaggo pancamo.* 

***** 


VAGGAPANCAKASSUDDÃNAM 

1. Apalokanain natti ca^ dutiyain catutthena ca, 
vatthu natti anusãvanain^ sĩmãparisameva ca. 

2. Sammukhã patipucchã ca patinnã vinayãraho, 
vatthu sanghain puggalanca"* nattiin na pacchã natti ca.^ 

3. Vatthuin sanghain puggalancấ* sãvanain akãlena ca,^ 
atikhuddakã’ mahantã ca khanda chãyã nimittakã. 

4. Bahinadĩ samudde ca jãtassare ca bhindati. 
ajjhottharati sĩmãya catu panca ca vaggikã.® 

5. Dasa vĩsativaggo ca anãhatã ca ãhatã, 
kammappattã chandãrahã kammarahã ca puggalã. 

6. Apalokanain panca thãnain natti ca navathãnikã, 
nattidutiyain satta thãnain catutthã sattathãnikã. 

7. Sutthu phãsu dummankũnaĩn'^ pesalã cãpi ãsavã. 
verain vajja bhayanceva'° akusalanca gihĩnain ca." 


' navasaúgahavaggo nitthito paíicamo - Ma, Syã, PTS. ’ atikhuddã - Syã. 

^ apalokana-íiatti ca - PTS. * catu paíícavaggikã - Syã, PTS. 

^ anussãvanam - Ma, Syã, PTS. ^ sutthu phãsu ca dummaúku - Ma; 

^ vatthu sanghapuggalaííca - Ma, Syã, PTS. sutthu phăsu ca dummankũnam - PTS. 

^ íiattim pacchã ííattim thape - Syă; veravajjabhayanceva - Ma, Syă, PTS. 

nattĩnam pacchă natti ca - PTS. " akusalam gihĩnaííca - Ma, PTS; 

sãvanam ca akãlikam - Syã. akusalanca gĩhinam - Syã. 
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14. ‘Việc bôi nhọ tỳ khưu về tội pãrãjika không có nguyên cớ’ vừa là sự 
việc vừa là thể loại. ‘Sanghãdisesa’ vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

15. ‘Việc bôi nhọ tỳ khưu về tội pãrãjika sau khi nâm lấy sự kiện nào đó 
chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt’ vừa là sự việc 
vừa là thể loại. ‘Sanghãdisesa’ vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

16. ‘Việc không dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba của vỊ tỳ khưu là 
người chia rẽ hội chúng’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saúghãdisesa’ vừa là 
tên gọi vừa là tội vi phạm. 

17. ‘Việc không dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba của các vị tỳ khưu 
là những người ủng hộ kẻ chia rẽ (hội chúng)’ vừa là sự việc vừa là thể loại. 
‘Saúghãdisesa’ vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

18. ‘Việc không dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba của vỊ tỳ khưu khó 
dạy’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saúghãdisesa’ vừa là tên gọi vừa là tội vi 
phạm. 

19. ‘Việc không dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba của vỊ tỳ khưu là kẻ 
làm hư hỏng các gia đình’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saúghãdisesa’ vừa là 
tên gọi vừa là tội vi phạm. 


- (như trên)- 


20. ‘Việc đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không 
có sự tôn trọng’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Dukkata’ vừa là tên gọi vừa là 
tội vi phạm. 


Phẩm Chín Cách Tổng Hợp là thứ năm. 

***** 


TÓM LƯỢC NHÓM NĂM PHẦM; 

1. Lời công bố, và lời đê nghị, thứ nhì, và đêh ĩân thứ tư, sự việc, lời đê 
nghị, lời tuyên bố, ranh giới, và luôn cả tập thểnữa. 

2. Hiện diện, và sự thẩm văn, sự thú nhận, vị xứng đáng về Luật, sự 
việc, hội chúng, và cá nhân, (thiêíi) lời đê nghị, và lời đê nghị sau. 

3. Sự việc, hội chúng, và nhân sự, sự tuyên bố, và sái thời, quá nhỏ, và 
lớn rộng, bị gián đoạn, bóng râm, các điểm mốc. 

4. ở bên ngoài, dòng sông, và ở biển, ở hồ nước, và gối lên, trùm lên 
ranh giới (cũ), các nhóm bốn và năm. 

5. Mười, và nhóm hai mươi, không được đem lại, và đã được đem lại, 
các vị thiết yếu với hành sự, các vị xứng đáng gởi tùy thuận, và các vị xứng 
đáng hành sự. 

6. Lời công bô' có năm trường hợp, lời đê nghị có chín trường hợp, lời 
đê nghị đến rân thứ hai có bảy trường hợp, đến rân thứ tư có bảy trường 
hợp. 

7. Sự tốt đẹp, sự an lạc, đối với các kẻ ác xấu, các vị hiên thiện, và luôn 
cả các lậu hoặc, sự oán hận, lỗi râm, và luôn cả sự sợ hãi, điêu bất thiện, và 
đối với hàng tại gia. 
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Pancavaggo 


8. Papiccha appasannanam pasanna dhammatthapana, 
vinayãnuggahã ceva pãtimokkhuddesena ca. 

9. Pãtimokkhanca thapanã ca' pavãrananca thapanain, 
tajjanĩyã niyassanca pabbãjapatisãranĩ.^ 

10. Ukkhepana parívãsain mũlain mãnatta abbhãnain/ 
osãranain nissãranain tatheva upasampadã. 

11. Apalokana natti ca”* dutiyanca catutthakain, 
apannattenupannattain sammukhãvinayo sati. 

12. AmũỊhapatiyebhuyya pãpiyya^tinavatthãrakain, 
vatthu® vipatti ãpatti nidãnain puggalena ca. 

13. Khandhã ceva samutthãnã adhikaranameva ca, 
samathã sangahã ceva nãma’ ãpattikã tathã ti. 

PARIVÃRAPÃLI NIỊTHITÃ. 

***** 

1. Pubbãcariyamagganca pucchitvã ca tahiin tahiin, 
dĩpanãmo mahãpanno sutadhãrĩ*' vicakkhano. 

2. Imain vitthãrasankhepaĩn'^ sajjhãmaggena majjhime, 
cintayitvã likhãpesi sissakãnain sukhãvahain. 

3. Parivãranti yain vuttain sabbain vatthuin salakkhanain, 
atthain atthena saddhamme dhammain dhammena pannatte. 

4. Sãsanain parivãresi jambudĩpaĩn Va sãgaro, 
parivãrain ajãnanto kuto dhammavinicchayain. 

5. Vipatti vatthu pannatti anupannatti puggalo, 
ekato ubhato ceva lokapannatti vajjato. 

6. Yassa jãnăti vimati parivãrena chijjati, 
cakkavatti mahãsene migamajjheva kesari.'° 

7. Ravi rainsiparikkhinno" cando tãrãgane'" yathã, 
brahmã brahmaparisãya ganamajjhe va nãyako; 
evain saddhammavinayo parivãrena sobhatĩ ti. 

—00O00-- 


' pătimokkhanca thapanã - Ma, Syã, PTS. 

^ tajjanikã - Sĩmu 1 , 2; pabbãjanĩyapatisãranĩ - Ma. 
^ mãnattabbhãnakam - Syã. 

apalokanam íiatti ca - Syã. 

^ păpiya - Ma, Syã. 

" vatthum - Syã. 


’ nămã - Syã. 

* sutadharo - Syã, PTS. 

^ vitthãram saúkhepam - Sĩmu 2. 

kesarĩ - Syã, PTs! 

" ramsiparikinno - Syã, PTS. 
tãrãgane - Syấ, PTS. 
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Năm Phẩm 


8. Có ước muôn ác xấu, đối với những người không niêm tin, đã tin 
tưởng, việc duy trì Chánh Pháp, và luôn cả sự hỗ trợ Luật, và với việc đọc 
tụng giới hổn Pãtimokkha. 

9. Và v'ê sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha, sự đình chỉ lễ Pavãraụã, 
(hành sự) khiên trách, và chỉ dạy, xua đuổi, và hòa giải. 

10. Án treo, và hình phạt parivãsa, từ ban đâu, hĩnh phạt mãnatta, việc 
giải tội, việc nhận vào, việc đuổi đi, tương tợ y như thê'là việc tu lên bậc 
trên. 

11. Sự công bố, và lời đê nghị, và rân thứ nhì, rân thứ tư, điêu chưa được 
quy định, điêu được quy định thêm, cách hành xử Luật với sự hiện diện, sự 
ghi nhớ. 

12. Khi không điên cuồng, được thừa nhận, thuận theo sô'đông, theo tội, 
cách dùng cỏ che lấp. sự việc, điêu hư hỏng, tội vi phạm, duyên khởi, và với 
nhân sự. 

13. Và luồn cả các nhóm (tội), các nguồn sanh khởi, và luôn cả sự tranh 
tụng nữa, các sự dàn xêp, và luôn cả sự tổng hợp, tên và tội vi phạm là 
titơng tợ. 

TẬP YẾU ĐƯỢC CHẤM DỨT. 

***** 


1. Sau khi hỏi đường lối của các vị thầy tĩên bồĩ ờ nơi này nơi khác, bậc 
có đại trí tuệ tên là Dĩpa, vị ghi nhớ điêu đã nghe, có tầm nhìn bao quát. 

2. Sau khi suy nghĩ rồi đã cho ghi lại bộ sách này một cách chi tiết và 
tóm tắt, đem lại niêm an lạc cho các vị học trò với đường lơi học tập v'ê 
Trung Đạo. 

3. Tập ấy được gọi là ‘Tập Yêu,’ với tăt cả các sự việc, cùng với điểm đặc 
biệt, có ý nghĩa theo ý nghĩa ở Chánh Pháp, có giáo lý theo giáo lý ở điêu 
quy định. 

4. Vị ấy đã bao trùm lời giáo huấn, như là biển cả bao quanh xứ Lambu- 
dĩpa, trong khi không hiểu được bộ Tập Yêỉi, làm sao xác định pháp? 

5. Điêu hư hỏng, sự việc, điêu quy định, điêu quy định thêm, nhân vật, 
một (hội chúng), và luôn cả hai phái, việc quy định vì thê'gian, do lỗi lầm. 

6. Đối với vị nào có hoài nghi sanh khởi, thì được dứt bỏ nhờ Tập Yếu, 
là vị Chuyển Luân Vương ở đoàn quân vĩ đại, ví như con sư tử giữa bầy 
thú rừng. 

7. Là mặt trời tỏa ánh hào quang, giống như mặt trăng ở nơi chòm sao, 
là vị Phạm Thiên nơi tập thể Phạm Thiên, tợ như vị lãnh đạo ở giữa tập 
thể; cũng vậy Chánh Pháp và Luật chói sáng nhờ bộ Tập Yếu. 

—00O00-- 
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PARIVARAPALI - TẬP YẾU 

DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 

PHAN PHỤ CHÚ: 


***** 

CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một SỐ từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 

- Pãtimokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Pãrãjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khai, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Saúghãdisesa-. tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-già-phạt- 
thi-sa. 

-Aniyata: tội bất định. 

- Nissaggiya pãcittiya: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pãcittiya: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- Pãtidesanĩya: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiya dhamma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 
học. 

-Adhikarana dhamma-. pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 

- Thullaccaya: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbhiãsita: tội ác khẩu. 

- Parivãsa: phạt biệt trú, phép sống riêng. 

- Mãnatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 

-Abbhãna: phụcvỊ. 

- Uposatha: lễ Bố Tát. 

- Pavãranã: lễ Tự Tứ. 

TRANG 3: 

- [a] Khandakapucchã: có ý nghĩa là ‘các câu hỏi về bộ Khandhaka,’ tức là 
các câu hỏi về bọ Hợp Phangòm có Đại Phẩm và Tiểu Phẩm (ND). 

- [b] Hai loại tội: Ngài Buddhaghosa giải thích là tội pãcittìya 65 về việc cho 
tu lên bậc trên người chưa đủ 20 tuổi, thầy tế độ phạm tội pãcittiya, các vị 
còn lại phạm tội dukkata {VinA. vii, 1318). 

- [c] Ba loại tội: là tội thullaccaya cho các vỊ có dự tính chia rẽ rồi tiến hành 
lễ Uposatha, tội pãcittiya trong việc thực hiện lễ Uposatha với vỊ bị án treo, 
và tội dukkata trong nhiều trường hợp khác (Sđd.). 
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- [d] Tức là tội dukkata (Sđd.). 

- [e] Ba loại tội: là tội thullaccaya đến các vỊ có dự tính chia rẽ rồi tiến hành 
lễ Pavãranã, tội pãcittiya trong việc thực hiện lễ Pavãranã với vỊ bị án treo, 
và tội dukkata trong nhiều trường hợp khác (Sđd.). 

- [f] Ba loại tội: là tội thullaccaya về việc sờ mó bộ phận sinh dục bò cái tơ do 
tâm khởi dục, tội pãcittiya 6i trong việc dìm nước các con bò cái tơ và giết 
chết, và tội dukkata trong nhiều trường hợp khác (Sđd.). 

- [g] Ba loại tội: là tội thulỉaccaya về việc mổ xẻ ở xung quanh chỗ kín hai 
lóng tay, tội pãcittiya 33 về việc thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã 
được thỉnh mời của một nơi khác, và tội dukkata trong nhiều trường hợp 
khẩc (Sđd.). 

- [h] Tội thuUaccaya về việc mặc biểu tượng của ngoại đạo là (che thân bằng) 
da linh dương, tội nissaggiya pãcittìya thứ nhất trong việc sử dụng y phụ 
trội, và tội dukkata trong nhiều trường hợp khác (Sđd.). 

TRANG 5: 

- [a] Một loại tội là tội dukkata (Sđd.). 

- [b] Hai loại tội: là tội pãcittiya 79 về vị đã trao sự thỏa thuận rồi lại phê 
phán hành sự đúng pháp, và tội dukkata ở những chỗ khác (Sđd.). 

- [c] Ba loại tội: là tội thullaccaya đối với vị cât đi dương vật của bản thân, tội 
pãcittiya 37 về việc nhai lại, và tội dukkata ở nhiều trường hợp khác (Sđd.). 

- [d] Ba loại tội: là tội thullaccaya về việc phân tán các trọng vật của hội 
chúng, tội pãcittiya 17 về việc lôi kéo ra khỏi trú xá của hội chúng, và tội 
dukkata ở nhiều trường hợp khác (Sđd.). 

- [e] Hai loại tội: là tội thullaccaya đối với các vỊ xu hướng theo kẻ chia rẽ hội 
chúng, và tội pãcittiya 32 về vật thực dâng chung nhóm (Sđd.). 

- [f] Tức là Vattakkhandhakarn - chương Phận Sự, số VIH của Cullavagga - 
Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 06 (ND). 

TRANG 9: 

- [a] Các pháp tạo nên tội: là sáu nguồn sanh tội theo ba cửa thân, khẩu, và ý 
{VinA. vii, 1319). 

- [b] Các Pháp không tạo nên tội: là bảy pháp dàn xếp sự tranh tụng (Sđd.). 

- [c] Tội nặng: Nếu không tính đến tội pãrãjika thì tội saúghãdisesa là tội 
nặng, và năm tội còn lại là tội nhẹ (Sđd.). 

- [d] Tội không còn dư sót: là nhóm tội pãrãjika. Tội còn dư sót: là sáu nhóm 
tội cònìại (Sđd.). 

- [e] Tội xấu xa: là nhóm tội pãrãjika và saúghãdisesa. Tội không xấu xa: là 
năm nhóm tội còn lại (Sđd.). 

- [f] Vi phạm bất cứ tội nào với sự cố ý là chướng ngại cho cõi trời và là 
chướng ngại cho sự giải thoát. Còn vi phạm tội vì không biết cũng đáng chê 
trách nhưng không là chướng ngại cho cõi trời và sự giải thoát (Sđd.). 

- [g] Điều quy định do sự chê trách: Từ sãvajjapannatti được ngài 
Buddhaghosa giải thích là lokavajja, tức là sự chê trách của thế gian (Sđd.); 
vì thế từ sãvapapaíỉnatti được ghi nghĩa Việt như thế. 

- [h] Tội được sanh lên do làm: nghĩa là trong khi làm thì phạm tội, ví dụ tội 
pãrãjika. Tội được sanh lên do không làm: ví dụ như tội không chú nguyện y 
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mới. Tội được sanh lên do làm và không làm: ví dụ như tội bảo xây dựng cốc 
liêu (sảd.). 

- [ 1 ] Ngài Buddhaghosa trích dẫn lời giải thích của bộ chú giải Kurundĩ rằng: 
Tội vi phạm đầu tiên ipubbãpatti) là tội phạm trước hết. Tội vi phạm đến sau 
iaparãpatti) là tội phạm thêm trong thời kỳ xứng đáng hình phạt mãnatta. 
Tội kế tiếp của các tội vi phạm đầu tiên {pubbãũnam antarãpatti) là tội 
phạm thêm trong thời kỳ đang thực hành hình phạt paríưãsa. Tội kế tiếp của 
các tội vi phạm đến sau {aparãpattìnarn antarãpatti) là tội phạm thêm 
trong thời kỳ đang thực hành hình phạt mãnatta (Sđd. 1319-1320). 

- [j] Tội đã sám hối được tính đến: nghĩa là tội nào đã được sám hối với ý 
định: ‘Sau khi buông bỏ gánh nặng, ta sẽ không vi phạm nữa,’ (Sđd. 1320). 

- [k] Tội đã sám hối không được tính đến: nghĩa là tội nào đã được sám hối 
vẫn không buông bỏ gánh nặng bởi vì tâm không trong sạch, vẫn còn có sự 
gắng sức. Chính tội này dầu đã được sám hối nhưng không được tính là đã 
sám hối. Là tội pãrãjika của tỳ khưu ni ở vào sự việc thứ tám (Sđd.). 

- [ 1 ] Tội là lỏi trầm trọng và tội là lỗi không trầm trọng được ngài 
Buddhaghosa giải thích là tội nặng và tội nhẹ như phần ở trên (Sđd.). 

TRANG 13: 

- [a] Tội vi phạm của vỊ đã đạt sự thành tựu và tội vi phạm của vỊ chưa đạt sự 
thành tựu: Ví dụ như hai tội về việc tuyên bố pháp thượng nhân của vị có 
thực chứng và của vị không có thực chứng {Sđd. 1321). 

- [b] Tội vi phạm liên quan đến Chánh Pháp: Như tội dạy đọc Pháp theo từng 
cau, v.v... (Sđả.). 

- [c] Tội vi phạm liên quan đến vật dụng của người khác: Ví dụ như tội vi 
phạm do việc trải ra giường ghế của hội chúng ở ngoài trời đến khi ra đi 
khổng thu dọn, v.v... (Sđd.). 

- [d] Nói lời dâm dật với người nữ dầu là sự thật bị vi phạm tội nặng, nói về 
pháp thượng nhân có chứng đâc đến người chưa tu lên bậc trên là nói sự thật 
vi phạm tội nhẹ (Sđd.). 

- [e] Khoác lác về pháp thượng nhân không chứng đâc là nói láo vi phạm tội 
nặng, nói dối cố tình là nói láo vi phạm tội nhẹ (Sđd.). 

- [f] Liên quan đến phận sự của vỊ tỳ khưu xuất hành và vãng lai lúc ra đi 
hoặc lúc đi đến tu viện (Sđd.). 

- [g] Tội vi phạm trong khi áp dụng: Ví dụ như vị tỳ khưu ni áp dụng việc làm 
sạch sẽ bâng nước sâu quá hai lóng tay. Tội vi phạm trong khi không áp 
dụng: Ví dụ như vỊ tỳ khưu không áp dụng cách làm dấu y mới (Sđd.). 

- [h] Tội vi phạm trong khi thọ trì: Ví dụ như thọ trì pháp câm nín của ngoại 
đạo. Còn tội vi phạm trong khi không thọ trì: Ví dụ như vị bị hình phạt lại 
không thực hành các phận sự (Sđd. 1322). 

TRANG 15: 

- [a] Tội vi phạm trong khi cât đứt: Ví dụ như việc vỊ tỳ khưu cât đứt dương 
vật. Còn tội vi phạm trong khi không cât đứt: Ví dụ như không cât tóc và 
móng tay chân (Sđd.). 

- [b] Tội vi phạm trong khi che đậy: Ví dụ như che đậy tội lỗi. Còn tội vi 
phạm trong khi không che đậy: Ví dụ như vỊ tỳ khưu bị mất y không dùng cỏ 
hoặc lá cây che lại rồi đi (Sđd.). 
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- [c] Xem Mahãvagga - Đại Phăm tập 2, TTPV 05, chương X, trang 335. 

- [d] Người không thành tựu về thân thể: như là người vô căn, người lưỡng 
căn, loài thú. Còn người đã làm sai trái trong hành động: như là kẻ trộm 
tướng mạo sa-môn, kẻ giết cha, kẻ giết mẹ, v.v... (Sđd. 1323). 

TRANG 25: 

- [a] Ví dụ như trường hợp vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ rằng): 
‘Ta được mười năm’ hoặc ‘Ta hơn mười năm,’ rồi bảo tập thể phục vụ, vỊ 
được mười năm (thâm niên) phạm tội, vị kém mười năm (thâm niên) không 
phạm; đây là loại thứ nhất. Trường hợp vỊ tỳ khưu mới tu hoặc trung niên 
(nghĩ rằng): ‘Ta là thông thái có kinh nghiệm’ rồi bảo tập thể phục vụ, vị kém 
mười năm (thâm niên) phạm tội, vị mười năm (thâm niên) không phạm; đây 
là loại thứ nhì. Còn các tội khác thì vỊ mười năm (thâm niên) hoặc kém mười 
năm (thâm niên) đều phạm, là loại thứ ba (VinA. vii, 1325). 

- [b] Giải nghĩa tương tợ như trên với trường hợp sống nương nhờ (Sđd.). 

- [c] Trường hợp có tâm thiện ví dụ như vỊ tỳ khưu dạy người chưa tu lên bậc 
trên đọc Pháp theo từng câu hoặc thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu 
câu. Trường hợp có tâm bất thiện như là tội cố gâng làm xuất ra tinh dịch, tội 
xúc chạm với người nữ. Trường hợp có tâm vô ký là nói về việc phạm tội của 
các bậc Thánh A-la-hán, ví dụ như việc ngài Anuruddha ngụ chung nhà với 
người nữ (Sđd.). 

- [d] Có thọ lạc như là trường hợp vỊ tỳ khưu thực hiện việc đôi lứa. Có thọ 
khổ như trường hợp vị tỳ khưu sân hận bất bình rồi bôi nhọ vị tỳ khưu khác 
với tội pãrãjika. Có thọ không khổ không lạc là khi phạm tội với tâm quân 
bình (Sđd.). 

- [e] Ba cách phân phát thẻ: Xem Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, 
chương IV, các trang 413-415. 

- [f] Chỉ có tám Trọng Pháp của tỳ khưu ni là sự quy định khi (sự việc) chưa 
xảy ra {VinA. vii, 1302). 

- [g] Tội vi phạm vào hạ huyền không vi phạm vào thượng huyền: Ví dụ như 
không vào mùa (an cư) mưa, thì phạm tội vào ngày 16 thuộc hạ huyền. Tội vi 
phạm vào thượng huyền không vi phạm vào hạ huyền: Như là không thực 
hiện lễ Pavãranã vào ngày cuối của mùa (an cư) thời kỳ đầu là phạm tội vào 
ngày 15, thuộc thượng huyền. Tội vi phạm vào hạ huyền luôn cả vào thượng 
huyền: là đề cập đến các tội khác. Phần được phép và không được phép kế 
tiếp được giải thích tương tợ (Sđd. 1325). 

- [h] Việc không chú nguyện để dùng chung y tâm mưa sau bốn tháng mùa 
mưa là loại tội vi phạm trong mùa lạnh. Tìm kiếm y tâm mưa trong mùa 
nâng lúc chưa đến thời kỳ là tội vi phạm trong mùa nóng. Có y tâm mưa vẫn 
tâm lõa thể là loại tội vi phạm trong mùa mưa (Sđd. 1325-1326). 

- [ 1 ] Vấn đề này và vấn đề kế tiếp được ngài Buddhaghosa giải thích có liên 
quan đến việc hành lễ Uposatha và Pavãranã của hội chúng, của nhóm, và 
của cá nhân {Sđd. 1326). 

TRANG 27: 

-_ [a] Ba thời điểm phân phối chỗ trú ngụ: Ngày kế ngày râm của tháng 
AsãỊhã (tương đương ngày 16 tháng sáu âm lịch, tức là ngày đầu tiên của 
mùa an cư mùa mưa đợt đầu) là thời điểm trước nên phân phối, một tháng 
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kế sau ngày râm của tháng AsãỊhã là thời điểm sau nên phân phối, một ngày 
sau lễ Pavãranã cho đến lần an cư mùa mưa kế là thời điểm trung gian nên 
phân phối (Cullavagga - Tiêỉi Phẩm tập 2, TTPV 07, chương VI, trang 195). 

- [b] Loại tội vỊ bị bệnh vi phạm vỊ không bệnh không vi phạm: Ví dụ như 
trường hợp vị tỳ khưu bị bệnh cần loại dược phẩm này lại yêu cầu loại khác. 
Loại tội vỊ không bệnh vi phạm vị bị bệnh không vi phạm: là trường hợp vị 
không bị bệnh yêu cầu dược phẩm. Loại tội vị bị bệnh luôn cả vỊ không bệnh 
vi phạm: là các tội còn lại {VinA. vii, 1326). 

- [c] Xem Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương IX, các trang 

437 - 453 - V, , V , , ", 

- [d] Ba hình phạt paríưasa và ba hình phạt manatta xem ở Sđd., chương III. 
Hình phạt mãnatta nửa tháng là dành riêng cho tỳ khưu ni. Xem 
Bhikkhunĩvibhaủga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni, TTPV 03, chương II, 
trang 91. 

- [e] Xem Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương II, trang 167. 

- [f] Tội vi phạm ở bên trong không (vi phạm) ở bên ngoài: Ví dụ như tội 
chen vào chỗ ngụ có vị tỳ khưu khác đã đến trước rồi nâm xuống. Tội vi 
phạm ở bên ngoài không (vi phạm) ở bên trong: ví dụ như việc trải ra giường 
ghế của hội chúng ở ngoài trời rồi ra đi không thu dọn. Tội vi phạm ở bên 
trong luôn cả ở bên ngoài là các tội còn lại (VinA. vii, 1326). 

- [g] Ngài Buddhaghosa giải thích ba vấn đề này có liên quan đến các phận sự 
của vị vãng lai là loại thứ nhất, vị xuất hành là loại thứ nhì, và các phận sự 
còn lại là loại thứ ba (Sđd. 1326-1327). Xem các phận sự ở Cullavagga - Tiểu 
Phẩm tập 2, TTPV 07, chương VIII. 

TRANG 37: 

- [a] Có tội vi phạm do lời nói của bản thân là phạm tội do khẩu, thoát tội do 
lời nói của bản thân là do việc sám hối, có tội vi phạm do lời nói của người 
khác là tội có tuyên ngôn nhâc nhở, thoát tội do lời nói của người khác là 
thoát tội do tuyên ngôn hành sự trong việc giải tội saúghãdisesa (VinA. vii, 
1328-1329). 

- [b] Thoát khỏi tội do thân là cách dùng cỏ che lấp của pháp dàn xếp tranh 
tụng {Sđd. 1329). 

- [c] Có tội vi phạm vô ý thức là vị vi phạm tội không có sự liên quan của tâm, 
thoát tội có ý thức là vị thoát khỏi tội có sự liên quan của tâm, có tội vi phạm 
có ý thức là vỊ vi phạm tội có sự liên quan của tâm, thoát tội vô ý thức là cách 
dùng cỏ che lấp (Sđd.). 

TRANG 39: 

- [a] Tội trong lúc sám hối thì vi phạm: Liên quan việc các tỳ khưu phạm tội 
giống nhau, ví dụ tội pãcittiya, như vậy trong lúc sám hối tội pãcittiya thì vi 
phạm tội dukkata, trong lúc vi phạm tội dukkata thì thoát khỏi tội pãcittiya, 
trong lúc thoát khỏi tội pãcittìya thì vi phạm tội dukkata (Sđd.). 

- [b] Có tội vi phạm do hành sự: ví dụ như việc không chịu từ bỏ tà kiến ác 
với sự nhâc nhở của hội chúng, thoát tội không do hành sự: như trong lúc 
sám hối. Có tội vi phạm không do hành sự: như việc làm xuất ra tinh dịch, 
thoát tội do hành sự như việc thực hành hành phạt parivãsa, v.v... (Sđd.). 
Phần còn lại nên được giải thích tương tợ. 
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- [c] Xem điều học pãcittìya thứ nhất về việc cố tình nói dối iPãcỉttiyapãịi 
Bhikkhuvibhaủga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2, TTPV 02, trang 5). 

- [d] Bốn loại vật dụng: Vật dụng của bản thân là loại thứ nhất, vật dụng của 
hội chúng là loại thứ nhì, vật dụng dùng ở bảo tháp là loại thứ ba, vật dụng 
của hàng tại gia là loại thứ tư {VinA. vii, 1329-1330). 

- [e] ở đây là với sự hiện diện hoặc với sự vâng mặt của hội chúng. Được giải 
thích tương tợ phần [bi ở trền {sảd. 1330). 

- [f] Được giải thích tương tợ phần [c] của trang 37 về tội vi phạm vô ý thức 
và có ý thức (Sđd.). 

- [g] Là sự thay đổi giới tính của vỊ tỳ khưu hoặc vị tỳ khưu ni. Ngủ chung chỗ 
trú ngụ là tội được đề cập đến (Sđd.). 

TRANG 41: 

- [a] Thoát khỏi tội do sự xuất hiện của phái tính: Khi thay đổi giới tính, 
những tội thuộc loại quy định riêng đã vi phạm thì được thoát tội (Sđd.). 

- [b] Xem Culiavagga - Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, cliương II, trang 189. 

- [c] Được ghi lại nghĩa Việt theo Chú Giải: ‘cattãro sãmukkamsãti cattãro 
mahãpadesã’ {VinA. vii, 1330). Xem chi tiết về bốn pháp dung hòa ở 
Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VI, trang 107. 

- [d] Xem thêm điều học pãcittiya 40 về tăm xỉa răng {PãcittiyapãỊi 
Bhikkhuvibhaủga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2, TTPV 02, trang 251), và 
bốn loại vật dơ có tính quan trọng {Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, 
chương VI, trang 17). 

- [e] Xem Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương IX, trang 247. 

- [g] Xem Cullavagga - Tiêỉi Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, trang 377. 

TRANG 43: 

- [a] Các tội do không thực hành phận sự của vỊ vãng lai là phần thứ nhất, các 
tội do không thực hành phận sự của vỊ thường trú là phần thứ nhì, các tội do 
không thực hành các phận sự khác, các tội được quy định riêng cho một hội 
chúng thì vị vãng lai luôn cả vị thường trú đều không vi phạm {VỉnA. vii, 
1331). Nhóm bốn kế tiếp được giải thích tương tợ. 

- [b] Có sự khác biệt về sự việc không có sự khác biệt về tội vi phạm: Ví dụ 
như bốn tội pãrãjika có sự khác biệt về sự việc không có sự khác biệt về tội vi 
phạm. Có sự khác biệt về tội vi phạm không có sự khác biệt về sự việc: Ví dụ 
như việc xúc chạm cơ thể, tỳ khưu phạm saủghãdisesa còn tỳ khưu ni phạm 
pãrãjika; hoặc việc nhai tỏi, tỳ khưu phạm dukkata, còn tỳ khưu ni phạm 
pãcittìya. Có sự khác biệt về sự việc và có sự khác biệt về tội vi phạm: là khi 
so sánh các nhóm tội này với nhóm tội khác. Không có sự khác biệt về sự việc 
và không có sự khác biệt về tội vi phạm: là các tội quy định chung cho các tỳ 
khưu và các tỳ khưu ni (Sđd.). Nhóm bốn kế tiếp về ‘có sự giống nhau và 
không có sự giống nhau’ nên được giải thích tương tợ. 

- [c] Có tội thầy tế độ vi phạm đệ tử không (vi phạm): là phận sự của thầy tế 
độ. Có tội đệ tử vi phạm thầy tế độ không (vi phạm) là phận sự của đệ tử. Có 
tội thầy tế độ luôn cả đệ tử đều vi phạm là các phận sự còn lại. Có tội thầy tế 
độ và đệ tử đều không vi phạm là các tội được quy định riêng cho một hội 
chúng, còn hội chúng kia không vi phạm. Nhóm bốn kế tiếp về thầy dạy học 
và học trò nên được giải thích tương tợ (Sđd. 1331-1332). 
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- [d] Xem chi tiết ở Mahavagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương III, các 
trang 373-379- 

- [e] Ngài Buddhaghosa giải thích râng: “Trong khi tự tay lấy đi (bước đi) một 
bước hoặc hơn một bước vi phạm tội nặng, trong khi ra lệnh vị khác với lời 
chỉ thị rằng: ‘Hãy mang đi chưa tới một bước’ vi phạm tội nhẹ. Ba phần còn 
lại nên được hiểu theo phương thức này” {VinA. vii, 1332). 

- [f] Về người xứng đáng và không xứng đáng về việc đảnh lễ và việc đứng 
dậy: Trường hợp vị đang thọ thực trong nhà ăn không thể đứng dậy đối với vị 
thâm niên hơn là trường hợp thứ nhất, vỊ mới tu đối với vỊ thâm niên hơn 
đang thực hành parivãsa là trường hợp thứ nhì, vỊ mới tu đối với vỊ thâm 
niên hơn là trường hợp thứ ba, và ngược lại là trường hợp thứ tư. Nhóm bốn 
kế được giải thích tương tợ (Sđd.). 

TRANG 45: 

- [a] Tội vi phạm lúc đúng thời không (vi phạm) lúc sái thời: là sau khi đã 
ngăn vật thực rồi lại thọ dụng thêm. Tội vi phạm lúc sái thời không (vi phạm) 
lúc đúng thời: là thọ dụng vật thực sái thời. Tội vi phạm lúc đúng thời luôn cả 
lúc sái thời: là các tội còn lại. Tội không vi phạm lúc đúng thời luôn cả lúc sái 
thời: là trường hợp thứ tư liên quan đến các điều đã được quy định riêng cho 
một hội chúng (Sầd.). 

- [b] Vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời không được phép lúc sái thời: như 
là vật thực thọ lãnh trước bữa ăn. Thức uống là vật được phép thọ lãnh vào 
lúc sái thời và không được phép lúc đúng thời khi đã để qua ngày hôm sau. 
Vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời như là vật dùng 
trong bảy ngày hoặc vật dùng đến suốt đời. Vật thọ lãnh không được phép 
lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời ví dụ như loại thịt không được phép (Sđd.). 

- [c] Tội vi phạm trong các quốc độ ở biên địa không (vi phạm) ở trung tâm: 
như việc kết ranh giới ở trên biển. Tội vi phạm trong các quốc độ ở trung tâm 
không (vi phạm) ở biên địa: ví dụ như cho tu lên bậc trên với nhóm năm vị, 
tâm rửa thường xuyên, đồ trải lót bâng da thú, dép có nhiều lớp, v.v... (Xem 
Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương V, các trang 513-515). Tội 
vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung tâm: là các tội còn lại. 
Tội không vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung tâm là các tội 
quy định riêng cho một hội chúng, hội chúng kia dầu có thực hiện cũng 
không vi phạm {VinA. vii, 1332-1333). Nhóm bốn kế tiếp được giải thích 
tương tợ. 

- [d] Tội vi phạm ở làng không (vi phạm) ở rừng: là các điều học sekhiya. Tội 
vi phạm ở rừng không (vi phạm) ở làng: như vỊ tỳ khưu ni đang chờ đợi trời 
sáng. Tội vi phạm ở làng luôn cả ở rừng: như tội nói dối, v.v... Tội không vi 
phạm ở làng luôn cả ở rừng: là các tội quy định riêng cho một hội chúng, hội 
chúng kia không phạm {Sđd. 1333). 

- [e] Bốn nhiệm vụ đầu tiên là đề cập đến các nhiệm vụ trong ngày Uposatha 
hoặc Pavãranã như quét dọn, đèn, nước, chỗ ngồi; hoặc bốn nhiệm vụ đầu 
tiên khác là việc đem lại sự tùy thuận và bày tỏ sự trong sạch, tính đếm mùa 
tiết, tính đếm số lượng tỳ khưu, và việc giáo giới (Sđd.). 

- [f] Bốn thời điểm thích hợp là: vào ngày lễ Uposatha, các vỊ tỳ khưu với số 
lượng cần thiết cho hành sự đã đến, các vị không phạm đồng tội, các nhân 
vật phạm tội không hiện diện (Sđd.). 
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- [g] Là các tội pãcittiya i6, 42, 77, 78 vì có câu ‘etadeva paccayarn karitvã 
anannarn pãcittiyarn’ nghĩa là; ‘Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không 
điều nào khác thì phạm tội pãcittiya ’ (Sđd.). 

- [h] Bốn sự đồng ý của các tỳ khưu: là đề cập đến việc không phạm các tội 
nissaggiya pãcittiya 2,14, 29 và tội pãcittiya 9 do đã có được sự đồng ý của 
hội chúng tỳ khưu (Sđd.). 

TRANG 47: 

- Có tội vị bị bệnh vi phạm: là trường hợp vỊ bị bệnh cần loại dược phẩm này 
lại yêu cầu loại khác. Có tội vỊ không bị bệnh vi phạm: là trường hợp vỊ không 
bị bệnh yêu cầu dược phẩm. Có tội vỊ bị bệnh luôn cả vị không bị bệnh đều vi 
phạm: ví dụ như tội nói dối, v.v... Có tội vỊ bị bệnh và cả vỊ không bị bệnh đều 
không vi phạm: là các tội quy định riêng cho một hội chúng (Sđd.). 

TRANG 49: 

- [a] Năm nghiệp vô gián: là giết cha, giết mẹ, giết vỊ A-la-hán, làm (đức 
Phật) chảy máu, và chia rẽ hội chúng (ND). 

- [b] Năm hạng người được xác định: là năm hạng người đã thực hiện năm 
nghiệp vô gián ở trên {Sđd. 1334). 

- [c] Năm tội vi phạm liên quan đến sự cât bớt: là năm tội pãcittìya 87, 89, 
90, 91, 92 liên quan đến việc cât bớt vật làm quá kích thước là chân giường, 
tọa cụ, y đâp ghẻ, y tâm mưa, và y có kích thước y của đức Thiện Thệ (Sđd.). 

- [d] Vị vi phạm tội với năm biểu hiện: là vị vô liêm sỉ, không có trí tuệ, bản 
chất xấu xa, lầm tưởng là được phép trong điều không được phép, lầm tưởng 
là không được phép trong điều được phép (Sđd.). 

- [e] Năm loại tội vi phạm do duyên nói dối: là tội pãrãjika, thullaccaya, 
dukkata, saủghãdisesa, vầ pãcittiya (Sđd.). 

- [g] Năm việc được phép đối với vị tỳ khưu hành pháp (đầu đà) khất thực: 
‘Đi không phải xin phép’ là không phải báo cho vỊ tỳ khưu hiện diện khi đi 
đến các gia đình trước hay sau bữa ăn, hai điều ‘vật thực dâng chung nhóm’ 
và ‘vật thực thỉnh sau’ là không phải phạm tội đối với hai điều học pãcittìya 
32 và 33 của tỳ khưu, về ‘không phải xác định’ là không phải bận tâm xác 
định trường hợp được phép trong trường hợp vật thực dâng chung nhóm, 
‘không phải chuyển nhượng bữa ăn’ là không phải thực hiện việc ấy khi nhận 
phần vạt thực thỉnh sau isđd.). 

TRANG 51: 

- [a] Năm loại dầu ăn được thấy ở điều học pãcittiya 39 {PãcittiyapãỊi 
Bhikkhuvibhaiìga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2, TTPV 02, trang 247). 

- [b] Năm loại mỡ thú: Xem Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, 
chương VI, trang 7. 

- [c] Năm trường hợp đình chỉ nương nhờ ở thầy tế độ: Xem Mahãvagga - 
Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương I, trang 157. 

- [d] Câu chuyện lấy trộm theo lối tráo thăm được thấy ở điều pãrãjika thứ 
nhì ở phần các câu chuyện dẫn giải {PãrậịikapãỊi - Phân Tích Giới Tỳ Khưu 
tập 1, TTPV 01, trang 131). 

- [e] Năm hạng cướp lớn: Xem điều pãrãjika thứ tư về khoe khoang pháp 
thượng nhân {Sđd. 197-199). 
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- [f] Năm vật không được phân tán: Xem Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, 
TTPV 07, chương VI, các trang 203-205. 

- [g] Năm vật không được phân chia: (Sđd. 207-209). 

- [h] Năm loại hội chúng: Hội chúng tỳ khưu với nhóm bốn vị, hội chúng tỳ 
khưu với nhóm năm vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm mười vỊ, hội chúng tỳ 
khưu với nhóm hai mươi vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm trên hai mươi vị 
(Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương IX, trang 255). 

- [i] Năm cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha: Gồm bốn cách đọc tóm tât và 
cách đọc tụng chi tiết là cách thứ năm {Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 
04, chương II, trang 271). 

- [j] Việc tu lên bậc trên ở các xứ vùng biên giới: (Sđd., chương V, trang 513). 

- [k] Năm sự thuận lợi trong việc thành tựu Kathina: Xem Mahãvagga - Đại 
Pham tập 2, TTPV 05, chương VII, trang 111. 

TRANG 55: 

- [a] Nhóm năm về sự tranh tụng: Sự tranh tụng tức là bốn sự tranh tụng. 
Nguồn sanh khởi của sự tranh tụng có 33: sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi có 12, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có 14, sự tranh tụng liên 
quan đến tội có 6, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có 1. Nhân sanh 
sự tranh tụng là nguồn sanh khởi sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi sanh lên nương vào 18 sự việc làm chia rẽ hội chúng, sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách sanh lên do bốn điều hư hỏng, sự tranh tụng liên 
quan đến tội sanh lên do bảy nhóm tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ sanh lên với bốn hành sự của hội chúng. Không biết sự đoạn diệt của sự 
tranh tụng: là không xác định được quan điểm theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo Sư. Không biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của sự 
tranh tụng là không biết các sự tranh tụng được giải quyết bâng các cách dàn 
xếp nào (VinA. vii, 1338). 

- [b] Không biết về sự việc: là không biết về sự việc của tội pãrãjika, của tội 
sanghãdisesa,... của bảy nhóm tội. Không biết về duyên khởi: là không biết 
các tội đã được quy định ở đâu. Không biết về sự quy định: là không biết sự 
quy định ban đầu của mỗi điều học. Không biết về sự quy định thêm: là 
không biết sự quy định thêm về sau. Không biết về phương thức của lối trình 
bày mạch lạc: là không biết sự việc theo phương thức liên hệ đến lời nói và 
liên hệ đến sự xác định (Sđd.). 

TRANG 61: 

- [a] Năm loại mầm giống: Đã được thấy ở điều học pãcittiya 11 của tỳ khưu 
(PãcittiyapãỊi Bhikkhuvibhaủga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2, TTPV 02, 
trang 109). 

- [b] Năm cách làm thành được phép đối với Sa-môn: Xem Cullavagga - 
Tiêu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương V, trang 15. 

- [c] Năm cách làm cho trong sạch: tương tợ với năm cách đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha (Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương II, trang 271). 

TRANG 65: 

- [a] Ba nhóm sáu này đã được trình bày chi tiết ở Parivãra - Tập Yếu tập 1, 
TTPV 08, trang 317. 
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- [b] Sáu sự thực hành đúng đân: Ngài Buddhaghosa đề cập đến sáu điều học 
có câu ‘ayam tattha sãmĩci’ với ý nghĩa là: ‘Đây là điều đúng dân trong 
trường hợp ấy/ tức là nói đến các điều học saúghãdisesa 13, nissaggiya 
pãcittiya 10, 22, pãcittiya 34, 71, 84 (VinA. vii, 1339). 

- [c] Gồm năm điều học pãcittiya của tỳ khưu đã được trình bày ở phần 
Nhóm Năm liên quan đến việc cât bớt vật làm quá kích thước là chân giường, 
tọa cụ, y đâp ghẻ, y tâm mưa, y có kích thước y của đức Thiện Thệ, thêm vào 
điều học pãcittìya của tỳ khưu ni về việc may y choàng tâm quá kích thước là 
sáu (sảd.). 

- [d] Sáu biểu hiện là: vô liêm sỉ, không có trí tuệ, bản chất xấu xa, lầm tưởng 
là được phép trong điều không được phép, lầm tưởng là không được phép 
trong điều được phép, lầm lẫn về sự ghi nhớ (Sđd. 1339-1340). 

- [e] Sáu điều lợi ích cho vị rành rẽ về Luật: gồm năm điều đã được giải thích 
trước đây ở trang 63 thêm vào điều thứ sáu là ‘Lễ Uposatha là phần trách 
nhiệm của vỊ ấy’ (Sđd. 1340). 

- [f] Sáu điều tối đa: Ngài Buddhaghosa nói về các điều học có từ ‘paramarn’ 
(tối đa) như là dasãhaparamarn, mãsaparamam, santaruttaraparamam, 
v.v... và nêu rõ trong hai bộ giới bổn có tất cả là 14 giới. Sáu giới đầu lập 
thành một nhóm sáu, sáu giới kế tiếp là nhóm sáu thứ nhì, còn hai điều học 
thì sau khi bớt đi một điều học của mỗi một nhóm rồi thêm vào một điều học 
để lập thành hai nhóm sáu khác nữa (Sđd.). 

- [g] Có thể xa lìa (một trong) ba y sáu đêm: Câu này được trích dẫn từ điều 
nissaggiya pãcittìya 29 về vỊ tỳ khuu có thể để y ở trong làng tối đa là sáu 
đêm khi ngụ ở trong khu rừng được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh 
hoàng (ND). 

- [h] Sáu loại y được đức Phật cho phép: loại bâng sợi lanh, loại bằng bông 
vải, loại bâng tơ lụa, loại bâng sợi len, loại bâng gai thô, loại bâng chỉ bố 
{Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương \TII, trang 181). 

- [ 1 ] Sáu loại thuốc nhuộm được đức Phật cho phép: thuốc nhuộm làm từ rễ 
cây, thuốc nhuộm từ thân cây, thuốc nhuộm từ vỏ cây, thuốc nhuộm từ lá 
cây, thuốc nhuộm từ bông hoa, thuốc nhuộm từ trái cây (Sđd. 189). 

- [j] Sáu loại hành sự: gồm có hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự 
xua đuổi, hành sự hòa giải, thứ năm là hành sự án treo vì không nhìn nhận 
tội và hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi được gom thành một, và 
thứ sáu là hành sự án treo vì không chịu từ bỏ tà kiến ác {VinA. vii, 1340). 

- [k] Sáu nguyên nhân tranh cãi: đã được trình bày chi tiết ở Parivãra - Tập 
Yêĩi tập 1, TTPV 08, trang 319. 

- [ 1 ] Sáu nguyên nhân khiển trách: đã được trình bày chi tiết ở Parỉvãra - 
Tập Yêu tập 1, TTPV 08, trang 321. 

- [m] Chiều dài sáu gang tay theo gang tay của đức Thiện Thệ: đã được trích 
dẫn từ điều học pãcittiya 91 về chiều dài y tâm mưa của các tỳ khuu (ND). 

- [n] Chiều rộng sáu gang tay: đã được trích dẫn từ điều học pãcittiya 92 về 
chiều rộng của y đức Thiện Thệ (ND). 

- [0] Sáu trường hợp đình chỉ nương nhờ ở thầy dạy học: Xem Mahãvagga - 
Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương I, trang 157. 

- [p] Sáu điều quy định thêm trong việc tâm được ghi lại ở điều học pãcittìya 
57 của tỳ khuu; “‘Một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’ và tháng đầu tiên của 
mùa mưa như vậy là hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức, 
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trường hợp bị bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa, 
trường hợp mưa gió” {VinA. vii, 1340). 

- [q] Sáu trường hợp cầm lấy và sáu trường hợp mang theo: Hai nhóm sáu 
này được đề cập chi tiết ở Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương 
VII, các trang 119 và 121. 

TRANG 69: 

- [a] Bảy sự thực hành đúng đân: gồm nhóm sáu đã được trình bày ở trên và 
thêm vào câu ‘ayam tattha sãmĩci’ thứ bảy được thấy ở phần tổng kết giới 
saúghãdisesa của tỳ khưu ni {VinA. vii, 1340). 

- [b] Bảy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không đúng Pháp và đúng 
Pháp: Xem Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, các trang 
359-361.^ 

- [c] Không phạm tội để đi với việc cần phải làm trong bảy ngày liên quan 
đến bảy hạng người: là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, mẹ, 
và cha. Xem Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương III, trang 369. 

- [d] Bảy điều lợi ích cho vị rành rẽ về Luật: gồm năm điều đã được giải thích 
trước đây ở trang 63 thêm vào hai chi tiết: ‘lễ Uposatha và lễ Pavãranã là 
phần trách nhiệm của vị ấy’ (VinA. vii, 1341). 

- [e] Xem điều học nissaggiya pãcittiya 29 (ND). 

- [f] Bảy loại hành sự: là hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua 
đuổi, hành sự hòa giải, hành sự án treo vì không nhìn nhận tội, hành sự án 
treo trong việc không sửa chữa lỗi, và thứ bảy là hành sự án treo vì không 
chịu từ bỏ tà kiến ác (ND). 

- [g] Bảy loại hạt chưa xay: là lúa gạo sãli, lúa gạo, lúa mạch, lúa mì, kê, đậu, 
hạt kudrũsaka (bâp?) được đề cập ở điều pãcíffíi/a 7 của tỳ khưu ni (ND). 

- [h] Chiều rộng là bảy (gang) ở bên trong: Được trích dẫn từ điều học 
saúghãdisesa 6 về việc xây dựng cốc liêu của tỳ khưu (ND). 

- [ 1 ] Bảy điều quy định thêm về bữa ăn dâng theo nhóm: Xem điều học 
pãcittìya 32 của tỳ khuu (ND). 

- [j] Sau khi thọ lãnh các loại dược phẩm, nên được thọ dụng với sự cất giữ 
tối đa là bảy ngày: Xem điều nissaggiya pãcittìya 23 của tỳ khuu. 

- [k] Bảy trường hợp cầm lấy và bảy trường hợp mang theo: Hai nhóm bảy 
này được đề cập chi tiết ở Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương 
VII, các trang 115-119. 

- [ 1 ] Tội của vỊ tỳ khưu không cần phải được nhìn nhận: Nhóm bảy này và hai 
nhóm bảy kế được đề cập chi tiết ở Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, 
chương IX, các trang 267-271. 

TRANG 75: 

- [a] Vị nhận thức được tám điều lợi ích không nên phạt án treo vị tỳ khưu ấy 
trong việc không nhìn nhận tội: được đề cập ở Mahãvagga - Đại Phẩm tập 
2, TTPV 05, chương X, các trang 329-331. 

- [b] Vị nhận thức được tám điều lợi ích nên sám hối tội ấy vì niềm tin của 
các vỊ khác: Xem Sđd. các trang 331-333. 

- [c] Tám tội vi phạm khi được nhâc nhở cho đến lần thứ ba: là các tội 
saúghãdisesa 10, 11, 12, 13 của tỳ khưu và 7, 8, 9, 10 của tỳ khưu ni {VinA. 
vii, 1341). 
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- [d] Vị làm hư hỏng các gia đình với tám biểu hiện: là với bông hoa, hoặc với 
trái cây, hoặc với bột tâm, hoặc với đất sét, hoặc với gỗ chà răng, hoặc với tre, 
hoặc bâng cách thức chữa bệnh, hoặc bàng cách đi bộ đưa tin (Sđd.). Xem 
điều học saủghãdisesa 13 của tỳ khưu. 

- [e] Tám tiêu đề về việc phát sanh y: (Thí chủ) dâng trong ranh giới, dâng 
theo sự thỏa thuận, dâng theo sự thông báo về vật thực, dâng đến hội chúng, 
dâng đến cả hai hội chúng (tỳ khuu và tỳ khuu ni), dâng đến hội chúng đã 
sống qua mùa (an cư) mưa, dâng sau khi đã thông báo, dâng đến cá nhân 
(Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VIII, trang 233). 

- [f] Tám tiêu đề về việc hết hiệu lực của Kathina: Do sự ra đi, do y được hoàn 
tất, do tự mình dứt khoát, do bị mất, do nghe được tin, do sự tan vỡ của niềm 
mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, do sự hết hiệu lực cùng một lúc (Sđd., 
chương VII, trang 115). 

- [g] Tám loại thức uống: nước xoài, nước mận, nước chuối hột, nước chuối 
không hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó sen, nước dâu (Sđd; chương 
VI, trang 97) 

- [h] Devadatta bị ám ảnh bởi tám điều không đúng Chánh Pháp: là lợi lộc, 
không lợi lộc, danh vọng, không danh vọng, sự trọng vọng, sự không trọng 
vọng, ước muốn xấu xa, bạn bè xấu xa (Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 
07, chương VII, trang 315). 

- [ 1 ] Tám Trọng Pháp của tỳ khưu ni: Xem chi tiết ở Sđd., chương X, các 

trang 473-475. ^ , . ,. , - , . , . 

- [j] Lời nói dối có tám chi phần: Xem chi tiết ở điều học pacittiya thứ nhất 
của tỳ khưu. 

- [k] Tám chi phần của người sứ giả: là người lâng nghe, là người làm cho (kẻ 
khác) lâng nghe, là người hướng dẫn, là người hiểu rộng, là người có sự nhận 
thức, là người làm cho (kẻ khác) có sự nhận thức, là người rành rẽ về việc có 
lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người gây nên các sự tranh cãi 
(Sđd., chương VII, trang 313). 

- [ 1 ] Tám pháp kỳ diệu phi thường về biển cả: Xem chi tiết ở Sđd., chương IX, 
các trang 427-431. 

- [m] Tám pháp kỳ diệu phi thường trong Pháp và Luật này: Xem chi tiết ở 
Sđd., chương IX, các trang 431-435. 

- [n] Tám vật không phải là đồ thừa và tám vật là đồ thừa: được đề cập ở điều 
học pãcittìya 35 của tỳ khưu, phần định nghĩa từ. 

- [0] Khi rạng đông vào ngày thứ tám thì phạm vào nissaggiya: liên quan đến 
điều học nissaggiya pãcittìya 23 về năm loại dược phẩm. 

- [p] Điều học pãrãjika thứ tám của tỳ khưu ni đề cập đến tám hành động 
của vỊ tỳ khưu ni nhiễm dục vọng đối với người nam là sự nâm lấy cánh tay 
(của người nam), sự nâm lại lấy chéo áo choàng, đứng chung, trò chuyện, đi 
đến nơi hẹn hò, thích thú sự viếng thăm của người nam, đi vào nơi che 
khuất, kề sát cơ thể nhâm mục đích xúc chạm cơ thể. Vị tỳ khưu ni làm đủ 
tám hành động này phạm pãrặ/í/ca, nên bị trục xuất. 

- [q] Sự tu lên bậc trêri co táni lời thông báõ: Đề cập đến sự tu lên bậc trên 
của tỳ khưu ni ở cả hai hội chúng tỳ khưu ni và tỳ khưu. 

- [r] Chỗ ngồi nên dành cho tám (vỊ ni thâm niên): Được đề cập ở Sđd., 
chương X, trang 521. 
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- [s] Vị nữ cư sĩ thỉnh cầu tám điều ước muốn: Vị này là nữ cư sĩ Visãkhã 
(VinA. vii, 1342). Bà đã thỉnh cầu đức Phật để dâng vải choàng (tâm) mưa 
đến hội chúng, dâng thức ăn dành cho vỊ đi đến, dâng thức ăn dành cho vỊ ra 
đi, dâng thức ăn dành cho vỊ bị bệnh, dâng thức ăn dành cho vỊ chăm sóc 
bệnh, dâng dược phẩm dành cho vỊ bị bệnh, dâng cháo hàng ngày, dâng vải 
choàng tâm đến hội chúng tỳ khưu ni đến trọn đời {Mahãvagga - Đại Phẩm 
tập 2, TTPV 05, chương VIII, các trang 199-201). 

- [t] Tám yếu tố của vị tỳ khưu nên được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni: 
được đề cập chi tiết ở điều học pãcittiya 21 của tỳ khưu. 

- [u] Tám điều lợi ích cho vỊ rành rẽ về Luật: gồm năm điều đã được giải 
thích trước đây ở trang 63 thêm vào ba chi tiết là: ‘lễ Uposatha, lễ Pavãranã, 
và hành sự của hội chúng là phần trách nhiệm của vị ấy” (VinA. vii, 1342). 

- [v] Vị tỳ khưu đã được thực hiện hành sự theo tội của vỊ ấy nên thực hành 
nghiêm chỉnh trong tám pháp: không nên đình chỉ lễ Uposatha, (hoặc) 
không nên đình chỉ lễ Pavãranã của vị tỳ khưu trong sạch, không nên sai 
bảo, không nên cáo tội, không nên bảo tránh lối đi, không nên quở trách, 
không nên nhâc nhở (vỊ tỳ khưu trong sạch), không nên tạo bè phái với các tỳ 
khưu (Sđd.). 

TRANG 77: 

- [a] Chín sự việc gây nóng giận và chín cách đối trị sự nóng giận được đề cập 
đến ở Dĩghanikãya - Kinh Trường Bộ III, Sangĩtisuttarn - Kinh Phúng 
Tụng; và ở Aúguttaranikãya - Kinh Tăng Chi III, Pháp 9 chi. 

- [b] Chín sự việc đã được rèn luyện: sự hạn chế, kềm chế, tự chế, chặt đứt sự 
tiếp nối với chín sự việc gây nóng giận {VỉnA. vii, 1342). 

- [c] Chín trường hợp bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm: là chín tội 
saúghãdisesa từ 1 đến 9 của tỳ khưu. 

- [d] Hội chúng bị chia rẽ với chín (vỊ tỳ khưu): là câu trả lời của đức Phật cho 
đại đức Upãli về việc chia rẽ hội chúng {Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, 
TTPV 07, chương Vli, trang 321) 

- [e] Chín vật thực hảo hạng: đã được đề cập đến ở điều học pãcittiya 39 của 
tỳ khưu là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, và 
sữa đông. 

- [f] Chín cách đọc tụng giới bổn: tức là năm cách áp dụng cho tỳ khưu và bốn 
cách áp dụng cho tỳ khưu ni (ND). 

- [g] Chín pháp là gốc của tham ái: Ngài Buddhaghosa giải thích như sau: 
‘Tâm cầu do duyên tham ái, đạt được do duyên tìm cầu, quyết định do duyên 
đạt được, tham dục do duyên quyết định, vướng mâc do duyên tham dục, 
nâm giữ do duyên vướng mâc, hỏn xẻn do duyên nâm giữ, bảo vệ do duyên 
hỏn xẻn, do duyên bảo vệ có các sự tranh chấp bâng cách cầm gậy, cầm kiếm, 
cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, nói ác độc, nói dối {VỉnA. vii, 1342-1343). Xem 
Dĩghanikãya - Kinh Trường Bộ II; Mahãnidãnasuttam - Kinh Đại Duyên. 

- [h] Chín cách ngã mạn: là so sánh hơn, bâng, và thua theo chín cách. 

- [i] Chín loại y được chú nguyện để dùng riêng: là ba y, và sáu loại y khác 
nữa là vải choàng tâm mưa, vật lót ngồi, tấm trải nâm, y đâp ghẻ, khăn lau 
mặt, miếng vải phụ tùng {Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương 
VIII, trang 209). 
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- [j] Chín loại y không được chú nguyện để dùng chung: Do đã được chú 
nguyện để dùng riêng vào thời kỳ thích hợp thì không nên chú nguyện để 
dùng chung {VinA. vii, 1343). 

- [k] Chiều dài chín gang tay theo gang tay của đức Thiện Thệ: Câu này được 
trích dẫn từ điều học pãcittiya 92 về chiều dài y của đức Thiện Thệ (ND). 

- [ 1 ] Chín sự bố thí sai pháp: Ngài Buddhaghosa giải thích là: ‘Vật đã được 
khẳng định là dâng cho hội chúng, lại thuyết phục dâng cho hội chúng khác 
hoặc bảo tháp, hoặc cá nhân; vật đã được khẳng định là dâng đến bảo tháp, 
lại thuyết phục dâng đến bảo tháp khác, hoặc hội chúng, hoặc cá nhân; vật đã 
được khẳng định là dâng cho cá nhân, lại thuyết phục dâng cho cá nhân 
khác, hoặc hội chúng, hoặc bảo tháp’ (Sđd.). Vấn đề này được đề cập ở điều 
học pãcittiya 82 của tỳ khưu. Chín sự thọ lãnh sai pháp và chín sự thọ dụng 
sai pháp là có liên quan đến chín sự bố thí sai pháp này. 

- Ba sự bố thí đúng pháp: là dâng đến hội chúng vật được dành cho hội 
chúng, dâng đến bảo tháp vật được dành cho bảo tháp, dâng đến cá nhân vật 
được dành cho cá nhân. Vê sự thọ lãnh và thọ dụng đúng pháp là sự thọ lãnh 
và sự thọ dụng của các vật này (Sđd.). 

- [m] Chín nhận thức sai pháp và chín nhận thức đúng pháp: được đề cập ở 
Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, các trang 333-337. 

- [n] Hai nhóm chín về hành sự sai pháp và hai nhóm chín về hành sự đúng 
pháp: được đề cập ở đĩêupãcittiya 21 của tỳ khưu (VinA. vii, 1343). 

- [0] Mười tà kiến căn bản: là không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có 
tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có 
đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có 
những vỊ Sa-môn, những vỊ Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình 
chứng tri giác ngộ đời này đời khác và truyền dạy lại {Dĩghanikãya - Kinh 
Trường Bộ I, Sãmannaphalasuttarn - Kinh Sa-môn Quả, lời dịch của H.T. 
Minh Châii). 

- [p] Mười chánh kiến căn bản: được hiểu đối nghịch lại {VỉnA. vii, 1343). 

- [q] Mười hữu biên kiến: (Có phải) thế giới là vĩnh viễn? (Có phải) thế giới là 
không vĩnh viễn? (Có phải) thế giới là hữu biên? (Có phải) thế giới là vô 
biên? (Có phải) mạng sống và thân thể là chung? (Có phải) mạng sống và 
thân thể là khác biệt? Như Lai còn tồn tại sau khi chết? Như Lai không còn 
tồn tại sau khi chết? Như Lai còn và không còn tồn tại sau chết? Như Lai 
không phải còn tồn tại và cũng không phải không tồn tại sau khi chết? 
(Aúguttaranikãya - Kinh Tăng Chi, pháp 10 chi, phẩm Upãli). 

- [r] Mười sự sai trái: là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ,... tà trí, tà giải thoát. Mười 
sự chân chánh có ý nghĩa đối nghịch lại {VỉnA. vii, 1343). 

- [s] Mười đường lối của nghiệp bất thiện: Thân có ba nghiệp: sát sanh, trộm 
câp, tà dâm, khẩu có bốn, ý có ba. Mười đường lối của nghiệp thiện có ý 
nghĩa đối nghịch lại. 

- [t] Mười cách phân phát thẻ sai pháp và mười cách phân phát thẻ đúng 

pháp được đề cập ở Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, 
trang 363. _ 

- [u] Mười điều học của các sa di: được đề cập ở Mahavagga - Đại Phẩm tập 
1, TTPV 04, chương I, trang 209. 

- [v] Vị sa di có mười yếu tố nên bị trục xuất: được đề cập ở Sđd., trang 213. 
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TRANG 8i: 

- [a] Mười điều lợi ích về việc quy định điều học: Xem ở điều học Pãrãjika 
thứ nhất, PãrãjikapãỊi - Phân Tích Giới Tỳ Khưu, TTPV 01, trang 49. 

- [b] Mười điều nguy hiểm trong việc đi vào hậu cung của đức vua: Xem ở 
điều học pãcittiya 83 của tỳ khuu. 

- [c] Mười vật bố thí: cơm, nước, vải, xe cộ, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ 
nâm, chỗ trú ngụ, đèn {VinA. vii, 1344). 

- [d] Mười loại báu vật: là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, vỏ sò, đá quý, san 
hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mât mèo (Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, 
TTPV 07, chương ix, trang 431). 

- [e] Mười loại vải pamsukũla: loại ở bãi tha ma, bỏ ở ngoài cửa tiệm, bị 
chuột gặm, bị mối nhấm, bị lửa cháy, loại bị bò nhai, bị dê nhai, y nơi bảo 
tháp, loại thuộc về lễ đăng quang (của đức vua), vải dành cho tôi tớ (VinA. 
vii, 1344). Mười loại vải pamsukũla này đã được trình bày cũng trong tập này 
ở trang 51. 

- [f] Mười loại y: gồm có chín loại y đã được kể ở phần nhóm chín thêm vào 
vải choàng tâm hay áo lót của tỳ khuu ni là mười {VỉnA. vii, 1344). 

- [g] Y phụ trội được cất giữ tối đa mười ngày: Xem điều học nissaggiya 
pãcittiya thứ nhất của tỳ khuu. 

- [h] Mười loại tinh dịch: Xem điều học saủghãdisesa thứ nhất của tỳ khuu. 

- [ 1 ] Mười hạng người nữvà mười hạng vỢ: Xem điều học saúghãdisesa 5 của 
tỳkhuu. 

- [j] Mười sự việc được công bố ở thành Vesãlĩ: Được phép cất giữ muối trong 
Ống sừng, được phép ăn khi bóng mặt trời đã hai ngón tay, được phép đi vào 
làng rồi ăn thêm lần nữa, được phép hành Uposatha riêng rẽ, được phép 
hành sự không đủ tỳ khưu, được phép thực hành theo tập quán, được phép 
uống sữa chua lúc quá ngọ, được phép uống nước trái cây lên men, được 
phép sử dụng tọa cụ không có viền quanh, được phép tích trữ vàng bạc 
ịcullavagga - Tiểu Phẩm t^ 2, TTPV 07, chương XII). 

- [k] Mười hạng người không nên đảnh lễ: Được đề cập ở Sđd., chương VI, 
trang 179. 

- [ 1 ] Mười sự việc của sự mắng nhiếc: Được đề cập ở điều học pãcittìya 2 của 
tỳkhưu. 

- [m] Vị tạo ra sự đâm thọc theo mười biểu hiện: Được đề cập ở điều học 
pãcittìya 3 của tỳ khưu. 

- [n] Mười loại sàng tọa: giường ghế, gối, nệm, tấm lót nền, vải phủ giường 
ghế, thảm trải nền, tấm da thú, tấm lót ngồi, thảm cỏ, thảm lá (VinA. vii, 
1344 )- 

- [0] Họ đã yêu cầu mười điều ước muốn: là tám điều ước muốn do bà 
Visãkhã thỉnh cầu, một điều do đức vua Suddhodana yêu cầu về việc xuất gia 
phải có phép của cha mẹ, và một do thầy thuốc ơĩvaka xin đức Phật cho phép 
các tỳ khưu được phép nhận y của gia chủ cúng dường (Sđd.). 

- [p] Mười điều lợi ích của cháo: Xem Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 
05, chương VI, trang 45. 

- [q] Mười loại thịt không được phép: là thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt 
chó, thịt rân, thịt sư tử, thịt hổ, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói (Sđd; các trang 
39 - 43 )- 
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- [r] ở điều này và điều kế, có sự lầm lẫn vì tỳ khưu ni phải là ‘mười hai năm’ 
thâm niên mới có thể tiếp độ đệ tử, còn trường hợp ‘mười năm’ là dành cho 
tỳkhưu(ND). 

TRANG 83: 

- [a] Mười một hạng người trên là: kẻ vô căn, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), 
kẻ bỏ theo ngoại đạo, loài thú, kẻ giết mẹ, kẻ giết cha, kẻ giết A-la-hán, kẻ 
làm nhơ tỳ khưu ni, kẻ chia rẽ hội chúng, kẻ làm (đức Phật) chảy máu, kẻ 
lưỡng căn, xem ở Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương I, các 
trang 213-221. 

- [b] Mười một loại giày không được phép: là mười loại giày làm bâng vật quý 
giá: làm bâng vàng, bâng bạc, bâng ngọc ma-ni, bâng đá quý, bâng pha-lê, 
bâng đồng đỏ, bằng thủy tinh, bâng thiếc, bâng chì, bâng đồng thau, và loại 
giày làm bàng gỗ là mười một (VinA. vii, 1344). 

- [c] Mười một loại bình bát không được phép: là loại bình bát bàng đồng đỏ 
hay bâng gỗ và mười loại bình bát làm bâng vật quý giá (Sđd.). 

- [d] Mười một loại y không được phép: y toàn màu xanh, y toàn màu vàng, y 
toàn màu đỏ (máu), y toàn màu tím, y toàn màu đen, y toàn màu đỏ tía, y 
toàn màu hồng, y không cât đường viền, y có đường viền rộng, y có đường 
viền vẽ bông hoa, y có đường viền vẽ hình rân hổ mang {Mahãvagga - Đại 
Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VIII, trang 225). 

- [e] Mười một tội vi phạm (khi được nhâc nhở) cho đến lần thứ ba: là tội 
pãrãjika 3 của tỳ khưu ni, 8 tội saúghãdisesa, tội pãcittiya 68 về tỳ khưu 
Arittha, và tội pãcittiya 36 của tỳ khưu ni CaọdakãỊĩ (VinA. vii, 1344). 

- [f] Mười một pháp chướng ngại của tỳ khưu ni cần được hỏi: “Cô không 
phải là người không có hiện tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm 
khuyết hiện tướng (người nữ)? Cô không phải là người không có kinh 
nguyệt? Cô không phải là người bị băng huyết? Cô không phải là người 
thường xuyên mang vải lót? Cô không phải là người bị rong kinh? Cô không 
phải là người bị dị căn? Cô không phải là người nữ vô căn? Cô không phải là 
người lại đực? Cô không phải là người tiêu tiểu chung một khiếu? Co không 
phải là người nữ lưỡng căn?’ {Cuỉỉavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, 
chương X, trang 513). 

- [g] Mười một loại y được chú nguyện để dùng riêng là: ba y, y tâm mưa, tọa 
cụ, ngọa cụ, y đâp ghẻ, khăn lau mặt, y phụ thuộc, vải choàng tâm và áo lót 
của tỳ khưu ni {VinA. vii, 1345). 

- [h] Mười một loại y không được chú nguyện để dùng chung: Do đã được 
chú nguyện để dùng riêng trong thời kỳ thích hợp thì không nên chú nguyện 
để dùng chung (Sđd.). 

- [ 1 ] Mười một loại hột nút được phép: là các hột nút được làm bâng xương, 
làm bâng ngà răng, làm bâng sừng, làm bâng sậy, làm bằng tre, làm bâng gỗ, 
làm bâng nhựa cây, làm bâng trái cây, làm bâng đồng, làm bâng vỏ sò, làm 
bằng chỉ sợi (Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương V, trang 95). 

- [j] Mười một loại đất không được phép và mười một loại đất được phép: 
Ngài Buddhaghosa giải thích là được đề cập ở điều học pãcittiya 10 (VinA. 
vii, 1345); tuy nhiên ở đây chỉ có hai loại đất được nêu ra là: đất màu mỡ và 
đất không màu mỡ. 
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- [k] Mười một trường hợp đình chỉ việc nương nhờ: là năm đối với thầy tế 
độ, sáu đối với thầy dạy học (Sđd.). 

- [ 1 ] Mười một hạng người không nên đảnh lễ: Thêm vỊ lõa thể là mười một. 
Mười hạng đã được trình bày ở nhóm mười (Sđd.). 

- [m] Họ đã yêu cầu mười một điều ước muốn: Ngài Buddhaghosa giảng rằng 
điều ước muốn thứ mười một là của bà Mahãpajãpati Gotamĩ yêu cầu việc 
các tỳ khưu và tỳ khưu ni thực hành phận sự thích hợp là sự đảnh lễ, sự đứng 
dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp tính theo thâm niên (Cullavagga 

- Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07 , chương X, trang 479); nhưng điều này đã bị 
đức Phật từ choi {VỉnA. vii, 1345). 

- [n] Mười một sự sai trái của ranh giới: Được trình bày không liên tục ở 
phần thực hiện ranh giới bât đầu với việc ấn định ranh giới quá nhỏ, v.v... 
(Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương II, trang 263). 

TRANG 181: 

- Hư hỏng về sự vật: là y chưa được làm thành được phép (tức là chưa làm 
dấu y); hư hỏng về thời gian: là các thí chủ dâng y ngày hôm nay và hội 
chúng để đến ngày hôm sau mới giao cho vỊ tỳ khưu để làm thành tựu 
Kathina; hư hỏng về việc làm: là đã được cât vào ngày hôm ấy nhưng chưa 
được làm xong {VinA. vii, 1370). 

TRANG 193: 

- [a] Theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa: Hướng dẫn về Thắng Pháp là 
có khả năng hướng dẫn về sự phân biệt Danh Sâc, và hướng dẫn về Thắng 
Luật là hướng dẫn về toàn bộ Tạng Luật (VinA. V, 990). 

- [b] Các điều học thuộc về phận sự căn bản tức là nói đến các phận sự trong 
bộ Luật Khandhaka - Hợp Phần gồm có Đại Phẩm và Tiểu Phẩm, còn các 
điều học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh là các điều học đã được quy định 
ở hai giới bôn (Sđd.). 

- [c] Adhisĩla: Tăng thượng giới là giới bổn Pãtìmokkha. Adhicitta-. Tăng 
thượng tâm là sự tu tập các loại định hợp thế. Adhipaíỉnã-. Tăng thượng tuệ 
là sự tu tập (các tâm) Đạo Siêu Thể (Sđd.). 

TRANG 209: 

- Trình bày quan điểm bởi bốn năm vỊ: catũhi pancahi ditthĩ ti yathã catũhi 
pancahi ditthi ãvikatã hoti, evarn ãvikaroti. cattãro panca janã ekato ãpattirn 
desentĩ ti attho {VinA. vii, 1375) = ‘quan điểm bởi hơn năm vị’: quan điểm đã 
được trình bày bởi bốn năm vỊ như thế nào thì vỊ ấy trình bày như vậy; nghĩa 
là bốn năm vỊ sám hối tội chung một lượt. 

TRANG 267: 

- [a] Vi phạm không có ý thức, thoát tội có ý thức: Vi phạm không có sự cố ý 
gọi là vi phạm không có ý thức, còn trong khi sám hối là thoát tội có ý thức 
{VinA. vii, 1380). 

- [b] Vi phạm có ý thức, thoát tội không có ý thức: Vi phạm có ý thức là có sự 
CỐ ý trong khi vi phạm, còn thoát tội không có ý thức là thoát tội do cách 
dùng cỏ che lấp (Sđd.). 
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- [c] Vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm thiện: Vị nghĩ râng: ‘Ta sẽ bố 
thí Pháp’ rồi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu là vi 
phạm tội với tâm thiện. Rồi trong lúc sám hối có tâm hướng thượng nghĩ 
rằng: ‘Ta đang hành theo lời đức Phật dạy’ là thoát tội với tâm thiện (Sđd.). 

- [d] Thoát tội với tâm bất thiện: là có trạng thái bực bội khi sám hối (Sđd.). 

- [e] Thoát tội với tâm vô ký: Trường hợp sám hối trong khi bị ngái ngủ là 
thoát tội với tâm vô ký (Sđd.). 

- [f] Vi phạm với tâm vô ký: ví dụ như trường hợp bị ngái ngủ rồi vi phạm 
việc nâm chung chỗ ngụ với người nữ (Sđd.). 

TRANG 275: 

- [a] Tội vi phạm do thân: là tội sanh lên với nguồn sanh tội thứ tư là do thân 
và do ý, không do khẩu. Tội vi phạm do khẩu: là tội sanh lên với nguồn sanh 
tội thứ năm là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân (Sđd.). Xem chi tiết ở 
Parivãra - Tập Yêu tập 1, TTPV 08, trang 331. 

- [b] Ba loại tội của vỊ đang che giấu: là tội pãrãjika thứ nhì đến vị tỳ khưu ni 
che giấu tội lỗi (của tỳ khuu ni khác), tội pãcittiya 64 đến vị tỳ khuu che giấu 
tội xấu xa (của tỳ khuu khác), và tội dukkata đến vị che giấu tội xấu xa của 
bản thân (VinA. vii, 1380). 

- [c] Năm tội do duyên xúc chạm: là tội pãrãjika thứ nhất của tỳ khuu ni, về 
phần của tỳ khuu là tội sanghãdisesa thứ nhì do việc xúc chạm thân thể, tội 
thullaccaya do việc thân chạm vào vật được gân liền với thân, tội dukkata do 
vật được ném ra chạm vào vật được gân liền với thân, và tội pãcittìya 52 do 
việc thọt lét bằng ngón tay (VinA. vii, 1380-1382). 

- [d] Rạng đông ba loại tội: là các tội nissaggiya pãcittiya do cất giữ các loại 
vật dụng vượt quá 1 đêm, 6 đêm, 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng, tội saúghãdisesa 3 
cho tỳ khuu ni cư ngụ riêng rẽ qua đêm, và tội dukkata do che giấu tội (VinA. 
ưíí, 1381). 

- [e] Hai tội đến lần thứ ba: là loại tội vi phạm do việc không dứt bỏ khi được 
nhắc nhở đến lần thứ ba áp dụng cho hai hạng tỳ khuu và tỳ khuu ni nên 
được tính là hai (Sđd.). 

- [f] Một loại liên quan đến tám việc: là tội pãrãjika thứ tư đến vỊ tỳ khuu ni 
làm đầy đủ tám sự việc (Sđd.). 

- [g] Sự tổng hợp về tất cả là với một điều: Phần mở đầu của việc đọc tụng 
giới bổn Pãtimokkha có đoạn: ‘yassa siyã ãpatti, so ãvikareyya’ nghĩa là 
‘nếu vị nào có phạm tội, vỊ ấy nên bày tỏ’ (Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, 
TTPV 04, chương II, trang 251). Với một lời đọc tụng này là sự tổng hợp về 
tất cả các điều học và toàn bộ giới bổn Pãtimokkha (VinA. vii, 1381). 

- [h] Đối với Luật, có hai căn nguyên: là thân và khẩu (Sđd.). 

- [ 1 ] Hai loại tội nghiêm trọng: là tội pãrãjika và tội saúghãdisesa (Sđd.). 

- [)] Tội phạm xấu xa có hai sự che giấu: Vị tỳ khuu ni che giấu tội pãrãjika 
của vị tỳ khuu ni khác thì phạm tội pãrãjika thứ nhì, vỊ tỳ khuu che giấu tội 
saúghãdisesa của vỊ tỳ khuu khác thì phạm tội pãcittiya 64 (Sđd.). 

- [k] Bốn loại tội trong làng: Tỳ khuu hẹn với tỳ khuu ni hoặc với người nữ đi 
đường xa phạm dukkata, khi bước vào vùng phụ cận của ngôi làng khác thì 
phạm tội pãcittiya (xem điều học pãcittiya 27, 67), vị tỳ khuu ni đi vào làng 
một mình có liên quan đến hai tội là tội thullaccaya và tội saúghãdisesa 
(xem điều học saúghãdisesa 3 của tỳ khuu ni). 


338 



Tập Yêu 2 - Phần Phụ chú 


- [ 1 ] Bốn loại tội do duyên vượt sông: Tỳ khưu hẹn với tỳ khưu ni đi chung 
thuyền phạm dukkata (điều pãcíffỉi/a 28), rồi lên chung thuyền thì phạm tội 
pãcittiya, vị tỳ khưu ni vượt sang sông một mình có liên quan đến hai tội là 
thullaccaya và tội saủghãdisesa (điều saúghãdisesa 3 của tỳ khưu ni). 

- [m] Tội liên quan đến mười loại thịt: Tội thullaccaya đến vị thọ dụng thịt 
người, tội dukkata đối với vỊ thọ dụng chín loại thịt không được phép còn lại 
(Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VI, trang 39-43). 

- [n] Ban đêm, có hai tội liên quan đến khẩu: Vị tỳ khưu ni đứng chuyện trò 
với người nam trong bóng tối không đèn trong khoảng cách của tầm tay thì 
phạm tội pãcittiya 11, trường hợp ở ngoài tầm tay thì phạm tội dukkata 
(VinA. vii, 1381-1382). 

- [0] Ban ngày có hai tội liên quan đến khẩu: Vào ban ngày vị tỳ khưu ni đứng 
chuyện trò với người nam ở chỗ được che khuất trong khoảng cách của tầm 
tay thì phạm tội pãcittiya 12, ngoài tầm tay phạm tội dukkata (Sđd. 1382). 

- [p] Trong khi cho có ba tội: Vị tỳ khưu cho thuốc độc và đã hại chết người 
thì phạm tội pãrãjika, hại chết dạ-xoa và phi nhân thì phạm tội thullaccaya, 
hại chết thú vật thì phạm tội pãcittiya (xem điều học pãrãjika thứ ba của tỳ 
khưu), hoặc cho y đến tỳ khưu ni thì phạm tội pãcittiya 25 (Sđd.). 

- [q] Bốn tội về việc thọ nhận: Vị tỳ khưu chạm vào tay và tóc của người nữ 
phạm tội saúghãdisesa thứ nhì, đưa dương vật vào miệng có sự đụng chạm 
phạm tội pãrãjika thứ nhất, thọ lãnh y từ tay của vị tỳ khưu ni không phải là 
thân quyến phạm tội nissaggiya pãcittiya 5, vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng 
thọ nhận vật thực từ tay của người nam nhiễm dục vọng (nhưng chưa thọ 
dụng) phạm tội thuỉlaccaya (xem tội saủghãdisesa 5 của tỳ khưu ni). 

- [r] Năm loại tội đưa đến việc sám hối: là các loại tội nhẹ (Sđd.). 

- [s] Sáu loại tội có sự sửa chữa: là các tội còn lại sau khi trừ ra tội pãrãjika là 
loại tội không có sự sửa chữa (Sđd.). 

- [t] Một tội lúc sái thời có vỊ của lúa gạo: Là cháo chua có bỏ muối vào lúc sái 
thời (Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VI, trang 25). 

- [u] Một sự thỏa thuận với hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư: là hành sự 
chỉ định vỊ tỳ khưu làm vị giáo giới tỳ khưu ni (xem điều học pãcittiya 21 của 
tỳ khuu). 

TRANG 277: 

- [a] Tội pãrãjika liên quan đến thân có hai: là tội pãrãjika về việc đôi lứa 
của tỳ khưu và tội pãrãjika về việc xúc chạm thân thể của tỳ khưu ni {VinA. 
vii, 1382). 

- [b] Hai nền tảng của việc đồng cộng trú: Tự bản thân thực hiện việc không 
đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phạt án treo vỊ ấy 
(Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương X, trang 335). 

- [c] Sự đứt đêm là của hai hạng: là vị thực hành hành phạt parivãsa và vị 
thực hành hành phạt mãnatta {VinA. vii, 1382). 

- [d] Vê việc hai lóng tay có hai điều: là tội pãcittiya 5 về việc tỳ khưu ni làm 
sạch sẽ bâng nước sâu quá hai lóng tay và tội dukkata về việc tỳ khưu để tóc 
dằi (Sđd.). 

- [e] Sau khi đánh chính mình hai tội: Vị tỳ khưu ni tự đánh đấm chính mình 
rồi khóc lóc phạm tội pãcittiya 20, tự đánh đấm chính mình mà không khóc 
phạm tội duỉckãta (ảđd.). 
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- [f] Hội chúng bị chia rẽ bởi hai cách: là chia rẽ bâng cách thực hiện hành sự 
hoặc là bâng cách phân phát thẻ biểu quyết (Sđd.). 

- [g] Hai loại tội vi phạm ngay tức thời: là được phân theo tỳ khưu và tỳ khưu 
ni (Sđd. 1383). 

- [h] Vì lời nói vi phạm ba tội parajika: nói đến tội parajika 2, 3, 4 của tỳ 
khưu ni là: che giấu tội, xu hướng theo vỊ bị phạt án treo, và liên quan tám sự 
việc. Tuy nhiên, Chú Giải Kurundĩ nói đến việc trộm câp có sự bàn bạc, giết 
người, và khoe pháp thượng nhân (Sđd.). 

- [ 1 ] Do lời nói ba tội được đề cập: Do việc nói lời thô tục, vỊ tỳ khưu có thể vi 
phạm ba tội là tội saúghãdisesa, thullaccaya, và tội dukkata; xem điều học 
saủghãdisesa 3 của tỳ khưu. Cũng với ba tội trên ở điều học sanghãdisesa 5 
của tỳ khưu về việc làm mai mối (Sđd.). 

- [j] Các hành sự có ba phần gộp chung lại: là việc tiến hành tuyên ngôn hành 
sự gồm ba phần: phần đầu với lời đề nghị, phần giữa với phần thông báo, và 
phần cuối là câu kết luận (Sđd.). 

- [k] Ba kẻ bị trục xuất được nói đến: là tỳ khuu ni Mettiyã (xem phần duyên 
khởi ở điều học sanghãdisesa 8 của tỳ khuu), kẻ vô căn được xuất gia ở nơi 
các tỳ khuu rồi đã làm điều nhơ nhớp {Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 
04, chương I, trang 213), và sa di Kantaka được nói đến ở điều học pãcittiya 
70 của tỳ khuu (VinA. vii, 1384). 

- [ 1 ] Một tuyên ngôn cho ba người: là có thể tiến hành tuyên ngôn tu lên bậc 
trên cho hai hoặc ba vỊ một lượt (Sđd.). 

- [m] Năm do duyên đã quăng bỏ: Do việc đổ bỏ thuốc độc và đã hại chết 
người, hoặc dạ-xoa, hoặc loài thú phạm tội pãrãjika, hoặc tội thuỉlaccaya, 
hoặc tội pãcittiya (xem điều pãrãjika thứ ba của tỳ khuu), làm xuất ra tinh 
dịch liên quan tội saúghãdisesa thứ nhất, và việc đổ bỏ chất thải do tiêu tiểu 
lên cỏ xanh phạm tội dukkata ở phần sekhiya (Sđd.). 

- [n] Bốn nhóm chín được nói đến: là hai nhóm chín về hành sự sai pháp và 
đúng pháp ở điều học pãcittiya 21 của tỳ khuu (Sđd.). 

- [0] Các vị thọ thực thóc lúa chưa xay đã vi phạm hai loại tội dukkata và 
pãcittìya được đề cập đến ở điều học pãcittìya 7 của tỳ khuu ni (Sđd.). 

TRANG 279: 

- [a] Vi phạm năm tội pãcittiya đồng một lượt: Vị tỳ khuu sau khi thọ lãnh 
năm loại dược phẩm rồi trộn chung vào trong vật chứa khác nhau hoặc trong 
cùng một vật chứa rồi để quá bảy ngày. Vị ấy phạm năm tội nissaggiya 
pãcittiya khác sự vật đồng một lúc, không thể phân biệt tội nào trước tội nào 
sau (Sđd. 1385). 

- [b] Vi phạm chín tội pãcittiya đồng một lượt: Vị tỳ khuu không bị bệnh sau 
khi yêu cầu chín loại vật thực hảo hạng trộn chung lại với nhau rồi thọ thực 
phạm chín tội pãcittiya 39 (Sđd.). 

TRANG 281: 

- [a] Ba loại tội vi phạm cho đến lần thứ ba: là ba loại tội được thành lập khi 
đã được hội chúng nhâc nhở đến lần thứ ba gồm có: tội pãrãjika 3 cho vỊ tỳ 
khuu ni xu hướng theo tỳ khuu tà kiến, tội saủghãdisesa 11 đến vị tỳ khuu 
ủng hộ việc chia rẽ hội chúng, tội pãcittiya 68 đến vỊ tỳ khuu không dứt bỏ tà 
kiên (Sđd.). 
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- [b] Sáu loại tội vi phạm do duyên phát biểu: nói về sáu trường hợp hư hỏng 
vì nguyên nhân nuôi mạng đã được đề cập trước đây ở trang 97: Vì lý do nuôi 
mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi 
ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng, 
tội pãrãjika. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vỊ thực hành 
việc mai mối, tội sanghãdisesa. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi 
mạng, vị nói ràng: ‘Vị (tỳ khuu) nào sống trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khuu 
ấy là bậc A-la-hán,’ tội thullaccaya. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi 
mạng, vỊ tỳ khuu yêu cầu vật thực hảo hạng vì lợi ích của bản thân rồi thọ 
thực, tội pãcittiya. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị tỳ khuu 
ni yêu cầu vật thực hảo hạng vì lợi ích của bản thân rồi thọ thực, tội 
pãtidesanĩya. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị không bị 
bệnh yêu cầu xúp hoặc cơm vì lợi ích của bản thân rồi thọ thực, tội dukkata 
(Sđd. 1385-1386). 

- [c] Ba loại tội trong khi nhai: trong trường hợp nhai thịt người thì phạm tội 
thullaccaya, nhai chín loại thịt không được phép còn lại phạm tội dukkata, 
tỳkhuu ni nhai tỏi phạm tội pãcittiya (Sđd. 1386). 

- [d] Năm tội do duyên vật thực: ba loại tội trên thêm vào tội saúghãdisesa 
đến vỊ tỳ khuu ni nhiễm dục vọng tự tay thọ nhận vật thực từ tay của người 
nam nhiễm dục vọng rồi thọ thực, và tội pãtidesanĩya đến vỊ tỳ khuu ni yêu 
cầu vật thực hảo hạng rồi thọ dụng; tổng cộng là năm loại tội (Sđd.). 

- [e] Các điều học cho đến lần thứ ba đưa đến năm trưởng hợp tội: là tội 
dukkata, tội thullaccaya, tội pãrãjika được nói đến ở điều pãrãjika 3 của tỳ 
khuu ni về việc xu hướng theo vị tỳ khuu bị án treo, thêm vào tội 
sanghãdisesa 10 về chia rẽ hội chúng và tội pãcittìya 68 về việc không chịu 
dứt bỏ tà kiến ác của tỳ khuu (Sđd.). 

- [f] Tội của chính năm hạng người: tức là năm hạng người đồng đạo gồm có 
tỳ khuu, tỳ khuu ni, cô ni tu tập sự, sa di, và sa di ni (Sđd.). 

- [g] Vị chói sáng với ba trường hợp: là nói đến ba nơi là ở giữa hội chúng, ở 
nhóm, và trong sự hiện diện của cá nhân (Sđd. 1387). 

- [h] Hai loại tội về ban đêm có liên quan đến thân và hai loại về ban ngày có 
liên quan đến thân: xem cước chú [n] và [0] của trang 275. 

- [ 1 ] Đối với vị đang nhìn chăm chú có một tội: vỊ tỳ khuu ni nhìn chăm chú 
vào vật biểu tượng nam tánh phạm tội dukkata (Cullavagga - Tiểu Phẩm 
tập 2, TTPV 07, chương X, trang 509). 

- [j] Một tội do duyên đồ ăn khất thực: là nhìn vào mặt nữ thí chủ trong khi 
thọ lãnh vật thực phạm tội dukkata (Sđd., chương VIII, trang 357). 

- [k] Trong khi thấy được tám điều lợi ích rồi sám hối vì niềm tin kẻ khác: Về 
điều này, ngài Buddhaghosa giải thích là ở Kosambakakkhandhakam {VinA. 
vii, 1387). Tuy nhiên, ở chương Kosambĩ có đề cập đến tám điều nhưng 
không xác định rõ là tám điều lợi ích {Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 
05, chương X, các trang 331-333)- 

- [ 1 ] Các vỊ bị phạt án treo đã được nói đến ba loại: là ba loại hành phạt án 
treo trong việc không nhìn nhận tội, trong việc không sửa chữa lỗi, và trong 
việc không chịu từ bỏ tà kiến ác {Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, 
chương I, các trang 87,109,129). 

- [m] Bốn mươi ba sự thực hành đúng dân: là bốn mươi ba phận sự của vị tỳ 
khuu thực thi hành sự án treo (Sđd., chương I, trang 99). 
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- [n] Nói dối trong năm trường hợp: là nói dối có thể đưa đến việc vi phạm 
năm tội \ầpãrãjika, saủghãdisesa, thullaccaya, pãcittìya và dukkata {VinA. 
vii, 1387). 

- [0] Mười bốn được gọi là ‘tối đa’; là các điều học có từ ‘paramam’ như là 
dasãhaparamarn, mãsaparamam, santaruttaraparamam, v.v... tổng cộng 
trong hai bộ giới bổn có tất cả là 14 điều học (Sđd.). 

- [p] Mười hai tội pãtidesanĩya: nghĩa là thuộc về tỳ khưu có bốn điều học 
pãtidesanĩya, còn tỳ khưu ni có tám (Sđd.). 

- [q] Sự thú tội là của bốn hạng: là sự sám hối của những người do Devadatta 
sai đi đến giết đức Thế Tổn (Cullavagga - Tiểu Pham tập 2, TTPV 07, 
chương VII, trang 281), của người đàn bà đã quyến rũ ngài Anuruddha ở 
phần duyên khởi của điều pãcíffỉi/a 7, của Vaddha Licchavi bị hành phạt úp 
ngược bình bát (Sđd., chương V, trang 63), và việc sám hối của các vỊ tỳ khưu 
đến đại đức Kassapagotta ở làng Vãsabha (Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, 
TTPV 05, chương IX, trang 245). 

- [r] Tám yếu tố của vị sứ giả: xem chú thích [k] của trang 75. 

- [s] Tám lối hành xử của ngoại đạo: Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 
04, chương I, trang 175). 

TRANG 283: 

- [a] Việc tu lên bậc trên có tám lời đọc: là việc tu lên bậc trên của tỳ khưu ni 
ở hai hội chúng (VinA. vii, 1388). 

- [b] Nên đứng dậy đối với tám hạng người, nên nhường chỗ ngồi cho tám 
hạng người: Hai điều này áp dụng cho tỳ khưu ni ở trong nhà ăn (Sđd.). 

- [c] Vị giáo giới tỳ khưu ni với tám yếu tố: là nên chỉ định vị tỳ khưu có tám 
chi phần làm vị giáo giới tỳ khưu ni (Sđd.). Xem chi tiết ở điều học pãcittìya 
21 của tỳ khưu. 

- [d] Câu kệ này có liên quan đến việc chia rẽ hội chúng: là nói đến trường 
hợp chia rẽ hội chúng có liên quan đến chín vỊ: Một vỊ là vị phân phát thẻ 
như trường hợp của Devadatta, bốn vỊ phạm trọng tội là các vỊ xu hướng theo 
như là vị Kokãlika, v.v..., bốn vỊ nói đúng Pháp thì vô tội, việc chia rẽ hội 
chúng là một sự việc có liên quan đến tất cả (Sđd.). 

- [e] Mười hạng người không nên được đảnh lễ: được đề cập ở Cullavagga - 
Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương VI, trang 179. 

- [f] Tội dukkata đối với mười hạng người: là tội dukkata đối với vỊ thực hiện 
các hành động châp tay, đảnh lễ, v.v... đối với mười hạng người trên {VinA. 
vii, 1388). 

- [g] ở đây y nên dâng đến năm vị đã trải qua mùa mưa: là nên dâng trong sự 
hiện diện của năm vị đã trải qua mùa (an cư) mưa là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô 
ni tu tập sự, sa di, và sa di ni (Sđd.). 

- [h] Nên dâng trong sự hiện diện đối với bảy vị: là nên dâng đến vị nhận 
giùm thích hợp đối với trường hợp bảy vị là vị đi xa, vỊ bị điên, vị có tâm bị 
rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, và ba vỊ bị ba loại án treo (Sđd.). 

- [ 1 ] Không nên dâng đến mười sáu vỊ: là mười sáu vị được đề cập ở Chương 
Y Phục (Mahãvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VIII, trang 227) 
bât đầu là kẻ vô căn, v.v... (VinA. vii, 1388). 

- [j] Sau khi che giấu một ngàn tội trong thời gian một trăm đêm, vỊ hành 
parivãsa có thể được tự do sau khi ngụ được mười đêm: Trong trường hợp vị 
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tỳ khưu phạm nhiều tội saủghãdisesa nhưng mỗi một tội chỉ che giấu mười 
ngày nên chỉ chịu hành phạt paríưãsa là mười ngày đêm {Sđd. 1389). 

- [k] Mười hai sự hư hỏng của hành sự: Bốn loại hành sự (hành sự với lời 
công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ tư) được thực hành sai trái theo ba cách (sai 
Pháp theo phe nhóm, sai Pháp có sự hợp nhất, đúng Pháp theo phe nhóm), 
tổng cộng lại là mười hai (Sđd.). 

TRANG 285: 

- [a] Bốn sự thành tựu của hành sự: là bốn loại hành sự trên được thực hành 
đung Pháp có sự hợp nhất (Sđd.). 

- [b] Sáu loại hành sự là: Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai 
Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự hợp nhất đúng 
Pháp (Sđd.). 

- [c] ở đây một tội được lâng dịu không có các sự dàn xếp: là nhóm tội 
pãrãjika (Sđd. 1390). 

- [d] Một trăm bốn mươi bốn kẻ chịu khổ địa ngục: là những trường hợp của 
vỊ tỳ khưu với mười tám cách tuyên bố sai trái phân theo tám tình huống 
(Sđd. 1390). Xem tám tình huống ở Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 
07, chương VII, các trang 325-331. 

TRANG 291: 

- [a] Câu kệ 1: có liên quan đến đứa bé trai được người mẹ là tỳ khưu ni mang 
thai rồi sanh ra và nuôi dưỡng ở ni viện {Sđd., chương X, trang 533). ‘Không 
đồng cộng trú’ là không có sự cộng trú chung về các việc như là lễ Uposatha, 
lễ Pavãranã, v.v... ‘Không đạt được một việc thọ hưởng chung nào đó ở nơi 
vỊ ấy’ nghĩa là không đạt được sự thọ hưởng chung không được phép (với các 
tỳ khưu ni), tuy nhiên lại được phép làm với chính người mẹ ruột, và ‘không 
bị phạm tội do việc không xa rời’ nghĩa là không phạm tội trong việc ngụ 
chung nhà (VinA. vii, 1391). 

- [b] Câu kệ 2: Năm trọng vật thuộc về hội chúng không được phân tán và 
không được phân chia {Cuỉỉavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương VI, 
các trang 203-209). Trường hợp không phạm tội đề cập đến vỊ tỳ khưu ni là 
người mẹ của đứa bé trai do việc cô ta phải nuôi dưỡng đứa bé trai cho đến 
khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết {VinA. vii, 1391). 

- [c] Câu kệ 3: Đề cập đến mười hạng người không nên đảnh lễ: vị tu lên bực 
trên sau, vị chưa tu lên bậc trên, vỊ thâm niên hơn thuộc nhóm khác nói sai 
Pháp, phụ nữ, người vô căn, vỊ bị hành phạt parivãsa, vỊ xứng đáng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu, vị xứng đáng hành phạt mãnatta, vỊ thực hành 
hành phạt mãnatta, vỊ chưa được giải tội (Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, 
TTPV 07, chương VI, trang 179). Hạng thứ mười rnọt là vị tỳ khưu lõã the 
(VinA. vii, 1391). 

- [d] Tại sao lại phạm tội khi đảnh lễ vỊ lớn?: Ngài Buddhaghosa không giải 
thích câu này. Có thể là nói đến vị thâm niên nói sai pháp ở mười hạng người 
không nên đảnh lễ (ND). 

- [e] Câu kệ 4: Nói đến vị tỳ khưu trước đây làm nghề thợ cạo (Mahãvagga - 
Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VI, trang 103). Do vỊ này không được 
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phép thực hành việc cạo tóc, còn các vị khác vẫn được; vì thế có sự riêng biệt 
về việc học tập (VinA. vii, 1391). 

- [f] Câu kệ 5: Câu hỏi này nói đến hình tượng đức Phật (Sđd.). 

- [g] Câu kệ 6: là thực hiện việc đôi lứa qua đường miệng với hạng phi nhân 
không có đầu, các con mât và miệng thì ở trên ngực (Sđd.). Hạng này thấy 
được đề cập ở câu chuyện dẫn giải 51 của điều pãrậ/í/ca thứ tư. 

- [h] Câu kệ 7: Vị tỳ khuu tự yêu cầu rồi thực hiện cốc liêu lợp bâng cỏ thì 
không phạni tội (Sđd.). 

- [ 1 ] Câu kệ 8: Vị làm cốc liêu toàn bâng đất sét (Sđd.); việc này đức Phật 
không cho phép. Xem câu chuyện của đại đức Dhaniya con trai người thợ 
gốm ở phần duyên khởi của điều pãrậ/í/ca 2. 

TRANG 293: 

- [a] Câu kệ 9: Vị tỳ khuu ni che giấu tội pãrãjika của vỊ tỳ khuu ni khác 
phạm ịộipãrãjika (Sđd.). 

- [b] Câu kệ 10: Đề cập đến mười một hạng người không thể tu lên bậc trên 
như người vô căn, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khuu), v.v... (Sđd.). Xem chi tiết ở 
Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương I, các trang 213-221. 

- [c] Câu kệ 11: Liên quan đến phần mở đầu của giới bổn Pãtimokkha có 
đoạn: ‘... vị tỳ khuu nào nhớ ra mà không bày tỏ tội đã có thì vỊ ấy cố tình nói 
dối...’ {VinA. vii, 1391). Xem chi tiết ở Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 
04, chương II, trang 251. 

- [d] Câu kệ 12: Liên quan đến bốn việc làm của vỊ tỳ khuu ni ở điều 
saủghãdisesa 3: Vào rạng sáng, vị tỳ khuu ni rời khỏi nhóm sang sông đi vào 
làng, khi đã sang ngày mới vỊ ni ấy phạm bốn tội saúghãdisesa là đi vào làng 
một mình, đi sang bờ sông bên kia một mình, trong đêm trú ngụ riêng một 
mình, một mình tách rời ra khỏi nhóm {VinA. vii, 1392). 

- [e] Câu kệ 13: Vị tỳ khuu ni thọ nhận y từ tay vỊ tỳ khuu ni chỉ được tu ở hội 
chúng tỳ khuu phạm pãcittiya (các vỊ tỳ khuu ni này gồm có 500 vỊ tỳ khuu 
ni dòng Sakya được tu lên bậc trên sau bà Mahãpajãpati Gotamĩ), từ tay vỊ tỳ 
khuu ni chỉ được tu ở hội chúng tỳ khuu ni phạm dukkata (Sđd.). 

- [f] Câu kệ 14: Vị thầy dạy học và ba học trò đã trộm vật giá trị sáu mãsaka. 
Vị thầy tự tay lấy trộm 3 mãsaka, còn 3 mãsaka kia là do sự ra lệnh, nên tội 
vi phạm là thulỉaccaya; còn mỗi người học trò trộm một mãsaka, nhưng liên 
quan đến việc ra lệnh là 5 mãsaka nên đã phạm tội pãrãjika. Chi tiết được 
đề cập ở điều põrặ/í/ca thứ nhì về trộm câp (Sđd.). 

- [g] Câu kệ 15: Đây là câu hỏi về vật bao bọc được làm bâng vải, được đề cập 
có liên quan đến việc đã được che phủ lại (Sđd.). 

- [h] Câu kệ 16: Câu kệ này được đề cập có liên quan đến việc biến đổi hiện 
tướng (Sđd.). 

- [ 1 ] Câu kệ 17: Đối với vật đã được khâng định là dâng cho hội chúng, vị 
thuyết phục dâng cho bản thân mình và dâng cho vị khác nữa nên phạm luôn 
cả hai tội là tội nissaggiya và tội pãcittiya thuần túy (Sđd.). 

TRANG 295: 

- [a] Câu kệ 18: Liên quan đến gãmasĩmã ở các thành phố rộng 12 do-tuần 
như thành Bãrăụasĩ, v.v... (Sđd.). 
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- [b] Câu kệ 19: Liên quan đến việc làm mai mối. Bởi vì lời nói của vị ấy đem 
lại sự trả lời của sáu mươi bốn người nữ {VinA. Ui, 558-559). 

- [c] Câu kệ 20: Liên quan đến việc bảo vị tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến giặt y cũ. Trường hợp vỊ tỳ khuu đang mặc ba y và bị phân chim quạ 
hoặc bị lấm bùn nên bảo vỊ tỳ khuu ni không phải là thân quyến dùng nước 
rửa sạch. Các y ấy bị phạm vào nissaggiya vì đã được mặc ở trên thân của vị 
tỳkhuu {VinA. vii, 1392). 

- [d] Câu kệ 21: Nói đến sự tu lên bậc trên của bà Mahãpajãpati Gotamĩ {Sđd. 
1392-1393). Bà đã trở thành tỳ khuu ni do chấp nhận tám Trọng Pháp 
{Cuỉỉavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương X, trang 473). 

- [e] Câu kệ 22: Có liên quan đến việc biến đổi hiện tướng: Người cha biến 
đổi thành đàn bà (giết người nữ không phải là mẹ) và người mẹ biến đổi 
thành đàn ông (giết người nam không phải là cha); giết người không phải là 
vỊ Thánh (người nữ hay người nam ấy không phải là bậc Thánh), nên giết 
chết một trong hai người thì phạm vào tội vô gián (VinA. vii, 1393). 

- [f] Câu kệ 23: Trường hợp cha và mẹ là loài thú nên sau khi giết họ cũng 
không phạm vào tội vô gián (Sđd.). 

- [g] Câu kệ 24: Nói đến việc vị ni tu lên bậc trên thông qua người đại diện 
(Sđd.) Xem câu chuyện của kỹ nữ Addhakãsĩ ở Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 
2, TTPV 07, chương X, các trang 527-531. 

- [h] Câu kệ 25: Nói đến việc tu lên bậc trên của các hạng người: vô căn, v.v... 
(VinA. vii, 1393) 

- [ 1 ] Câu kệ 26: Vị chặt đứt cây gỗ theo lối trộm câp phạm tội parajika, vị 
chặt đứt dây leo, cỏ phạm tội pãcittiya, vỊ cât đứt dương vật phạm tội 
thullaccaya. Vị cât tóc và móng tay không phạm tội. Vị che đậy tội vỊ khác 
phạm tội, vị che đậy mái nhà không phạm tội (Sđd.). 

- [j] Câu kệ 27: Nói sự thật đề cập đến các bộ phận kín của người nữ vi phạm 
tội nặng, nói dối cố tình vi phạm tội nhẹ. Nói dối về pháp thượng nhân không 
thực chứng vi phạm tội nặng, nói sự thật về pháp thượng nhân có thực chứng 
vi phạm tội nhẹ (Sđd.). 

- [k] Câu kệ 28: Liên quan đến việc sử dụng y đã bị phạm vào nissaggiya mà 
chưa được sám hối (Sđd.). 

TRANG 297: 

- [a] Câu kệ 29: Vị có tật nhai lại như trâu bò (Sđd.). Xem câu chuyện về vỊ tỳ 
khưu nọ có tật nhai lại thức ăn ở Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, 
chương V, trang 83). 

- [b] Câu kệ 30: Vị tỳ khưu xu hướng theo kẻ chia rẽ hội chúng và nhận lấy 
thẻ thì phạm vào tội thuỉlaccaya {VinA. vii, 1393). 

- [c] Câu kệ 31: đề cập đến chỗ trú ngụ là cội cây của một gia đình tương tợ 
như loại cây đa to lớn có thể đến một hoặc hai do tuần (Sđd.). 

- [d] Câu kệ 32: Liên quan đến việc nâm ngón tay hoặc tóc của nhiều người 
nữ cùng một lúc (Sđd.). 

- [e] Câu kệ 33: Liên quan đến việc nói lời thô tục đến nhiều người nữ, ví dụ: 
‘Tất cả các cô đều là người bị dị căn ...’ 

- [f] Câu kệ 34: Liên quan đến điều pãrãjika của tỳ khuu ni có liên quan đến 
tám sự việc (Sđd. 1394). 
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- [g] Câu kệ 35: Liên quan đến vỊ xin y choàng tâm mưa ngoài thời hạn cho 
phep (Sđd.). 

- [h] Câu kệ 36 & 37: Hai câu kệ này liên quan đến ba sự thực hành của du sĩ 
ngoại đạo (Xem thêm chi tiết ở Sđd.). 

- [i] Câu kệ 38: Vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ lãnh vật thực 
từ tay người nam nhiễm dục vọng, trộn lẫn với thịt người, tỏi, thức ăn hảo 
hạng, và các loại thịt không được phép rồi nuốt vào thì phạm chung một lượt 
năm tội đã được đề cập (Sđd.). 

TRANG 299: 

- [a] Câu kệ 39: Nói đến vị sa di không được thành tựu việc tu lên bậc trên là 
vỊ có thần thông ngồi hổng lên khỏi mặt đất dầu chỉ là khoảng cách của sợi 
tổc (Sđd.). 

- [b] Câu kệ 40: Liên quan đến vỊ tỳ khưu có y bị cướp đoạt (Sđd.). 

- [c] Câu kệ 41: Liên quan đến điều sanghãdisesa 6 về vỊ tỳ khưu ni xúi giục 
vỊ tỳ khưu ni khác thọ nhận vật thực từ tay người đàn ông nhiễm dục vọng. 
Bản thân vị ni xúi giục ‘không cho, không thọ nhận,’ và ‘việc thọ nhận vì thế 
không được biết đến’ vì vỊ thọ nhận là vị tỳ khưu ni khác. Khi vị này thọ dụng 
thì vỊ ni xúi giục phạm tội saủghãdisesa (Sđd. 1394-1395). 

- [d] Câu kệ 42: Liên quan đến việc phạm tội dukkata của vị tỳ khưu ni trên 
trong việc xúi giục vị tỳ khưu ni khác thọ nhận nước và tăm xỉa răng từ tay 
người nam nhiễm dục vọng {Sđd. 1395). 

- [e] Câu kệ 43: Vị tỳ khưu ni vi phạm saúghãdisesa dầu có che giấu hay 
không che giấu không phạm thêm tội mới và chỉ phải chịu hành phạt 
mãnatta nửa tháng (Sđd.). 

TRANG 307: 

- [a] Sự đuổi đi: Ngài Buddhaghosa đề cập đến trường hợp ‘đuổi đi’ sa di 
Kantaka trong phần câu chuyện ở điều pãcittiya 70. Hiện nay, việc đuổi đi 
được áp dụng cho vị sa di chê bai đức Phật, chê bai Giáo Pháp, chê bai Hội 
Chúng, tuyên bố về điều không được phép là được phép, v.v... (Sđd. 1402- 

1403) 

- [b] Hành sự có sự khác biệt về tướng trạng: Ngài Buddhaghosa giải thích 
rằng hành sự của các tỳ khuu ni đối với vỊ tỳ khuu có những hành động 
khiếm nhã như rảy nước, cởi ra cho thấy thân thể, cho thấy đùi, v.v... là loại 
hành sự này (Sđd. 1404-1409). 

- [c] Hành sự với lời đề nghị - sự nhận vào: là trường hợp vỊ tỳ khuu ãcãriya 
sau khi giảng giải về các pháp chướng ngại trong hành sự tu lên bậc trên cho 
giới tử rồi gọi người ấy đi vào trong hội chúng để cầu xin hội chúng sự tu lên 
bậc trên: ‘Sunãtu me bhante saúgho, itthannãmo itthannãmassa ãyasmato 
upasampadãpekkho, anusittho so mayã. yadi saúghassa pattakallarn, 
itthannãmo ãgaccheyyãti, ‘ãgacchãhĩti’ vattabbo’ (Sđd. 1409). Xem chi tiết 
ở Mahãvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương I, trang 235. 

- [d] Hành sự với lời đề nghị - sự mời ra: là trong khi đang phán xét sự tranh 
tụng bâng lối đại biểu, các vỊ tỳ khuu dùng lời thông báo để mời ra vỊ tỳ khuu 
là Pháp sư nhưng kiến thức của chính vị ấy không được truyền thừa, không 
biết sự phân tích về giới bổn, v.v... {VinA. vii, 1410). Xem chi tiết ở 
Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, trang 407. 
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- [e] Hành sự với lời đề nghị - lễ Uposatha: nói đến tuyên ngôn đọc ở lễ 
Uposatha: ‘Sunãtu me bhante saúgho, ajj’uposatho pannaraso. Yadi 
saúghassa pattakallam, sangho uposatham kareyyã ti.’ Tương tợ cho 
trường hợp lễ Pavãranã {VinA. vii, 1410). 

- [f] Hành sự với lời đề nghị - sự đồng ý: là trường hợp thỉnh cầu sự đồng ý 
của hội chúng để hỏi và đáp về Luật trong ngày lễ Uposatha, v.v... (Sđd.) 

- [g] Hành sự với lời đề nghị - sự ban cho: là hành sự với tuyên ngôn cho lại y 
trong trường hợp sám hối tội nissaggiya pãcittiya (Sđd.). 

- [h] Hành sự với lời đề nghị - sự ghi nhận tội: là trường hợp vỊ tỳ khưu đại 
diện hội chúng để ghi nhận tội cho vị tỳ khưu đã phạm tội sám hối trước hội 
chung ịsđd.). 

- [ 1 ] Hành sự với lời đề nghị - ở hành sự có sự khác biệt về tướng trạng: Ngài 
Buddhaghosa đề cập đến trường hợp sám hối tội bâng cách dùng cỏ che lấp, 
có tuyên ngôn của hành sự như sau: ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm 
trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ’ (Sđd. 1411) Xem chi tiết ở 
Cuỉlavagga - Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, trang 373. 

- [j] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự nhận vào và sự mời ra: đề cập 
đến trường hợp úp ngược và mở ra bình bát đối với Vaddha Licchavi (VinA. 
vii, 1411) Xem chi tiết ở Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương V, 
các trang 59-67. 

- [k] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự đồng ý: nói về các trường 
hợp như sau; sự đồng ý về ranh giới không phạm tội vì xa ha ba y, sự đồng ý 
về ngọa cụ, sự đồng ý về vỊ phân phối chỗ trú ngụ, v.v... (VinA. vii, 1411). 

- [ 1 ] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự ban cho: nói đến trường hợp 
hành sự giao y Kathina hoặc trao quyền thừa kếy của vị đã chết (Sđd.). 

- [m] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự xác định (nền đất): Liên 
quan đến điều saúghãdisesa 6 và 7 của tỳ khưu về việc xây dựng cốc liêu và 
trú xá lớn (Sđd.). 

- [n] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - ở hành sự có sự khác biệt về 
tướng trạng: Ngài Buddhaghosa nói về sự dàn xếp bâng cách dùng cỏ che lấp 
có tuyên ngôn hành sự chung cho hội chúng sau khi hai vỊ tỳ khưu đại diện 
cho hai phe đã sám hối tội của phe mình {Sđd. 1412). Xem chi tiết ở 
Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, trang 375. 

- [0] Ngài Buddhaghosa đề cập đến bảy loại hành sự bât đầu là sự mời ra ở 
các loại hành sự như là hành sự khiển trách, v.v..., sự nhận vào ở trường hợp 
thâu hồi hành sự của các loại hành sự trên, sự đông ý là sự đồng ý về việc 
giáo giới tỳ khưu ni, sự ban cho là ban cho hành phạt parivãsa và hành phạt 
mãnatta, sự kềm chếìầ việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, sự nhắc nhở là 
các trường hợp nhâc nhở đến lần thứ ba được đề cập trong một số điều học, 
và hành sự có sự khác biệt vê tướng trạng là nói về hành sự tu lên bậc trên 
và hành sự giải tội {VỉnA. vii, 1412). 

—ooOoo— 
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GATHADIPADASUCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PALI: 



Trang 

A 


Akappakatarn nãpi 


rajanãya rattarn 

298 

Akalena codeti abhutena 132,140 

Acodayitvã asãrayitvã 

294 

Atthaiigate suriye 

296 

Atthaiigiko musãvãdo 

280 

Attha pãtidesanĩyã 

100 

Attha pãrãjikã vuttã 

288 

Attha vãcikã upasampadã 

282 

Atthasatarn dhammasatarn 

90 

Atthãnisarnse sampassarn 

280 

Atthãrasa nãpã3ãkã vuttã 

286 

Atthãrasatthakã vuttã 

286 

Atthãsĩti satarn pãcittiyã 


vuttã 

288 

Attheva pãrãjikã ye 

100 

Adinnãdãne kati ãpattiyo 

276 

Adinnãdãne tisso ãpattiyo 

276 

Adhikaraọãni cattãri 

100 

Adhitthitarn rajanãya rattarn 

296 

Anãlapanto manujena kenaci 

292 

Aniyatã ca dve honti 

94 

Aniyatoti yarn vuttarn 

102 

Anuyogavattarn nisamaya 130,146 

Anusandhivacanapatharn 


na jãnãti 

142 

Avissajjiyarn avebhaủgiyarn 

290 


Trang 


A 

Arunugge kati ãpattiyo 274 

Arunugge tisso ãpattiyo 274 

Alajjĩ kĩdiso hoti 130 

Asarnvãso bhikkhũhi ca 

bhikkhunĩhi ca 290 

Ã 

Ãcinnãnãcinnarn na jãnãti 140 

Ãdipetarn caraọanca 104 

Ãpajjati garukarn sãvasesarn 298 

Ãpattãnãpattirn na jãnãti 140 


Asavacchediko kathinuddharo 186 


I 

Itthi ca abbhantare siyã 292 

Itthirn hane na mãtararn 294 

u 

Upakaọọakarn jappati 

jimharn pekkhati 140 

Upeti dhammarn 

paripucchamãno 290 

Uposatho kimatthãya 138 

Uposatho sãmaggatthãya 138 

ubbhakkhake na vadãmi 290 

Ubho ekato upasampannã 292 

ubho paripuọnavĩsativassã 298 
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E 

Ekatimsã ye garukã 96 

Ekamsam cĩvaram katvã 92 

Ekassa chejjam hoti 282 

Ekãdasa yãvatatiyakã 96 

K 

Kataủgiko musãvãdo 280 

Katattãnam vadhitvãna 276 

Katamesu sattasu nagaresu 92 

Katãnisamse sampassam 280 

Katãpattiyo kãyikã 274 

Kati atthakã vuttã 286 

Kati aniyatã vuttã 288 

Kati ãghãtavatthũni 282 

Kati ãpãyikã vuttã 284 

Kati kammadosã vuttã 282, 286 

Kati kammasampattiyo 

vuttã 284,286 
Kati kammãni vuttãni 284, 286 

Kati kãyikã rattim 280 

Kati kosambiyam pannattã 92 

Kati chedanakãni 98 

Kati thãne musãvãdo 280 

Kati desanãgãminiyo 274 

Kati nãpãyikã vuttã 284 

Kati nissaggiyã vuttã 288 

Katinnam chejjam hoti 282 

Katinnam vassam vutthãnam 282 
Katinnam vinicchayo hoti 280 

Kati pãcittiyãni sabbãni 278 

Kati pãcittiyã vuttã 288 

Kati pãtidesanĩyã vuttã 288 

Kati pãrãjikã vuttã 286 

Kati puggalã na 

upasampãdetabbã 276 

Kati puggalã nãbhivãdetabbã 282 
Kati bhikkhusammutiyo 98 

Kati vãcasikã rattim 274 

Kati vãcikã upasampadã 282 


K 


Kati vesãliyam pannattã 

92 

Kati saủghãdisesã vuttã 

288 

Kati satam ratti satam 

282 

Kati sekhiyã vuttã 

28 

Kammam ca adhikaranam ca 148 

Kãyikãni na vãcasikãni 

296 

Kãlena codeti bhũtena 

132 

Kuddho ãrãdhako hoti 

298 

Kodhano upanãhĩ ca 

138 

G 


Gacchantassa kati ãpattiyo 

278 

Gacchantassa catasso apattiyo 278 

Gati migãnam pavanam 

104 

Garukalahukancãpi 

96 

Gãmantare kati ãpattiyo 

274 

Gãmantare catasso ãpattiyo 

274 

c 


Catasso kammasampattiyo 


vuttã 

286 

Catasso bhikkhusammutiyo 

98 

Catasso sampattiyo vuttã 

284 

Caturo janã samvidhãya 

292 

Cattãri kammãni vuttãni 

284, 286 

Cĩvaram datvã vosãsantĩ 

94 

Codako ãha ãpannoti 

130 

Codanã kimatthãya 

130 

Codanã sãraọatthãya 

130 

Codayitvã sãrayitvã 

294 

CH 


Cha ãpattiyo kã3ãkã 

274 

Cha ãỊaviyam pannattã 

92 

Cha ũna tĩọi satãni 

94 

Cha ũnadiyaddhasatã vuttã 

284 

Cha kammãni vuttãni 

284, 286 

Cha cattãlĩsã bhikkhũnam 

98,100 

Cha chedanakãni 

98 
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CH 


D 


Chandã dosã bhayã mohã 

138, 

Dve kã3ãkã rattim 

280 

156,160 

Dve gãrayhã tayo sekkhã 

94 

channamativassati 

104 

Dve cattãrĩsa nissaggiyã vuttã 

288 

Cha saiighãdisesã 

100 

Dve pica bhedã antaravãsakam 

94 

Chindantassa ãpatti 

294 

Dve vãcasikã rattim 

274 

T 


DH 


Tayo puggalã na 


Dhammãdhammam na jãnãti 

140 

upasampãdetabbã 

276 



Tissitthiyo methunam 


N 


tam na seve 

296 

Na ukkhittako na ca pana 


Tĩni satãni cattãri 

98 

parivãsiko 

290 

Tuttho ãradhako hoti 

298 

Na kã3ãkam kanci 


Telam madhum phãọitancãpi 


payogamãcare 

292 

sappim 

292 

Na kã3ãkam vãcasikanca kinci 

292 

Tevĩsati saủghãdisesã 

100 

Na ca sannattikusalo 

148 

Tevĩsa saủghãdisesã vuttã 

288 

Na cãpi ãrannakam 




sãsaủkasammatam 

296 

TH 


Na cãpi natti na ca kammavãcã 

294 

Thullaccayanti yam vuttam 

102 

Na cãmisam hi nissãya 

138 



Na deti na patigaọhãti 

298 

D 


Na rattacitto na ca pana 


Dasa puggalã nãbhivãdetabbã 

282 

theyyacitto 

296 

Dasa puggale na vadãmi 

290 

Nava ãghãtavatthũni 

282 

Dasayeva ca gãrayhã 

94 

Nava pãcittiyãni sabbãni 

278 

Dasa vesãliyam pannattã 

92 

Nãsanantiko kathinuddhãro 

186 

Dasasatam ratti satam 

282 

Nitthãnantiko kathinuddhãro 

184 

Dittham ditthena sameti 136,166 

Nimantanãsu bhunjantam 

102 

Dukkatam dubbhãsitam 

96 

Nivattho antaravãsakena 

294 

Dukkatanti yam vuttam 

104 

Nissaggiyanti yam vuttam 

102 

Dutthullãdutthullam na jãnãti 

142 

Nissaggiyena ãpatti 

292 

Dubbhãsitanti yam vuttam 

104 



Dvadasa kammadosa vutta 282, 286 

p 


Dvãdasa pãtidesanĩyã vuttã 

288 

Pakkamantiko kathinuddhãro 

184 

Dvãvĩsati khuddakã 

100 

Panca thãne musãvãdo 

280 

Dvĩsu vinayesu pannattã 

92 

Pancadesanãgãminiyo 

274 

Dve attãnam vadhitvãna 

276 

Pancannam vassam vutthãnam 

282 

Dve aniyatã vuttã 

288 

Pancannam vinicchayo 

280 

Dve uposathã dve pavãraọã 

100 

Panca pãcittiyãni sabbãni 

278 
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p 

Panca sattati sekhiyã 100 

Pancasattati sekhiyã vuttã 288 

Pannattãpannattam na jãnãti 140 

Patinnã lajjĩsu katã 130 

Padavĩtihãramattena 294 

Pãcittiyanti yam vuttam 102 

Pãtidesanĩyanti yam vuttam 102 

Pãnãtipãte kati ãpattiyo 276 

Pãnãtipãte tisso ãpattiyo 276 

Pãrãjikanti yarn vuttarn 102 

Pãrãjikarn saiighãdiseso 96 

Pãrãjikã kãyikã kati kati 276 

Pãrãjikã kã3ãkã dve 276 

Pãrãjikãni attha 98 

Pãrãjikãni cattãri 94, 98,100 

Pubbãpararn na jãnãti 132,142 
Pubbãpararn vijãnãti 132 

BH 

Bhaddako te ummaggo 92 

Bhãsitãbhãsitarn na jãnãti 140 

Bhikkhunĩ annãtikã santã 102 

Bhikkhunĩnanca akkhãtã 276 

Bhikkhunovãdakavaggasmirn 276 

Bhikkhu sannãcikãya 

kutirn karoti 290 

Bhikkhu siyã vĩsatiyã 

samãgatã 294 

Bhũtarn paramparabhattarn 92 

M 

Mã kho turito abhaọi 130 

Mã kho sahasã abhani 130 

Mãtararn cĩvararn yãce 296 

Mutarn mutena sameti 136,166 


Y 

Yarn tarn apucchimha akittayĩ no 96 
Yarn desitã anantajinena tãdinã 284 


Y 


Yarn manusso kare pãparn 

104 

Yãvatatiyakã kati ãpattiyo 

280 

Yãvatatiyakã tisso ãpattiyo 

280 

Yãva supucchitarn tayã 

288 

Ye ãỊaviyã pannattã 

94 

Ye kosambiyarn pannattã 

94 

Ye ca bhaggesu pannattã 

94 

Ye ca sakkesu pannattã 

94 

Ye rãjagahe pannattã 

94 

Ye vesãliyarn pannattã 

92 

Ye sãvatthiyarn pannattã 

94 

Yo ce aranne viharanto 

102 

L 


Lahukagarukarn na jãnãti 

140 


V 

Vatthurn vipattirn 


ãpattirn 

146,148 

Vãcasikãni na kã3ãkãni 

296 

Vinayagarukã kati vuttã 

274 

Vinayagarukã dve vuttã 

274 

Vinayassa kati mũlãni 

274 

Vinayassa dve mũlãni 

274 

Vinayãvinayarn na jãnãti 

140 

Viparĩtaditthirn gaọhanti 

96 

Vĩsarn dve satãni 

98 

Vesãliyarn rãjagahe 

92 

s 

Saiighãdisesarn thullaccayarn 298 

Saiighãdisesoti yarn vuttarn 

102 

Saccarn ahampi jãnãmi 

130,132 

Saccarn bhananto garukarn 

294 

Sancicca ãpattirn ãpajjati 

130 

Sancicca ãpattirn nãpajjati 

130 

Sannattiyã ca kusalo 

148 

Satarn attharasa ceva 

khuddakani 

100 
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s 

Satam timsã ca bhikkhunĩnam 100 


Satam sattati cattãri 100 

Satam sattati chacceva 98,100 
Saddhãcittam kulam gantvã 102 
Sannitthãnantiko 

kathinuddhãro 184,186 
Sabbã yãvatatiyakã 280 

Savanantiko kathinuddhãro 186 
Sahubbhãro kathinuddhãro 186 
Sãdhãranãsãdhãraọam 96 

Sãvasesãnavasesam na j ãnãti 140 


s 

Sikkhãpadã buddhavarena 

vannitã 292 
Sĩmãtikkantiko kathinuddhãro 186 


Sĩlavipattiyã codeti 132 

Sutarn sutena sameti 136,166 

Sũcĩ ãrannako ceva 94 

Sekhiyanti yarn vuttarn 104 

SoỊasa kammãni vuttãni 286 

H 

Hitesĩ anuyunjassu 130 


—ooOoo— 
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SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 



Trang 



Trang 


A 


CH 


Anathapindika 

180 

Chabbaggiya 


24, 

Arittha 

96 



26, 48, 





62, 92,194, 


Ã 


200, 

220, 222, 240 

ÃỊavi 

92, 94 


J 



I 

detavana 


190 

Itthiya 

06 


T 



u 

Tissa 


06 

Upãli 

190,196, 208, 

Tissadatta 


06 

216, 226, 228, 230, 238 







TH 



K 

Thullanandã 


282, 

Kosambi 

92, 94 



284, 286 


KH 


D 


Khema 

06 

Dãsa 


06 



Dĩgha 


06 


c 

Dĩgha sumana 


06 

CandakãỊĩ 

96 

Deva 


06 

Campã 

284 

Devadatta 


16, 54 , 56 

Campeyyakam 

04 


DH 



CH 

Dhaniya 


08,162 

channa 

16,18, 74,168 

Dhammapãlita 


06 
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N 



M 


Nanda 


84 

Mahãnãga 


06 

Nãga 


06 

Mahãsĩva 


06 




Mahinda 


06 


p 


Mettiya 


16, 46,168 

Paduma 


06 

Moggaliputta 


06 

Punabbasuka 


18, 






160 


R 


Pupphanãma 


06 

Rãjagaha 


92, 94 


PH 



V 


Phussadeva 


06 

Vesãli 


80, 92 


B 



s 


Buddharakkhita 


06 

Sakka 


92, 94 

Bellatthisĩsa 


58 

Sãvatthi 


92, 94,190 


BH 



H 


Bhagga 


92 

Hatthaka (sakyaputta) 

40 


—ooOoo-- 
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VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 



Trang 


Trang 

A 


A 


Akappiyãni 

52, 82 

Attakãmapãricariyã 

152, 268 

Akiriyato 

08 

Attãdãnarn 

220, 222, 226 

Akuppadhammo 

48 

Atthakusalo 

238 

Akuppã 

294 

Atthavasikena 

144 

Akusalakammapathã 

76 

Atthãravipatti 

180 

Akovido 

132, 

Atthãrasampatti 

180 


140,142, 

Atthãro 

174,176 178 


146,148 

Attho 

146 

Akkosavatthũni 

80 

Athullavajjã ãpatti 

08 

Agatigamanam/ãni 

44 ,130 

Adutthullã ãpatti 

08 

Agãravã 

64 

Adesanãgãminĩ ãpatti 

08 

Angajãtam 

152, 232 

Adesitavatthukarn 

290 

Aủgahĩno 

14, 50 

Addhãnahĩno 

14, 50 

Ajakhã3ãtam 

50 

Adhammacuditako 

10,146 

Ajãnanto ãpajjati 

38 

Adhammacodako 

10, 

Ajjhãcãrapucchã 

166 


130,132,146 

Ajjhacare 30, 64 ,194 

Adhammaditthi 

48 

Annabyãkaranã 

214 

Adhammikã patiggahã 

76 

Atthapãrãjikãnam 

150 

Adhammikãni dãnãni 

76 

Attha lokadhammã 

74 

Adhammakãni 


Atthãnisamsã vinayadhare 

74 

patimokkhatthapanani 18, 

Atthãsĩti satapãcittiyãnam 

100, 


26, 46, 62, 


150, 288 


66, 68, 74, 76 

Atiditthiyã 

30, 

Adhammikã paribhogã 

76 


64,194 

Adhikar anaj ãtãnarn 

222 

Atirittam/ã 

74,210 

Adhikaraọasangaho 

314 
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A A 


Adhikaranam 


54 , 

Anuyogavattam 

130,146 



62, 78,106, 

Anuyogo/am 

32, 


108,112,114,120, 


36,46,48, 

126,128,138. 

,..., 250, 314 

218, 222, 228, 230, 234 

Adhikaranam ukkoteti 

108 

Anulomam 

152 

Adhikaranani 

40,100,106,152 

Anuvãdãdhikaranam 

40, 

Adhicitte 


192 


106,108,110, 

Adhiccapattiko puggalo 

10 

112,116,118,126,128,152 

Adhitthanam 


48, 

Anuvijjako/ ena 

130, 


174,176,178,180 


134,138, 

Adhipannãya 


192 


144,146,162 

Adhisĩle 


30, 

Anusandhivacanapatham 54, 



64,192,194 


78,132, 

Anannapãcittiyãni 


44 , 98 


142, 204, 212, 

Anadhitthãnam 


48 

222, 224, 242, 246 

Anantajinena 


284 

Anusãvanam 

316 

Anantarayika apatti 

08 

Anusãvanato 

300, 304 

Anavasesã ãpatti 


08 

Anusãvanasampadãya 

162 

Anasuruttena 


144 

Antaggãhikã ditthi 

76, 

Anãdariyãni 


18 


134,162 

Anãdikaro puggalo 


10 

Antarubbhãro 

186,188 

Anãnãkathikena 


144 

Antevãsiko 

42,144,154 

Anãpatti 


08, 

Antevãsim 

66,192 


22, 42, ...294, 296 

Anto ãpajjati 

26, 44 

Anapattikara dhamma 

08 

Antosĩmãya 

26, 

Anãmantacãro 


48, 60, 262 


44,188, 250 

Anãsitako 


10 

Apakatatto 

30, 

AnãỊhiyam 


102 


32,194, 

Aniyatã 


10, 

198, 212, 228, 234 



94 , 98, 

Apaticchannaparivãso 

18, 26, 40 


100, 272, 288 

Aparakusalo 

54 , 78 

Aniyatã ãpatti 


10 

Aparãpatti 

08 

Aniyato puggalo 


10 

Aparikkamanam 

290 

Anukkhittako 


10,298 

Aparipũro 

14, 50 

Anunnãtã 


24 

Apalokanakammam 

14, 

Anupakhajjantena 


144,198 


40,118,128, 

Anupannatti / iyo 


08, 

300, 304, 306, 310 

24, 64, 66, 68, 318 

Apasadeta 

200 

Anupasampanna 


82 

Appatikammam apattim 08, 228 
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A 


A 


Appatibãhantena 

144,198 

Asaddhammã 

72 

Appatto 

16 

Asamãnasamvãsako 

10 

Appadharo 

160 

Asampattam 

150,162 

Appamattakavissajjako 

260 

Asãdhãraọapannatti 

08, 24 

Appassuto 

72, 

Asuci/im 

146, 262, 266 

150,160,162, 246 

Asuddhaparisankito 

136,166 

Appãgamo 

160 

Asekkhena silakkhandhena 64, 236 

Abhabbãpattiko 

10 

Ahatena 

172 

Abhinhãpattiko puggalo 

10 

Amsakũte 

232 

Abhidhamme 

66,192 



Abhivãdanãraho 

42, 44 

Ã 


Abhivinaye 

66,192 

Ãkãrapucchã 

166 

Abbhãnam/assa 

84, 

Ãkãro 

150,168 

138,310,318 

Ãgantuko 

42,108 

Abbhãnãraham 

300 

Ãgamam 

216 

Abbhussahanatã 

118,126 

ÃgãỊhãya 

28 

AmũỊhavinayo/ am/ assa 

26, 

Ãghãtavatthũni 

76, 282 


84, 86, 

Ãcariyaparamparã 

54 , 78 

106,120,122, 

Ãcariyo 

42, 48, 

124,152,300,310 


144,154, 264 

Aranne ãpajjati 

44 

Ãcãravipatti/im/iyã 

40, 96, 

Ariyavohãrã 

38 


112,114,116, 

Ariyo vã tunhĩbhãvo 

144,198 

118,126,134,150,162 

Arunugge 

12,274 

Ajivavipatti / iya 

40, 

Aruọugge kati ãpattiyo 

274 


96,118, 

Alajjĩ 

30, 


126,150,166 

32, 46, 48,130, 

Ãjĩvahetu 

96 

194,196,198, 202, 206, 208, 

Ãdikaro puggalo 

10 

212, 228, 234, 246 

Ãdiccabandhunã 

184, 

Alajjissa 

14,16 


186, 278 

Avandiyo/ã 

80, 

Ãdibrahmacariyikãya 

66,192 

82, 232, 262, 264 

Ãnantarikãni 

48 

Avahãrã 

50 

Ãpattãdhikaraọam 

40, 

Avikappanã 

48 


106,108,110, 

Avippatisãro 

146 

112,114,116,118, 

Avippavãsasammutiyã 

84, 86 


126,128,152 

Avisamvãdatthãyino 

146 

Apatti/im 

02, 04, 

Avissajjiyam/ãni 

50, 290 


06, 08,10,12, 

Avebhangiyãni 

50 

14,16,..., 316, 318 
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A 


u 


Ãpattikarãdhammã 

08 

Ukkotã 

106,128 

Apattikkhandha/ani/anam 14, 

ukkhittako/ã 

10, 


48, 62, 


262, 280, 290 


68, 72,100, 

ukkhepaniyakammam/assa 28, 

110, 

, 112,114,116, 

84, 86, 300, 310 


118,128, 284 

Uttarimanussadhammam 96 

Ãpattinãnattatã 

42 

Utupucchã 

168 

Ãpattipucchã 

166 

uddãlanakam 

98 

Ãpattibahulo 

28 

Uddesam 

92, 98,100 

Ãpattisaiigaho 

314 

uddhãraọam 

306 

Ãpattisandassanã 

44 

Utthãpanasammuti 

80 

Ãpattisahãgatã 

42 

Upakannakaj appinã 

144 

Ãpattisamutthãnam/ã 

64, 

Upakannakam 

140 


104,112,114, 

Upaghãtikã/ena 

16,30,. 194 

116, 202, 224, 242, 244 

Upajjhãyo 

42, 

Abhicetasikanam 

68, 

50,144,154, 264 


70, 72 

Upatthitasatissa 

262 

Ãbhisamãcãrikãya 

66,192 

Upanisã 

146 

Ãbhisekikam 

50 

Upasampadakammassa 84,86 

Ãmakadhannã / ãni 

68, 72 

Upasampadam 

02 

Ãmisagaruko 

248 

Uposathakammam 

56, 

Ãrannako 

56, 94, 226 


58, 84,190 

Ãrãmikapesako 

260 

Uposathaủgãni 

74, 280, 282 

ÃvãsapaỊibodho 

184,186 

Uposatham 

02,30, 

Ãvãsikavattam 

248 


56, 58, 62,190, 

Ãvãsiko 

42, 258 

196, 228, 250, 300, 306 

Ãveọisanghakammam 

250 

Uposathã 

14, 22, 

Ãsanakusalena 

144,198 


32,36, 74,100 

Ãsanãraho 

44 

Uposatho 

30, 

Ãsavã/ãnam 

20, 


32,138, 228 


68, 70, 72, 

Ubbãhikã 

80, 

88, 90, 308, 312, 316 


238, 240,314 

Asa 

174, 

ubbhakkhakam/ e 

290, 298 


176,178 

Ubhato pannatti 

08, 24 

Ãsãvacchediko, 

186,188 

Ummaggo 

92 



Ullikhitamattena 

170 

I 


Ussaủkitaparisankito 

48 

Iiigha 

92,216, 218 

Ussãdetã 

200, 202 

Iriyãpathapucchã 

166 

Ussitamantĩ 

198 
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u 


K 


Unadasavasso 


24 

Kammadosã 

14, 282, 286 




Kammalakkhanam 

306 


E 


Kammavatthũni 

14 

Ekato pannatti 


08, 24 

Kammasampattiyo 

14, 

Ekamsam civaram katva 

92 


284, 286 

Ekãcariyo 


298 

Kammam 

06, 

Ekãdasa pathaviyo 


82 


30, 48, 52, 

Ekãvatto 


262 

106,116,118,150, 

Ekũpajjhãyo 


298 

152,194,196,198, 204, 




232, 294, 300, 302, 308 


o 


Kammike 

196 

okãsakammam 


32, 

Karanadukkatako 

14, 50 


136,146, 200, 

Karanasampannam 

180 


204, 212, 218, 240 

Kãlapucchã 

168 

Okãsapucchã 


168 

Kãlasampannam 

180 

Otamasiko 


262 

Kãle kappati 

44 

Otinnam 


138 

Kãle ãpajjati 

22,44 

Opammam 


146 

Kiccãdhikaranam/ã/ena/assa 40, 

Obhãsanã 


276 

106,108,110,112, 

Oramattakena 


34 

114,116,118,126,128,152 

Ovattikaranamattena 

170 

Kiriyato 

08 

Ovado 


94, 234 

Kiriyãkiriyato 

08 

Osãranã/am 

16, 22, 306, 318 

Kukkukatam 

172,180,182 




Kukkuccãpakatã/ãnam 

200, 230 


K 


Kummaggo/am 

140,144 

Kathinakam 


02 

Kuladũsako 

28 

Kathinattharo/am/a /e 

50, 

Kulapadeso 

144 



170,180, 

Kulũpake 

60, 62 


182,184, 262 

Kusalacitto 

24, 266 

Kathinuddharo 


184,186 

Kusalehi 

290, 

Kandusakaranamattena 

170 


292,298 

Kanhakammo 


148 

Kovido 

148 

Katacĩvaram 


68 

Kosambakam 

04 

Katinnam 


180, 




276, 280, 282 

KH 


Kathã 


146 

Khajjabhãjako 

260 

Kappiyãni 


52 

Khandhasaủgaho 

314 

Kambalamaddanamattena 

170 

Khittacitto 

296 

Kammakkhandhakam 

04 

Khuddakavatthukam 

04 
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G c 


Ganabhojanam/e 

18, 

Civarabhajako 

260 

48, 68, 72, 94 , 262 

Civaravicaraọamattena 170 

Gaọo 

24, 

Cĩvarãni 

16, 64, 76, 82 


150,152,184 

Cuditakena 

138 

Gano ãpajjati 

24 

Cuditako puggalo 

10 

Gaọthikã 

82 

Cetovimuttim 

68,70,72 

Gatapatiyãgatam 

50 

Codako/ã/ ena/ assa 

10, 

Gamiko 

42,48, 234 

130 

, 134,138,140, 

Gamiyacittam 

52 

142,146,150,152,162, 216, 218 

Garukam ãpattim 

12, 

Codako puggalo 

10 


42, 66, 68, 

Codanã 

16, 40, 44,146 

70, 72, 

, 154,156,158 

Codanãya dve mũlãni 

136 

Garukã ãpatti 

08 

Codetã 

198, 

Gahapatikam 

16 

200, 

202, 204, 240 

Gãme ãpajjati 

44 



Gãrayhapattã 

102 

CH 


Giraggacariyã 

94 

Cha anuvãdamũlãni 

64 

Giram 

292 

Cha kammãni 

64 

Gilãno ãpajjati 

26, 46 

Cha cĩvarãni 

64 

Gihĩgatãya 

80 

Cha nahane anupannattiyo 64 

Gihĩpatisannuttã 

10 

chandagati/im 

44 , 

GũỊhako 

24 


46,108,146, 

Gokhãjãtam 

50 

150,154,156,158, 



206, 240, 246, 248, 258, 260 

c 


Cha paramãni 

64 

Candikkato 

130 

Chabbĩsa mũlãni 

124 

Catasso codanã 

40, 44 

Cha vivãdamũlãni 

64 

Catasso bhikkhusammutiyo 44, 98 

Cha sãrãnĩyadhammã 

64 

Catuvaggakarane 

302, 

Chãdanã 

26 


306, 308 

chejjavatthum 

292 

Cattãri kammãni 

40, 

Chejjam 

282, 296 

100, 

110, 300, 304 

Chedanakã ãpattiyo 

48, 64 

Cattãro kathinuddhãrã 

186,188 

chedanakãni 

98 

Cattãro paccayã 

42 



Cammasannuttam 

02 

J 


Cãtuddasiko/ã 

14, 

dãtassare 

302, 304, 316 


32,34 

dãnanto ãpajjati 

38 

Cĩvarapatiggãhako 

260 

dimham 

140 

CĩvarapaỊibodho 

184,186 

Junhe ãpajjati 

24 
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N 

Nattikammam 14, 

40,118,128, 
300, 304, 306, 310 
Natticatutthakammam 14, 

40,118,128, 
300, 304, 306, 310 
Nattito 300,304 

Nattidutiyakammam 14 

40,118,128, 
300, 304, 306, 310 
Nattim 54, 78, 206, 300, 304 

Nãtisãlohito 154 

TH 

Thapanam 04,10 

T 


Tajjaniyakammam/ assa 

28, 

84, 86, 300, 310 

Tadiiigha 

96 

T assapãpiyyasikã/ãya 

74 , 84, 

120,122,124, 300,310 

T inavatthar ako / am/ena/assa 

84, 

86,100,106, 

112,114,116,120, 

122,124,152, 310,312, 318 

Titthiyavattanã 

280 

Tipumayam 

16 

Tisso chãdanã 

26 

Tisso pannattiyo 

24 

Tisso paticchãdiyo 

26 

Tisso pãdaghamsaniyo 

34 

Tisso pãdukã 

34 

Tisso sammutiyo 

34 

Tĩni codanãvatthũni 

24 

Tĩni vivatãni 

26 

Tettimsa mũlãni 

110 

Tettimsa samutthãnã 

110 

Tevisatisaiighadisesanam 150,166 


TH 


Thullakumarigocaro 

48 

Thullaccayam 

134, 

136,162,164, 282 

Thullaccayã/ am 

14, 96,114 

Thullavajjã ãpatti 

08 

Thũpacĩvaram 

50 

D 

Dandasikkã sammutiyã 

34 

Dasa atthavase 

80, 88 

Dasa itthiyo 

80 

Dasa cĩvaradhãranã 

80, 282 

Dasa bhariyãyo 

80 

Dasa mamsã akappiyã 

80 

Dasavaggakaraọe 

302, 

306,308 

Dasavaggo bhikkhusaiigho 80 

Dasavasso 

24, 64, 66 

Dasa sukkãni 

80 

Dasãnisamsã yãguyã 

80 

DaỊhĩkaranamattena 

170 

Dãnam 

172, 306 

Dittham 

134, 

Ditthãvikammã/ am 

136,164 
198, 

Ditthigatam 

208. 210 

66 

Ditthivipatti/im/iyã 

40, 

96,118,126, 
134,150,162,166 

Divasapuccha 

168 

Dukkatam 

76, 

114,134,136, 
162,164,210,212, 270 

Dukkatã 

14 

Dukkatãnam 

150,166 

Dutthullam 

96,142 

Dutthullam ãpattim 

154, 

156,158,160,162 
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D 


Dutthulladutthullarn 

54, 56, 
58, 78,190, 

192, 204, 228, 230 

Dutthullã ãpatti 

08 

Dutthullã vãcã 

152 

Duppanno 

72,138 

Duppativinodayã 

52 

Dubbhãsitarn 

96, 
134,136, 
150,162,164 

Dubbhãsitã / ãnarn 

14, 

22,166 

Dũte30^angãni 

74, 282 

Desanarn 

306 

Desanãgãminiyo 

50,274 

Desanãgãminĩ ãpatti 

08 

Desitã gaọanũpagã 

08 

Dosantaro/ena 

132, 

05 

138,144, 218 

Dosagati/irn 

44, 

46,108,146, 

150,154,158, 206, 

240, 246, 248, 258, 260 

Dve atthavase 

308, 310, 312 

Dve anãdariyãni 

18 

Dve aniyatãnarn 

166 

Dve cattaỊisa nissaggiyanarn 166 

Dve cĩvarãni 

16 

Dve pattã 

16 

Dve paribhogã 

18 

Dve lonãni 

18 

Dve vinayã 

18 

Dve vena3ãkã 

18 

DH 

Dhaíínaraso 

274 

Dhammakusalo 

238 

Dhammacuditako 

10,146 

Dhammacodako 

10,132,146 


DH 

Dhammato 66, 

150,162,192, 220 
Dhammaditthi 48 

Dhammam 60, 

154, 200, 
208, 224, 242 
Dhammãnulomam 208, 

224, 242 

Dhammikã paribhogã 76 

Dhammikã sannattiyo 76 

Dhammena 40,52, 

78,112,138,150, 
152,162,178, 268, 314, 316 


N 

Na gihĩpatisannuttã 10 

Nava ãghãtavatthũni 76, 282 

Navakataro 150 

Nava cĩvarãni 76 

Nava tanhãmũlakã 76 

Nava mamsehi dukkatam 76 

Nava saủgahã 314 

Navahi saiigho bhijjati 76, 282 

Nãnãvatthukãni 278,296 

Nãnã samvãsaka bhũmiyo 14 

Nãnã samvãsako/am/assa 14, 

208, 262, 264 

Nãsanantiko 186 

Nãsitako 10 

Niggaharn 306 

Nijjhãpanĩye thãne 150,160 

Nitthãnantiko 184, 

186,188 

Nidãnasaiigaho 314 

Nidãnarn 54, 


60, 78,146, 
148,150,168, 204, 212, 
214, 220, 222, 224, 242, 246, 318 
Nibbidã 146 
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N p 


Nimittakammam 

170,180,182 

Panca ãrannakã 

56, 226 

Niyatã 


48 

Panca kammãni 

48, 50 

Niyatã ãpatti 


10 

Panca telãni 

50 

Niyato puggalo 


10 

Panca dãnãni apunnãni 

52 

Niyassakammam/ assa 


28, 

Panca pamsukũlãni 

50 

84, 86, 300, 310 

Panca pindapãtikã 

56 

Niruttikusalo 


238 

Panca bĩjãni 

60 

Nisajjãkusalena 


144,198 

Panca byasanãni 

50 

Nissaggiyam 


68, 

Pancavaggakarane 

302, 



74, 82, 


306, 308 


172,180,182 

Panca vasãni 

50 

Nissaggiyã/ãni 


94 , 

Panca visuddhiyo 

60, 62, 214 



98,100, 

Panca saiighã 

50 


272, 288, 294 

Pancasatikam 

06 

Nissayapatippassaddhiyo 

50, 

Panca sampadã 

50, 230 



64, 82 

Pannatti/iyo/im 

08, 

Nissayam 


30, 


24, 40, 54 , 



194,196 


78, 204, 212, 

Nissayo 16, 32, 64, 66, 80,192 

222, 224, 242, 246 

Nissarana/am 


16, 

Pannãkkhandhena 

64, 236 


22, 306, 318 

Pannãvimuttim 

68,70,72 

Nissitajappĩ 


198 

Panhapucchã 

214 

Nĩcacittena 


144,198 

Patikkhepã 

16, 24 

No sannãvimokkhã 


12 

Patikkosã 

16 




Patiggahã/am 

16, 

p 




76, 210, 306 

Pakãsitã 


244 

Patiggahitaparibhogã 

40 

Pakkamanantiko 


184, 

Patiggahitam 

44,210 



186,188 

Paticchannaparivãso 

18, 26, 40 

Pakkhasaủkanto 


50, 290 

Paticchãdiyo 

26 

Paccantimesu janapadesu 

44 

Patinnã/ãya 

16, 

Paccukkaddhanam 


306 


52, 76, 78, 

Paccutthãnãraho 


42 

130,146,300,314 

Paccuddhãro 

174,176,178 

Patinnãtakaranã/am/ena/assa/e 68, 

Paccekatthãne 


32 

112,114,116,120, 

Paccekatthãyino 


146 

122,124,152, 210, 212,310 

Paccekabuddhã 


16 

Patinnãya karaọĩyam 

300 

Panca ãdĩnavã 


60, 262 

Patipucchã 

146, 300 

Panca ãpattiyo 


48,114 

Patipucchã karanĩyam 

300 
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p 



p 

Patibuddho ãpajjati 

36 

Parisakappiyena 

144 

Patisambhidã 

236 

Parisato 

300, 

Patisãraọĩyakammam/ assa 

28, 


302,304, 306 

84, 86, 300, 310 

Parisadũsanã 

40 

p athamap attikam / a 

76, 

Parisasobhanã 

40 


276, 282 

PaỊibodho/ã/am 

146, 

Panĩtabhojanãni 

76, 96 


172,174, 

Pandakagocaro 

48 


176,178,180,184 

Panditacodako 

132 

Pavanam 

104 

Paọdito 24,52,, 54,56, 78, 

Pavãranam 

02,30, 

212, 218, 222, 242, 244 


58,162,164, 

Pannarasiko 

14,32 


190, 228, 250, 306 

Pattakallã/am 

44 , 48 

Pavãranã/am 

14, 

Pattagãhãpako 

260 


34, 62,138, 210 

Pattã 

16, 82 

Pavaranakammassa 84 

Padakkhinaggãhĩ 

238 

Pasayhapavatta 

200, 

Padapaccãbhattham 

204, 


202, 204 


212, 222, 

Pasãretã 

240 

224, 242, 246 

Pasutto ãpajjati 

36 

Padesapannatti 

08, 24 

Passaddhi 

146 

Padesapucchã 

168 

Pamsukũlikã/ am 

16,56, 226 

Pabbãjanĩyakammam/ assa 

28, 

Pamsukũlena 

172 

84, 86, 300, 310 

Pãcitapindam 

94 

Parapakkho 

150 

Pãcittiyam 

96, 

Parapuggalapatisannuttã 

12 


108,134, 

Paramãni 

64, 


136,162,164, 

68, 74, 76, 80, 82 


210, 212, 292, 296 

Paramparabhojanam 

48 

Pãcittiyã 

14, 272 

Parammukhã ãpajjati 

38 

Patidesaniya/am/ena/anam 14, 

Parikathã 

170, 


74 ,134, 


180,182 


136,150,162, 

Parikathãkatena 

170 


164,210,212, 272 

Parikkhãrã 

38 

Patimokkham 

56, 

Paripũro no yãcati 

14 


58,184,190, 310 

Paribhandakaranamattena 

170 

Patimokkhatthapanani 18, 

Pariyãdinnacitto 

34 , 74 


26, 46, 

Parivãsadãnassa 

84 


68, 74, 76, 80 

Parivãso/am/ã 

18, 

Patimokkhuddeso/a/am 50, 

26,40,138,300 


56, 58, 76,190, 310 
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p B 


Pãdukã 

34 , 82 

Bahussuto 

64, 

Pãpanikena 

172 


68, 70, 72, 

Pãpiccho 

56, 

150,160, 216, 222, 246 


96, 214, 226 

Balacodako 

132 

Pãmojjam 

146 

Bãlo/assa 

14, 

Pãrãjikam 

114, 


16, 24, 28, 30, 32, 


134,136, 

52,54,56, 76, 78,194, 

164,210, 212, 266 

198, 212, 218, 228, 234, 242 

Parajikagami 

228 

Buddho/ã/assa/ehi 16, 

Pãr ãj ikã / ãni / ãnam 

14, 


30, 56, 


38, 60, 74, 


190,196, 226 

134,162,166, 214, 270 

Byanjanakusalo 

238 

Pãrivãsikam 

04 

Brahmacariyam 

68, 216, 222 

Pilotikãya 

172 

Brahmadandam 

34 , 

Puggalagaruko 

248 

60, 68, 216, 222, 306 

Puggalasaiigaho 

314 



Puggalikaparibhogena 

258 


BH 

Puggalo ãpajjati 

24 

Bhandãgãriko 

260 

Puthujjanã 

16 

Bhandukammam 

306 

Pubbakaranam 

174, 

Bhattaggavattam 

250 


176,178,180 

Bhattuddesako 

260 

Pubbakiccã 

44 

Bhandanam 

30, 

Pubbakusalo 

54 , 78 


116,126, 

Pubbãpatti 

08 


220, 222, 228 

Pubbãparam 

132, 

Bhabbãpattiko 

10 

142,146,148,150,152 

Bhabbo 

178,180 

Pubbaparakusalo 

208, 

Bhayãgati/im 

44 , 


224, 238, 242 


46,108,146, 

Pubbenivãsam 

70, 72 


150,156,158, 206, 

Pekkhanĩye thãne 

150,160 

240, 246, 248, 258, 260 

Pesalo bhikkhu 

46 

Bhãsãnusandhikusalo 198 

Pesunnam 

18, 80 

Bhikkhunĩkhandhakam 06 



Bhikkhunigocaro 

48 

PH 


Bhikkhunovadakasammutim/iya 

Phalabhãjako 

260 


84, 86,194,196 



Bhũmipucchã 

168 

B 


Bhedanakam 

98 

Bahi ãpajjati 

26, 44 

Bhesajjam 

02 

Bahi sĩmãya 

26, 44,188 

Bhojanam/ã 

210, 214 
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M R 


Majjhimesu janapadesu 

44 

Racchagato 

262 

Matikammam 


130 

Rajanãya 

294, 

Mantanã 


146 


298 

Mando 


146, 294 

Rajoharanasamena 

144,198 

Mahãcorã 


50 

Ratticchedo/ã 

18, 

Mahãvikatãni 


40 

22, 26,40, 276 

Mahãvihãro 


94 

Rũpiyachaddakasammutiyã 84,86 

Mãtikã 


74 , 




172,174,176,178 

L 


M ãnattam / ã/ãni 


18, 

Lajjĩ/ino/issa/ĩsu 

16, 



26, 40, 300 


130, 206, 

Manattadanam/aya/assa 84,310 


212, 240, 246 

Manattãraho/ am 


264, 300 

Lajjipuggalo 

130 

Micchattã 


76 

Laddhasamãpattikassa 

10 

Micchãditthiko 


194,196 

Lahukam ãpattim 

12, 

Mutthassatissa 


262 


42, 66, 68, 

Mutam 


136 

70, 72,154,156,158 

Musãvãdo 


42, 

Lahukã ãpatti 

08 



74, 228, 230 

Liiigapãtubhãvena 

38, 40 

Mulaya patikassana/aya 

84, 

Liủgapucchã 

166 



138,310 



Methunadhammo/ assa 

152, 314 

V 


Medhagam 


116,126 

Vaggakammam 

40 

Mohapãrutã 


96 

V acanakkhamena 

144 

Mohãgati/im 


44 , 

Vatthabbam 

14, 



46,108,146, 


56, 58, 


150,156,158, 206, 


190,192 

240, 246, 248, 258, 260 

Vatthu/um/unã/ussa 

14, 





16, 26, 54, 


Y 


74, 78, 84, 86,150, 

Yathabhutananadassanam 146 

162,172,174, 204, 212, 222, 

Yãgu bhãjako 


260 

224, 242, 246, 300, 304, 314, 316 

Yãvakãbkam 


40 

Vatthunãnattatã 

42 

Yãvajĩvikam 


40 

Vatthupucchã 

166 

Yãvatatiyakã/e 


50, 74, 82, 

Vatthuvipanno/ am 

14, 



96, 274, 280 


50, 180, 

Yugamattam 


144 


300, 304 

Y ebhuyyasikã / ãya 


120,122, 

Vatthusaủgaho 

314 


124,152,154, 310 

Vatthusandassanã 

44 
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V V 


Varani 

74 , 

Vipatti 

112,146, 


80, 82 


150,152,166, 318 

Vassacchedassa 

42 

Vipattipucchã 

166 

Vassũpanãyikã/ am 

02,18 

Vipattiyo 

40, 

Vãcika upasampadã 

282 


110,112,114,116 

Vikappanã 

18 

Vipattisaiigaho 

314 

Vikãle ãpajjati 

22, 44 

Vippakatacĩvaram 

64 

Vikãle kappati 

44 

Vippakãrapucchã 

166 

Vikkhepakam 

144 

Vibbhanto 

50 

Viggãhikam 

130 

Vibhaủgakovida 

284 

Vidhavãgocaro 

48 

Vibhavo 

104 

Vinayato 

150, 

Vimutti/iyã 

82,146 


162,192, 220 

Vimuttikkhandhe/ena 64,236 

Vinayadharo 

52, 

Vimuttinãnadassanakkhandhe/ ena 


54 , 56, 


64, 236 


68, 70, 72, 76, 

Vimuttinanadassanam 146 


78, 314 

Virãgo 

146 

Vinayapariyattiyã 

200 

Vivatako 

24 

Vinayabyãkaranã 

258 

Vivatãni 

26 

Vinayavatthusmim 

282, 284 

Vivadadhikaranam/assa/e 40, 

Vinayo 

32, 


106,108,110, 


146,212 

116,118,126,128,152 

Vinayam 

154, 

Vivekadassinã 

284 


206, 218, 

Visãrado 

62, 200 


222, 242, 250 

Visuddhi/iyo 

60, 

Vinayena 

138, 


62, 214 


150,152, 314 

Vĩthã 

82 

Vinayãnuggahãya 

88, 

Vĩtihãtabbam 

144 


90, 310, 312 

Vĩsativaggakarane 

302, 

Vinayãnulomam 

206, 


306,308 


208, 222, 

Vũpakãsetum 

66,192 


224, 240, 242 

Vedanatto 

296 

Vinicchayakusalo 

56, 

Verã/ãnam 

230, 


78, 202, 


308, 312 

224, 242, 244, 246 

Vesiyagocaro 

48 

Vinicchayo 

146 

Vosãsati/antĩ 

94,102 

Vinĩtavatthũni 

48, 

Voharanto/ena 

150, 


64, 68, 76 


198, 200, 248, 

Vipaccayatã vohãro 

126 


252, 254, 256, 258 
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s 


s 


Sakannajappo 

24 

Sappatikammarn 

204, 

Saiighagaruko 

248 


228, 230, 274 

Saiighabhedako 

250, 

Sappatikammã ãpatti 

08 

254, 254, 256, 258 

Sabrahmacãrĩnarn/ĩsu 

146,216 

Saiighabhedo/am 

04, 

Samaggakammarn 

40 

220, 

222, 248, 250 

Samathasaiigaho 

314 

Saủghasammuti 

32 

Samatharn/ãnarn 

04, 

Saủgham bhindati 

46 


106,124, 206 

Sanghãdiseso/am/ã 

14, 

Samanubhãsanarn 

306 


134, 266, 270 

Samayapucchã 

168 

Saiigho ãpajjati 

24 

Samãcãrarn 

04 

Sannattikusalo 

148 

Samãdhikkhandhena 

64, 236 

Sannãpanĩye thãne 

150,160 

Samanasarnvasakabhumiyo 14 

Sannãvimokkhã 

12 

Samãnasarnvãsako 

10 

Sativinayo/am/ena/assa 84, 

Samãnãcariyako 

144,154 


86,106,120, 

Samãnupajjhãyako 

144,154 

122,124,152,154,310 

Samukkatthapadãnarn 

02, 04, 06 

Satta apattikkhandha 

14, 

Samuccayarn 

04 


22, 68,110, 

Samutthãnasaiigaho 

314 

112,114,118,128 

Samuddaphenako 

34 

Sattasatikam 

06 

Samodhãnaparivãso 

18,40 

Sattahaiigehi samannagato 

Sampadã 

50, 230 

vinayadharo 

68, 70, 72 

Samparãyikarn 

130,146 

Sattãhakãbkam 

40 

Sambhatto 

154 

Satthusãsanena 

138, 

Sammajjaniyã 

52 

150,152,162,314 

Sammattã 

76 

Saddhammagaruko 

248 

Sammukhã ãpajjati 

38 

Saddhammapatisannutta 12 

Sammukhãkaranĩyarn 

300 

Saddhivihariko 

42, 

Sammukhavinayo/ena/assa 112, 


144,154 


114,116,120, 

Saddhivihãrim 

66,192 

122,124,152,154, 310 

Santĩranam 

146 

Sammuti/iyo 

34 , 36, 

Santhatasammutiyã 

84, 86 


274, 296, 306 

Sanditthiparãmãsĩ 

238 

Salãkagãhã 

24, 76 

Sandittho 

154 

Salãkagãhena 

14, 

Sannidhi 

172, 


248, 252, 


180,182,184 


254, 256, 258 

Sannidhikãrakam 

68 

Sallekhã 

18, 22 

Saparikkharapatisannutta 12 

Savacanĩyarn 

32,146 
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s 


s 


Savanantiko 

186,188 

Sĩmato 

300, 

Sahubbhãro 

186,188 


302, 304 

Sancicca 

16, 

Sĩmãtikkantiko 

186,188 


22,130 

Sĩmãdosã 

82 

Samvaro 

146 

Sĩlakkhandhena 

64, 236 

Samvãsapatikkhepo 

44 

Sĩlavipatti/im/iyã 

40, 

Satiyagahapakasammutiya 84,86 


96,112, 

Sãtiyagãhãpako 

260 

114,116,118,126, 

Sãdhãranapannatti 

08, 24 

132,134,150,162,166 

Sãmaggi 

84,198 

Sĩsamayam 

16 

Sãmaọerapesako 

260 

Sukkakammo 

148 

Sãmanero 

32, 

Sukhavedanãsamaủgĩ 

24 


64, 66, 80,192 

Sugatavidatthiyã 

64, 76 

Sãmaọero nãsetabbo 

76 

Sutadharo 

68, 

Sãmĩcipatikkhepo 

44 


160, 216, 222 

Sãmĩciyo 

64, 

Sutam 

134, 


68, 98 


136,164,166 

Sãmicena 

282 

Suttam 

94 , 

Sãmukkamsã 

40 


146,148, 206, 

Sãranã 

16, 

208, 222, 226, 240, 242, 244 


130,146 

Suttãnulomam 

206, 

Sãrambham 

290 


222, 240, 242 

Sãvajjapannatti 

08 

Suddhantap arivãso 

18, 

Sãvasesãpatti 

08 


26, 40 

Sãsanakaro 

146 

Sekhiyã 

272 

Sikkãsammutiyã 

84 

Senãsanagãhã 

26 

Sikkhamãnã 

164 

Senãsanapannãpako 

260 


136,164 

Senãsanam/ãni/e 

04, 

Sikkhãpadam 

80, 


80, 250 


88, 308, 310 

Sotãvadhãnam 

146 


—ooOoo-- 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Cliâu Thiền Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 

16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 



2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 09 

® PARTVÃRAPÃLI 02 & TẬP YẾU 02 ® 


Công Đức Bảo TrỢ 

- Phật tử Chùa Kỳ Viên, Washing D.c. 

và Thích Ca Thiền Viện, CA 
Nhóm Phật tử Philadelphia 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

- Gia đình Phật tử Missouri: 

- Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka 

- Phật tử Hà Nội 

- Phật tử Đà Nẵng 

- Phật tử Sài Gòn 


Công Đức Hỗ TrỢ 

Sư Cô Hạnh Bửu 
Sư Cô Trí Thục 
Sư Cô Từ Tâm & 

Phật tử Diệu Kiều 
Tu Nữ Lê Thị Tích Pd. Tâm An 
Gia đình Tu Nữ Khemã & Tu Nữ Vĩrã 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 09 

® PARTVÃRAPÃLI 02 & TẬP YẾU 02 ® 


Công Đức Bảo TrỢ 

Đại Đức Pháp Nhiên - Giảng đường Siêu Lý 
Đại Đức Amaro (Thiện Hiền) 

Ni Sư Kiều Đàm Di 
Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gđ. Phật tử Hoàng thị Lựu & Đặng Xuân Phong 
Phật tử Hựu Huỳền 
Phật tử Đinh tiiị Lan Hương 
Phật tử Nguyễn Thanh Thúy 


Công Đức Hỗ TrỢ 

Gđ. Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa & Nguyễn Văn Anh Kiệt 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Pd. Diệu Thư) 

Đông y sĩ Kiệt (hồi hướng đến mẹ) 

Phật tử Nguyễn thị Thái Châu 
Ông Nguyễn đức Vui 
Gđ. Cô Nguyễn Thị Gương 
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GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MISSOURI: 


Lý Hà Vinh, Phạm Đức Long,, Lê Thị Trang, Andrew Le Pham 


PHẬT Tử HÀ NỘI 


Tiến Sĩ Nguyễn Đức Minh Pd. Đức Tuệ, Phật tử Thanh Tâm, Phật tử 
Đinh thị Lan Hương, Gia tộc họ Đinh Thôn Ngô Thượng, xã Ninh Hòa, 
Hoa Lư, Ninh Bình, Sinh Viên Phạm Ngọc Duyên, Sinh Viên Nguyễn 
Việt Anh, Phật tử Trần Lê Thương Pd. Diệu Tịnh, Cô Hồng & Cái Hiền, 
Cô Hoa Phật tử Chùa Linh Thông Hà Nội, Một cô Phật tử Chùa Phật 
Tích Ninh Bình. 


PHẬT Tử ĐÀ NÀNG 


Tu nữ Viên Thành (cô Thương), Tu Nữ Liễu Như, Tu nữ Minh Giới, 
Anh em Phạm Duy & Phạm Hoàng Khang, Gđ. Phật tử Dương thị 
Minh Đức và con Nguyễn văn Đại, Gđ. Bà Trần thị Khứu, Gđ. Phật tử 
Trương thị Đoạt, Phật tử Bà Hồ thị Mười, ông Nguyễn đức Vui, Phật 
tử Nhật Huy, Nguyệt Ánh (Từ Nhẫn), Khôi Nguyên (Panno), Phật tử 
Nguyễn Hà Huyền Vi, Phật tử Ngô Thị Phượng, Gđ. Phật tử Hoàng thị 
Lựu & Đặng Xuân Phong, và các con Phật tử Đặng Hoàng Phú + Đặng 
thị Hoàng Ngân, Phật tử Nguyễn thị Thái Chẩu, Đông y sĩ Kiệt (hồi 
hướng đến mẹ Nguyễn thị Thi Pd. Thiện Duyên hưởng thọ 73 tuổi), 
Gđ. Đông Y Sĩ Lê Thị Ngọc Trâm, Công Ty Khai Toàn Đà Nằng, Phật tử 
Trần Thị Quý, Phật tử Đặng Thị Điểu, Phật tử Trần Thị Tươi, Phật tử 
Lê thị Lan Danh Pd. Giới Hương, Gđ. Phật tử Hồ Thanh Thời, Gđ. 
Phật tử Hoàng Thanh Nam, Phật tử Ngô Thị Phượng, Gđ. Phật tử 
Nguyễn Thị Chính Nghĩa & Nguyễn Văn Anh Kiệt, Một Phật tử ẩn 
danh, Gđ. Phật tử Trần Thị Yến, Phật tử Hựu Huyền. 



PHẬT Tử SÀI GÒN 


Phật tử Minh Chi Khôi (Gđ. Bé Khôi), Gđ. Phật tử Hồ Trọng Danh, Gia 
đình Chú Tư Thọ, Cô Nguyễn thị Sâm, Gia đình Nguyễn Kim và các 
con cháu, Phật tử Liễu Vân, Phật tử Ngyuyễn thị Mão Pd. Diệu Đài, 
Phật tử Diệu Tri, Phật tử Trương Đình Nhân, Phật tử Trương Đình 
Nguyên, Gđ. Phật tử Trương thị Tuyết Anh & Nguyễn Quang Huy, Gđ. 
Phật tử Hồ thị Diễm Thy, Gđ. Phật tử Thân thị Như Thúy, Thân quyến 
của Tu Nữ Lê Thị Tích, Pd. Tâm An, Phật tử Nguyễn Thanh Thúy, 
Nhóm Phật tử Cô Giang,- Phú Nhuận, Nhóm Phật tử Vườn Chuối, 
Phường 4, Quận 3. 


PHẬT Tử CHÙA SIÊU LÝ - PHÚ ĐỊNH 


Gđ. Mến Văn Cúc, Hồ thị H, Cô Diệu Đức, Gđ. Cô Mai Lan, Gđ. 
Nguyễn Như Hạ, em Nguyễn Như Quỳnh, Gđ. Lê Ngọc Bích (hồi 
hướng đến ông Lê Hương), Tu Nữ Tịnh Không, Phật tử Trương thị 
Hòa, Phật tử Đặng thị Lài, Gđ. Cô Hòa, Phật tử Mã Sanh Đức, Phật tử 
Thiên Ngọc Bình, Phật tử Lê thị Kim Loan, Phật tử Bảo Ngọc, Cô Lài, 
Cô Quang Chánh, Một Phật tử ẩn danh, Gđ. Nguyễn thị Phước, Phật tử 
Lê Bích Ngọc, Phật tử Nguyễn thị Ngọc Yên, Gđ. Nguyên Tuệ, Phật tử 
Lư Ngọc Trẩn, Phạt tử Nguyễn thị Thảnh Xuân Pd. Thiện Hiền, Gđ. Lê 
thị Hồng Hoa, Phật tử Lê Hoàng Thắng, Gđ. Nguyễn thị Xuân Mai, Cù 
Khắc Tuấn, Cù Nguyễn Phúc Thịnh, Phật tử Thanh Trang, Phật tử 
Chiến Phúc, Phật tử Mai Hoàng Dũng, Gđ. Trần Thanh Quang, Phật tử 
Trần Thị Thanh Phượng, Phật tử Bùi Võ Bích Uyên, Phật tử Mã Thị 
Hến, Gđ. Hoàng thị Tình, Thái Muối, Phật tử Nguyễn thị Hương 
Duyên, Luu Phương Thảo, Gđ. Bà Hà Thị Cư, Gđ. Lê thị Bích Tuyết, Bà 
Phan thị Liêm, Pd. Nguyên Nghĩa, Nguyễn Trương Công Thành, Gđ. 
Bùi thị Nguyệt, Phật tử Trần Thị Nhan, Cô Thúy, Gđ. Lâm thị Sang, 
Gđ. Kim Soultana, Gđ. Phật tử Phạm thị Trúc, Gđ. Phật tử Phạm 
Thanh Triều, Gđ. Anh chị em của hương linh Nguyễn thị Lý, Một Phật 
tử ẩn danh, Gđ. Cô Nguyễn Thị Gương. 



377 



DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

Lần thứ tám - tháng 04 năm 2010 


Đạo Tràng Bát Quan Trai chùa 

Giác Lâm Giác Lâm (Lansdowne, PA) 

Gđ. Nguyễn Hữu Phước 

Gđ. Nguyễn Huỳnh Hoa 

Gđ. Nguyễn Thanh Trung 

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Trinh 

Gđ. Trần Thị Bủi 

Gđ. Trần Thị Huỳnh Phương 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

Nguyễn Thị Bích Sơn 

Nguyễn Thị Thanh Mai Pd. Diệu Hoa 

Nguyễn Thị Quyên Pd. Diệu Phúc 

Nguyễn Thị Sáng Pd. Diệu Phương 

Nguyễn thị Diễm Thúy Pd. Ngọc Duyên 

Đoàn Văn Hiểu Pd. Thiện Phúc 

Đoàn Hiểu dunior Pd. Minh Hạnh 

Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 

Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí 

Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 

Gđ. Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân 

Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 

Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 

Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 

Gđ. Đặng Thê' Hùng 

Gđ. Đặng Kim Nga Pd. Tâm Mỹ 

Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền 

Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 

Gđ. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 

Gđ. Ngô Chao 

Gđ. Trần Phương 

Lưu Hội Tân Pd. Ngọc châu 

Gđ. La Quốc Cường Pd. Đức Thiện 

La Mỹ Hương Pd. Diệu Huệ 

Gđ. La Mỹ Hoa Pd. Diệu Liên 

Gđ. La Quốc Hùng Pd. Đức Tâm 

Gđ. La Quốc Dũng Pd. Đức Trí 


Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Quí 

Gđ. La Quốc Minh Pd. Huệ Minh 

La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt 

Gđ. La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 

Lê Minh Đức Pd. Đức Phước 

Lê Tấn Pd. Đức Tấn 

Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy 

La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 

Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình 

Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như 

Gđ. Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 

Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 

Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 

Gđ. Ngụy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 

Gđ. Cung Ngọc Thanh 

Trần Thành 

Gđ. Nguyễn Kim Loan 

Ly Trần 

Chu Trần 

Tưởng Thanh Kiệt 

LýThiDót 

Phạm Thị Bé 

Tưởng Soi Na 

Lâm Hoàng Đức 

Tưởng Soi Chân 

Lâm Cát Mi 

Lâm Bảo Ni 

Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Diệu Bạch 

Phật tử Tâm Thiện 

Phật tử Diệu Nhã 

Phật tử Diệu Thảo 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Hiếu Thuận 

Phật tử Chân Lạc 

Phạt tử Thanh Đức 

Phạt tử Diệu Phước 

Phật tử Diệu Trí 

Phật tử Tâm Thành 

Phật tử Diệu Hương (Hà) 

Phật tử Chơn Thanh 


Gđ. La Mỹ Phương Pd. Diệu Ngọc 

Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bàng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 
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